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LO>I TirA 

Phap mon Tinh Do ly circ cao sau, sir circ gian di. Do vay, ngirdi thien tu 
thong man, tri kien cao sieu thuong xem Tinh Do la phap tu cua bon ngu 
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phu, ngu phu, chang chiu tu tri. Nao biet day la phap mon rot rao de mudi 
phuong tarn the het thay chu Phat, tren thanh Phat dao, dubi do chung sanh, 
thanh thi, thanh chung. Ho thay ke ngu phu, ngu phu tu dupe phap nay ben 
coi thuong, sao chang xet trong hoi Hoa Nghiem, bac da chung bang vdi 
Pho Hien, bang vdi chu Phat, van phai dung mudi dai nguyen vuong hoi 
hudng vang sanh Tay Phuong Cue Lac ngd hau vien man Phat Qua? Miet 
thi phap mon Tinh Do chang chiu tu la coi nhung vi trong hoi Hoa Nghiem 
thuoc hang ngudi gi? Cho quy tong cuoi cung cua kinh Hoa Nghiem co dang 
nen ton trong hay nen coi thuong day? 

[Co thai do nhu vay] khong co gi khac hon la do chua xet ky nguyen do 
cua tung phap mon thong thuong va dac biet, cung nhu tu lire, Phat lire, dai, 
tieu, kho, de, nen mdi den noi nhu the. Neu da xet ky, ha chang hoc doi Hoa 
Nghiem Hai Chung, nhat tri tien hanh cung cau vang sanh u? An Quang toi 
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tir luc bui toe doc sach, nhiem ngay phai cai doc bai Phat cua Han, Au, 
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Trinh, Chu, may la khong co dugc cai tai nhu Han, Au, Trinh, Chu. Neu nhu 
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co dugc chut tai nhu hg, at se tu minh lam, khien ngudi lam, than con song 
ma da ham trong dia nguc A Ty mat roi. Tu nam mudi bon, mudi lam tuoi 
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ve sau, benh nang nhieu nam. Tu day chiem nghiem khap xua nay, xem ky 
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kinh sach, mdi hay nhung thuyet do Han, Au, Trinh, Chu lap do deu la 
nhung tri kien quan quanh ngoai cua ngd, tuyet chang dat den nhung su 
huyen ao trong nha. 

Nhugc quan dugc mot nam, toi lien xuat gia lam Tang, chuyen tu Tinh 
nghiep. The trgn mot ddi nay lam mot ke tu tu, chang lap mon dinh, rpng 
thau do chung den noi con chau ddi sau lam Phat phap bai hoai, keo ca An 
Quang toi vao trong dia nguc A Ty chiu kho vdi chung. Den nam Quang Tu 
19 (Quy Ty - 1893), hoa thugng Hoa Van chua Phap Vu d Pho Da Son len 
kinh do thinh Dai Tang Kinh, nhd toi coi soc viec an loat. Xong viec, Hoa 
Thugng mdi toi cung ve nui. Biet toi chang thich tham gia Tang su, Ngai 
cho toi d rieng mot lieu, tuy y tu tri. Den nay da hon ba muoi lam nam roi. O 
nui lau ngay, co viec phai dung den but muc viet lach, tuyet chang dung den 


ten ggi An Quang. Ngay ca nhung van tu can phai ky ten, cung chi tuy tien 
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viet hai chu la xong. Vi the trong hai muoi nam qua, khong co ngudi khach 
nao den tham, cung khong co thu tu qua lai lam phien. 

Nam dau Dan Quoc (191 1), cu si Cao Hac Nien dem may thien van cao 
dang tren Phat Hgc Tung Bao, chang dam dung ten An Quang, ma dung ten 
An Quang thudng tu xung la Thudng Tam Quy Tang. Vi the, ky ten la 
Thudng Tam. Cu si Tu Uat Nhu va Chau Manh Do tudng lam la Kien 
Thudng, nghe noi [lam nhu vay] ca ba bon nam chang he biet. Sau Manh Do 
len nui bai yet, xin quy y, dem may thien ban cao te hai gdi cho Uat Nhu, 
dua in d kinh do, dat ten la An Quang Phap Su Van Sao khien cho van toi 
gai mat khap mgi ngudi cao nha nen cang them ho then. 

Nam Dan Quoc thu bay, thu tarn (1918-1919), hg lai loi ra them may thien 
nua, soan thanh sach Tuc Bien, in chung vdi cuon So Bien. Nam Dan Quoc 


thu chin, giao cho Thugng Hai Thuong Vu An Thu Quan sap chu thanh hai 
cuon de lam ban luu. Mua Xuan nam Dan Quoc thu 10, sach in xong. Quang 
toi lai qua Duong Chau, dem ban sap chu nam Dan Quoc thu 9 khac thanh 
mot ban, chia lam bon cuon. Nam Dan Quoc thu 1 1, lai giao cho Thuong Vu 
An Thu Quan in thanh bon cuon. Khi ay, cac cu si chi yeu cau in hai van bo, 
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nhung den khi Thuong Vu An Thu Quan in xong, gdi ra ban, so ay van 
chang du! 

Mua Dong nam Dan Quoc thu 14 (1925), lai giao cho Trung Hoa Thu Cue 


in ban tang quang (ban md rong - do them vao nhung bai mdi), cung chia 
thanh bon cuon, day hon lan in trade mot tram td. Mua Ha nam nay in sach, 
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do phong trao cong nhan dau tranh, gia in rat cao, chi in dugc hai ngan ban. 



Ban goc da dem danh may ra thanh bon ban sao thi nha in gin lai hai ban, tra 
ve cho Quang hai ban. Tdi ben giao cho Hang Chau Chiet Giang An Loat 
Cong Ty in trade mot van ban, sau do se in tiep. 

Mot nhan duyen tinh cd nua la cu si Vien Tinh Ly Vinh Tudng trong may 
nam qua, chuyen tarn hoc Phat, doi vdi luan Khdi Tin, kinh Lang Nghiem, 
kinh Vien Giac deu viet sd giai. Quang bao: “Ngudi thanh nien nen thiet 
thuc dung cong niem Phat trade da, den khi nghiep tieu tri rang, chudng tan, 
phude day roi se lai phat huy, tu cd the xien minh Phat y trayen khap vu 
tra”. Khi ay, ong Ly chang chiu la dung. Sau vi dung tarn qua do, tinh than, 
than the moi ngay mot suy, mdi hay ldi toi noi chang sai. 
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Ong ben doc ky Van Sao, hoan hy khon xiet nen trich luc nhung nghTa trong 
yeu, chia thanh tung mon, tirng loai, soan thanh mot cuon, tinh dung giay in 
bao in mot ngan cuon de dap ling nhu cau can doc ngay cua doc gia. Thang 
Nam, ong den thua chuyen cung Quang, roi cung vo tho quy y. Thang Tam 
sach in ra, chang lau sau sach dupe thinh het. Thu yeu cau nudm nuop gdi 
tdi, toi ben bao giam nguc Tao Ha Kinh sap dat viec in sach. Cu si Tran 
Dich Chau xin dam nhiem viec trinh bay, cung nhu chiu phi ton danh may 
bon ban sao. Ong lai chiu tien in hai ngan ban, mot luc bo ra gan hai van. 

Vdi xuat xu cua mdi cau trong ban nay, thuoc quyen nao, trang nao, ong Ly 
deu ghi ky de ngudi doc cd the doi chieu vdi quyen Van Sao. Do chi chep 
lay nhung nghTa trong yeu trong cac bai van, xep vao mot loai nen trong mdi 
the loai, y nghTa [tung doan trich] kha giong nhau, nhung tdi chang luge bdt 
di, ngo hau ngudi doc duoc khuyen di, khuyen lai nhieu lan se doan ngay 
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duoc long nghi, phat sanh long tin. Xuat xu tu quyen nao, trang sd may deu 
dua theo each danh sd trong ban Tang Quang Van Sao de lam ban luu thong 


vTnh vien, sau nay khong phai in lai nua. 

Lai vi Van Sao y nhieu, nghTa lam, cd le ke so co kho long phan biet, 
hieu ro de dang duoc, nen tdi thuan theo co nghi, muon cho ho trade het 
thay duoc nhung dieu trong yeu cua phap mon, tu day se thiet thuc tan tu, tu 


dat den cho cung cue, khdi phai den noi nhin bien than dai hoac den noi lui 


sut. Nhan day, chep ca muc luc cuon Van Sao Tuyen Doc Bien vao sau muc 
luc cuon Gia Ngon Luc de ngudi chua tung nghien cuu Phat hoc de theo doi. 
Tdi trinh bay duyen do nhu the de mong ngudi doc deu biet ro. 

Nguyen ngudi thay, ngudi nghe dung cho ldi tdi noi la tarn thudng, que mua 
roi bo qua, chi toan cau lay dieu cao tham, huyen dieu. Dao cua Nghieu 
Thuan chi la hieu de ma thoi. Dao cua Nhu Lai chi la Gidi - Dinh - Hue. 


Thuc hanh duoc viec tarn thudng, que mua, hanh den cung cue thi ly cao 
tham huyen dieu ha con phai cau noi nao khac nua u? Neu khong thi chi cao 
tham huyen dieu noi dau mdi chot ludi, khi sanh tu xay den chang dung 


duoc may may! Xin doc gia hay luu tarn! 



Mong Tam thang Chap nam Dinh Mao, Dan Quoc 16 (1927), Co Tan 
Tlurdng Tam Quy Tang Thlch An Quang can soan. 
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DUYEN KHCtt TAI BAN CUON AN QUANG DAI SlT GIA NGON 
LUC 


Co due noi: “ Phap chang the phat khdi mot minh ma can phai co nhan 
duyen Ro rang la ngirdi co the hoang dao, chu dao chang the hoang ngirdi, 
phap chang tu hoang, dao chang the tu sat thirong, toan la phai nhd vao con 
ngirdi hoang dirong, van dung. Nay muon in hon ngan cuon at cung phai co 
nhan duyen. Vi the, toi nay chia ra ba dieu duyen khdi de thuat rd goc ngon, 
ngo hau doc gia biet dupe mot doi dieu, sanh y tudng kho gap go, sanh tarn 
khanh hanh 2 . Do Van - Tu - Tu, khdi Tin - Nguyen - Hanh, nhap Niem Phat 
tarn muoi, ai nay cung thay Di Da, ngudi ngudi chung dia vi Bat Thoai. Day 
chinh la dieu toi thap huong cau khan vay. 

Thu nhat la thuc hien nguyen cu: nhd luc nam Dan Quoc 57 (1968), toi 
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den hoc tai Trung Quoc Phat Giao Nghien Cuu Vien, co dip doc duoc trong 
thu vien cuon An Quang Dai Su Gia Ngon Luc, chang ngan noi vo tay, giam 
chan, hdn hd vo luong, nhan thay day la mot tac pham ngan ddi kho thay, 
ngan kiep kho gap, chang gieo trong coi due de dau duoc gap ma nay duoc 
gap go. Toi ben ha quyet tarn doc mot mach, khong dudi may muoi lan, ngo 
duoc chang it Phat ly. Trong tac pham nay co rat nhieu dao ly toi chua tung 
bao gid biet den, va co cam giac phai nghien ngam phi thudng. Toi nhan ra 
het thay nhung Phat phap duoc nhac den trong Van Sao deu la nhung cua 
bau co san trong nha minh, chang den tir ben ngoai, khac nao dem cua gia 
bao, voi tay lien duoc. 

Nhan do, toi doc di doc lai nhung kinh dien, luan tang duoc nhac den trong 
Van Sao nhu ba kinh Tinh Do, Tinh Do Thap Yeu, Tinh Do Thanh Hien 
Luc, Long Thu Tinh Do Van, Tay Quy True Chi, Lien Tong Bao Giam, 
Niem Phat Luan, Tinh Nghiep Chi Nam v.v... Trong moi mot cuon ay, cau 
cau deu la ldi vang, chu chu deu quy tong. Tu theo do thi deu do huu niem 
chung nhap vo niem, chuyen nhiem niem thanh tinh niem, tu chung toi 
thuong thua “tam nay lam Phat, tarn nay la Phat”. 
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Trong cuon Gia Ngon Luc, dai su An Quang da giai bay tron ven le sai biet 
giira Tir Luc va Phat Luc, gidi han cua Thien tong va Tinh tong, phan tich rd 
rang, khien ke so hoc doan nghi sanh tin, biet nen lay bo nhung gi, cang vao 



cang sau. Tu theo do, ngan ngudi tu, ngan ngudi dirge vang sanh, van ngirdi 
tu van ngirdi vang sanh. 

Nhat la chu “Tu” (chet) do dich than dai su An Quang viet chinh la dieu 
duoc vo thuong de tieu phien nao, tru khu vong niem. Moi loai chung sanh 
dua vao chir Tu ay, nghT den dia nguc, phat tam Bo De, dung tin nguyen sau 
xa tri danh hieu Phat, lam chung gap Phat, vang sanh Tay Phuong chang biet 
la bao nhieu. Bdi the, ngay khi ay, toi lien phat nguyen rang: “Trong tuong 
lai, ngay nao do, khi co nhan duyen dien giang Phat phap cho dai chung, toi 
nguyen se de xudng an loat va giang giai cuon Gia Ngon Luc hong dai 
chung hieu ro yeu nghTa tam nay lam Phat, tam nay la Phat, tu tanh Di Da, 
duy tam Tinh Do mdi thoi!” Day chinh la nhan duyen thu nhat vay. 

Thu hai la kinh nghiem niem Phat: ke tir khi doc duoc Van Sao Gia 
Ngon Luc roi toi thudng doc di, doc lai, co ho gan chan, nhirng van chua 
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hieu het y nghTa. Tiep do, doc hai cuon Van Sao thuong ha, nhung cho chua 
hieu lai dem thinh van lao su. Tu duy, tho tri doi ba luot nhu the, dem nhirng 
chu Tir do Dai Su viet dan day ca phong, gid gid tu kinh hai, khac khac tu 
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ran nhac minh. Luc ay toi mdi mudi bay tuoi, suot ngay chap tri danh hieu, 
co the noi la Phat chang lia tam, tam chang rdi Phat. Suot ngay hiem md 
mieng noi nang mot doi cau. Neu ai hoi den cung chi dimg tay ra hieu ma 
thoi. Co luc tham chi ca hai ba ngay toi chang md mieng noi cau nao; bdi 
the, nhirng ngudi thudng gap mat toi ben huy bang: “Do benh than kinh, do 
ma dua”. Toi nghe riet thanh quen, chang luu tam den ntra, cho rang day la 
mot dai nhan duyen de tieu diet toi nghiep ddi trade cua minh, khien cho 
minh cang them dung manh, tinh tan, chang ludi nhac. 

Dung cong nhu the mai den khi toi tot nghiep d Nghien Cuu Vien vao nam 
Dan Quoc 59 (1970). Luc ay toi vira 19 tuoi, than the yeu duoi, lam benh, 


nhung luon nhd ky ldi Dai Su khai thi cho hanh gia trong Van Sao: “Ngudi 
niem Phat chang sa sanh benh, chi so chang the thay Phat, niem Phat. Khi 
than the tro benh thudng nghi den cai chet, van duyen buong xudng, nhat 
tam niem Phat. Nhu the thi neu tuoi tho chua het se chong lanh benh, neu 
het tuoi tho se mau duoc vang sanh. La do tam hop vdi Phat, tam hop vdi 
dao vay! ” Do day, toi lap cong khoa nhat dinh, trong vong mot ngay, Phat 
su phai lam la le bai bon muoi tam nguyen, tri tung mot tram le tam bien 
than chu Dai Bi, niem Phat hieu vo so. Dung cong nhu the suot mot nam, 
chang nhung than the khong khoe hon, lai cang them hu nhuoc. Luc ay, toi 
dang d chua Thap Pho dudng Nam Xuong tai Dai Bac. 

Kheo sao, co mot vi phap su ten la Tanh Quan bi ung thu gan den thdi ky 
thu ba, phai dua vao benh vien. It lau sau, bac si bao khong con each nao 
chua duoc, dua sang thien dudng chua Lam Te chd chet. May ngay sau, su 
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thuong tho ha ta , di ra toan la mau, duoc it lau thi chet. Khi do, toi mdi chi 



20 tuoi, than the hu nhupc den cung cue, than nhn cay kho, tinh than yeu 
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duoi. Ngudi trong chua thay tinh canh ay, khong it ngudi bao toi: “Toi xem 
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thay chang may choc cung giong nhu phap su Tanh Quan, nhat dinh phai 
chet thoi!” Hoac bao: “Toi xem thay chang song dupe bao lau nua!” Luc ay 
dung la dao cao mot thude, ma cao mot trapng. Vua phat tarn dung cong thi 
ma chudng cang nhieu. Nghe toan nhung ldi noi nhu vay, van phan hoang 
so, chang sao dien ta noi. 
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Sau cung bat dac di chang biet lam sao, suot ngay chi nghe bang xudng niem 
thanh hieu A Di Da Phat cua phap su Sam Van ma niem theo, nhat tarn dpi 
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Phat tiep dan vang sanh. Suot mot nam nhu the, chang nhung chua vang 
sanh ma tinh cd sao, trong mot lan dang niem Phat, niem den muc tarn 
khong canh vang, tarn tinh Phat hien, dich than the hoi mui vi “niem ma vo 
niem, vo niem ma niem”. 

Tu do, than the cua toi ngay cang khang kien, may cassette tang cho ngudi 
khac, dem het thay tien bac minh danh dum hoac do cung dudng cua tin do, 
moi moi deu dung lam phuong tien khuyen ngudi khac niem Phat, phong 
theo each cua Lien Tong Tu To Phap Chieu Dai Su va Ngu To Thieu Khang 
Dai Su, xin tien dem cho tre, du chung niem Phat, hoac mua tu dien, but chi 
tang cho trudng tieu hoc, hoac mua but may, so nhat ky tang cho hoc tro bac 
cao trung trd len. Trade het, day chung le Phat, niem Phat, roi mdi tang cho 
chung thu nay, thu no. Trong vong khoang mot cay so, khong cd tre nho nao 
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chua tung nhan lanh su giao hoa, bo thi cua toi. Ai nay thay toi deu keu len: 
“Tieu su phu! A Di Da Phat!” Sau hon mot nam nhu the, ldn nho deu biet 
niem Phat. 

Mot horn, toi nhan dupe cong van keu di nhap ngu 4 , ngay trinh dien la 
mong Mot thang Nam nam Dan Quoc sau muoi ba (1974), trong long tham 
nghT: “Lan nay di quan dich, chuyen sanh tu kho long dam bao, van nhat 
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chet tran thi biet lam sao, chang bang luc con song phai du bi on thoa mdi 
nen!” Nhan do, ben dem bo Tinh Do Tung Thu 20 quyen mdi mua chua lau 
(luc ay, con dang trong thdi ky an hanh, chua in xong toan bo) tang cho 
Trayen Dao hoc trudng, dem cac tu dien Tu Hai va Khang Hy tang cho phap 
su Minh Quang. Co lao su cd tang cho toi mot ban Thanh Giao Tu cua 
Vuong Hy Chi, mang tu Dai Luc qua, that la cua bau vo gia, toi cung tang 
luon cho ban dong hoc la Ngo Khiet. Ao hai thanh va y ca sa tang luon cho 
ban dong hoc la Ngo Quan. Con thi do dac trong ngoai, du ldn hay nho deu 
tang het cho dai chung, chi con mdi mot cai tui da xau xi la chua tang ai ca. 
Long nghT neu nhu trong quan dpi, van nhat minh may man bo xac cung la 
nguyen vong cua minh da thanh dat. Vi sao vay? Vi toi da sdm chuan bi, 
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nhd kinh Dia Tang cd day: “Het thay cong due da lam khi con song, deu tho 
dupe het ca. Nhung chet di, lam het thay cong due thi bay phan chi dupe 



hudng mot phan”. Cho nen nhung dieu minh co the lam dupe trong kha 
nang cua minh thi deu lam het. 

Vi the, mot hai ngay trade khi nhap ngu, toi dem so tien tin do cung dudng 
la bay ngan dong, chia thanh ba phan: Mot phan la nam ngan dong tang cho 
cong trinh xay dung Tinh Giac Due Au Vien (vien nuoi tre Tinh Giac). Mot 
phan la sau tram dong cung dndng cho huynh de dong tu. Con tu minh chi 
mang 1.400 dong di nhap ngu ma thoi. 
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Sau day, suot ba thang tai trung tarn huan luyen, chiu cam kho nhu moi 
ngudi. Co thang, tien chi con ba tram nam muoi dong, lai can phai mua thuc 
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an chay. Luc ay mdi hay tien chang du dung, tien la trong yeu. Xong hai 
nam quan dich, chang nhung khong chet, than the con cang them cudng 
trang, khang kien. The mdi biet cong due Niem Phat chang the nghT ban, qua 
bao cung chang the nghT ban. Hien tai toi da giai ngu hon nam nam roi, phai 
lam lai het thay tu dau. Muon mua kinh sach gi, hoac la thanh lap dao trang 
va nhung thu can dung hang ngay deu hoan toan cay vao su no lire cua chinh 
minh. Do do, den nay da ba muoi tuoi dau roi mdi bat dau xay dung dao 
trang, ngoai viec giang kinh, thuyet phap, chang quen de xudng an loat bo 
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An Quang Dai Su Gia Ngon Luc. Day la nhan duyen thu hai. 

Thu ba chinh la de ket duyen lanh. Kinh day: “Luc chua thanh Phat nen 
rong ket nhan duyen Kinh con day: “Phat dao kien lap tren than chung 
sank. Neu khong co chung sank nao de do thi chu Phat chang the thank 
Chdnh Giac Bdi the, sau khi giai ngu, toi lien doi trade Phat phat nguyen: 
“Pham la ai co long muon hoc Phat phap thi nghla vu cua con la phai day do 
ho cho den khi ho hoc hieu mdi thoi!” 

Tiep do, duyen khdi in cuon Gia Ngon Luc la do cu si Kim Bich Hoa va 
cu si Ngo Cam Hoang gidi thieu nen toi dupe quen biet cu si Khuu Binh 
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Lan va vp la cu si Khuu Ngo Sac. Ho noi trade day da tung hoc hieu cuon 
Tu Kinh Hop Dinh Bon, hien tai muon hoc Tam Muoi Thuy Sam, xin toi 
phat tarn giang day cho ho. Toi lien dap: “Dupe”. Luc do Ngo cu si va tin do 
cua ho dang co mat deu phat tarn muon hoc, muon den chua toi, xin toi mdi 
mot tuan chon mot ngay nhat dinh den cho ho giang day. Toi noi: “Trade 
mat, Phat Quang Vien chua lac thanh, du dinh ngay 19 thang Sau nam nay, 
dung ngay thanh dao cua Quan The Am Bo Tat se lam le khai quang thanh 
tupng (kheo sao, ngay ay lai dung vao Chu Nhat). Hien tai trong Phat To 


Hoi dang tich cue quyen gop. Hoi nay do hai vi cu si Kim Bich Hoa va Ngo 
Bao Ngoc cung phat khdi. Mot hoi chon ra ten hai ngudi, lan lupt chia phien 
nhau xuat ra nam tram dong trong mot thang nao do, dinh han la hai muoi 
thang, cho du mot van dong. Trong ay co ngudi thanh toan trong mot lan, co 
ngudi chia ra hai lan dong gop tuy sue mdi ngudi (muc dich la dai chung 



hoa, pho bien hoa, de ngudi huu duyen co c o hoi tham dir cong due due kim 
than Phat)”. 

Khiru cir si nghe xong lien phat nguyen due tuong Tay Phirong Tam 
Thanh, ngoai ra thi tham gia mot hoi hoac hai hoi khac nhau. Kinh noi: “Luc 
do van hanh, bo thi lam dau, trong cac nhiem vu cap bach cua viec phat tam 
thi hy xa la bac nhat”. Chua trdi Dao Loi xira lam cir si, trong thay tuong 
Phat bi hir nat khong chiu noi, ben phat tam ra re be ban ba miroi hai ngirdi, 
tao kim than Phat. Do nhan duyen ay, sau khi mang chung, sanh lam De 
Thich Thien Chua, tuc goi la Ngoc Hoang Dai De. Ba muoi hai ngudi kia 
moi ngudi lam chua mot coi trdi, thong tri nhan dan trong nude minh, phude 
due, tri hue vo luong, dupe ngudi ddi le bai. 

Bdi vay, kinh mong chu vi dai due deu sanh long hoan hy hdn hd, phat long 
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tuy hy, xuat tien, xuat luc, tam luan khong tich , vo tru sanh tam, cong due 
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vo luong. Hien tai muon an loat hon mot ngan cuon Gia Ngon Luc, rieng 
Khuu cu si da phat tam xin in mot ngan cuon. Dem cong due nay hoi hudng 
phap gidi chung sanh cung sanh Tinh Do. Day la nhan duyen thu ba. 

Ba dieu duyen khdi vua luge thuat tren day deu noi dung theo su thuc, 
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chu chang phai la ldi theu det, cot de bay to nhung dieu ap u trong long toi, 
nham noi len nguyen luc Phat Di Da rong sau, cong due niem Phat thu 
thang, doc Van Sao loi ich vo tan. Chi nguyen bac trudng bdi xem den, phat 
long tu bi chi day, ngudi ngang hang nghe den, sanh y niem tham khao, tuy 
hy. Ke van bdi biet den se sanh long hd tro, tang trudng phap. Tu mot truyen 
mudi, mudi truyen tram, tram truyen ngan, ngan truyen van, cha me day bao 
con cai, thay day tro, quan tren day bao cap dudi, tu gan lan ra xa, pho do 
huu tinh, chi mong minh lan ngudi cung du trong Lien Tri Hai Hoi, chung u 
minh cung nhap Di Da Nguyen Hai, deu thanh Chanh Giac, cung hoa do 
chung sanh. 

Con chi mong mudi phuong Tam Bao, ho phap long thien cung xet soi tam 
long thanh khan cua con do, cung ru long tir man gia bi. Pho nguyen thap 
phuong thien tin, chu vi dai due, deu sanh tam tir bi hy xa, cung khdi y niem 
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irng ho Tam Bao. Chi mong nhung ai thay nghe deu phat Bo De tam, het 
mot bao than nay, cung sanh ve Cue Lac. Neu duoc nhu the thi phap mon 
may man lam, chung sanh may man lam! 

Trung Hoa Dan Quoc nam thu 71 (1982), thang Gieng am lich, tiet Nguyen 
Tieu, Ban Kieu Thudng Tam Quy Tang Thich Ngo Tong kinh soan 
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AN QUANG PHAP SlT GIA NGON LUC 



Phan 1 

I. TINH DO THU THANG 


* Lbn lao thay! Dieu dugc phap mon Tinh Do chi day la “tam nay lam 
Phat, tam nay la Phat”, chi thang tam ngubi. Neu van cho la kem ky la, dac 
biet thi moi niem niem Phat chlnh la thanh Phat ngay trong niem ay. Do 
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khap ba can, thong nhiep Thien, Luat, Giao. Nhu' mua dung thbi nhuan tham 
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van vat; giong nhu bien ca dung nap tram song. 

Het thay phap Thien, Vien, Don, Tiem, khong phap nao chang phat xuat tu 
phap gibi nay. Het thay hanh Dai, Tieu, Quyen, Thiet, khong hanh nao 
chang quy ve noi phap gibi nay. Chang doan Hoac nghiep, lien dugc du vao 
hang Bo Xu, vien man Bo De ngay trong mot dbi nay. Chung sanh trong 
cuu gibi lia mon nay thi tren la chang the vien thanh Phat dao. Mubi phuong 
chu Phat bo phap mon nay thi dubi la chang the lgi khap quan manh. Bbi do, 
trgn Hoa Nghiem hai chung cung tuan theo mubi dai nguyen vuong; Phap 
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Hoa vua xung mot tieng lien chung That Tubng cac phap. 

[Tinh Do la] hanh phuong tien toi thang nen trong luan Khbi Tin, ngai Ma 
Minh bao la de hanh mau den; ngai Long Thp xien duong phap nay trong 
luan Ty Ba Sa. Hau than cua due Thich Ca la ngai Tri Gia noi ra Thap Nghi 
Luan chuyen chi Tay Phuong. Su VTnh Minh la Phat Di Da thi hien, soan Tu 
Lieu Gian, chung than niem Phat dan tam thua ngu tanh cung chung Chan 
Thubng, dua thugng thanh ha pham cung len bb kia. 

Vi the phap mon nay ca cuu gibi cung hubng ve, mubi phuong cung khen 
nggi. Ngan kinh cung xien duong, van luan deu tuyen thuyet. That co the noi 
la phap cue dam cua mot dbi giao hoa [cua Due Phat], la dai giao Nhat Thua 
vo thugng. Chang trong coi due thi trai bao kiep kho gap dugc. Da dugc 
thay nghe phai sieng tu tap. 

* Giao - Ly - Hanh - Qua la cuong tong cua Phat phap. Nhb Phat, niem Phat 
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thuc la duong tat de dac dao. Thbi xua, cu tu mot phap thi ca bon (Giao - Ly 
- Hanh - Qua) deu du. Con dbi nay neu bb Tinh Do thi hoan toan chang 
chung dugc dao qua. Ay la vi each biet thanh da xa, can tanh con ngubi hen 
kem, neu chang cay vao Phat luc, quyet kho dugc giai thoat. 

Nhu da noi: “ Phap mon Tinh Do nhiep khap can ca thuang, trung, ha; cao 
troi han Luat, Giao, Thien Tong, thuc la long tu bi triet etc cua chu Phat, chi 
bay the tanh san co cua chung sanh, dan tam thua ngu tanh dong quy coi 
tinh, dua thuang thanh ha pham cung chung Chan Thuang. Cuu giai chung 
sanh lia phap nay thi tren chang the vien thanh Phat dao. Muai phuong chu 
Phat bo phap mon nay thi duai chang the lai khap quan manh ”. 



The nen, vang thanh tien hien (thanh hien ddi trudc) ai nay deu hudng ve. 
Ngan kinh van luan dau dau cung chi quy. Tu sau hoi Hoa Nghiem dan khdi 
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quy hudng, cac dai Bo Tat tan khap mudi phuong the gidi khong vi nao 
chang cau sanh Tinh Do; ke tu khi dien thuyet tai Ky Vien den nay, cuoi het 
thay cac trudc thuat cua Tay Thien, Dong Do deu quy ket Lien Bang. 

* Co nhan noi: “ Than ngudi kho dime, trung quoc 6 kho sanh, Phat phap 
kho nghe, sank tu kho xong”. Chung ta may man dupe than ngudi, sanh d 
trung quoc, dupe nghe Phat phap. Dieu bat hanh la tu then nghiep chudng 
sau nang, khong sue doan Hoac de mau thoat khdi Tam Gidi, lieu sanh thoat 
tu; nhung lai may man dupe nghe due Nhu Lai ta tarn bi triet de noi ra phap 
mon Tinh Do la phap dai quyen xao, phuong tien la lung, khien hang pham 
phu le te sat dat dupe ddi nghiep vang sanh, that khong con gi may man hon 
nua! Neu chang phai la tu vo lupng kiep den nay da trong thien can sau day, 
lam sao nghe dupe phap chang the nghT ban nay? Chang nen gap sanh long 
tin chan thanh, phat nguyen cau sanh u? 

* Trom nghe Tinh Do chinh la phap to bay rot rao bon hoai cua Phat, cao 
vupt het thay Thien - Giao - Luat, thong nhiep het thay Thien - Giao - Luat. 
Noi gon thi mot ldi, mot cau, mot ke, mot sach deu co the gom tron khong 
con sot. Noi rong ra, du huyen ngon cua Tam Tang mudi hai bo kinh, dieu 
nghTa cua chu To nam tong cung chang the dien giang tron [phap mon Tinh 
Do nay]. 

Gia su khap ca dai dia chung sanh deu thanh Chanh Giac, hien tudng ludi 
rong dai, dung sue than thong, sue tri hue, vi tran noi, coi nude noi, noi ham 
hd, noi khong gian doan, van con chua the tan noi! Bdi le Tinh Do von la 
chang the nghT ban. 

Hay thu nghT xem: Hoa Nghiem dai kinh la vua trong Tam Tang, trong 
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pham cuoi cung quy trong noi nguyen vuong. Ao dien Phap Hoa mau nhiem 
dung dau cac kinh, nghe kinh lien vang sanh, dia vi ngang vdi Dang Giac. 
Vay thi ngan kinh muon luan dau dau deu chi quy Tinh Do la co nguyen do 
vay. 


Van Thu phat nguyen, Pho Hien khuyen khich. Trong hoi Dai Tap, due Nhu 
Lai tho ky rang: Trong ddi Mat Phap, khong do phap nay chang the dac do. 
Trong luan Ty Ba Sa, ngai Long Tho phan dinh la phap de hanh, mau thoat 
sanh tu. The nen, vang thanh tien hien ngudi ngudi hudng den, nao phai phi 
cong toi! That co the noi la ca mot ddi giao hoa deu chi la de dat co sd cho 
phap mon Niem Phat! 
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Chang phai chi co the! Pham het thay canh gidi doi ung sau can, tuc la: nui, 
song, dai dia, sang, toi, sac, khong, thay, nghe, hay, biet, thanh, huong, vi 
v.v... khong gi chang phai la van tu de pho dien, xien duong Tinh Do do 
sao? Lanh - nong dap doi, gia - benh chen nhau, lut, han, chien tranh, tat 



dich, ban ma, ta kien, khong gi chang phai la de ran nhac canh tinh con 
ngu'di mau cau sanh Tinh Do do u? Noi rong ra, ha co the tron het dupe sao? 
Con nhir bao “mot ldi da gop het ca” thi loi do la “Tinh”. Tinh den cung cue 
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thi sang to, thong suot. Neu chira dat Dieu Giac, ha de dam dirong noi mot 
ldi nay u? Nghien cuu bai tung Luc Tuc Thanh Phat 7 thi se biet. 

“Mot cau” la “Tin, Nguyen, Hanh”. Vdi Tin - Nguyen - Hanh thi khong 
Tin chang du de khdi Nguyen. Khong Nguyen thi chang du de dan dat Hanh. 
Khong co dieu hanh Tri Danh thi chang du de vien man dieu minh Nguyen, 
chung dieu minh tin. Het thay kinh luan Tinh Do deu phat minh y chi nay. 

“Mot ke” la ke tan Phat 8 : Neu chanh bao de gom thau y bao, thuat Hoa 
Chu de bao gom do chung; tuy chi gom tarn cau nhung da neu tron dai 
cuong cua ca ba kinh Tinh Do. 

Mot cuon sach la cuon Tinh Do Thap Yeu. Chu chu deu la ben cau 9 cho 
ddi Mat Phap. Ldi ldi deu la guong bau cua Lien Tong. Buot long trao le, 
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phanh tim vay mau, xung tanh phat huy, chi bay cot tuy. Du dung nhung thi 
du nhu cuu ngudi chet duoi, cuu ngudi bi lua chay van chang the dien ta 
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long thong thiet [cua chu To] dupe. Bo qua [sach nay] thi chanh tin khong 
do dau ma sanh dupe, ta kien khong do dau ma diet dupe! 
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* Nen biet rang chung ta tu vo thi den nay da tao ac nghiep vo lupng, vo 
bien. Kinh Hoa Nghiem day: “Gia sir ac nghiep co the tuemg thi mum 
phuong hu khong chang the chira dimg noi Le dau tu tri lo mo, hdi hot, lai 
tieu noi dupe nghiep u? Bdi vay, Thich Ca, Di Da, giao chu hai edi, dau dau 
nghl den chung sanh khong sue doan Hoac, rieng md ra mot phap mon 
nuong vao tir luc cua Phat de ddi nghiep vang sanh. Long hoang tu dai bi ay 
du trdi dat, cha me cung chang the bang dupe mot phan Hang ha sa. Chi nen 
phat long then ho, phat tarn sam hdi mdi tu co the dupe Phat gia bi, nghiep 
tieu, than an thoi ! 

* Hoa Thupng Thien Dao noi: “Neu muon hoc ve Giai thi het thay cac 
phap tir dia vi pham phu cho den dia vi Phat, khong phap nao chang nen 
hoc. Neu muon hoc ve Hanh, nen chon lay mot phap khe ly, khe ca, chuyen 
tinh tan sire mdi mau chirng dirac lai ich chan that. Neu khong thi tir kiep 
nay qua kiep no van kho xuat ly! ” Phap khe ly, khe co Ngai noi do khong gi 
hon la Tin Nguyen Tri Danh Cau Sanh Tay Phuong! 

* Kinh A Di Da, kinh Vo Lupng Tho, kinh Quan Vo Lupng Tho goi la 


“Tinh Do Tam Kinh”, chuyen luan ve su ly duyen khdi cua Tinh Do. Cac 
kinh Dai Thira khac deu noi kem ve Tinh Do. Nhung kinh Hoa Nghiem 
chinh la khi due Nhu Lai mdi thanh Chanh Giac, vi bon muoi mot dia vi 
Phap Than Dai Si ma xung tanh giang thang dieu phap Nhat Thua. Cuoi 
kinh, Thien Tai di tham hoc khap cac thien tri thuc. Sau khi chung ngo nhu 
chu Phat, Thien Tai dong tu dupe Pho Hien Bo Tat giang cho nghe mudi dai 



r > 

nguyen vuong. Ngai day Thien Tai va khap Hoa Nghiem hai chung hoi 
hubng vang sanh Tay Phuong Cue Lac the gibi ngo hau dupe vien man Phat 
Qua. 

Trong Quan kinh, phan noi ve ha pham ha sanh, ke ngu nghich -thap ac du 
cac dieu bat thien, luc lam chung tubng dia nguc hien, co thien tri thuc day 
cho niem Phat. Ke ay lien vang lbi day, xung niem Phat danh, chua day 
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mubi tieng lien thay Hoa Than Phat dua tay tiep dan vang sanh. 

Kinh Dai Tap day: “ Ddi Mat Phap uc uc ngudi tu hanh, hiem co mot 
ngudi dac dao. Chi co nuomg vao Niem Phat m&i thoat khoi sanh tu Do 
day, ta biet rang phap niem Phat la dao de thuong thanh ha pham cung tu, la 
phap du tri hay ngu deu hanh dupe. Ha thu de, thanh cong cao, dung sue it 
nhung dupe hieu qua nhanh. Do chuyen cay vao Phat luc nen lpi ich thu 
thang, vupt troi nhung giao phap thong thuong. Ngubi xua noi: “Cac mon 
khac hoc dao nhu kien bo len nui cao. Niem Phat vang sanh nhu cang buom 
thuan gio, nude xuoi that rat kheo hinh dung vay! 

* Dai Giac The Ton thuong cac chung sanh me trai tu tarn, luan hoi luc 
dao, trai bao kiep dai lau chua the thoat ra. Do vay, Ngai hung khbi Vo 
Duyen Tu, van long bi dong the, thi hien sanh trong the gian, thanh Dang 
Chanh Giac, tuy thuan co nghi noi rong cac phap. Noi dai cuong, gom co 
nam tong. Nam tong gi? La Luat, la Giao, la Thien, la Mat, la Tinh. 

Luat la than Phat, Giao la lbi Phat, Thien la tarn Phat. Sb dT Phat dupe 


goi la Phat chi la do ba phap nay ma thoi. Sb di due Phat do sanh cung chi la 
do ba phap nay. Neu chung sanh that su co the nuong theo Luat, Giao, Thien 


tu tri thi ba nghiep cua chung sanh se chuyen thanh ba nghiep cua chu Phat. 
Ba nghiep da chuyen thi phien nao chinh la Bo De, sanh tu chinh la Niet 


Ban. 


Lai so tuc nghiep sau nang chang the de chuyen nen dung sue da-ra-ni tarn 
mat gia tri de un due. Hoac lai sp rang can khi kem coi, chua dupe giai thoat, 
phai tho sanh lan nua se kho tranh khbi me lam; vi the dac biet mb ra mot 
mon tin nguyen niem Phat cau sanh Tinh Do, ngo hau du thanh hay pham 
deu cung vang sanh Tay Phuong ngay trong dbi nay. Bac thanh thi mau 
chung Vo Thuong Bo De, ke pham thi vlnh vien thoat khbi sanh tir troi 
buoc. Do dua vao tu luc cua Phat nen cong due, lpi ich chang the nghi ban. 

Nen biet rang: Luat la nen tang cua Giao, Thien, Tinh, Mat. Neu chang 
nghiem tri gibi cam se chang the dat dupe lpi ich chan that noi Giao, Thien, 
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Tinh, Mat. Nhu lau cao van trupng, neu nen mong chang vung thi chua cat 
xong da sup. Tinh la cho quy tuc cua Giao, Thien, Tinh, Mat, nhu tram song, 
van dong deu do vao bien ca. 

Bbi le, phap mon Tinh Do la phap mon de mubi phuong chu Phat tren thanh 
Phat dao, dubi do chung sanh, thanh thi, thanh chung. Vi the trong pham 



Nhap Phap Gidi kinh Hoa Nghiem, Thien Tai dugc ngai Pho Hien gia bi, 
khai thi, chung dugc Dang Giac. Due Pho Hien lai khuyen Thien Tai nen 
phat mudi dai nguyen vuong, hoi hudng vang sanh Tay Phuong Cue Lac the 
gibi ngd hau mau vien man Phat Qua. Ngai lai dung phap nay pho khuyen 
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toan bo Hoa Tang dai chung [nen tu tap nhu the], 

Trong Quan Vo Lugng Thg Phat Kinh, phan noi ve Ha Pham Ha Sanh, hang 
ngudi ngu nghich thap ac, sap dga dia nguc A Ty, dugc thien tri thuc day 
cho niem Phat, niem mudi tieng hoac chi niem may tieng la mang chung, 
cung van dugc Phat tiep dan vang sanh Tay Phuong. 

Xem do thi tren tu bac Dang Giac Bo Tat chang the ra khoi phap nay, 
dudi den ke toi ngu nghich, thap ac cung co the chung nhap phap nay. Cong 
due, lgi ich cua phap mon day vugt troi hon [cac giao phap khac trong] ca 
mot ddi giao hoa cua Due Phat. Bdi le, cac giao phap khac toan day dung tu 
luc de thoat ly sanh tu. Ke chua doan Hoac, nuong vao tir lire cua Phat lien 
co the ddi nghiep vang sanh. Ke da doan Hoac neu nuong theo tir lire cua 
Phat se chong chung dugc pham vi cao. 

Vi the, day la mot phap mon dac biet nhat trong ca mot ddi giao hoa cua 
Dire Phat, chang the dung nhung giao phap thong thudng de ban luan phap 


nay dugc! Do do, cac kinh Dai Thira nhu kinh Hoa Nghiem, Phap Hoa v.v..., 
cac dai Bo Tat nhu Van Thu, Pho Hien...; cac dai to su nhu Long Thg, Ma 
Minh... deu hien thi, xien duong, khen nggi, chi day, pho khuyen vang sanh. 
* Dire Di Da, dire Thich Ca trong nhung kiep xua, phat dai the nguyen do 
thoat chung sanh. Vi nay thi thi hien sanh trong ue do, dimg nho, dung kho 
chiet phuc, hong dua chimg sanh di. Vi kia thi an cu Tinh Do, dimg tinh, 
dung vui nhiep thg de loi keo, uon nan. 
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Ong chi thay ngu phu, ngu phu cung niem Phat dugc ben coi thudng Tinh 
Do; sao chang thay trong pham Nhap Phap Gidi cua kinh Hoa Nghiem, sau 
khi Thien Tai da chimg ngo ngang vdi chu Phat thi Pho Hien Bo Tat ben chi 
day phat khbi mudi dai nguyen vuong, hoi hudng vang sanh Tay Phuong 
Cue Lac the gidi hong vien man Phat Qua? Hudng ho Bo Tat con dem phap 
nay khuyen khap ca Hoa Tang hai chimg nua? Hoa Tang Hai Chimg khong 
mot ai la pham phu, nhi thira, toan la Phap Than Dai ST thuoc bon muoi mot 
dia vi, cimg pha vo minh, cimg chimg phap tanh, deu co the do bon nguyen 


hien lam Phat trong the gidi khong co Phat. 

Hon nua, trong bien Hoa Tang, tinh do vo lugng, nhung ai nay deu hoi 
hudng vang sanh Tay Phuong Cue Lac the gidi, dir biet la vang sanh Cue 
Lac chinh la huyen mon de thoat kho, la dudng tat de thanh Phat. Vi the, tir 


xua tdi nay, trong tat ca timg lam Thien, Giao, Luat, khong dau chang sdm 
chieu tri danh hieu Phat cau sanh Tay Phuong vay. 
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* Het thay chung sanh von san co tri hue, due tudng Nhu Lai. Chi do me 
chan theo vong, quay lung vdi Giac, xuoi theo tran lao, nen toan the chuyen 
thanh phien nao, ac nghiep. Vi the phai trai bao kiep dai lau, luan hoi sanh 
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tu. Nhu Lai thuong xot giang ra cac phap khien ho bo vong quy chan, 
ngoanh mat vdi tran lao, xuoi theo giac ngo, khien cho toan the phien nao ac 
nghiep lai trd thanh tri hue, due tudng. Tu day cho den cung tot ddi vi lai, an 
tru trong edi Thudng Tich Quang. Khac nao nude dong thanh bang, bang lai 
tan thanh nude, the von chang khac, nhung cong dung thuc khac nhau mot 
trdi mot vuc. 

Nhung can co chung sanh co Tieu, co Dai, me co can, co sau; Phat tuy thuan 
co nghi cua moi ngudi khien ai nay deu dupe loi ich. Phap mon Ngai noi ra 
menh mong nhu Hang sa, nhung cau lay phap chi vien, chi don, toi dieu, toi 
huyen, ha thu de, thanh cong cao, dung sue it duoc hieu qua nhanh, do khap 
ba can, thong nhiep cac phap, thuong thanh ha pham cung chung tu, dai co 
cung tieu can cung lanh tho duoc thi khong gi thu thang, sieu tuyet bang 
phap mon Tinh Do. Vi sao noi the? 
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Het thay phap mon tuy don - tiem khac nhau, quyen - that deu khac, nhung 
deu phai dung cong tu tap sau xa mdi hong doan Hoac, chung chan, xuat ly 
sanh tu, sieu pham nhap thanh. Do goi la cay vao tu lire, khong nuong dua 
vao dieu gi khac ca. Neu nhu con chut Hoac chua tan thi van bi luan hoi nhu 
cu. Day deu la cac phap phai thau dat ly rat sau, chang de tu tap. Neu chang 
phai hang san co linh can tu trade, ddi nay that kho long chung nhap. 

Chi co minh phap mon Tinh Do, chang luan la phu quy hay ban tien, gia, tre, 
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gai, trai, tri, ngu, tang, tuc, si, nong, cong, thuong, het thay hang ngudi deu 
tu tap duoc la do dai bi nguyen luc cua due A Di Da Phat nhiep thu chung 
sanh kho nao edi Sa Ba. Vi the, so vdi cac phap mon khac, tu Tinh Do dac 
qua de dang hon. 

* Mot niem tarn tanh cua chung sanh va mot niem tarn tanh cua Phat chang 


hai. Tuy con me chua giac, khdi Hoac tao nghiep, gay du cac toi, Phat tanh 
san co van khong bi ton that. Vi nhu ma-ni bao chau vut nha xi, sanh cung 
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phan ue tron chang khac gi. Ke ngu chang biet la bau, coi het nhu phan ue. 

r n \ r 

Ngudi tri biet la dieu bao vo gia, chang hiem 6 ue, vao trong nha xi nhat len, 
dung du moi each got rua cho sach. Sau do, treo len trang cao, lien phong 
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dai quang minh, tuy long ngudi muon gi deu tuon khap cac thu bau. Bdi do 

r 

ke ngu mdi biet la quy bau. 

Dai Giac The Ton thay cac chung sanh cung giong nhu vay: do hon me, dao, 
Hoac, gay du ngu nghich, thap ac, vmh vien doa trong dudng ac tarn do; 
Phat khong he co tarn niem vut bo, luon tim kiem co duyen, hien nhien hoac 
ngam gia bi cho, vi ho thuyet phap, mong ho giu sach Hoac nghiep huyen 
vong, ngo Phat tanh chan thudng, mai cho den khi vien chung Vo Thuong 



Bo De mdi thoi. Ddi vdi ke toi tay dinh, ac cung cue cung van nhu vay. Vdi 
ke toi nghiep it, day cho tu Gidi va Thien. Vdi ngudi co sue thien dinh sau, 
khong mot ai la chang [dupe Phat hoa do] nhu vay. 

Pham la trong tarn gidi, ngudi nhiep duoc tarn, che ngu duoc cac phien 
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hoac, nhung con chap than, tinh chung van con; mot khi phude bao het, sanh 
xuong edi dudi, gap canh, dung duyen, lai khdi Hoac tao nghiep. Do nghiep 
cam kho, luan hoi luc dao khong luc nao xong. Vi the kinh Phap Hoa 
bao: “Ba coi khong an gidng nhu nha chay. Cac kho day day, that dang so 
hai”. Neu chang phai la ke nghiep tan, tinh khong, doan Hoac chung chan 
thi chang co hy vong thoat khdi tarn gidi. 

Nay chi co moi phap mon Tinh Do, cot sao long tin chan thanh, nguyen thiet 
tha, tri danh hieu Phat, lien co the nuong Phat tu* luc vang sanh Tay Phuong. 
Da duoc vang sanh lien nhap Phat canh gidi, tho dung nhu Phat, pham tinh, 
thanh kien thu gi cung chang sanh. That la ngan phan on thoa, van phan 
thich dang, la phap mon van phan chang the bo sot vay. Nay dang luc Mat 
Phap, bo phap mon nay thi khong con co each nao khac ca. 

* Phat quang chinh la tri hue co san ngay trong tarn cua pham, thanh, chung 
sanh va Phat trong mudi phap gidi. Tam ay the 16 quang minh chieu suot, 
tram tich, thudng hang, bat sanh, bat diet, vo thi, vo chung, theo chieu doc 
tot cung ba ddi nhung ba ddi bdi do ma mat het, theo chieu ngang tron khap 
mudi phuong nhung mudi phuong bdi do tieu sach. Neu bao la Khong thi 
van due cung hien bay tron ven. Neu bao la Co thi mot tran chang lap. Chinh 
la het thay phap nhung lia het thay tudng. Tai pham chang giam, noi thanh 
chang tang. Du co ngu nhan cung chang thay duoc, co tu bien tai cung chang 
dien ta duoc; nhung phap nao cung phai nuong vao sue no, cho nao cung 
gap no ca. 

Nhung do chung sanh chua triet ngo nen chang nhung khong tho dung duoc, 
trai lai con dung sue chang the nghT ban ay de khdi Hoac tao nghiep. Do 
nghiep cam kho den noi sanh tu, luan hoi khong luc nao xong, dung chan 
tarn thudng tru de lanh huyen bao sanh diet. Vi nhu dang say thay nha cua 
quay cuong, nha that su chang quay; me bao la phuong vi di chuyen, phuong 
vi that su chang ddi dong! Toan la do vong nghiep hoa hien, tron khong co 
phap nao de duoc ca. 

Vi the, Thich Ca Mau Ni The Ton thi hien thanh Phat dao, luc Ngai chung 
ngo triet de Phat quang ben than: “La thay! La thay! Het thay chung sanh 
deu co du Nhu Lai tri hue, due tudng, chi do vong tudng, chap trude nen 
chang the chung dac. Neu lia dupe vong tudng thi Nhat Thiet Tri, Tu Nhien 
Tri, Vo Ngai Tri se dupe hien tien 

Kinh Lang Nghiem chep: “Dieu tank vien minh lia cac danh tudng, von 
chang co the gidi, chung sanh. Do vong ma co sanh, do sanh nen co diet. 



Sanh diet goi la Vong. Diet vong goi la Chan. Day goi la Nhu Lai Vo 
Thuong Bo De hay Dai Niet Ban, hai dank hieu su dung Ian nhau 
Ngai Ban Son noi: “Mot manh trang tam ludi liem, nuot mat anh sang muon 
vat. Tam chang chieu canh, canh cung chang con. Tam, canh cung mat, con 
la vat gi r 

Ngai Quy San noi: “Linh quang rieng chieu, thoat khoi can - tran. The Id 
chan thuong, chang phien van tu. Tam tenth chang nhiem, von tu vien thank. 
Chi Via vong niem tuc Nhu Nhu Phat ”. 

Do day, biet rang moi ngon giao cua Phat, To, khong lbi nao chang phai la 
nham chi bay tam tanh san co cua chung sanh, khien ho bo me quy ngo, 
phan bon hoan nguyen (trb ve nguon goc) do thoi! Nhung chung sanh can co 
co sau can, me co day, mong, neu chang nhoc nhan dung moi thu ngon giao 
de khai thi, chi dan, dung cac thu phap mon de doi tri thi moi ngudi nhd dau 
moi nhin xuyen dupe may me che lap tanh khong, thay dupe vang tam 
nguyet? 

Bdi the, luc Nhu Lai moi thanh dao, trade het ngai dien giang Dai Hoa 
Nghiem, luan thang vao dai phap vupt ngoai cuu gidi, chang xen lan vdi 
phap Quyen - Tieu, hong nhung hang dai co tuc can thanh thuc deu chung 
Chan Thuong, vupt len ben Giac. Lai do don can chung sanh chua dupe 
hudng lpi ich, Phat lien kheo dan du dan dan, tuy co dien thuyet: hoac dung 
Ngu Gidi, Thap Thien de nhiep phuc hai thua nhan - thien khien ho gieo 
nhan Phat dao thu thang; hoac la dung Tu De, Thap Nhi Nhan Duyen, Luc 
Do Van Hanh nhiep phuc ba thua Thanh Van, Duyen Giac, Bo Tat khien ho 
chung dupe can duyen cua Phat dao. 

Bat dau tu thdi A Ham cho den thdi Bat Nha, khong kinh nao la chang tuyen 
thuyet thuan theo can tanh cua chung sanh, khien ho lan lupt tien dan tren 
dudng ve nha. Bon hoai cua Phat van giu kin chua noi. Mai den thdi Phap 
Hoa, Phat mdi khai Quyen hien That, khai Tich hien Bon 10 , nhan - thien - 
quyen - tieu deu la Nhat Thua, khach lam thue that la con ong tradng gia! Ba 
can deu dupe tho ky, dien bay tron ven bon hoai xuat the, cung hoi Hoa 
Nghiem ban so, dau cuoi chieu roi lan nhau. Co the noi la mot dai su nhan 
duyen dem giao pho tron ven, khong con giau diem chut gi. 

Lai vi chung sanh ddi Mat can co hen kem, that chang ai co the doan Hoac 
chung chan. Vi the, Phat dac biet md ra mot mon Tinh Do hong thuong, 
trang, ha can, du pham hay thanh cung lia khoi Sa Ba, sanh ve Cue Lac ngay 
trong ddi nay, chung dan dan vo lupng quang - tho. Long tham tu dai bi ay 
that la chi cue khong con gi hon dupe nua! 

* Phat phap rong sau nhu bien ca. Ke pham phu sat dat nao lai co the mot 
hoi hut sach tan nguon, can day dupe? Tuy nhien, neu co the sanh tam chanh 
tin se tu co the tuy theo sue minh dupe hudng lpi ich. Vi nhu Tu La, huong 
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tupng va cac loai muoi mong uong nubc bien ca; loai nao, loai nay uong no 
mbi thoi. Due Nhir Lai xuat the tuy thuan chung sanh thuyet phap khien mbi 
loai dupe lpi ich cung giong nhu the. Chung sanh dbi mat nghiep chubng 
sau day, thien can can mong, tarn tri hep kem, tho mang ngan ngui. Da the, 
tri thuc it oi, ma ta, ngoai dao tung hoanh. Tu cac phap mon khac muon ngay 
trong hien dbi doan Hoac chung chan, lieu sanh thoat tu that la mot viec hy 
huu cue kho. 

Chi moi minh phap Tinh Do chuyen cay vao Phat luc. The nen chang can 

r r r ^ 

biet den Doan, Chung, chi trong Tin - Nguyen. Neu co du tin - nguyen, dau 
la hang toi ac cue dai sap doa A Ty dia nguc van co the nuong vao sue thap 
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niem, mau chong dupe Phat tu tiep dan vang sanh. Oi! Nhu Lai dai tu pho 
do chang bo sot mot ai. Chi minh phap nay that la tom thau tron khap. 

* Phap mon Niem Phat nguyen lai ra sao? Do mot niem tarn tanh cua chung 
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ta giong nhu hu khong thubng hang, bat bien. Tuy thubng chang bien, 
nhung lai niem niem tuy duyen. Neu chang duyen theo Phat gibi se duyen 
theo cuu gibi. Chang duyen theo tarn thua se duyen theo luc dao. Chang 
duyen theo nhan thien, at se duyen theo tarn do. Do duyen theo nhiem - tinh 
sai khac thanh ra qua bao subng - kho khac xa. 

Du ban the tron chang bien doi, nhung Tubng va Dung dT nhien khac biet 
mot trbi, mot vuc! Vi nhu hu khong, mat trbi chieu thi sang, may dun thi toi. 
Tuy ban the cua hu khong chang vi mat trbi hay may ma tang, giam, nhung 
tubng trang hien ro hay ngan che co nhien chang the noi la ca me mot lua. 
Do nghTa nay, Nhu Lai day moi chung sanh duyen niem noi Phat. 

Vi the mbi noi: “Neu tam chung sanh nha Phat, niem Phat thi hien tai, 
tuomg lai nhat dinh thay Phat, each Phat chang xa ”. 

Lai noi: “Chu Phat Nhu Lai la phap gi&i than vao trong tam tuomg cua het 
thay chung sanh. Vi the, luc tam cac ngucri tu&ng Phat thi tam ay chinh la 
ba muon hai tu&ng, tam mucri ve dep phu. Tam nay lam Phat, tam nay la 
Phat. Bien Chanh Bien Tri cua chu Phat tu tam tu&ng sanh ”. 

He duyen theo Phat gibi thi tam nay lam Phat, tam nay la Phat. Neu duyen 
theo cac gibi chung sanh thi tam nay lam chung sanh, tam nay la chung 
sanh. Da hieu vay roi ma van chang niem Phat, that la chuyen chua tung co! 
Mot phap Niem Phat lay van due hong danh cua Nhu Lai lam duyen, ma van 
due hong danh ay chinh la Vo Thupng Giac Dao do due Nhu Lai da chung 
khi Ngai dac qua. Do lay Qua Dia Giac (su giac ngo khi da chung qua) lam 
Nhan Dia Tam (cai tam dung de tu nhan), cho nen Nhan trum bien Qua, Qua 
thau tot nguon Nhan. Nhu ngubi nhiem huong, than co mui thorn; nhu to vo 
nuoi nhen, lau ngay hoa to vo con 1 1 . Thanh Phat ngay trong dbi nay, chuyen 
pham thanh thanh; cong nang, luc dung cua phap nay vupt xa het thay cac 
phap mon khac trong ca mot dbi giao hoa cua Due Phat. Bbi le, cac phap 



mon khac deu cay vao Tir Lire, phai doan Hoac chung chan mbi hong lieu 
sanh thoat tu. 

Phap mon Niem Phat: Tir Luc va Phat Luc ca hai cung du. Bdi the, ngudi da 
doan Hoac Nghiep se mau chung Phap Than. Ngudi day day Hoac Nghiep 
thi ddi nghiep vang sanh. Phap nay cue ky binh thudng, du la ke ngu phu, 
ngu phu cung dupe hudng lpi ich; nhung lai cue ky huyen dieu, dau la Dang 
Giac Bo Tat cung chang thoat khoi pham vi cua phap nay. Vi the, khong mot 
ai la chang tu dupe. Ha thu de, thanh cong cao. Dung sue it, hieu qua nhanh 
chong. That la phap mon dac biet trong ca mot ddi giao hoa cua Nhu Lai. Vi 
the, chang the dung nhung giao ly thong thudng de binh luan, phan doan 
dupe! Mat Phap chung sanh phude mong, hue can, chudng day, nghiep sau, 
chang tu phap nay, toan cay Tu Luc de doan Hoac chung chan hong lieu 
sanh tu that la van nan, van nan! 

* Ke tir Dai Giao truyen sang Dong (y noi: Phat giao truyen sang Trung 
Hoa), Lo Son hung khdi Lien Xa, mot xudng tram hoa, khong dau chang 
thuan theo. Nhung nhung vi co dai cong lam rang rd Tinh tong thi ddi Bac 
Nguy co ngai Dam Loan. Ngai Dam Loan la bac chang the suy ludng noi. 
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Do co viec, ngai phai xudng Nam gap Luang Vu De; sau trd ve Bac, Vu De 
thudng hudng ve Bac cui lay, noi: “Loan Phap Su la bac nhuc than Bo Tat!”. 
Ddi Tran - Tuy co ngai Tri Gia. Ddi Duong co ngai Dao Xudc, noi theo giao 
phap cua ngai Dam Loan, chuyen tu Tinh nghiep, ca ddi giang ba kinh Tinh 
Do hon hai tram lupt. Tir cira ngai Dao Xudc, co ngai Thien Dao. Cho den 
cac vi Thira Vien, Phap Chieu, Thieu Khang, Dai Hanh thi lien phong da 
thoi khap ca trung ngoai (trong va ngoai Trung Hoa). Do vay, tri thirc cac 
tong khong ai la chang dung dao nay de mat tu hoac hien hoa, tu lpi, lpi tha. 
Vdi nha Thien, neu chi de cao hudng thupng thi mot phap chang lap, Phat 
con chang them ban tarn tdi, hudng la niem Phat cau sanh Tinh Do? Day la 
Chan De: mot phap da mat thi het thay deu mat. Noi: “ That Te Ly Dia chang 
nhan mot may tran” la noi ve Tanh the. Neu luan dich xac ve mat tu tri thi 
lai chang bo mot phap nao, chang lam viec thi chang an, hudng ho niem Phat 
cau sanh Tinh Do! Day la Tuc De: mot phap da lap thi het thay deu lap. 

Noi: “Trong cua Phat su chang bo mot phap” la noi ve Tanh san du vay. 
Neu toan bo Tuc De de luan Chan De thi chang phai la Chan De, khac nao 
bo tu dai, ngu uan di tim tarn tanh. Than da chang con, tarn gdi vao dau? 
Neu dung Tuc De de hien Chan De thi dich there la Chan De. Nhu d noi mat 
thi bao la thay, d tai goi la nghe; tuc la dung tu dai, ngu uan de hien tarn 
tanh. 

Nhung dieu vua noi tren day chinh la y chi ldn lao cua viec chu To ngam tu 
Tinh Do; nhung cac ngai chang giang rong, thuat rd, nen neu chang hieu sau 
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xa y To se chang biet dupe. Cu nhu quy che ky dao cho nhung vi Tang mac 
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benh va quy each thieu hoa, tong tang nhung vi da mat do ngai Bach Truong 
xac lap, ta thay deu quy ve Tinh Do. 

Co vi noi: “Tu hanh dung niem Phat la on thoa, thick dang”. Ngai Chan 
Hiet Lieu bao: “Phap mon Tinh Do chink la de tiep dan can Jchl thupng 
thupng, chi Idem tiep dan can khl trung ha Ngai con bao: “Trong ca tong 
Tao Dong het thay deu ngam tu.Do vi tu Tinh Do thay Phat gian di hem 
Tong mon rat nhieu ”. Ngai cung bao: “Dm Phat hay To, du Giao hay Thien 
deu tu Tinh Do, dong quy mot nguon [Nhung ldi ay] du cho ta thay dupe 
dai khai [quan diem cua cac thien su thdi ay]. 
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Kip den ngai VTnh Minh dai su, ban than la Co Phat, do nguyen xuat the mdi 
luu lai ngon giao r5 rang, soan sach luu truyen, hoang duong. Ngai lai so 
ngudi hoc chang r5 duong neo, lan Ion lpi hai, nen cue luc xudng ra bai ke 
Tu Lieu Gian, co the noi la cuong tong cua ca Dai Tang. Ngai lam bac 
hudng dao noi duong re, khien cho ngudi hoc chi trong tarn muoi chu don 
ngo yeu dao xuat sanh tu, chung Niet Ban. Tam long dau dau cuu the cua 
ngai that la thien co chua tirng co. 

Sau day, cac tong su deu luu lai ngon giao rd rang, chuyen khen ngpi phap 
nay nhu cac dai to su: Truong Lo Trach, Thien Y Hoai, Vien Chieu Bon, 
Dai Thong Bon, Trung Phong Bon, Thien Nhu Tac, Sd Thach Ky, Khong 
Coe Long v.v... tuy hoang duong Thien Tong, van chu trong khen ngpi Tinh 
Do. 

Den khi Lien Tri dai su tham hoc vdi Tieu Nham Dai Ngo xong, can nhac 
moi be, de xudng: “Neu Tinh nghiep da thanh, Thien Tong se tu chung. 
Giong nhu tarn fieri bien ca la da dung nucrc cua ca tram song. Than da den 
dien Ham Nguyen, can gi hoi Truong An dau nua! ” Sau day, cac dai to su: 
Ngau Ich, Triet Luu, Tinh Am, Mong Dong v.v... khong vi nao chang xudng 
nhu vay. Bdi le, lap each hoa do theo thdi, phap phai phu hop can co. Neu 
khong nhu the, chung sanh chang the dac do ! 

Tu day ve sau, Phat phap suy dan, lai them quoc gia lam bien co, phap luan 
co ho ngung chuyen. Du co bac tri thuc ra sue chong choi, nhung chang du 
sue, den noi chang ai hoi den dao nay. Neu co ai ban den phap nay, ngudi 
nghe cu nhu dang bi lam phien. May con co mot hai vi Tang, Tuc dai tarn, in 
khac luu truyen, khien cho nhung ldi giao huan cua chu To chang bi diet, 
khien cho ngudi ta dupe tarn nghe den thi that khong con gi may man hon! 

* Cho den khi dai giao truyen sang Dong, Vien cong dai su (to Hue Vien) 
ben dung phap nay lap tong. Luc dau, ngai muon cung dong hoc la Hue VTnh 
qua La Phu, nhung bi phap su Dao An luu lai. Ngai Hue VTnh ben mot minh 
di trade qua Tam Duong. Thu su Dao Pham ngudng mo dao phong cua Su, 
ben lap chua Tay Lam cho Ngai d. Day la nam Dinh Suu nien hieu Thai 



Nguyen thu hai (377) ddi Hieu Vu De nha Dong Tan. Den nam Thai 
Nguyen thu 9 (Giap Than - 384), Vien cong mdi den Lo Son. 

Thoat dau, Ngai tru tai Tay Lam, nhung ban tu tim den qua dong, chua Tay 
Lam chat hep khong chua noi. Thu su Hoan Y ben bat dau dung chua tai 
phia Dong nui, dat ten la Dong Lam. Den ngay 28 thang Bay nam Canh Dan 
(390 - Thai Nguyen thu 15), Vien cong ben cung tang, tuc 123 ngudi, ket 
Lien Xa niem Phat, cau sanh Tay Phuong, sai ong Luu Di Dan soan bai van 
khac vao da de minh the. 

Phap Su Hue VTnh cung dir vao Lien Xa. VTnh cong song tai Tay Lam, trong 
gian nha tranh biet lap tren danh nui. Khi ay co ngudi di Thien hanh, den 
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ben that ngai, lien ngui thay mui huong la, nhan do dat ten la Huong Coe 
(hang thorn) de ngudi khac suy ra thi biet. 

Luc Vien cong mdi ket xa, co mot tram hai muoi ba ngudi deu la bac long 
tuong trong phap mon, Thai Son - Bac Dau trong lang Nho. Do dao phong 
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cua Vien cong lan toa nen deu ru nhau tim tdi. Neu tinh suot ca hon ba muoi 
nam trong ddi Ngai thi so ngudi du vao Lien Xa tu Tinh nghiep, dupe tiep 
dan vang sanh rat nhieu khong the tinh noi. 

Sau nay, cac vi Dam Loan, Tri Gia, Dao Xudc, Thien Dao, Thanh Luong, 
VTnh Minh... khong vi nao chang nhu the ca: tu hanh, day ngudi. Ngai Dam 
Loan soan Vang Sanh Luan Chu dieu tuyet co kim. Ngai Tri Gia viet Thap 
Nghi Luan dien giai den tot cung le dupe mat. Ngai soan Quan Kinh Sd 
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giang sau xa each quan tudng dung dan. Ngai Dao Xudc giang ba kinh Tinh 
Do gan hai tram lupt. Ngai Thien Dao sd giai ba kinh Tinh Do, cue luc 
khuyen chuyen tu. Ngai Thanh Luong sd giai Pho Hien Hanh Nguyen Pham 
phat huy dao rot rao thanh Phat. Ngai VTnh Minh noi Tu Lieu Gian chi thang 
phap lieu thoat ngay trong ddi nay. 

TTr xua, cac bac cao nhan trong cac tong, khong vi nao lai chang hudng long 
ve Tinh Do, chi co cac tong su nha Thien lai chuyen ngam tu nen khong xien 
duong rd ret. TTr sau khi ngai VTnh Minh xudng xuat, cac vi mdi luu lai 
ngon giao rd ret, thiet tha khuyen tu tri. Vi the, bai Khuyen Tu Tinh Do Van 
cua Tu Tam Tan Thien Su co cau: “Di Da rat de niem, Tinh Do that de 


sanh”. Con viet: “Ngudi tham thien rat nen niem Phat. Neu can ca don, chi 
e ddi nay chua the dai ngo, phai nhd Di Da nguyen luc tiep dan vang 
sanh ”. Ngai con viet: “Neu ong niem Phat ma chang sanh Tinh Do thi lao 


tang se doa trong dia nguc keo ludi ”. 

Tac pham Tinh Do Thuyet cua Chan Hiet Lieu thien su co cau: “Ca mot 
tong Tao Dong thay deu chu trong ngam tu. La vi sao vay? La vi phap mon 
Niem Phat la dudng tat tu hanh, that dua vao Dai Tang, tiep dan can khi 
thuong thuang kiem tiep dan can ca trung, ha ”. 



Ngai con viet: “Bac dai tuomg trong Tong mon da ngo phap bat him bat 
khong ben quyet chi khang khang nod Tinh nghiep. Do Tinh nghiep thay 
dime Phat gian di hon Tong mon rat nhieu ”. 

Ngai con noi: “Du Phat hay To, dii Giao hay Thien dong quy mot nguon. 
Nhap dime phap mon nay thi vo luang phap mon thay deu chimg nhap 
Truong Lo Trach thien sn ket Lien Hoa Thang Hoi pho khuyen dao, tuc 
niem Phat cau vang sanh, cam hai vi Bo Tat Pho Hien, Pho Hue trong mong 
den xin du hoi. Su lien de ten hai vi Bo Tat dung dau hoi. Du thay phap nay 
khe ly, khe co, chu thanh ngam khen ngpi. 

Trong hai tneu Tong Thai Tong va Tong Chan Tong, phap su Tinh Thuong 
try tri chua Chieu Khanh d Chiet Giang, ham mo dao phong cua to Lo Son 
Hue Vien, lap Tinh Hanh Xa. Ong Vuong Van Chanh Cong Dan quy y dau 
tien, lam ngudi chu xudng. Nhung bac te quan, chau muc, hoc si, dai phu 
deu xung la de tir, tham du Tinh Hanh Xa den hon mot tram hai muoi ngudi. 
Hang sa mon tham du den hon ngan ngudi, con hang si thu chang the tinh 
noi so. 

Sau lai co Lo Cong Van Ngan Bac lam quan suot bon trieu Nhan Tong, Anh 
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Tong, Than Tong, Triet Tong, xuat tudng nhap tudng hon nam muoi nam, 
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quan pham den chuc Thai Su, dupe phong la Lo Quoc Cong. Ong binh sinh 
doc long tin Phat phap, tuoi gia cang tan luc ho trp dao phap, chuyen niem A 
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Di Da Phat. Sang, chieu, di, dung, chua timg thieu ludi. Ong cung vdi phap 
su Tinh Nghiem ket xa 10 van ngudi d kinh do de cau sanh Tinh Do. Phan 
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ldn cac si dai phu thdi ay deu dupe ong giao hoa. Ong co bai tung nhu sau: 
Tri quan khi dam dai nhu thien, 

Nguyen ket Tay Phuong thap van duyen, 

Bat vi tu than cau ke boat, 

Dai gia te thuong do dau thuyen. 

(Tam dich: 

Biet ngai ldn mat bang trdi, 

Xin cung Tinh Do ket mudi van duyen 
Cuu than nao tinh ke rieng, 

Ai ai deu da bude len thuyen roi!) 

Ong tho den chin muoi hai tuoi, niem Phat qua ddi. 

Ddi Nguyen - Minh thi co cac ngai Trung Phong, Thien Nhu, Sd Thach, 
Dieu Hiep. Moi vi de lai thi ca, hoac tao luan giai thich, khong vi nao la 
chang cue luc xien duong phap khe ly, khe co, suot tren, tot dudi nay. 
Nhung cac vi Lien Tri, U Khe, Ngau Ich la nhimg ngudi thanh khan, thiet 
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tha tot buc nhat. 

Ddi Thanh co ngai Pham Thien Tu Te, Hong Loa Triet Ngo deu tan luc 
hoang duong dao nay. Cac tac pham Khuyen Phat Bo De Tam Van cua ngai 



Pham Thien, Thi Chung Phap Ngu cua ngai Hong Loa co the noi la nhung 
tac pham tiep noi chi nguyen co thanh, khai phat ke hoc hau lai, kinh thien 
dia, dong quy than. Neu ngudi hoc that co the hanh theo do thi khong ai la 
chang gia biet Sa Ba, cao dang Cue Lac, lam de tu cua Phat Di Da, lam ban 
hien trong Hai Hoi. 

* Cho den khi nao can co cua chung sanh het sach, due Nhu Lai mbi nghi 
ngoi, nhung long dai bi lpi sanh cua Phat chang bao gib cung tan. Do do, cac 
vi dai de tu phan phat xa loi, ket tap Kinh Tang mong dupe luu thong khap 
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moi coi, ngb hau tat ca deu dupe Phat phap tham nhuan. Mai den dbi Dong 
Han, dai giao mbi bat dau truyen den [Trung Quoc]. Nhung do phong khi 
chua mb nen chi luu thong b phuong Bac. Den dbi Ton Ngb, vao nam Xich 
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O thu tu (241), ton gia Khang Tang Khai sang giao hoa tai Kien Nghiep, 
cam dupe xa lpi cua Nhu Lai giang lam khien cho Ton Quyen sanh long tin 
tubng tot bac. Ho Ton ben sua chua, dung thap de hoang duong phap hoa. 
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Nam phuong bat dau dupe tho hubng giao phap tu day. 

Den dbi Tan, giao phap lan khap cac nubc Cao Ly, Nhat Ban, Mien Dien, 
An Nam, Tay Tang, Mong Co. Tu day ve sau, ngay cang hung thinh. Den 
dbi Duong, cac tong da thanh lap day du, co the noi la cue thinh. Cac tong 
Thien Thai, Hien Thu, Tu An hoang Giao. Lam Te, Tao Dong, Quy 
Ngubng, Van Mon, Phap Nhan hoang Tong. Nam Son thi nghiem tinh Ty Ni 
(Luat). Lien Tong thi chuyen tu Tinh Do. Giong nhu cac bo chia nhau coi 
soc cong viec, het nhu sau can ho trp nhau. Ay la vi Giao la lbi Phat, Tong la 
tarn Phat, Luat la hanh Phat. Tam, ngu, hanh ba thu kho the tach rbi, chi la 
ubc tren phuong dien chu trong vao mat nao ma lap danh. 

Chi mbi minh phap Tinh Do mbi nhin thi la phuong tien de pham phu nhap 
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dao, nhung thuc ra no la cho quy tuc rot rao cua cac tong. Bbi the, ke sap 
doa A Ty dupe du vao pham chot, bac da chung ngo ngang vbi chu Phat van 
cau vang sanh. Luc due Nhu Lai con tai the, ngan can co cung dupe nuoi 
dubng, van mach deu quy hubng. Phat diet do rbi, bac dai si hoang phap ai 
nay chi hoang duong mot phap de mong tham nhap dupe mot mon. 


Chu phap dung thong, vi nhu ngan hat chau noi cai lubi cua De Thich, mbi 
hat chau chang lan vao nhau, nhung anh sang mbi chau lai chieu vao hang 
ngan hat chau khac, anh sang cua ngan hat chau chieu vao mot hat chau. Soi 
roi lan nhau nhung chang tap, rieng biet nhung chang the phan khai. Ke cau 
ne vao Tich thi bao: “Het thay phap, mbi phap deu sai khac”. Ke kheo hieu 
se noi: “Het thay phap, cac phap vien thong”. Nhu bon cua thanh, gan cua 


nao theo cua do ma vao. Cua tuy khac nhau, nhung vao thanh chang khac. 
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Neu biet y nay thi chang phai chi co nhung giao ly rat sau do chu Phat, chu 
To da noi mbi la phap de “quy chan dat bon” (thau hieu mot each chan that, 
thong dat tan nguon coi), minh tarn kien tanh, ma het thay Am, Nhap, Xu, 



Gidi, Dai v.v... trong khap the gian cung deu la phap de quy chan dat bon, 
minh tam kien tanh! Ma moi mot phap cung chinh la chan, la bon, la tam, la 
tanh! 


Bdi vay, kinh Lang Nghiem coi Ngu Am, Luc Nhap, Thap Nhi Xu, Thap 
Bat Gidi, That Dai deu la Nhu Lai Tang Dieu Chan Nhu Tanh. Vi the bao 
rang: Het thay phap khong mot phap nao chang phai la Phat phap, cung nhu 
khong mot ai chang phai la Phat. Tiec thay chung sanh chau deo trong vat ao 
tron chang biet hay, 6m cua bau di an xin, chiu khon cung oan uong. Dung 
tam Nhu Lai tao nghiep chung sanh, dung phap giai thoat chiu kho luan hoi, 
dang thuong lam thay! Vi the, bac dai si hoang phap chang ne gian nan, cay 
dang, dung du moi phuong tien de khai ngo, dan dat khien chung sanh hieu 
dung su ly, nhan qua cua muoi phap gidi, triet ngo tu tanh cua tam, ngd hau 
vien chung rot rao. 

Tu Duong, sang Tong, sang Nguyen, sang Minh, den Thanh, ca mot ngan 
nam, thanh giao chang khuat lap. Dau chang hung thinh bang thdi Duong, 
nhung cung co the noi la suyt soat. Tu ddi Ham Phong, Dong Tri trd di, binh 
hoa lien mien, doi kem lien tiep, cao nhan ngay mot hiem hoi, ke dung tuc 
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ngay cang nhieu, quoc gia chang ban tam de xudng, tang lu khong sue chan 
hung. Do do, hang cao nhan tai gia vi chua tung nghien cuu Phat phap, 
chuong lam khuon sao cu cua Au - Han (Au Duong Tu, Han Du), den noi 
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dao phap suy sup sat dat. Mai den cuoi ddi Thanh, hoc van phat trien, nhung 
ngudi thien tu cao tim doc kinh Phat mdi hay goc dao chinh la day, mdi ben 
quyet chi nghien cuu. 


— 0O0 — 

II. KHUYEN TIN HANH NGUYEN NEN CHAN THANH , THA 
THIET 


1. Giang Ve Long Tin Chan Thanh, Tam Nguyen Tha Thiet 

* Noi den Tin la noi phai tin Sa Ba that la kho, Cue Lac that la vui. Sa Ba 
kho vo lugng, vo bien. Noi chung, chang ngoai tam noi kho, tuc la: sanh, 
gia, benh, chet, an ai biet ly, oan ghet nhung van phai gap mat, cau chang 
dupe thoa y, nam am lung lay. Tam noi kho nay du ngudi ca ddi giau sang 
tot buc hay ke ngheo den noi phai an may, ai nay deu co. Bay thu dau la qua 
bao do ddi qua khu cam thanh, cu suy nghT ky at tu biet, chang can phai noi 
ro. Noi ro se phai ton nhieu giay muc. 

Noi kho thu tam (nam am lay lung) la do hien tai khdi tam dong niem cung 
nhu nhung hanh dong, noi nang. Day chinh la nhan tho kho trong ddi sau. 



Nhan qua van vit ldi keo lien tuc tu kiep nay sang kiep khac chang the giai 
thoat. 

.s r r 

Ngu Am la Sac, Tho, Tudng, Hanh, Thuc. Sac chinh la cai than do nghiep 
bao cam thanh. Tho, Tudng, Hanh, Thuc la nhung thu do tarn huyen vong 
khdi len khi tiep xuc vdi canh. Do cac phap than tarn huyen vong nay ben 
doi vdi sau tran canh khdi Hoac tao nghiep nhu lua chay hung hue chang the 
dap tat, nen bao la “xi thanh” (lung lay). 

Them nua, Am co nghla la ngan che. Do nam phap nay ngan che nen chan 
tanh chang the hien hien, nhu may day che khuat mat trdi. Tuy vang thai 
duong rue rd tron chang bi ton giam, nhung vi may che lap nen chang soi 
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thau duoc. Cung giong nhu the, pham phu chua doan Hoac nghiep bi nam 
phap nay che phu, bau trdi chan tanh va vang mat trdi tri hue chang the hien 
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hien duoc. Day la noi kho thu tarn, chinh la coi goc cua het thay cac kho. 
Ngudi tu dao sue Thien Dinh sau, doi vdi canh gidi sau tran tron khong chap 
trude, chang khdi oan ghet. Tu day lai gia cong dung hanh, tien len chung 
dac Vo Sanh thi Hoac nghiep het sach, cat dut can ban sanh tu. Nhung cong 
phu nay that chang de dang gi, trong ddi mat that kho co ai dat duoc. Vi the 
phai chuyen tu Tinh nghiep cau sanh Cue Lac, nuong Phat tu luc vang sanh 
Tay phuong. 

Da duoc vang sanh thi lien hoa hoa sanh, chang con cac noi kho, thuan 
mang hinh dang be trai, tho ngang hu khong, than khong tai bien. Nhung 
danh tu lao, kho, benh v.v... con chang nghe den, huong la that co! Ke can 
thanh chung, chau hau Di Da. Chim, nude, rung cay deu dien phap am. Tuy 
theo can tanh nghe xong lien chung, ngudi than con chang thay, huong la 
oan thu? Mong ao duoc ao, tudng an lien an. Lau cac, den dai deu do bay 
bau tao thanh, chang nhoc sue ngudi, chi la hoa hien. Vay thi bay noi kho 
edi Sa Ba bien thanh bay dieu vui. 

Noi than co dai than thong, co dai oai lire, chang rdi cho minh dang d ma 
ngay trong mot niem d khap cac the gidi cua chu Phat trong mudi phuong, 
lam cac Phat su, thuong cau, ha hoa. Tam co dai tri hue, dai bien tai; noi mot 
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phap biet That Tudng cua het thay phap. Tuy co thuyet phap chang he lam 
lac. Tuy noi nhung ldi thuoc ve The De nhung deu khe hop dieu ly That 
Tudng. Khong co noi kho Ngu Am Xi Thanh, huong niem vui than tarn tich 
diet. Bdi the kinh day: " Khong co cac noi kho, chi huong cac su vui, nen goi 
la Cue Lac 

Sa Ba kho, kho chang the noi. Cue Lac vui, vui chang gi vi noi. Tin sau ldi 
Phat, tron chang nghi hoac mdi goi la Chan Tin. Dung nen dung tri kien 
ngoai dao, pham phu de so ludng lam lac, cho rang moi thu trang nghiem 
thang dieu chang the nghi ban cua Tinh Do deu la chuyen ngu ngon, la thi 
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du, la tarn phap, chang phai canh that. Neu co cac thu ta kien, hieu biet sai 



lac nhu vay se danh mat dieu lgi Ich thuc sir la dirge vang sanh Tinh Do. Cai 
hai ay rat lbn, chang the chang biet. 

* Da biet Sa Ba la kho, Cue Lac la vui thi hay nen phat the nguyen thiet 
thuc, nguyen lia kho Sa Ba, nguyen hudng vui Cue Lac. Nguyen ay phai tha 
thiet nhu bi rot xuong ham xi, cau dugc thoat ra gap. Lai nhu bi giam cam 
trong nguc, dau dau nghl den que nha. Sue minh chang the tu thoat, at phai 
cau ngudi co dai the lire cuu cho thoat khoi. 
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Het thay chung sanh trong the gibi Sa Ba doi vdi canh thuan - nghich, khdi 
tham, san, si, tao giet, trom, dam, 6 ue dieu giac minh tarn san co. Day chinh 
la ham xi khong day. Da tao nghiep ac, at phai chiu ac bao, qua nhieu kiep 
dai lau luan hoi sau neo. Day chinh la chon lao nguc chang he phong thich 
toi nhan. A Di Da Phat trong nhieu kiep qua khu, phat bon muoi tarn nguyen 
do thoat chung sanh. Co mot nguyen la: “Neu co chung sanh nghe danh hieu 
ta, cau sanh ve nude ta, dau chi mudi niem ma neu chang sanh, chang lay 
Chdnh Giac”. A Di Da Phat the nguyen do sanh; nhirng neu chung sanh 
chang cau tiep dan, Phat cung chang biet lam each nao! Neu nhu chi tarn 
xirng danh, the cau xuat ly Sa Ba thi khong mot ai chang dugc Phat m long 
tu nhiep thg. A Di Da Phat co dai the luc, cuu dugc ngudi dang d trong ham 
phan khong day, trong lao nguc chang he phong thich, khien hg thoat ngay 
nhirng chon ay, dat yen hg noi que nha san co la coi Cue Lac, khien hg nhap 
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canh gibi Phat, dugc thg dung giong nhu Phat. 

* Phat Di Da vi chung ta phat nguyen, lap hanh de mong chung ta thanh 
Phat. Chung ta boi nghich hanh nguyen cira dire Di Da nen bao kiep dai lau 
ngup lan mai trong luc dao, vmh vien lam chung sanh. Hieu rd Di Da chinh 
la dire Phat d ngay trong tarn chung ta, ta chinh la chung sanh trong tarn Phat 
Di Da. Tam da la mot, nhung pham va thanh each nhau mot trdi mot vuc la 
do ta cu mot be me muoi, trai nghich nen mdi den noi the. Tin tarn nhu vay 
mdi dang la Chan Tin. Dung tin tarn nay phat nguyen quyet dinh vang sanh, 


hanh hanh quyet dinh niem Phat mdi hong tham nhap Tinh tong phap gibi, 
thanh tuu ngay trong mot dbi, mot phen sieu thang lien vao thang ngay dia 
vi Nhu Lai nhu me con gap go, vui sudng vlnh vien thudng hang vay! 

* Trong su niem Phat, dieu trpng yeu nhat la de lieu sanh thoat tu. Da vi lieu 
sanh tir thi vdi noi kho sanh tu, tu sanh tarn chan nham; vdi su vui Tay 
phuong, tu sanh tarn ua thich. Nhu the thi hai phap Tin - Nguyen se dugc 
day du, trgn ven ngay trong khoanh khac ay. Roi lai them chi thanh, khan 
thiet nhu con nhd me ma niem thi Phat luc, tu luc, tu tarn tin nguyen cong 
due luc, ca ba phap cung hien hien trgn ven, khac nao mat trdi rue rd tren 
khong. Du cho may dun, bang dong tang tang, khong lau cung se tan het ca. 



* Hay thu hoi: Ngoai tam khong Phat, ngoai Phat khong tam. Chang khan 
thiet thi co dat dupe nhu the chang? Khong Tin - Nguyen co dat dupe nhu 
the chang? 

* Pham la bon huu tinh chung ta he nghe noi den phap mdn Tinh Do thi phai 
tin Sa Ba cue kho, Tay Phuong cue vui, phai tin rang tu nhieu ddi den nay, 
nghiep chudng sau nang, chang cay vao Phat lire, kho the xuat ly. Phai nen 
tin rang cau dupe vang sanh thi ngay trong ddi nay se dupe vang sanh. Phai 
tin niem Phat nhat dinh dupe Ngai tu bi nhiep tho. Dung mot long kien dinh 
nay, nguyen lia Sa Ba nhu ke tu muon thoat khoi lao nguc, tron chang co 
tam luu luyen. Nguyen sanh Tay Phuong nhu lu khach mong quay ve co 
huong, chang he co y niem do du. Tu do, tuy phan, tuy luc, chi tam tri niem 
thanh hieu A Di Da Phat, chang luan la noi nang, im lang, dong, tinh, di, 
dung, nam, ngoi, don tiep khach khua, mac ao, an com, giu sao Phat hieu 
chang lia tam, tam chang lia Phat. 

* Kinh A Di Da noi: “Tu day di qua Tay Phuong khoi muoi van uc coi co 
the gi&i ten la Cue Lac. Coi ay co Phat hieu A Di Da, nay hien dang thuyet 
phap”. Kinh con day: “Coi ay vi sao ten la Cue Lac? Chung sanh coi ay 
khong co cac dieu kho, chi huong nhung dieu vui, nen goi la Cue 
Lac ”. Khong co cac dieu kho, chi huong nhung dieu vui la do dupe trang 
nghiem bdi phubc due, tri hue, than thong dao luc cua A Di Da Phat. 

The gidi chung ta dang song co du ca ba kho, tam kho, vo bien cac noi kho, 
hoan toan chang vui. Vi the goi la Sa Ba. Tieng Phan Sa Ba, Han dich la 
Kham Nhan, y noi: chung sanh trong the gidi nay co the kham chiu dupe cac 
thu kho. Trong the gidi nay chang phai la khong co dieu vui, nhung nhung 
dieu dupe coi la vui ay lai deu la kho. Chung sanh me muoi lai coi day la 
vui, nhu me rupu dam sac, san ban, bay rap, co gi la vui? Mot lu ngu phu 
dam duoi chang bo dupe, thich den quen met, that dang xot thuong! 

Nhung dieu du that su la vui cung kho lau ben. Chang han nhu cha me cung 
con song, anh em khong xay ra chuyen gi; chuyen nhu vay lam sao thuong 
hang dupe mai? Vi the canh vui vua thoang qua, tam buon lien tiep theo 
ngay, nen bao la “tron chang co gi vui”, chang can phai ban nua! Su kho 
trong the gidi chang the noi het, nhung co the dung tam kho, bat kho de bao 
quat khong sot. 

Ba kho la: 

- Khd Khd. 

- Vui (lac) la Hoai Khd. 

- Chang khd chang vui la Hanh Khd. 



1) Kho Kho la noi than tam ngu am nay the tanh buc bach nen goi la Kho. 
Lai con phai luon chiu dung cac noi kho: sanh, gia, benh, chet v.v... nen goi 
la Kho Kho. 
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2) Hoai Kho la bat cu su gi trong the gian cung chang dupe ben lau. Mat trbi 
giua Ngo phai chech ve Tay. Trang day roi khuyet, dao trdi con phai nhu 
the, huong la viec ngudi? Canh vui vua chdm, canh kho da den ngay. Noi 
kho ay chang dien ta duoc noi! Vi the goi Lac la Hoai Kho. 

3) Hanh Kho la tuy chang kho, chang vui, tua ho phai chang, nhung tanh no 
ddi doi, co gi la thudng tru? Vi the goi la Hanh Kho. 

Neu len ba thu kho ay (Kho Kho, Hoai Kho, Hanh Kho) thi khong co noi 
kho nao chang gop trong ay. Y nghia tam kho trong cac sach da thuat r5. 
Neu biet c5i nay la la kho thi tam chan nham Sa Ba se bung bung phat sanh. 
Neu biet cdi kia la vui thi y niem ua thich, mong cau Cue Lac se hung hue 
phat khdi. Do vay, chang lam cac dieu ac, vang lam cac dieu lanh de boi dap 
nen tang. Lai dung tam chi thanh, khan thiet tri danh hieu Phat, cau sanh Tay 
Phuong thi thoat duoc coi Sa Ba nay, sanh ve cdi Cue Lac kia, lam con dich 
thuc cua dang Di Da, lam ban hien trong Hai Hoi vay! 

* Xem cdi Sa Ba nay nho xau con hon nha xi. Tin cdi Cue Lac kia chinh la 
que nha minh von san co. Chang cau phude lac cdi trdi, cdi ngudi trong ddi 
nay hay ddi sau, chi nguyen khi bao chung mang tan, duoc Phat tiep dan 
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vang sanh. Sang toi nhu the, niem dau chu trong day, niem cue cong thuan, 
cam ung dao giao, luc lam chung, at duoc thoa nguyen. Da sanh ve Tinh Do 
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se don ngo Vo Sanh, nhin lai phu quy the gian khac nao anh duong diem “ , 
hoa dom tren khong, that dung la nha nguc, bien doc ma thoi! 

— oOo — 


2. Khuyen Tru 5 Nghi Sanh Tin 

* Phap mon Tinh Do neu tin cho tdi, con gi tot lanh hon! Neu tri minh 
chua quyet thi phai nen tin tudng ldi chan thanh cua chu Phat, chu To, tron 
chang duoc mot niem nghi tam. Nghi se chang tuong ung chu Phat, lam 
chung nhat dinh kho the cam thong. Co nhan bao: “Phap mon Tinh Do chi 
co Phat vai Phat mai co the hieu tron veil. Hang Dang Dia Bo Tat 13 chang 
biet duac it phan ”. Hang Dang Dia Dai ST con chang the biet het, huong ho 
la hang pham phu le te sat dat lai vong sanh uc doan u? 

* Neu tam sanh tu that su thiet tha, tin tdi noi, tam chang sanh mot niem 
ngd vuc thi du chua ra khdi Sa Ba, da chang con la khach tro lau ngay trong 
chon Sa Ba; chua sanh Cue Lac, nhung da la khach quy cdi Cue Lac. Thay 
ngudi hien mong minh duoc bang, gap dieu nhan dung de Id. Ha co nen do 



dir, ludi nhac, sao nhang, de den noi mot phen lam Id khien minh bi Id lang 
mai mai ir? La trang nam nhi co huyet tanh, dut khoat chang chiu song lam 
thay di, thit chay, chet muc nat nhir co cay. Hay gang len, co len! 

* Trong cac phap mon khac, tieu phap thi dai can chang can tu, dai phap 
thi tieu can chang tu noi. Chi co mot phap Tinh Do nay thich ling khap ba 
can, gom thau loi don. Tren thi Quan Am, The Chi, Van Thu, Pho Hien, 
khong vi nao vuot ra ngoai phap nay; dudi thi ngu nghich, thap ac, chung 
tanh A Ty cung duoc du vao. Neu Nhu Lai chang md ra phap nay thi chung 
sanh ddi mat muon lieu sanh thoat tu ngay trong ddi nay tuyet chang co chut 
hy vong gi! 

Tuy phap mon nay rong ldn nhu the, nhung each tu lai cue gian di. Bdi le 
do, chang phai la ngudi kiep trude co thien can Tinh Do se kho the tin chac 
chang nghi. Chang rieng pham phu khong tin, phan nhieu hang Nhi Thua 
cung nghi. Chang nhung Nhi Thua chang tin, quyen vi Bo Tat van co ngudi 
con nghi. Chi co cac vi Bo Tat Dai Thua dia vi cao sau mdi co the triet de tin 
tudng khong nghi. 

Ngudi sanh long tin sau xa noi phap nay, du la pham phu day day trien 
phuoc nhung chung tanh da vuot qua Nhi Thua, khac nao Thai Tu nga 
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xuong dat van quy hon quan than. Tuy tai due chua lap, nhung cay vao the 
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luc cua cha, cam duoc bao nhu the. Ngudi tu Tinh Do cung giong nhu vay. 
Do dung tin nguyen tri danh hieu Phat nen co the dem tarn pham phu gieo 
vao bien giac cua Phat. Bdi the, ngam duoc Phat tri, am hop dao mau. 

Muon ban ve phap tu trong Tinh Do ma chang noi luge qua su kho khan cua 
cac phap cay vao tu lire de lieu thoat va su de dang cua phap cay vao Phat 
luc nay thi [ngudi nghe] neu chang nghi phap cung se nghi chinh minh. Neu 
tarn co chut may may nao nghi ngd, se do nghi thanh chudng; dung noi la 
khong tu, du tu cung chang duoc loi ich that su. Do vay phai noi rang Tin la 
mot phap chang the khong gap gap giang giai de mong gay dung sau xa den 
cung cue vay! 

* Phap mon Tinh Do do Phat Thich Ca va Di Da kien lap, do Van Thu, 
Pho Hien chi quy, do Ma Minh, Long Tho hoang duong, do cac vi Khuong 
Lu (Hue Vien), Thien Thai (Tri Khai), Thanh Luong, VTnh Minh, Lien Tri, 
Ngau Ich phat huy, xudng suat de khuyen khap du pham hay thanh, du ngu 
hay tri. Cac vi Bo Tat dai si ay tram ngan nam trade, sdm da vi ta nghien 
cuu khap cac giao phap trong Dai Tang, dac biet chon ra phap chang can 
doan Hoac ma duoc du ngoi Bo Xu nay, ngay trong mot ddi nay quyet dinh 
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xo long, chi vien, chi don, cue ky gian di, thong nhiep Thien - Giao - Luat, 
lai vuot xa Thien Giao Luat cho du can co can hay sau, du Quyen hay That. 
That la mot dieu phap that dac biet, sieu viet le thudng. 



Chung ta chang tin tudng Phat, To la nhung buc thay tu xua bang nhung 
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vi tri thuc can thdi hay sao? Kinh Hoa Nghiem la vua trong Tam Tang, cuoi 
kinh quy ket chu trong nguyen vuong. Hoa Tang hai chung deu da chung 
Phap Than, deu cau vang sanh hong vien man Phat Qua. Bon ta la hang gi 
ma lai dam chang bat chudc theo? Hay bo tarn cuong ay, tan luc thuc hanh 
dao nay. Cong due lpi ich se tu chung biet. Nao dpi phai tham hoc khap ca 
roi mdi thanh hang biet phap u? 

* Luan ban xac thuc thi phap mon Dai Thua, phap nao cung vien dieu. 
Nhung can co co song, chin, duyen co can, sau. Bdi the, xet ve mat loi ich 
thi co “kho dupe” va “de dupe”. To Thien Dao, hoa than cua Phat Di Da, da 
day chuyen tu. Ngai chi e hanh nhan tarn chi bat dinh, bi cac thay trong 
nhung phap mon khac lung lac, nen bao: Cho du thanh nhan So Qua, Nhi 
Qua, Tam Qua, Tu Qua, va Thap Tru, Thap Hanh, Thap Hoi Huong, Dang 
Giac Bo Tat cho den thap phuong chu Phat tan hu khong, tron phap gidi 
hien than, phong quang, khuyen ta bo phap Tinh Do, giang cho phap thu 
thang nhiem mau nao khac, ta cung chang chiu nhan. Thua la do luc ban dau 
da phat tarn chuyen tu Tinh Do, chang dam trai nghich nguyen ay. 

Hoa Thupng Thien Dao da sdm thay ngudi ddi sau dung nui nay trong nui 
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no, chang co kien giai nhat dinh. Vi the Ngai noi nhu vay de kiet luc xoay 
chuyen cai tarn ngam nghe cuong vong, ua ham cau. Ai da biet ngai Thien 
Dao la thay ma lai chang tuan theo? The ma ngudi tuan theo ldi Ngai that 
chang dupe may! Co phai la do tuc the ac nghiep sai khien den noi ngoanh 
mat bo Id phap khe ly, khe co bac nhat nay, khong Thien, khong Tinh Do, 
nghiep thuc mang mang, lam ke khong coi re trong neo luan hoi do chang? 
Ao nao thay! 

* Tu hanh Tinh Do co cai le quyet dinh chang nghi. Chang can phai hoi 
han ngudi khac hieu nghiem hay khong! Du khap ca ngudi ddi khong ai 
dupe hieu nghiem, cung chang sanh nhat niem nghi tarn, cu lay ldi le chan 
thanh cua Phat, To lam can cu. Neu hoi ngudi khac ve su hieu nghiem, 
chinh la tin Phat chua den muc cung cue, tarn van con so do, chua the tron 
ven moi su. Nam nhi anh liet quyet chang den noi bo ldi Phat de tin ldi 
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ngudi, trong tarn khong chu y, chi muon cay vao ldi ngudi khac khoe hieu 
nghiem de hudng dan tien do cua chinh minh. That chang dang buon u? 

* Do tap khi, mdi chung sanh co diem rieng thien trong. Ke ngu thien ve 
cai tarn thudng, hen kem. Ngudi tri thien ve dieu cao thupng. Neu ke ngu 
cam phan ngu, chang tap dung tarn, chuyen tu Tinh nghiep se ngay trong ddi 
nay quyet dinh dupe vang sanh. Nhu vay du ngu nhung chang ai bang dupe. 
Neu la ngudi tri, nhung chang tu dac, van tu Su hudng den phap mon cay 
vao Phat tu luc, cau sanh Tinh Do thi co the noi la bac dai tri. Con nhu cay 
vao kien giai cua minh, miet thi Tinh Do; se thay ke do tu kiep nay den kiep 



khac, tram luan ac dao, muon hoc doi theo kieu ngu phu ngay horn nay cung 
tron chang the dupe! 

Nhung ngudi thong hieu Tanh Tudng Tong Giao, toi thuc su ai mo, 
nhung chang dam hoc theo. Vi sao? La vi day ngan chang keo duoc nude 
sau, tui nho chang the chua vat ldn. Toi chang bao la het thay moi ngudi deu 
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nen phong theo viec toi lam. Nhung neu cung hen kem nhu toi ma lai toan 
hoc theo hanh vi cua bac dai thong gia, toan thang vao dieu ngo tu tarn, vay 
vung bien giao, toi chi e chang thanh bac dai thong gia, trai lai con bi hang 
ngu phu, ngu phu gia gian, chac that niem vang sanh Tay Phuong thuong 
xot! Ha co phai la bien kheo thanh vung to, toan bay len khong nhung lai bi 
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rdt xuong vuc sau tham tham do chang? Mot ldi du de bao quat het: Hay tu 
xet ky can co cua chinh minh ma thoi! 

* Ong La Dai Son chang duoc vang sanh, lai bi doa vao noi phude bao 
la do tap khi van chuong qua nang. Tap khi ay da nang, du noi la niem Phat, 
nhung thuc ra niem niem dat noi cong phu sang tac van chuong. Cong phu 
niem Phat chi la chong dd mat ngoai do thoi. Day la benh chung cua van 
nhan, chang phai chi rieng Dai Son thoi dau! Phat bao the tri bien thong la 
mot trong tarn nan, chinh la vi le nay. 

r r r ? 

* Ngudi song trong coi ddi, nhat nhat phai theo dung bon phan cua 
minh, chang the vong tudng tinh toan ra ngoai bon phan. Tuc la nhu thudng 
noi: “Quart tu chang vuat ngoai phan vi cua minh ”. Cung nhu noi: “Quart 
tu chi lam dung theo phan vi cua mirth ”. Tuy doi vdi phap mon Tinh Do da 
sanh tin tarn, nhung y niem ua cao, chuong troi van con chua buong xuong 
duoc, chua chiu dat minh vao hang ngu phu, ngu phu. Phai biet rang ngu 
phu, ngu phu de lieu thoat sanh tu bdi tarn ho chang co di kien. 

Neu hieu Tong, thong Giao, toan than co the buong xuong het, thuc hanh 
cong phu cua hang ngu phu, ngu phu thi cung de [lieu thoat sanh tu]. Neu 
khong thi bac cao nhan thong Tong, thong Giao lai chang bang ngu phu, ngu 
phu ddi nghiep vang sanh! Phap mon Tinh Do lay vang sanh lam chu, tuy 
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duyen tuy phan chuyen tinh chi minh, Phat quyet chang ddi ngudi. Neu 
khong, mong bay len hoa ra lai rdt xuong; day la tu minh lam lan, nao phai 
ldi cua Phat dau! 

* Mot phap Tinh Do chinh la phap mon toi huyen, toi dieu, chi vien, chi 
don trong giao phap cua ca mot ddi Due Phat (mot phap co du het thay phap 
la Vien, ngay trong ddi nay tu se chung dac ngay trong ddi nay nen bao la 
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Don). Hang pham phu le te sat dat cung vao duoc phap nay, bac Dang Giac 
Bo Tat cung chang ra khoi phap nay. Thuc la mot con dudng tat de thuong 
thanh ha pham chong thanh Phat dao, la mot chiec thuyen tu pho do chung 
sanh cua chu Phat, chu To. 



Chang sanh tin tam noi phap nay, hoac tin chang chan thanh, thiet tha, chinh 
la do nghiep chu'dng sau nang, chang kham lieu sanh thoat hr, sieu pham 
nhap thanh, ddi ddi kiep kiep vlnh vien thu'dng luan hoi luc dao trong the 
gidi nay, chang co ky ra. Dau dirge lam than trdi, ngirdi, thdi gian ay rat it, 
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nhir khach chi d tro. Mot phen doa trong tam do, thdi gian ay dai lau nhir d 
yen noi que nha. Moi lan nghi den tam kinh so, dung dung long toe, chang 
ne rat mieng khan cao dong nhan. 

* Xem ky tho ngai gdi den, ban luan nhieu dieu, nhung co the noi gon 
mot ldi la “chi dung tri kien pham phu de suy ludng xang bay Phat tri ma 
thdi”! Va nhu chung ta ter song den chet, trong la than tam, ngoai la canh 
gidi, co mot ai biet rd duoc nguyen do moi su chang? Tu khi minh co hieu 
biet den nay, thay tien nhan lam sao minh cung bat chudc lam dung nhu the 
thi than the mdi duoc thanh lap, moi su mdi thuan tien, thich dang, than tam 
an lac, hr song den chet hudng tho hr tai. Ddi vdi nhung ldi khuyen du cua 
due Nhu Lai, cac ha cho rang vi chang biet ngon nganh Phat tri va ngon 
nganh Tinh Do nhu the nao, nen du Phat, To noi ldi thanh there, cung chang 
the nhan do sanh long tin. 

Xin lay chuyen nay de xet: Cac ha suot ngay an com, suot ngay mac ao, thi 
co biet hay la khong biet nguon goc cua viec chong doi, ngan lanh chang? 
Neu noi la biet thi ai la ngudi biet, xin chi dich xac ra. Neu chi khong duoc, 
van la theo quy cu cua tien nhan da lap ma an com, mac ao ! Sao lai doi vdi 
dieu phap lieu sanh thoat tu bac nhat, cu doi phai biet trude coi nguon roi 
mdi sanh long tin, tron chang chiu do ldi thanh there cua chu Phat, chu To 
ma sanh long tin vay? 
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Hon nera, neu cac ha co benh can phai uong thuoc thi trude het se md 
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sach Ban Thao, Mach Quyet ra xem de biet duoc tanh, nguon goc can benh 
roi can cu tren benh chung ma ke toa, sau day mdi uong thuoc; hay la lap 
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terc mdi thay lang chan mach, lap terc uong thuoc? Neu lap terc uong thuoc 
thi viec tri benh va hoc Phat mau thuan nhau qua! 
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Du cho co md sach Ban Thao, Mach Quyet ra xem de biet duoc tanh, goc 
benh, cung van mau thuan vdi viec hoc Phat. Vi sao vay? Ban Thao, Mach 
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Quyet deu la ldi de ddi cua tien nhan. Ong chua the tan mat thay, lam sao tin 
duoc? Neu bao nhung cau trong Ban Thao, Mach Quyet chang the khong tin 
thi ldi cua Phat, To, thien tri there sao lai deu chang tin, cu phai chinh minh 
thay mdi tin? 

Vdi tri kien cua ong, neu cu there tinh ma luan thi trude het phai thay thuoc 
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ay chay vao kinh lac nao, tri duoc benh nao, roi mdi ke toa, uong thuoc; 
quyet chang chiu dera theo nherng dieu noi trong Ban Thao, Mach Quyet de 
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lap toa, uong thuoc. Vi sao vay? Vi chua terng thay. 
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Nay nguon goc cua viec chong doi, ngan lanh, tri benh chua tirng thay 
nhimg van cu an com, mac ao, uong thuoc; the thi ngon nguon cua Phat va 
Tinh Do chua tung thay, du co ldi thanh thuc cua Phat, cua To cung chang 
tin la vi le gi? Vdi dieu nay thi coi la chuyen lien quan den tanh mang, tuy 
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khong biet van chang dam khong lam dung nhu the. Con vdi chuyen kia lai 
cay minh cao minh, doi phai thay tot cung mbi chiu tu tri phap ay. Xua nay 
dupe may ke hao kiet phi thudng nhu the? Do tri kien do, rot cue chang 
hubng lpi ich that su cua Phat phap. 

Nhung ke bi coi la ngu phu, ngu phu kia, thoat dau cung chang biet gi, 
nhung y theo quy cu cua tien nhan, cam dau niem Phat. Bbi do, ngam thong 
Phat tri, tham hop dao mau, lien dupe doi nghiep vang sanh, cung ke doan 
Hoac vang sanh deu chung Phat Qua, co hon ke chi biet xuong roi thoi 
chang? Loai ngubi tu dan nhan minh la hang xuat each, do nghi sanh bang, 
se tu kiep nay sang kiep khac, doa mai trong ac dao, du hang ngu phu, ngu 
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phu niem Phat vang sanh thuong xot muon cuu vdt gium cung chang biet 
lam sao! Vi sao? Vi hang nay bi ac nghiep bat tin dbi trade chudng ngai. 

Tri cua cac ha nhu [bao kiem] Can Tuong, Mac Gia, chat ngoc nhu 
chem bun. Do chang kheo dung tri ay, khac nao dung thanh Can Tuong, 
Mac Gia de chem bun, bun khong viec gi, uong phi kiem sac, chang dang 
buon sao? 

* Phat phap la tarn phap. Het thay phap the gian chang sanh vi dupe. Co 
sanh vi chang qua la de khien ngubi ta lanh hoi dupe y nghTa. Chang dupe 
chap chet vao su de ban ngang. Dung cai quat de vi cho mat trang, rang cay 
day gio. Neu cu do cai quat tim lay quang minh, tu noi cay tim ra su phat 
pho thi co con goi dupe la tri hay chang? Tuy mong canh la gia, nhan qua la 
chan, cung chang ngai dung mong canh de vi du nhan qua, cot sao chung 
phu hop nhau. 

La sao? Vong tarn la Nhan, mong canh la Qua. Neu khong vong tarn chac 
chan chang co mong canh. Dieu nay nhat dinh chang de luan. Tam thien ac 
va viec tu tri la Nhan, dupe qua bao thien ac va qua bao tu tri la Qua. Cac ha 
phai tin; neu khong, do vong tarn la nhan cua mong se dupe mong canh. 
Tam niem Phat la nhan thanh Phat, gan la dupe vang sanh Tay Phuong, xa la 
rot rao vien thanh Phat dao. Day chinh la dieu ngai dang nghi, ngan trb ngai 
phat khbi long tin vay! 

* Hay de chuyen Phat rot rao la co hay khong lai do. Cac ha cu muon cat 


van Phat la co hay la khong thi hay tu hoi chinh cac ha rot rao la co hay la 
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khong? Neu bao la khong thi moi rang buoc nay day, ai la ngubi thuat noi? 
Neu bao la co, xin hay chi dich xac! Lbi le cua ngubi noi chi la do yet hau 


va thuc tarn hop lai ma co. Van tu cung do thuc tarn, tay, but van dong ma 
hien. Mbi mbi deu chang ngoai Ngu Uan: Sac, Tho, Tuong, Hanh, Thuc, deu 



chang phai la cac ha! Rdi ngoai nam phap nay co chi dugc ai la cac ha de 
hoi Phat rot rao la co hay khong, ma cho do la cau hoi dai tri hue? 

Neu chang chi ra dugc chinh minh la co hay khong, nhung lai muon biet 
Phat la co hay khong trade da thi day chi la cau hoi cuong vgng, khong dang 
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luan tdi, chang phai cau hoi thau dat ly den cung tan! Phat rot rao la co. Vi 
pham tinh cua ong chua sach, nen Phat chang the hien. Chinh cac ha cung la 
co. Do Ngu Uan cua ong chua la khong nen cung chang the chi ra ngoai Sac, 
Thg, Tudng, Hanh, Thuc dugc! 

* Kinh Kim Cang day hang Bo Tat phat tarn Bo De, phat tarn do het thay 
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chung sanh khien hp deu chung Vo Du Niet Ban, nhung chang thay co mot 
chung sanh dugc diet do. Chang tra vao Sac, Thanh, Huong, Vi, Xuc, Phap 
de hanh bo thi. Bo thi dung dau trong luc do van hanh. Neu len bo thi thi tri 
gidi, nhan nhuc, tinh tan, thien dinh, tri hue, cho den van hanh cung deu 
chang tra vao Sac, Thanh, Huong, Vi, Xuc, Phap de tu. Van kinh nay gian 
luge, chi neu bo thi de noi chung tat ca cac phap kia. 

Hay nen khong tra vao dau de sanh tarn. Khong co cac tudng nga, nhan, 
chung sanh, thg gia ma tu het thay thien phap. Noi nhu vay thi bao la huu 
tudng hay vo tudng? 

Tudng quang minh rang ldn nhu the chat kin thai hu ma bao la khong thi 


khac gi mu loa tir luc mdi sanh? Noi “khong co mot chung sanh duac do ” la 
chang tra vao tudng, vo tudng. “Vo sd tra” la muon cho con ngudi chang 
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vudng mac trong pham tinh, thanh kien, roi chap trade tudng. 

Noi “do tan chung sanh, hanh bo thi, sanh tam, tu thien phap’’ la muon cho 
con ngudi xung tanh tu tap phap tu lgi, lgi tha, ngd hau minh lan ngudi cung 
dugc vien man Bo De mdi thoi, dung vudng vao do, vgng chap vo tudng la 
rot rao, chia xe cung mot tri kien vdi ke nhai ba hem, co dang ggi la ngudi 
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co tri hue chang? Tin co gi la kho khdi, nghi co gi la kho tra? Ong quyet 
dinh chang chiu khdi, quyet dinh chang chiu tra. Du Phat co dich than thuyet 
phap cho ong, cung chang lam sao dugc! Huong ho tdi day chi la ke pham 
phu day day trien phugc? 
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* Muon biet Phat la that hay gia, sao chang doi vdi nhung ly dugc ban trong 
Tinh Do Van, Tay Quy True Chi va nhung chuyen dugc chep trong ay ma 
phat khdi long tin, dut long nghi, lai cho nhung ngon luan, su tich ay chi la 
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chuyen bia dat, ldi don, chang dang de vao mat vay? Neu nghi nhu vay thi 
nhat dinh linh hon chang dga trong nam dudng nao khac, chi d ngay trong 
dia nguc A Ty den het ddi vi lai. Cu mai mai hudng thg vac soi, 16 than, 
rung guom, nui dao do tam hien hien, cu coi chung nhu cac thu lac canh tu 
tai thg dung. Coi do la vui thi chang the khuyen du dugc nua! 

Ong cu muon biet Phat la that hay gia, du Tinh Do Van, Tay Quy True Chi 
noi gi di nua deu coi la chang that; chi khi tu minh thay, dich than chung, 
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mdi nhan la that; nay toi lay mot sir tudng de hoi, ong nen thang than dap 
ldi, chang dirge ham ho, thoai thac. 

Bac Thong Chau Vuong la Tien San, thdi nha Thanh tung giu* chuc Phien 
Dai d Quang Tay. Khi ay, Quang Tay tho phi rat nhieu. Luc ong Tien coi 
viec binh bi ben bay ke diet het phi dang, bat giet rat nhieu. Bon nam trude 
day, ong mac benh rat nang. Cu chop mat lien thay minh d trong can nha toi. 
Nha do rat ldn, lai rat toi, bon quy vo so deu den buc bach ong, so qua tinh 
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day. Mot lat sau, chop mat lai thay y nhu canh cu, lai hoang so tinh day. 
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Suot ba ngay dem chang dam chop mat. Ong ta chi con thd thoi thop, vo ben 
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khuyen du: “Ong cu nhu the chang tot dau! Ong niem nam mo A Di Da Phat 
di, niem Phat se on ngay!” Tien San nghe vay lien gang niem. Duoc mot 
choc lien ngu, ngu day mot giac khong mong mi gi, ma benh cung dan dan 
thuyen giam. Nhan do, ong tnrdng trai niem Phat. Nam ngoai, Tien San va 
Tran Tich Chu len nui, co tro chuyen cung Quang. 

Neu cac ha lam vao canh ay, thi cu phai biet trude la Phat la that hay gia roi 
sau mdi niem chang? Hay la nghe xong lien niem? Neu luc ay chang nhoc 
cong xet that, gia, cu niem ngay, thi hien tai sao lai cung ngudi ddi nay ban 
bac ngon luan, su tich ngudi ddi trude la that hay hu? Cu nhat loat cho la 
vong, chi cau lay cho dung; cu vin vao do khien tarn canh mo mang, md mit, 
con toan nho le khoc cau nira u? Da co the coi phu quy nhu chiec dep rach, 
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sao khong the coi chap trude giong nhu chiec dep rach de bo sach ca di? 
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Ong tinh dung tri kien ay de lam cua nhap dao day u? Chang biet no chinh la 
dudng de dat dia nguc A Ty day! 

Lay mong de vi cho Phat thi vong tarn la Nhan, mong canh la Qua. Vi nhu 
niem Phat la Nhan, vang sanh gap Phat la Qua. Vi sao co the lay sau thi du 
trong kinh Kim Gang lam chung? Ngon ngu, van tu the gian, mot chu, mot 
su, chang ngai gi dien ta ca sang lan hen, giang giai ca tot lan xau. Chang 
han nhu chu “Tu”, dung de chi minh due Phu Tu cung duoc, ma chi ngudi 
binh thudng cung duoc, dung de goi con cai cung tot. Deu phai dua vao van 
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mach de xac dinh y nghTa, quyet chang the doi vdi chu Tu co nghTa la Phu 
Tu, lai giang la “nhi tu” (con cai) duoc. C5i Phat la mong canh, dau can chd 
cac ha thanh Phat roi mdi noi sau. Noi nhu vay chi tu ton hai, vo ich ma 
thdi! 


* Su, Ly, Tanh, Tudng, Khong, Huu, Nhan, Qua lan Ion chang phan, chi 
bang hoc theo ngu phu, ngu phu, cam cui niem Phat, cu chi cung, chi kinh, 
mot muc thanh khan. Lau ngay chay thang, nghiep tieu, tri rang, chudng tan, 
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phude day, mdi nghi tarn ay triet de roi rung het, thi nhung chuyen Phat co 
hay la khong, chinh minh la co hay la khong, dudng neo “vao cua Phat, len 
bd kia” da co xac cu, nao phai doi hoi ai nira! 



Neu chang chuyen tam, doc chi niem Phat, cu cung ngudi khac ban xuong 
nhung hieu biet chi mbi dupe mot phan thi cung giong nhu xem kinh Kim 
Cang nhimg chang biet That Tubng. Xem Tinh Do Van, Tay Quy True Chi 
nhung chang sanh tin tam la do nghiep ngan chudng tam, chang the lanh hoi. 
Nhu ke mu nhin mat trdi, mat trdi d ngay tren khong, mat nhin ngay vao mat 
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trdi nhung chang thay dupe tudng sang, nao khac luc chang thay. Neu mat 
dupe sang lai, vua nhin lien thay ngay tudng sang. 

Mot phap Niem Phat chinh la mot phap toi thiet yeu de mat dupe sang lai. 
Muon thay tudng trang That Tudng, hay nen doc tron long thanh noi phap 
nay, at mau co ngay dupe thoa nguyen lam. Muon tu thay Chan Nga, neu 
chang phai la bac dai triet dai ngo se chang the lam dupe. Muon chung ngo 
ma chang doan Hoac chung chan se khong the dupe. Muon vien chung, neu 
ba Hoac chua doan sach, hai tu (phan doan sanh tu va bien dich sanh 
tu) chua vlnh vien mat, se chang the dupe! 

Luan tren thuc tai, cac ha luan hoi bao kiep dai lau va nay dang cat van 
nhung dieu trai vdi giao ly deu la do sue tac dung cua Chan Nga. Do cac ha 
quay lung vdi giac, xuoi theo tran lao, nen chang the tho dung chan that. 
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Khac nao cai dau cua ga Dien Nha , hat chau trong ao, tir dau den cuoi 

\ r y \ r 

chua he mat, lam sanh so hai, lam chiu khon cung vay! 

* Tat ca the gian du la can than hay la the gidi deu la do dong nghiep, biet 
nghiep trong tam cua chung sanh cam thanh, deu co thanh hoai, deu chang 
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trudng cuu. Than co sanh, gia, benh, chet; the gidi co thanh, tru, hoai khong. 
Cau noi: “Vat cue tac phan, cue lac sanh bi” (moi su den cho cung cue se 
chuyen bien theo chieu ngupc lai, vui qua hoa buon) la noi ve y nay. Do 
Nhan da la sanh diet, Qua cung chang the khong sanh diet. 

The gidi Cue Lac la the gidi do Phat A Di Da da chung ngo triet de Phat 
tanh san co trong tu tam, tuy tam bien hien, xung tanh trang nghiem. Vi the, 
su vui trong coi ay chang co luc cung tan. Vi nhu hu khong rong rai to ldn, 
bao ham het thay sam la van tupng. Du the gidi nhieu lan thanh, nhieu lan 
hoai, hu khong rot rao chang bi tang giam. 
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Ong dem su vui the gian de nan su vui Cue Lac, nhung su vui Cue Lac ong 
chua the thay. Dau ong chua the thay toan bo hu khong, nhung vdi khoang 
hu khong trong vong trdi dat day, ong co bao gid thay no bi bien cai hay 
chua? 

Phai biet rang het thay chung sanh deu co Phat Tanh. Vi the Due Phat day 
con ngudi niem Phat cau sanh Tay Phuong de nhd vao nguyen luc dai tu bi 
cua Phat Di Da se cung dupe tho dung niem vui bat sanh bat diet ay. Do can 
than la lien hoa hoa sanh nen khong co noi kho sanh, gia, benh, chet. The 
gidi la do cong due xung tanh hoa hien nen khong co bien chuyen Thanh, 



Tru, Hoai, Diet. Du la thanh nhan van co nhung dieu khong biet, ha nen vi 
nhung phap sanh diet trong the gian ma khdi nghi u? 

* Phap mon Tinh Do la bi tarn triet de cua due Nhu Lai, la phap mon pho do 
chung sanh khien cho nhung ke pham phu day day trien phupc, khong co 
sue doan Hoac, nhd tin nguyen tri danh se dupe lieu thoat ngay trong ddi 
nay, cung lam be ban vbi Quan Am, The Chi. Tren den bac Dang Giac Bo 
Tat, dia vi gan ke Phat Qua van con phai vang sanh mdi thanh Chanh Giac. 
Chi vien, chi don, thong tren, suot dudi, vupt troi het thay cac phap mon da 
dupe giang trong ca mot ddi giao hoa. Vi the, trong khi Due Phat giang kinh 
A Di Da, sau phuong chu Phat hien tudng ludi rong dai dong thanh tan than, 
khen la kinh Cong Due Chang The Nghi Ban Dupe Het Thay Chu Phat Ho 
Niem. 

Phat lai noi: Ta la Thich Ca Mau Ni The Ton lam dupe chuyen rat kho, hiem 
co. Due The Ton ta tu pho bay tuc nhan, bao: “Ta trong dai ac ngu truac, 
lam duac chuyen kho lam sau day: chung dac Bo De, vi het thay the gian 
noi phap kho tin nay. That la rat kho ” khien cho ngudi nghe tin nhan, phung 
hanh, chi nham bay tron bon hoai xuat the ma thoi. 


Nhung phap mon nay rat sau, kho ludng, tuy da dupe Bon Su va chu Phat 
The Ton cung khuyen nen tin tudng, nhung ddi van con rat nhieu ke nghi. 
Chang nhung hang the tri pham tinh chang tin, ngay ca hang tri thuc thong 
hieu Tong, Giao sau xa cung con ngd vuc. Chang nhung hang tri thuc chang 
tin, ma bac Thanh Van, Duyen Giac da chung Chan De, nghiep tan tinh 


khong hay con nghi ngd. Chang nhung bac tieu thanh chang tin, ngay ca 
Quyen Vi Bo Tat cung hay con ngd. Ngay den bac Phap Than Dai ST du da 
tin chac, nhung van chang the thau hieu tan cung nguon coi. 

Ay la vi phap mon nay lay Qua Giac lam Nhan Tam, toan the la canh gidi 


Phat, chi minh Phat vdi Phat mdi co the hieu tron, chang phai tri con ngudi 


thau hieu dupe noi! Bon pham phu ta ngua tin ldi Phat, y giao phung hanh se 
tu dupe lpi ich that su. Neu dupe nghe phap mon chang the nghi ban nay thi 
phai la trong nhieu kiep da gieo sau can lanh, huong ho la tin nhan, phung 


hanh u? 


r 

* Kinh Hoa Nghiem vua cua Tam Tang, la do due Nhu Lai luc toi so 
thanh Chanh Giac, vi cac bac Phap Than Dai ST thuoc bon muoi dia vi da 
vupt ngoai cuu gidi, giang ra phap mot ddi thanh Phat. Cho quy tong ket 
danh cua That NghTa rot rao la “dung mudi dai nguyen vuong, hoi hudng 
vang sanh Tay Phuong Cue Lac the gidi de mong vien man Phat Qua”. 

Canh sd chung cua Thien Tai da bang vdi Pho Hien, bang vdi chu Phat, 
dupe goi la bac Dang Giac Bo Tat. Dang Giac chi kem Phat mot chut van 
con phai hoi hudng vang sanh. Toan bo cac Bo Tat trong Hoa Tang the gidi 
hai deu bam tho giao phap nay, cung tu phap nay. Hudng nay ke thong 



Tong, thong Giao, mhc can tanh thong loi, in uc chhng nhap sau xa co hon 
noi cac vi Dang Giac Bo Tat kia chang? Ngan kinh, van luan, dau dau cung 
day quy hudng. Vang thanh tien hien ai nay deu hudng ve, nhhng kinh luan 
ay ha chang dang de tuan thu, hanh theo u? Cac vi thanh hien ay deu la hang 
ngu phu, ngu phu u? 

Noi gon mot loi: Nghiep sau chudng nang, chua duoc giai thoat nen den noi 
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doi vdi viec hang ngay con chang biet, cu quen thoi chang suy xet do thoi. 

* Neu bao: “A Di Da Phat an cu Cue Lac. Mubi phuong the gidi vo 
luong, vo bien. Trong mot the gioi, chung sanh niem Phat da nhieu vo 
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luong, vo bien, A Di Da Phat mot than lam sao tiep dan khap het thay nhhng 
chhng sanh niem Phat trong muoi phuong vo luong vo bien the gioi dugc?” 
Dap: Sao ong lai dung tri kien pham phu de suy luong Phat canh? Toi muon 
thi du noi r5 cho ong khoi lam. Mot vang trang sang rue tren khong, hien 
bong trong van con song, trang co tarn chang? Tren troi chi co mot vang 
trang, nhung bien ca, song ngoi, song to, suoi nho, deu hien tron ven khuon 
trang. Du nho nhu mot chuoc 15 , mot giot nuoc, khong noi nao chang hien 
toan the bong trang. 

Va nua, vang trang hien noi song, rach, mot nguoi nhin thi co mot vang 
trang o ngay trade ngudi ay. Tram ngan van he ngudi trong tram ngan van 
he cho cung nhin, khong mot ai la chang co mot vang trang d ngay trade 
mat. Neu tram ngan van he ngudi ai nay di qua Dong, Tay, Nam, Bac; moi 
ngudi di den dau, luon thay trang cung di theo day, chang he gan xa! Neu 
tram ngan van he ngudi dung yen chang dong, trang cung dung yen chang 
dong, thudng d ben ngudi. Chi la nude trong lang, trang se hien; nude due 
chao dong, trang an mat. Trang von chang lay bo, trang chang hien la do 
nude due ngau, lay dong, chang phan chieu duoc bong trang. 

Tam chhng sanh nhu nude, A Di Da Phat nhu trang. Chhng sanh day du tin 
nguyen hanh, chi thanh cam Phat thi Phat se hng nhu nude trong trang hien. 
Neu tarn chang thanh tinh, chang chi thanh, hng vdi tham, san, si, trai nghich 
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Phat nhu nude vha due vha xao dong du trang van chieu xuong nhung chang 
the hien bong rd rang. 
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Trang la sac phap the gian, con dieu dung nhu the, huong ho Phat A Di Da 
da het sach phien hoac, phude hue day du, tarn tram thai hu, luong tron phap 
gidi u? Vi the kinh Hoa Nghiem bao: “Phat than day khap phap giai, hien 
truac khap het thay chung sanh. Tuy duyen cam ung khong dau la chang 
tron khap, nhung luon ngoi noi toa Bo De nay ”. 
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Do do, biet rang Phat cam khap phap gidi, Phat hng khap phap gidi. Phat 
that su chua thng khdi tarn dong niem, co y tudng den di, nhung co the 
khien cho chhng sanh duyen da thanh thuc thay Ngai den day tiep dan vang 



sanh Tay Phuong. Cho nen Phat chang phai la mot, chang phai la hai. Chi 
neu dai y de sanh chanh tin ma thoi. 

* Phai biet rang phap mon Tinh Do chinh la de nhiep phuc ngirdi thupng 
thupng can. Vi the, Thien Tai da chung Dang Giac, Pho Hien Bo Tat van 
day dung mudi dai nguyen vuong hoi hudng vang sanh ngd hau vien man 
Phat Qua; nhan do, khuyen khap Hoa Tang hai chung. Do vay, ta biet rang 
mot phap hoi hudng vang sanh Tinh Do chinh la phap toi hau de vien man 
Phat Qua. 

Ddi co ke cuong chang hieu ky giao ly, thay ngu phu, ngu phu deu tu dupe 
phap nay ben khinh re, cho la phap Tieu Thua, chang biet rang day chinh la 
phap mon de nhat mot ddi thanh Phat, thanh thi, thanh chung cua Hoa 
Nghiem. 

Cung co ke ngu tri kien hep kem, nghT minh cong phu can mong, nghiep luc 
sau day, lam sao sanh ngay dupe; chang biet rang tarn tanh chung sanh va 
tarn tanh cua Phat chang hai. Ngu nghich, thap ac sap doa dia nguc, gap 
thien tri thuc day cho niem Phat du ca mudi tieng hoac chi may tieng roi lien 
chet di, con dupe vang sanh. Ldi Quan kinh day cd sao chang tin? 

Bon ho con vang sanh, hudng ho chung ta du con toi nghiep, du it cong phu, 
sanh vdi ke thap ac ngu nghich kia [chi niem] mudi tieng hay la may tieng, 
con vupt troi hon rat nhieu, le nao tu voi vang bo qua den noi danh mat lpi 
ich vo thupng nay? 

Nhu Lai goi phap mon Tinh Do nay la phap kho tin la vi ha thu de lai thanh 
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cong cao, dung cong it dupe hieu qua nhanh. Chi vien, chi don, thang tat, 
rong ldn, gian di, vupt troi het thay giao ly thong thudng. Chang phai xua 
von da cd thien can, quyet se kho tin nhan, phung hanh. Toi thudng noi: 
“Cuu gidi chung sanh lia khoi phap mon nay thi tren chang the vien thanh 
Phat dao. Mudi phuong chu Phat bo phap mon nay thi dudi chang the lpi 
khap quan manh” la chuyen thuc vay. 

* Phap mon Tinh Do do khap ba can, chinh la de tiep do can khi thupng 
thupng, kiem tiep dan hang trung ha can. Ke ngu thudng hay che la phap 
thien can, Tieu Thua; noi chung la vi chang xem kinh luan Dai Thua, chua 
phai la ngudi thong suot cd du con mat. Chi dung cai tarn dien dao, chap 
trade cua minh de suy ludng dao nguyen thuy trong yeu, chung cue cua Nhu 
Lai. Nhu ke mu ngd mat trdi, nhu ngudi diec nghe sam, duong nhien chang 
thay, chang nghe, chi danh suy luan vong tudng! 

Phai biet mot phap tin nguyen niem Phat la do Nhu Lai vi bi tarn triet de pho 
do chung sanh ma tuyen thuyet. Chi cd cac vi Bo Tat nhu Quan Am, The 
Chi, Van Thu, Pho Hien mdi cd the rot rao dam duong. Bon ho thay ngu 
phu, ngu phu deu niem Phat dupe ben coi la phap Tieu Thua thien can, khac 



nao ngoi sao be chi chiem lanh dupe khoang trdi nho, con trung be chi bo 
dupe khoang dat hep! 

Neu tin tuxing dupe phap nay thi la nhieu kiep da trong sau thien can. Neu co 
the dung tin nguyen sau tri danh hieu Phat, nhiep tron sau can, tinh niem tiep 
noi thi cai tam pham phu do bien thanh Nhu Lai Tang, nhu ngudi nhiem 
huong, than co mui thorn. Hien tai da tiep xuc vdi khi phan cua Phat thi luc 
lam chung lai chang cam ling dao giao, duoc Phat tiep dan hay sao? 


— 0O0 — 


3. Khuyen Day Du Tin Nguyen 

* Du kinh can tu tri Ngu Gidi, Thap Thien, duoc than trdi ngudi, nhung 
phudc lac nhan gian lai chinh la coi re doa lac. Du tren trdi phien hoac chang 
manh liet nhu trong nhan gian, nhung mot khi phudc trdi da tan, nhat dinh 
se doa xuong. Do tuc phudc chua tan, nen duoc hudng phudc. Do hudng 
phudc nen tao nghiep. Da tao nghiep roi thi doa lac ac dao chi trong khoang 
nhay mat, mot hoi thd thoi! Hudng ho co ke khi mang trdi da het, vi sue ac 
nghiep ddi trude da chin, lien doa ngay vao ac dao ! 

Vi the, co due bao ngudi tu hanh nhung khong co chanh niem tu tri Tinh 
nghiep, chi duoc phudc bao trdi ngudi thi goi la oan thu ddi thu ba. Kinh 
Phap Hoa noi: “ Tam gidi khong yen, giong nhu nha lira. That dang so 
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hai”. Ngudi biet tot xau phai gap cau xuat ly de duoc yen on mdi la ke sach 
bac thuong vay. 

* Mot phap Niem Phat la cay vao Phat lire de thoat tam gidi, sanh ve 
Tinh Do. Nay da chang phat nguyen thi co tin chang? (Ngudi tin that su at se 
phat nguyen tha thiet). Tin nguyen deu khong, chi niem Phat danh thi thuoc 
ve Tu Luc. Vi khong tin nguyen nen chang the cam ling dao giao cung 
hoang the cua due Di Da. Neu da het Kien Tu Hoac, co le duoc vang sanh. 
Con neu hoan toan chua doan hay chua doan het sach thi nghiep can van 
con, lam sao thoat ngay khoi luan hoi cho duoc? Ngu To Gidi Dien, Thao 
Duong Thanh v.v... chinh la nhung chung cd xac thuc. 

Phai biet rang khong cd tin nguyen ma niem Phat se chang khac gi tham cuu 
ben Tong, ben Giao. Du cd duoc vang sanh nhung nhan qua chang phu hop 
vdi nhau! Ngai Ngau Ich noi: “Duoc vang sanh hay khong toan la do co tin 
nguyen hay khong. Pham vi cao hay thap toan la do tri danh sau hay can 
Day chinh la phan dinh chac nhu sat vay. 

* Binh sinh tuyet chang cd tin nguyen thi khi lam chung nhat dinh kho cay 
vao Phat luc. Da bao la “thien ac dong thdi cung hien ngay” thi chang luan 
la bon chu A Di Da Phat chang hien nen chang duoc vang sanh, ma du cd 
hien cung chang duoc vang sanh! Vi sao vay? Do chang nguyen vang sanh, 



do chang cau Phat, nen chang dugc Phat tiep dan. Kinh Hoa Nghiem 
noi: “Gia su ac nghiep co the tu&ng thi muai phucmg hu khong chang the 


chua dung noi”. Co due noi: “Nhu ngudi mac no, chu no nao manh se keo 


di trude Tam tinh da doan, dat nang noi nao se roi ve do. Nay thien ac deu 
hien, do khong co tin nguyen, chang the lam gi ac nghiep dugc! Phai biet 
rang: Cay vao tu luc thi neu con mot may ac nghiep se chang the xuat ly 


sanh tu, huong la nhieu ac nghiep? 

Lai neu khong tin nguyen, du niem den Nhat Tam thi trong vo lugng vo 
bien ngudi nhu the, may ra co mot hai ngudi dugc vang sanh. Quyet chang 
the lay do lam guong de cat dut thien can cua het thay ngudi vang sanh Tinh 


Do trong ddi sau. 

Vi cd sao? Ngudi co the cay vao tu luc, niem den muc nghiep tan tinh 
khong, chung Vo Sanh Nhan, trong ca edi ddi it cd dugc mot, hai. Neu ai 
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nay tu hanh theo each do, bo Tin Nguyen chang theo, thi nhung chung sanh 
binh thudng se d mai trong bien kho, khong each nao xuat ly, deu la do bi 
mot ldi nay chen ep ca. The ma ke ay van duong duong dac y, cho minh la 
that cao, chang biet minh bi doan Phat hue mang, la chung sanh ngu si noi 
cuong. Buon thay! 

Vdi phap Tinh Do, phai tranh nhin bang mot mat, chang dugc dem nhung 
giao nghTa thong thudng de so bi. Neu Nhu Lai chang md ra phap nay thi su 
lieu sanh thoat tu cua chung sanh ddi mat se chang the thay dugc. 
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* Hay thudng nen phat tarn quyet dinh, lam chung quyet dinh muon 
dugc sanh ve Tay Phuong. Dung noi la chang muon thg lai than ngudi tarn 
thudng, ngay ca than vua trong edi trdi ngudi va xuat gia lam Tang, nghe 
mot ngo ca ngan, dac dai tong tri, hoang hoa dai phap, lam than cao tang lgi 
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khap chung sanh cung coi nhu cho chat chua toi ldi, doc hai, tarn quyet dinh 
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chang sanh mot niem muon thg. Quyet dinh nhu the thi tin nguyen hanh cua 
minh mdi cam dugc the nguyen cua Phat, mdi dugc Phat nhiep thg. Cam 
ung dao giao, dugc Phat tiep dan, thang len cuu pham, vlnh vien thoat khoi 
luan hoi. 

* Phai biet rang: Tay phuong Cue Lac the gidi, dung noi la pham phu 
chang den dugc, ngay ca thanh nhan Tieu Thua cung chang den dugc vi noi 
ay thuoc ve canh gidi Dai Thua chang the nghT ban. Tieu thanh hoi tarn 
hudng dai thi lien den dugc. Pham phu neu khong cd tin nguyen de cam 
Phat, du tu het thay cac hanh thu thang khac lan hanh tri danh thu thang cung 
chang the vang sanh. Vi the, Tin - Nguyen la toi khan yeu. Ngai Ngau Ich 
noi: ‘‘Dupe vang sanh hay chang toan la do cd tin nguyen hay khong, pham 
vi cao hay thap toan la do tri danh sau hay can Du ngan due Phat xuat the 



cung chang thay doi dugc ldi phan dinh chac nhu sat nay. He tin cho tdi, 
dam chac Tay Phuong ong phai co phan. 

* Neu luan ve phap mon Niem Phat thi chi co ba phap Tin - Nguyen - Hanh 
la tong yeu. Day du ba phap, quyet dinh vang sanh. Neu khong co tin that, 
nguyen thiet, du co chan hanh cung chang the vang sanh, huong la ke tu 
hanh hdi hot, qua loa u? Ngai Ngau Ich tung bao: “ Duac vang sank hay 
chang toan la do co tin nguyen hay khong, pham vi cao hay thap toan la do 
trl danh sau hay can Bdi le, phap nay ca ba ddi chang de thudng ban, la 
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dao mau do khap ba can. Hay nen doc tron toan than nuong ve tu tap, mdi 
hong chung dugc lgi ich that su. 

Ba thu Tin - Nguyen - Hanh sach Thap Yeu da giang r5 tung thu. Nhung 
trgng yeu nhat la trong phan giang ve Ngu Trnng Huyen NghTa cua sach Yeu 
Giai, phan thu ba la Minh Tong (minh dinh tong thu cua kinh) da phat huy 
ba phap nay tinh tudng bac nhat. Tiep do, trong moi mot doan van, To deu 
giang giai ve Tin - Nguyen - Hanh. Hay nen dgc that ky cuon sach chang the 
thieu nay. 

* Muon sanh Tay Phuong, trade het phai co tin that, nguyen thiet. Neu 
khong co long tin chan that, nguyen thiet tha, du cho tu hanh van chang the 
cam ung dao giao cung Phat, chi dugc phude bao nhan thien va tao thanh cai 
nhan dac do trong ddi vi lai ma thoi. Neu day du Tin - Nguyen thi [dugc 
vang sanh] van ngudi chang sot mot ai. To VTnh Minh bao: “Van nguai tu, 
van nguai den ” la noi ve Tin Nguyen Hanh day! 

* Pham le bai, dgc tung kinh dien Dai Thua va lam het nhung viec lgi 
ich ngudi ddi thay deu dem hdi hudng Tay Phuong, chang cu gi niem Phat 
mdi hdi hudng Tay Phuong dugc. Neu dem cac cong due khac hdi hudng ve 
phude bao the gian thi niem chang quy mot mdi, cang kho vang sanh. Phai 
biet rang neu that su niem Phat se chang cau phude bao the gian, nhung tu 
dugc hudng phude bao the gian. Neu cau phude bao the gian, chang chiu hdi 
hudng vang sanh thi phude bao the gian dat dugc do se trd thanh te kem. 
Tam chang chuyen nhat nen cang kho quyet dinh vang sanh! 

* Ngudi niem Phat chi nen chan thanh, thiet tha niem Phat, tu co the 
nuong vao Phat tu luc tranh khoi nan dao binh, lua, nude. Chi khi nao vi tuc 
nghiep ldi keo hoac do trgng bao dia nguc chuyen thanh bao nhe trong hien 
ddi thi mdi mac phai nhung nan ay. Nhung do thudng ngay long tin chan 
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thanh, nguyen thiet tha, nen ngay khi ay dugc Phat tiep dan. Du hien tai 
chua chung tarn muoi nhung da du vao dong thanh. Tu than nhu hinh bong, 
dao binh thuy hoa chang trd ngai chi. Du hien tai gap phai tai uong, that 
chang bi kho. Ca the gidi menh mong, may ai dugc nhu vay chang? 

* Nguyen lia Sa Ba nhu tu nhan mong thoat lao nguc. Nguyen sanh Cue 
Lac nhu cung tu mong ve lai co huong. Neu trade khi chua sanh ve Tinh Do 
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ma phai nhan lay ngoi vua trong c5i trdi ngudi thi cung phai coi do la nhan 
duyen doa lac, tron khong co mot niem mong cau, ham mo. Dau ddi sau 
chuyen nu thanh nam, xuat gia tu tho au, nghe mot ngo ca ngan, dac dai tong 
tri, cung phai coi do la dudng quanh neo re, tron khong co tarn niem nao 
mong moi ca. Chi mong luc lam chung, dupe Phat tiep dan, vang sanh Tay 
Phuong. 

Da dupe vang sanh se lieu sanh thoat tu, sieu pham nhap thanh, d vao dia vi 
Bo Xu, chung Vo Sanh Nhan, nhin lai nhung su nhu lam vua trong coi trdi 
ngudi, xuat gia lam Tang v.v... nao bang Tinh Do. Tu cac phap mon khac 
trai bao kiep kho nhoc, chuyen can, nao dupe giai thoat! Nhu lua dom sanh 
vdi vang mat trdi rang rd, nhu go moi sanh cung Thai Son, kho ngan buon 
thuong, kho kim run ray! Bdi vay, ngudi tu Tinh Do tron chang the cau 
nhung su nhu hudng phude lac nhan thien trong ddi sau va ddi sau xuat gia 
lam Tang! 

Neu co chut may may mong cau ddi sau thi la chang co long tin chan thanh, 
nguyen thiet tha, doi vdi the nguyen cua due Di Da se bi each trd, chang the 
cam ung dao giao, dupe Phat tiep dan! Nhu vay la da dung dieu hanh thu 
thang chang the nghT ban tao thanh phude nhan huu lau trong edi nhan thien. 
Va nua, luc hudng phude at se tao nghiep. Da tao ac nghiep at kho tranh ac 
bao. Nhu bo chat doc vao de ho khien ngudi uong vao phai chet. Ke chang 
kheo dung tarn, mac hoa nhu the. Phai nen triet de cat dut y niem ay mdi 
hong dupe lpi ich hoan toan noi Tinh Do, toan than tho dung vay! 

* Du tho ca tram nam, chi trong khoang khay ngon tay, thd hat ra mot 
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hoi la chang con nua! Hay tim dudng thoat; chd de den luc lam chung, hoi 
cung chang kip ! Thudng nhd kinh day: “Than nguai kho duac, trung quoc 
kho sanh, Phat phap kho nghe, tin tarn kho khai Nay may du ca bon dieu, 
cang phai nen no luc nhu da len dupe nui bau, phai tim cho dupe ngoc Ma 
Ni. 


Chung sanh vi con trong dia vi pham phu, chua doan Hoac Nghiep, sanh tu 
giai quyet chua xong, kho tranh doa lac; cho nen, due Nhu Lai cue luc 
khuyen chung sanh phat tarn chan tin va nguyen tarn thiet tha, tri danh hieu 
Phat cau sanh Tinh Do. Dem het thay cong due da tao: cung dudng Tam 
Bao, giu gidi ca ddi... chang cau phude bao ddi sau trong edi nhan thien, 
chang cau ddi nay trudng tho, khoe manh, yen vui, chi cau lam chung vang 
sanh Tinh Do thi phu hop vdi the nguyen cua Phat, cam ung dao giao, chac 
chan dupe man nguyen. Nhu ngudi rdt xuong bien, co thuyen den cuu, neu 
chiu len thuyen se len dupe bd kia. 

Cau phude nhan thien, chang cau vang sanh nhu chang len thuyen, kho khoi 
chet chim. Phat muon ong sieu pham nhap thanh, ong lai chi nguyen dupe 
phude huu lau. Mot khi phude bao da het, vlnh vien doa trong do. Khac nao 
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dung ngoc Ma Ni de nem chim se, dugc thi it, mat qua nhieu. Chang tiec 
lam u? Hay nen tu canh tinh! 

* Neu muon trong ddi nay dugc hudng lgi ich chan that, hay nen nuong 
vao phap mon Tinh Do, tin nguyen niem Phat cau sanh Tay Phuong thi 
quyet dinh dugc lieu sanh thoat tu. Neu chang y vao phap mon Niem Phat, 
dung ke chi ke chua dugc chan truyen Phat giao, ngay ca ke da dugc chan 
truyen cung chang the lieu sanh thoat tu. Vi sao the? Du dugc chan truyen, 
dai triet, dai ngo, nhung van chua that chung. Co chung mdi lieu sanh thoat 
tu dugc, chu chi ngo thi chang the lieu! 

Tu cac phap mon khac deu phai doan Hoac chung chan mdi co the lieu sanh 
thoat tu. Tu phap mon Tinh Do chi can du tin that, nguyen thiet, tri danh 
hieu Phat, dung lam cac dieu ac, vang lam cac dieu lanh, Chanh -Trg cung 
hanh, chang nhung dugc vang sanh ma pham vi con uu thang nua. Chang 
rieng ke tin tudng thuan thanh, sieng tu dugc vang sanh, ma hang ngu 
nghich thap ac sanh long ho then ldn lao, chi tarn niem Phat may tieng thi 
ngay luc mang chung nhat dinh dugc vang sanh. Do long tu rong ldn cua 
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Phat, chuyen vi su nghiep do sanh, nhat niem hoi quang lien dugc nhiep thg. 
Nhu the ggi la “nuong Phat tu lire, ddi nghiep vang sanh”. 

Chung sanh ddi mat chang nuong theo Tinh Do, tu cac phap mon khac chi 
dugc phude bao nhan thien va tao nhan duyen dac do cho ddi vi lai ma thoi. 
Do khong sue doan Hoac, goc sanh tu van con, de ho chang nay mam mong 
sanh tu nua u? 

* Phap Niem Phat trgng tai tin - nguyen. Tin nguyen chan thiet, du trong 
tarn chua thanh tinh cung dugc vang sanh. Vi sao vay? Do chi tarn niem 
Phat la nang cam, nen A Di Da Phat lien nang ung. Nhu nude trong song, 
bien, chua the dut sach tudng dong; nhung neu khong gio cuong, song to thi 
vang trang rang ngdi tren khong se hien bong 16 16. Cam ung dao giao nhu 
me con nhd nhau. Phap khac chuyen trgng tu lire, chang nhd vao Phat lire. 
Cu do day ma hieu dugc nghla nay vay. 

* Uoc theo nhung each giang day thong thudng thi con trong dia vi pham 
phu muon lieu sanh thoat tu that chang phai chuyen de. Neu ude theo phap 
mon dac biet tin nguyen niem Phat cau sanh Tinh Do thi ngay trong hien ddi 
at dugc lieu thoat. Neu nhu day du tin that, nguyen thiet thi trong van ngudi 
nhat dinh chang sot mot ai. Chung sanh ddi mat chi co mdi mot phap nay 
dang de nuong cay. Bdi the, khi van mang dao phap ngay cang suy giam thi 
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phap nay cang thich dang can co, thien tri thuc cang de xudng thiet tha. 
Chan that tu tri lien dugc vang sanh, la dieu chung nghiem tung thay. 

* Phap mon Tinh Do lay ba phap Tin - Nguyen - Hanh lam tong. Co tin 
nguyen thi chang luan tu hanh nhieu - it, can - sau deu dugc vang sanh. 



Khong tin nguyen dau dat den dia vi ca Nang lan SO cung mat, hoi thoat can 
tran thi cung kho dupe vang sanh. 

Neu nhu that su dat duoc That Ly Nang lan Sd cung mat, hoi thoat can tran, 
co the cay vao tu luc de lieu sanh thoat tir thi chang phai ban den nua. 
Nhung neu cong phu chua thay duoc ly nay, van con chua that chung, neu 
khong co tin nguyen, cung kho vang sanh. 

Thien gia giang Tinh Do quy ve Thien tong, bo qua tin nguyen. Neu that su 
y theo do ma tu, hoa may duoc khai ngo, nhung chua doan Hoac nghiep, 
muon lieu sanh tu thi co mo cung mo chang duoc. Bdi pham phu vang sanh 
la do tin nguyen cam Phat, nen co the nuong vao Phat tu luc ddi nghiep 
vang sanh. Nay da chang sanh tin nguyen, lai toan dem Phat lan coi nude 
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quy het vao tu tarn, lam sao cam Phat duoc? Cam irng chang phu hop thi 
chung sanh la chung sanh, Phat la Phat, bien phap Hoanh Sieu (sieu viet tarn 
gidi theo chieu ngang) thanh phap Thu Xuat (thoat tarn gidi theo chieu doc), 
duoc loi thi it nhung lai bi ton hai rat sau! Chang the khong biet dieu nay! 
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Duoc loi la do tuan theo thuyet ay, hoa chang duoc khai ngo. Con bi ton hai 
la do bo di tin nguyen se khong each chi nhd vao Phat tir lire duoc. Bdi vay, 
toi bao: “Nguai thuc su tu Tinh Do chang duoc dung den loi khai thi cua 
nha Thien, vi tong chi cua phap mon bat dong vay”. 

An QUANG DAI SU* GIA ngon luc, het phAn I 
(dich xong ngay 13 thang 12 nam 2003) 
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PHAN 2 

III. CHi DAY PHLTONG PHAP TU TRI 

1. Giang Ve Phipcyng Phap Niem Phat 

* Da co long tin chan thanh, nguyen thiet tha thi hay nen tu chanh hanh 
Niem Phat. Lay Tin - Nguyen de dan dudng, lay niem Phat lam chanh hanh. 
Ba thu Tin - Nguyen - Hanh chinh la tong yeu cua phap mon Niem Phat. CO 
Hanh nhung khong co Tin - Nguyen se chang the vang sanh. CO Tin - 
Nguyen nhung thieu Hanh cung chang the vang sanh. Ba thu Tin - Nguyen - 
Hanh day dir khong thieu se quyet dinh duoc vang sanh. Duoc vang sanh 
hay khong toan la do co Tin - Nguyen hay khong, pham vi cao hay thap toan 
la do cong tri danh sau hay can. 

Ve chanh hanh niem Phat nen tuy sue moi ngudi ma lap, chang the chap 
chat mot be. Neu than minh khong ban viec, co nhien nen tir sang den toi, tir 


dem den sang, di, dung, nam, ngoi, noi nang, im lang, dong, tinh, an com, 
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mac ao, dai tien, tieu tien, trong het thay thdi, het thay chd, gin sao cho mot 
cau hong danh thanh hieu chang rdi tarn, mieng! Neu rha ray, sue mieng 
thanh tinh, ao mu chinh te va noi chon thanh tinh thi niem Phat ra tieng hoac 
niem tham deu dupe ca. 

Con luc ngu nghi, luc than hinh hd hang, tarn goi, dai tieu tien, cung nhu khi 
den cho do ban chang sach, chi nen tham niem, dung niem ra tieng. Tham 
niem cung co cung mot cong due [vdi niem ra tieng], Niem ra tieng chang 
cung kinh. Chd bao d nhung cho ay chang the niem Phat. Phai biet la d 
nhung noi ay, chang duoc niem ra tieng ma thdi. Hon nua, luc nam ngu neu 
niem ra tieng chang nhung khong cung kinh lai con bi ton khi. Chang the 
khong biet dieu nay! 

* Du la niem Phat lau ngay chang he gian doan, nhung moi sang chieu nen 
hudng ve Phat le bai. Le xong, trade het, niem mot bien kinh A Di Da, ba 
bien chu Vang Sanh; doan niem tarn cau ke tan Phat: “A Di Da Phat than 
kirn sac... ” Niem ke xong, niem “nam mo Tay Phucmg Cue Lac the gi&i dai 


tie dai bi A Di Da Phat”. Tiep do, niem sau chu “nam mo A Di Da 
Phat” mot ngan lan hoac nam tram lan, nen vua nhieu Phat vua niem. Neu 
chang tien nhieu Phat thi quy, hoac ngoi, hoac dung niem deu duoc ca. 

Luc niem gan xong, ben trd ve chd, quy niem Quan Am, The Chi, Thanh 
Tinh Dai Hai Chung Bo Tat, moi danh hieu ba luot. Sau day mdi niem Tinh 
Do Van phat nguyen hoi hudng vang sanh. Khi niem Tinh Do Van phai 
nuong theo van nghla ma phat tarn. Neu tarn chang nuong theo van se thanh 
ra uong cong doc xuong, chang duoc loi ich that su! Doc Tinh Do Van xong 
niem Tam Quy Y, le bai lui ra. Day la cong khoa sang, buoi toi cung nhu 


Neu muon le bai nhieu hon thi khi trd ve chd, se le Phat bao nhieu lay do, 
xung danh Bo Tat chin luot, le chin lay. Le xong, phat nguyen hoi hudng. 
Hoac le bai luc niem xong cong khoa, mien sao tien cho minh la duoc. 
Nhung phai khan thiet, chi thanh, dung lam leu lao, qua loa. Bo doan chang 
duoc cao qua, cao la chang cung kinh! 
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Neu nhu cong viec bon be, khong luc ranh rdi, thi sang toi sau khi rua ray, 
sue mieng xong, neu co tuong Phat thi nen le Phat ba lay, dung ngay, niem 
nam mb A Di Da Phat. Het mot hoi la mot niem. Niem den mudi hoi lien 
niem Tieu Tinh Do Van, hoac chi niem bon cau ke “nguyen sanh Tay 
Phucmg Tinh Do trung... ”. Niem xong, le Phat ba lay, lui ra. 

Neu khong co tuong Phat thi hudng ve Tay xa lay, chieu theo each tren ma 


niem. Day la phep Thap Niem do ngai Tu Van Sam Chu ddi Tong vi hang 
vuong gia, dai than qua ban ron viec trieu chanh, khong ranh de tu tri ma lap 
ra. Vi sao day niem het mot hoi? La vi chung sanh tarn tan loan, lai khong 



ranh de chuyen niem. Luc niem nhu vay, ho se mugn khi de nhiep tam, tu 
tam chang tan. Phai tuy theo hoi dai hay ngan, chang dugc cudng niem cho 
nhieu den noi ton khi. 

Lai chi nen niem mudi hoi, chang dugc niem hai muoi, ba muoi hoi. Niem 
nhieu hoi cung ton khi. Vi tan tam niem Phat kho dugc vang sanh nen phap 
nay khien cho tam quy mot cho, nhat tam niem Phat, quyet dinh vang sanh. 
So cau niem tuy it, cong due rat sau. Ngudi cue nhan, ke cue ban deu co 
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phap tac. Con ke nua nhan, nua ban hay tu nen cham chudc de lap thanh 
phap tac tu tri. 

* Mot phap Niem Phat chinh la dieu phap bac nhat de bo tran lao, quay ve 
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giac, phan bon quy nguyen. Doi vdi ngudi tai gia, phap nay lai cang than 
thiet. Vi ngudi tai gia, than trong ludi tran, cong viec da doan, doi vdi nhung 
viec nhu nhiep tam tham thien, tung kinh trong tinh that... do hoan canh se 
chang lam dugc noi hoac chang du sue. Chi co minh phap Niem Phat la 
thuan tien nhat. 

Sang toi doi trade Phat, tuy phan, tuy sue le bai, tri niem, hoi hudng, phat 
nguyen. Ngoai ra thi di, dung, nam, ngoi, noi nang, im lang, dong, tinh, mac 
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ao, an com, het thay thdi, het thay cho deu niem dugc ca. Nhung d noi sach 
se, luc cung kinh thi niem ra tieng hay niem tham deu dugc. Con nhu d 
nhung noi chang sach se (nhu vao nha tieu chang han) hoac nham luc chang 
cung kinh (chang han nhu dang nam ngu, tam goi...) chi nen niem tham, 
chang nen niem ra tieng, chu chang phai la d nhung cho ay, nham luc ay, 


khong dugc niem! 

Nam ngu niem ra tieng thi chang nhung khong cung kinh, lai con bi ton khi, 
lau ngay thanh benh. Cong due niem tham giong het cong due niem binh 
thudng. Ay la: “Niem a dau se a do. Ngay thang cung do day, ma dien dao 
cung bai day 
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* Doi vdi nhung dieu nhu: Muon tam chang tham su vat ben ngoai, chuyen 
niem Phat nhung chang the chuyen, cu toan chuyen chuyen khac; chang the 
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niem, cu muon niem nhung su khac; chang the nhat tam, cu muon nhat tam 
noi chuyen khac v.v... thi chang co phap tac ky dac, ao dieu nao khac ca; cu 
lay mot chu Tu dan ngay tren tran, ra xuong tan long may, tam luon nghT: 
“Ta la ngudi nao ma tu vo thi mai cho den ddi nay da tao ac nghiep vo 
lugng, vo bien. Gia su ac nghiep co the tudng thi tan mudi phuong hu khong 
chang the chua dung noi. Ddi trade do may man nao, nay dugc than ngudi, 
lai dugc nghe Phat phap. Neu chang nhat tam niem Phat cau sanh Tay 
Phuong, khi mot hoi thd ra chang trd lai, quyet se phai thp kho trong vac soi, 
lo than, rung guom, nui dao noi dia nguc, chang biet phai trai qua may kiep. 
Du thoat dia nguc, lai dpa vao nga quy, bung to nhu bien ca, hpng be nhu 
chiec kim, doi khat bao kiep dai lau. Trong hpng lua chay, chang dugc nghe 



den ten chat tircmg hay nude, kho dirge no long choc lat. Tu nga quy ra, lai 
lam sue sanh: bi ngirdi ciroi co, hoac gieo than vao bep nuc nha ngirdi. Du 
dirge lam ngirdi, cung ngu si, vo tri, coi tao nghiep la due nang, coi tu thien 
la gong cum. Chang qua may muoi nam lai bi dga lac; trai qua kiep so nhieu 
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nhu cat bui bran hoi luc dao. Du co muon xuat ly, cung chang biet lam sao!”. 
NghT dugc nhu the thi nhung viec mong muon noi tren se thanh tuu dugc 
ngay. Bdi the, ong Truong Thien Hoa, Truong Chung Quy, lam chung tudng 
dia nguc hien, niem Phat may tieng lien tan mat thay Phat den tiep dan vang 
sanh. Lgi ich nhu the, tram ngan van uc phap mon khac trong ca mot ddi 
giao hoa cua Due Phat deu khong co. Toi thudng noi: “Cuu gioi chung ta 
roi phap nay thi tren la chang the vien thanh Phat dao. Muoi phuomg chu 
Phat bo phap nay thi duoi la chang the lai khap quan sanh ” chinh la vi le 
nay. 

* Neu niem Phat tarn kho quy nhat thi nen nhiep tarn niem khan thiet, tarn se 
tu co the quy nhat. Tam chang chi thanh, muon nhiep tarn cung chang dugc. 
Neu da chi thanh, nhung van chua thuan nhat thi hay nen lang tai nghe ky; 
chang bran la niem ra tieng hay niem tham, moi niem deu phai tu tarn khdi, 
tieng tu mieng thoat ra, am thanh lgt vao tai (khi niem tham, mieng chang 
dong, nhung trong ay van co thanh tudng). Tam va mieng niem dugc ro 
rang, tach bach; tai nghe cho rd rang, phan minh. Nhiep tarn nhu the vgng 
niem se tu dut. 

Neu song vgng tudng van con trao dang thi dung ngay phap Thap Niem Ky 
So, doc toan bo sue luc cua tu tarn dat vao moi cau Phat hieu thi vgng muon 
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khdi cung chang du sue. Dieu phap nhiep tarn niem Phat rot rao nay cac vi 
hoang duong Tinh Do trude kia chua nhac den vi can tanh ngudi thdi ay con 
lanh lgi, chang can phai lam vay van co the quy nhat. An Quang vi tarn kho 
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che phuc, mdi biet each nay mau nhiem, cang thuc hanh cang thay hieu 
nghiem, chu chang phai la tu tien noi mo. Xin chia se cung nhung ngudi don 
can trong khap thien ha ddi sau ngd hau van ngudi tu, van ngudi ve. 

Phap Thap Niem Ky So vua nhac den do nhu sau: Trong khi niem Phat, tu 
mot cau den mudi cau phai niem cho phan minh, nhd so phan minh. Niem 
het mudi cau lai niem tu mot cau den mudi cau, chang dugc niem hai muoi, 
ba muoi cau. Niem cau nao nhd cau nay, chang dugc lan chuoi, chi dua vao 
tarn de nhd. Neu thay kho nhd ca mudi cau thi chia ra lam hai hoi: tu cau 
thu nhat den cau thu nam va tu cau thu sau den cau thu mudi. Neu van chua 
dugc, hay niem thanh ba hoi: tu cau thu nhat den cau thu ba, tu cau thu tu 
den cau thu sau, va tu cau thu bay den cau thu mudi. Niem cho rd rang, nhd 
cho phan minh, nghe cho ranh re, vgng niem khong cho chen chan, lau ngay 
se tu duoc Nhat Tam Bat Loan. 



Phai biet la phap Thap Niem nay nhiep vong giong nhu phap Thap Niem 
sang chieu, chi co each dung cong la khac nhau. Phap Thap Niem Sang 
Chieu coi het mot hoi la mot niem, chang luan la so cau niem Phat nhieu hay 
it; con each nay cu mot cau la mot niem. Cach kia chi co the niem mudi hoi 
vao moi sang, chieu; neu niem den hai muoi, ba muoi hoi se bi ton khi thanh 
benh. Cach nay niem mot cau Phat hieu, tarn biet la mot cau; niem mudi cau 
Phat hieu, tarn biet la mudi cau. Tu mot den mudi, roi lai tu mot den mudi. 
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Suot ngay niem may van cau deu giong nhu the. Chang nhung tru duoc 
vong, lai con dudng than rat hay. Du niem cham hay nhanh, tron chang tre 
ngai. Tu sang den toi, khong luc nao chang thich hop. 

So vdi each lan chuoi de nhd so, loi ich each xa mot trdi mot vuc. Cach nhd 
so bang chuoi khien than met, tinh than dong. Cach Thap Niem Ky So nay 
khien than thong tha, tarn an nhan. Chi nhung luc lam viec kho nhd noi so 
thi cu khan thiet niem. Lam viec xong, lai nhiep tarn nhd so thi nhung y 
tudng long bong qua lai se theo nhau gom ve chuyen chu noi mot canh Phat 
hieu. Due Dai The Chi noi: “Nhiep tron sau can, tinh niem tiep noi, dac 
tam-ma-dia, ay la bac nhat”. Ke loi can chang can ban den, con nhu bon 
don can ta bo each Thap Niem Ky So nay lai mong “nhiep tron sau can, tinh 
niem tiep noi” that kho khan lam thay! 

Lai phai nen biet rang each nhiep tarn niem Phat nay chinh la phap vua can 
vua sau, vua Tieu vua Dai, chang the nghl ban! Chi nen ngua tin ldi Phat, 
chd vi minh chua hieu den noi den chon ben sanh ngd vuc, den noi thien can 
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nhieu kiep do day phai mat, chang the tu rot rao dat duoc loi ich, that la 
dang buon! 

Chi nen lan chuoi niem Phat trong hai luc: di hoac dung. Neu tinh toa dudng 
than, do tay dong tinh than chang the an, lau ngay thanh benh. Phap Thap 
Niem Ky So nay, di, dung, nam, ngoi deu thuc hanh duoc ca, nhung luc nam 
chi nen niem tham, chang duoc niem ra tieng. Neu niem ra tieng thi mot la 
chang cung kinh, hai la bi ton khi. Hay nhd ky, nhd chac! 

* Da co long tin chan thanh, nguyen thiet tha, phai nen chi tarn chap tri sau 
chu thanh hieu “nam mo A Di Da Phat”. Bat luan di, dung, nam, ngoi, noi 
nang, im lang, mac ao, an com, va dai tieu tien v.v... deu chang lia sau chu 
hong danh (hoac tri bon chu cung duoc). Can phai niem sao cho toan tarn la 
Phat, toan Phat la tarn, tarn Phat chang hai, tarn Phat nhat nhu. Neu co the 
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niem tai dau chu tarn tai do, niem den cung cue, tinh mat sach, tarn khong, 
Phat hien, se chung duoc tarn muoi ngay trong ddi nay. Den luc lam chung, 
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sanh trong Thuong Thuong Pham, co the noi la da hoan tat su tu tri den 
cung cue vay. 

* Luc niem Phat nen tuy nghi. Nay trong Niem Phat dudng cua cac tung lam 
deu niem kinh A Di Da xong thi niem chu Vang Sanh ba bien hoac mot bien, 
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roi mdi xudng ke niem Phat. Tan ke xong, niem tiep “nam mo Tay Phuong 
Cue Lac the gidi dai tu* dai bi A Di Da Phat” roi nhieu niem. Phai di nhieu tir 
Dong sang Nam, tir Tay sang Bac. Day la thuan tung, la tiry hy. Thuan timg 
mdi co cong due. Tay Vuc trong nhat la di nhieu. O phuong nay, cung thuc 
hanh ca hai each le bai va di nhieu. Neu di tu Dong sang Bac, tir Tay sang 
Nam thi la “phan nhieu” (di nhieu ngupc chieu) se mac toi, chang the khong 
biet dieu nay! Nhieu niem mot khac ruoi roi ngoi tham niem. Udc chung 
mot khac lai niem Phat ra tieng. 

Niem xong, quy niem Phat mudi lan. Quan Am, The Chi, Thanh Tinh Dai 
Hai Chimg, mdi danh hieu niem ba luot. Sau day mdi niem Phat Nguyen 
Van. Ngudi tai gia ngai that nho kho nhieu niem thi dung, quy hay ngoi 
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niem deu dupe. Chi nen an theo tinh than minh ma dinh, bat tat phai nhd 
ngudi khac lap phap tac cho minh. 

* Niem Phat tuy quy d tarn niem, nhung chang the bo mieng tung. Vi ba thu 
than - khau - y ho trp nhau. Neu tarn uc niem, nhung than chang le kinh, 
mieng chang tri tung thi cung kho dupe lpi ich. The gian nhac vat nang con 
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phai dung tieng [ho reo] de trp lire, huong la muon nhiep tarn de chung tarn 
muoi u? 

Vi the, kinh Dai Tap noi: “Niem lorn thay Phat lom. Niem nho thay Phat 
nhd ”. Co due bao: “Niem Ion tieng se hien than Phat Ion. Niem nho tieng se 
hien than Phat nhd Hang pham phu day day trien phupc, tarn nhieu hon 
tram, neu chang nhd vao sue than khau le niem ma mong dupe nhat tarn that 
chang the dupe! 

* Hoa Thupng Thien Dao la hoa than cua due Di Da, co dai than thong, co 
dai tri hue, nhung khi hoang khai, xien duong Tinh Do, Ngai chang luan den 
cho huyen dieu, chi chu trong vao nhung diem chan that, thiet thuc, binh 
thudng de day ngudi tu tri. Thuyet Chuyen Tap Nhi Tu (hai dudng loi 
chuyen tu va tap tu) cua Ngai day lpi ich vo cung. 

Chuyen Tu nghTa la than nghiep chuyen le (di nhieu va trong het thay cho 
deu chang phong dat thi la than nghiep chuyen le), khau nghiep chuyen xirng 
(he tri tung kinh chu deu chi tarn hoi hudng, cung co the goi la chuyen 
xirng), y nghiep chuyen niem. Nhu the thi vang sanh Tay Phuong van ngudi 
chang sot mot. 

Tap Tu la kiem tu cac thu phap mon, hoi hudng vang sanh. Do tarn chang 
thuan nhat nen kho dupe lpi ich; trong tram ngudi hoa may dupe mot hai, 
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trong ngan ngudi may ra dupe ba bon ngudi vang sanh! Day la ldi chan 
thanh phat xuat tu mieng vang, la ldi phan dinh chac nhu sat ngan ddi chang 
doi dupe. 

* Phat Nguyen Van, van tuy rong ldn, nhung phai chan that phat nguyen tu 
noi tarn mdi goi la Nguyen. Neu khong, tarn - mieng trai nhau, goi la 



Nguyen sao duoc? Muon nguyen [duoc phudc bao] trong hien ddi cung 
chang ngai gi. Muon duoc phudc hue, dong con lam chau thi cu cau bang 
each chat chua that nhieu am due, rong hanh cac phuong tien. 

* Niem Phat chang the bo qua hoi hubng. Hoi hudng chinh la dung mieng 
de phat khdi tin nguyen. Nhung chi nen hoi hudng sau khi hoan tat khoa 
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tung sang toi va sau khi niem Phat, tung kinh giua ngay xong. Niem Phat thi 
nen niem tu sang den toi chang gian doan, chi can trong tarn co y niem 
nguyen duoc vang sanh la da luon hoi hudng. Neu cu theo nghi thuc tung 
van hoi hudng se chang luon luon duoc nhu vay. Cac kinh Dai Thua, kinh 
nao cung deu day chung sanh thang den Phat dao; chi han ngudi tung chang 
thanh tarn niem tung, den noi chang duoc loi ich hoan toan. 

* Trong sinh hoat hang ngay, vdi tat ca nhung viec thien nho nhoi va cac 
thien can tung kinh, le bai deu dem nhung cong due ay hoi hudng vang sanh. 
Nhu the thi het thay hanh mon deu la Tro Hanh cua Tinh Do. Giong nhu cac 
hat bui tu thanh dat, cac dong chay don lai thanh bien rong ldn sau tham, ai 
co the cung tan duoc noi! 

Nhung phai phat Bo De tarn, the nguyen do sanh, tat ca cong due tu tri hoi 
hudng cho khap bon an, ba edi phap gidi chung sanh, nhu lua them dau, nhu 
ma gap mua. Da ket sau phap duyen cung het thay chung sanh thi se mau 
thanh tuu hanh Dai Thua thu thang cua chinh minh. Neu chang biet nghTa 
nay thi chi la su hieu biet cua pham phu, Nhi Thua, du tu dieu hanh chi cam 
duoc qua bao thap kem! 

* Nen phat nguyen vao luc niem Phat sang chieu xong (vdi phap Thap Niem 
sang chieu cung phai niem Phat trade roi mdi phat nguyen). Hoac la dung 
bai Tieu Tinh Do Van [de phat nguyen]. Neu than tarn ranh roi thi nen doc 
bai Tinh Do Van do Lien Tri dai su soan. Bai nay van tu, nghTa ly chau dao, 
hay nhat xua nay. Phai biet rang phat nguyen doc van la nuong theo van de 
phat nguyen, chu chang phai chi doc qua mot luot la da phat nguyen dau! 

* Vdi cong khoa mdi ngay, cong khoa nao cung deu nen hoi hudng cho 
phap gidi chung sanh. Neu dem cong khoa nay hoi hudng cho viec nay, 
cong khoa kia hoi hudng cho viec kia thi chang phai la khong duoc, nhung 
phai co ldi pho dong hoi hudng thi mdi tuong hop vdi ba thu hoi hudng. 

Ba thu hoi hudng la: 

- Mot la hoi hudng ve Chan Nhu That Te, tarn tarn khe hop. 

- Hai la hoi hudng Phat Qua Bo De, niem niem vien man. 
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- Ba la het thay phap gidi chung sanh cung sanh Tinh Do. 

Ai nay co chi rieng, ngudi ngudi co nghiep rieng (nghiep d day la thuc 
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nghiep), nhung tuy duyen tuy phan deu duoc vang sanh ca, bat tat moi ngudi 
phai giong het nhau. 



— oOo — 


2. Ooi Trj Tap Khi 

* Niem Phat muon dugc nhat tam thi trade het phai phat tam chan that, 
that su vi lieu sanh tir, chang phai vi mong ngudi ddi goi minh la ngudi tu 
hanh chan that. Luc niem, timg cau, tung chu phai tir tam phat khdi, tir 
mieng thot ra, lot vao tai. Moi cau deu nhu the, tram ngan van cau cung deu 
nhu the. Lam dugc nhu the thi vgng niem khong do dau khdi dugc, tam va 
Phat tu co the khe hgp nhau. Lai phai kheo dung tam, dung den noi qua chap 
trade de roi than tam bat an, den noi ma su co the phat khdi. Nhiep trgn sau 
can, tinh niem tiep noi, hanh dung theo day, nhat dinh se chang lam lac. 

* Luc niem Phat chang the khan thiet la vi chua biet Sa Ba la kho, Cue 
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Lac la vui! Neu nghi rang than ngudi kho dugc, trang quoc kho sanh, Phat 
phap kho nghe, phap mon Tinh Do lai cang kho gap. Neu chang nhat tam 
niem Phat, mot hoi thd ra chang trd lai, chac chan se tiry theo nghiep nang 
nhat trong ddi trade hay ddi nay dpa trong tam do ac dao, chiu kho bao kiep 
dai lau trgn chang co ky ra. 

Nhu the la “do nghT kho dia nguc, phat Bo De tam”. Bo De tam chinh la tam 
tu lgi, lgi tha. Tam nay vua phat se nhu binh dugc set danh xuong, nhu 
thuoc them luu huynh, sue no rat ldn lai rat nhanh chong. [Do phat tam Bo 
De] tieu dugc nghiep chudng, tang phude hue, chang the lay nhung thien 
can, phude due binh thudng sanh vi noi. 
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* Niem Phat nen thudng tudng nhu minh sap chet, sap dga dia nguc, thi 
chang khan thiet cung se tu khan thiet, chang tuong ung cung tu tuong ung. 
Dung tam sg kho niem Phat chinh la dieu phap thoat kho bac nhat, cung la 
dieu phap tuy duyen tieu nghiep bac nhat. 

* Tri tap khi trong tam thi chi co sieng nang, chi co thiet tha, nhung van 
chua dat, chua thay dugc tap khi tieu trir la vi cd gi? Ay la tam sanh tu chua 
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thiet tha, chi dem phap sieu pham nhap thanh, tieu trir Hoac nghiep, thanh 
tuu tinh niem nay ban suong noi cira mieng nen chang dat hieu qua that su. 
Neu nhu biet than ngudi kho dugc, Phat phap kho nghe, phap mon Tinh Do 
lai cang kho gap. Nay minh may dugc than dai tragng phu, lai dugc nghe 
phap mon Tinh Do kho tin nhat, dam dau de quang am huu han bi tieu hao 
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het sach bdi sac, thanh, cira cai, lgi loc, de roi van song thira, chet uong nhu 
cu, van lai tram luan luc dao, khong ngay thoat ra u? 

Hay dem ngay mot chu Tir dan vao tran. He nhung canh chang nen tham 
luyen hien ra lien biet day chinh la vac soi, 16 than cira chinh minh, quyet se 
chang den noi nhu con thieu than dam dau vao lira, cam chiu dot minh! Vdi 
nhung su minh phai nen lam se biet day la thuyen tir de thoat kho, quyet se 



chang den noi gap viec nhan ben thoai thac, thay viec nghia chang lam! Nhn 
the thi tran canh se la duyen de nhap dao, ha can phai dut sach tran duyen 
mbi kham tu dao chang? Bbi da lam chu dugc tarn, chang bi canh chuyen thi 
tran lao chlnh la giai thoat. 

Vi the, kinh Kim Cang may hrgt day ngubi tarn chang tru tudng, phat tarn do 
tan het thay chung sanh, nhimg chang thay ta la ngirdi do, chung sanh la 
ngirdi dirge do va tirdng thg gia cua vo dir Niet Ban de dac thi mdi la that sir 
hanh Bo Tat dao. Neu thay co ta la ngirdi do, chung sanh dugc do va vo du 
Niet Ban la phap de do thi tuy la do sanh, nhung chua the khe hgp dao Nhat 
Thua That Tudng. Vi chang thau rd ban the cua chung sanh la Phat, Phat 
tanh binh dang, vgng khdi pham tinh, thanh giai den noi lgi ich vo vi bien 
thanh cong due huu vi. Huong ho la tham luyen, dinh chat vao thanh, sac, 
cua cai, lgi loc u? 

* Niem Phat chang the thuan nhat thi phai che tarn, chang de no chay theo 
ben ngoai. Lau ngay se tu dugc thuan nhat. Noi “thanh phien” (tarn bien 
thanh mot phien, mot khdi) nghTa la thuan nhat, khong tap vay. 

* So tarn niem Phat, luc con chua tu chung tarn muoi, ai lai chang co 
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vgng niem? Cot sao tarn thudng giac chieu, chang chuyen theo vgng. Vi nhu 
quan hai ben doi dau noi chien luy, at phai giu vtrng thanh quach ben minh 
chang de quan giac xam pham chut nao, chd luc giac vua phat tac, minh lien 
nghenh dich, danh tra, at phai dung quan Chanh Giac bao vay bon mat khien 
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dich khong loi len trdi, khong neo chui xuong dat. Chung no so bi tan diet 
ben khuat phuc, quy hang. 

Dieu toi yeu la chu soai chang hon tram, chang ludi nhac, luon luon tinh tao 
ma thoi. Neu mot phen hon tram, ludi nhac thi chang nhimg khong diet dugc 
giac, trai lai con bi giac diet. Vi the ngudi niem Phat chang biet nhiep tarn 
thi cang niem, cang sanh vgng tudng. Neu nhiep dugc tarn thi vgng niem se 
dan dan mong nhe, cho den het sach. Vi the bao: 

Hoc dao do nhu thu cam thanh, 

Tru phdng luc tac, da tinh tinh, 

Tu&ng quan chu soai nang hanh linh, 

Bat dong can qua dinh thai binh 
(Tam dich: 

Hgc dao het nhu giu cam thanh, 

Ngay phdng sau giac, dem luon tinh, 

Tudng quan chu soai luon don doc, 

Chang day binh dao, vung thai binh) 

* Niem Phat tarn chang quy nhat la do tarn sanh tu chang thiet tha. Neu luon 
nghl nhu dang bi nude dang, lira dot, khong dugc cuu vien, luon tudng sap 
bi chet, sap dga dia nguc, tu tarn se quy nhat, chang can phai tim dieu phap 



nao khac. Vi the trong kinh thudng noi: “Nghi kho dia nguc, phat Bo De 
tam Day chinh la ldi khai thi toi thiet yeu cua dang Dai Giac The Ton, tiec 
ngudi ddi chang chiu chan that suy tudng. 

Noi kho dia nguc so vdi tham trang nude, lua sau dam hon vo lupng, vo bien 
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lan. NghT den nude cuon, lua chay lien run ray, tudng den dia nguc lai hd 
hung thi: 

- Mot la vi tam lire nho chang the hieu rd su kho do. 
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- Hai la khi chinh mat thay se bat giac hoang so, long toe dung ca len. 

* Niem Phat cung la each de dudng khi, dieu than, ma cung la phap de tham 
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cuu bon lai dien muc. Vi sao noi the? Tam chung ta thudng luon roi loan, 

r r r y y 

neu chi thanh niem Phat thi se thay het thay tap niem, vong tudng dan dan bi 

r r y 

tieu diet nen tam quy nhat. Quy nhat thi tu nhien than khi sung man, thong 
suot. 
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Ong chang biet niem Phat diet dupe vong u? Hay thu niem, se thay cac thu 
vong niem trong tam deu hien. Neu niem lau ngay se tu thay khong co cac 
thu vong niem do nua. Luc dau biet co vong niem la nhd niem Phat mdi thay 
dupe cac vong niem trong tam minh. Chang niem Phat se chang thay. 

Vi nhu trong nha, sach se khong bui, mot anh nang lot qua khe cua se thay 
khong biet bao nhieu la bui. Bui trong nha do anh mat trdi hien rd, vong 
niem trong tam do niem Phat hien rd. Neu thudng niem Phat, tu tam se 
thanh tinh. Khong Tu ham mo dao cua Nghieu, Thuan, Chau Cong, niem 
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niem chang quen, nen thay Nghieu trong canh, thay Thuan noi tudng, thay 
Chau Cong trong mong. Day la do luon luon nghi nhd. 

Niem Phat co khac chi? Do vi Hoac nghiep, tam va mieng cua chung sanh 
bien thanh nhiem o, nen Phat day dung tam va mieng xung niem hong danh 
thanh hieu A Di Da Phat, nhu ngudi nhiem huong, than co mui thorn. Niem 
lau ngay, nghiep tieu, tri rang, chudng tan, phudc cao, Phat tanh san co noi 
tu tam se tu hien hien. 

* Neu nhu vong niem day da, qua lai loang loang, quan quanh noi y, do la 
do chua that su de khdi chanh niem. Neu chanh niem chan that, thiet tha thi 
se khang khang chuyen chu vao mot canh chanh niem. Nhu thudng 
noi: “Che ngu, thuan phuc dung phap thi giac cu&p cung nhu con do. Che 
ngu, thuan phuc that each thi ke tay chan cung thanh oan gia 

Con thude dia vi pham phu, ai la khong phien nao? Phai luon luon de phong 
san thi tu nhien khi gap canh, dung duyen, chang den noi phien nao bao 
phat. Vi du phien nao co phat, van co the nhanh chong de khdi giac chieu 
khien phien nao tieu diet. Nhung canh lam phien nao khdi nao phai chi co 
mot, chi neu nhung canh de khdi phien nao nhat thi chang ngoai tai, sac va 
nhung chuyen ngang trai ma thoi. 



Neu biet tien tai vo nghTa, hai hon ran doc thi thay tien tai s e chang khdi 
phien nao, chi phirong tien cung ngudi [sir dung tien tai], chu rot rao luon 
quay ve tien trinh [giai thoat] cua chinh minh, se khong co phien nao “hoan 
nan cung quan, cap bach cau cuu, tham tiec tien tai chang bo dupe”! 

Ve sac thi doi trade dung mao nhu hoa, nhu ngoc, tam luon nghT nhu chi, 
nhu em. Du gap gai an suong, van nghT nhu the, sanh long thuong xot, sanh 
tam do thoat, se khong co phien nao “thay sac dong long”. Vo chong kinh 
trong nhau nhu khach, coi the thiep nhu an nhan giup minh noi doi to tong, 
chang dam xem nhe ho nhu vat de hanh lac thoa due thi se khong co phien 
nao “dam due diet than, vo chang the sanh no, con chang thanh ngudi”. 

Giao huan con cai tu nho se khong co phien nao “con cai ngo nghich vdi cha 
me, bai hoai mon phong”. Ngay ca khi gap canh trai ngang, phai sanh long 
thuong xot, thuong ke do vo tri, chang nen so do. Lai nghT do minh ddi 
trade tung nao hai ke do; do vay phai den no cu, sanh long hoan hy, se 
khong co phien nao “tra thu ke trai nghich”. 

Nhung dieu vua noi tren chi danh cho ngudi so co. Con neu la bac dai sT tu 
lau do da thau rd Nga Khong nen vo tan phien nao deu hoa thanh dai quang 
minh tang, giong nhu dao da mai ben, vang da luyen thuan. Sen nhd bun vun 
bon mdi dupe thanh tinh, tuoi sach. 

* Cai hoc cua ngudi quan tu la vi minh, niem niem nhac nhd minh tu tinh. 
Giac va mong het nhu nhau, chi co cong phu den noi mdi hieu dupe. Chi la 
he giac lien tu tri ngay, lau ngay, ngay trong mong cung chang lam gi lam 
Id! 

* Ngudi hoc dao nang dao niem mot phan, se nhe pham tinh mot phan, do la 
le tat nhien! Ngudi chua doan Hoac phai thuong no luc. Neu mot phen 
phong tung, benh cu nhat dinh se tai phat. Ngudi da doan sach Kien Tu 
Hoac mdi nen tuy y hanh dong, chang can phai kiem che, gin giu! 
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* Tam tham - san - si ai nay deu co. Neu biet do la benh, the luc cua chung 
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se kho lung lay dupe. Vi nhu giac vao nha ngudi, neu chu nhan nha ay 
tudng la ngudi trong nha thi do tran bau cua ca nha se bi no len trom mat 
sach. Neu biet no la giac, se chang cho no d lai nha minh du chi mot khac, at 
phai duoi no di that xa khuat mat, mdi hong tai bao chang bi mat, chu nhan 
yen vui. 

Co due bao: “ Bat pha niem khdi, dan pha giac tri” (Chang sp niem khdi, 
chi e biet cham). Tham - san - si vua khdi lap tuc biet ngay, no se lap tuc 
tieu diet. Neu coi tham - san - si la ong chu chanh trong nha minh se giong 
nhu nhan giac lam con, cua bau trong nha at phai tieu tan het! 

* Bi canh chuyen la sue “thao tri” con nong can. Vui - gian day dong ben 
trong hien thanh ve tot - xau ngoai mat. “Thao tri” co nghTa la ham dudng. 
Neu coi trong chanh niem thi moi thu khac deu xem nhe. Vi the, ngudi that 



sir tu hanh phai mai luyen trong tran lao, khien cho phien nao, tap khi dan 
dan bi tieu diet thi mbi la cong phu thuc sir. 

* Hay de chuyen doi tri tap khi, phien nao trong tu tam lai do khoan ban tbi. 
Chi hanh tri ngoai mat, cong phu ben trong trong rong; trai lai con sanh nga 
man, coi cong - lpi la due thi cang bi ton hai nhieu! Vi nhu an com phai co 
rau dua phu trp, lai cung nhu than the phai dung ao mao de trang hoang. Noi 
con dubng dao tu hanh dai lau de lieu sanh tir, sao lai muon tham nhap mot 
mon, phe sach cac mon khac? Phe sach cac mon khac, chi lo da that 16 thi 
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con dupe. Con trong lire thubng nhat, neu chang phai la bac Bo Tat tai lai , 
chac chan chua co mot ai lai khong trb thanh hang bieng nhac, ngao man. 
Bbi le tam pham phu thubng hay sanh chan. 

Trbi sanh ra vat, at phai mua nang dieu hoa, nong lanh dap doi mbi co the 
khien cho moi vat sanh thanh, tao hoa. Gia sir mua hoai, nang mai, luon 
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lanh, luon nong thi dubi khap gam trbi se tron chang co mot vat gi! Huong 
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ho bon ta tam nhu khi vupn, chang dung cac bien phap doi tri, lai muon no 
an tru mot noi, chang vong rong ruoi thi that la kho lam, kho lam! Ai nay 
nen tu gang sire, chb nen thien chap mot phap, cung dimg lan man khong 
dau mbi gi het! 


* Cir hubng ngoai rong ruoi, tim cau, chang biet phan chieu hoi quang, hoc 
Phat nhu the, that kho dupe lpi ich that su! Manh Tir noi: "Dao hoc van 
khong co gi khac ca, cau sao buong dime cai tam ma thoi ”. Ong hoc Phat 
chang biet lang long niem Phat thi doi vbi Nho giao con chua that tuan hanh, 
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huong ho la doi vbi phap chan that lang tam cira Phat giao u? 
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Quan The Am Bo Tat phan van tu tanh (xoay trb lai nghe noi tu tanh). Dai 
The Chi Bo Tat nhiep tron sau can, tinh niem tiep noi. Kinh Kim Cang 
khong tru vao dau ma sanh tam, chang tru Sac, Thanh, Huong, Vi, Xuc, 
Phap ma hanh bo thi, cho den van hanh. Tam Kinh soi thay Ngu Uan deu 
khong. Nhung phap nay deu la dieu phap day ngubi doi canh hieu biet dupe 
tam. Neu cir nhat quyet muon hoc rong het ca thi chang phai la khong lpi 
ich, nhung vi nghiep chubng chua tieu nen chua dupe lpi ich, lai bi mac 
benh trubc! 

* Khi lam viec chua the niem tai dau, tam tai do la do chua dat den canh gibi 
Nhat Tam Bat Loan, tam vo nhi dung, nen kho tranh khoi gian doan. Chi can 
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luon giir dupe tam giac chieu thi cung chang ngai gi. 

* Mot su sac due la benh chung cira toan bo ngubi dbi. Chang nhirng ke 
trung ha bi sac me hoac; ngay ca ngubi thupng can, neu chang tu gin giir, 
run so, luon nghT kieng de thi cung kho tranh khoi bi no me hoac. Hay thir 
nhin xem: tu xua den nay, khong it bac hao kiet phi thubng dang coi la bac 
thanh bac hien, chi do chang vupt dupe cai ai nay lai thanh ra ke ha ngu, bat 
tieu, con vlnh vien doa lac trong ac dao. 



Kinh Lang Nghiem noi: “Neu luc dao chung sank trong cac the giai tam 
chang dam se chang sank tie tiep noi. Cac ong tu tam muoi von la de thoat 
tran lao, nhung chua trie dam tam, chua thoat khdi tran. Ngieai hoc dao von 
la de xuat ly sank tie, neu chang the dau dim trie khie benh nay nhat dink se 
kho thoat lia sank tie”. 
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Nhu vay, phap mon Niem Phat tuy doi nghiep vang sanh, nhimg neu thoi 
quen dam due co ket se xa each Phat, kho the cam ling dao giao. Doi vdi hoa 
sac due nay thi khong gi bang doi vdi het thay nu nhan luon khdi len than 
tudng, oan tudng, bat tinh tudng. 

Than tudng la thay ngudi gia coi nhu me, thay ngudi ldn hon coi nhu chi, 
coi ngudi nho hon nhu em, vdi tre nho coi nhu con gai. Du due tam manh 
me, quyet chang the khdi y niem bat chanh doi vdi me, chi, em, con. Thay 
het thay nu nhan deu la me, chi, em gai, con gai minh thi duong nhien che 
ngu dupe due, due khong do dau phat khdi dupe. 

Oan tudng la pham thay my nu, ben khdi tam yeu men. Do tam yeu men do 
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se doa ac dao, bao kiep dai lau tho kho, chang the xuat ly. Nhu the thi cai goi 
la my le, kieu my con kich hai hon giac cudp, cop, soi, ran doc, ret dir, ty 
suong, tram doc (3) gap tram ngan lan. Vdi ke oan gia cue ldn ay, van con 
quyen luyen, mo tudng, chang phai la ke me muoi qua sue hay sao? 

Bat tinh tudng la ve xinh dep rung dong long ngudi chi la mot lop da mong 
ben ngoai. Neu hoc ldp da ay di, se chang can dam nhin nua. Xuong, thit, 
mau, mu, phan, tieu dam dia, long, toe loan xi, tron chang co vat nao dang 
de ngudi khac yeu thich dupe ca. Chi vi mot ldp da mong che phu ben lam 
sanh luyen ai. Binh dep dung phan, khong ai ua men. Nay ldp da mong cua 
my nhan khac gi binh dep, nhung thu dupe goi trong da khac gi phan ue, sao 
lai yeu men ldp da, quen di cac thu vat do chua trong ldp da do, khdi len 
vong tudng mien man? 
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Neu chang run ray, kinh so, quyet liet tru khu thoi quen nay, se chi thay 
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ngudi nu kia tu chat my le, den noi mui ten ai due dam thau xuong ma 
chang chiu nho ra. Neu cu luon nhu vay ma lai muon sau khi mat chang vao 

trong bung ngudi nu, quyet chang the dupe! Vao bung ngudi nu con kha, 
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vao bung sue sanh cai thi chang biet lam sao! Thu nghT den day, tam than 
kinh hai. 

Nhung muon doi vdi nhung canh trong thay chang khdi nhiem tam thi luc 
chua thay canh phai thudng tap ba thu tudng noi tren, khi thay canh se tu co 
the chang bi canh chuyen. Neu khong du chang thay canh nhung tam y van 
cu trien mien, rot cue van bi tap khi dam due troi bupc. Bdi the, phai nhan 
chan, got tru ac nghiep tap khi thi tu do mdi dupe co phan. 
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* Ban den nhung ai bi viec doi troi bupc, khong each nao thoat dupe; neu 
trong luc bi bupc rang ma co the chang bi chung xoay chuyen se thoat ngay 
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dugc nhung buoc rang ay. Nhir guong chieu vat, vat den chang cu tuyet, vat 
di chang gin lai. Neu chang hieu nghia nay, du co bo sach viec ddi khong 
con mot viec gi thi tam van ch tan vong, rang buoc kien co, chang the got 


sach. 

Ngudi hoc dao phai lam dung vdi bon phan cua minh, tan het bon phan. Nhu 
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vay, du suot ngay viec ddi ban biu, van suot ngay tieu dao ngoai vat. Cau 
noi “nhat tam vo tru, van canh cau khai, luc tran bat 6, hoan dong Chdnh 
Giac ” (nhat tam vo tru, van canh deu khai, chang ghet sau tran, deu coi 
chung la Chanh Giac) la noi ve dieu nay vay. 

* Muon cho Chan Tri hien hien thi hay nen thudng khdi giac chieu doi vdi 
moi ngon tu, cu chi hang ngay, chang de het thay nhung tinh cam, y tudng 
trai le tam thdi nay mam trong tam. Thudng giu cho tam nay hu minh dong 
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triet (trong khong, sang suot, thau suot)nhu guong dat tren dai, gap canh nao 
hien bong canh nay, chi chieu canh trade mat, chang bi chuyen theo canh, 
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tot xau ke no, can chi den minh? Den chang mong chd, di chang luu luyen. 
Nhung tinh tudng trai le neu vua mdi manh dong lien phai nghiem khac doi 
tri, tru khu cho sach. Nhu cung quan giac doi dich, chang nhung khong cho 
no xam pham lanh tho cua minh, ma con phai chem tudng, doat cd, diet sach 
du dang. Phai nghiem khac dung each che ngu quan dich nhu vay de tu tri 
minh, dung ludi nhac, dung sao nhang. Khac ky, giu le, chu trong kinh, giu 
long thanh. Nhung khi gidi [de tu doi tri minh] thi nen dung bon dieu khong 
cua Nhan Tu, ba dieu canh tinh cua Manh Tu, each han che loi lam, tu biet 
minh sai cua ong Cu Ba Ngoc. 

Lai phai nen nhiet thanh kinh so [nhung tinh tudng trai le] nhu te xuong vuc 
sau, nhu di tren bang mong. Ddi dich cung chung thi quan oai vang day 
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khien tac dang tam long nguoi lanh, hoang hot, so vudng phai con tan sat 
diet chung nang ne, chi mong hudng hong an vo ve. Tu day, chung se khuat 
phuc, dau hang, quy thuan su giao hoa, doi sach tam trade, cham tu due sau. 
Tudng chang ra khdi cua, quan chang do mau. Toan bo giac cuop, oan cuu 
deu thanh con do, bon phan loan cung hoa thanh dan lanh. Tren cai tri, dudi 
tuan phuc, ca nude phang lang, chang day can qua, ngoi hudng thai binh. 
Nhung dieu vua noi tren day la do each vat nen tri tri, do tri tri nen tu khac 
se lam sang to due sang 18 . Chan thanh va minh due nhat tri thi pham se 
thanh thanh. Neu la ke can khi hen kem, chua the tu thau liem minh, hay nen 
bat chudc ong Trieu Duyet Dao: ngay lam dieu gi, dem dot huong bam bach 
cung Thuong De. Dieu gi minh chang dam bam bach thi chang dam lam. 

Ong Vien Lieu Pham chang lam cac dieu ac, vang lam cac dieu lanh, mang 
do chinh minh lap, phude do chinh minh cau, chu tao vat 19 chang the tu tien 
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chiem quyen. Ong vang giu phep Cong Qua Cach: he khdi tam dong niem, 



noi nang, lam gi du viec thien hay ac nho nhat deu ghi lai, ngo hau dieu thien 
ngay cang, dieu ac moi ngay moi diet. 

Luc dau, thien ac xen tap, lau dan chi con thien khong con ac. Vi the co the 
chuyen vo phudc thanh huu phudc, chuyen yeu tho thanh trudng tho, 
chuyen khong con chau thanh lam con chau. Ngay trong ddi nay da du vao 
bac thanh hien, bao het se cao dang coi Cue Lac. Viec lam trd thanh khuon 
mau cho ddi, ldi noi trd thanh phap thuc cho ddi. Ho la trapng phu, ta cung 
nhu the, sao lai tu khinh den noi danh chiu thua kem vay? 

* Neu nhu can co hen kem, chua the chung nhap, neu ude tren Sanh Diet 
Mon de luan ve nguyen do, hau qua thi la do me tarn duoi theo canh, hudng 
ngoai rong ruoi tim cau, khien toan the tri hue, due tudng bien thanh vong 
tudng, chap trade. Vi the, phai nen chu trong cho tinh yeu, chu trong chuyen 
nhat, chap tri thanh hieu Di Da, tin that, nguyen thiet, mong cau vang sanh 
Tay Phuong. 

Hanh tri lau ngay, tarn va Phat nhu mot, chang lia y niem hien tai, triet 
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chung Ngu Uan la Khong. Vong tudng, chap trade da diet; tri hue, due 
tudng cung khong con. Do tarn tinh, coi nude se tinh; chang lia ngay noi 
nay, tham nhap coi Tich Quang. Chi co moi each nay la each de chung ta rot 
rao an than lap mang ma thoi! 

* Ngudi song trong the gian huyen tra may muoi nam. Ke tir khi co hieu biet 
den nay, ngay dem tinh toan bon be, ngon ngang, khong dieu gi chang phai 
la de nuoi than minh cung ngudi nha, giu the dien, sao cho con chau quy 
hien ma thoi! Xet coi nguon can benh ay, chi la do chap trade co Nga, chang 
chiu buong xuong. Noi lo nghl ay dinh chac, du Due Phat co vi minh thuyet 
phap cung chang hieu noi. Trai lai, con chang them ban tarn den dien mao vi 
chu nhan san co cua chinh minh, mac tinh luu chuyen theo nghiep, tram luan 
muon kiep, chang dang buon u? 

* Tu hanh trong yeu la doi tri tap khi phien nao. Tap khi giam mot phan, 
cong phu tien mot phan. Co ke cang ra sue tu hanh, tap khi cang phat dong; 
ay la do chi biet tu tri theo su tudng, chang biet phan chieu hoi quang, khac 
tra vong tinh trong tarn chinh minh nen mdi den noi the. Hay nen thudng 
sap san each de phong thi gap canh dung duyen, tap khi se chang phat. 

Neu binh thdi biet dupe than tarn minh day toan la huyen vong, tron chang 
the cau dupe that the, that tanh cua cai Nga. Da khong co Nga sao con co 
chuyen vi canh, vi ngudi nay sanh phien nao? Day chinh la phuong phap 
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giai quyet toi thupng thiet yeu vay. 
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Neu nhu chang the hieu chac that Nga la Khong thi hay dung phap Ngu 
Dinh Tam Quan due Nhu Lai da day de doi tri (Ngu Dinh Tam Quan la dung 
nam phap de dieu hoa, ngung lang cai tarn khien tarn an tra, chang bi canh 
chuyen). Tuc la: Chung sanh lam tham dung Bat Tinh Quan, chung sanh 



nhieu san dung Tu Bi Quan, chung sanh hay tan loan dung So Tuc Quan, 
chung sanh ngu si dung Nhan Duyen Quan, chung sanh nhieu chuong dung 
Niem Phat Quan. 

* Tham nghla la thay canh ben sanh long yeu thich. Chung sanh trong Due 
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Gidi deu do dam due ma sanh. Dam due do Ai ma sanh. Neu co the doi vdi 
than minh, than ngudi, tu trong ra ngoai, quan sat ky moi thu se chi thay cau 
ghet, mo hoi, dam, rai, toe, long, rang, mong, xuong, thit, mau, mu, dai tien, 
tieu tien, thoi nhu xac chet, ban nhu nha cau! Ai con sanh tarn tham ai doi 
voi vat ay? Tham ai da dut thi tarn dia thanh tinh. Dung tarn thanh tinh niem 
danh hieu Phat, nhu chat ngot hoa lan, nhu lua trang an mau, dung Nhan Dia 
Tam khe hop Qua Dia Giac, su it cong nhieu, loi ich kho nghT duoc. 

* San la thay canh tarn khdi gian du, chan ghet. Ngudi phu quy thudng hay 
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nong gian la do vdi cac chuyen muon duoc nhu y thi can phai co ngudi lam, 
co chut viec gi trai y lien sanh san no. Nhe thi dung ldi ac chui mang, nang 
thi roi, gay dap thang canh, chi cot khoai y minh, chang doai hoai ngudi 
khac dau long. 

Lai khi san tarn khdi len, chang nhung vo ich cho ngudi khac, chinh minh 
cung bi ton. Nhe thi tarn y nong nay, buc boi; nang thi gan lan mat bi ton 
hai. Vi the, thudng giu duoc mot khdi nguyen khi thuan hoa trong tarn thi tat 
benh tieu diet, phude tho tang trudng. 

Xua kia, vua A Xa The ca ddi thd Phat, giu vung nam gidi, luc lam chung vi 
ngudi hau cam quat duoi ruoi dung hau lau dam ra me met, de quat rdt trnng 
mat vua. Vua sanh tarn san han, ngay khi ay mang chung. Do mot niem ay, 
lien tho than mang xa. Do sue tuc phude con biet duoc nhan, ben cau sa- 
mon giang cho Tam Quy Ngu Gidi, lien thoat than mang xa, sanh len trdi. 
Do day biet rang thoi quen san han tai hai rat ldn. Kinh Hoa Nghiem 
day: “Mot niem san tam khdi, tram van cua chuong ma”. Co due bao: 

San thi tam trung hoa, 

Nang thieu cong due lam. 

Due hoc Bo Tat dao, 

Nhan nhuc ho san tam. 

(San la lua trong tam, 

Dot sach rung cong due, 

Muon hoc dao Bo Tat. 

Nhan nhuc ngua tam san) 

Due Nhu Lai day chung sanh nhieu san tu Tu Bi Quan nhu sau: coi het thay 
chung sanh deu la cha me trong qua khu, deu la chu Phat trong vi lai. Da la 
cha me trong qua khu thi hay nghT den an due nuoi nang trong nhung ddi 
trade, then chua bao dap duoc, le dau vdi chuyen chang vua y nho nhat lai 



om long phan no? Ho da la chn Phat trong vi lai, at se rong do chung sanh. 
Minh con chua giai quyet sanh tu tron ven, phai mong ho den do thoat cho. 
Chang nhung vdi chuyen chang vua y nho nhat khong sanh san no; du la 
chuyen tang than mat mang cung chi sanh hoan hy, chang sanh san han. Vi 
the, luc Bo Tat bo dau, mat, tuy, nao deu tuxing [nguoi cau xin nhung thu 
ay] la thien tri thuc, tuong la an nhan, tuong la ngnoi thanh tuu Vo Thupng 
Bo De Dao cho minh. Ch xem pham Thap Hoi Huong cua kinh Hoa Nghiem 
se tu biet. 

Hon nua, mot niem tarn tanh cua chung ta cung voi mot niem tarn tanh cua 
Phat khong hai. Chi vi me trai bon tarn, chap chat Nga Kien, nen het thay 
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cac duyen deu thanh doi dai. Nhu cai bia de ban da lap thi cac mui ten se deu 
ghim vao do. Neu biet dupe tarn ta chinh la tarn Phat, tarn Phat trong khong, 
vo so huu, het nhu hu khong, sam la van tuong khong gi chang bao quat 
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trong ay. 

Lai cung nhu bien ca, tram song, cac dong, khong dong nuoc nao bien chang 
hung nhan, nhu trai che khap, nhu dat binh dang nang do, de tu lap due. 
Neu ta vi su trai y nho nhat ben sanh nong gian, chang phai la da thu hep cai 
luong, tu chon vui cai due hay chang? Du co du Phat tarn ly the, nhung khoi 
tarn dong niem toan dung su pham tinh, nhan vong la chan, lay to lam chu. 
NghT nhu the that dang ho then. 

Neu binh thoi luon nghT nhu the thi tarn luong rong Ion, khong gi chang 
dung dupe, thay nguoi cung het nhu minh, chang thay day kia, gap nghich 
canh con nhan xuoi theo dupe, huong ho la chuyen bat nhu y nho nhat lai 
sanh nong gian hay sao? 

* Goi la ke ngu si chang phai la noi ve ke hoan toan vo tri thuc, ma chinh la 
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noi den nhung nguoi trong doi doi voi canh duyen thien ac, chang biet day 
deu la do tuc nghiep chuoc lay nen hien tai cam tho, bao lam la khong co 
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nhan qua bao ung va het thay chung sanh doi trade, doi sau v.v..., chang co 
con mat tri hue. Chang phai la hang chap Doan, cung la phudng chap 
Thudng. 

Ho bao con nguoi bam tho khi huyet cha me ma sanh ra. Trade luc sanh ra, 
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von chang co vat gi; cung nhu chet di, than hinh da muc nat thi hon cung 
phieu tan; lam sao co doi trade va doi sau dupe? Bon nho si cau ne, hu bai 
phuong nay (tuc Trang Hoa) da phan noi nhu vay. 
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Chap Thudng la noi nguoi luon la nguoi, vat luon la vat, chang biet nghiep 
do tarn tao, hinh tuy tarn chuyen. Thoi co co ke cue doc dang con song bien 
ra than ran, nguoi cue tan bao dang khi con song bien thanh than ho. Dang 
khi con song, nghiep luc manh liet con bien doi dupe than; huong ho chet di, 
trade khi tai sanh, thuc bi chuyen bien theo su loi keo cua nghiep u? Bdi 
vay, Phat noi mudi hai nhan duyen chinh thuc la luan ve ba doi. Nhan trade 
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at cam qua sau, qua sau at phai co nhan trade. Thien ao bao ung, hoa phudc 
xay den deu do minh lam, minh chiu, chang phai trdi giang. Bat qua trdi chi 
la ngudi dung ra thua hanh thoi. Sanh tu tuan hoan chang co cung cue. 
Muon khoi phuc bon tarn de lieu sanh tu ma bo “tin nguyen niem Phat cau 
sanh Tay Phuong” se chang the dupe! 

Ba thu tham - san - si la coi goc sanh tu. Ba thu Tin - Nguyen - Hanh la dieu 
phap lieu sanh tu. Muon bo ba phap kia (tham - san - si) de tu ba phap nay 
(tin - nguyen - hanh) thi ba phap nay dac luc, ba phap kia tu diet. Mot phap 
quan So Tuc bat tat phai dung. Hay nen trong luc niem Phat, lang tai nghe 
ky, each nhiep tarn nay tuong tu phep So Tuc, nhung luc dung hon phep So 
Tuc mot trdi, mot vuc. Phep quan Niem Phat nen doc trong An Quang Van 
Sao va cac trude thuat Tinh Do se biet. 
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* Hoi: Neu nhu noi du tang than mat mang cung chi sanh hoan hy, chang 
sanh san han thi gia su co ke ac muon den hai minh, minh chang lo toan gi, 
cu mac cho no sat hai minh u? 

Dap: Pham ngudi tu hanh, co ke la pham phu, co ngudi la bac Bo Tat da 
chung Phap Than. Lai co ngudi lay viec duy tri the dao lam chanh, co ngudi 
chi lay viec lieu giai tu tarn lam trong. Neu la hang chi lo lieu giai tu tarn va 
hang Bo Tat da chung Phap Than thi se hanh dong nhu da noi. Bdi le, ho 
thay minh va vat het nhu nhau, sanh tu nhu mot. 
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Neu la hang pham phu, muon duy tri the dao thi cu an long hoc theo Bo Tat 
tham tu dai bi, khong gi la chang dung. Xu su van thuan theo le thudng the 
gian: hoac la dung each khuat phuc, che ngu de nhiep phuc, hoac dung nhan 
tu de cam hoa... nhieu each khac nhau; nhung trong tarn tron chang duoc 
hung ton, nong gian, co ket oan han. 

Nhung dieu noi trong doan trade la neu tinh huong gia tudng de [ngudi tu 
nhd do] tieu diet tap khi nong gian. Neu phep quan nay thanh thuc, tap khi 
san han tu diet, du gap phai canh that su hai den than cung van giu duoc tarn 
than nhien, thuc hien dai bo thi. Nhd cong due ay lien sanh Tinh Do. So vdi 
viec giet choc lan nhau, bao kiep dai lau den tra, chang phai la khac biet mot 
trdi, mot vuc day u? 

* San tarn chinh la thoi quen tu ddi trade. Nay cu nghT minh da chet, mac 
cho dao chat hay huong bdi cung chang can du gi den minh. Vdi tat ca 
nhung canh chang thuan tarn, do nghT minh da chet, san lam sao con khoi 
duoc nua? 

* Noi den san tarn la noi den thoi quen tu ddi trade. Nay da biet san la co 
hai, vo ich, doi vdi het thay cac su hien huu hay nen dung luong bien rong 
trdi cao de dung nap. Nhu vay thi tap tanh rong rai trong ddi nay se chuyen 
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bien duoc tap tanh hep hoi trong nhung ddi trade. Neu chang gia cong doi 
tri, tap khi san han cang tang, tai hai chang nhe. 



Con khi niem Phat thi phai can cu tren tinh than, khi lire cua minh de lam 
chuan ma niem Ion tieng, niem nho tieng, niem tham va kim cang niem (the 
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la niem co tieng se se, ngudi khac chang nghe thay. Nhu'ng ngudi tri chu goi 
each nay la kim cang niem). Chang dirge qua manh liet den noi mac benh. 
Cai tarn qua manh liet ay cung la cai benh “due toe” (mong cho mau dat ket 
qua). 

Neu nay da chang the niem ra tieng, ha trong tarn chang niem tham duoc hay 
sao? Sao lai chi han che trong mudi niem? Huong ho luc benh nam tren 
giudng, ha nen de tarn trong rong nhu bi raa sach, tron chang niem gi hoac 
niem chuyen khac? Sao bang cang niem nhieu danh hieu Phat? 

Luc ay phai nen giao gap moi viec cho ngudi nha lam thay, luon nghT minh 
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sap chet, tudng sap doa dia nguc, trong tarn khong con dinh mac su gi. Dung 
tarn thanh tinh ay nhd tudng Phat tuong va tham niem Phat danh cung nhu 
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tuong Quan The Am Bo Tat va danh hieu ngai. Neu that su lam duoc nhu 
the thi nghiep chudng quyet dinh tieu tru, thien can tang trudng, benh tat 


thuyen giam, than tarn khang kien. 

Benh cua cac ha thuoc ve tuc nghiep, niem Phat qua manh me tao duyen cho 
benh phat hien, chang phai hoan toan do niem Phat qua manh liet nen mac 
benh. Neu ong chang niem Phat thi cung do nhan duyen khac ma bi benh. 
Tren ddi, ke khong niem Phat rat nhieu, ha khong co mot ai cung mac phai 
can benh do, cu khoe manh mai u? Hieu duoc dieu nay se chang tu lam lan 
ma bao la niem Phat den benh, chi ton hai, khong ich loi gi! 

* Benh va ma deu do tuc nghiep ma thanh. Ong chi nen chi thanh, khan thiet 
niem Phat thi benh tu thuyen giam, ma tu rdi xa. Con nhu tarn ong chang chi 
thanh, hoac khdi cac y niem bat chanh nhu ta dam v.v... thi toan the cai tarn 
doa trong hac am, khien ma quay nhieu. Luc niem Phat xong, hoi hudng, 
ong nen hoi hudng cho het thay oan gia trong ddi qua khu, khien ho deu 
tham dam loi ich niem Phat cua ong, sieu sanh thien dao. 

Ngoai ra chang quan den gi het. Ma co phat ra tieng thi cung chang quan tarn 
den rdi so hai. No im hoi lang tieng, cung chang quan tarn den ma sanh hoan 
hy. Chi chi thanh, khan thiet niem, tu nhien nghiep chudng tieu, ma phude 
hue thay deu tang trudng. Khi xem kinh dien, chang duoc lam nhu ke ddi 
nay doc sach, tron chang co chut nao cung kinh, phai [tran trong] dudng nhu 
Phat, To, thanh hien giang lam mdi duoc loi ich that su. Neu ong lam duoc 
nhu vay thi tarn dia chanh dai quang minh, bon ta quy, ta than kia khong con 
dat dung than nua! 

Neu tarn ong ta trade thi ta chieu cam ta, lam sao co the khien cho chung xa 
lia, khong quay nhieu duoc? Quy than du co Tha Tam Thong, nhirng than 
thong cua chung nhd va gan. Neu nghiep tan, tinh khong se het nhu guong 
bau dat tren dai, co hinh lien hien bong. Ong chang chi tarn niem Phat, lai 



toan nghien cuu chan tudng nay, chang biet tam nay lien thanh “ma 
chung” (dong giong ma). 

Vi nhn gnong bau chang co may may tran cau se ter chieu trbi soi dat. Cai 
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tam ong bi tran cau phu kin day chat, lai muon dupe [chieu sang] nhu vay, 
khac nao tam guong bi bui phu day kin tron chang the toa anh sang. Neu co 
phat sang cung chi la anh sang yeu quai, chang phai anh sang cua guong! 
Hay bo viec do ra ngoai tam tubng, hay nen nhu lam nan lua, nude, nhu cuu 
dau chay ma niem Phat thi khong nghiep hay ma nao chang tieu ca. 

* Ngudi hoc dao pham gap cac thu chang nhu y chi nen dung dao de hieu. 
Canh nghich xay den ben vui long chiu, du co gap phai nhung su nguy hiem 
gi, luc ay cung chang den noi kinh hoang, that chi, lam dieu that tho. Chuyen 
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da qua hay de cho no qua nhu giac mong dem trude, sao con u mai trong 
long den noi thanh benh hoang hot? Ong da muon tu hanh, phai biet het thay 
canh duyen deu do tuc nghiep cam vdi. 

Lai phai nen biet: Chi thanh niem Phat se chuyen duoc nghiep. Chung ta 
chang lam chuyen thuong thien ton due thi so cai gi chu? Ngudi niem Phat 
thien than ho him (bao ve, giang phude), ac quy tranh xa, so cai gi co chu? 
Neu ong cu so mai se bi vudng ma so, roi oan gia trong vo luong kiep thua 
dip tam ong hoang so den doa nat ong, khien ong mat tri hoa cuong de bao 
oan xua. 

Chd co noi: “Neu toi con niem Phat, chi so thinh linh se bi nhu the”. Chang 
biet rang toan the chanh niem cua ong da quy vao noi so, nen khi phan xa 
each Phat, tuong thong vdi ma, chang phai Phat khong thieng! Do tam ong 
da mat chanh niem nen den noi niem Phat chang duoc loi ich toan phan vay! 
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Chi mong ong thay chu viet cua Quang, ben quyet liet got bo tam trude. Ong 
chi mot chong, mot vo con lo noi gi? Dau cho nghiep chudng hien tien, so gi 
chang tieu diet duoc no? Chi vi chang so nen giu duoc chanh niem, thanh ra 
lam viec gi cung dich dang, chan than on dinh nen ta chang the xam. 

Neu khong, do ta chieu ta, tuc oan do tdi, gap su khong lam chu duoc, hanh 
dong hoan toan that tho, chang dang buon u? Tdi nay vi ong tinh ke: Hay 
nen buong bo hoai bao, chang nen toan tinh het thay moi viec, chang nen 
dam duong, lo lang moi viec, chi so hanh vi co ty vet, chang so hoa hoan, 
quy than. 

* Neu benh kho den hoi kich liet chang chiu dung noi thi ngoai viec sang 
chieu niem Phat, hoi hudng ra, hay chuyen tam doc chi niem nam mb Quan 
The Am Bo Tat. Quan The Am Bo Tat hien than trong sat-na, tam thanh cuu 
kho. Ngudi gap con nguy cap neu co the tri tung, le bai Ngai thi khong ai la 
chang duoc cam ling, m long tu gia him khien thoat kho nao, hudng yen vui 
vay. 



* Thay thuoc du gioi cung chi tri dugc benh, khong tri dugc nghiep. Nhu Tu 
Trgng ruot bi loet nang, thay thuoc bao khong giai phau khong xong. Ba 
thim Tu cua ong chang danh long nen chang chira, cung Due Chuong lieu 
mang niem Phat, niem kinh Kim Cang. Nam ngay khoi benh. Benh nay dang 
ke la cue nang, cue nguy hiem, nhung chang chira, sau nam ngay lien lanh. 
Benh dien cua Tu Tudng thuoc ve tuc nghiep, ba thim Tu cua ong do chi 
thanh le tung, nira nam lien khoi. 

Cha ong da quy y Phat phap, le ra nen tin lbi Phat, chang nen tin theo thay 
thuoc Tay, phai den benh vien cua hp de chira. Neu nhu het thay benh deu 
phai dugc thay thuoc tri mbi lanh, khong thay thuoc chang xong thi tir thbi 
co, hoang de va nhirng ke phu quy le ra vlnh vien khong benh tat, cung vlnh 
vien chang bi tir vong. The nhung ke ban tien vira it benh vira song lau, 
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ngubi phu quy lam benh lai thubng doan thg. Do la vi cb gi? Mot la do minh 
tu tao thanh benh, hai la thay thuoc gay ra benh. Do hai cong nang tao tac 
nay, muon thoat benh kho cb dugc hay chang? 

Mong ong thua cho cha hieu, bat tat phai len Thugng Hai tim thay thuoc 
Tay, cir b nha cau noi dai y vuong A Di Da Phat, Quan The Am Bo Tat se tu 
cb the chang can den thuoc ma lanh benh. Cau thay thuoc Tay chi hy vgng 
chung mot nira, cau dai y vuong may ra than the se dugc manh, ma du than 
the chua khoe lai, than thirc chac chan thay thu thai. Neu sai lam muon dugc 
manh lien, bo het nhirng gibi da tri khi tnrbc, that chang khac nao rach thit 
de tu bi thuong, chi ton hai khong ich gi. Khi Tay Y chua truyen vao Trung 
Quoc, Trung Quoc cb benh gi cung chang tri dugc u? Bbi vay nen buong 
vgng tubng xuong, de khbi chanh niem se cam img dao giao, tu cb the lanh 
benh hoan toan. 
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* Nghiep chubng nang, tham san manh me, than yeu duoi, tarn khiep nhugc 
thi chi nen nhat tarn niem Phat, lau ngay cac benh se tu lanh. Pham Pho Mon 
noi: “Neu co chung sank nhieu dam due, nong gian, ngu si, thuong niem 
cung kinh Quan The Am Bo Tat se xa lia duoc [nhung su ay] Niem Phat 
cung the, chi nen tan tarn kiet lire, chang he ngb vuc thi khong cau cung 
dugc. 

* Mbi ngay ngoai trir lire phai lam mgi viec thuoc bon phan minh ra, hay 
chuyen tarn niem danh hieu Phat. Sang toi doi tnrbc Phat, kiet thanh tan 
kinh, khan thiet sam hoi tuc nghiep tu vo thi. Lau ngay nhu the se cb lgi ich 
chang the nghT ban ma chang hay, chang biet. Kinh Phap Hoa day: “Neu co 
chung sank nhieu long dam due, thuong niem cung kinh Quan The Am Bo 

Tat lien duoc ly due”. Vbi san han, ngu si cung the. Nhu vay thi chi thanh 
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niem thanh hieu A Di Da, Quan Am, ba thu Hoac: tham, san, si se tu tieu 
diet. 



Han mra, nay dang luc cdi ddi hoan nan, ngoai viec niem Phat ra, nen niem 
them thanh hieu Quan Am, trong am tham se co sir chuyen bien chang the 
nghT ban, keo den luc tuc nghiep bat chat hien den, khong each chi tranh 
thoat. 

* Quan The Am Bo Tat trong kiep qua khu da thanh Phat tir lau, hieu la 
Chanh Phap Minh, chi vi long tir bi thiet tha, dir an tru trong coi Thudng 
Tich Quang, van hien than trong ba cdi That Bao, Phuong Tien, Dong Or. 


Tuy la thudng hien than Phat, Ngai cung con hien dir cac than Bo Tat, Thanh 
Van, Duyen Giac va than trdi - ngudi, sau neo. Tuy Ngai thudng hau Di Da 
nhung hien than khap trong mudi phuong vo tan phap gidi. Do la: He chi co 
lpi ich thi khong dieu gi ngai chang van dung. Nen dung than nao de do 


dupe, Ngai lien hien than do de thuyet phap cho ngudi dang do. 

Pho Da Son la cho Bo Tat img tich. Muon cho chung sanh co noi de gieo 


tarn long thanh nen Bo Tat thi hien img tich noi nui do; nao phai Bo Tat chi 
ngu trong nui Pho Da, chang d noi khac dau? Mot vang trang vang vac giira 


trdi, van con song in bong. Dir nho nhu mot chudc, mot giot nude, noi noi 
deu hien toan bo khuon trang. Neu nude vira due vira xao dong, trang chang 
the hien phan minh. 

Tam chung sanh nhu nude, neu nhat tarn chuyen niem Bo Tat, Bo Tat lien 
ngay trong niem ay, se ngam hoac hien nhien [gia ho] khien [ngudi niem] 
dupe lpi ich. Neu tarn chang chi thanh, chang chuyen nhat thi cung kho ciru 
ho. NghTa nay rat sau, hay nen doc bai Thach An Pho Da Son Chi Tu (bai 
tua cho ban in thach (lithography) cuon Pho Da Son Chi) trong An Quang 
Van Sao se biet. 


Ngai co ten la Quan The Am vi khi tu nhan, Ngai do quan va nghe noi tanh 
ma chimg vien thong va lire da dac qua, Ngai xem xet am thanh xung danh 
hieu Ngai de ban cho su cim giup. Vi the Ngai ten la Quan The Am. 

Pho Mon la dao Bo Tat rong ldn khong ngan me, tuy thuan khap can tanh 
cua het thay chung sanh, khien cho ho biet dudng ve nha, chang lap rieng 
mot mon nao. Chang han, nhu trong ddi co ngan can benh thi cung phai co 
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van loai thuoc, chang the chap chat vao mot phap nao. Tuy theo ho me noi 
dau va cho nao ho de ngo ma Bo Tat chi diem cho. Nhu sau can, sau tran, 
bay dai, phap nao cung co the dung de chung vien thong. Vi the bat cu phap 
nao cung la cua de ra khoi sanh tu, thanh Chanh Giac. Vi the goi la Pho 
Mon. Neu Bo Tat chi d Nam Hai thi chang dang goi la Pho dupe! 


— oOo — 



3. Luan Ve Viec Gin Long Lap Pham 

* Neu canh ngo chang tot lanh thi hay nen nghT den viec lui mot budc. Hay 
thu nghT, trong ddi, ngudi hon ta co nhien la nhieu, ngndi thua ta cung chang 
phai la it. Chi mong chang doi chang lanh, mong chi dai phu, dai quy? Vui 
theo thien menh, an vui vdi hoan canh. Nhu vay con co the chuyen phien 
nao thanh Bo De, huong ho la chang chuyen noi uu kho thanh an lac sao? 
Neu tat benh trien mien thi nen dau dau nghT than la goc kho, sanh cue chan 
lia, tan luc tu Tinh nghiep, the cau vang sanh. Chu Phat lay kho lam thay dat 
thanh Phat dao. Chung ta nen lay benh lam thuoc, mau cau xuat ly. Phai biet 
rang pham phu day day trien phupc neu khong co cac noi kho: ban cung, tat 
benh v.v... se suot ngay rong raoi trong trudng thanh sac danh loi chang he 
thoa. Trong luc hien hach, dac y, ai chiu quay dau tudng den luc chim dam 
mai sau? 

Manh Tu noi: “Trai muon giao track nhiem lorn cho ai thi tru&c do se khien 
ke do tam chi kho so, gan xuong moi met, than the doi khat, than the trong 
trai, nhieu loan hanh vi cua ho ngo hau tam ho kh&i tank Nhan, tang trudng 
[kha nang lam duoc] nhitng dieu mink chua the lam ducrc Do do, ta biet 
rang nhung ngudi dupe trdi thanh tuu phan nhieu gap nghich canh, con 
ngudi chi nen thuan theo mang trdi nhan lanh [nghich canh], 

Cai “trach nhiem ldn” Manh Tu da noi do chi la tude vi trong the gian ma 
con phai lo buon, vat va nhu the mdi khoi phu long trdi. Huong chi bon ta la 
pham phu sat dat muon tren thi tiep noi dao giac cua dang Phap Vuong, dudi 
thi giao hoa phap gidi huu tinh, neu chang bi ngheo doi thu thach doi chut 
thi Pham Hoac ngay them lung lay, Tinh nghiep kho thanh, me muoi bon 
tam, vTnh vien chim dam trong ac dao den tan ddi vi lai, khong thdi gian nao 
mong thoat khoi duoc! Co due noi: 

Bat lanh nhat phien han triet cot, 

Tranh dac mai hoa phac ty huong, 

(Chang trai mot phen lanh thau xuong, 

De dau hoa mai thorn ngat mui!) 

Chinh la noi ve y nay vay. 

Chi nen chi tam niem Phat de tieu nghiep cu, tron chang nen khdi tam phien 
hire, oan trdi trach ngudi, bao la nhan qua hu huyen, Phat phap chang 
thieng ! 

* Ong Cu Ba Ngoc den tuoi nam muoi biet bon muoi chin nam trude la sai 
trai. Khong Tu tuoi chung bay muoi, con mong trdi cho song them vai nam 
nua de hoc Dich hau khdi mac loi ldn. Thanh hien hoc hoi khong vi nao la 
chang mong muon hieu den cho rot rao. Cac nho gia can dai chi hoc tu 
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chuong, chang ban tam den chanh tam thanh y. Tuy suot ngay doc sach, tron 
chang biet y luu lai sach vd de ran ddi cua thanh hien. Neu ldi noi, hanh vi 



cua minh dem do vdi ldi noi, hanh vi cua thanh hien ma sang - toi chang hop 
nhau, tron - vuong chang khdp nhau, chang nen gap suy xet tdi tirng diem 
sai biet an kin, nho nhat ir? 

Kinh Phat day ngudi ta thudng hanh sam hoi ngo hau doan sach vo minh, 
vien thanh Phat dao. Du dia vi den bac Dang Giac nhn Di Lac Bo Tat van 
trong mudi hai thdi le thap phuong chu Phat de mong het sach vo minh, vien 
chu'ng Phap Than, huong nhung ke kem hon Ngai [chang hoc theo vay] u? 
Ke pham phu sat dat khap than la nghiep lire, chang sanh ho then, chang tu 
sam hoi, du nhat niem tarn tanh binh dang vdi Phat, nhimg do phien nao ac 
nghiep ngan lap nguon tarn chang the hien hien dirge. 
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* Doi vdi viec dut ac lam lanh, dira tren thirc te ma suy xet thi khong gi hay 
bang Cong Qua Cach. Nhimg neu tarn chang thanh kinh, du suot ngay ghi 
cong, chep ldi, cung chi la hu van! 

O noi day chua co sach Cong Qua Cach, nhimg theo tdi thay, chi nen chu 
trong long thanh, gitr long kinh, trong suot mudi hai thdi, chang co mot niem 
hdi hot, mot tudng ludi nhac, xao nhang. Doi xu vdi the nhan chi gitr long 
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trung thu (trung hau va khoan dung)thi tu nhien trong het thay luc, het thay 
cho, ac niem chang the khdi tu dau duoc. Gia nhu do tuc tap sai khien, ngau 
nhien ac niem phat sanh, vi luon dm ap long thanh kinh, trung thu, se tu co 
the he niem khdi lien nhan biet ngay. He da giac thi ac niem lien khong, 
quyet chang den noi de no tang tnrdng khien ca ba nghiep phai xuoi theo. 

Sd dT ke tieu nhan doi lam lanh chu that su la lam ac, la do nghT rang ngudi 
khac chang biet tdi. Ho chang hieu rang ngudi chang biet ho chi la nhung 
pham phu trong the gian ma thdi! Neu la bac thanh nhan dac dao, co nhien 
se biet ho tudng tan. Thien dia, quy than du chua dac dao, nhung do duoc 
bao Tha Tam Thong nen cung se biet ho tudng tan. Huong ho la Thanh Van, 
Duyen Giac, Bo Tat, chu Phat! Tha Tam Dao Nhan cua cac vi ay thay tron 
tarn the nhu nhin vat dang dat trong long ban tay. Muon khong ai biet thi chi 
co minh khong biet mdi duoc ma thdi! 

Neu chinh minh da biet thi tat nhien thien dia, quy than, Phat, Bo Tat v.v... 
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khong vi nao la chang biet, chang thay ca! Neu biet nghla nay, du d trong 
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phong tdi, nha kin cung chang dam bieng tre, xao nhang; du d noi ngudi 
khac khong biet den van chang dam manh nha lam ac bdi thien dia, quy 
than, chu Phat, Bo Tat deu biet. Neu chang biet ho then nhung hieu duoc 
nghla nay roi thi cung se ho then khong cung vay; huong ho la ngudi chan 
that tu hanh u? 

Vi the muon it pham ldi thi phai bat dau tu cho so thanh pham cung biet, 
cung thay. Xem guong tien triet an canh, nhin tudng, du d mot minh hanh vi 
chang cau tha, chang then vdi bong ao 20 , van con la nhung each noi thien 
can ude theo su thay biet cua the gian do thdi! That ra, ban the tarn ta cung 
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ban the rmrbi phuong phap gibi tuong hop khit khao. Do ta me nen sir thay 
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biet bi han cuoc trong mot than. March phirang phap giai thanh nhan triet 
chung phap giai tang tarn san co trong tu* tarn nen het thay huu tinh trong 
phap giai khbi tarn dong niem, cac ngai deu hay biet ca. Vi sao the? Do cung 
bam tho Chan Nhir, tu - tha chang hai vay. Neu biet nghia nay thi se tu so 
hai, kieng de, gin long thanh kinh, thoat dau phai gang sue dirt vong, lau 
ngay vong se chang khbi dirge nua. 

* Viec giam thieu lam loi that sir la cong phu thiet yeu cua ca Nho lan Phat. 
Ong Cu Ba Ngoc den nam nam miroi tuoi, thay ca bon miroi chin nam trirbc 
minh deu sai trai. Neu ai noi muon bot loi nhung chua lam duoc, [thi nen 
biet la] phai that su dung cong noi y, chu chang phai he than khau vua phat 
dong lien co loi dau! Tai gia cu si hang ngay cung ngubi cu xu phai luon de 
phong trong moi khac. Neu khong, chang nhung y nghiep khong tinh ma 
than khau cung thanh ra 6 ue, bat tinh. Muon ca minh lan ngubi cung duoc 
loi thi khong gi bang lay nhung hanh vi cua vi danh nhan da noi b tren (tuc 
Cu Ba Ngoc) lam khuon phep, guong mau vay. 

* Muon hoc theo Phat, To lieu sanh tu thi phai bat dau tu viec ho then, sam 
hoi, dut ac, tu thien, an chay, tu ran nhac, y that chan thanh, thiet tha. Phai 
thuc su tu tap, tan lire thuc hanh. Neu khong chi trb thanh vong ngu trong 
cac thu hu doi. Biet chang kho, lam duoc mbi kho. May ke thong minh trong 
the gian deu chi noi duoc, nhung khong lam duoc. Tron mot dbi nay, uong 
cong vao nui bau, trb ve tay khong. Dang xot, dang tiec thay! Dang xot, 


dang tiec thay! 

* Pham phu con me, tin tarn bat dinh; vi the co tat lam phen tin roi lai ngb, 
lam phen da tu roi lai tao nghiep, cung la do ngubi day ban dau khong hieu 
dao den noi den chon. Neu luc ban dau, chi tu nhan qua thien can ma khbi 
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su se chang den noi bi dien dao, me hoac nhu the. Dbi vbi nhung toi cu, du 


rat sau nang, hay nen chi tarn sam hoi, sua doi thoi xua, tu tap tu nay, dung 
chanh tri kien tu tap Tinh nghiep, doc chi tu loi, loi tha thi toi chubng nhu 
suong tieu tan, bau trbi chan tanh sang rang. Vi the, kinh noi: “The gian co 


hai hang nguai manh me: mot la nguai chang tao toi; hai la da tao toi roi 
lai co the sam hoi 


Mot chu Hoi phai tu tarn khbi. Tam chang that sam hoi, co noi gi cung vo 
ich. Vi nhu chi doc toa thuoc, chu chang uong thuoc, nhat dinh chang hy 
vong gi lanh benh duoc. Con neu theo toa uong thuoc, se tu duoc lanh benh, 
than an. Dieu dang ngai la lap chi chang virng, mot nong mubi lanh thi chi 


uong mang hu danh, khong may may lai ich that su. 

* Canh khong tu tanh, ton hai hay loi ich toan do ngubi. Ba nghiep, bon oai 
nghi (di, dung, nam, ngoi) thubng giu nhu “tu vat” (bon dieu dung) cua 
Nhan Uyen. Ngu gibi, thap thien khac gi “tarn tinh” (ba dieu tu canh 



tinh) cua Tang tu. Trong nha toi tuy khong ai thay nhimg thien dia, quy than 
deu biet. Niem mdi manh nha nhimg toi phude an nhiem da rach roi nhir trdi 
vdi vuc. Neu thudng tu tinh dirge nhir the thi tat ca hanh dong deu la thien, 
ac chang sanh tu dau duoc. Day chinh la quy mo sau rong cua chanh tarn 
thanh y, chd noi la nha Phat phien toai, chang gian di, nhanh tat nhu Nho 
gia! 

* Ngudi niem Phat doi vdi su su phai trung thu, tarn tarn luon de phong toi 
khien. Biet loi lien sua, thay dieu nghla manh me lam ngay thi mdi hop vdi 
Phat. Ngudi nhu the quyet dinh vang sanh. Neu chang nhu the la trai nghich 


vdi Phat, quyet kho cam thong! 

* Kinh Phap Hoa noi: “Tam gidi khong yen, het nhu nha chay. Cac kho day 
day, that dang kinh sa”. Vi the, de thanh tuu con ngudi, trdi phai co kho, co 
vui, co nghich, co thuan, co phude, co hoa, von chang nhat dinh. Nhimg 
ngudi trong hoan canh ay neu co cai nhin thau suot se thay khong kho, 
khong vui, khong nghich, khong thuan, khong hoa, khong phude. Vi the, 
quan tu vui biet menh trdi, tren chang oan trdi, dudi chang trach ngudi, an 
vui theo hoan canh, khong luc nao la chang tu tai tieu dao! 

Vi the ho chang phu quy ma hanh nhu dang hudng phu quy (chir Hanh d day 


ham y ung dung, tu tai. Phu la cuu giup khap moi ngudi ban cung. Quy la 
tan tuy vdi vua, giup do dan), chang ban tien ma hanh nhu ban tien (neu 
trong nha khong tien cua, than chua ra lam quan thi thanh ban giu khi tiet, 
chang dam lam bay), chang phai moi ro ma hanh xu nhu moi ro (y noi: Neu 
vi long tan trung bi sam tau, bi vua biem truat ra mien xa nhu cac tinh Van 


Nam, Quy Chau, Ludng Quang (Quang Dong - Quang Tay), Hac Long 
Giang v.v... thi tarn binh, khi hoa, tren chang oan vua, dudi chang han ngudi 
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sam tau, tu coi minh giong nhu ngudi dan dang song tai nhimg vung 
ay), chang hoan nan ma hanh nhu dang hoan nan (neu nhu chang nhimg bi 
day, con bi trung phat. Nhe thi bi danh dap, giam cam, nang thi bi chem dau, 
phanh thay, hoac den noi diet toe. Nhung van cu chang oan vua, chang han 
gian dang. Neu tu minh lam duoc nhu the, khi gap ngudi gieo va con giu 
duoc nhu the, hudng ho khi trdi gieo va, ha co nen oan han chang? Ngudi 


nhu vay ngudi yeu men, trdi bao ve, ngay trong ddi nay hoac trong ddi sau, 
hoac con chau ngudi do nhat dinh se hudng phude bao vo cung xung vdi 
due ay). 

* Pham la ngudi bo loi theo lanh va tu Tinh nghiep, chi quy d chd chan 
thanh, toi ky gia ddi. Chang duoc ngoai mat pho tnrcmg cai danh lam lanh tu 
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hanh, trong long bat trung, bat thu. Ong Cu Ba Ngoc nam nam muoi tuoi 
thay bon muoi chin nam trade minh toan lam quay. Co vay mdi mong thanh 
thanh, thanh hien, hoc Phat, hoc To, la bac danh giao cong than, la con dich 
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thuc cua due Nhu Lai. Vi the, toi chang quan tam den ke Tang, ngu'di tuc ay 
la thanh dat hay cung quan chi ca! 

* Niem Phat cau sanh Tay Phuong, phai biet nhan hieu qua. Hanh vi noi 
than, y niem nai tam phai hop vdi Phat. Neu trai nghich Phat, du co niem 
Phat cung kho vang sanh vi chang cam ling dao giao vay! Neu co the sanh 
long ho then ldn lao, sua ldi nhu tru ghe doc, lap chi nhu giu bach ngoc thi 
van ngudi chang sot mot ai deu dugc vang sanh ca! 

* Noi ve nhung quy luat phai giu ngoai viec an chay trudng niem Phat la noi 
den viec cham cham ben long hieu thuan, thanh kinh giu tron ven luan 
thudng, dung lam cac dieu ac, vang lam cac dieu lanh. Tam nghi, niem khdi 
chang he ta vay, khuat khuc va hu nguy. Lam viec cho ngudi phai tan het 
trach nhiem. Gap ngudi huu duyen, khuyen ho nhap dao. Cac hanh tudng 
nhu vay chang can phai thuat du. Chi sieng xem An Quang Van Sao va An 
ST Toan Thu se tu biet. 

Phai biet rang: la de tu Phat, pham lam gi phai vugt troi han hanh vi the tuc 
thi chinh minh mdi dat dugc lgi ich chan that, khien cho ngudi khac trong 
thay lam lanh theo. Neu mieng noi tu hanh, trong tam chang lanh, doi vdi 
cha me, anh em va het thay ngudi ddi chang trgn het bon phan thi ngudi nhu 
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the ggi la “nguy thien nhan”! Nhan dia da gia ddi, lam sao dat lgi ich that 
su? Cai hgc cua thanh hien deu bat dau tu “each vat tri tri, thanh y chanh 
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tam”; huong muon lieu sanh thoat ttr, sieu pham nhap thanh [lai chang nhu 
the] u? Ve [y nghTa cua] “each vat tri tri” nen xem ldi tua ban in lai sach chu 
giai Tu Thu cua ngai Ngau Ich va ldi tua cuon Lieu Pham Tu Huan. 

* Cac viec ac va cac dieu thien deu la dua tren tam dia ma luan, chu chang 
phai chi noi ve su tudng ma thoi. Trong tam da chang khdi ac thi toan the la 
thien, niem ay la Phat, cong due han han ngudi thudng tram ngan van lan. 
Muon cho coi long chi thien khong ac thi trong het thay luc, het thay noi, 
hay nen giu long thanh kinh nhu doi trade trdi Phat mdi hong dat dugc. Neu 
tam vua mdi phong tung thi cac y niem chang dung phap se theo do ma 
khdi! 


* Niem Phat phai kheo phat tam. Tam lam chu viec tu tri. Tam neu phu hop 
vdi bon hoang the nguyen thi niem Phat mot cau, lam mot dieu lanh, cong 
due vo lugng vo bien; huong ho la ba nghiep than - khau - y luon dat noi 
niem Phat lgi sanh? 

Neu tam chi cau tu lgi, chang mong lgi ngudi, du lam nhieu viec van dat 
dugc cong due rat it. Huong ho lai con co y khuynh dao ngudi, hai ngudi, va 
tam tu khoe khoang, hgm hmh thi viec minh niem Phat do, viec minh lam do 
du chang phai hoan toan khong cong due, nhung trong tram ngan van uc 
phan, minh chi that su dat dugc mot phan radi thoi! The nhung toi ldi cua ac 
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niem cung lai chang it. Bdi vay, ngudi tu hanh ai nay phai kheo phat tam, 
chir chang rieng gi ngudi niem Phat! 

* Phai biet rang Phat phap von chang lia the gian. Tat ca nhung ban trong 
lien xa ai nay deu phai tron ven bon phan cira minh. Nhir cha hien con hieu, 
anh rong lupng, em cung klnh, chong xubng vp theo, chu nhan tu, to trung 
thanh v.v... Lai phai dung lam cac dieu ac, vang lam cac dieu lanh, kieng 
giet, phong sanh, chang an man, uong rupu, ngan dieu ta, giu long thanh, 
khac ky, giu le, tu lpi, lpi tha; [lay nhung viec nhu vay] lam trach nhiem cua 
minh. Nhu the thi nen tang vung vang, ngay ngan, dang tho phap nhuan. 
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Neu co du long tin chan thanh, nguyen thiet tha, at se vang sanh thuong 
pham. 

Ke ngu trong ddi phan nhieu thuong khong tu hanh that su, chi mong dupe 
cai hu danh la tu hanh chan that. Vi the, bay ra du moi each to son trat phan 
thanh ra nhung tro trong giong nhu that nhung chi la gia, chi mong ngudi 
khac khen ngpi minh. Tam hanh ho da do ban qua doi, du co tu tri cung bi 
tam ay lam ban, quyet kho dupe lpi ich chan that. Day goi la “hao danh 6 
that” (thich danh ghet that), la dieu dai ky bac nhat cho viec tu hanh. 

Neu ai thuc hien nhimg dieu nen lam da noi d phan trude, khong co nhung 
dieu nen tranh nhu da noi d phan sau, ngudi ay la ngudi hien trong the gian, 
la bac Khai ST trong Phat phap. Dung than minh lam guong cho moi ngudi, 
tu trong nha ra den lang xom, tu lang xom den thanh ap, cho den toan quoc 
va tu thien ha thi le nghTa hung thinh, can qua vlnh vien ngung dut, tu thien 
nay nd, tai hai chang sanh, mdi hong thien ha thai binh, nhan dan an lac! 

* Da niem Phat cau sanh Tay Phuong thi phai phat tam tir bi, hanh phuong 
tien su, dirt tham - san - si, tranh giet - trom - dam, tu lpi, lpi ngudi mdi hop 
y Phat. Neu khong, tam trai vdi Phat, cam img dao giao bi gian each, chi 
gieo nhan ddi sau, kho dupe qua hien ddi. Neu chi thanh niem Phat, hanh 
hop tam Phat, tam khau tuong irng thi ngudi nhu the den lire lam chung, A 
Di Da Phat va cac thanh chung tat nhien hien den tiep dan vang sanh Tay 
Phuong. 

Mot phen sanh ve Tay Phuong lien sieu pham nhap thanh, lieu sanh thoat tir, 
vlnh vien lia khoi cac kho, chi hudng cac vui. Day la toan cay vao Phat luc, 
chang ban den cong dire la can hay sau, co Hoac hay khong Hoac! Chi day 
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dir long tin chan thanh, nguyen thiet tha, quyet dinh van ngudi chang sot 
mot. 

* Ngudi hoc dao an tam lap hanh at phai chat true, trung chanh, chang dupe 
co may may thien lech, tu vi, cong veo nao. Neu co chut thien lech, tu vi, 
cong veo nao se giong nhu cai can co mau can chang chuan, can cac vat 
nang nhe deu sai! Nhu tam guong the chat chang sach, chieu cac vat dep xau 



chang dung. Sai chi hao ly, mat ca ngan dam. Sai lam lan truyen, khong sao 
du’t dugc. 

Vi the, kinh Lang Nghiem noi: “Thap phucrng Nhu Lai dong mot dao nen 
xuat ly sank tu deu dung true tam Do tarn lan ldi noi deu ngay thang nhu 
the cho den dia vi Chung Thi, trong khoang thdi gian ay vmh vien khong co 
cac tudng uy khuc. Kinh Thu noi: “ ‘Nhan tam nguy ach, dao tam te nhi, 
rdng chuyen mot nidi, dimg chap hai ben ”. 

* Quan kinh dung hieu dudng phu mau, phung su su trudng, tu tam chang 
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giet, tu thap thien nghiep va thp tri Tam Quy, cac gidi: Cu Tuc... chang 
pham oai nghi, phat Bo De tam, tin sau nhan qua, doc tung [kinh dien] Dai 
Thua de khuyen tan hanh gia dung do lam chanh nhan cho Tinh nghiep. Vdi 
mudi mot dieu nay, chi co mot dieu “dung tin nguyen sau xa, hoi hudng 
vang sanh” thi deu dugc nhu nguyen. 

— 0O0 — 

4. Luan Ojnh Cac Phap Tu Tri 

* Trom nghi phap mon tu tri co hai thu khac nhau. Neu cay vao sue minh de 
tu Gidi - Dinh - Hue hong doan Hoac chung chan, lieu sanh thoat tu thi ggi 
la nhung phap mon thong thudng. Neu day du long tin chan thanh, nguyen 
thiet tha, tri danh hieu Phat, mong nhd vao Phat luc vang sanh Tay Phuong 
thi ggi la phap mon dac biet. 

Phap mon thong thudng toan cay vao tu luc, phap mon dac biet gom ca tu 
luc va Phat luc. Du co cong tu Dinh Hue, doan Hoac sau, nhung khong co 
long tin chan thanh, nguyen thiet tha, niem Phat cau vang sanh thi van thuoc 
ve Tu Luc. Nay dung vi du de chi rd. Dudng ldi tu thong thudng giong nhu 
ve tranh son thuy, phai ve tung net but mdi tu tu thanh hinh. Con phap mon 
dac biet nhu chup canh son thuy, du nui non, cay co um turn each may, chup 
mot cai la du het ca. 
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Dudng ldi tu thong thudng lai nhu ra di bang dudng bo, ngudi manh nhat 
mdi ngay di chang qua mot tram mudi dam. Phap mon dac biet nhu ngoi 
tren luan bao cua Chuyen Luan Thanh Vuong, mot ngay bay di khap bon dai 
bo chau. Chung ta da chang co kha nang thanh Phat ngay lap tuc, lai chang 
thuc su chung “doan Kien Hoac, tuy y chang tao nghiep”; neu chang chuyen 
tu Tinh Nghiep de nhd vao Phat luc ddi nghiep vang sanh, chi e den tan ddi 
vi lai, van d trong tam do, luc dao, thp sanh, thp tu, khong each nao xuat ly, 
chang dang buon u? Nguyen nhung dong nhan cua toi gap sanh chanh tin. 

* Mot phap Niem Phat ude co bon loai, nghla la: Tri Danh, Quan Tugng, 
Quan Tudng, That Tudng. Chi mdi minh phap Tri Danh thau nhiep can co 
rat rong, ha thu de dang nhat, chang den noi bi ma su! 



Neu muon tu Quan, phai doc ky Quan Kinh, hieu sau xa “tam nay lam Phat, 
tarn nay la Phat” va “tam tinh Phat hien, canh chang phai den tu ben ngoai”, 
chi do tam hien, dung sanh chap trade. Da khong chap trade thi canh cang 
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them tham dieu, tam cang them tinh nhat. Lam dupe nhu vay thi quan tudng 
dupe lpi ich chang nho. 

Neu canh quan chang thuan thuc, chang hieu rd Ly, dung tam gap rat vong 
dong muon canh hien gap thi toan the deu la vong, chang tuong ling vdi ca 
Phat lan tam, doa vao ma thai. Nhan do, vong dong muon thay canh thi tam 
cang them vong dong, at den noi phat dong oan gia trong nhieu ddi hien ra 
nhung canh gidi. Cai nhan ban dau da chang chan, lam sao biet dupe canh 
ay la do ma nghiep hien? Lien sanh dai hoan hy, tinh thuc chang tu yen nen 
ma se dua than, mat tri thanh cuong. Du cho Phat song hien than cuu do, 
cung chang lam gi dupe! Nen tu lupng can tanh, chd toan tinh chuyen cao 
xa de den noi mong dupe lpi hoa ra thanh ton hai! 

Hoa Thupng Thien Dao day: “Mat Phap chung sanh than thuc chao dao, 
tam tho canh te, quan kho thanh tuu. Cho nen due Dai Thanh thuong xdt 
rieng khuyen nen tri danh vi xung danh de, tri danh lien tuc lien dupe 
sanh Dung la Ngai so co ke chang kheo dung tam den noi lac vao canh 
ma. Hay tu xet ky! Hon nua, Tri Danh chi thanh khan thiet cung la mot dieu 
phap de tieu tra ma canh vong dong. Hay nen doc kiet tam luc thuc hanh 
mdi nen! 


* Chd noi: Duyen tudng mot Due Phat cong due chang ldn bang duyen 
tudng nhieu Due Phat. Phai biet rang A Di Da Phat la Phap Gidi Tang Than, 
cong due cua tat ca mudi phuong phap gidi chu Phat, minh due Phat A Di 
Da da hoan toan tron du. Nhu cac hat chau noi ludi cua Thien De, ngan hat 
chau in bong trong mot hat chau, mot hat chau chieu khap ngan hat chau. 
Neu mot gom thau toan bo, chang thieu, chang du! 

Neu la bac Dai ST tu lau, duyen canh rang ldn chang ngai gi! Canh cang 
rang, tam cang chuyen nhat. Neu la ke so tam mat hoc, neu duyen canh rang 
tam thuc se phan tan, nhung chudng sau hue can, rat co the khdi cac ma su. 
Cho nen due Phat The Ton ta va lich dai chu To deu day nhat tam chuyen 
niem A Di Da Phat la vi le ay. Dpi den khi niem Phat chung dupe tam muoi 
thi tram ngan phap mon, vo lupng dieu nghTa thay deu day du. Co nhan bao: 
Di moc dai hai gia, 

Tat dung bach xuyen thuy, 

Than dao Ham Nguyen dien, 

Bat tu van Truong An? 

(Da tam trong bien ca, 

At dung nude tram song. 

Than den dien Ham Nguyen, 



Hoi Truong An chi nua?) 

Co the noi la rat kheo hinh dung vay! 

* Chd co noi mot phap Tri Danh la thien can, roi bo phap nay, tu cac phap 
Quan Tupng, Quan Tudng, That Tudng! Trong bon phap niem Phat, chi co 
mdi Tri Danh la khe co bac nhat. Tri den nhat tam bat loan thi dieu ly That 
Tudng se hien 16 toan the, dieu canh Tay Phuong triet de pho bay tron ven. 
Tuc la tri danh ma chung dupe That Tudng, chang quan tudng ma thay cung 
tot canh Tay Phuong. 

Mot phap Tri Danh chinh la huyen mon de nhap dao, la dudng tat de thanh 
Phat. Nay nhung ngudi day ly quan phap deu chang hieu ro. Neu tu Quan 
Tudng, That Tudng Id bi ma dua, ha co phai la bien kheo thanh vung, cau 
thang hoa doa. Hay nen tu hanh de hanh, se tu cam dupe dieu qua. 
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* Nhu Lai thuyet phap von la de thich ling can co. Vi the mdi co viec vi 
That bay Quyen, hien Quyen khai That, nam thdi giao hoa. Lai vi cay vao tu 
luc de lieu thoat thi kho, cay Phat lire de lieu thoat thi de. Lai vi chung sanh 
ddi Mat can co hen kem nen Phat dac biet md ra phap mon Tinh Do de ba 
can thupng, trung, ha deu hudng lpi ich, cung chung Bat Thoai. 

Ddi co ke ham cao chuong troi, chang xet thdi co, cu dem nhung phap phan 
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dong chang khe ngo noi de day ngudi tu tap. Y ho tuy rat lanh, nhung ude 
ve giao phap thi chang thich hop vdi can co, cho nen dung sue rat nhieu ma 
ke dupe lpi ich lai it! 
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* Trudc khi chua dac Nhat Tam, tron chang the mong khdi y niem thay 
Phat. Dat dupe Nhat Tam thi tam hop vdi dao, tam hop vdi Phat, muon thay 
lien thay ngay, chang thay cung khong ngai gi. Neu muon gap thay Phat, tam 
niem roi bdi, y niem muon dupe thay Phat ket chat trong da, trd thanh dai 
benh cho viec tu hanh. Lau ngay, ke oan gia trong nhieu ddi thua dip tinh 
tudng vong dong, ddi hien than Phat de doi oan cu. Tu minh tam khong 
chanh kien, toan the thuoc ve khi phan ma, vua thay lien sanh hoan hy. Do 
day, ma nhap tim gan, bi ma dua phat cuong. Du co Phat song cung chang 
lam gi dupe! 

Chi nen gang dat Nhat Tam, quan chi thay Phat hay khong? Nhat Tam roi se 
tu biet ro. Neu chang thay Phat thi do cong phu vupt tien lien thay, lai cang 
them mot da chuyen tu, tron chang mac loi hieu lam, chi dupe lpi ich vupt 
troi. 

Trong ddi, ke chang hieu ly mdi tu tri chut it da mong mdi qua phan minh. 
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Vi nhu mai guong, neu bui do da het, chac chan quang minh se hien ra chieu 
trdi, soi dat. Neu chang tan luc mai, cu mong guong toa sang, do toan the la 
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nho ban nen neu co phat quang thi anh sang ay cung la anh sang ma quai, 
chu nao phai anh sang cua guong! 
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Quang toi chi sp ong chang kheo dung tam, la ra bi mat lgi lanh, khien tin 
tam ngudi khac bi lui sut, nen mdi viet thu bay to. To VTnh Minh noi: “Chi 
dupe thay Di Da, lo chi khong khai ngo ”. Nay toi bat chudc Ngai noi: “Chi 
mong dat Nhat Tam, lo gi thay, chang thay! ’’ Biet vay roi thi hay nen doc 
sue de tam hop vdi dao cua Phat vay! 

* Dong cua Phuong Tien, cu tuyet su vu chang cap bach, that la huu ich. 

* Khi be quan dung cong, nen lay “chuyen tinh bat nhi” lam chanh. Neu tam 
dupe chuyen nhat se tu dupe cam thong chang the nghT ban. Luc chua dupe 
Nhat Tam, tam chd vong dong cau cam thong. Sau khi Nhat Tam, nhat dinh 
co cam thong. Cam thong thi tam cang tinh nhat. Co the noi la nhu guong 
sang dat tren dai, hinh den lien hien bong, hinh tu lang xang, can gi den ta? 
Tam chua chuyen nhat, dung cau cam thong; bdi cai tam cau cam thong do 
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chinh la mot chudng ngai ldn bac nhat cho viec tu dao. Huong ho do vong 
dong mong cau thai qua, rat co the cac ma su khdi, pha hoai tinh tam! 

* Viec cat mau chep kinh co the hoan lai do, trude het nen lay nhat tam niem 
Phat lam trong. E rang vi mau hao tinh than suy nhupc, lai hoa thanh chudng 
ngai. Than co an thi dao mdi vupng. Con thuoc dia vi pham phu dung bat 
chudc kho hanh cua bac Phap Than Dai ST. Chi can dupe nhat tam thi phap 
nao cung tron ven het! 

* Doi vdi phap Quan Tudng, neu chang minh bach ve mat Ly, quan canh 
chua thanh thuc thi chang dupe co tam vong dong mong chong dat. Ngudi 
co chi tran dinh chang ddi tu phap nay thi ton nhieu, ich it. Con That Tudng 
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Niem Phat chinh la dieu hanh thuoc ve dudng loi chung trong het thay phap 
mon thuoc toan bo giao phap cua due Phat. Nhu Chi Quan ben Thien Thai 
Tong, tham cuu hudng thupng cua nha Thien v.v... deu thuoc dudng loi nay 
ca. Nhung phap noi do deu la niem Due Phat tu tanh thien chan.... 

Niem due Phat That Tudng nhu vay noi co ve de, nhung tu chung kho nhat. 
Chang phai bac Dai ST tai lai, co ai chung dupe ngay trong ddi nay? Do kho 
khan ay, le duong nhien each Tri Danh niem Phat dang nen khen ngpi, 
khuyen tu. Hieu dieu nay roi ma con muon cay vao Tu Luc de doan Hoac 
chung chan, khdi phuc tam tanh von san co, chang chiu sanh long tin, phat 
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nguyen, chap tri danh hieu cau sanh Tay Phuong, quyet chang co le ay! 

Do That Tudng hien huu trong het thay phap, mot phap Tri Danh chinh la 
mot dai phap mon vua la Su vua la Ly, vua can, vua sau, vua la tu, vua la 
tanh, la pham tam nhung lai la Phat tam. Vdi Tri Danh ma hieu dupe the cua 
no chinh la That Tudng thi [dat] loi ich sau rong. Bo Tri Danh de chuyen tu 
That Tudng thi van ngudi tu, cung kho dupe mot hai ke that chung! Cu xem 
qua bao cua nhung vi To Dong Pha, Tang Lo Cong, Tran Trung Tu, Vuong 
Thap Bang v.v... se thay dupe le tren. Vdi mot viec lieu sanh thoat ttr ha cu 
dung chi to, ldi le to ldn ma thanh tuu dupe noi sao? 



* Niem vui niem Phat chi ngudi chan that niem Phat mdi biet dupe noi. 
Nhung phai chi thanh khan thiet, nhiep tam ma niem, chang dupe chap vao 
tuong ngoai canh. Neu khong cdi long chang thong, quan dao chang thuan 
thuc, ma canh hien tien cung chang biet r5 thi nguy lam! Phai nhd ky, nhd 
ky! Nay nhung ngudi that su hoang duong Tinh Do kho dupe may ai! Dem 
y niem tham hoc vdi khap cac bac tri thuc doi thanh nhat tam niem Phat thi 
lpi ich to Ion. Neu khong, chi thanh ra uong cong nhoc nhan bon ba ma 


thoi! 


* Niem ma vo niem, vo niem ma niem chinh la niem den luc tuong ung, du 
thudng niem Phat, nhung tron khong co tuong khdi tam dong niem (luc 
chua tuong ung, chang khdi tam dong niem thi chang niem). Tuy chang khdi 
tam dong niem, nhung thudng luon xung niem hoac uc niem mot cau Phat 
hieu; nen noi “niem ma vo niem, vo niem ma niem”. Dung hieu vo niem la 
khong niem. Vo niem nghTa la khong co tuong khdi tam dong niem de niem, 
nhung niem niem chang gian doan. Canh gidi nay chang de dat dupe, chd co 
hieu lam! 

* Mot phap Quan Tuong tuy hay, nhung phai hieu ro tuong Phat minh thay 
do thuoc ve duy tam so hien. Neu tuong do la canh ngoai tam, rat co the bi 
ma dua phat cuong. Chang the khong biet! Duy tam so hien la canh tuong ay 
tuy ranh re phan minh, nhung that chang co vat gi. Neu tuong la ngoai canh, 
cho la danh ranh that co thi lien thanh ma canh. [Khi tu Quan] nham mat, md 
mat cot sao thich hop la dupe. 

* Ngudi khac day ngudi chu trong vao chd huyen dieu. Quang toi day ngudi 
da phan chi dan nhung dieu ho co the tan sue lam dupe. Neu chang the tan 
sue minh, du co luan toi tot nguon, tan day cua moi mot phap trong Thien 
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hay Giao cung chi thanh “tam the chu Phat oan” ma thoi, huong gi chua phai 
la chuyen tot nguon, tan day u? 


* Khong tin - nguyen niem Phat so vdi tham thien, khan thoai dau tuy cong 
due Ion hon, nhung minh chua doan dupe Hoac, se chang the lieu thoat bang 
tu luc! Them nua, khong co tin - nguyen chang the dupe Phat tiep dan lieu 
thoat, van la phap mon thong thudng cay vao tu luc de chung dao, that 
chang the de dang. Chd bao “tin nguyen cau sanh” la hen kem! Hoa Nghiem 
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hai hoi cung lay mudi dai nguyen vuong hoi huong vang sanh la chd quy ket 
cuoi cung cho kinh Hoa Nghiem. Huong ho nhung phap ngu, nhung ldi day 
cua cac Bo Tat, To Su trong Tinh Do deu chi day tin nguyen cau sanh. 

* Tuy co mudi sau phep Quan, nhung hanh gia nen bat dau tu phep quan de, 
hoac la quan tuong bach hao cua Nhu Lai, hoac phep quan thu mudi ba la 
tap tuong quan. Con nhu quan ve chin pham chang qua la de hanh nhan biet 



dugc tien nhan, hau qua cua viec vang sanh ma thoi, chi can hieu ro la dugc; 
bat tat phai dat rieng lam phep quan. 

Chang the chang biet ly cua Quan, ve mat su cua tu quan thi phai hanh tu tu. 
Neu nhu chang hieu rd mat ly, quan canh chang phan minh, dung tarn thao 
dong tho phu de tu, co the tao thanh ma su. Tuc la khi quan canh hien tien, 
neu tarn chgt vgng sanh y niem vui mung, se do vui thanh chudng, co the bi 
thoai that cai tarn ban dau. 

Vi the, kinh Lang Nghiem day: “ Tam chang cho la canh thanh, goi la canh 
giai lanh. Neu cho la thanh gidi lien vuang quan ta ”. Chi moi each Nhat 
Tam Tri Danh la hanh ngan phan on thoa, van be thich dang, dgi den khi tarn 
quy nhat, tinh canh se tu hien tien. 

* Phai biet ly “ Phap Than vao trong tarn tu&ng ” [noi trong Quan Kinh] rat 
sau. Tam la Phat, tarn lam Phat su von binh thudng. Binh thudng phi 
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thudng, rat sau chang sau. Phai vien ngo mdi ggi la “dat nhan” (ngudi thau 
hieu). Con phep quan thu mudi ba la rieng vi chung sanh can co kem coi md 
cua phuong tien, day hp quan than Phat trugng sau hoac tarn thude. 

Trong phep quan thu mudi sau, lai day nhung ke ac nghiep nang ne xung 
danh hieu. Do xung danh lien dugc vang sanh. Do day biet rang: Tudng co 
ldn nho, Phat von la mot. Chang the quan tudng, [chi can] xung danh lien 
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dugc lgi ich. Suy nghT ky dieu nay se biet mot phap Tri Danh that la bac 
nhat. Hanh nhan ddi mat muon dugc quyet dinh vang sanh ngay trong ddi 
nay co nen bo phi cua bau mot hanh Tri Danh nay chang? 

* Ngudi ddi nay hon qua nua chudng the dien, xay lau gac tren khong. Co 
dugc mot phan hay nua phan, ben noi la co den tram ngan van phan. Nhu 
trong sach Ngu Luc cua vi cu si ng, nhung canh gidi ong ta thuat deu la 
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chuyen do ngoi but ve vdi, chu chang phai canh do tarn tao. Co nhien ong 
chang noi ddi, nhung toi that su e rang khong chung ong vudng phai tap khi 
nay, hga ay chang nho. 

Phat xep vgng ngu vao nam gidi can ban, chinh la de phong te nay. Neu thay 
noi chang thay, chang thay noi thay la thuoc ve toi vgng ngu. Neu xay lau 
gac tren khong, bia dat canh gidi thu thang la pham dai vgng ngu gidi. Neu 
chua dac bao la dac, chua chung bao la chung, toi do nang hon giet - trom - 
dam tram ngan van uc lan. Ngudi ay neu chang tan lire sam hoi, khi mot hoi 
thd ra khong trd vao nua se dga ngay vao dia nguc A Ty vi hoai loan Phat 
phap, khien chung sanh lam ngd vay. 

Ong phai rat than trgng, canh minh thay chi mot phan chang dugc noi mot 
phan mot, cung chang the noi la chin ly chin. Noi qua thi mac toi, noi giam 
cung khong dugc. Vi sao vay? Bdi tri thuc chua dac Tha Tam Dao Nhan, chi 
co the dua vao ldi da noi de phan doan ma thoi. Thuat cung tri thuc canh 
gidi ay de nhd hg chung minh la ta hay chanh, la dung hay sai thi khong sao. 



Neu chang vi chung minh, chi muon khoe khoang cung co loi! Neu noi vdi 
het thay moi ngudi, cung co loi. Ngoai tru viec cau tri thuc chung minh, deu 
chang dupe noi ra. He noi ra, sau nay se vmh vien chang dat dupe canh gidi 
thu thang ay nua. Day chinh la ai thu nhat cho ngudi tu hanh, trong Thien 
Thai Tong da nhieu lan noi den. 

Sd di nhung ngudi tu hanh gan day nhieu ke bi ma dua deu la do tarn vong 
dong, gap rut mong duoc canh gidi thu thang. Dung ke canh ay la ma canh, 
du canh ay dich thi la canh thu thang, nhung neu ca mot ddi tarn cu hoan hy, 
tham trudc v.v... se van bi ton, chd chang duoc ich, huong ho canh ay chua 
dich xac la canh thu thang u? 

Neu ngudi ay co ham dudng, tarn chang vong dong, gap rut, khong tarn 
tham dam, thay cac canh gidi cung nhu chang thay, chang sanh tarn hoan hy, 
dam trudc, cung lai chang sanh tarn hoang hot, kinh nghi thi dung noi la 
canh thu thang hien ben duoc loi, du canh ma hien cung van hudng loi ich! 
Vi sao vay? Vi chang bi ma chuyen, nen co the thang tien. Toi chang thudng 
noi ldi nay vdi ngudi khac, vi ong co nhung su ay nen chang the khong noi. 
Tuong Dai ST ong duoc thay luc mdi le Phat la khong dich xac. Neu dich 
thuc la tuong Ngai thi se chang vi ong nghi tuong do chang khdp vdi Quan 
kinh ma an. Nhung vi dieu do tin tarn cua ong cang khan thiet thi cung la 
mot nhan duyen tot, nhung chang nen mong thudng thay tuong. Chi nen chi 
thanh le bai ma thoi, mong ong dung nghi gi khac. Luc ngu thay anh sang 
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trudc mat va khi le Phat thay tuong Phat dung tren hu khong tuy la thien 
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canh, nhung dung tham dam. Tu day ve sau dung lay do lam dieu mong 
mdi, cac tuong ay se chang hien nua. 

Xem can tanh cua ong co le ddi trudc tung tu tap Thien Dinh nen mdi nhieu 
lan thay nhung tuong ay. Ddi Minh, ong Ngu Thuan Hy d tai nui Thien 
Muc, be quan tmh tu tren dinh nui cao. Lau ngay ben co tien tri, du doan 
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duoc trdi se am u hay quang dang, hoa phudc cua ngudi. Ong ta quy y vdi 


Lien Tri dai su. Dai su nghe chuyen gdi thu cue lire quo trach, bao ong ta lot 
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vao ludi rap cua ma. Sau ong khong biet nua. 
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Phai biet rang: Ngudi hoc dao phai biet dieu gi la quan trong; neu khong, 
duoc loi ich nho nhat, bi ton hai ldn lao. Dung ke den nhung canh gidi ay, 
du co that su dac Ngu Thong cung con phai khong dem xia gi tdi, mdi hong 
chung duoc Lau Tan Thong. Neu mot phen tham dam se kho the tien len, 
tham chi con thoai doa. Chang the chang biet! 

* Ngudi tu Tinh nghiep chang dat nang cac thu canh gidi nen khong canh 
gidi nao phat sanh. Neu trong tarn cu chuyen muon thay canh gidi thi canh 
gidi rat nhieu. Neu chang kheo dung tarn, co the bi ton hai, chang the chang 
biet. 



* Dam Bich Van cu mong gap chung. Chang phai rieng minh ong ta mac 
phai can benh nay, het thay ngudi hoc Phat da so deu pham phai can benh 
nay. Da co benh ay, chang nhung chieu cam ma sir, ma con chira chung noi 
la da chung. Phai biet rang: Tam von la Phat, do phien nao chira tm, phai 
oan uong lam chung sanh. Chi khi tieu diet dirge phien nao thi Phat tanh san 
co se tu nhien hien hien. 

Giong nhir mai girong chi mong sach chat do, chang mong phat quang. Nhir 
thay thuoc chira mat, he mang mong mat di, mat se tu sang lai. Con luc chat 
do chira sach, mang mong chira khir, dir co muon phong dai quang minh, ha 
co the duoc chang? Neu phat quang, day chinh la yeu ma bien hien, chir 
chang phai la quang minh chan chanh cua guong hay mat. Doi vdi nhung 
ngudi so phat tarn, hay nen dem y nay bao cho ho biet. 

* Ngudi niem Phat hay nen tarn niem duoc vang sanh ngay trong ddi nay. 
Neu chua den luc bao than da man, chi nen tuy duyen. Neu muon dinh thdi 
han, mong duoc vang sanh (tuc la mong duoc vang sanh vao mot thdi diem 
nhat dinh nao do), neu nhu cong phu da thanh thuc, le co nhien chang trd 
ngai gi. Bang khong, mot cai tarn mong cau ay se trd thanh ma can. Neu nhu 
vong niem ay ket thanh mot khoi chang go bo duoc thi nguy hiem chang the 
noi noi. Doc het long thanh den het bao than nay chinh la dieu chung ta nen 
tuan hanh. Chu con cham dut tuoi tho de cau chung chinh la dieu bi Gidi 
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kinh (Luat tang) quo trach nang ne (Cuoi kinh Pham Vong co bai ke: 

Ke nga tru&c tuomg gia, 

Bat nang sanh thi phap, 

Diet tho thu chung gia, 

Diec phi ha chung xu. 

Tam dich: 

Chap nga, dinh mac tudng, 

Chang sanh noi phap nay. 

Diet than cau duoc chung, 

Chang phai dieu nen lam) 

Chi nen doc tron thanh kinh, cau mau duoc vang sanh. Chang nen dinh ky 
han mong nhat dinh duoc vang sanh. Ngudi hoc dao tarn chang duoc thien 
chap. Thien chap thi rat co the den noi mat tri thanh dien, chang nhirng vo 
ich, con co hai ntra. Neu Tinh nghiep thuan thuc, vang sanh ngay ngay horn 
nay la tot. Neu chua thuan thuc lai muon duoc vang sanh ngay thi khac nao 
keo ma cho no mau ldn. 

That ngai mot phen ma su khdi, chang nhung tir minh chang the vang sanh, 
ma con khien ke vo tri lui giam tin tarn, cho la: “Niem Phat chi ton hai, 
khong ich loi gi, cu coi guong tay dinh cua ong X. thi cai hai ay chang can 
cot vay!” Xin hay dem cai tarn “quyet dinh lap ky han” ay doi thanh cai tarn 



“chi nguyen mau dugc vang sanh”. Du chang mau dugc vang sanh cung 
chang phan nan, chi cang chi thanh, chi kinh, chi mong bao tan lien dugc 
vang sanh la dugc. Khong gap rut, vgng dong, khang khang bam chac den 
noi chieu cam ma su! 
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5. Khuyen Hanh Nhan No Lire 


* Ngudi song trong the gian, co du tarn noi kho. Du sanh tren trdi kho tranh 
ngu suy“ . Chi Tay Phuong Cue Lac the gibi khong co cac noi kho, chi 
hubng cac su vui. Kinh day: “Tam giai vo an, do nhu hoa track, chung kho 
sung man, tham kha bo uy” (Ba edi khong yen giong nhu nha lua, cac kho 
day day rat dang kinh sg). Mang ngudi vo thudng, le nhu anh chop. Dai han 
xay den, ai nay chang the chieu co cho nhau. Het thay phap huu vi nhu 
mong, huyen, bgt, bong. 
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Doi vdi nhung dieu ay chang tinh ngo, tan luc tu Tinh nghiep thi cung sanh 
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trudng nhu go, da vo tinh trong vong trdi dat vay. La trang nam nhi co huyet 
tanh, ha chiu lam thay di thit chay, chet muc nat vdi co cay! De cao canh 
thanh nhung tu d chon pham phu, gap ldi ran nhac ldn lao ma chang phat 
phan, nghe dao cua thanh hien, Phat, To van chang chiu tin thi la trdi phu 
ngudi hay ngudi phu trdi day? 

* Tam gap ac mong la diem ac nghiep dbi trude hien hien. Du canh hien ra 
co thien hay ac, nhung chuyen bien dugc canh chinh tai noi minh! Ac 
nghiep hien nhung chuyen tarn niem Phat thi nhan duyen ac thanh nhan 
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duyen lanh, ac nghiep ddi trude bien thanh dao su dbi nay. Tiec la ngudi dbi 
phan nhieu bi nghiep trdi buoc, chang the chuyen bien, den noi lam vao canh 
da te gieng con bi nem da, kho cang them kho! 
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* Thdi nay la thdi nao? Nam Bac danh nhau, trong ngoai doi dich. Ba bon 
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nam gan day, ngudi chet bon nam ngan van. Tu thud co con ngudi den nay, 
chua tung nghe thay su the tham nhu vay. Lai con gio loc, nude dang, dia 
chan, on dich nhan nhan cac noi. Lai con them lut loi, han han, khong nam 
nao chang kem them cac tai nan ay. Gia ca cac thu mac gap may lan nam 
trude. 

Trong luc nay, may con dugc song, dam dau chang kiet luc chuyen tu Tinh 
nghiep de cau vang sanh Tinh Do u? Dam dau do may man con dugc cai 
than lai buong lung y chi, chang chuyen chu nhat dinh vao mot phap, lo mo 
doc sue vao mot phap mon chang khe hgp thdi co u? Gia su mot hoi thd ra 



chang hit trd vao dugc, muon lai dugc nghe phap mon thang tat nhu the nay, 
chi e chang co dip may man nhu the nira dau? 

* Than la goc de chieu kho, chan nham ben dugc cai nen tang de hudng vui. 
Do tuc nhan sau day, hien tai thien hao cang nong hau, nen bao nang tu 
nhieu kiep chuyen thanh va nhe trong hien tai. Cang hoan nan, don dau cang 
manh me tu tri thi nhung thong kho trong cdi Sa Ba se la thay hudng dan 
minh ve Cue Lac. Hay nghl minh dang den ng cu thi nhung y tudng ao nao, 
phien muon se tu tieu. Neu van con om long oan trach thi toi chudng tiep tuc 
khbi. Cam chiu nghich canh xay den mdi la ke biet vui theo menh trbi. Chan 
day, ua kia mdi la ngudi tu Tinh nghiep. 

* Mot cau Phat hieu bao quat het ca toan bo giao nghTa Dai Tang khong con 
sot gi. Ngudi thong Tong, thong Giao mdi co the lam ngudi chan that niem 
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Phat, nhung ngudi cai gi cung khong biet, cai gi cung chang lam dugc, 
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mieng chi biet thua thot, cung van co the lam ngudi chan that niem Phat. Hai 
hang ngudi nay co chan that hay khong toan la do tu minh no luc hay khong, 
co hanh theo dung giao phap hay khong? 

* Neu doi vdi phap mon Tinh Do, kinh tin ldi Phat quyet dinh chang ngd, 
long tin chan thanh, nguyen thiet tha, tu hanh that su nhat dinh se vang sanh 
lam ngudi trong the gidi Cue Lac. Ha nen trong luc kiep van nay, toan nham 
thdi buoi nguy hiem, tinh than huu han, lai thuc hien nhung phap vu chang 
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cap bach hong dugc tieng tarn la bac dai thong gia de thoa the dien, khien 
cho mot viec chuyen tu cua chinh minh rot cue thanh hu luong sao? 

* Mudi nguyen Pho Hien, mot hanh Van Thu, neu co the chuyen rong tu, du 
het thay kinh luat deu chang thong suot cung co the nhanh chong thao cui xo 
long, cao du hai hoi. Neu doi vdi mot phap cay vao Phat luc nay tin chang 
chan that, khong quyet dinh nuong dua vao phap nay, du co thong Tong 


thong Giao sau xa cung chi la tarn muoi noi cua mieng. Toan dung tarn muoi 
kieu mdi mieng ay de lieu sanh thoat ttr that giong nhu dung banh ve de do 
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doi, at den bude cung dudng hoi han sau xa cung chang may may co lgi ich 
gi! Hien tai ddi lan dao chang biet tinh trang tuong lai ra sao, van con toan 
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dung quang am sap het de lo nhung chuyen chang cap bach u? 

* Co nhan noi: “Thieu that thang da hu. Dai xao bat nhu chuyet. Thuyet dac 
nhat truong, bat nhu hanh thu nhat thon ” (It that hon hu nhieu. Kheo qua 
chang bang vung. Noi ca trugng khong bang lam dugc mot tac). Chan tarn la 
d chinh minh, hay suy nghl thau dao! 

* Mot phap Tinh Do lay ba dieu Tin - Hanh - Nguyen lam tong. Chi co day 
du long tin chan thanh, nguyen thiet tha mdi doc chi hanh tri dugc. Gap canh 
hga hai mdi ben chan thanh, khan thiet; gap luc nhan nha, thong dong ben 


loi la, hoan dai. Day la benh chung cua pham phu. Vao luc nay, thdi cuoc 
lan tinh hinh dao phap nhu nam yen tren dong cui, phia dudi lua da boc 



chay, nhirng chua chay den than. Chop mat la toan the bung chay, khap cdi 
khong cho nao tron tranh duoc ca! Sao con loi la, xao nhang qua ngay, 
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chang chuyen chi cau noi mot cau Phat hieu? Cai tri kien ay thien can qua 
doi! 

* Ddi trudc vun boi hue can nay co nhien chang de dang gi. Neu doi vdi 
phap nay chang chuyen tinh, doc can sue de mong duoc tu chung, co khac gi 
chen, binh chua nung, gap mua lien ra. Quang am ngan ngui, mang ngudi 
may choc? Mot hoi thd ra chang trd lai da qua ddi sau. Ngudi chua chung 
dao tu ngo vao me, van ngudi co ca mudi ngan; tu ngo them ngo, uc ke 
chang duoc mot hai! Nd de vo thuong phap khl gap phai con mua tai sanh 
lien trd thanh bui dat u? 

* Chung ta da la Phat tu, phai hanh Phat hanh. Du chang pha sach duoc vo 
minh, nhanh chong khoi phuc bon tanh, tien thang vao Dieu Giac qua hai, 
chang le khong the vien chung ba tarn (tham tarn, true tarn, hoi hudng phat 
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nguyen tarn), doc long tu Tinh nghiep de mong doan Hoac ngay noi than 
nay, gdi tarn thuc noi Lien bang, lam de tu Phat Di Da, lam ban lanh cua cac 
Dai ST, an tru tich diet, dao cac coi Phat, tren cau Phat dao, dudi hoa do 
chung sanh hay sao? 

Neu chang tu gang sue, chi de cao thanh canh, van cam lam pham ngu, e 
rang ca nua ddi tu tri sieng nhoc phai danh cay dang vmh vien tram luan! 
Me muoi nen chau buoc noi vat ao ma danh bo phi cua bau, len nui bau trd 
ve tay khong. Dung tanh Chan Nhu mau nhiem co du vo luong cong due, tri 
hue, than thong, tudng hao de hung chiu oan uong vo luong sanh tu luan 
hoi, phien nao nghiep qua, huyen vong cue kho. Chang phai la mat tri sanh 
cuong, ghet thang thich doa, song lam thit chay, thay di, chet muc nat cung 
co cay u? Tam the chu Phat goi la hang ngudi dang thuong xot. Nhirng vi 
dong luan vdi toi hay nen nd lire. 


* Trong luc dudng ddi nguy hiem nay, hay nen md toang tarn long, tarn mat, 
nd lire tu tri Tinh nghiep. Tat ca cat - hung hoa - phude deu chang lo tdi, tuy 
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duyen ling bien. Du cho dai hoa trut xuong dau van nen nghT: Nhung ngudi 
cung mac phai hoa nay chang biet la may ngan van ire ngudi? Trong tinh the 
chang lam gi khac duoc, van con co A Di Da Phat va Quan The Am Bo Tat 
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de nuong cay duoc, ha con lo chi? Lay viec niem Phat, niem Quan The Am 
Bo Tat de lam cho cay nhd vo uy. Md rong tarn luong, dimg thap thorn thi 
benh tu nhien lanh, than yen vui. 

Chang biet nghla nay, du chua gap phai canh tai ach da tu ham minh trudc 
vao trong tai ach; du la Phat, Bo Tat cung chang the cuu noi. Bdi the, quan 
tir khong hoan nan hanh xir nhu dang bi hoan nan, cho nen khong dieu gi 
xay den ma chang tu chu duoc! 
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Phan 3 

IV. LUAN YE VIEC LO>N SANH Tl J* 


1. Canh Tinh Mang Ngu’d’i Vo Thipong 

* Quang am vun vut, thbi the doi ddi trong mdi sat-na, mot niem chang tra. 
Day chinh la tao vat vi het thay bon chung sanh ta hien tubng liroi rpng dai 
giang vo thupng dieu phap: Mang ngudi vo thudng, vinh hoa chang ben, gap 
tim neo ve de khoi phai chiu cai kho tram luan vay. 

* Viec Ion sanh tu phai dir bi trade. Neu dpi den luc sap ra di mbi tu, chi e 
se bi nghiep lire doat mat. 

* Sanh tu la viec lbn. Vo thudng nhanh chong. Nghe den kinh so, nhung con 
lau mdi bang khi than trai qua noi ddn dau kich liet. 

* Co nhan noi: “ Thong mink bat nang dich nghiep. Phu quy khoi mien luan 
hoi ” (Thong minh chang cu noi nghiep. Phu quy chang tranh khoi luan 
hoi). Sanh tu xay den, khong co gi de nuong dua ca, chi co mdi A Di Da 
Phat la nuong nhd dupe thoi! Tiec ngudi ddi qua it ai biet. Ke biet den, tin 
chan that va that su niem Phat lai cang it hon nua! 
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* Ngay ba muoi thang Chap la ngay cham dut mot nam. Neu chang thu xep 
trade cho kheo thi chu no, oan gia se xum lai loi keo, chang dung cho loi 
lam cua minh. Luc lam chung chinh la ngay ba muoi thang Chap cua ca mot 


ddi. Neu tu luong Tin - Nguyen - Hanh chua du, van con tham - san - si, tap 
khi ac thi oan gia, chu no tir vo lupng kiep den nay se keo den buc bach, doi 
no, chang dung cho minh. 

Dung noi nhung ke chang biet den phap mon Tinh Do danh khong biet lam 
each nao, phai theo nghiep tho sanh; du la da biet nhung chang cham chu tu 
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hanh that su thi cung giong het nhu vay: bi ac nghiep loi keo vao trong tarn 
do, luc dao, vmh vien luan hoi! Muon cau con dudng thoat kho, chi co each 
niem niem lo nghl den luc chet, so rang chet di se doa lac trong tarn do ac 
dao thi Phat niem se tu thuan, Tinh nghiep se tu thanh; het thay tran canh se 


chang the doat dupe chanh niem nua! 

* Cau sanh Tay Phuong dung nen so chet. Neu chet ngay ngay horn nay thi 
lien sanh ve Tay Phuong. Day la nhu ldi [ngudi xua] da noi: “Trieu van 
dao, tick tu kha hy!” (Sang nghe dao, chieu chet cung dupe!) Le dau, ngay 
horn nay phai chet lai chang chiu chet, cu tham luyen tran canh chang the 
buong xuong, khien cho do tham thanh chudng, canh Tinh Do chang hien, 
khien cho canh tuy nghiep tho sanh trong dudng thien ac lien hien. 



Canh hien, lien theo nghiep tho sanh trong dudng thien ac; vang sanh Tay 
Phuong hoa thanh banh ve! Vi the, doi vdi ngudi tu Tay Phuong, chet hom 
nay cung tot; song them mot tram hai muni nam roi chet cung hay. Het thay 
pho mac nghiep trirdc, chang lam sanh y tudng tinh toan, so do. Neu nhir tin 
nguyen chan thanh, thiet tha, bao het mang tan, than thuc ben sieu Tinh vuc, 
nghiep tra lai tran lao, sen vang chin pham no hoa, Phat tho ky mot dbi 
thanh Phat! 
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2. Khuyen Chuyen Cay Vao Phat Lire 
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* An Quang tu Tay qua Dong, tir Bac xuong Nam, qua lai hon van dam, gap 
go nhieu ngudi. Trong so do, lam ke binh nhat tu vo nguc la bac thong 
Tong, thong Giao, coi Tinh Do nhu ue vat, chi so no lam ban lay den minh. 
Luc lam chung, da so chan loan tay cuong, keu cha gao me. Trong so ay, co 
nhung ngudi tri gidi niem Phat gia gian, chac that, du Tin Nguyen chua den 
muc cung cue, tudng lanh chang hien, nhung deu an nhien mang chung. 

Vi sao nhu vay? La vi tarn thuy trong lang, do phan biet nen xao dong, due 
ngau, song thuc trao dang. Do Phat hieu nen tarn thuy ngung lang. Bdi the, 
ke thuong tri chang bang ke ha ngu, bien qua kheo thanh vung ve ldn vay! 

* Phat noi het thay phap mon Dai, Tieu, Quyen, That deu phai cay vao cong 
sue cua chinh minh de doan Hoac chung Chan mdi thoat khoi sanh tu. Neu 
con chut may may Hoac nghiep, se quyet dinh kho thoat khoi sanh tu. Vi 
the, tu doi nay sang doi khac, tir kiep nay sang kiep khac, lan luot tu tri, neu 
ai co day dir sire lire se tien thang len Bat Thoai, lien dupe lieu thoat. 
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Da phan la tir giac chot me, thoat tien lien liri, trai qua bao kiep nhieu nhu 
bui tran chang the xuat ly. So di, ngai va toi hom nay van con la pham phu, 
toan la vi chang biet den phap mon Tinh Do do khap ba can, chi cue vien 
don cira dire Nhu Lai. 

* Ngudi chang hieu Tinh Do doc den kinh Lang Nghiem se cho kinh nay la 
nhan to chinh de da pha Tinh Do. Ngudi hieu Tinh Do doc den, lien biet 
kinh nay kheo hudng dan hoang duong Tinh Do. Vi sao noi the? 

Vi tu luc ngo dao thi kho, Tinh Do vang sanh la de. Nhan qua mudi phap 
gidi mdi mdi phan minh. Neu chang cay vao Phat luc, du pha dupe mot hai 
Am, van bi ma dua phat cuong, thanh chung tu dia nguc. Va nua, trong hai 
muoi bon cong phu Vien Thong, ngudi doi nay co ai la ke tu tap dupe? 

Chi co mdi phep Niem Phat nhu con nhd me, he ai huu tarn deu co the 
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phung hanh dupe! Cot sao tinh niem tiep noi, se tu chung dupe tam-ma-dia. 
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Ke biet phan biet tot xau doc den, le nao chi ung chiu chu truong tu luc, 



chang cay vao Phat lire hay sao? Ke chang biet hay da mdi nghi nhir vay, 
bdi ho chi mong lam bac thong gia, khong co long lieu sanh thoat tu! 

* Tu hanh dung cong von la de lieu sanh thoat tu. Neu dung cong nhung 
chang the lieu sanh tu la do chang chiu y vao phap co the lieu dupe sanh tu 
ma hanh. Khac nao ganh gai bo vang, tu chuoc lay loi hay sao? Du tham 
thien dai triet dai ngo nhu Ngu To Gidi, Thao Duong Thanh, Chan Nhu 
Triet, Doan Nham NghTa con chua lieu noi sanh tu, phai tho than ddi sau, 
den noi me lam. So ra, ta con thua xa ho, [ho con chang the lieu sanh tu noi], 
huong ho la bon ta u? 

* Phap mon Tinh Do la phap mon pho do chung sanh, vien don, thang tat, 
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rong Ion, gian di nhat cua due Nhu Lai. Vi sao noi the? Do het thay cac phap 
mon deu phai doan hai Hoac: Kien va Tu mdi hong lieu sanh tu. Nhung 
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doan Kien Hoac con nhu cat dut dong chay rong bon muoi dam, huong ho la 
Tu Hoac? Doan Kien Hoac la chung So Qua. Neu ude theo Vien Giao thi la 
So Tin. Doan sach Tu Hoac lien chung Tu Qua; trong Vien Giao la dia vi 
That Tin. So Qua, So Tin con co sanh tu. Tu Qua, That Tin mdi het sanh tu. 
Nhung Thien Thai Tri Gia dai su chi thi hien chung dupe dia vi ngu pham, 
tuy so ngo da bang vdi chu Phat, da hang phuc tron ven ngu tru phien nao, 
nhung van chua tung doan Kien Hoac. The nhung, bon dia““ cua Dai Su 
thuc chang the suy ludng dupe. Luc mang chung, Ngai chi noi la chung ngu 
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pham, vi lo xa hau the chang doc sue doan Hoac chung Chan, chi lay minh 
tarn kien tanh lam rot rao. 

Minh tarn kien tanh la dai triet dai ngo. Neu la bac toi thupng thupng can, he 
ngo lien chung, thi lieu dupe sanh tu. Neu khong, du co biet trude dupe vi 
lai nhu su Vien Trach van chang tranh khoi phai tho sanh lan nua. Den nhu 
Ngu To Gidi lai sanh lam To Dong Pha, Thao Duong Thanh lai lam than Lo 
Cong. Day hay con la tarn dupe. Ngai Hai An Tin thanh con gai cua quan 
Phong Ngu ho Chau, da dang buon long. Nhung ong Tang d nui Nhan Dang 
trd thanh Tan Coi thi that la dang thuong xot qua. Tu luc doan Hoac chung 
Chan de lieu sanh thoat tu that kho khan thay! 

Cac giao ly tu chung thong thuong trong ca mot ddi due Nhu Lai da noi tuy 
co nhieu phap khac nhau, nhung khong co mot phap nao khien cho ke con 
day day Hoac nghiep co the lieu sanh thoat tu ca! Chi minh phap Tinh Do, 
chi can long tin chan thanh, nguyen thiet tha, dung tarn chi thanh tri danh 
hieu Phat, cau sanh Tay Phuong. Chang luan la Hoac nghiep day hay mong, 
cong phu can hay sau, khi lam chung deu cay vao Phat tu luc, ddi nghiep 
vang sanh. Da vang sanh lien sieu pham nhap thanh, lieu sanh thoat tu. Tu 
day, lan lupt tan tu, lien chung dupe Vo Sanh, tham chi vien man Phat Qua! 
Day chinh la phap mon dac biet thuong xot chung sanh can co hen kem, 
muon cho ho mau thoat khoi luan hoi cua due Nhu Lai. 



* Nhung ngudi nghien cuu ve Giao dua tren giao ly thong thudng de luan 
doan sir chung dac, chang tin co viec ddi nghiep vang sanh, khoe minh la 
hang thudng d trong sanh tu de do chung sanh, chang muon mau thoat khoi 
sanh tu. Chang biet chen, binh chua nung, gap mua lien ra; phien hoac chua 
doan, chuyen sanh lien me. Tir lpi con kho, huong la lpi ngudi! Bon ho deu 
la hang chang lupng due minh, la hang pham phu sat dat, co chut hue tanh 
ben voi bat chudc phong each cua bac Phap Than Dai ST, den noi lam Id mot 
phen, Id lam vlnh vien! 

Ke tham Thien thi chuyen chu tham cuu, mong minh tarn kien tanh, chang 
biet can co minh kha hen kem, chang the minh tarn kien tanh rat nhieu. Du 
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cho da dupe minh tarn kien tanh, nhung neu Hoac nghiep chua doan, van 
luan hoi sanh tu y nhu cu, chang the xuat ly cung lai nhieu lam. Ngu To 
Gidi, Thao Duong Thanh, Hai An Tin, Chan Nhu Triet v.v... la nhung chung 
cu xac thuc. 
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Oi! Sanh tu ldn the, sao lai chuyen cay vao tu luc, chang cay vao Phat lire? 
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Y chung tu lire hon han Phat luc u? Pham ngudi song trong ddi, viec ldn 
nhu sang lap su nghiep liru truyen nhieu ddi, viec nho nhu mot manh ao, 
mot bua an, khong gi la chang phai nhd vao sue cua nhieu ngudi de hoan 
thanh viec minh. Den nhu viec ldn lieu sanh tir, du san co Phat luc van 
chang chiu nuong nhd, cu muon to ra phong each phi thudng, chi e lai rdt 
vao thoi thudng cua ke pham ngu. Chi cua ho dang bao la ldn, nhung tiec la 
chang biet kha nang cua ho co dang goi la ldn hay chang? 

* Muon lieu sanh tir thi phai that chung. Neu phien hoac van con, at phai 
that no luc mdi co the tranh canh vdi nghiep, trai qua nhung duyen gidi mai 
thi trong tarn thudng giac chieu, tham hop vdi Thanh Tri. Pham tinh nhan 
nga thi phi khong do dau khdi dupe. Neu chang tang them giac chieu, pham 
tinh van lung lay nhu cu, thi cong hanh cang cao, tinh kien cang nang, tu 
ngo vao me la chuyen kho tranh khdi. Nhu ngudi ngu chang tinh, cang ngu 
me met them. 

Co nhan bao: “ Dai su di minh nhu tang khao ty” (Dai su da hieu nhu chon 
cha me). Chrnh la vi phien hoac chua doan, chi e lai me. Phai biet rang 
ngudi da doan Hoac chang co pham tinh. Da khong co pham tinh, lay dau 
sanh tir? Ngudi dai ngo du ngo bang vdi Phat, nhung chua doan tru Hoac thi 
phai niem niem giac chieu, mdi hong tranh khdi tac dung cua pham tinh. 

* Phap mon nay toan cay vao Phat luc. Vi nhu ngudi thot mot ngay chi di 
dupe may dam; neu ngoi tren luan bau cua Chuyen Luan Thanh Vuong lien 
trong khoanh khac den khap bon dai chau. Day la sue cua Luan Vuong, 
chang phai do sue minh. Ngudi ddi tu hanh co nhien giong vay. Du la ke 
ngu nghich thap ac toi loi cue nang, luc lam chung, tudng dia nguc hien, neu 
co the chi tarn niem Phat, lien dupe Phat tiep dan. Ay la vi Phat xem chung 



sanh khac nao con mot. Dira nao thien thuan, di nhien tir ai dudng due. Dira 
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nao ac nghich, cang them xot thuong. Neu con hoi tarn hndng ve me, at me 
se m long tir tiep nhan. 

* Cay t\r lire tu hanh, doan Hoac chimg Chan that chang de dang! Doan Kien 
Hoac nhir cat ngang dong rnrdc rong bon miroi dam, huong ho la Tir Hoac! 
Kien Hoac doan dirge lien chung So Qua, dir vao dong thanh, van con phai 
bay lan sanh len trdi, bay lan sanh xuong nhan gian mdi doan sach dirge Tir 
Hoac de chung Tu Qua. 

Tuy noi la mudi bon lan sanh tir, nhung tren trdi tuoi thg dai lau, co nhien 
chang the dung nam thang de luan. Thanh nhan So Qua muon lieu sanh tir 
con kho khan nhu the, huong ho la pham phu day day Hoac nghiep u? Neu 
chung Tir Qua se vlnh vien doan dugc can ban sanh tir, sieu xuat luc dao 
luan hoi. Neu phat tarn Dai Bi, nhap the do sanh, nuong theo nguyen thi hien 
ha sanh, se chang giong nhu ke day day Hoac nghiep bi nghiep thien ac loi 
keo thang tram trong luc dao, tu minh chang may may lam chir dugc! Tu luc 
lieu sanh tir neu chang phai la hang tuc can tham hau se chang the lam dugc; 
chung sanh ddi mat mong bang dugc sao? 

Bdi the, Nhu Lai dac biet md ra phap mon Tinh Do de het thay dir thanh hay 
pham, thugng trung ha can cimg dugc lieu sanh thoat tir ngay trong ddi nay. 
Long tir bi ciru ho ay tot bac khong chi hon dugc! De tu tri phap nay cung 
phai nghiem tri tinh gidi, tan luc tu Dinh - Hue, kiem them sanh long tin, 
phat nguyen, tri danh hieu Phat, cau sanh Tay Phuong. Long tin chan thanh, 
nguyen thiet tha, niem luc tinh thuan, ngay trong hien ddi cung co the chimg 
thanh, lam chung len ngay thugng pham, dir vao dia vi Bo Tat, chirng dia vi 
Bat Thoai. 

Neu nhu can co hen kem, chua lam dugc nhu the, cir chi thanh niem Phat thi 
tarn va Phat khe hgp nhau, cam img dao giao. Luc lam chung at dugc Phat rii 
long tir tiep dan, ddi nghiep vang sanh. Tham chi ke ngu nghich, thap ac, lire 
lam chung tudng dia nguc hien, neu tarn thirc chang me, co thien tri thirc day 
cho niem Phat, ngudi ay sanh long sg hai ldn lao, sanh long ho then ldn sam 

r r r \ \ ~ r 

hoi, dir niem may tieng roi lien mang chung, cung van dugc Phat tir luc tiep 
dan vang sanh. 

Mot phen dugc vang sanh lien vlnh vien thoat khoi luan hoi, cao dir hai hoi, 
lan lugt tan tu, at chirng Phat Qua. Cay vao tu lire de lieu sanh tir kho nhu 
the ay, cay vao Phat luc de lieu sanh tir de nhu the do. Pham ai co tarn deu 
co the niem Phat, deu co the vang sanh. La trang nam nhi co huyet tanh, nhat 
dinh chang chiu de Chan Nhu Phat Tanh san co trai nghich tinh duyen, theo 
duyen me nhiem, luan hoi trong luc dao bao kiep dai lau khong the thoat 
khoi! 



* Chung ta luan hoi trong sanh tu, trai kiep so da lau, da tao ac nghiep vo 
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lupng vo bien. Neu cay vao she tu tri cua minh, muon diet sach phien nao 
Hoac nghiep de lieu sanh tu, con kho hon len trdi! Neu tin dupe phap mon 
Tinh Do do Due Phat da giang, dung long tin chan thanh, nguyen thiet tha, 
niem danh hieu A Di Da Phat, cau sanh Tay Phuong, chang luan la nghiep 
luc Ion hay nghiep luc nho, deu co the nhd vao Phat luc vang sanh Tay 
Phuong. 

Vi nhu mot hat cat gieo xuong nude lien chim. Du dem hon da nang ca may 
ngan van can dat len chiec dai hoa luan thuyen se chang bi chim, con chd 
dupe sang cho khac de tuy y sh dung. Da vi nhu nghiep luc sau nang cua 
chung sanh. Dai hoa luan thuyen vi nhu tu luc rong Ion cua Phat Di Da. 

Neu chang niem Phat, cay vao sue tu tri cua chinh minh hong lieu sanh thoat 
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tu, can phai dat den cho nghiep tan tinh khong mdi lam dupe. Neu khong, du 
cho phien nao Hoac nghiep chi con chut may may chua doan cung chang 
lieu noi. Vi nhu mot hat cat be ti cung bi chim trong nude, quyet chang the 
tu no thoat ra ngoai nude dupe! 

Cac ha chi nen sanh tin tarn, niem Phat cau sanh Tay Phuong, chang nen 
khdi len nhung y niem nao khac. Neu that su lam dupe nhu vay, neu tuoi tho 
chua het se mau dupe lanh benh. Do cong due chuyen nhat chi thanh niem 
Phat lien diet tru dupe ac nghiep ddi trade, khac nao mat trdi rang rd da 
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moc, suong tuyet lien tieu. Tuoi tho da het se lien dupe vang sanh vi tarn 
khong co niem nao khac nen cam ung dao giao vdi Phat. Vi the, dupe Phat 
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tiep dan vang sanh. Neu cac ha tin dupe ldi nay thi song cung dupe dai lpi 
ich, ma chet cung dupe dai lpi ich! 

* Tinh the hien tai chinh la tinh the hoan nan. Neu chang lay Phat A Di Da 
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va Quan The Am Bo Tat lam cho nuong cay de thudng niem, Id ra hoa hoan 
xay tdi, hoac thinh linh gap phai chuyen bat trac, keu gao xuong cung chang 
dupe! Neu da niem san tu trade se co su chuyen bien am tham. Huong ho 


con sanh tu xay tdi, ai cung phai co ngay ay! 

Vi the, phai thudng nghT den luc lam chung, tu chang doc sue rong raoi theo 
duoi het thay vong tudng trai phan va cac phap mon chang giup ich gi cho 
viec lieu sanh thoat tu, den noi bo phe, chang tu phap mon phai quyet dinh 
dua vao de lieu sanh thoat tu nay. Mong vp chong, cha con ong deu chang 
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cho ldi Quang la hu bai, vd van thi that la may man lam! 

* Ngudi niem Phat co benh nen nhat tarn chd chet. Neu tuoi ddi chua tan se 
chong lanh benh. Dem toan than buong xuong de niem Phat, tieu nghiep rat 
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hay! Nghiep tieu thi benh lanh. Neu chang buong xuong dupe, cu mong 
dupe khoe lai; neu chang dupe khoe lai chac chan khong each chi dupe vang 
sanh vi chang nguyen sanh! Chang hieu rd dao ly nay, con mong cay vao 


Phat tu luc nua u? 
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Voi can benh cua me ong, hay nen khuyen ba khan thiet buong xuong, cau 
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vang sanh. Neu tuoi tho chua het ma cau vang sanh se hoa ra chong dugc 
lanh benh. Ay la vi tam chi thanh nen dugc Phat tu gia bi. Mong ong hay 
nho nhe, kheo leo khuyen me, dung bat chudc ke si noi nhung loi si dai nua! 

— 0O0 — 

3. Day Nhung Oieu Thiet Yeu Ve Lam Chung 
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* Mot cua ai lam chung that la khan yeu. Ddi co ke ngu, luc cha me, quyen 
thuoc lam chung ben khoc loc vat va, tam rua, thay ao, chi mong dep mat 
nguoi doi, chang ne di hai cho nguoi chet. Nguoi khong niem Phat hay 
khoan ban den, nguoi chi thiet vang sanh luc lam chung gap phai quyen 
thuoc nhu vay, da phan bi pha hoai chanh niem, van bi 6 lai trong the gioi 
nay. 
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Lam chung tro niem vi nhu ke yeu duoi treo nui, sue minh chang du, may 
nho co sue nguoi dang truoc keo, dang sau day, ta huu xoc nach, nen co the 
len dugc dinh nui cao nhat. 

Lam chung chanh niem ro rang, bi ma quyen, ai tinh lay dong, pha hoai... 
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giong nhu dung si treo nui, tu luc sung tuc, nhung ban be, nguoi quen ai nay 
dem vat dung cua minh bao phai gong ganh. Gong ganh qua nhieu, sue kiet, 
than nhpc, doi nhin vach nui lien lui buoc. 
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Le dugc mat nay du do nguoi khac gay ra, that su la do nhung nghiep luc 
thien hay ac cua chinh minh trong nhung kiep truoc da thanh tuu hay pha 
hoai nguoi ma ra. Pham la nguoi tu Tinh nghiep, phai nen co chanh niem 
thanh toan cho nguoi, va phai chi day san cho quyen thuoc ve le lgi hai, ngo 
hau ai nay hieu dieu quan trgng la cho dat den cua than thuc nguoi chet, chu 
chang phai tai phuong dien tinh cam the tuc, moi hong khoi lam lac vay! 

* Trong tuan that va trong het thay luc, het thay su, phai lay niem Phat lam 
chanh, chu chang phai chi luc dang lo ma chay! Hien thoi, da so Tang luoi 
nhac. Tung kinh [Phat tu] phan nhieu khong biet. Da the con tung nhanh nhu 
nuoc chay, [Phat tu] du biet nhung chang thuoc cung chang the dpc theo. Du 
co den may muoi nguoi, khong co may nguoi tung kinh dugc! Chi co moi 
niem Phat, tru phi chang phat tam, quyet chang co cai nan khong ai niem 
theo dugc. Lai du chang chiu niem, mot cau Phat hieu lgt qua tai thau vao 
tam cung tu lgi ich chang it. Day la ly do Quang toi tuyet doi chang de 
xuong lap bat cu dao trang nao khac. 

* Doi voi nguoi sap mang chung, chi co dong thanh niem Phat la co ich. 
Neu tam thuc chua roi khoi than thi tam rua, thay y phuc v.v... [cho nguoi 
chet] gay tro ngai rat Ion. Vi the, nguoi tu Tinh nghiep hang ngay phai nen 
noi cho quyen thuoc hieu rd duyen do ay, ngo hau chang den noi dung lam 



tinh than ai, gay trd ngai viec vang sanh! Neu la bac dai nhan tot bac, bac 
cao si xuat each, bat tat e so se mac phai nhung chudng ngai ay! 
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* Phat phap rong sau, chi khi nao thanh Phat mbi ngirng tay dngc. Muon 
chac chan dugc vang sanh, thubng hanh truy tien that chang trd ngai gi 
den viec khan thiet niem Phat, tuc la nhu kinh Phat da day: “Du biet toi tank 
von la khong, nhung luon sam hoi toi truac, chang noi la minh da duac 
thanh tinh Ngai Lien Tri noi: “Trong nam, thu&ng phai truy tien ngudi da 
mat, chang duac noi ho da duac giai thoat nen chang cu hanh ”. 

Phai biet rang: tung kinh, niem Phat tuy bao la de truy tien ngudi than, that 
su la de quyen thude hien tien, ngudi quen md mang coi long, trong thien 
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can, va dem het thay cong due truy tien ngudi than hoi hudng cho het thay 
phap gidi chung sanh de md rong tarn lugng cua minh lan ngudi, cua ke 
song lan ngudi mat, hong tieu diet nhung chap trade, chudng ngai cua minh 
lan ngudi, cua ke con lan ngudi mat. Neu nhu chang dat nang long thanh, 
chi cot xa hoa, khoa traong, khoe me cung ngudi, co the noi la: “Dung dam 
tang ngudi than de bay tro nao nhiet”, chang phai la dieu con cai nen lam. 

* Ngay luc than mac benh nang, luc chua the chac chan se song hay chet, 
hay day cho mgi ngudi ai nay vi me chi thanh khan thiet niem “nam mo A 
Di Da Phat”, ngd hau tuoi thg chua tan se chong lanh benh, tuoi thg da het se 
chong dugc vang sanh Tay Phuong. Cac con ong hieu tarn tinh thuan, 
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chuyen doc, at se deu thudng tri niem nhu cuu dau minh bi chay. Nhu the, 
nao phai chi huu ich cho phu nhan, ma that su con co ich lgi sau xa cho cac 
cau con ong nua kia. 
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Ngudi pham mac benh thi dung thuoc de tri, nhung cung khong nhat quyet 
phai dung den thuoc. Benh chang the dung thuoc tri, du co tien dan cung vo 

r \ r r 9 > r 

dung, hudng ho la thuoc cua the gian? Chang can biet la benh tri dugc hay 
khong, deu nen dung thuoc A Gia Da. Thu thuoc nay tuyet doi chang hai 
ngudi. Uong vao, du than hay tarn deu kien hieu lien. 

Ngudi song trong the gian, chang luan lau hay mau, rot cuoc cung mot lan 
chet. Cai chet ay chang dang tiec, nhung cho se trd ve sau khi chet chang 
dang de sap dat san hay sao? Ngudi co luc lugng tu minh sap dat thoa dang, 
yen on, le co nhien khi lam chung chang can den ngudi khac giup dd. Nhung 
neu dugc ho trg lai cang them dac luc. Ngudi khong luc lugng phai nen bao 
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gia quyen thay minh niem Phat, at se de khdi dugc chanh niem, chang den 
noi bi an ai buoc rang, van y nhu cu bi ai tinh troi buoc vao coi nay chang 
the ra khdi ! 

* Vdi viec dao benh, tien vong, ngudi ddi nay hay dung nhung each nhu 
tung kinh, le sam, lam dan Thuy Luc v.v... Rieng Quang doi vdi nhung 
ngudi quen biet minh deu day niem Phat. Vi lgi ich cua viec niem Phat con 
hon tung kinh, le sam, lap dan Thuy Luc v.v... rat nhieu. Vi sao vay? 



Tung kinh thi ngudi khong biet chu khong tung dugc. Du biet chu nhung 
tung nhanh nhu nude chay, ngudi mieng ludi hai cham chap cung khong 
tung theo noi. Ngudi ludi bieng tuy tung dugc, cung chang chiu tung. Hoa ra 
chi huu danh vo thuc. Le sam, lap dan Thuy Luc cu* theo do ma suy. 

Niem Phat thi khong mot ai la chang niem dugc. Du co ke ludi nhac chang 
chiu niem, nhung mgi ngudi cung hoa tieng niem, ke ay chang bit tai nen 
mot cau Phat hieu tat nhien se phan minh ranh rgt rot vao tarn. Du chang 
niem co khac gi la niem! Nhu ngudi nhiem huong, than co mui thorn; nao 
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phai hg muon thorn, chang mong nhu vay ma lai dugc vay! Vi than quyen 
cau an, tien vong, chang the khong biet dieu nay! 

* Lam Phat su bat tat phai niem kinh, le sam, lam dan Thuy Luc v.v... vi 
nhung viec ay deu thude ve mat dan trang. Hay nen chuyen nhat niem Phat, 
ngd hau cac cau con ong tu dau den cuoi deu niem theo dugc. Nu quyen ai 
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nay tu niem trong phong minh, chang nen ngoi sau lung cac Tang. Nhu the 
thi chang nhung phu nhan va lenh quyen dugc lgi ich that su, ma vi Tang 
niem Phat va het thay ngudi thay nghe khong ai chang dugc lgi ich. 

Pham lam Phat su, neu chu nhan chiu tham du dan trang thi vi Tang se tu 
phat tarn chan that. Con neu chu nhan coi do la chuyen hinh thuc thi ong 
Tang cung se coi phap su ay la chuyen hinh thuc, nhu mot ky Phat su da 
xong, ban dem xa dan Diem Khau roi thoi! 

* Cho du [ngudi mat] that su dugc vang sanh, van phai nen chan thanh niem 
Phat de cau pham sen cua ngudi ay dugc cao hon, chong chung Vo Sanh, 
day mdi la tan hieu. Dieu nay tuy de ngudi chet dugc lgi, nhung that ra con 
cai, dau re deu cung gieo thien can. Chau nao niem dugc cung nen bao no 
niem theo. 

* Luc cha me lam chung, toan gia khong khoc loc ma niem Phat la co lgi ich 
nhat. Nhung [chi niem] trong luc ay van con ngan ngui lam, hay nen niem 
Phat ca ba tieng khong ngung, chang cat tieng khoc cung nhu di dong, 
chuyen dich la tot nhat. Xin hay nhd ky lay! 

* Doi vdi viec lam Phat su, Quang da tung noi rd roi. Mong dung bat chudc 
thoi tuc, lam chuyen sao rong xuong. Neu niem Phat trong suot bon muoi 
chin ngay so ra con lgi hon tung kinh rat nhieu. 

* Ngudi trade khi mat neu tu co the tarn goi, thay ao thi rat hay. Neu ngudi 
ay chang the tu lam, quyet chang nen tarn goi, thay ao san, khien ngudi ay bi 
dau ddn kho chiu dung noi, mat chanh niem. Sao cuoi cung ong van buoc 
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ngudi da khuat mac phap y, khoanh chan ngoi ket gia de roi tiec han? Chang 
biet rang trong luc ay tot nhat la dong thanh niem Phat, van van phan chang 
dugc pho traong, bay ve (nhu tarn goi, thay ao, bat ngudi sap chet ngoi xep 
bang v.v...). Neu pho traong, bay ve se thanh nhu da bi te xuong gieng con 
bi nem da them. Hay nhd ky, nhd chac! 



* Lam chung teo quat lai va bi benh kho chinh la do nghiep chuong tir nhieu 
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kiep. Vi ngubi ay doc long tu Tinh nghiep nen chuyen trong bao, hau bao 
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thanh bao nhe trong then dbi. Ong bao do tu tri tinh tan nen than ngay cang 
yeu. Lbi nay chang xac dang, con vubng loi la khien cho ke tin tam nong 
can nhan do ben lui sut. Phai biet rang: ngudi niem Phat quyet dinh tieu trir 
duoc nghiep chuong; nhirng nghiep chuong hien tien chi la nhirng ac bao 
phai doa trong tam do cua dbi tuong lai chuyen thanh benh kho trong dbi 
hien tai de giai quyet cho xong do thoi! 

Kinh Kim Cang day: “Tri kinh Kim Gang co dieu nhuc nho nhu bi nguoi 
khac khinh miet chinh la diet duoc cai kho tam do ac dao trong nhieu 
kiep”. Day chinh la phubc day, se duoc vang sanh Tay Phuong. Chiu cai 

99 r r r 

kho nho luc nay de giai quyet cho xong ac bao tu vo luong kiep den nay, 
that la may man lbn. Chb hoc theo ke chang biet su viec chi bao: “Vi tu tri 
den noi mac benh hay bi chet!” 

* Vi le nao me ong benh chang lanh? Day la do tuc nghiep tao thanh nhu 
the, nham chuyen trong bao, hau bao thanh bao nhe trong dbi nay de giai 
quyet cho xong ngay trong luc nay. 

Phap su Huyen Trang khi lam chung con co chut benh kho, long ngb nhirng 
kinh minh dich co chb nao sai lam chang? Lien co mot vi Bo Tat an ui rang: 
“Toi bao trong nhirng kiep trubc cua Su se do noi kho nho nay ma tieu. 
Dimg hoai nghi nua!” Hay dimg y nay de an ui me ong, khuyen ba sanh tam 
hoan hy, dimg sanh tam oan han, se quyet dinh duoc Phat gia bi. Tuoi tho 
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chua het se mau duoc lanh benh. Tuoi tho het se vang sanh. Pham nhan dang 
luc benh kho cir hay nghi den chuyen lui mot bubc se an lac vo luong! 

Gan day, binh lira lien mien, chung ta may chua mac phai nan ay. Du co 
benh kho, van con duoc canh tinh, nhac nhb mong thoat kho, thi chi nen 
cam kich, chuyen tu, tu duoc loi ich. Neu khong, cir oan trbi trach ngubi, 
chang nhirng tuc nghiep chang the tieu, ma con tang them cai nghiep oan 
trbi trach ngubi. Hay bao me ong nhu the. Neu that chang oan trbi trach 
ngubi, tinh tam niem Phat se tieu duoc nghiep nhu nubc soi tan tuyet. 

* Ve viec tang te nen dimg toan do chay, chb thuan theo thoi tuc. Du bi ke 
chang thao viec dbi trach la khong dimg, cung cir mac ho che cubi ma thoi. 
Viec chon cat dimg qua pho truong, bay ve. Lam Phat su chi nen niem Phat, 
dimg lam Phat su nao khac. Nen bao ca nha cimg khan thiet niem Phat thi 
me ong, ngubi nha ong, quyen thuoc cua ong va than thich, bang huu deu 
cimg that su hubng loi ich. 

Co tai luc thi hay lam nhieu cong dire. Neu tien cua dimg cho viec tang ma 
chang du, chi lo tang ma khong thoi cung duoc. Chb co vung tay qua tran 
den noi thieu hut, sau nay phai chiu canh quan bach. 



* Moi viec trong ddi ngudi deu co the vd vlnh dupe, chi moi minh luc lam 
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chung la chang the doi tra dupe. Huong ho nhung chuyen nhu khong tinh 
luyen ai, ve mat vui sudng, ngoi yen qua ddi, neu chang phai la Tinh nghiep 
thanh thuc, doan chac khong the dat dupe nhu the! 

Chi mong con chau va quyen thuoc ca nha ong hieu dung su viec: Vi me 
niem Phat thi chang nhung me ong dupe lpi, ma that ra cong due niem Phat 
cua chinh minh cang ldn. Bdi the, Phat day ngudi moi khi tung kinh, tri chu, 
niem Phat, lam cac cong due deu hoi hudng cho phap gidi chung sanh. Binh 
thdi, con vi phap gidi chung sanh [la nhung ke] chang can he gi den minh 
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hoi hudng, hudng ho me mat ma chang chi tarn vi me niem Phat u? 

Co the vi het thay chung sanh hoi hudng la da hop vdi the nguyen Bo De 
cua Phat, nhu mot giot nude gieo vao bien ca lien dupe rong sau nhu bien 
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ca. Neu nhu chua den dupe bien, dung noi la mot giot nude; cho du la 
trudng giang, song cai tat nhien van khac vdi bien ca mot trdi, mot vuc! Nhu 
vay, lam dieu gi cho ngudi than va cho het thay moi ngudi deu la de tu bdi 
dap phudc due cua chinh minh do thdi! 

Biet dupe nghTa nay, ngudi co tarn hieu thi tarn hieu lai cang them tang 
trudng. Ke khong hieu tarn cung se phat khdi tarn hieu, thinh Tang niem 
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Phat suot bon muoi chin ngay, cang hay! Luc niem, anh em ong phai co 
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ngudi tham du cung niem. Phu nu bat tat phai tdi ngoi sau chung Tang; bdi 
le niem Phat nhieu ngay se trd nen quen biet nhau, co the khien ngudi khac 
nay sanh hiem nghi. Nen xep rieng mot noi niem Phat cho phu nu, hoac de 
ho ngoi sau man, ra vao theo cua rieng, hai ben chang trong thay nhau. 
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Lam nhu vay de lam guong cho lang xom, md bay khuon phep tot lanh. Neu 
de lung tung khong gidi han, Id ngudi khac bat chudc theo, lau ngay at nay 
sanh moi te. Ngudi xua lap phap tuy la thugng thupng nhan van tuan theo 


khuon phep cua ha ha nhan nen te hai mdi khong nay sanh! 

* Nhung thuyet “danh thanh, nhan sanh thien ” 24 that su co chung cu, 
nhung Quang so ke vd tri cu cham chut tham do hoi nong lanh. Y tdi muon 
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noi la: Neu co tin nguyen, lam chung chanh niem phan minh, at dupe vang 
sanh, chang can cu phai tham do hoi nong lanh de lam chung cu! Cho nen 
noi: Cung chang phai chi co mot each. Chi e tham do nhieu lupt den noi gay 
lam Id [cho ngudi da mat], Chang the chang biet! 

* Hay nen dem het thay viec nha va ngay ca cai sac than cua chinh minh day 
thay deu buong toan bo xuong het. Tu trong cai tarn chang nhiem may tran 
tri thanh hieu van due hong danh, nghi minh sap chet, ngoai tru viec niem 
Phat cau tiep dan chang khdi mot tap niem nao. Lam dupe nhu vay, neu tuoi 
tho da tan se quyet dinh vang sanh Tay Phuong, sieu pham nhap thanh. Neu 
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tuoi tho chua tan, se quyet dinh tieu nghiep, lanh benh, hue rang, phudc cao. 
Neu chang nghi nhu the, cu si ngoc chi cau chong lanh benh thi chang 



nhung benh chang the chong lanh, trai lai con nang them. Gia sir nhir tuoi 
tho da het, at se theo nghiep chim noi vmh vien khong co dip thoat khoi noi 
kho 6 Sa Ba nay! 

* Nguoi lam chung dirge trg niem at se dirge vang sanh. Da khong dirge trg 
niem, lai con khoc loc, xao dong, khien ai tinh, san han khoi len lam cho 
nguoi chet kho khoi bi dga lac. Cue hiem, cue hiem! Ong thanh tuu dirge 
viec vang sanh cho me cung la chanh nhan tinh nghiep cua tarn the chir Phat. 

-i > r r 

Ay la: Ngay trong tran lao ma hanh Phat sir, cong due ay thu thang hon 
nhung cong due tarn thuong ca van phan. 

* Lam Chung Chau Tiep (mai cheo lam chung) 

Phat che Tang khi mat phai hoa thieu von la de hg roi lia dugc cai than phan 
doan gia doi, chung dugc Phap Than chan thuong. Vi the, tu khi Phat che 
lap dieu ay den nay, Tang chung kinh dung cam che ay lam thuong quy. 

r ' 

Tiec la dao phap ngay cang suy doi, lau ngay te nan phat sanh. Nhu nay 
Thich tu voi vang lo hoa thieu cho xong viec, chang tuan cam che. Moi khi 
nguoi benh vua tho hat ra, lien voi thay ao, doi dong de kip nhap kham mot 
hai ngay, roi lien hoa thieu. Co the noi la rat trai nghich che dinh cua Phat! 
Phat noi con nguoi co tarn thuc, tuc la tri thuc. Nam thuc dau la Nhan, NhT, 
Ty, Thiet, Than. Thuc thu sau la Y. Thuc thu bay la Mat Na, con ggi la 
Truyen Tong Thuc. Thuc thu tarn la A Lai Da, con ggi la Ham Tang Thuc. 
Khi con nguoi sanh ra, chi co thuc thu tarn nay den tnroc nhat, cac thuc kia 
den sau. Den luc chet, thuc thu tarn nay cung ra di sau cung; cac thuc khac 
lan lugt di tnroc. 

Thuc thu tarn chinh la linh thuc cua con nguoi, the tuc thuong ggi la “linh 
hon”. Thuc thu tarn nay thong linh nen khi con nguoi moi nhap thai me, no 
lien den tnroc. Vi the, con trong bung me lien biet hoat dong. Den khi chet, 
sau khi dut hoi, no chang di ngay, phai dgi den khi toan than lanh gia, khong 
con mot diem nao con am nua, thuc ay moi chiu di. Khi thuc da di, than nay 
se khong con may may tri giac nao. 

Neu cho nao con am la thuc ay con chua roi di. Dong cham den van biet dau 

? r r r r 

kho. Luc ay, ky nhat la cac su mac ao, xep chan, doi dong v.v... Neu hoi 
dong den se dau kho kho chiu dung noi; bat qua mieng khong noi dugc, than 
chang dong dugc do thoi! Xet theo kinh day, ba thu hoi nong, thg mang va 
thuc thuong chang roi nhau. Nhu nguoi song co hoi am thi thuc con hien 

? r r 

huu. Thuc con hien huu thi tuoi thg chua het. Xua nay co ke chet di dam ba 
bua roi song lai, chep ro rang trong sach vo co the tra cuu dugc. 

Nho Giao cung co cai le de ba ngay roi moi dai liem, do quyen thuoc yeu 

r rv r r r 

men, van hy vgng nguoi chet van nhat song lai chang? Con Tang si ta, tuy 
chang mong song lai, nhung cung chang the chang quan gi den noi thong 
kho [cua vong gia], cu tu tien doi dong de kip di quan, thieu hoa. Long tu bi 



de dau? Co nhan noi: “Tho tu ho bi, vat thuong ky loai ” (tho chet, cao buon; 
loai vat thuong xot nhau). Loai vat con nhir the, huong ho cung la loai ngudi 
u? Huong ho lai con cung la Phat tu nua u? 

Va nua, thoi ddi khi dau don tot bac se de noi san tam. Do san tam rat de bi 
doa lac. Nhu kinh noi vua A Ky Dat lap chua thap Phat, cong due voi voi. 
Luc lam chung, ngudi hau cam quat lb de rot trung mat vua. Vua bi dau, noi 
san, chet doa lam than ran. Nhb co cong due, sau gap dupe sa-mon vi ran 
thuyet phap. Do nghe phap nen ben thoat than ran, dupe sanh len trdi. Xem 
do, biet rang: Khi than thuc cua ngudi chet chua di han thi mac ao, ddi dong 
va lap tuc thieu hoa ngay se khien ngudi ay dau ddn noi san, cang them doa 
lac, ha chang phai la nhan tam hai ly co bay tro tham doc u? 

Hay thu nghT ngudi chet co oan cuu chi vdi minh; chi vi hao tam thanh ra ac 
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duyen! Neu bao su con md mit, biet cay vao dau de suy xet, thi nhung dieu 
chep trong kinh dien chang dang tin chang? Den gid day, cac thoi te luu 
hanh noi chung la do ngudi song chang biet thuong cho noi kho cua ngudi 
chet, chi tinh xong viec cho nhanh nen chang nhoc cong xem ky am lanh. Do 
day, trd thanh thoi quen, du co ai nhac den lai cudi la vu vo, den noi ngudi 
chet phai chiu kho nan! O ho! Dieu kho nhat tren ddi khong gi bang sanh tu. 
Sanh nhu rna con song bi boc mai, tu nhu cua bi nhung nude soi. Tam kho 
cung nau, dau ddn chang noi noi! 

Xin nhung ai cham soc benh nhan hay luu tam can than, chd cung benh nhan 
tan nham chuyen gau khien tam ho tan loan, cung dung buon ba, khoc ke om 
som. Hay nen khuyen benh nhan buong het than tam, mot da niem Phat de 
cau vang sanh. Lai nen trp niem khien cho benh nhan nuong theo tieng niem 
Phat cua minh de nhd ky trong tam. Neu co tien tai hay thinh Tang chung 
chia ban niem Phat, khien cho tieng niem Phat ngay dem khong ngdt, hong 
tai ngudi benh luon nghe Phat hieu, co the quyet dinh nhd vao Phat tu luc 
vang sanh Tay Phuong. Con nhu khong co tien cua thi ca nha phat tam trp 
niem de ket duyen cudi cung. 

Ve viec sap dat hau su, chd ban bac ngay trade mat benh nhan. Chi nen gd 

r*i r r 

dan khanh, cao tieng niem Phat, khien cho tung cau lot vao tai benh nhan 

\ 7 r r 

ngd hau trong tam ngudi benh thuong chang lia Phat. Tieng md von due, trp 
niem lam chung tron chang nen dung. Benh nhan nam hay ngoi nen de tuy y, 
chd nen di dong, ca nha cu chuyen tam niem Phat. Dpi den luc toan than da 
lanh het, tuc la than thuc da di het roi, dpi them hai tieng nua mdi dupe tam 
rua, thay ao. Neu nhu than da lanh hoa cung thi nen dung nude nong xoa 

r r > r •> 

nan, dung vai tham nude nong ap vao khuy tay, dau goi, co chan, dpi giay 
lat, nhung chd do se mem mai trd lai. Luc ay mdi xep chan cho ngudi chet 
nhap quan. Cho den luc moi viec xong xuoi het ca, van phai thuong niem 
Phat. 



Tat ca nhung viec nhu le sam, tung kinh deu chang co lgi ich rong Ion bang 
niem Phat. Pham het thay cac quyen thuoc du la tai gia hay xuat gia deu phai 
tuan hanh each nay thi ke con, ngubi mat deu dugc lgi ich lan lao. Han nua, 

r r \ ? 

Due Phat ta khi Niet Ban, von nam tren hong phai, cu de nhu vay nhap quan 

r \ r 

tra-ty. Ngubi dbi nay cu thuan theo tu nhien. Neu ngoi mat thi dat vao kham. 

r y r r 

Neu nam mat thi dat vao quan tai, cot sao thoa dang. Nhung ngubi dbi nay 
phong tuc da thanh thoi, sg hg chang cho nhu vay la dung, cung nen lang 
nghe, suy nghl de quyet dinh sao cho tien. 

Con nhu ngubi chet roi co cac canh tugng thien ac, von la co chung cu that 

r 

su. Ngubi sanh vao thien dao hoi nong tu dubi hoc len tren; ngubi sanh vao 

r r r 

ac dao, hoi nong tu tren toa xuong dubi. Neu nhu ca than lanh het, khi nong 
tu lai tren dau ben la sanh trong thanh dao. Hoi nong b mat sanh trong thien 
dao, b nguc sanh trong nhan dao, b bung sanh nga quy dao, b goi sanh trong 
sue sanh dao, b ban chan sanh trong dia nguc dao. Vi the co bai ke: 

Danh thanh, nhan sanh thien, 

Nhan tam, nga quy phuc, 

Sue sanh tat cai ly, 

Dia nguc cuac ban xuat. 

(Danh: thanh; mat: sanh thien, 

Nguc: ngubi, bung: nga quy; 

r 

Tu goi ra: sue sanh, 

Dia nguc: ban chan nong) 
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Oi! Dai su sanh tu chang ai tranh dugc, chi co mot dieu phai that than trgng: 
ngubi san soc benh nhan phai dung dong the bi tam de giup hoan thanh dai 
su vang sanh. Co nhan noi: 

Nga kien tha nhan tu, 

Nga tam nhiet nhu hoa, 

Bat thi thuc tha nhan, 

Khan khan luan nga dao. 

(Ta thay ngubi khac chet, 

Ruot ta nong nhu lua, 

Nao phai minh ai kia, 

Roi ta cung den lugt!) 

Nhan duyen, qua bao cam ung chang sai! Muon cau tu lgi trubc phai lgi 
ngubi! Soan thien nay de bao khap dong bao, khan khoan mong mgi ngubi 
chu y! 


— 0O0 — 



4. Khuyen Nen Giu 5 Long Thanh Ki'nh 

* Nhap dao nhieu mon, chi do chi hubng moi ngubi ma tham nhap mot 
mon, tron chang co mot phap nhat dinh. Nhimg nhat dinh phai: 1. Thanh. 2. 

> r y r r 

Cung kinh. Hai dieu nay du cho tat ca chu Phat tan ddi vi lai deu xuat the ca 
van chang the khac dupe. Chung ta da la pham phu sat dat muon mau tieu 
nghiep luy, mau chung Vo Sanh, chang doc sue vao hai viec nay thi vi nhu 
cay khong re lai mong tuoi tot, chim khong canh lai mong bay len, co duoc 
hay chang? 

* The tuc doc sach tuyet khong kinh ne. Sang day, chang buon rua ray, 
sue mieng. Di tieu xong chang them got rua. Hoac con bo sach noi giudng, 

r r y 9 > 

ghe, hoac lam goi lot dau de dem ngu doc luon, bo chung vbi do lot, ao 
quan. Sach nao dat tren ban de doc thi bo lan Ion vbi cac vat khac, xem lbi 
hien thanh nhu mb giay cu nat. Hoan toan khong co y cham chut, khong 
may may kinh trong. 

Tham chi nhung sach coi choi cua phu nu nhung nha thu huong deu la kinh 
truyen, toi tb nhung nha giau co lau chui do dac deu dung [nhung tb giay co 
in chep] van chuong. Bao thu khinh nhbn kho long thuat ti mi. Thoi te tich 
tap da lau, quen mat chang quan tarn den. Neu chang chi rb hoa phubc, chac 
chan kho tranh lbi khinh nhbn. Chua duoc ich gi, da mac lbi lbn trubc! 
Thuong nhung ke vo tri ay nen phai chi day trubc. 

* Mot phap niem Phat that rat gian di, rat rong, rat lbn, nhung phai khan 
thiet chi thanh den cung cue mbi hong cam ling dao giao, duoc loi ich that 
su ngay trong dbi nay! Neu lubi nhac, bieng tre, khong may may kinh ne, du 
gieo duoc vien nhan, van mac toi khinh nhbn chang the tubng tuong noi. 

r 

May ra duoc sanh vao coi trbi, coi ngubi, quyet kho long cao du hai hoi. 

r 9 r 

Doi vbi tuong Phat nen tubng nhu due Phat that, chang duoc coi giong nhu 
go, dat, dong, sat v.v... Kinh dien chinh la thay cua tarn the chu Phat, la Phap 
Than xa-loi cua Nhu Lai, cung nen xem nhu Due Phat that su, chang duoc 
coi nhu giay muc. Luc doi trubc kinh tuong, hay nen nhu trung than thb 
thanh chua, nhu con hieu doc di chuc. Lam duoc nhu the, khong nghiep 
chubng nao chang tieu, khong phubc hue nao chang du! 

Hien tai, hang si dai phu hoc Phat rat nhieu, nhung da so chi doc kinh van, 
hieu y nghla, dung do de pho phang ngoai mieng hong duoc tieng la bac 
thong gia ma thoi. Con nhu cung kinh, chi thanh, y giao tu tri, that kho co 
duoc mot ai! 

Toi thubng noi: “Muon hubng loi ich that su tu Phat phap, phai cau noi cung 
kinh. Co mot phan cung kinh se tieu duoc mot phan toi nghiep, tang mot 
phan phubc hue. Co mubi phan cung kinh se tieu duoc mubi phan toi 
nghiep, tang mubi phan phubc hue. Neu chang cung kinh den noi khinh man 
thi toi nghiep cang tang, phubc hue cang giam. Buon thay!” 



* Le, tung, tri, niem, cac thu tu tri deu phai lay thanh klnh lam chu. Neu 
thanh klnh den cung cue thi cong due nhu trong kinh noi: Con d dia vi pham 
phu chua the vien dac, nhung so dac cung da kho nghT kho ban! Neu khong 
thanh klnh, co khac chi hat tuong, nhung tro kho, sudng, buon, vui deu la gia 
trang, chang phat xuat tu ben trong. Du co cong due, cung chang the vupt 
qua cai phude si am cua coi nhan thien do thoi. Nhung do cai si phude ay at 
se tao ac nghiep, cai kho tuong lai co luc nao xong? 

* Noi den thanh, noi den cung klnh, ldi le ay ca the gian deu biet, nhung 
dao ly nay ca the gian deu me mupi. Ong X. no do toi nghiep sau nang, 
mong toi nghiep tieu tru de bao an Phat, thudng tim cau nhung khuon mau 
tu tri tot dep cua co due. Nhd do, ong biet rang Thanh va Cung Klnh that la 
bi quyet cue dieu de sieu pham nhap thanh, lieu sanh thoat tu. Vi the, ong 
thudng cung ke huu duyen nhac di, nhac lai dieu nay. 

r r r ? 

* Doi vdi viec xem kinh, neu muon lam phap su de tuyen duong cho dai 
chung thi hay doc kinh van trade, tiep do xem cac chu sd. Neu tinh than 

? r f r \ 

chang sung tuc, kien giai chang hon ngudi, chd co mat cong nhoc nhan tarn 
luc, uong phi nam thang. 

Neu muon tuy phan dupe loi ich that su, phai chi thanh khan thiet thanh tinh 

r r r > 

tarn nghiep. Hoac trade het phai doan toa choc lat, lang dinh than tarn, roi 
mdi le Phat, doc ra tieng; hoac chi im lang xem. Hoac le Phat xong, doan toa 
choc lat, sau do mdi md kinh [ra xem], Cung phai than doan nghiem, ngoi 
ngay ngan nhu doi trade thanh dung, dich than lang nghe vien am, chang 
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dam manh nha mot niem bieng nhac, chang dam khdi mot niem phan biet. 

> r r \ r ? 

Doc mot loat tu* dau den cuoi, du la van hay nghla deu nhat loat chang dung 
ly le de hieu. 

Doc kinh nhu the, ngudi loi can doi vdi mdi mdi Khong ly se lanh ngo dupe, 
chung phap That Tuong; con ke can co don kem cung tieu trir dupe nghiep 
chudng, tang tradng phude hue. Luc To noi: “Dan khan Kim Cang kinh, tuc 
nang minh tam kien tank ’’(chi xem kinh Kim Cang lien co the minh tarn 
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kien tanh) la noi ve each xem kinh nhu tren day, cho nen bao la “dan” (chi). 
Kinh Dai Thua deu co cong nang minh tam kien tanh, chu nao phai minh 
kinh Kim Cang? 

Neu cu mot muc phan biet cau nay nghla nhu the nao, doan nay nghia la gi 
thi toan la thupc ve pham tinh, vong tudng, xet doan, suy ludng, lam sao 
ngam phu hop vdi y Phat, lanh ngo tron ven y kinh; nhan do, nghiep chudng 

r r 

tieu diet, phude hue tang cao cho dupe? Neu biet cung klnh thi con gieo 

r r 

dupe chut thien can. Neu cu lam giong het nhu each doc sach Nho cua ke 
hoc rong se thanh hang ngudi vudng phai toi khinh nhdn sung sung nhu 
non, tham tham nhu vuc, dung nhan lanh chieu lay qua ac vay. 



Co nhan chuyen trong nghe kinh vi tam chang the khdi phan biet. Nhu co 
ngudi doc kinh ra tieng, mot ngudi khac d canh nhiep tam lang nghe moi 
chu, moi cau cho that phan minh. Tam ke ay chuyen chu, chang dam duyen 

r r r > 

theo het thay thanh sac ben ngoai. Neu chi hoi phong tung lien bi doan tuyet 
ngay, chang quan thong noi van nghTa! 

Ngudi tung co kinh van de nuong theo, chang phai doc tron tam, nhung 
cung phai tung cho rd rang vi ngudi nghe chi nhd vao tieng tung. Neu ngudi 
tung phong tung mot chut lien thanh dut doan. Neu nghe dupe nhu the, cong 

> r 

due bang vdi cong due cua ngudi chi thanh, cung kinh tung. Neu ngudi tung 
chi thieu cung kinh doi chut thi cong due kho bang noi ke nghe. 

Ngudi ddi nay xem kinh Phat nhu giay cu. Tren an kinh de lan cac tap vat. 
Cam lay kinh chang rua tay, mieng chang sue sach, lac lu than minh, gid 
chan, rung dui, tham chi phong thi 25 , gai chan, buong lung het thay chang 
kieng so gi, con hong xem kinh de dupe phude, tieu toi! Chi co hang ma 
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vuong muon diet Phat phap la tan than, cho la hoat bat vien dung, la phu hop 
sau xa vdi dieu dao khong chap trade cua Dai Thua! Hang Phat tu chan that 
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tu hanh trong thay canh ay chi con biet dau xot tham, nude mat dam dia, 
than thd ma quyen hoanh hanh, chang biet lam sao! 

Ngai Tri Gia tung kinh hoat nhien dai ngo, lang le nhap dinh, nao phai do 
tam phan biet ma dupe dau! Mot vi co due chep kinh Phap Hoa, nhat tam 
chuyen chu lien dat “niem cue tinh vong”, cho den luc trdi toi mit van chep 
kinh nhu thudng. Thi gia vao hoi trdi da toi mit sao van con chep, Ngai lien 
xoe tay ra, chang trong thay long ban tay. Xem kinh nhu the la cung chuyen 
tam doc chi giong nhu tham thien khan thoai dau, tri chu, niem Phat. Do 
dung luc lau ngay, se co mot ngay dupe hoat nhien quan thong. 

Minh Tuyet Kieu Tin thien su, ngudi d Phu Thanh, Ninh Ba khong biet chu, 
trang nien xuat gia, tan luc kho cong tham cuu, nhan dupe nhung viec ngudi 
khac chang the nhan, lam dupe viec ngudi khac chang the lam. Kho hanh 
cua ngai ngudi khac kho dat dupe. Lau ngay, dai triet, dai ngo, mieng noi ra 
dieu gi deu kheo leo khe hop cung Thien co. Tuy chang biet chu, chang viet 
dupe, nhung lau ngay Ngai lien biet chu! Lau sau, Ngai con tung hoanh 
ngon but, nghiem nhien trd thanh mot bac dai thu phap. 

Nhung su lpi ich nay deu la tu chang phan biet, chuyen tinh tham cuu ma co. 
Ngudi xem kinh cung nen lay do lam guong! 

* Luc xem kinh tuyet doi chang dupe khdi tam phan biet thi tu nhien vong 

> r r 

tudng phai tiem phuc, thien chan phat hien. Neu muon nghien cuu nghTa ly 
hoac gid xem cac chu sd hay danh mot thdi gian khac de chuyen nghien cuu. 
Trong luc nghien cuu, tuy chang nghiem tuc nhu luc xem kinh, cung chang 
dupe hoan toan khong cung kinh. Bat qua, so vdi luc xem kinh, thu thai hon 
mot chut. 



Nghiep chua the tieu, tri chua the rang thi phai lay viec xem kinh lam chlnh, 
viec nghien cuu chi dai lirgc kem theo. Neu khong, suot ngay quanh nam chi 
lo nghien cuu, du nghien cuu den muc nhu vet may thay mat trang, mb cua 
thay nui, cung chi la ban suong ngoai mieng, chang he can he may may den 
than tarn, tanh mang, sanh tu chi ca! Ngay ba rmroi thang Chap xay den 
chang dung dugc may may! 

Neu co the xem kinh [theo each] nhu tren vua noi, at se nghiep tieu, tri rang, 
ba thu tinh kien se trd ve “chon que huong chang he ton tai” (y noi: se bien 
mat khong tarn tich). Neu chang xem kinh dugc nhu the, chang nhung ba thu 

r r f r 

tinh kien chua chac chang sanh, con e do sue tuc nghiep, ta kien se phat 

> r r r 

khdi, bac khong nhan qua, va cac thu phien nao: giet, trom, dam, doi se noi 
tiep nhau noi day nhu lua chay hung hue, nhung van cu cho minh la ngudi 
hanh Dai Thua, het thay vo ngai! Lai con vin vao cau noi “Tam binh ha lao 
tri gi&i?” (tarn binh nao phai nhpc cong giu gidi?) cua Luc To de cho rang 
pha het cac gidi ma chang pha mdi that su la tri gidi. That la tu hanh kho dat 
chan phap vay! 

Sd di chu Phat, chu To chu truong Tinh Do la de nhd vao Phat tu luc che 
phuc nghiep luc, chang cho chung phat hien. Vi the nen lay niem Phat lam 
chanh, xem kinh lam tro hanh! 


* Due Nhu Lai da diet do, nhung cai con lai chi la kinh va tugng. Neu coi 
tugng bang dat, go, vang, tugng ve v.v... la due Phat that se diet dugc nghiep 
chudng, pha dugc phien hoac, chung tarn muoi, thoat sanh tu. Neu coi do 
chi la dat, go, vang, tranh ve thi tugng cung chi la dat, go, vang, tranh ve ma 
thoi! Neu khinh nhdn dat, go, vang, tranh ve chang co loi gi, nhung neu 
khinh nhdn tugng Phat bang dat, go, vang, tranh ve thi toi tay trdi. Dgc tung 
kinh Phat, ldi To, phai coi nhu Phat to dang hien dien noi cho ta nghe, chang 
dam mong khdi chut bieng nhac nao ! 

Lam dugc nhu vay, toi bao ngudi ay at se cao dang chin pham ngay trong 
ddi nay. Neu khong, chi la dao choi trong phap mon, bat qua dugc lgi ich la 
biet nhieu, thay nhieu, noi dugc ranh re, chu chang may may thg dung dugc 
lgi ich chan that chi, van chi la chuyen nghe ben dudng, noi ben le ma thoi! 
Co nhan doi vdi Tam Bao deu giu long ton kinh that su, chu chang chi ban 
bac o hd roi thoi. Ngudi ddi nay mieng con chang buon ban den mot chu, 
huong la thuc hanh u? 

* An Quang thay nhung ngudi trich mau chep kinh gan day chi la tao nghiep 
vi trgn chang cung kinh. Mdi lan trich mau, lien trich rat nhieu. Vao tiet 
Xuan Thu, qua hai ba ngay mau lien hu thoi. Mua Ha, de nua ngay mau lien 
tanh hoi, van cu dung de chep. Co ngudi con dem mau phoi kho, mdi lan 
chep lien dung nude hoa mau kho nghien ra de chep. Lai con chep luom 
thuom, chang cung kinh may may. 



Dung la tro tre con dua gidn, chang phai la dung mau de bieu 16 long chi 
thanh, ma chi la trlch mau chep kinh de doat cai danh minh la ngubi chan 
that tu hanh thoi! 

* Chep kinh chang giong nhu viet tu binh 26 , chu yeu la doc tinh than vao, 
chu chang can xinh kheo. Chep kinh nen nhu tien si chep sach. Moi mot net 
but chang dupe cau tha, viet tat. Dang chu dung phai la dang chanh thuc. 
Neu toa ha viet theo the loai viet trat la khong dupe. Xua nay, nguoi ta 
hay dung cac the loai hanh thu hay thao thu de chep kinh, Quang toi tuyet 
doi chang tan thanh! 

* Nguoi doi nay chep kinh mac sue ngoay but, that chang phai la chep kinh, 
chi la muon dip de luyen chu dong thoi luu lai but tich cho hau the do thoi! 
Chep kinh nhu the khong phai la hoan toan vo ich, nhung chang qua chi tao 
thanh cai nhan dac do trong doi tuong lai, ma cai toi khinh nhbn cung chang 
nho nhat gi! 

* ... (luge bo doan nay khong dich vi To luan ve the loai chu nen dung de 
chep kinh. Ngai trach mot vi cu si khi chep kinh da ne co, tu tien sua doi 
nhung chit trong kinh theo loi viet co. Thien nghi, doan nay vo ich doi v&i 
nhung doc gia khong biet chit Han, nen khong dich ra) 

* Neu doi voi phap mon Tinh Do chang the doc het mot long quyet chi tu tri; 
doi voi viec tuan giu long thanh kinh, khac ky, giu le cu muon cho la chang 
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muon chap trade, hong kheo che day nhung thu so sai, tan loan, phong dat, 
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thi nhung lpi ich ngai dat dupe chang giong voi cai hieu biet tir cho thay 
hieu kem coi cua Quang toi. Nhung dieu khac trong bo Van Sao tap nhap 
cua Quang da noi du ca, nen chang dong dai nua. 

Doi voi viec xem kinh, chi co cung kinh mbi dupe lpi ich that su. Neu chang 
cung kinh, du co dupe lpi ich thi lpi ich ay chang qua la nuong theo kinh 
van hieu y nghTa, chu nghiep tieu, tri rang, tham ngo tu tarn tron chang the 
cau may nhu the dupe! Huong ho con deo cai loi khinh nhbn chang the noi 
het noi dupe! Day chinh la benh chung cua ca the gian, that la buon dau, 
khoc han, thd dai sudn supt vay! 

* Chang the lap rieng nghi thuc le Phat cho nguoi cue ban. Chi chi thanh, 
khan thiet, mieng xung Phat hieu, than le chan Phat, cu thanh kinh nhu Phat 
dang hien dien la dupe! 

* Chang the le bai xa lpi, chang the than can tung lam, cung chang sai sot gi! 
Cot sao trong thay tupng Phat lien tubng nhu due Phat that; thay kinh Phat, 
loi To, tuhng Phat, tuong To dang dich than giang day cho minh. Chi cung 
chi kinh, chang ludi nhac, chang xao nhang chinh la suot ngay thay Phat, 
suot ngay than can chu Phat, Bo Tat, To Su, thien tri thuc, xa lpi, tung lam. 

* Tri thuc gdi vai trang cho biet den nam Nham Ngo se in. Dieu nay toi loi 
den muc cung cue, bdi le da su dung danh hieu Bo Tat mot each diem nhuc, 



khinh nhdn den muc cung tot. Huong ho co noi con khinh miet ngoi len nua. 
Nam Quang Tu thu 20, toi tung thay mot lan d Pho Da, nam 21 d chua A 
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Due Vuong lai thay. Toi lay lam la, than cung dien chu dien Xa Loi. Ong 
bao: “Day la phong tuc cua vung Ninh Ba”. Toi tu then minh khong co sue 
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de ngan ngua thoi tuc xau ac nay. Neu nhu Quang toi la chu nhan mot 
phuong at se den noi thanh minh loi hai cua viec nay, ngd hau nhung ngudi 
co tin tarn chi dupe loi ich, chang mac dieu ton hai ay! 

* Het thay ton kinh Dai Thua Hien Mat due Dai Giac The Ton da noi deu 
day ly von duy tarn, dao hop That Tudng, khap ba ddi chang doi, ca mudi 
coi cung tuan trd ve nguon, quay lai coi, la dao su cua chu Phat, dep kho, 
ban vui, la cha lanh cua chung sanh. Neu co the doc can long thanh kinh le 
tung, tho tri thi minh lan ngudi deu duoc loi ich thu thang, u - hien cung goi 
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an quang, nhu Nhu Y chau, nhu vo tan tang, lay chang het, dung chang tan, 
tuy tarn hien luong, so nguyen deu man. 

Kinh Lang Nghiem noi: Cau vo duoc vo, cau con duoc con, cau tarn muoi 
duoc tarn muoi, cau trudng tho duoc trudng tho. Nhu the cho den cau Niet 
Ban duoc dai Niet Ban. Dai Niet Ban la cuu canh qua due. Neu luan ve Nhu 
Lai bon tarn thi that su toan bo Khe Kinh chi la de giang dieu nay. Nhung 
chung sanh chi nguyen hep kem, chua chi thanh den muc cung cue nen 
chang the khe nhap ngay duoc. 

Vi the, phai thuan theo tarn hanh cua ho de thoa man so nguyen cua moi 
ngudi. Neu la bac tuc can sau day se lien don minh tu tanh, triet chung duy 
tarn, pha phien hoac, tien ngay vao Bo De, vien man phude hue, mau thanh 
Giac Dao de dat duoc toan bo loi ich cua Khe Kinh, pho tron ban hoai cua 
Nhu Lai. 


r r > r 

Vi nhu mot tran mua tham khap, co cay deu tuoi tot. Cay Ion se choc may, 
che lap anh mat trdi; cay nho se dai phan, tang tac. Dao von duy nhat Chan 
Nhu, nhung tuy tarn ma loi ich co thu thang, co kem hen. Nhung neu da 
trong thien can, rot roi cung thanh Phat qua. Du chang the dat duoc ngay loi 
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ich Ion lao, cung tao thanh nhan do thoat. Nghe tieng cai trong boi thuoc 
doc, xa gan deu chet. An chut kim cang, quyet dinh chang tieu. Trudc phai 
dung due de loi keo, sau mdi hong chung nhap Phat tri, la noi ve le nay day! 

* Kinh day than ngudi kho duoc, Phat phap kho nghe. Neu chang phai xua 
da co nhan duyen, tua de cac bo kinh Phat con chang duoc nghe, huong la 
duoc tho tri, doc tung hong tu nhan chung qua? Nhung nhung dieu Nhu Lai 
da day chi dua tren ly von san co trong tarn cua chung sanh. Ngoai tarn tanh 
ra, tron khong co mot phap nao de duoc! 

Nhung chung sanh con me, chang the lieu tri, huyen sanh vong tudng chap 
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trudc ddi vdi Chan Nhu That Tudng. Do vay khdi tham - san - si, tao giet - 
trom - dam, me tri hue trd thanh phien nao, khien thudng tru trd thanh sanh 



diet, trai bao kiep so nhieu nhu bui tran, chang the trd lai. May gap cac kinh 
dien Dai Thua hien mat do due Nhu Lai noi, mdi biet hat chau van con 
nguyen noi vat ao, Phat tanh van thu'bng con, ke hen ha lam khach do von la 
con ong trirdng gia. Trdi ngu'di sau neo nao phai cho minh d, That Bao, Tich 
Quang chinh la que nha san co. 

NghT lai tu’ vo thi den nay, chna dupe nghe Phat noi, tuy san du tarn tanh 
nay, vo cd phai chiu luan hoi oan uong! That dung la dau ddn ua le, tieng 
[gao khoc] vang dong coi dai thien! Long tan tung manh, rapt dut tung tac. 
An ay, due ay hon han thien dia, cha me ca tram ngan van lan. Than nghien, 
xuong nat chang bao dap noi! 

* Tang, tuc ngay nay gid xem kinh Phat chang may may cung kinh, bao thu 
khinh nhdn kho the thuat ti mi tung thu. Thoi quen luu hanh da lau, coi do la 
thuan mat, nhung dieu khinh nhdn kho be ke het. Coi phap ngon cua Nhu 
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Lai nhu giay cu rach nat. 

Dung noi chi ke chang biet chi thu cua kinh, tron khong lai ich; ngay ca 
nhung ngudi hieu sau xa nghTa kinh cung chi la tarn muoi noi cua mieng, toa 
sang ngoai mat. Nhu ke doi ke chuyen an, nhu ngudi ngheo dem cua bau, 
tuy cd cong nghien cuu, tuyet khong dupe ich lpi thuc chung! Huong ho cai 
toi khinh nhdn da ngap ca trdi, nen thdi han tho kho phai dau chi het kiep ! 
Tuy la nhan lanh, chieu cam ngupc thanh ac qua. Du cd thanh cai nhan dac 
do cho tuong lai, kho tranh nhieu kiep chiu du cac kho. 

Dem tarn long om ap noi tham thuong nay dam bay to nhung dieu rom rac 
de mong ai nay vang lam theo ldi Phat, ngd hau chi dupe lpi ich, chang bi 
ton hai. 

* Kinh Kim Cang noi: “Nhu cho nao cd kinh dien thi cho do cd Phat, la de 
tu phai ton trong” . Lai noi: “Noi noi chon chon neu cd kinh nay thi het thay 
the gian, trdi, nguch, a-tu-la deu phai nen cung dudmg. Phai biet cho ay 
chinh la thap [Phat] , deu phai nen cung kinh, lam le, nhieu quanh, dung cac 
thu hoa huong de rai len tren ay. Vi sao phai nhu vay? La vi het thay chu 
Phat va phap Vo Thuong Chanh Dang Chanh Giac cua chu Phat deu xuat 
phat tu kinh nay 

Trong cac kinh Dai Thua, kinh nao cung day ngudi phai cung kinh kinh 
dien, chu chang phai mot kinh. Ay la vi cac kinh Dai Thua la me cua chu 
Phat, la thay cua Bo Tat, la Phap Than xa-lpi cua tarn the Nhu Lai, la thuyen 
tu thoat kho cua cuu gidi chung sanh. Du cao dang Phat Qua, van con phai 
kinh phap hong bao den nguon goc, chang quen dai an. Vi the, kinh Niet 
Ban noi: “Phap la me Phat, Phat tu Phap sanh 
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Tam the Nhu Lai deu cung dudng Phap; huong ho pham phu sat dat khap 
than toan la nghiep luc, nhu toi nang bi tu, giam cam trong nguc lau ngay, 
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khong do dau dupe thoat ra! May sao nhd thien can tuc the dupe thay kinh 



Phat, nhir tu dugc lenh phong thich, mirng rd vo ngan, ben dung ngay phap 
ay de mai mai tu biet tam gidi, vmh vien xuat ly lao nguc sanh tu, tu chung 
tam than, ve thang que nha Niet Ban. Nhb nghe kinh ma dugc vo bien lgi 
ich, ha nen do tri kien cuong vong ben chang kieng ne, khac nao tuc nho doc 
sach, tu tien khinh nhbn u? 

* Dao cua Thanh Hien chi la Thanh va Minh. Thanh, Cuong phan biet chi 
trong mot niem. Chang niem Thanh at bien thanh Cuong, khac che cuong 
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niem ben trd thanh Thanh. Le nam - buong, dugc - mat vi nhu thuyen cheo 
ngugc nude, chang tien phai lui, chang the chang gang sue chong chgi ma 
loi long chut nao. 

Phai biet rang mot chu Thanh, thanh lan pham cung co mot Chan Tam het 
nhu nhau chang khac. Mot chu Minh phai luon giu gin, xem xet, la each de 
dat dao tu pham chi thanh. Nhung trong dia vi pham phu, trong nhung sinh 
hoat hang ngay, muon canh chen nhau, chang nhan biet, soi xet mot canh se 
kho tranh trong chop mat lien nay sanh nhung tinh tudng trai le. Tinh tudng 
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ay da sanh, chan tam lien bi vudng moi te, nen hanh vi nao cung deu chang 
trung chanh. Neu chang van dung mot phen cong phu thiet thuc tru khu cho 
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sach thi ngay cang te hon, chang biet da tuot xuong tan day. Uong cho cai 
tam lam thanh san co vmh vien bi chim dam trong loai pham ngu, chang 
dang buon sao? 

Nhung lam thanh chang kho, chi la tu lam sang cai due sang cua chinh 


minh. Muon lam sang cai due sang thi phai tu “tri tri each vat” ma ha thu. 
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Neu chang the cue lire hieu rd, tru khu nhung moi nhan due (tham muon cua 
con ngudi) thi Chan Tri san co quyet kho the hien hien triet de dugc! 

* Du la trai chu thinh phap hay cac Su tac phap, ai nay deu kiet thanh tan 
kinh thi lgi ich chang the noi dugc noi. Nhu Xuan ve, khap edi dat thao mge 
deu nay nd xanh tuoi; trang sang vang vac gitra trdi, song ngoi thay deu hien 


bong. Do do, ngudi duong song se nghiep tieu, tri rang, chudng tan, phude 
tang, tien vong deu sanh Tinh Do, sd cau khong gi chang dugc toai y, lai 
khien cho oan than bao kiep, phap gidi ham thuc cung goi Tam Bao an 
quang, cung ket duyen chung Bo De. 


Neu trai chu chang thanh kinh thi cong due xuat tien chi huu han, nhung toi 
loi khinh man thi vo cung. Tang chung chang thanh kinh, chinh la thoi ong 
be thanh kinh, gd chay coi thanh le 28 , luc Tam Bao, long thien giang lam cu 
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xu su lo mang, luom thuom, tac trach, ma khong den noi nui toi ngat 
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ngudng, bien phude can kho, song mac tai va, chet bi day phat ha co dugc 


chang? 


— oOo — 



Phan 4 

VI. KHUYEN CHU TRONG NHAN QUA 


1. Luan Ve Ly Nhan Qua 

* Mot phap nhan qua la budc dau nhap mon cua Phat giao, ma cung la 
ke sach trong yeu de thanh y, chanh tam, tu than, te gia, tri quoc, binh thien 
ha. 

* Nhan qua la phuong tien ldn lao de thanh nhan the gian va xuat the 
gian binh tri thien ha, do thoat chung sanh. Neu nay chang lay nhan qua lam 
nhiem vu cap bach de cuu quoc, cuu dan, du ong co tri xao, dao due cao sieu 
den may cung chi uong cong, vi chang giang dao ly cung nhu khong co 
vuong phap vay! 

* Thanh hien ddi xua khong ai la chang de dat, kinh so de tu ren luyen, 
gin giu minh, nen tam ho chang bi canh phu quy, cung - thong xoay chuyen. 
Cung thi rieng than minh thien, dat thi khien ca thien ha cung thien. Ngudi 
ddi nay, trong nhung hanh vi, ldi le thudng ngay, trong vong cha con, anh 
em, chong vo, moi moi deu chang the nhu phap. 

Ngudi co chut tri kien ben lam mong lam bac cao nhan ldi lac: chua co 
quyen ben mac tinh cuong vong luan nghi mu quang de me hoac ngudi ddi; 
da co quyen vi roi, ben to rd cai ac niem bao nguoc tan nude hai dan. Goc 
benh la do luc ban dau, cha me, thay ban chua tung dung dao nhan qua bao 
ung de chi bao cho ke ay. Neu biet nhan qua bao ung doi chut thi khdi tam 
dong niem at deu kieng de, chang dam phong tung. Du chang mong thanh 
thanh, thanh hien, muon chang kinh so, de dat nhu vao vuc sau, nhu di tren 
bang mong cung khong the dupe! 

Vi the, nhung ngudi thien tu cao phai bat dau tu nhung dieu thien can, chd 
cho la dieu lanh nho nen khong lam, chd cho la dieu ac nho roi cu lam. Cu 
vun boi tung it mot se thanh tanh. Vi nhu cay nho da moc thang, den ldn 
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muon uon cong chang the dupe! 
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* Y gia tri benh, gap thi tri ngon, thong tha ben tri goc. Vi nhu co ngudi 
yet hau ung thung, an uong kho nuot xuong, thd ra kho khan; trude het phai 
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tieu tru chung thung, sau day mdi can cu tren goc benh, dieu hoa tang phu. 
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Neu chang tru trude chung thung ay, ngudi do lan dung ra chet, du co luong 
phuong, dieu dupe tri dupe goc benh cung chang lam gi dupe! 

Nhan qua chinh la dieu phap de tieu tru chung benh thung ngay nay; nhung 
mot phap Nhan Qua tri dupe benh ca goc lan ngon. Ke so co nuong vao do 
se cai ac tu thien. Ngudi thong hieu nuong theo do co the doan Hoac chung 
Chan, thong tren, suot dudi. Du la hang pham phu sat dat cho den bac vien 



man Phat Qua deu chang the lia phap nay, chu nhan qua nao phai chi tri 
dugc moi benh ngon u! 

* Mot phap nhan qua chinh la 16 luyen Ion de nung pham, luyen thanh 
cua thanh nhan the gian, xuat the gian. Neu luc ban dau chang hieu ro nhan 
qua thi sau khi da thong Tong, thong Giao, se rat co the bi lam lan nhan qua. 
Da lam nhan qua, doa lac at se co phan, khong each gi sieu thang. Dung bao 
ly nay thien can roi coi thuong! Due Nhu Lai da thanh Chanh Giac, chung 
sanh doa lac tarn do deu chang ra ngoai nhan qua. 

Nhung tarn luong cua pham phu hep nho, co le khong lanh hoi dugc nhung 
le nhan qua Ion lao da noi trong kinh. Hay dung nhung dieu thien can trong 
the gian de lam phuong tien lanh hoi nhung dieu thu thang ay. Chang han 
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nhu doi voi bai Am Chat Van cua Van Xuong De Quan, sach Thai Thugng 
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Cam Ung v.v... xin hay dpc ky, suy xet tuong tan, lam theo, thi ai nay deu la 
luong dan, nguoi nguoi deu co the lieu sanh thoat tu. 

Nam trade, Quang tung khac An ST Toan Thu, ban khac de tai Duong Chau, 
cac noi phat hanh kinh deu co. Cuon sach nay that la mot tac pham trpng yeu 
de lam coi dbi hien diu, dan chung hien lanh vay! 

* Xua kia, ong Bach Cu Di hoi 6 Sao thien su: “The nao la dai y Phat 
phap?” Ngai 6 Sao dap: “Dung lam cac dieu ac, vang giu cac dieu lanh”. Hp 
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Bach bao: “Hai cau noi ay, dua be len ba cung noi dugc”. Ngai O Sao bao: 
“Tuy dua be len ba noi dugc, ong gia tarn muoi lam chang xong”. Phai biet 
ldi noi nay chinh la loi noi thiet yeu quan trgng nhat doi vbi het thay nguoi 
hgc Phat. 

* Hai cau “Dung lam cac dieu ac...” chinh la dai y cua het thay kinh gibi 
cua tarn the chu Phat, chb nen coi thuong. Ngay trong moi y niem vua phat 
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khdi cua chinh minh hay nen suy xet ky, neu co the suy xet den cung cue thi 
con co the thanh dugc Phat dao, huong ho la cac qua vi phude hue khac 
nua! 

* Day gidi thien (ngu gidi, thap thien) de md ra con dudng trdi - ngudi 
phang phiu. Hien nhan qua de bay phuong each xu ty (xu la hudng tdi, ty la 
tranh ne) tot lanh. Noi den gidi thien thi: 

a. Ngu Gidi : 

Chang sat la Nhan; chang trom la NghTa; chang ta dam la Le; chang noi doi 
la Tin; chang uong ragu thi tarn thuong trong treo, chi ngung lang, than 
chang hon me nen ly hien, tuc la Tri. Tri trpn Ngu Gidi chang dpa tarn do, 
luon sanh trong nhan dao. Nam dieu nay noi chung tuong dong vdi Ngu 
Thuong (nhan, nghla, le, tri, tin) cua dao Nho, nhung Nho giao chi day tan 
nghla, nha Phat con giang them ve qua bao. 

b. Thap Thien : 



Chang giet, chang trpm, chang ta dam, goi la ba nghiep noi than. Chang noi 
ddi, chang noi theu det, chang noi ludi doi chieu, chang ac khau, goi la bon 
nghiep noi mieng. Chang tham, chang san, chang si, goi la ba nghiep noi y. 
Nhung dieu nay xet ve dai the, giong nhn Ngu Gidi, nhimg ngu gidi da phan 
noi ve than, Thap Thien da phan noi ve Tam. Day du Thap Thien quyet dmh 
sanh vao thien gidi. 

Con nhn cac dieu day ve luan ly nhu hieu vdi cha, tir vdi con, kinh anh, 
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nhudng em... deu la muon cho ai nay deu tan bon phan khong khiem khuyet, 
thuan theo tudng the gian de tu phap xuat the. Neu noi rpng ve nhan qua bao 
ling thi hao ly chang sai. Doa dia nguc hay sanh thien chi do tu minh chieu 
cam lay. Due Nhu Lai tarn bi chi cue, muon cho chung sanh vmh vien lia 
kho, chi hudng cac dieu vui; vi the, Ngai chang tiec hien tudng ludi rong 
dai, vi cac chung sanh tan tinh tuyen dien. 

Kinh day: “Bo Tat uy nhan, chung sanh uy qua ” (Bo Tat so nhan, chung 
sanh so qua). Neu chang muon nhan qua kho, phai doan tru nhan ac trude 
da! Neu luon tu thien nhan, at quyet dinh thudng hudng qua vui! Day chinh 
la dieu kinh Thu bao: “Tac thien giang tudng, tac bat thien giang 
ucrng’X Lam thien thi dieu tot lanh giang xuong. Lam dieu bat thien, tai uong 
giang xuong), kinh Dich noi: “Tich thien tat huu du khanh, tich bat thien tat 
him du uong ” (Tich thien su vui co thua, chat chua dieu chang lanh tai uong 
at co thua!) 

Nhung nha Nho chi xet tren ddi hien tai va con chau ma noi, con Phat xet 
tren ca ba ddi qua khu, hien tai, vi lai de luan. Pham tinh chang hieu thau, 
ben cho la chuyen mong lung, chang chiu tin nhan. Nhu ke mu cai ldi ngudi 
dan dudng, tu di vao dudng hiem, muon chang rdt ham, sup ho co dupe hay 
chang? 

* De xuong nhan qua bao ling la kinh vang theo tarn cua thien dia va thanh 
nhan de thanh tuu tanh due nhan nghTa, dao due cua ngudi ddi. Neu coi nhan 
qua bao ling la chuyen md mit, khong each nao khao sat thi chang nhung trai 
nghich vdi tarn cua thien dia, thanh nhan, ma than thuc cua minh con vmh 


vien doa trong ac thu. 

Neu bac tri gia chang phan phat y chi uu thdi man the de tu due minh, ke ha 
ngu khong kieng so gi, dam lam dieu ac thi quyen dudng due cua thien dia, 
thanh nhan bi chen ep chang dupe pho bay, cai ly san co trong tarn tanh cua 
chung ta an mat chang hien. Hoa hai ay chang the noi dupe! 

Nhung ldi le cua thanh nhan the gian gian lupc, lai chi ban ve ddi nay va con 
chau, con nhung viec trude khi sanh ra, sau khi chet di, tu vo thi den nay 
theo nhan duyen toi phude luan hoi luc dao... deu chua luan rd. Vi the, 
nhung ke thay biet nong can tuy hang ngay doc nhung ldi day ve nhan qua 
bao ung cua thanh hien van chang tin nhan qua bao ung. 



Dai giao cua diic Nhu Lai hien duong cai huyen dieu noi tam tanh cua 
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chung ta, sir tinh vi cua nhan qua ba ddi. Tat ca nhung thuyet “each tri” (tri 
tri each vat), thanh, chanh (chanh danh), “tu than, te gia, tri quoc, binh thien 
ha”, va phap “doan hoac chung chan, lieu sanh thoat tu”, khong phap nao 
chang giang du. Vi the, nhung dieu Phat day ve cha hien, con hieu, anh 


nhudng, em kinh, chong xudng vp theo, chu nhan tu, to trung thanh, ai nay 
tan het bon phan co khac gi nhung dieu thanh nhan the gian da day dau! 

The nhung, vbi moi mot dieu, Phat lai khai thi nhan trubc qua sau; day chinh 
la dieu thanh nhan the gian chang the lam noi! Ldi day “tan nghTa, doc tron 
bon phan” chi de day hang thuqng tri, chang the che ngu ke ha ngu. Neu biet 


nhan qua bao ling thi thien - ac, hoa - phude ranh ranh nhu nhin vao lua; ai 
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lai khong tim tot, tranh xau, tranh hoa dat phude co chu? 

* Kinh Hoa Nghiem noi: “I let thay chung sanh deu co du tri hue, due tu&ng 
cua Nhu Lai. Nhung vi vong tu&ng, chap tru&c, nen chang the chung dac”. 
Do vay, biet rang: tri hue, due tudng chung sanh va Phat deu dong, tuc la 
Tanh Due. Do co vong tudng chap trade va lia vong tudng chap trade nen 
chung sanh va Phat khac nhau. Day chinh la Tu Due. 

Tu Due co thuan, co nghich. Thuan tanh ma tu thi cang tu cang gan. Tu den 
cung cue thi triet chung, chung duqc rang hoan toan khong co gi de dac ca. 
Con nghich tanh ma tu thi cang tu cang xa. Tu den cung cue se vlnh vien 
doa trong ac dao, doa nhung khong co gi mat ca. Hieu duqc dieu nay thi ngu 
cung la hien, hien cung la ngu, tho cung la yeu, yeu cung la tho, [nhung 
mong ude] phu quy, chau con day dan deu diet sach. Moi moi deu lam chu 
duqc thi co cai de nuong dua cung coi nhu khong, khong co cai de nhd cay 
cung coi nhu co. Nhu nui cao chang the treo len duqc, ngudi ta khong co 
each nao, thi chang ngai gi due nui, xep bac, se cung co the len den chot nui. 
Con ngudi xua nay chang biet nghTa ly “do tam tao nghiep, do tam chuyen 


nghiep”, khong it ke dai thong minh, hoc van rang, gid tro bo sach cong lao 
ngudi trade khien di hai bao kiep. Neu chang tu due, du than dat tdi muc 
giau tram thien ha, quy nhu thien tu, dia vi dung dau cac quan, thanh the 
hien hach nhu hang te phu, ha chang co ke bi tra luc, diet mon ngay trong 
ddi nay do u? Nhung dieu minh dat duqc do deu chang the nuong dua duqc! 

/v ~ ? a r 

Ong Vien Lieu Pham hieu rd dieu nay nen doi vdi nhung thu duqc hudng 
tho deu bao chang phai do “tien nhan” (nhan ddi trade) dinh san. “Tien 
nhan”, tuc goi la “thien” (trdi). “Thien dinh thang nhan” tuc la tien nhan kho 
chuyen. Nhan dinh cung thang thien, tuc la tu tri de chuyen nghiep thi tien 
nhan chang du de y lai. Vi the, lay nhan hien tai lam nhan de tieu trir tien 
nhan. Neu buong lung lam xang, ket qua se nguqc lai. Hieu rd dieu nay thi 
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muon ngu lai thanh hien, muon tam thudng lai trd thanh sieu quan, bat tuy, 
deu la do giu long tu due, tuy thdi kheo day ma thoi! 



* Mang la gi? Chlnh la qua bao cua nhung dieu da lam trong ddi trade. Lai 
nua, dieu dat dugc do lam dung theo dao nghTa mdi goi la Mang. Nhung 
dieu dat dugc do lam chang dung theo dao nghTa thi chang dugc ggi la 
Mang. Vi sau khi dat dugc nhu vay, cai kho ddi sau chang cam nghe thay! 
Nhu trdm cudp tien tai cua ngudi, tarn thdi dudng nhu giau sudng, mot khi 
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quan phu biet ra, at se dau mot noi, than mot neo ! Le nao vdi cai tarn thdi 
dugc vui, lai cho la Mang? 

Luc la gi? Chinh la noi den nhung cai minh lam ngay trong ddi nay. Co hai 
thu lam: Mot la tai tri chuyen dung miru meo bien tra. Hai la chuyen dung su 
khac ky, giu le de tu tri. 

Cai Mang do Liet Tu noi do hon don, chang phan; cai Luc cua ong ta noi do 
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da phan chu trgng ve muu meo, bien tra. Bdi the, den noi Luc bi Mang de 
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ep, khong each gi dap dugc [cau chat van sau]: “Khong Tu bi khon don noi 
bien gidi nude Tran, nude Sai; Dien Hang lay nude Te lam tanh mang, con 
co the noi la biet Mang u?” 

Khong Tu chang gap vua hien, chang the khien thien ha tri an, chinh la do 
nghiep luc cua muon dan tao ra nhu vay, can du chi den Khong Tu! Nhan 
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Uyen yeu thg, nghTa ly cung giong nhu the. 

Dien Hang co dugc nude Te la do soan doat ma co, sao ggi la Mang dugc? 
Tuy hien thdi con la vua Te, nhung khi hoi thd khong hit vao dugc, lien 


thanh tu nhan trong A Ty dia nguc. Day mdi la Mang, vi ong ta day ngudi 
chang tu dao nghTa, mac tinh cudp doat! 

Bdi the, toi mdi noi: “Liet Tu chang biet Mang. Chang thay Manh Tu luan 
ve Mang do u? At phai cung ly tan tanh den muc nhu the mdi ggi la Chan 
Mang. Con nhung dieu chang do dao nghTa ma dugc, chang do dao nghTa ma 
mat, deu chang dugc ggi la Mang. Liet Tu luan ve Luc da phan thuoc ve tai 
tri muu meo, bien tra, [la nhung dieu] hien thanh chang them noi tdi. Nhung 
dieu hien thanh noi den deu la khac ky, giu le de tu tri”. 

“Thanh mat niem thanh cuong, cuong khac che niem thanh thanh. Nha tich 
thien at su vui co thua, nha tich dieu chang lanh, at tai uong co thua. Lam 
lanh tram dieu tot lanh giang. Lam dieu chang lanh tram tai uong trat xuong. 
Go phai theo day muc mdi ngay, vua phai nghe ldi can gian mdi thanh 
thanh. Lam dieu nhan ai se dan tdi phude lanh; du gap phai canh hung hiem 
trai nghich cung chi nhe nhang. Nam nam muoi tuoi, biet bon muoi chin 
nam trade la sai trai; muon giam bdt ldi nhung van chua the. Muon minh 
dugc song them nam mudi nam nua de hgc Dich hau khong mac ldi ldn. Ai 
cung co the la Nghieu, Thuan, kieng giu nhung dieu chang nen nhin, kinh sg 
nhung dieu chang nen nghe, deu la Luc”. Day la nhung ldi cua Nho gia. 

Con nha Phat bao het thay chung sanh deu co Phat tanh, deu se thanh Phat 
de hg sam hoi nghiep cu, cai ac tu thien, mong hp dung lam cac dieu ac, 



vang lam cac viec lanh. Dung Gidi gin than, chang lam dieu phi le. Dung 
Dinh nhiep tarn, chang khdi vong niem. Dung Hue doan Hoac, thay ro bon 
tanh. Day deu la nhung Luc de khac ky, giu le tu tri. Hanh theo do, con 
thanh dupe Phat dao, huong ho la nhung qua vi thap hon u! Vi the, kinh 
Lang Nghiem noi: Cau vp dupe vp, cau con dupe con, cau trudng tho dupe 
trudng tho, cau tarn muoi dupe tarn mupi. Nhu the cho den cau Dai Niet Ban 
dac Dai Niet Ban. Dai Niet Ban la Phat Qua rot rao. [Nhung dieu ay] deu la 
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do tu tri theo dung giao phap ma dupe, Luc ay rat ldn, chang the han lupng. 
Ong Vien Lieu Pham gap Khong tien sinh boi cac viec trade sau, viec nao 
cung deu ung nghiem ca, ben cho la nhat dinh phai co Mang (so mang). Sau 
ong dupe Van Coe thien su khai thi, tan luc tu tri. Nhung dieu ong Khong da 
doan, chang tning mot may. Ong Vien Lieu Pham la bac hien gia, du co 
nham lan lam dieu gi chang dung, ldi doan cua ho Khong cung chang linh. 

r r \ \ 

Do day, ta biet rang hien thanh day ddi chi trong tu tri. Due Nhu Lai day 
ngudi cung giong nhu the. Vi the, tat ca nhung phap mon Dai, Tieu, Quyen, 
That Phat da noi, khong phap nao chang khien chung sanh tru khu Hoac 
nghiep huyen vong, triet chiing Phat Tanh san co. Vi the, ddi co ke cue ngu, 
cue don, tu tri lau ngay lien dat dupe dai tri hue, dai bien tai. 

Liet Tii quy het thay moi su ve Mang (so mang), gay trd ngai chi mong 
thanh thanh, thanh hien cua con ngudi, co vu cai tarn gian ac, soan doat cua 
ngudi. Dudi la phai chiu hoa hai vo cung, tren la lam nhut khi lire quyet chi, 
uu thdi man the den noi chung than chang du vao bac Thanh Hien, cu lam 
mot ngudi hen ha, thap kem. Thien sach ay hoan toan vo ich cho ddi, nao co 
gia tri gi dang de nghien cuu dau! 

* Toi thudng noi: “Ngudi trong edi ddi, trong mudi phan, chet true tiep bdi 
sac due co den bon phan, chet gian tiep vi sac due cung den bon phan”. Do 
sac due ma hao ton, phai chiu dung cac thu cam xuc khac ma chet. Ddi vdi 
nhung cai chet ay, khong ai la chang do cho so mang, biet dau rang: Do 
tham sac ma chet deu chang phai la so mang! 

Mang von nam trong tay nhung ai giu long thanh tinh, trinh khiet, chang 
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tham due su. Tham sac la tu giet hai minh, bao la so mang sao dupe? Con 
nhung ngudi do mang ma sanh, mang tan ben chet, bat qua chi mot hai phan 
thdi. Do vay, biet rang qua nua thien ha la hang uong tu. Cai hoa nay rat du 
dpi, co mot khong hai trong ddi. Chang dang buon u? Chang dang so u? 
Nhung chang ton mot dong, chang nhoc ti ti sue luc gi, lai co the trd thanh 
bac due hanh chi cao, hudng an lac chi dai, con chau quy hien, phude am vo 
cung, ddi sau dupe quyen thuoc trinh luong, chi co moi viec gidi dam ma 
thdi! Ddi vdi viec hanh dam chanh dang giua vp chong, d phan trade toi da 
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thuat qua ve le lpi hai, d day chang nhac lai nua. Con doi vdi viec ta dam, vo 



liem, vo si, cue ue, cue ac, chinh la dung cai than ngubi de lam chuyen sue 
sanh. 
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Vi the, neu gai dep den cot nha, dan ba yeu kieu den xin chung cha, quan tu 
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coi do la moi hoa uong khong gi Ion bang, ben cu tuyet, thi phubc chieu 
rang ngdi, hoang thien ban an. Ke tieu nhan coi do la hanh phuc khong chi 
ldn bang ben thau nap, at den noi bi tai tinh xung chieu, quy than tru luc. 
Quan tu do hoa dupe phubc, tieu nhan do hoa cang them hoa. Vi the, mbi 
noi: “Hoa phuac vo mon, duy nhan tu chieu ” (hoa phubc khong cua, do 
ngubi tu chuoc lay). Neu doi vbi cai ai nu sac, ngubi dbi chang the triet de 
thau hieu thi [nhung su nhu] due hanh chi cao, an lac chi dai, con chau quy 
hien, phubc am vo cung, dbi sau quyen thuoc trinh thuc se bi mat het trong 
giay phut hoan lac ma thoi! Xot thay! 

> r r r r 

* Hai chu Nhan Qua gom tron het thay cac phap the gian, xuat the gian 
khong sot chut gi. Nhung thanh nhan the gian khong ai chang day nhan qua, 
nhung do chuyen chu noi dao xu the, muon cho no dupe ke tuc, dupe luu 
truyen, nen chi han cube trong dbi nay va the he trubc, the he sau, chang noi 
nhung chuyen trubc luc sanh ra, sau khi chet di va nhung dieu ke tu vo thi 
trubc den tan dbi vi lai sau. 

Ke hau hoc chang the hieu rb y cua thanh hien ben cho rang ngubi, vat co su 
song la do khi thien dia ngau nhien tham vao hinh hai ma thoi. Con den luc 
chet, hinh hai muc nat, hon cung phieu tan, khong nhan, khong qua, trb 
thanh Doan Diet Kien. Da co phu thanh giao, con me muoi tanh linh cua 
minh den cung cue vay! Khong Tu khen ngpi sach Chu Dich, ngay cau dau 
tien, Ngai noi: “Nha tich thien at su vui co thua, nha tich bat thien at tai 
uang co thua ”... 

Dieu thu hai la neu chang dung qua khu, hien tai, vi lai de luan thi nhung 
dieu trbi giang xuong phan nhieu mau thuan vbi nhung ngon luan cua thanh 
nhan, chanh lenh cua bac minh quan (chang han nhu gian dang vinh hoa, 
trung than bi tru luc; Nhan Uyen chet yeu, Dao Chich trubng tho...) Neu biet 
tien nhan, hau qua thi [se hieu] nhung su cung, thong, dupe, mat deu do tu 
minh chuoc lay. Du co gap nghich canh cung chang oan, chang han, chi then 
due minh kem coi, chang thay loi lam cua trbi - ngubi, vui biet mang trbi, 
khong luc nao la chang tu tai tieu dao! 

* Het thay nhung ke chang hieu thau tot cung ly sau va nhung ke vo tri, vo 
thuc, neu nghe noi den ly tanh, phan nhieu de cao thanh canh, nhung van tu 
lam pham phu, chang chiu manh me gang sue khbi dau tu Su. Neu bao cho 
ho biet nhan qua ba dbi qua khu, hien tai, vi lai du thien hay ac deu co qua 
bao, at se sp ac qua ma doan ac nhan, tu thien nhan hong dupe thien qua. 
Thien - ac chang ngoai ba noi than - khau - y. Da biet nhan qua se tu phong 
giu than - mieng, rua long got y. Du b trong nha toi, phong kin, van luon 



nhu dang d trade Thien De, chang dam mong khdi chut bi oi nao, keo vudng kẻ 
ngũ nghịch thập ác tội lỗi cực nặng, lúc lâm chung, tướng địa ngục hiện, nếu 
có thể chí tâm niệm Phật, liền được Phật tiếp dẫn. Ấy là vì Phật xem chúng 



sanh khác nào con một. Đứa nào thiện thuận, dĩ nhiên từ ái dưỡng dục. Đứa 
nào ác nghịch, càng thêm xót thưong. Neu con hồi tâm hướng về mẹ, ắt mẹ 
sẽ rủ lòng từ tiếp nhận. 

* Cậy tự lực tu hành, đoạn Hoặc chứng Chân thật chẳng dễ dàng! Đoạn Kiến 
Hoặc như cắt ngang dòng nước rộng bốn mưoi dặm, huống hồ là Tư Hoặc! 
Kiến Hoặc đoạn được liền chứng So Quả, dự vào dòng thánh, vẫn còn phải 
bảy lần sanh lên trời, bảy lần sanh xuống nhân gian mới đoạn sạch được Tư 
Hoặc để chứng Tứ Quả. 

Tuy nói là mười bốn lần sanh tử, nhưng trên trời tuối thọ dài lâu, cố nhiên 
chẳng thể dùng năm tháng để luận. Thánh nhân So Quả muốn liễu sanh tử 
còn khó khăn như thế, huống hồ là phàm phu đầy dẫy Hoặc nghiệp ư? Neu 
chứng Tứ Quả sẽ vĩnh viễn đoạn được căn bản sanh tử, siêu xuất lục đạo 
luân hồi. Neu phát tâm Đại Bi, nhập thế độ sanh, nưong theo nguyện thị hiện 
hạ sanh, sẽ chẳng giống như kẻ đầy dẫy Hoặc nghiệp bị nghiệp thiện ác lôi 
kéo thăng trầm trong lục đạo, tự mình chang mảy may làm chủ được! Tự lực 
liễu sanh tử nếu chẳng phải là hạng túc căn thâm hậu sẽ chẳng thể làm được; 
chúng sanh đời mạt mong bằng được sao? 

Bởi thế, Như Lai đặc biệt mở ra pháp môn Tịnh Độ đế hết thảy dù thánh hay 
phàm, thượng trung hạ căn cùng được liễu sanh thoát tử ngay trong đời này. 
Lòng từ bi cứu hộ ấy tột bậc không chi hon được! Đe tu trì pháp này cũng 
phải nghiêm trì tịnh giới, tận lực tu Định - Huệ, kiêm thêm sanh lòng tin, 
phát nguyện, trì danh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phưong. Lòng tin chân thành, 
nguyện thiết tha, niệm lực tinh thuần, ngay trong hiện đời cũng có thể chứng 
thánh, lâm chung lên ngay thượng phẩm, dự vào địa vị Bồ Tát, chứng địa vị 
Bất Thoái. 

Neu như căn co hèn kém, chưa làm được như thế, cứ chí thành niệm Phật thì 
tâm và Phật khế họp nhau, cảm ứng đạo giao. Lúc lâm chung ắt được Phật rủ 
lòng từ tiếp dẫn, đới nghiệp vãng sanh. Thậm chí kẻ ngũ nghịch, thập ác, lúc 
lâm chung tướng địa ngục hiện, nếu tâm thức chẳng mê, có thiện tri thức dạy 
cho niệm Phật, người ấy sanh lòng sợ hãi lớn lao, sanh lòng hố thẹn lón sám 
hối, dù niệm mấy tiếng rồi liền mạng chung, cũng vẫn được Phật từ lực tiếp 
dẫn vãng sanh. 

Một phen được vãng sanh liền vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, cao dự hải hội, 
lần lượt tấn tu, ắt chứng Phật Quả. Cậy vào tự lực để liễu sanh tử khó như 
thế ấỵ, cậy vào Phật lực để liễu sanh tử dễ như thế đó. Phàm ai có tâm đều 
có thế niệm Phật, đều có thế vãng sanh. Là trang nam nhi có huyết tánh, nhất 
định chang chịu đe Chân Như Phật Tánh sẵn có trái nghịch tịnh duyên, theo 
duyên mê nhiễm, luân hồi trong lục đạo bao kiếp dài lâu không thể thoát 
khỏi! 



* Chúng ta luân hồi trong sanh tử, trải kiếp số đã lâu, đã tạo ác nghiệp vô 
lượng vô biên. Neu cậy vào sức tu trì của mình, muốn diệt sạch phiền não 
Hoặc nghiệp để liễu sanh tử, còn khó hon lên trời! Neu tin được pháp môn 
Tịnh Độ do Đức Phật đã giảng, dùng lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, 
niệm danh hiệu A Di Đà Phật, cầu sanh Tây Phưong, chang luận là nghiệp 
lực lớn hay nghiệp lực nhỏ, đều có thể nhờ vào Phật lực vãng sanh Tây 
Phưong. 

Ví như một hạt cát gieo xuống nước liền chìm. Dù đem hòn đá nặng cả mấy 
ngàn vạn cân đặt lên chiếc đại hỏa luân thuyền sẽ chẳng bị chìm, còn chở 
được sang chỗ khác để tùy ý sử dụng. Đá ví như nghiệp lực sâu nặng của 
chúng sanh. Đại hỏa luân thuyền ví như từ lực rộng lớn của Phật Di Đà. 

Neu chang niệm Phật, cậy vào sức tu trì của chính mình hòng liễu sanh thoát 
tử, cần phải đạt đến chồ nghiệp tận tình không mới làm được. Neu không, dù 
cho phiền não Hoặc nghiệp chỉ còn chút mảy may chưa đoạn cũng chẳng 
liễu nổi. Ví như một hạt cát bé tí cũng bị chìm trong nước, quyết chẳng thể 
tự nó thoát ra ngoài nước được! 

Các hạ chỉ nên sanh tín tâm, niệm Phật cầu sanh Tây Phưong, chang nên 
khởi lên những ý niệm nào khác. Neu thật sự làm được như vậy, nếu tuối thọ 
chưa hết sẽ mau được lành bệnh. Do công đức chuyên nhất chí thành niệm 
Phật liền diệt trừ được ác nghiệp đời trước, khác nào mặt trời rạng rỡ đã 
mọc, sưong tuyết liền tiêu. Tuổi thọ đã hết sẽ liền được vãng sanh vì tâm 
không có niệm nào khác nên cảm ứng đạo giao với Phật. Vì thế, được Phật 
tiếp dẫn vãng sanh. Neu các hạ tin được lời này thì sống cũng được đại lợi 
ích, mà chết cũng được đại lợi ích! 

* Tình thế hiện tại chính là tình thế hoạn nạn. Nếu chẳng lấy Phật A Di Đà 
và Quán Thế Ầm Bồ Tát làm chỗ nưong cậy đe thường niệm, lỡ ra họa hoạn 
xảy tới, hoặc thình lình gặp phải chuyện bất trắc, kêu gào xuông cũng chẳng 
được! Neu đã niệm sẵn từ trước sẽ có sự chuyển biến âm thầm. Huống hồ 
con sanh tử xảy tới, ai cũng phải có ngày ấy! 

Vì thế, phải thường nghĩ đến lúc lâm chung, tự chẳng dốc sức rong ruổi theo 
đuổi hết thảy vọng tưởng trái phận và các pháp môn chẳng giúp ích gì cho 
việc liễu sanh thoát tử, đến nỗi bỏ phế, chẳng tu pháp môn phải quyết định 
dựa vào để liễu sanh thoát tử này. Mong vợ chồng, cha con ông đều chẳng 
cho lời Quang là hủ bại, vớ vẩn thì thật là may mắn lắm! 

* Người niệm Phật có bệnh nên nhất tâm chờ chết. Nếu tuổi đời chưa tận sẽ 
chóng lành bệnh. Đem toàn thân buông xuống đế niệm Phật, tiêu nghiệp rất 
hay! Nghiệp tiêu thì bệnh lành. Neu chẳng buông xuống được, cứ mong 
được khoẻ lại; nếu chẳng được khỏe lại chắc chắn không cách chi được vãng 
sanh vì chẳng nguyện sanh! Chẳng hiểu rõ đạo lý này, còn mong cậy vào 
Phật từ lực nữa ư? 



Với căn bệnh của mẹ ông, hãy nên khuyên bà khẩn thiết buông xuống, cầu 
vãng sanh. Neu tuổi thọ chua hết mà cầu vãng sanh sẽ hóa ra chóng đuợc 
lảnh bệnh. Ây là vì tâm chí thành nên đuợc Phật từ gia bị. Mong ông hãy 
nhỏ nhẹ, khéo léo khuyên mẹ, đừng bắt chuớc kẻ si nói những lời si dại nữa! 

— 0O0 — 

3. Dạy Những Điều Thiết Yếu về Lâm Chung 

* Một cửa ải lâm chung thật là khẩn yếu. Đời có kẻ ngu, lúc cha mẹ, quyến 
thuộc lâm chung bèn khóc lóc vật vã, tắm rửa, thay áo, chỉ mong đẹp mắt 
nguời đời, chang nề di hại cho nguời chết. Nguời không niệm Phật hãy 
khoan bàn đến, nguời chí thiết vãng sanh lúc lâm chung gặp phải quyến 
thuộc nhu vậy, đa phần bị phá hoại chánh niệm, vẫn bị ở lại trong thế giới 
này. 

Lâm chung trợ niệm ví nhu kẻ yếu đuối trèo núi, sức mình chẳng đủ, may 
nhờ có sức nguời đằng truớc kéo, đằng sau đẩy, tả hữu xốc nách, nên có thể 
lên đuợc đỉnh núi cao nhất. 

Lâm chung chánh niệm rỡ ràng, bị ma quyến, ái tình lay động, phá hoại... 
giống nhu dũng sĩ trèo núi, tự lực sung túc, nhung bạn bè, nguời quen ai nấy 
đem vật dụng của mình bảo phải gồng gánh. Gồng gánh quá nhiều, sức kiệt, 
thân nhọc, dõi nhìn vách núi liền lùi buớc. 

Lẽ đuợc mất này dù do nguời khác gây ra, thật sự là do những nghiệp lực 
thiện hay ác của chính mình trong những kiếp truớc đã thành tựu hay phá 
hoại nguời mà ra. Phàm là nguời tu Tịnh nghiệp, phải nên có chánh niệm 
thành toàn cho nguời, và phải chỉ dạy sẵn cho quyến thuộc về lẽ lợi hại, ngõ 
hầu ai nấy hiểu điều quan trọng là chỗ đạt đến của thần thức nguời chết, chứ 
chẳng phải tại phuong diện tình cảm thế tục, mới hòng khỏi lầm lạc vậy! 

* Trong tuần thất và trong hết thảy lúc, hết thảy sự, phải lấy niệm Phật làm 
chánh, chứ chẳng phải chỉ lúc đang lo ma chay! Hiện thời, đa số Tăng luời 
nhác. Tụng kinh [Phật tử] phần nhiều không biết. Đã thế còn tụng nhanh nhu 
nuớc chảy, [Phật tử] dù biết nhung chẳng thuộc cũng chẳng thể đọc theo. Dù 
có đến mấy muoi nguời, không có mấy nguời tụng kinh đuợc! Chỉ có mỗi 
niệm Phật, trừ phi chang phát tâm, quyết chang có cái nạn không ai niệm 
theo đuợc. Lại dù chẳng chịu niệm, một câu Phật hiệu lọt qua tai thấu vào 
tâm cũng tự lợi ích chẳng ít. Đấy là lý do Quang tôi tuyệt đối chẳng đề 
xuớng lập bất cứ đạo tràng nào khác. 

* Đối với nguời sắp mạng chung, chỉ có đồng thanh niệm Phật là có ích. 
Neu tâm thức chua rời khỏi thân thì tắm rửa, thay y phục v.v... [cho nguời 
chết] gây trở ngại rất lớn. Vì thế, nguời tu Tịnh nghiệp hằng ngày phải nên 
nói cho quyến thuộc hiểu rõ duyên do ấy, ngõ hầu chẳng đến nỗi dùng lầm 



tình thân ái, gây trở ngại việc vãng sanh! Nếu là bậc đại nhân tột bậc, bậc 
cao sĩ xuất cách, bất tất e sợ sẽ mắc phải những chuớng ngại ấy! 

* Phật pháp rộng sâu, chỉ khi nào thành Phật mới ngừng tay đuợc. Muốn 
chắc chắn đuợc vãng sanh, thuờng hành truy tiến 23 thật chẳng trở ngại gì 
đến việc khẩn thiết niệm Phật, tức là nhu kinh Phật đã dạy: “Dù biết tội tánh 
vốn là không, nhưng luôn sám hoi tội trước, chang nói là mình đã được 
thanh tịnh Ngài Liên Trì nói: “Trong năm, thường phải truy tiến người đã 
mất, chang được nói họ đã được giải thoát nên chang cử hành 

Phải biết rằng: tụng kinh, niệm Phật tuy bảo là đế truy tiến nguời thân, thật 
sự là để quyến thuộc hiện tiền, nguời quen mở mang cõi lòng, trồng thiện 
căn, và đem hết thảy công đức truy tiến nguời thân hồi huớng cho hết thảy 
pháp giới chúng sanh để mở rộng tâm luợng của mình lẫn nguời, của kẻ 
sống lẫn nguời mất, hòng tiêu diệt những chấp truớc, chuông ngại của mình 
lẫn nguời, của kẻ còn lẫn nguời mất. Neu nhu chẳng đặt nặng lòng thành, 
chỉ cốt xa hoa, khoa truong, khoe mẽ cùng nguời, có thể nói là: “Dùng đám 
tang nguời thân để bày trò náo nhiệt”, chẳng phải là điều con cái nên làm. 

* Ngay lúc thân mắc bệnh nặng, lúc chua thể chắc chắn sẽ sống hay chết, 
hãy dạy cho mọi nguời ai nấy vì mẹ chí thành khấn thiết niệm “nam mô A 
Di Đà Phật”, ngõ hầu tuổi thọ chua tận sẽ chóng lành bệnh, tuổi thọ đã hết sẽ 
chóng đuợc vãng sanh Tây Phuong. Các con ông hiếu tâm tinh thuần, 
chuyên dốc, ắt sẽ đều thucmg trì niệm nhu cứu đầu mình bị cháy. Nhu thế, 
nào phải chỉ hữu ích cho phu nhân, mà thật sự còn có ích lợi sâu xa cho các 
cậu con ông nữa kia. 

Nguời phàm mắc bệnh thì dùng thuốc để trị, nhung cũng không nhất quyết 
phải dùng đến thuốc. Bệnh chẳng thể dùng thuốc trị, dù có tiên đan cũng vô 
dụng, huống hồ là thuốc của thế gian? Chẳng cần biết là bệnh trị đuợc hay 
không, đều nên dùng thuốc A Già Đà. Thứ thuốc này tuyệt đối chẳng hại 
nguời. Uống vào, dù thân hay tâm đều kiến hiệu liền. 

Nguời sống trong thế gian, chẳng luận lâu hay mau, rốt cuộc cũng một lần 
chết. Cái chết ấy chẳng đáng tiếc, nhung chỗ sẽ trở về sau khi chết chẳng 
đáng để sắp đặt sẵn hay sao? Nguời có lực luợng tự mình sắp đặt thỏa đáng, 
yên ổn, lẽ cố nhiên khi lâm chung chẳng cần đến nguời khác giúp đỡ. Nhung 
nếu đuợc hỗ trợ lại càng thêm đắc lực. Nguời không lực luợng phải nên bảo 
gia quyến thay mình niệm Phật, ắt sẽ đề khởi đuợc chánh niệm, chẳng đến 
nỗi bị ân ái buộc ràng, vẫn y nhu cũ bị ái tình trói buộc vào cõi này chẳng 
thể ra khỏi ! 

* Với việc đảo bệnh, tiến vong, nguời đời nay hay dùng những cách nhu 
tụng kinh, lễ sám, làm đàn Thủy Lục v.v... Riêng Quang đối với những 
nguời quen biết mình đều dạy niệm Phật. Vì lợi ích của việc niệm Phật còn 
hon tụng kinh, lễ sám, lập đàn Thủy Lục v.v... rất nhiều. Vì sao vậy? 



Tụng kinh thì người không biết chữ không tụng được. Dù biết chữ nhưng 
tụng nhanh như nước chảy, người miệng lưỡi hơi chậm chạp cũng không 
tụng theo nổi. Người lười biếng tuy tụng được, cũng chẳng chịu tụng. Hóa ra 
chỉ hữu danh vô thực. Lễ sám, lập đàn Thủy Lục cứ theo đó mà suy. 

Niệm Phật thì không một ai là chang niệm được. Dù có kẻ lười nhác chang 
chịu niệm, nhưng mọi người cùng hòa tiếng niệm, kẻ ấy chang bịt tai nên 
một câu Phật hiệu tất nhiên sẽ phân minh rành rọt rót vào tâm. Dù chang 
niệm có khác gì là niệm! Như người nhiễm hương, thân có mùi thơm; nào 
phải họ muốn thơm, chẳng mong như vậy mà lại được vậy! Vì thân quyến 
cầu an, tiến vong, chẳng thể không biết điều này! 

* Làm Phật sự bất tất phải niệm kinh, lễ sám, làm đàn Thủy Lục v.v... vì 
những việc ấy đều thuộc về mặt đàn tràng. Hãy nên chuyên nhất niệm Phật, 
ngõ hầu các cậu con ông từ đầu đến cuối đều niệm theo được. Nữ quyến ai 
nấy tự niệm trong phòng mình, chẳng nên ngồi sau lưng các Tăng. Như thế 
thì chẳng những phu nhân và lệnh quyến được lợi ích thật sự, mà vị Tăng 
niệm Phật và hết thảy người thấy nghe không ai chang được lợi ích. 

Phàm làm Phật sự, nếu chủ nhân chịu tham dự đàn tràng thì vị Tăng sẽ tự 
phát tâm chân thật. Còn nếu chủ nhân coi đó là chuyện hình thức thì ông 
Tăng cũng sẽ coi pháp sự ấy là chuyện hình thức, như một kỳ Phật sự đã 
xong, ban đêm xả đàn Diệm Khấu rồi thôi! 

* Cho dù [người mất] thật sự được vãng sanh, vẫn phải nên chân thành niệm 
Phật để cầu phẩm sen của người ấy được cao hơn, chóng chứng Vô Sanh, 
đấy mới là tận hiếu. Điều này tuy để người chết được lợi, nhưng thật ra con 
cái, dâu rể đều cùng gieo thiện căn. Cháu nào niệm được cũng nên bảo nó 
niệm theo. 

* Lúc cha mẹ lâm chung, toàn gia không khóc lóc mà niệm Phật là có lợi ích 
nhất. Nhưng [chỉ niệm] trong lúc ấy vẫn còn ngắn ngủi lắm, hãy nên niệm 
Phật cả ba tiếng không ngừng, chẳng cất tiếng khóc cũng như di động, 
chuyển dịch là tốt nhất. Xin hãy nhớ kỹ lấy! 

* Đối với việc làm Phật sự, Quang đã từng nói rõ rồi. Mong đừng bắt chước 
thói tục, làm chuyện sáo rỗng xuông. Neu niệm Phật trong suốt bốn mươi 
chín ngày so ra còn lợi hơn tụng kinh rất nhiều. 

* Người trước khi mất nếu tự có thế tắm gội, thay áo thì rất hay. Neu người 
ấy chẳng thể tự làm, quyết chẳng nên tắm gội, thay áo sẵn, khiến người ấy bị 
đau đớn khó chịu đựng nổi, mất chánh niệm. Sao cuối cùng ông vẫn buộc 
người đã khuất mặc pháp y, khoanh chân ngồi kết già để rồi tiếc hận? Chẳng 
biết rằng trong lúc ấy tốt nhất là đồng thanh niệm Phật, vạn vạn phần chang 
được phô trương, bày vẽ (như tắm gội, thay áo, bắt người sắp chết ngồi xếp 
bằng v.v...). Neu phô trương, bày vẽ sẽ thành như đã bị té xuống giếng còn 
bị ném đá thêm. Hãy nhớ kỹ, nhớ chắc! 



* Lâm chung teo quắt lại và bị bệnh khổ chính là do nghiệp chuớng từ nhiều 
kiếp. Vì nguời ấy dốc lòng tu Tịnh nghiệp nên chuyển trọng báo, hậu báo 
thành báo nhẹ trong hiện đời. Ông bảo do tu trì tinh tấn nên thân ngày càng 
yếu. Lời này chẳng xác đáng, còn vuông lỗi là khiển cho kẻ tín tâm nông 
cạn nhân đó bèn lui sụt. Phải biết rằng: nguời niệm Phật quyết định tiêu trừ 
đuợc nghiệp chuông; những nghiệp chuông hiện tiền chỉ là những ác báo 
phải đọa trong tam đồ của đời tuong lai chuyển thành bệnh khổ trong đời 
hiện tại để giải quyết cho xong đó thôi! 

Kinh Kim Cang dạy: “Trì kinh Kim Cang có điều nhục nhỏ như bị người 
khác khỉnh miệt chính là diệt được cái khố tam đồ ác đạo trong nhiều 
kiếp”. Đấy chính là phuớc dày, sẽ đuợc vãng sanh Tây Phuong. Chịu cái 
khổ nhỏ lúc này để giải quyết cho xong ác báo từ vô luợng kiếp đến nay, 
thật là may mắn lớn. Chớ học theo kẻ chang biết sự việc chi bảo: “Vì tu trì 
đến nỗi mắc bệnh hay bị chết!” 

* Vì lẽ nào mẹ ông bệnh chang lành? Đấy là do túc nghiệp tạo thành nhu 
thế, nhằm chuyển trọng báo, hậu báo thành báo nhẹ trong đời này để giải 
quyết cho xong ngay trong lúc này. 

Pháp su Huyền Trang khi lâm chung còn có chút bệnh khố, lòng ngờ những 
kinh mình dịch có chồ nào sai lầm chăng? Liền có một vị Bồ Tát an ủi rằng: 
“Tội báo trong những kiếp truớc của Su sẽ do nỗi khổ nhỏ này mà tiêu. 
Đừng hoài nghi nữa!” Hãy dùng ý này để an ủi mẹ ông, khuyên bà sanh tâm 
hoan hỷ, đừng sanh tâm oán hận, sẽ quyết định đuợc Phật gia bị. Tuổi thọ 
chua hết sẽ mau đuợc lảnh bệnh. Tuối thọ hết sẽ vãng sanh. Phàm nhân đang 
lúc bệnh khổ cứ hay nghĩ đến chuyện lùi một buớc sẽ an lạc vô luợng! 

Gần đây, binh lửa liên miên, chúng ta may chua mắc phải nạn ấy. Dù có 
bệnh khố, vẫn còn đuợc cảnh tỉnh, nhắc nhở mong thoát khố, thì chỉ nên 
cảm kích, chuyên tu, tự đuợc lợi ích. Neu không, cứ oán trời trách nguời, 
chẳng những túc nghiệp chẳng thể tiêu, mà còn tăng thêm cái nghiệp oán 
trời trách nguời. Hãy bảo mẹ ông nhu thế. Neu thật chang oán trời trách 
nguời, tịnh tâm niệm Phật sẽ tiêu đuợc nghiệp nhu nuớc sôi tan tuyết. 

* về việc tang tế nên dùng toàn đồ chay, chớ thuận theo thói tục. Dù bị kẻ 
chẳng thạo việc đời trách là không đúng, cũng cứ mặc họ chê cuời mà thôi. 
Việc chôn cất đừng quá phô truong, bày vẽ. Làm Phật sự chỉ nên niệm Phật, 
đừng làm Phật sự nào khác. Nên bảo cả nhà cùng khấn thiết niệm Phật thì 
mẹ ông, nguời nhà ông, quyến thuộc của ông và thân thích, bằng hữu đều 
cùng thật sự huởng lợi ích. 

Có tài lực thì hãy làm nhiều công đức. Neu tiền của dùng cho việc tang ma 
chẳng du, chỉ lo tang ma không thôi cũng đuợc. Chớ có vung tay quá trán 
đến nỗi thiếu hụt, sau này phải chịu cảnh quẫn bách. 



* Mọi việc trong đời người đều có thế vờ vĩnh được, chỉ mỗi mình lúc lâm 
chung là chẳng thể dối trá được. Huống hồ những chuyện như không tình 
luyến ái, vẻ mặt vui sướng, ngồi yên qua đời, nếu chẳng phải là Tịnh nghiệp 
thành thục, đoan chắc không thể đạt được như the! 

Chỉ mong con cháu và quyến thuộc cả nhà ông hiểu đúng sự việc: Vì mẹ 
niệm Phật thì chang những mẹ ông được lợi, mà thật ra công đức niệm Phật 
của chính mình càng lớn. Bởi thế, Phật dạy người mỗi khi tụng kinh, trì chú, 
niệm Phật, làm các công đức đều hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Bình 
thời, còn vì pháp giới chúng sanh [là những kẻ] chang can hệ gì đến mình 
hồi hướng, huống hồ mẹ mất mà chang chí tâm vì mẹ niệm Phật ư? 

Có thế vì hết thảy chúng sanh hồi hướng là đã họp với thệ nguyện Bồ Đe 
của Phật, như một giọt nước gieo vào biển cả liền được rộng sâu như biển 
cả. Neu như chưa đến được biển, đừng nói là một giọt nước; cho dù là 
trường giang, sông cái tất nhiên vẫn khác với biến cả một trời, một vực! Như 
vậy, làm điều gì cho người thân và cho hết thảy mọi người đều là để tự bồi 
đắp phước đức của chính mình đó thôi! 

Biết được nghĩa này, người có tâm hiếu thì tâm hiếu lại càng thêm tăng 
trưởng. Kẻ không hiếu tâm cũng sẽ phát khởi tâm hiếu, thỉnh Tăng niệm 
Phật suốt bốn mưoi chín ngày, càng hay! Lúc niệm, anh em ông phải có 
người tham dự cùng niệm. Phụ nữ bất tất phải tới ngồi sau chúng Tăng; bởi 
lẽ niệm Phật nhiều ngày sẽ trở nên quen biết nhau, có thế khiến người khác 
nấy sanh hiềm nghi. Nên xếp riêng một noi niệm Phật cho phụ nữ, hoặc đế 
họ ngồi sau màn, ra vào theo cửa riêng, hai bên chẳng trông thấy nhau. 

Làm như vậy để làm gưong cho làng xóm, mở bày khuôn phép tốt lành. Neu 
để lung tung không giới hạn, lõ người khác bắt chước theo, lâu ngày ắt nảy 
sanh mối tệ. Người xưa lập pháp tuy là thượng thượng nhân vẫn tuân theo 
khuôn phép của hạ hạ nhân nên tệ hại mới không nảy sanh! 

* Những thuyết “đảnh thánh, nhãn sanh thiên ” 24 thật sự có chứng cứ, 
nhưng Quang sợ kẻ vô tri cứ chăm chút thăm dò hoi nóng lạnh. Ý tôi muốn 
nói là: Neu có tín nguyện, lâm chung chánh niệm phân minh, ắt được vãng 
sanh, chang cần cứ phải thăm dò hoi nóng lạnh đế làm chứng cứ! Cho nên 
nói: Cũng chang phải chỉ có một cách. Chỉ e thăm dò nhiều lượt đến nỗi gây 
lầm lõ [cho người đã mất]. Chẳng thể chẳng biết! 

* Hãy nên đem hết thảy việc nhà và ngay cả cái sắc thân của chính mình đây 
thảy đều buông toàn bộ xuống hết. Từ trong cái tâm chang nhiễm mảy trần 
trì thánh hiệu vạn đức hồng danh, nghĩ mình sắp chết, ngoại trừ việc niệm 
Phật cầu tiếp dẫn chẳng khởi một tạp niệm nào. Làm được như vậy, nếu tuổi 
thọ đã tận sẽ quyết định vãng sanh Tây Phương, siêu phàm nhập thánh. Neu 
tuổi thọ chưa tận, sẽ quyết định tiêu nghiệp, lành bệnh, huệ rạng, phước cao. 
Neu chang nghĩ như thế, cứ si ngốc chỉ cầu chóng lành bệnh thì chang 



những bệnh chắng thế chóng lành, trái lại còn nặng thêm. Giả sử như tuối 
thọ đã hết, ắt sẽ theo nghiệp chìm nối vĩnh viễn không có dịp thoát khỏi nỗi 
khổ ở Sa Bà này! 

* Người lâm chung được trợ niệm ắt sẽ được vãng sanh. Đã không được trợ 
niệm, lại còn khóc lóc, xáo động, khiến ái tình, sân hận khởi lên làm cho 
người chết khó khỏi bị đọa lạc. Cực hiểm, cực hiểm! Ông thành tựu được 
việc vãng sanh cho mẹ cũng là chánh nhân tịnh nghiệp của tam thế chư Phật. 
Ây là: Ngay trong trần lao mà hành Phật sự, công đức ấy thù thắng hon 
những công đức tầm thường cả vạn phần. 

* Lâm Chung Châu Tiếp (mái chèo lâm chung) 

Phật chế Tăng khi mất phải hỏa thiêu vốn là đế họ rời lìa được cái thân phần 
đoạn giả dối, chứng được Pháp Thân chân thường. Vì thế, từ khi Phật chế 
lập điều ấy đến nay, Tăng chúng kính dùng cấm chế ấy làm thường quy. 
Tiếc là đạo pháp ngày càng suy đồi, lâu ngày tệ nạn phát sanh. Như nay 
Thích tử vội vàng lo hỏa thiêu cho xong việc, chang tuân cấm chế. Mỗi khi 
người bệnh vừa thở hắt ra, liền vội thay áo, dời động để kịp nhập khám một 
hai ngày, rồi liền hỏa thiêu. Có thế nói là rất trái nghịch chế định của Phật! 
Phật nói con người có tám thức, tức là tri thức. Năm thức đầu là Nhãn, Nhĩ, 
Tỷ, Thiệt, Thân. Thức thứ sáu là Ý. Thức thứ bảy là Mạt Na, còn gọi là 
Truyền Tống Thức. Thức thứ tám là A Lại Da, còn gọi là Hàm Tàng Thức. 
Khi con người sanh ra, chỉ có thức thứ tám này đến trước nhất, các thức kia 
đến sau. Đen lúc chết, thức thứ tám này cũng ra đi sau cùng; các thức khác 
lần lượt đi trước. 

Thức thứ tám chính là linh thức của con người, thế tục thường gọi là “linh 
hồn”. Thức thứ tám này thông linh nên khi con người mới nhập thai mẹ, nó 
liền đến trước. Vì thế, con trong bụng mẹ liền biết hoạt động. Đen khi chết, 
sau khi dứt hoi, nó chẳng đi ngay, phải đợi đến khi toàn thân lạnh giá, không 
còn một điểm nào còn ấm nữa, thức ấy mới chịu đi. Khi thức đã đi, thân này 
sẽ không còn mảy may tri giác nào. 

Neu chỗ nào còn ấm là thức ấy còn chưa rời đi. Động chạm đến vẫn biết đau 
khổ. Lúc ấy, kỵ nhất là các sự mặc áo, xếp chân, dời động v.v... Neu hoi 
động đến sẽ đau khổ khó chịu đựng nổi; bất quá miệng không nói được, thân 
chẳng động được đó thôi! Xét theo kinh dạy, ba thứ hoi nóng, thọ mạng và 
thức thường chang rời nhau. Như người sống có hoi ấm thì thức còn hiện 
hữu. Thức còn hiện hữu thì tuổi thọ chưa hết. Xưa nay có kẻ chết đi dăm ba 
bữa rồi sống lại, chép rõ ràng trong sách vở có thể tra cứu được. 

Nho Giáo cũng có cái lễ để ba ngày rồi mới đại liệm, do quyến thuộc yêu 
mến, vẫn hy vọng người chết vạn nhất sống lại chăng? Còn Tăng sĩ ta, tuy 
chẳng mong sống lại, nhưng cũng chẳng thể chẳng quản gì đến nỗi thống 
khổ [của vong giả], cứ tự tiện dời động để kịp di quan, thiêu hóa. Lòng từ bi 



để đâu? Cổ nhân nói: “Thố tử hồ bi, vật thương kỳ loại” (thỏ chết, cáo buồn; 
loài vật thuong xót nhau). Loài vật còn nhu thế, huống hồ cùng là loài nguời 
u? Huống hồ lại còn cùng là Phật tử nữa u? 

Vả nữa, thói đời khi đau đớn tột bậc sẽ dễ nổi sân tâm. Do sân tâm rất dễ bị 
đọa lạc. Nhu kinh nói vua A Kỳ Đạt lập chùa tháp Phật, công đức vòi vọi. 
Lúc lâm chung, nguời hầu cầm quạt lõ để rớt trúng mặt vua. Vua bị đau, nổi 
sân, chết đọa làm thân rắn. Nhờ có công đức, sau gặp đuợc sa-môn vì rắn 
thuyết pháp. Do nghe pháp nên bèn thoát thân rắn, đuợc sanh lên trời. Xem 
đó, biết rằng: Khi thần thức của nguời chết chua đi hẳn thì mặc áo, dời động 
và lập tức thiêu hóa ngay sẽ khiến nguời ấy đau đớn nổi sân, càng thêm đọa 
lạc, há chẳng phải là nhẫn tâm hại lý cố bày trò thảm độc u? 

Hãy thử nghĩ nguời chết có oán cừu chi với mình; chỉ vì hảo tâm thành ra ác 
duyên! Neu bảo sự còn mờ mịt, biết cậy vào đâu để suy xét, thì những điều 
chép trong kinh điển chẳng đáng tin chăng? Đen giờ đây, các thói tệ luu 
hành nói chung là do nguời sống chẳng biết thuơng cho nỗi khổ của nguời 
chết, chỉ tính xong việc cho nhanh nên chang nhọc công xem kỹ ấm lạnh. Do 
đấy, trở thành thói quen, dù có ai nhắc đến lại cười là vu vo, đến nỗi nguời 
chết phải chịu khố nạn! 0 hô! Điều khố nhất trên đời không gì bằng sanh tử. 
Sanh như rùa còn sống bị bóc mai, tử như cua bị nhúng nước sôi. Tám khổ 
cùng nấu, đau đớn chẳng nói nổi! 

Xin những ai chăm sóc bệnh nhân hãy lưu tâm cấn thận, chớ cùng bệnh nhân 
tán nhảm chuyện gẫu khiến tâm họ tán loạn, cũng đừng buồn bã, khóc kế om 
sòm. Hãy nên khuyên bệnh nhân buông hết thân tâm, một dạ niệm Phật để 
cầu vãng sanh. Lại nên trợ niệm khiến cho bệnh nhân nưong theo tiếng niệm 
Phật của mình đế nhớ kỹ trong tâm. Neu có tiền tài hãy thỉnh Tăng chúng 
chia ban niệm Phật, khiến cho tiếng niệm Phật ngày đêm không ngớt, hòng 
tai nguời bệnh luôn nghe Phật hiệu, có thể quyết định nhờ vào Phật từ lực 
vãng sanh Tây Phuong. Còn nhu không có tiền của thì cả nhà phát tâm trợ 
niệm để kết duyên cuối cùng. 

về việc sắp đặt hậu sự, chớ bàn bạc ngay trước mặt bệnh nhân. Chỉ nên gõ 
dẫn khánh, cao tiếng niệm Phật, khiến cho từng câu lọt vào tai bệnh nhân 
ngõ hầu trong tâm người bệnh thường chẳng lìa Phật. Tiếng mõ vốn đục, trợ 
niệm lâm chung trọn chang nên dùng. Bệnh nhân nằm hay ngồi nên đế tùy ý, 
chớ nên di động, cả nhà cứ chuyên tâm niệm Phật. Đợi đến lúc toàn thân đã 
lạnh hết, tức là thần thức đã đi hết rồi, đợi thêm hai tiếng nữa mới được tắm 
rửa, thay áo. Neu như thân đã lạnh hóa cứng thì nên dùng nước nóng xoa 
nắn, dùng vải thấm nước nóng áp vào khủy tay, đầu gối, cổ chân, đợi giây 
lát, những chỗ đó sẽ mềm mại trở lại. Lúc ấy mới xếp chân cho người chết 
nhập quan. Cho đến lúc mọi việc xong xuôi hết cả, vẫn phải thường niệm 
Phật. 



Tất cả những việc như lễ sám, tụng kinh đều chẳng có lợi ích rộng lớn bằng 
niệm Phật. Phàm hết thảy các quyến thuộc dù là tại gia hay xuất gia đều phải 
tuân hành cách này thì kẻ còn, người mất đều được lợi ích lớn lao. Hơn nữa, 
Đức Phật ta khi Niết Bàn, vốn nằm trên hông phải, cứ để như vậy nhập quan 
trà-tỳ. Người đời nay cứ thuận theo tự nhiên. Neu ngồi mất thì đặt vào khám. 
Neu nằm mất thì đặt vào quan tài, cốt sao thỏa đáng. Nhưng người đời nay 
phong tục đã thành thói, sợ họ chẳng cho như vậy là đúng, cũng nên lắng 
nghe, suy nghĩ để quyết định sao cho tiện. 

Còn như người chết rồi có các cảnh tượng thiện ác, vốn là có chứng cứ thật 
sự. Người sanh vào thiện đạo hơi nóng từ dưới bốc lên trên; người sanh vào 
ác đạo, hơi nóng từ trên tỏa xuống dưới. Neu như cả thân lạnh hết, khí nóng 
tụ lại trên đầu bèn là sanh trong thánh đạo. Hơi nóng ở mắt sanh trong thiên 
đạo, ở ngực sanh trong nhân đạo, ở bụng sanh ngạ quỷ đạo, ở gối sanh trong 
súc sanh đạo, ở bàn chân sanh trong địa ngục đạo. Vì thế có bài kệ: 

Đảnh thánh, nhãn sanh thiên, 

Nhân tâm, ngạ quỷ phúc, 

Súc sanh tất cái ly, 

Địa ngục cước bản xuất. 

(Đảnh: thánh; mắt: sanh thiên, 

Ngực: người, bụng: ngạ quỷ; 

Từ gối ra: súc sanh, 

Địa ngục: bàn chân nóng) 

Ôi! Đại sự sanh tử chẳng ai tránh được, chỉ có một điều phải thật thận trọng: 
người săn sóc bệnh nhân phải dùng đồng thể bi tâm để giúp hoàn thành đại 
sự vãng sanh. Cô nhân nói: 

Ngã kiến tha nhân tử, 

Ngã tâm nhiệt như hỏa, 

Bất thị thục tha nhân, 

Khán khán luân ngã đáo. 

(Ta thấy người khác chết, 

Ruột ta nóng như lửa, 

Nào phải mình ai kia, 

Rồi ta cũng đến lượt!) 

Nhân duyên, quả báo cảm ứng chẳng sai! Muốn cầu tự lợi trước phải lợi 
người! Soạn thiên này để bảo khắp đồng bào, khẩn khoản mong mọi người 
chú ý! 


— 0O0 — 



4. Khuyên Nên Giữ Lòng Thành Kính 

* Nhập đạo nhiều môn, chỉ do chí hướng mỗi người mà thâm nhập một 
môn, trọn chang có một pháp nhất định. Nhưng nhất định phải: 1. Thảnh. 2. 
Cưng kính. Hai điều này dù cho tất cả chư Phật tận đời vị lai đều xuất thế cả 
vẫn chẳng thể khác được. Chúng ta đã là phàm phu sát đất muốn mau tiêu 
nghiệp lụy, mau chứng Vô Sanh, chẳng dốc sức vào hai việc này thì ví như 
cây không rễ lại mong tưoi tốt, chim không cánh lại mong bay lên, có được 
hay chăng? 

* Thế tục đọc sách tuyệt không kính nể. Sáng dậy, chẳng buồn rửa ráy, 
súc miệng. Đi tiêu xong chẳng thèm gột rửa. Hoặc còn bỏ sách noi giường, 
ghế, hoặc làm gối lót đầu để đêm ngủ đọc luôn, bỏ chung với đồ lót, áo 
quần. Sách nào đặt trên bàn để đọc thì bỏ lẫn lộn với các vật khác, xem lời 
hiền thánh như mớ giấy cũ nát. Hoàn toàn không có ý chăm chút, không 
mảy may kính trọng. 

Thậm chí những sách coi choi của phụ nữ những nhà thư hương đều là kinh 
truyện, tôi tớ những nhà giàu có lau chùi đồ đạc đều dùng [những tờ giấy có 
in chép] văn chương. Bao thứ khinh nhờn khó lòng thuật tỉ mỉ. Thói tệ tích 
tập đã lâu, quen mắt chẳng quan tâm đến. Neu chẳng chỉ rõ họa phước, chắc 
chắn khó tránh lỗi khinh nhờn. Chưa được ích gì, đã mắc lỗi lớn trước! 
Thương những kẻ vô tri ấy nên phải chỉ dạy trước. 

* Một pháp niệm Phật thật rất giản dị, rất rộng, rất lớn, nhưng phải khấn 
thiết chí thành đến cùng cực mới hòng cảm ứng đạo giao, được lợi ích thật 
sự ngay trong đời này! Neu lười nhác, biếng trễ, không mảy may kính nể, dù 
gieo được viễn nhân, vẫn mắc tội khinh nhờn chang thế tưởng tượng nối. 
May ra được sanh vào cõi trời, cõi người, quyết khó lòng cao dự hải hội. 

Đối với tượng Phật nên tưởng như đức Phật thật, chẳng được coi giống như 
gỗ, đất, đồng, sắt v.v... Kinh điển chính là thầy của tam thế chư Phật, là Pháp 
Thân xá-lợi của Như Lai, cũng nên xem như Đức Phật thật sự, chẳng được 
coi như giấy mực. Lúc đối trước kinh tượng, hãy nên như trung thần thờ 
thánh chúa, như con hiếu đọc di chúc. Làm được như thế, không nghiệp 
chướng nào chẳng tiêu, không phước huệ nào chẳng đủ! 

Hiện tại, hàng sĩ đại phu học Phật rất nhiều, nhưng đa số chỉ đọc kinh văn, 
hiểu ý nghĩa, dùng đó để phô phang ngoài miệng hòng được tiếng là bậc 
thông gia mà thôi. Còn như cung kính, chí thành, y giáo tu trì, thật khó có 
được một ai! 

Tôi thường nói: “Muốn hưởng lợi ích thật sự từ Phật pháp, phải cầu nơi cung 
kính. Có một phần cung kính sẽ tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một 
phần phước huệ. Có mười phần cung kính sẽ tiêu được mười phần tội 
nghiệp, tăng mười phần phước huệ. Neu chẳng cung kính đến nỗi khinh mạn 
thì tội nghiệp càng tăng, phước huệ càng giảm. Buồn thay!” 



* Lễ, tụng, trì, niệm, các thứ tu trì đều phải lấy thành kính làm chủ. Nếu 
thảnh kỉnh đến cùng cực thì công đức nhu trong kinh nói: Còn ở địa vị phàm 
phu chua thể viên đắc, nhung sở đắc cũng đã khó nghĩ khó bàn! Neu không 
thành kính, có khác chi hát tuồng, những trò khổ, suớng, buồn, vui đều là giả 
trang, chẳng phát xuất từ bên trong. Dù có công đức, cũng chẳng thể vuợt 
quá cái phuớc si ám của cõi nhân thiên đó thôi. Nhung do cái si phuớc ấy ắt 
sẽ tạo ác nghiệp, cái khổ tuơng lai có lúc nào xong? 

* Nói đến thành, nói đến cung kính, lời lẽ ấy cả thế gian đều biết, nhung 
đạo lý này cả thế gian đều mê muội. Ông X. nọ do tội nghiệp sâu nặng, 
mong tội nghiệp tiêu trừ để báo ân Phật, thuờng tìm cầu những khuôn mẫu 
tu trì tốt đẹp của cổ đức. Nhờ đó, ông biết rằng Thành và Cung Kính thật là 
bí quyết cực diệu để siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Vì thế, ông 
thucmg cùng kẻ hữu duyên nhắc đi, nhắc lại điều này. 

* Đối với việc xem kinh, nếu muốn làm pháp su để tuyên duong cho đại 
chúng thì hãy đọc kinh văn truớc, tiếp đó xem các chú sớ. Neu tinh thần 
chẳng sung túc, kiến giải chẳng hơn nguời, chớ có mất công nhọc nhằn tâm 
lực, uổng phí năm tháng. 

Neu muốn tùy phận đuợc lợi ích thật sự, phải chí thành khấn thiết thanh tịnh 
tam nghiệp. Hoặc truớc hết phải đoan tọa chốc lát, lắng định thân tâm, rồi 
mới lễ Phật, đọc ra tiếng; hoặc chỉ im lặng xem. Hoặc lễ Phật xong, đoan tọa 
chốc lát, sau đó mới mở kinh [ra xem]. Cũng phải thân đoan nghiêm, ngồi 
ngay ngắn nhu đối truớc thánh dung, đích thân lắng nghe viên âm, chẳng 
dám manh nha một niệm biếng nhác, chang dám khởi một niệm phân biệt. 
Đọc một loạt từ đầu đến cuối, dù là văn hay nghĩa đều nhất loạt chẳng dùng 
lý lẽ để hiểu. 

Đọc kinh như thế, người lợi căn đối với mỗi mỗi Không lý sẽ lãnh ngộ được, 
chứng pháp Thật Tướng; còn kẻ căn cơ độn kém cũng tiêu trừ được nghiệp 
chướng, tăng trưởng phước huệ. Lục Tổ nói: “Đẵn khán Kim Cang kinh, tức 
năng minh tâm kiến tánh ”(chỉ xem kinh Kim Cang liền có thế minh tâm 
kiến tánh) là nói về cách xem kinh như trên đây, cho nên bảo là “dãn” (chỉ). 
Kinh Đại Thừa đều có công năng minh tâm kiến tánh, chứ nào phải mình 
kinh Kim Cang? 

Neu cứ một mực phân biệt câu này nghĩa như thế nào, đoạn này nghĩa là gì 
thì toàn là thuộc về phàm tình, vọng tưởng, xét đoán, suy lường, làm sao 
ngầm phù họp với ý Phật, lãnh ngộ trọn vẹn ý kinh; nhân đó, nghiệp chướng 
tiêu diệt, phước huệ tăng cao cho được? Neu biết cung kính thì còn gieo 
được chút thiện căn. Neu cứ làm giống hệt như cách đọc sách Nho của kẻ 
học rộng sẽ thành hạng người vướng phải tội khinh nhờn sừng sững như 
non, thăm thẳm như vực, dùng nhân lành chiêu lấy quả ác vậy. 



Cô nhân chuyên trọng nghe kinh vì tâm chăng thê khởi phân biệt. Như có 
người đọc kinh ra tiếng, một người khác ở cạnh nhiếp tâm lắng nghe mỗi 
chữ, mỗi câu cho thật phân minh. Tâm kẻ ấy chuyên chú, chẳng dám duyên 
theo hết thảy thanh sắc bên ngoài. Neu chỉ hoi phóng túng liền bị đoạn tuyệt 
ngay, chẳng quán thông nổi văn nghĩa! 

Người tụng có kinh văn để nưong theo, chẳng phải dốc trọn tâm, nhưng 
cũng phải tụng cho rõ ràng vì người nghe chỉ nhờ vào tiếng tụng. Neu người 
tụng phóng túng một chút liền thành đứt đoạn. Neu nghe được như thế, công 
đức bằng với công đức của người chí thành, cung kính tụng. Neu người tụng 
chỉ thiếu cung kính đôi chút thì công đức khó bằng nối kẻ nghe. 

Người đời nay xem kinh Phật như giấy cũ. Trên án kinh đế lẫn các tạp vật. 
Cầm lấy kinh chẳng rửa tay, miệng chẳng súc sạch, lắc lư thân mình, giở 
chân, rung đùi, thậm chí phóng thí 25 , gãi chân, buông lung hết thảy chẳng 
kiêng sợ gì, còn hòng xem kinh để được phước, tiêu tội! Chỉ có hạng ma 
vưong muốn diệt Phật pháp là tán thán, cho là hoạt bát viên dung, là phù họp 
sâu xa với diệu đạo không chấp trước của Đại Thừa! Hàng Phật tử chân thật 
tu hành trông thấy cảnh ấy chỉ còn biết đau xót thầm, nước mắt đầm đìa, 
than thở ma quyến hoành hành, chang biết làm sao! 

Ngài Trí Giả tụng kinh hoát nhiên đại ngộ, lặng lẽ nhập định, nào phải do 
tâm phân biệt mà được đâu! Một vị cổ đức chép kinh Pháp Hoa, nhất tâm 
chuyên chú liền đạt “niệm cực tình vong”, cho đến lúc trời tối mịt vẫn chép 
kinh như thường. Thị giả vào hỏi trời đã tối mịt sao vẫn còn chép, Ngài liền 
xòe tay ra, chẳng trông thấy lòng bàn tay. Xem kinh như thế là cũng chuyên 
tâm dốc chí giống như tham thiền khán thoại đầu, trì chú, niệm Phật. Do 
dụng lực lâu ngày, sẽ có một ngày được hoát nhiên quán thông. 

Minh Tuyết Kiệu Tín thiền sư, người ở Phủ Thành, Ninh Ba không biết chữ, 
trung niên xuất gia, tận lực khổ công tham cứu, nhẫn được những việc người 
khác chang thế nhẫn, làm được việc người khác chang thế làm. Khố hạnh 
của ngài người khác khó đạt được. Lâu ngày, đại triệt, đại ngộ, miệng nói ra 
điều gì đều khéo léo khế họp cùng Thiền co. Tuy chẳng biết chữ, chẳng viết 
được, nhưng lâu ngày Ngài liền biết chữ! Lâu sau, Ngài còn tung hoành 
ngọn bút, nghiễm nhiên trở thành một bậc đại thư pháp. 

Những sự lợi ích này đều là từ chẳng phân biệt, chuyên tinh tham cứu mà có. 
Người xem kinh cũng nên lấy đó làm gưong! 

* Lúc xem kinh tuyệt đối chang được khởi tâm phân biệt thì tự nhiên vọng 
tưởng phải tiềm phục, thiên chân phát hiện. Neu muốn nghiên cứu nghĩa lý 
hoặc giở xem các chú sớ hãy dành một thời gian khác để chuyên nghiên cứu. 
Trong lúc nghiên cứu, tuy chẳng nghiêm túc như lúc xem kinh, cũng chẳng 
được hoàn toàn không cung kính. Bất quá, so với lúc xem kinh, thư thái hon 
một chút. 



Nghiệp chưa thể tiêu, trí chưa thể rạng thì phải lấy việc xem kinh làm chính, 
việc nghiên cứu chỉ đại lược kèm theo. Neu không, suốt ngày quanh năm chỉ 
lo nghiên cứu, dù nghiên cứu đến mức như vẹt mây thấy mặt trăng, mở cửa 
thấy núi, cũng chỉ là bàn suông ngoài miệng, chẳng hề can hệ mảy may đến 
thân tâm, tánh mạng, sanh tử chi cả! Ngày ba mưoi tháng Chạp xảy đến 
chẳng dùng được mảy may! 

Neu có thế xem kinh [theo cách] như trên vừa nói, ắt sẽ nghiệp tiêu, trí rạng, 
ba thứ tình kiến sẽ trở về “chốn quê hưong chang hề tồn tại” (ý nói: sẽ biến 
mất không tăm tích). Neu chang xem kinh được như thế, chang những ba thứ 
tình kiến chưa chắc chẳng sanh, còn e do sức túc nghiệp, tà kiến sẽ phát 
khởi, bác không nhân quả, và các thứ phiền não: giết, trộm, dâm, dổi sẽ nối 
tiếp nhau nổi dậy như lửa cháy hừng hực, nhưng vẫn cứ cho mình là người 
hành Đại Thừa, hết thảy vô ngại! Lại còn vin vào câu nói “Tâm bình hà lao 
trì giới?” (tâm bình nào phải nhọc công giữ giới?) của Lục Tổ để cho rằng 
phá hết các giới mà chang phá mới thật sự là trì giới. Thật là tu hành khó đạt 
chân pháp vậy! 

Sở dĩ chư Phật, chư Tổ chủ trưong Tịnh Độ là để nhờ vào Phật từ lực chế 
phục nghiệp lực, chang cho chúng phát hiện. Vì thế nên lấy niệm Phật làm 
chánh, xem kinh làm trợ hạnh! 

* Đức Như Lai đã diệt độ, những cái còn lại chỉ là kinh và tượng. Neu coi 
tượng bằng đất, gỗ, vàng, tượng vẽ v.v... là đức Phật thật sẽ diệt được nghiệp 
chướng, phá được phiền hoặc, chứng tam muội, thoát sanh tử. Neu coi đó 
chỉ là đất, gỗ, vàng, tranh vẽ thì tượng cũng chỉ là đất, gỗ, vàng, tranh vẽ mà 
thôi! Neu khinh nhờn đất, gỗ, vàng, tranh vẽ chẳng có lỗi gì, nhưng nếu 
khinh nhờn tượng Phật bằng đất, gỗ, vàng, tranh vẽ thì tội tầy trời. Đọc tụng 
kinh Phật, lời Tổ, phải coi như Phật tổ đang hiện diện nói cho ta nghe, chẳng 
dám móng khởi chút biếng nhác nào ! 

Làm được như vậy, tôi bảo người ấy ắt sẽ cao đăng chín phẩm ngay trong 
đời này. Neu không, chỉ là dạo choi trong pháp môn, bất quá được lợi ích là 
biết nhiều, thấy nhiều, nói được rành rẽ, chứ chẳng mảy may thọ dụng được 
lợi ích chân thật chi, vẫn chỉ là chuyện nghe bên đường, nói bên lề mà thôi! 
Cổ nhân đối với Tam Bảo đều giữ lòng tôn kính thật sự, chứ chẳng chỉ bàn 
bạc ơ hờ rồi thôi. Người đời nay miệng còn chẳng buồn bàn đến một chữ, 
huống là thực hành ư? 

* Ân Quang thấy những người trích máu chép kinh gần đây chỉ là tạo nghiệp 
vì trọn chang cung kính. Mồi lần trích máu, liền trích rất nhiều. Vào tiết 
Xuân Thu, qua hai ba ngày máu liền hư thối. Mùa Hạ, để nửa ngày máu liền 
tanh hôi, vẫn cứ dùng để chép. Có người còn đem máu phoi khô, mỗi lần 
chép liền dùng nước hòa máu khô nghiền ra để chép. Lại còn chép luộm 
thuộm, chẳng cung kính mảy may. 



Đúng là trò trẻ con đùa giỡn, chẳng phải là dùng máu để biểu lộ lòng chí 
thành, mà chỉ là trích máu chép kinh đế đoạt cái danh mình là nguời chân 
thật tu hành thôi! 

* Chép kinh chẳng giống nhu viết tự bình 26 , chủ yếu là dốc tinh thần vào, 
chứ chang cần xinh khéo. Chép kinh nên nhu tiến sĩ chép sách. Mồi một nét 
bút chẳng đuợc cẩu thả, viết tắt. Dạng chữ dùng phải là dạng chánh thức. 
Nếu tọa hạ 27 viết theo thể loại viết trát là không đuợc. Xua nay, nguời ta 
hay dùng các thể loại hành thu hay thảo thu để chép kinh, Quang tôi tuyệt 
đối chang tán thảnh! 

* Nguời đời nay chép kinh mặc sức ngoáy bút, thật chẳng phải là chép kinh, 
chỉ là muợn dịp để luyện chữ đồng thời luu lại bút tích cho hậu thế đó thôi! 
Chép kinh nhu thế không phải là hoàn toàn vô ích, nhung chang qua chỉ tạo 
thành cái nhân đắc độ trong đời tuơng lai, mà cái tội khinh nhờn cũng chẳng 
nhỏ nhặt gì! 

* ... (lược bỏ đoạn này không dịch vì Tô luận vê thê loại chữ nên dùng đê 
chép kinh. Ngài trách một vị cư sĩ khỉ chép kinh đã nệ cô, tự tiện sửa đôi 
những chữ trong kinh theo lối viết co. Thiến nghĩ, đoạn này vô ích đối với 
những độc giả không biết chữ Hán, nên không dịch ra) 

* Nếu đối với pháp môn Tịnh Độ chẳng thể dốc hết một lòng quyết chí tu trì; 
đối với việc tuân giữ lòng thành kính, khắc kỷ, giữ lễ cứ muốn cho là chẳng 
muốn chấp truớc, hòng khéo che đậy những thứ so sài, tán loạn, phóng dật, 
thì những lợi ích ngài đạt đuợc chẳng giống với cái hiểu biết từ chỗ thấy 
hiểu kém cỏi của Quang tôi. Những điều khác trong bộ Văn Sao tạp nhạp 
của Quang đã nói đủ cả, nên chẳng dông dài nữa. 

Đối với việc xem kinh, chỉ có cung kính mới đuợc lợi ích thật sự. Neu chang 
cung kính, dù có đuợc lợi ích thì lợi ích ấy chẳng qua là nuong theo kinh 
văn hiểu ý nghĩa, chứ nghiệp tiêu, trí rạng, thầm ngộ tự tâm trọn chẳng thể 
cầu may nhu thế đuợc! Huống hồ còn đeo cái lỗi khinh nhờn chang thế nói 
hết nổi đuợc! Đây chính là bệnh chung của cả thế gian, thật là buồn đau, 
khóc hận, thở dài suờn suợt vậy! 

* Chẳng thể lập riêng nghi thức lễ Phật cho nguời cực bận. Chỉ chí thành, 
khẩn thiết, miệng xung Phật hiệu, thân lễ chân Phật, cứ thành kính nhu Phật 
đang hiện diện là đuợc! 

* Chẳng thể lễ bái xá lợi, chẳng thể thân cận tùng lâm, cũng chẳng sai sót gì! 
Cốt sao trông thấy tuợng Phật liền tuởng nhu đức Phật thật; thấy kinh Phật, 
lời Tổ, tuởng Phật, tuởng Tổ đang đích thân giảng dạy cho mình. Chí cung 
chí kính, chẳng lười nhác, chẳng xao nhãng chính là suốt ngày thấy Phật, 
suốt ngày thân cận chu Phật, Bồ Tát, Tổ Su, thiện tri thức, xá lợi, tùng lâm. 

* Tri thức gởi vải trắng cho biết đến năm Nhâm Ngọ sẽ in. Điều này tội lỗi 
đến mức cùng cực, bởi lẽ đã sử dụng danh hiệu Bồ Tát một cách điếm nhục, 



khinh nhờn đến mức cùng tột. Huống hồ có nơi còn khinh miệt ngồi lên nữa. 
Năm Quang Tự thứ 20, tôi từng thấy một lần ở Phổ Đà, năm 21 ở chùa A 
Dục Vuơng lại thấy. Tôi lấy làm lạ, than cùng điện chủ điện Xá Lợi. Ông 
bảo: “Đấy là phong tục của vùng Ninh Ba”. Tôi tự thẹn mình không có sức 
để ngăn ngừa thói tục xấu ác này. Neu nhu Quang tôi là chủ nhân một 
phuơng ắt sẽ đến nơi thanh minh lỗi hại của việc này, ngõ hầu những nguời 
có tín tâm chỉ đuợc lợi ích, chang mắc điều tốn hại ấy! 

* Hết thảy tôn kinh Đại Thừa Hiển Mật đức Đại Giác Thế Tôn đã nói đều 
dạy lý vốn duy tâm, đạo họp Thật Tuớng, khắp ba đời chẳng đổi, cả muời 
cõi cùng tuân trở về nguồn, quay lại cội, là đạo su của chu Phật, dẹp khổ, 
ban vui, là cha lành của chúng sanh. Neu có thể dốc cạn lòng thành kính lễ 
tụng, thọ trì thì mình lẫn nguời đều đuợc lợi ích thù thắng, u - hiển cùng gội 
ân quang, nhu Nhu Ý châu, nhu vô tận tạng, lấy chẳng hết, dùng chẳng tận, 
tùy tâm hiện luợng, sở nguyện đều mãn. 

Kinh Lăng Nghiêm nói: cầu vợ đuợc vợ, cầu con đuợc con, cầu tam muội 
đuợc tam muội, cầu truờng thọ đuợc truờng thọ. Nhu thế cho đến cầu Niết 
Bàn đuợc đại Niết Bàn. Đại Niết Bàn là cứu cánh quả đức. Neu luận về Nhu 
Lai bổn tâm thì thật sự toàn bộ Khế Kinh chỉ là đế giảng điều này. Nhung 
chúng sanh chí nguyện hẹp kém, chua chí thành đến mức cùng cực nên 
chẳng thể khế nhập ngay đuợc. 

Vì thế, phải thuận theo tâm hạnh của họ để thỏa mãn sở nguyện của mỗi 
nguời. Neu là bậc túc căn sâu dày sẽ liền đốn minh tự tánh, triệt chứng duy 
tâm, phá phiền hoặc, tiến ngay vào Bồ Đe, viên mãn phuớc huệ, mau thành 
Giác Đạo để đạt đuợc toàn bộ lợi ích của Khế Kinh, phô trọn bản hoài của 
Nhu Lai. 

Ví nhu một trận mua thấm khắp, cỏ cây đều tuơi tốt. Cây lớn sẽ chọc mây, 
che lấp ánh mặt trời; cây nhỏ sẽ dài phân, tăng tấc. Đạo vốn duy nhất Chân 
Nhu, nhung tùy tâm mà lợi ích có thù thắng, có kém hèn. Nhung nếu đã 
trồng thiện căn, rốt rồi cũng thành Phật quả. Dù chẳng thể đạt đuợc ngay lợi 
ích lớn lao, cũng tạo thành nhân độ thoát. Nghe tiếng cái trống bôi thuốc 
độc, xa gần đều chết. Ăn chút kim cang, quyết định chẳng tiêu. Truớc phải 
dùng dục để lôi kéo, sau mới hòng chứng nhập Phật trí, là nói về lẽ này đấy! 

* Kinh dạy thân nguời khó đuợc, Phật pháp khó nghe. Neu chẳng phải xua 
đã có nhân duyên, tựa đề các bộ kinh Phật còn chẳng đuợc nghe, huống là 
đuợc thọ trì, đọc tụng hòng tu nhân chứng quả? Nhung những điều Nhu Lai 
đã dạy chỉ dựa trên lý vốn sẵn có trong tâm của chúng sanh. Ngoài tâm tánh 
ra, trọn không có một pháp nào để đuợc! 

Nhung chúng sanh còn mê, chẳng thể liễu tri, huyễn sanh vọng tuởng chấp 
truớc đối với Chân Nhu Thật Tuông. Do vậy khởi tham - sân - si, tạo giết - 
trộm - dâm, mê trí huệ trở thành phiền não, khiến thuờng trụ trở thành sanh 



diệt, trải bao kiếp số nhiều như bụi trần, chẳng thể trở lại. May gặp các kinh 
điển Đại Thừa hiển mật do đức Như Lai nói, mới biết hạt châu vẫn còn 
nguyên noi vạt áo, Phật tánh vẫn thường còn, kẻ hèn hạ làm khách đó vốn là 
con ông trưởng giả. Trời người sáu nẻo nào phải chỗ mình ở, Thật Báo, Tịch 
Quang chính là quê nhà sẵn có. 

Nghĩ lại từ vô thỉ đến nay, chưa được nghe Phật nói, tuy sẵn đủ tâm tánh 
này, vô cớ phải chịu luân hồi oan uổng! Thật đúng là đau đớn ứa lệ, tiếng 
[gào khóc] vang động cõi đại thiên! Lòng tan từng mảnh, ruột đứt từng tấc. 
Ân ấy, đức ấy hon hắn thiên địa, cha mẹ cả trăm ngàn vạn lần. Thân nghiền, 
xưong nát chẳng báo đáp nổi! 

* Tăng, tục ngày nay giở xem kinh Phật chăng mảy may cung kính, bao thứ 
khinh nhờn khó thế thuật tỉ mỉ từng thứ. Thói quen lưu hành đã lâu, coi đó là 
thuận mắt, những điều khinh nhờn khó bề kế hết. Coi pháp ngôn của Như 
Lai như giấy cũ rách nát. 

Đừng nói chi kẻ chang biết chỉ thú của kinh, trọn không lợi ích; ngay cả 
những người hiểu sâu xa nghĩa kinh cũng chỉ là tam muội noi cửa miệng, tỏa 
sáng ngoài mặt. Như kẻ đói kể chuyện ăn, như người nghèo đếm của báu, 
tuy có công nghiên cứu, tuyệt không được ích lợi thực chứng! Huống hồ cái 
tội khinh nhờn đã ngập cả trời, nên thời hạn thọ khố phải đâu chỉ hết kiếp ! 
Tuy là nhân lành, chiêu cảm ngược thành ác quả. Dù có thành cái nhân đắc 
độ cho tưong lai, khó tránh nhiều kiếp chịu đủ các khổ. 

Đem tấm lòng ôm ấp nỗi thảm thưong này dám bày tỏ những điều rom rác 
để mong ai nấy vâng làm theo lời Phật, ngõ hầu chỉ được lợi ích, chẳng bị 
tôn hại. 

* Kinh Kim Cang nói: “Như cho nào có kinh điến thì chỗ đỏ có Phật, là đệ 
tử phải tôn trọng”. Lại nói: “Nơi nơi chốn chốn nếu có kinh này thì hết thảy 
thế gian, trời, người, a-tu-ỉa đều phải nên cúng dường. Phải biết cho ẩy 
chỉnh là tháp [Phật] , đều phải nên cung kỉnh, làm lễ, nhiễu quanh, dùng các 
thứ hoa hương đế rải lên trên ẩy. Vì sao phải như vậy? Là vì hết thảy chư 
Phật và pháp Vô Thượng Chánh Đắng Chánh Giác của chư Phật đều xuất 
phát từ kinh này ”. 

Trong các kinh Đại Thừa, kinh nào cũng dạy người phải cung kính kinh 
điến, chứ chang phải một kinh. Ày là vì các kinh Đại Thừa là mẹ của chư 
Phật, là thầỵ của Bồ Tát, là Pháp Thân xá-lợi của tam thế Như Lai, là thuyền 
từ thoát khổ của cửu giới chúng sanh. Dù cao đăng Phật Quả, vẫn còn phải 
kính pháp hòng báo đền nguồn gốc, chẳng quên đại ân. Vì thế, kinh Niết 
Bàn nói: “Pháp là mẹ Phật, Phật từ Pháp sanh ”. 

Tam thế Như Lai đều cúng dường Pháp; huống hồ phàm phu sát đất khắp 
thân toàn là nghiệp lực, như tội nặng bị tù, giam cầm trong ngục lâu ngày, 
không do đâu được thoát ra! May sao nhờ thiện căn túc thế được thấy kinh 



Phật, như tù được lệnh phóng thích, mừng rỡ vô ngần, bèn dùng ngay pháp 
ấy để mãi mãi từ biệt tam giới, vĩnh viễn xuất ly lao ngục sanh tử, tự chứng 
tam thân, về thắng quê nhà Niết Bàn. Nhờ nghe kinh mà được vô biên lợi 
ích, há nên do tri kiến cuồng vọng bèn chẳng kiêng nể, khác nào tục nho đọc 
sách, tự tiện khinh nhờn ư? 

* Đạo của Thánh Hiền chỉ là Thành và Minh. Thánh, Cuồng phân biệt chỉ 
trong một niệm. Chang niệm Thánh ắt biến thành Cuồng, khắc chế cuồng 
niệm bèn trở thành Thánh. Lẽ nắm - buông, được - mất ví như thuyền chèo 
ngược nước, chẳng tiến phải lùi, chẳng thể chẳng gắng sức chống chọi mà 
lơi lỏng chút nào. 

Phải biết rằng một chữ Thành, thánh lẫn phàm cùng có một Chân Tâm hệt 
như nhau chẳng khác. Một chữ Minh phải luôn giữ gìn, xem xét, là cách để 
đạt đạo từ phàm chí thánh. Nhưng trong địa vị phàm phu, trong những sinh 
hoạt hằng ngày, muôn cảnh chen nhau, chang nhận biết, soi xét một cảnh sẽ 
khó tránh trong chóp mắt liền nấy sanh những tình tưởng trái lẽ. Tình tưởng 
ấy đã sanh, chân tâm liền bị vướng mối tệ, nên hành vi nào cũng đều chẳng 
trung chánh. Neu chẳng vận dụng một phen công phu thiết thực trừ khử cho 
sạch thì ngày càng tệ hơn, chẳng biết đã tuột xuống tận đáy. uổng cho cái 
tâm làm thánh sẵn có vĩnh viễn bị chìm đắm trong loài phàm ngu, chang 
đáng buồn sao? 

Nhưng làm thánh chẳng khó, chỉ là tự làm sáng cái đức sáng của chính 
mình. Muốn làm sáng cái đức sáng thì phải từ “trí tri cách vật” mà hạ thủ. 
Neu chẳng thể cực lực hiểu rõ, trừ khử những mối nhân dục (tham muốn của 
con người) thì Chân Tri sẵn có quyết khó thế hiến hiện triệt đế được! 

* Dù là trai chủ thỉnh pháp hay các Sư tác pháp, ai nấy đều kiệt thành tận 
kính thì lợi ích chang thế nói được nối. Như Xuân về, khắp cõi đất thảo mộc 
đều nảy nở xanh tươi; trăng sáng vằng vặc giữa trời, sông ngòi thảy đều hiện 
bóng. Do đó, người đương sống sẽ nghiệp tiêu, trí rạng, chướng tận, phước 
tăng, tiên vong đều sanh Tịnh Độ, sở cầu không gì chẳng được toại ý, lại 
khiến cho oán thân bao kiếp, pháp giới hàm thức cùng gội Tam Bảo ân 
quang, cùng kết duyên chủng Bồ Đe. 

Neu trai chủ chang thành kính thì công đức xuất tiền chỉ hữu hạn, nhưng tội 
lỗi khinh mạn thì vô cùng. Tăng chúng chang thành kính, chính là thối ống 
bễ thành kinh, gõ chày cối thành lễ 28 , lúc Tam Bảo, long thiên giáng lâm cứ 
xử sự lỗ mãng, luộm thuộm, tắc trách, mà không đến nỗi núi tội ngất 
ngưởng, biển phước cạn khô, sống mắc tai vạ, chết bị đày phạt há có được 
chăng? 


— 0O0 — 



Phần 4 

VI. KHUYÊN CHÚ TRỌNG NHÂN QUẢ 

1. Luận về Lý Nhân Quả 

* Một pháp nhân quả là bước đầu nhập môn của Phật giáo, mà cũng là 
kế sách trọng yếu để thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên 
hạ. 

* Nhân quả là phương tiện lớn lao đế thánh nhân thế gian và xuất thế 
gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Neu nay chang lấy nhân quả làm 
nhiệm vụ cấp bách để cứu quốc, cứu dân, dù ông có trí xảo, đạo đức cao siêu 
đến mấy cũng chỉ uổng công, vì chẳng giảng đạo lý cũng như không có 
vương pháp vậy! 

* Thánh hiền đời xưa không ai là chẳng dè dặt, kinh sợ để tự rèn luyện, 
gìn giữ mình, nên tâm họ chẳng bị cảnh phú quý, cùng - thông xoay chuyển. 
Cùng thì riêng thân mình thiện, đạt thì khiến cả thiên hạ cùng thiện. Người 
đời nay, trong những hành vi, lời lẽ thường ngày, trong vòng cha con, anh 
em, chồng vợ, mỗi mỗi đều chẳng thể như pháp. 

Người có chút tri kiến bèn lầm mong làm bậc cao nhân lỗi lạc: chưa có 
quyền bèn mặc tình cuồng vọng luận nghị mù quáng để mê hoặc người đời; 
đã có quyền vị rồi, bèn tỏ rõ cái ác niệm bạo ngược tàn nước hại dân. Gốc 
bệnh là do lúc ban đầu, cha mẹ, thầy bạn chưa từng dùng đạo nhân quả báo 
ứng để chỉ bảo cho kẻ ấy. Neu biết nhân quả báo ứng đôi chút thì khởi tâm 
động niệm ắt đều kiêng dè, chẳng dám phóng túng. Dù chẳng mong thành 
thánh, thành hiền, muốn chẳng kinh sợ, dè dặt như vào vực sâu, như đi trên 
băng mỏng cũng không thể được! 

Vì thế, những người thiên tư cao phải bắt đầu từ những điều thiển cận, chớ 
cho là điều lành nhỏ nên không làm, chớ cho là điều ác nhỏ rồi cứ làm. Cứ 
vun bồi từng ít một sẽ thành tánh. Ví như cây nhỏ đã mọc thắng, đến lớn 
muốn uốn cong chẳng thể được! 

* Y gia trị bệnh, gấp thì trị ngọn, thong thả bèn trị gốc. Ví như có người 
yết hầu ủng thũng, ăn uống khó nuốt xuống, thở ra khó khăn; trước hết phải 
tiêu trừ chứng thũng, sau đấy mới căn cứ trên gốc bệnh, điều hòa tạng phủ. 
Neu chẳng trừ trước chứng thũng ấy, người đó lăn đùng ra chết, dù có lương 
phương, diệu dược trị được gốc bệnh cũng chẳng làm gì được! 

Nhân quả chính là diệu pháp để tiêu trừ chứng bệnh thũng ngày nay; nhưng 
một pháp Nhân Quả trị được bệnh cả gốc lẫn ngọn. Kẻ sơ cơ nương vào đó 
sẽ cải ác tu thiện. Người thông hiểu nương theo đó có thể đoạn Hoặc chứng 
Chân, thông trên, suốt dưới. Dù là hàng phàm phu sát đất cho đến bậc viên 



mãn Phật Quả đều chẳng thể lìa pháp này, chứ nhân quả nào phải chỉ trị 
đuợc mỗi bệnh ngọn u! 

* Một pháp nhân quả chính là lò luyện lớn đê nung phàm, luyện thánh 
của thánh nhân thế gian, xuất thế gian. Neu lúc ban đầu chẳng hiểu rõ nhân 
quả thì sau khi đã thông Tông, thông Giáo, sẽ rất có thể bị lầm lẫn nhân quả. 
Đã lầm nhân quả, đọa lạc ắt sẽ có phần, không cách gì siêu thăng. Đừng bảo 
lý này thiến cận rồi coi thuờng! Đức Nhu Lai đã thành Chánh Giác, chúng 
sanh đọa lạc tam đồ đều chẳng ra ngoài nhân quả. 

Nhung tâm luợng của phàm phu hẹp nhỏ, có lẽ không lãnh hội đuợc những 
lẽ nhân quả lớn lao đã nói trong kinh. Hãy dùng những điều thiển cận trong 
thế gian đế làm phuong tiện lãnh hội những điều thù thắng ấy. Chang hạn 
nhu đối với bài Ầm Chất Văn của Văn Xuong Đe Quân, sách Thái Thuợng 
Cảm ứng v.v... xin hãy đọc kỹ, suy xét tuờng tận, làm theo, thì ai nấy đều là 
luong dân, nguời nguời đều có thể liễu sanh thoát tử. 

Năm truóc, Quang từng khắc An Sĩ Toàn Thu, bản khắc để tại Duong Châu, 
các noi phát hành kinh đều có. Cuốn sách này thật là một tác phấm trọng yếu 
để làm cõi đời hiền dịu, dân chúng hiền lành vậy! 

* Xua kia, ông Bạch Cu Dị hỏi Ô Sào thiền su: “Thế nào là đại ý Phật 
pháp?” Ngài Ô Sào đáp: “Đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành”. Họ 
Bạch bảo: “Hai câu nói ấy, đứa bé lên ba cũng nói đuợc”. Ngài Ô Sào bảo: 
“Tuy đứa bé lên ba nói đuợc, ông già tám muơi làm chẳng xong”. Phải biết 
lời nói này chính là lời nói thiết yếu quan trọng nhất đối với hết thảy nguời 
học Phật. 

* Hai câu “Đừng làm các điều ác...” chính là đại ý của hết thảy kinh giới 
của tam thế chu Phật, chớ nên coi thuờng. Ngay trong mỗi ý niệm vừa phát 
khởi của chính mình hãy nên suy xét kỹ, nếu có thế suy xét đến cùng cực thì 
còn có thể thành đuợc Phật đạo, huống hồ là các quả vị phuớc huệ khác 
nữa! 

* Dạy giới thiện (ngũ giới, thập thiện) để mở ra con đuờng trời - nguời 
phang phiu. Hiển nhân quả để bày phuong cách xu tỵ (xu là huớng tới, tỵ là 
tránh né) tốt lành. Nói đến giới thiện thì: 

a. Ngũ Giỏi : 

Chẳng sát là Nhân; chẳng trộm là Nghĩa; chẳng tà dâm là Lễ; chẳng nói dối 
là Tín; chẳng uống ruợu thì tâm thuờng trong trẻo, chí ngung lặng, thần 
chang hôn mê nên lý hiện, tức là Trí. Trì trọn Ngũ Giới chang đọa tam đồ, 
luôn sanh trong nhân đạo. Năm điều này nói chung tuong đồng với Ngũ 
Thuờng (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín) của đạo Nho, nhung Nho giáo chỉ dạy tận 
nghĩa, nhà Phật còn giảng thêm về quả báo. 

b. Thập Thiện : 



Chẳng giết, chẳng trộm, chẳng tà dâm, gọi là ba nghiệp nơi thân. Chẳng nói 
dối, chẳng nói thêu dệt, chẳng nói lưỡi đôi chiều, chẳng ác khẩu, gọi là bốn 
nghiệp nơi miệng. Chẳng tham, chẳng sân, chẳng si, gọi là ba nghiệp nơi ý. 
Những điều này xét về đại thể, giống như Ngũ Giới, nhưng ngũ giới đa phần 
nói vê thân, Thập Thiện đa phân nói vê Tâm. Đây đủ Thập Thiện quyêt định 
sanh vào thiên giới. 

Còn như các điều dạy về luân lý như hiếu với cha, từ với con, kính anh, 
nhường em... đều là muốn cho ai nấy đều tận bổn phận không khiếm khuyết, 
thuận theo tướng thế gian để tu pháp xuất thế. Neu nói rộng về nhân quả báo 
ứng thì hào ly chang sai. Đọa địa ngục hay sanh thiên chỉ do tự mình chiêu 
cảm lấy. Đức Như Lai tâm bi chí cực, muốn cho chúng sanh vĩnh viễn lìa 
khổ, chỉ hưởng các điều vui; vì thế, Ngài chẳng tiếc hiện tướng lưỡi rộng 
dài, vì các chúng sanh tận tình tuyên diễn. 

Kinh dạy: “Bo Tát úy nhân, chủng sanh úy quả ” (Bồ Tát sợ nhân, chúng 
sanh sợ quả). Neu chẳng muốn nhận quả khổ, phải đoạn trừ nhân ác trước 
đã! Neu luôn tu thiện nhân, ắt quyết định thường hưởng quả vui! Đây chính 
là điều kinh Thư bảo: “Tác thiện giáng tường, tác bất thiện giáng 
lương” (Làm thiện thì điều tốt lành giáng xuống. Làm điều bất thiện, tai ương 
giáng xuống), kinh Dịch nói: “Tích thiện tất hữu dư khảnh, tích bất thiện tất 
hữu dư ương ” (Tích thiện sự vui có thừa, chất chứa điều chẳng lành tai ương 
ắt có thừa!) 

Nhưng nhà Nho chỉ xét trên đời hiện tại và con cháu mà nói, còn Phật xét 
trên cả ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai để luận. Phàm tình chẳng hiểu thấu, 
bèn cho là chuyện mông lung, chang chịu tin nhận. Như kẻ mù cãi lời người 
dẫn đường, tự đi vào đường hiểm, muốn chẳng rớt hầm, sụp hố có được hay 
chăng? 

* Đe xướng nhân quả báo ứng là kính vâng theo tâm của thiên địa và thánh 
nhân để thành tựu tánh đức nhân nghĩa, đạo đức của người đời. Neu coi nhân 
quả báo ứng là chuyện mờ mịt, không cách nào khảo sát thì chang những trái 
nghịch với tâm của thiên địa, thánh nhân, mà thần thức của mình còn vĩnh 
viễn đọa trong ác thú. 

Neu bậc trí giả chẳng phấn phát ý chí ưu thời mẫn thế để tu đức mình, kẻ hạ 
ngu không kiêng sợ gì, dám làm điều ác thì quyền dưỡng dục của thiên địa, 
thánh nhân bị chèn ép chẳng được phô bày, cái lý sẵn có trong tâm tánh của 
chúng ta ẩn mất chẳng hiện. Họa hại ấy chẳng thể nói được! 

Nhưng lời lẽ của thánh nhân thế gian giản lược, lại chỉ bàn về đời này và con 
cháu, còn những việc trước khi sanh ra, sau khi chết đi, từ vô thỉ đến nay 
theo nhân duyên tội phước luân hồi lục đạo... đều chưa luận rõ. Vì thế, 
những kẻ thấy biết nông cạn tuy hằng ngày đọc những lời dạy về nhân quả 
báo ứng của thánh hiền vẫn chẳng tin nhân quả báo ứng. 



Đại giáo của đức Như Lai hiển dương cái huyền diệu nơi tâm tánh của 
chúng ta, sự tinh vi của nhân quả ba đời. Tất cả những thuyết “cách trí” (trí 
tri cách vật), thành, chánh (chánh danh), “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên 
hạ”, và pháp “đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử”, không pháp nào 
chẳng giảng đủ. Vì thế, những điều Phật dạy về cha hiền, con hiếu, anh 
nhường, em kính, chồng xướng vợ theo, chủ nhân từ, tớ trung thành, ai nấy 
tận hết bốn phận có khác gì những điều thánh nhân thế gian đã dạy đâu! 

Thế nhưng, với mỗi một điều, Phật lại khai thị nhân trước quả sau; đấy chính 
là điều thánh nhân thế gian chang the làm nối! Lời dạy “tận nghĩa, dốc trọn 
bổn phận” chỉ để dạy hàng thượng trí, chẳng thể chế ngự kẻ hạ ngu. Neu biết 
nhân quả báo ứng thì thiện - ác, họa - phước rành rành như nhìn vào lửa; ai 
lại không tìm tốt, tránh xấu, tránh họa đạt phước cơ chứ? 

* Kinh Hoa Nghiêm nói: “Hết thảy chúng sanh đều cỏ đủ trí huệ, đức tướng 
của Như Lai. Nhưng vì vọng tưởng, chấp trước, nên chang thế chứng đắc”. 
Do vậy, biết rằng: trí huệ, đức tướng chúng sanh và Phật đều đồng, tức là 
Tánh Đức. Do có vọng tưởng chấp trước và lìa vọng tưởng chấp trước nên 
chúng sanh và Phật khác nhau. Đấy chính là Tu Đức. 

Tu Đức có thuận, có nghịch. Thuận tánh mà tu thì càng tu càng gần. Tu đến 
cùng cực thì triệt chứng, chứng được rằng hoàn toàn không có gì để đắc cả. 
Còn nghịch tánh mà tu thì càng tu càng xa. Tu đến cùng cực sẽ vĩnh viễn 
đọa trong ác đạo, đọa nhưng không có gì mất cả. Hiểu được điều này thì ngu 
cũng là hiền, hiền cũng là ngu, thọ cũng là yểu, yểu cũng là thọ, [những 
mong ước] phú quý, cháu con đầy đàn đều diệt sạch. Mồi mỗi đều làm chủ 
được thì có cái để nương dựa cũng coi như không, không có cái để nhờ cậy 
cũng coi như có. Như núi cao chẳng thể trèo lên được, người ta không có 
cách nào, thì chẳng ngại gì đục núi, xếp bậc, sẽ cũng có thể lên đến chót núi. 
Con người xưa nay chẳng biết nghĩa lý “do tâm tạo nghiệp, do tâm chuyển 
nghiệp”, không ít kẻ đại thông minh, học vấn rộng, giở trò bỏ sạch công lao 
người trước khiến di hại bao kiếp. Neu chẳng tu đức, dù thân đạt tới mức 
giàu trùm thiên hạ, quý như thiên tử, địa vị đứng đầu các quan, thanh thế 
hiển hách như hàng tể phụ, há chẳng có kẻ bị tru lục, diệt môn ngay trong 
đời này đó ư? Những điều mình đạt được đó đều chẳng thể nương dựa được! 
Ông Viên Liễu Phàm hiểu rõ điều này nên đối với những thứ được hưởng 
thọ đều bảo chang phải do “tiền nhân” (nhân đời trước) định sẵn. “Tiền 
nhân”, tục gọi là “thiên” (trời). “Thiên định thắng nhân” tức là tiền nhân khó 
chuyển. Nhân định cũng thắng thiên, tức là tu trì để chuyển nghiệp thì tiền 
nhân chẳng đủ để ỷ lại. Vì thế, lấy nhân hiện tại làm nhân để tiêu trừ tiền 
nhân. Neu buông lung làm xằng, kết quả sẽ ngược lại. Hiểu rõ điều này thì 
muốn ngu lại thành hiền, muốn tầm thường lại trở thành siêu quần, bạt tụy, 
đều là do giữ lòng tu đức, tùy thời khéo dạy mà thôi! 



* Mạng là gì? Chính là quả báo của những điều đã làm trong đời truớc. Lại 
nữa, điều đạt đuợc do làm đúng theo đạo nghĩa mới gọi là Mạng. Những 
điều đạt đuợc do làm chẳng đúng theo đạo nghĩa thì chẳng đuợc gọi là 
Mạng. Vì sau khi đạt đuợc nhu vậy, cái khổ đời sau chẳng cam nghe thấy! 
Nhu trộm cuớp tiền tài của nguời, tạm thời duờng nhu giàu suớng, một khi 
quan phủ biết ra, ắt sẽ đầu một nơi, thân một nẻo ! Lẽ nào với cái tạm thời 
đuợc vui, lại cho là Mạng? 

Lực là gì? Chính là nói đến những cái mình làm ngay trong đời này. Có hai 
thứ làm: Một là tài trí chuyên dùng mưu mẹo biến trá. Hai là chuyên dùng sự 
khắc kỷ, giữ lễ để tu trì. 

Cái Mạng do Liệt Tử nói đó hỗn độn, chẳng phân; cái Lực của ông ta nói đó 
đa phần chú trọng về muu mẹo, biến trá. Bởi thế, đến nỗi Lực bị Mạng đè 
ép, không cách gì đáp đuợc [câu chất vấn sau]: “Khổng Tử bị khốn đốn nơi 
biên giới nuớc Trần, nuớc Sái; Điền Hằng lấy nuớc Te làm tánh mạng, còn 
có thể nói là biết Mạng ư?” 

Khống Tử chang gặp vua hiền, chang thế khiến thiên hạ trị an, chính là do 
nghiệp lực của muôn dân tạo ra nhu vậy, can dự chi đến Khổng Tử! Nhan 
Uyên yểu thọ, nghĩa lý cũng giống nhu thế. 

Điền Hằng có đuợc nuớc Te là do soán đoạt mà có, sao gọi là Mạng đuợc? 
Tuy hiện thời còn là vua Te, nhung khi hơi thở không hít vào đuợc, liền 
thành tù nhân trong A Tỳ địa ngục. Đấy mới là Mạng, vì ông ta dạy nguời 
chẳng tu đạo nghĩa, mặc tình cuóp đoạt! 

Bởi thế, tôi mới nói: “Liệt Tử chẳng biết Mạng. Chẳng thấy Mạnh Tử luận 
về Mạng đó u? Ảt phải cùng lý tận tánh đến mức nhu thế mới gọi là Chân 
Mạng. Còn những điều chẳng do đạo nghĩa mà đuợc, chẳng do đạo nghĩa mà 
mất, đều chẳng đuợc gọi là Mạng. Liệt Tử luận về Lực đa phần thuộc về tài 
trí muu mẹo, biến trá, [là những điều] hiền thánh chang thèm nói tới. Những 
điều hiền thánh nói đến đều là khắc kỷ, giữ lễ để tu trì”. 

“Thánh mất niệm thành cuồng, cuồng khắc chế niệm thành thánh. Nhà tích 
thiện ắt sự vui có thừa, nhà tích điều chẳng lành, ắt tai uơng có thừa. Làm 
lảnh trăm điều tốt lành giáng. Làm điều chang lành trăm tai uơng trút xuống. 
Gồ phải theo dây mực mới ngay, vua phải nghe lời can gián mới thành 
thánh. Làm điều nhân ái sẽ dẫn tới phuớc lành; dù gặp phải cảnh hung hiểm 
trái nghịch cũng chỉ nhẹ nhàng. Năm năm muơi tuối, biết bốn muơi chín 
năm truớc là sai trái; muốn giảm bớt lỗi nhung vẫn chua thế. Muốn mình 
đuợc sống thêm năm muời năm nữa đế học Dịch hầu không mắc lỗi lớn. Ai 
cũng có thể là Nghiêu, Thuấn, kiêng giữ những điều chẳng nên nhìn, kinh sợ 
những điều chẳng nên nghe, đều là Lực”. Đấy là những lời của Nho gia. 

Còn nhà Phật bảo hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật 
để họ sám hối nghiệp cũ, cải ác tu thiện, mong họ đừng làm các điều ác, 



vâng làm các việc lành. Dùng Giới giữ thân, chẳng làm điều phi lễ. Dùng 
Định nhiếp tâm, chang khởi vọng niệm. Dùng Huệ đoạn Hoặc, thấy rõ bốn 
tánh. Đấy đều là những Lực để khắc kỷ, giữ lễ tu trì. Hành theo đó, còn 
thành đuợc Phật đạo, huống hồ là những quả vị thấp hon ư! Vì thế, kinh 
Lăng Nghiêm nói: cầu vợ đuợc vợ, cầu con đuợc con, cầu truờng thọ đuợc 
truờng thọ, cầu tam muội đuợc tam muội. Nhu thế cho đến cầu Đại Niết Bàn 
đắc Đại Niết Bàn. Đại Niết Bàn là Phật Quả rốt ráo. [Những điều ấy] đều là 
do tu trì theo đúng giáo pháp mà đuợc, Lực ấy rất lớn, chẳng thể hạn luợng. 
Ông Viên Liễu Phàm gặp Khổng tiên sinh bói các việc truớc sau, việc nào 
cũng đều ứng nghiệm cả, bèn cho là nhất định phải có Mạng (số mạng). Sau 
ông đuợc Vân Cốc thiền su khai thị, tận lực tu trì. Những điều ông Khổng đã 
đoán, chẳng trúng một mảy. Ông Viên Liễu Phàm là bậc hiền giả, dù có 
nhầm lẫn làm điều gì chẳng đúng, lời đoán của họ Khổng cũng chẳng linh. 
Do đấy, ta biết rằng hiền thánh dạy đời chỉ trọng tu trì. Đức Nhu Lai dạy 
nguời cũng giống nhu thế. Vì thế, tất cả những pháp môn Đại, Tiểu, Quyền, 
Thật Phật đã nói, không pháp nào chang khiến chúng sanh trừ khử Hoặc 
nghiệp huyễn vọng, triệt chứng Phật Tánh sẵn có. Vì thế, đời có kẻ cực ngu, 
cực độn, tu trì lâu ngày liền đạt đuợc đại trí huệ, đại biện tài. 

Liệt Tử quy hết thảy mọi sự về Mạng (số mạng), gây trở ngại chí mong 
thành thánh, thành hiền của con nguời, cổ vũ cái tâm gian ác, soán đoạt của 
nguời. Duới là phải chịu họa hại vô cùng, trên là làm nhụt khí lực quyết chí, 
uu thời mẫn thế đến nỗi chung thân chang dự vào bậc Thánh Hiền, cứ làm 
một nguời hèn hạ, thấp kém. Thiên sách ấy hoàn toàn vô ích cho đời, nào có 
giá trị gì đáng để nghiên cứu đâu! 

* Tôi thuờng nói: “Nguời trong cõi đời, trong muời phần, chết trực tiếp bởi 
sắc dục có đến bốn phần, chết gián tiếp vì sắc dục cũng đến bốn phần”. Do 
sắc dục mà hao tổn, phải chịu đựng các thứ cảm xúc khác mà chết. Đối với 
những cái chết ấy, không ai là chẳng đổ cho số mạng, biết đâu rằng: Do 
tham sắc mà chết đều chẳng phải là số mạng! 

Mạng vốn nằm trong tay những ai giữ lòng thanh tịnh, trinh khiết, chang 
tham dục sự. Tham sắc là tự giết hại mình, bảo là số mạng sao đuợc? Còn 
những nguời do mạng mà sanh, mạng tận bèn chết, bất quá chỉ một hai phần 
thôi. Do vậy, biết rằng quá nửa thiên hạ là hạng uổng tử. Cái họa này rất dữ 
dội, có một không hai trong đời. Chẳng đáng buồn u? Chẳng đáng sợ u? 
Nhung chang tốn một đồng, chang nhọc tí ti sức lực gì, lại có thế trở thành 
bậc đức hạnh chí cao, huởng an lạc chí đại, con cháu quý hiển, phuớc ấm vô 
cùng, đời sau đuợc quyến thuộc trinh luong, chỉ có mỗi việc giới dâm mà 
thôi! Đối với việc hành dâm chánh đáng giữa vợ chồng, ở phần truớc tôi đã 
thuật qua về lẽ lợi hại, ở đây chẳng nhắc lại nữa. Còn đối với việc tà dâm, vô 



liêm, vô sỉ, cực uế, cực ác, chính là dùng cái thân người để làm chuyện súc 
sanh. 

Vì thế, nếu gái đẹp đến cợt nhả, đàn bà yêu kiều đến xin chung chạ, quân tử 
coi đó là mối họa ương không gì lớn bằng, bèn cự tuyệt, thì phước chiếu 
rạng ngời, hoàng thiên ban ân. Kẻ tiếu nhân coi đó là hạnh phúc không chi 
lớn bằng bèn thâu nạp, ắt đến nỗi bị tai tinh xung chiếu, quỷ thần tru lục. 
Quân tử do họa được phước, tiểu nhân do họa càng thêm họa. Vì thế, mới 
nói: “Họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu ” (họa phước không cửa, do 
người tự chuốc lấy). Neu đối với cái ải nữ sắc, người đời chẳng thể triệt để 
thấu hiểu thì [những sự như] đức hạnh chí cao, an lạc chí đại, con cháu quý 
hiển, phước ấm vô cùng, đời sau quyến thuộc trinh thục sẽ bị mất hết trong 
giây phút hoan lạc mà thôi! Xót thay! 

* Hai chữ Nhân Quả gồm trọn hết thảy các pháp thế gian, xuất thế gian 
không sót chút gì. Những thánh nhân thế gian không ai chang dạy nhân quả, 
nhưng do chuyên chú nơi đạo xử thế, muốn cho nó được kế tục, được lưu 
truyền, nên chỉ hạn cuộc trong đời này và thế hệ trước, thế hệ sau, chẳng nói 
những chuyện trước lúc sanh ra, sau khi chết đi và những điều kể từ vô thỉ 
trước đến tận đời vị lai sau. 

Kẻ hậu học chẳng thể hiểu rõ ý của thánh hiền bèn cho rằng người, vật có sự 
sống là do khí thiên địa ngẫu nhiên thấm vào hình hài mà thôi. Còn đến lúc 
chết, hình hài mục nát, hồn cũng phiêu tán, không nhân, không quả, trở 
thảnh Đoạn Diệt Kiến. Đã cô phụ thánh giáo, còn mê muội tánh linh của 
mình đến cùng cực vậy! Khổng Tử khen ngợi sách Chu Dịch, ngay câu đầu 
tiên, Ngài nói: “Nhà tích thiện ắt sự vui cỏ thừa, nhà tích bất thiện ắt tai 
ương có thừa ”... 

Điều thứ hai là nếu chẳng dùng quá khứ, hiện tại, vị lai để luận thì những 
điều trời giáng xuống phần nhiều mâu thuẫn với những ngôn luận của thánh 
nhân, chánh lệnh của bậc minh quân (chẳng hạn như gian đảng vinh hoa, 
trung thần bị tru lục; Nhan Uyên chết yểu, Đạo Chích trường thọ...) Neu biết 
tiền nhân, hậu quả thì [sẽ hiểu] những sự cùng, thông, được, mất đều do tự 
mình chuốc lấy. Dù có gặp nghịch cảnh cũng chẳng oán, chẳng hận, chỉ thẹn 
đức mình kém cỏi, chẳng thấy lỗi lầm của trời - người, vui biết mạng trời, 
không lúc nào là chẳng tự tại tiêu dao! 

* Het thảy những kẻ chẳng hiểu thấu tột cùng lý sâu và những kẻ vô tri, vô 
thức, nếu nghe nói đến lý tánh, phần nhiều đề cao thánh cảnh, nhưng vẫn tự 
làm phàm phu, chẳng chịu mạnh mẽ gắng sức khởi đầu từ Sự. Neu bảo cho 
họ biết nhân quả ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai dù thiện hay ác đều có quả 
báo, ắt sẽ sợ ác quả mà đoạn ác nhân, tu thiện nhân hòng được thiện quả. 
Thiện - ác chẳng ngoài ba nơi thân - khẩu - ý. Đã biết nhân quả sẽ tự phòng 
giữ thân - miệng, rửa lòng gột ý. Dù ở trong nhà tối, phòng kín, vẫn luôn 



như đang ở trước Thiên Đế, chẳng dám móng khởi chút bỉ ổi nào, kẻo vướng 
phải tội vạ! Đấy chính là đại pháp “trí tri, thành ý, chánh tâm, tu thân” để 
dạy khắp hết thảy chúng sanh thượng, trung, hạ căn của đức Đại Giác Thế 
Tôn vậy. Tuy thế, kẻ cuồng sợ bị câu thúc, bảo đó là chấp tướng; kẻ ngu 
nhằm tránh khỏi bị xấu mặt, bèn bảo đó là chuyện vu vo. Trừ hai hạng người 
này ra, có ai lại chẳng tin nhận? 

Vì thế, ngài Mộng Đông nói: “Người khéo luận về tâm tánh sẽ chang thế bỏ 
được nhân quả. Người tin sâu nhân quả cuối cùng ắt sẽ thay cực rõ tâm tánh 
ẩy”. Lý này lẽ tất nhiên phải như thế. Phải biết rằng: Từ địa vị phàm phu 
cho đến khi viên chứng Phật Quả, đều chẳng ra ngoài nhân quả. Kẻ nào 
chang tin nhân quả đều là hạng tự đánh mất thiện nhân, thiện quả, luôn tạo 
ác nhân, luôn chịu ác quả, trải kiếp số như bụi trần, luân chuyển trong ác 
đạo, chưa thể xuất ly vậy. Buồn thay! 

* Phật pháp lưu thông lợi ích vô lượng. Người căn tánh sâu sẽ lãnh hội sâu 
xa, liền minh tâm kiến tánh, đoạn Hoặc chứng chân. Người căn co cạn lãnh 
hội nông cạn, cũng vẫn có thế cải ác tu thiện, cầu thành Thánh, thành Hiền. 
Ây là do đức Như Lai lập giáo, dù chánh yếu là vì xuất thế, nhưng Phật tùy 
thuận co nghi, khuyến dụ lần lần, nên đối với đạo xử thế, Ngài cũng phát 
huy trọn khắp, không bỏ sót mảy may điều thiện nào! Gặp cha nói về từ, gặp 
con nói về hiếu, anh nhường em kính, chồng xướng vợ theo, phàm hết thảy 
những đạo luân thường hằng ngày Phật dạy trọn chẳng khác gì với những 
điều Nho Giáo đã nói. 

Chỗ khác biệt là: đối với mỗi điều ấy, Phật đều chỉ rõ nhân quả ba đời, thiện 
ác báo ứng, khiến cho người nghe đem lòng kính sợ, chẳng dám vượt phạm. 
Dù ở trong nhà tối, phòng kín, thường như đang ở trước Phật, trời. Đen cả 
hạng tham tàn bạo ác, trọn chẳng có tín tâm, nghe mãi chuyện nhân quả báo 
ứng, tâm cũng thầm bị chế phục, cũng chẳng đến nỗi mười phần khốc liệt. 
Cứ xem thời Liệt Quốc, có tục giết người tuẫn tang 29 , giết càng nhiều càng 
vinh hiến; đến khi Phật giáo truyền sang Đông mới chấm dứt được thói tục 
ấy. Điều ấy đủ để chứng minh vậy. 

* Đời này đã cách thời Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, Văn, Võ cả ba bốn ngàn 
năm, tình đời, lòng người so với thời cổ khác xa lắm. Nhưng do biết lục đạo 
luân hồi theo nghiệp thăng trầm, sanh lên trời, đọa xuống địa ngục, người 
biến ra thú, thú sanh làm người, nên dù là hạng cùng hung cực ác ương 
ngạnh khó giáo hóa, trọn không có tín tâm cũng bị pháp này (nhân quả) chiết 
phục. 

Dù coi rẻ mạng người, trong tâm vẫn tiềm ấn một chút sợ hãi ảnh hưởng của 
nhân quả, nên chưa đến nỗi thập phần bạo ác. Như các chư hầu thời Liệt 
Quốc đem bầy tôi, ái thiếp và bá tánh bắt giết tuẫn táng theo cả mấy chục, 
mấy trăm người, chẳng coi đó là sai; trái lại, còn cho là vẻ vang nữa. Chẳng 



phải là do pháp nhân quả mà thời này hiền hon đời trước ư? Châu Văn 
Vưong ân trạch thấm đến cả xưong khô, thế mà chỉ mấy trăm năm, phong 
tục giết người tuẫn táng đã lan khắp thiên hạ. Dù Lão, Trang, Khổng, Mạnh 
cùng ra đời, đều chẳng thể vãn hồi được phong tục suy đồi ấy. 

Từ sau khi Phật pháp truyền sang phưong Đông, lý sanh tử, luân hồi, nhân 
quả báo ứng sáng rực trong đời. Chẳng kể chư hầu, ngay cả kẻ hướng mặt về 
Nam xưng “trẫm” 0 cũng chẳng dám làm. Dù có kẻ dám làm, cũng chẳng 
dám coi giết nhiều người là vinh. Neu không có pháp này, chỉ có cái thuyết 
“chánh tâm, thành ý” để đề cao lòng trung thứ, dốc lòng đùm bọc nhau hòng 
dứt trừ tục tuẫn táng trong toàn dân, tôi e rằng càng nhọc nhằn khuyên lon, 
thói tệ ấy càng thêm thịnh hành! 

Huống nữa, Nho gia chỉ biết trị đạo, chẳng rõ tự tâm, muốn bài xích Phật 
pháp, cưỡng lập môn đình, đều nói là chết rồi là vĩnh viễn diệt, không còn 
đời sau nữa. Neu không có lẽ sanh tử, luân hồi, nhân quả báo ứng của đức 
Như Lai thấm nhuần khắp tâm người thì những người đời sau được chánh 
mạng, chết tốt lành càng hiếm hon nữa. 

Đấy chỉ là pháp thiển cận nhất trong Phật pháp, còn có thể trừ khử được thói 
tàn sát, huống hồ là đại pháp viên đốn chí cực sâu xa. Thế trí phàm tình há 
thể suy lường được một phần trong vạn phần lợi ích của Phật pháp ư? 

* Phật pháp rộng lớn, không gì chẳng bao gồm, không điều nhỏ nhặt nào lại 
chẳng nêu lên. Chẳng những thế, nương theo đó còn có thể đoạn Hoặc 
chứng chân, liễu sanh thoát tử. Đấy chính là đạo “cách vật trí tri, tu thân, tề 
gia, trị quốc, bình thiên hạ, minh minh đức, chỉ ư chí thiện” 31 . 

Neu thấu hiểu Phật pháp thì sự chỉ một nửa, nhưng công gấp bội. Bởi lẽ, 
những điều thảnh nhân thế gian nói chỉ nhằm dạy con người tận hết bốn 
phận; chỉ bậc thượng trí mới có thế tuân hành triệt đế. Neu là hạng căn tánh 
trung, hạ, sẽ chểnh mảng, coi thường. Phật pháp dạy rõ các sự lý: nhân quả 
báo ứng, sanh tử, luân hồi, và hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều có 
thể thành Phật... Neu là bậc thượng trí ắt sẽ chứng được Phật tánh sẵn có; kẻ 
hạ ngu sẽ chẳng dám phóng túng, càn rỡ vì sợ cái khổ đời vị lai; tất nhiên sẽ 
cải ác hướng thiện, mong thảnh thánh, thành hiền. Dù ở trong nhà tối, phòng 
kín, vẫn thường như đang đối trước Phật, trời. 

Đức Như Lai dùng Tam Quy, Ngũ Giới, Thập Thiện để nhiếp khắp chúng 
nam nữ tại gia. Tu Ngũ Giới, Thập Thiện sẽ thắng được thói tàn sát, bỏ thói 
kiêu bạc, trở thành thuần hòa, vĩnh viễn thoát khỏi ác báo tam đồ, thường 
hưởng sự khoái lạc cõi nhân thiên. Pháp nông cạn nhất còn như thế, huống 
hồ là pháp sâu nhất. 

Vì thế biết rằng: Như Lai là đại sư ba cõi, là cha lành của bốn loài, là thánh 
nhân của các thánh, là trời của các trời. Bởi thế, vua thánh tôi hiền, bậc 
thông đạt, không ai chẳng tuân lời Phật dạy tu tập, hộ trì, lưu thông. Trong 



hết thảy pháp lấy tâm làm gốc, chỉ có mỗi Phật pháp là phát minh đến chồ 
rốt ráo ! 


— 0O0 — 

2. Giảng Nhân Quả về Mặt Sự 

* Kinh dạy: “Bồ Tát sợ nhân, chủng sanh sợ quả ”. Bồ Tát sợ gặp phải 
ác quả, nên đã đoạn sẵn ác nhân từ trước. Do vậy, tội chướng tiêu diệt, công 
đức viên mãn thắng đến khi thành Phật mới thôi. Chúng sanh thường tạo ác 
nhân, muốn tránh ác quả, như ở trước mặt trời lại muốn không có bóng, cứ 
nhọc nhằn rảo chạy. 

Thường thấy kẻ ngu vô tri vừa làm chút điều lành liền mong đại phước. Vừa 
gặp phải nghịch cảnh bèn bảo làm lành mắc họa, chẳng có nhân quả. Từ đó, 
cái tâm ban đầu lùi sụt, đâm ra báng bổ Phật pháp. Họ nào biết đến ý chỉ 
huyền áo “báo thông ba đời, chuyển biến do tâm”. 

Hiện đời làm thiện, làm ác; hiện đời được phước, mắc họa thì gọi là “hiện 
báo”. Đời này làm thiện, làm ác, đời sau được phước, mắc họa, gọi là “sanh 
báo”. Đời này làm thiện, làm ác, đến đời thứ ba, hoặc đời thứ tư, hoặc mười, 
trăm, vạn đời sau, hoặc đến vô lượng vô biên kiếp sau mới hưởng phước, 
mắc họa, thì gọi là “hậu báo”. Hậu báo sớm, chậm bất định. Phàm những 
nghiệp đã tạo, tuyệt đối không có nghiệp nào lại chẳng có báo. 

“Chuyển biến do tâm” là ví như có người đã tạo ác nghiệp, sẽ phải đọa mãi 
trong địa ngục, chịu khổ cả bao kiếp dài lâu. về sau, kẻ ấy sanh lòng hổ thẹn 
lớn lao, phát đại Bồ Đe tâm, cải ác tu thiện, tụng kinh, niệm Phật, tự hành, 
dạy người hành, cầu sanh Tây Phương. Do đó, trong đời này, người ấy bị 
người khinh miệt hoặc mắc chút bệnh khố, hoặc phải tạm chịu bần cùng, và 
gặp hết thảy chuyện chẳng như ý. Nghiệp vĩnh viễn đọa địa ngục chịu khổ 
bao kiếp dài lâu mình đã tạo trước đây liền bị tiêu diệt, lại còn có thể liễu 
sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Đấy là điều Kim Cang đã nói: “Neu có 
người thọ trì kinh này bị người khác khinh rẻ, người ẩy do tội nghiệp đời 
trước đáng đọa ác đạo, nhưng vì đời này bị người đời khỉnh rẻ nên tội 
nghiệp đời trước liền bị tiêu diệt, sẽ đắc A Nậu Đa La Tam Miêu Tam Bồ 
Đề”. Đây chính là ý nghĩa “chuyển biến do tâm”. 

* Thế nhân gặp chút tai ương nếu chẳng oán trời, cũng sẽ trách người, tuyệt 
chang có ý tưởng trả nợ, sanh tâm sám hối tội lỗi. Phải biết rằng: trồng dưa 
được dưa, gieo đậu được đậu, trồng cỏ dại chẳng thể được thóc tốt, gieo gai 
góc chớ mong lúa nếp. 

Kẻ làm ác được phước [thì phước đó] là do đời trước đã vun trồng sâu dày. 
Neu chang làm ác thì phước càng thêm lớn. Ví như con em nhà giàu, ăn xài 
phung phí, xem vàng như đất, chẳng bị đói lạnh ngay là do vàng nhiều. 



Nhưng nếu ngày ngày cứ như thế, dù giàu đến trăm vạn, chẳng được mấy 
năm cũng nhà tan, người chết, mất sạch sành sanh cả! 

Làm lành mắc họa là do tội nghiệp đời trước sâu nặng. Neu chẳng làm lành 
thì tai ương càng lớn. Ví như người phạm trọng tội, chưa bị hành hình, lập 
được công nhỏ; do công nhỏ nên chẳng thể xá tội hoàn toàn, nhưng đã đổi 
nặng thành nhẹ. Neu có thể ngày ngày lập công, do công càng nhiều, càng 
lớn nên tội hết, được xá miễn; lại được phong hầu bái tướng, tước vị thế tập 
dài lâu cùng vận nước. 

* Phải biết rằng: điều trái nghịch xảy đến cứ thuận theo, mới gọi là “lạc 
thiên” (vui theo mệnh trời). Tu thân, gieo đức mới gọi là “tận tánh”. Đời có 
kẻ ngu chẳng biết thiện ác đời trước, chỉ thấy việc tốt xấu trước mắt, thấy 
làm thiện mắc họa bèn bảo “thiện chẳng đáng làm”; thấy làm ác được phước 
bèn bảo “ác chẳng đáng kiêng”. 

Chẳng biết thiện báo, ác báo chẳng phải là chuyện một sớm, một chiều, phải 
xảy ra dần dần. Ví như ba thước băng, nào có phải là trời lạnh một buổi đã 
kết thành được đâu! Trăm sông đầy ắp nước nào có phải là trời nóng một 
ngày mà tan được băng đâu! Chớ nên oán trời, trách người, cũng đừng do 
dự, hối hận, lui sụt; hãy nên học theo cách tu thân của ông Du Tịnh Ý, cách 
lập mạng của ông Viên Liễu Phàm! 

* Như Lai giảng kinh: báo thông tam thế. Phàm người sanh con, đại lược có 
bốn nhân. 

Thứ nhất là hiện báo, nghĩa là đời này làm thiện, làm ác, đời này hưởng 
phước, mắc họa. Như sĩ tử rèn luyện văn chương khoa cử, thân đời này được 
công danh. Điều này mắt phàm thấy được. 

Thứ hai là sanh báo, nghĩa là đời này làm thiện, làm ác, đời sau hưởng 
phước, mắc tội. Như tổ phụ có trọng học vấn thì con cháu mới hiển đạt. Điều 
này mắt phàm chẳng thấy được, nhưng thiên nhãn còn thấy được (đời này, 
đời sau đều là ước theo người đó mà nói. Đối với việc cách đời, dùng thí dụ 
để giảng cho dễ hiểu, nên tạm dùng tổ phụ và con cháu. Đừng chấp vào văn 
mà đánh mất ý nghĩa. Mong lắm thay!) 

Thứ ba là hậu báo, tức là đời này làm thiện, làm ác, đến đời thứ ba, hoặc 
bổn, năm, sáu, bảy đời, hoặc mười, trăm, ngàn, vạn đời, hoặc một, mười, 
trăm, ngàn, vạn kiếp, hoặc là đến vô lượng vô biên hằng hà sa kiếp mới 
hưởng báo thiện hay ác. Như vương nghiệp nhà Thương, nhà Châu xưa kia, 
thật sự bắt nguồn từ việc ông Tắc giúp vua Thuấn, ông Khiết phò vua Vũ. 
Neu là chuyện trong ba bốn đời, thiên nhãn còn thấy được. Như trong trăm 
ngàn vạn kiếp, thiên nhãn chẳng thấy được, nhưng đạo nhãn của Thanh Văn 
còn thấy được. Neu là vô lượng vô biên hằng hà sa kiếp, chỉ ngũ nhãn viên 
minh của đức Như Lai mới thấy được nổi. Đấy còn chưa phải là cảnh giới 
thuộc đạo nhãn của Thanh Văn, huống hồ là thiên nhãn, nhục nhãn ư! 



Hiểu ý nghĩa của ba thứ báo này thì chuyện làm thiện đuợc phuớc, làm ác tai 
họa giáng xuống, thánh ngôn vốn chẳng sai lầm. Phú quý, bần tiện, thọ, yểu, 
cùng, thông, mạng trời chua từng thiên vị. Cảnh duyên xảy đến nhu hình ảnh 
hiện trong guong. Kẻ trí chỉ quan tâm đến vẻ mặt ở ngoài guong, nguời ngu 
uổng công ghét hình ảnh hiện trong guong. Chuyện trái nghịch xảy đến, vui 
chịu mới gọi là “lạc thiên”. Chẳng oán, chẳng trách mới gọi là “lập mạng”. 
Con có bốn nhân là: một là báo ân, hai là báo oán, ba là trả nợ, bốn là đòi nợ. 

- Báo ân nghĩa là trong đời truớc cha mẹ có ân với con, nên nó sanh vào làm 
con để hầu hạ, phụng duõng, sống thờ, chết chôn. Cho nên [cha mẹ còn] 
sống ắt chăm sóc, chết thì cúng giỗ. Thậm chí tận tụy với vua, lợi dân, tên 
luu sử xanh, khiến thiên hạ hậu thế kính nguời ấy bèn kính luôn cả cha mẹ, 
nhu các ông: Tăng Lỗ Công, Trần Trung Tú, Vuong Quy Linh, Sử Đại 
Thành (Ba ông Tăng, Trần, Vuong đều là bậc danh thần đời Tống. Ông Sử 
là trạng nguyên đầu đời Thanh. Bốn ông cùng tin Phật, nhung chỉ mình 
Trung Tú ngộ nhập rất sâu. Do ông đời truớc là cao tăng nên tuy huởng phú 
quý vẫn không quên mất bổn nhân). Con hiếu, cháu hiền trong đời này đều 
thuộc về loại này. 

- Báo oán là đời truớc cha mẹ từng phụ ân con, nên sanh vào làm con để báo 
oán. Lúc nhỏ ngỗ nghịch khiến cha mẹ buồn lòng, lớn lên gây họa khiến cha 
mẹ mắc vạ lây. Lúc sống, ngọt bùi chẳng đoái, chết đi phải mang nhục duới 
chín suối. Lại còn những truờng họp quá đáng, con có quyền vị trọng yếu, 
mưu chuyện phi pháp, diệt môn tàn tộc, quật mồ cuốc mả, khiến cho thiên 
hạ hậu thế thóa mạ kẻ ấy, chửi lây cả cha mẹ. Nhu Vuong Mãng, Tào Tháo, 
Đổng Trác, Tần cối v.v... chính là loại này. 

- Đen nợ là đời truớc mắc nợ cha mẹ tiền tài. Nay đe đền trả bèn sanh làm 
con. Neu nợ nhiều sẽ làm con suốt đời. Neu nợ ít, chẳng thể tránh khỏi giữa 
chừng chết truớc cha mẹ, nhu: học sắp thành tài bèn mất mạng, buôn bán 
vừa có lời bèn chôn thân. 

- Đòi nợ là đời truớc cha mẹ nợ tiền tài của con, nó bèn sanh vào làm con đế 
đòi nợ. Nợ nhỏ sẽ uổng công biếu xén mời thầy, dạm vàng hỏi vợ, dạy răn 
các thứ, những mong con đuợc thành nguời, nhung đại hạn chợt xảy đến, 
hốt nhiên chết mất. Nợ lớn thì chang chỉ có thế, ắt còn phải mất nghiệp phá 
sản, nhà bại, nguời mất mới thôi! 

* Chuyện trong thiên hạ đều có nhân duyên. Sự đuợc thành hay chăng đều 
do nhân duyên xui khiến. Dù có nguời làm cho việc thành hay hoại, nhung 
quyền lực thật sự là do nhân truớc của ta, chứ chẳng do duyên hiện tại. Hiểu 
điều này sẽ vui biết mạng trời, chẳng oán, chẳng trách, làm đúng theo địa vị, 
chẳng chứng nhập mà tự đạt đuợc vậy. 

* Với chuyện vun bồi đức hãy nên thuờng xem các sách [Thái Thuợng] Cảm 
ứng, Ầm Chất Văn. Với điều thiện sẽ tùy phận, tùy lực mà hành. Với điều 



ác bỏ đi như oán, như thù. Ông Viên Liễu Phàm hành pháp Công Quá Cách, 
nhận chân được bản thể, chẳng mảy may buông lung. Vì thế, mạng Yốn 
chẳng thọ bèn được thọ, không có đại công danh bèn được đại công danh, 
không con bèn có con. 

* Phàm những người hiển đạt nhờ khoa cử, tổ phụ họ đều có đại âm đức. 
Neu không âm đức, cậy sức người để hiển đạt, sau này ắt gặp đại họa; chẳng 
thà không hiển đạt còn hon. Xem khắp cuộc đời của các bậc đại thánh, đại 
hiền xưa nay, đều là do tổ phụ họ tích đức mà nên. Đại phú, đại quý cũng 
thế. Con cháu họ sanh ra phú quý, chỉ biết hưởng phước tạo nghiệp, quên 
mất công tổ phụ một phen vun bồi. Do đấy, chôn vùi tổ đức, phá sạch tổ 
nghiệp, cam chịu bần tiện. Đấy chính là bệnh chung của kẻ phú quý trong cả 
cõi đời. 

Đời đời giữ cho đức tố tiên vĩnh cửu chang bị chìm lấp chỉ có mỗi nhà họ 
Phạm ở Tô Châu là bậc nhất từ xưa đến nay. Từ Văn Chánh Công (Phạm 
Trọng Yêm) đời Tống đến nay, đến mãi cuối đời Thanh, hon tám trăm năm, 
gia phong chẳng suy sụp, con cháu nối tiếp nhau đỗ đạt, đáng gọi là nhà thư 
hưong đời đời. Nhà họ Bành ở Trường Châu từ đầu đời Thanh đến nay, khoa 
bảng đứng đầu thiên hạ. Nhà ấy có bốn năm người đồ trạng nguyên, có lúc 
cả mấy anh em cùng làm quan cực phẩm. Nhưng họ đời đời sùng phụng 
Phật pháp, dù là trạng nguyên, tể tướng vẫn hằng ngày đọc Cảm ứng, Ầm 
Chất Văn để noi gưong thành ý, chánh tâm, tận tụy thờ vua, giúp dân. 

Gã cuồng sanh kia bảo những sách ấy là để hạng ông già, bà cả quê mùa tin 
theo, chang những chang biết vì sao thánh hiền là thánh hiền, mà còn chang 
biết vì sao người là người nữa kia! sống làm thây đi, thịt chạy, chết mục nát 
cùng cỏ cây. Lại còn ác nghiệp khó tiêu, vĩnh viễn trầm luân trong ác đạo. 
Gã ấy cứ vênh váo tự coi mình là hạng học rộng thông suốt, đến nỗi đời sau, 
những danh từ “thiên, địa, phụ mẫu” còn chẳng được nghe đến, còn đáng gọi 
là hay ư? 

* Đừng có nói nhà mình nghèo hèn, chăng thê rộng chứa âm đức, hành 
phưong tiện lớn. Phải biết rằng ba nghiệp thân - khấu - ý đều ác thì không có 
gì ác bằng, còn nếu ba nghiệp thân - khẩu - ý đều thiện thì không có chi 
thiện bằng! 

Như có người ngu chẳng tin nhân quả, chẳng tin tội phước báo ứng ngông 
nghênh, ngạo ngược, dựa theo những điều đã nói trong An Sĩ Toàn Thư mà 
giảng cho kẻ ấy, khiến hắn bắt đầu tin nhân quả dần dần, kế đó thâm tín Phật 
pháp, cuối cùng là vãng sanh Tây Phưong, liễu sanh thoát tử. [Độ] một 
người như thế, công đức vô lượng vô biên, huống hồ là nhiều người. 

Nhưng mình phải nghiêm túc không tỳ vết mới cảm ứng được người chung 
quanh. Vợ con mình tin nhận, vâng làm, người khác trông thấy mới ham 
thích, nào phải đâu là tiền của nhiều [mới tích chứa âm đức được] ! 



* Người sanh trong thế gian có được cái vốn để thành đức, thành tài, dựng 
công lập nghiệp, và có được một tài, một nghề để nuôi thân cùng gia đình, 
đều là do sức chủ trì của văn tự mà được thành tựu. Chữ nghĩa là của cải quý 
báu nhất trong thế gian, có thế khiến kẻ phàm thành thánh, biến kẻ ngu thành 
trí, kẻ nghèo hèn thành phú quý, kẻ tật bệnh trở thành khỏe mạnh. Đạo mạch 
thánh hiền được lưu truyền thiên cố; kinh doanh nuôi sống mình và gia đình, 
để của cải lại cho con cháu, không việc gì chẳng nhờ vào sức lực chữ nghĩa. 
Neu trên đời không có chữ nghĩa, hết thảy sự lý sẽ đều chẳng thành lập 
được, con người cũng chẳng khác gì cầm thú! 

Chữ nghĩa đã có công sức như thế, tất nhiên phải nên trân trọng, yêu tiếc. 
Trộm thấy người đời nay mặc tình khinh thường, làm nho chữ nghĩa, đúng là 
xem của cải chí bảo khác gì phân, đất! Đời này chẳng bị giảm phước, tổn 
thọ; đời sau cũng bị vô tri, vô thức đấy thôi! Chẳng những chớ xem thường, 
làm ô uế, vứt bỏ những văn tự hữu hình; đối với những văn tự vô hình cũng 
chẳng được khinh thường, ô uế, vứt bỏ! Neu chẳng ra sức thực hành “hiếu, 
đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ” là đã mất cả tám chữ. Tám chữ ấy đã mất 
thì sống là loài cầm thú mặc áo, đội mũ; chết sẽ đọa tam đồ, ác đạo! 

— 0O0 — 

3. Giải Thích về Nguyên Do Của Kiếp Vận 

* Sự khổ trong Sa Bà chẳng thể nói hết nổi. Dù trong thời thanh bình, 
hằng ngày vẫn gặp cảnh khổ não. Vì chúng sanh quá quen với những cảnh 
khổ ấy đã lâu nên chẳng biết đó thôi! Gần đây, Trung Quốc trải mấy phen 
binh lửa, đã là khổ chẳng thể nói. Ngoài thế giới, các nước đại chiến đã ba 
năm, người chết gần cả ngàn vạn, khai mào nạn binh kiếp bậc nhất. Tình 
hình chiến tranh vẫn còn mạnh mẽ, chang biết mức độ khốc liệt sẽ đến đâu, 
lặng im suy nghĩ, thật đáng kinh sợ vậy. 

Nguyên nhân là do nước nọ tận lực muốn chiếm đoạt, tàn diệt nước kia, 
nhưng cũng do ác nghiệp xưa kia của chúng sanh chiêu cảm ác báo nên mới 
đến nỗi cực kỳ tàn khốc như thế. Nay nghe lời này, phải nên mạnh mẽ phát 
khởi đại tâm cầu mau được vãng sanh. Sau đấy sẽ trở vào Sa Bà phổ độ hết 
thảy. 

Kinh dạy: “ Bồ Tát sợ nhân, chủng sanh sợ quả Bồ Tát sợ chiêu lấy ác quả 
nên đoạn ác nhân. Ác nhân đoạn rồi, ác quả không sanh từ đâu được. Chúng 
sanh đua nhau tạo nhân ác, ắt phải lãnh quả ác. Đen lúc lãnh quả ác, chẳng 
biết tự sám hối nghiệp trước, lại còn tạo thêm ác pháp để chống chọi lại. Thế 
nên oan oan tưong báo trải bao kiếp không ngừng. Chẳng đáng buồn sao? 
Chẳng đáng sợ sao? Biết vậy rồi, chẳng lẽ nào lại chẳng cầu sanh Tây 
Phương! 



* Cõi đời đang lúc Kiếp Trược, cưóp bóc, giết hại lẫn nhau. Chẳng có lá 
bùa hộ thân, sẽ khó tránh khỏi họa hại được mãi! Lá bùa hộ thân vừa nói đó 
cũng chỉ là chí thảnh lễ niệm A Di Đà Phật mà thôi! Quán Ầm Đại Sĩ thệ 
nguyện rộng sâu, nghe tiếng cứu khổ, có cảm ắt ứng. Ngoài việc sáng chiều 
lễ Phật ra, hãy nên lễ niệm thêm Đại Sĩ sẽ ngầm được gia hộ, tự có thế 
chuyến họa thảnh phước, biến tai nạn thành điều tốt lảnh mà mình chang 
biết. 

* Thiên hạ loạn lạc, kẻ thất phu phải có trách nhiệm. Người người ai nấy dốc 
tấm lòng thành, ai nấy tận lực hiếu đễ, ai nấy làm điều từ thiện: giúp đõ kẻ 
cô quả, cứu kẻ hoạn nạn, thưong xót kẻ nghèo, kiêng giết, phóng sanh, ăn 
chay, niệm Phật. Người có thiện cảm, trời ắt ứng phước, tự nhiên mưa thuận, 
gió hòa, dân yên, vật mạnh, quyết chẳng đến nỗi trời thường giáng các tai 
nạn: lụt, hạn, ôn dịch, châu chấu, gió lốc, động đất... Thời tiết điều hòa, được 
mùa, nhân dân lạc nghiệp. 

Lại thêm từ hòa, nhân nhượng tập quen thành thói. Dù có một hai kẻ ngu 
độn cũng sẽ biến thành hiền lảnh. Nếu thưong xót kẻ quân tử trên xà nhà 32 , 
hắn sẽ dứt tuyệt vĩnh viễn thói trộm cắp; chu cấp cho đứa rình rập nhà kín, 
từ đấy về sau nó sẽ trở thành người lành, cổ nhân dùng nhân từ để cai trị, 
chân thành yêu dân, nên còn cảm hóa được cả dị loại. Các điềm lành như: hổ 
chẳng vào noi trấn nhậm, cá sấu bỏ đi noi khác... chép trong sử sách, nào 
phải chỉ có một chuyện! Neu ai nấy thật sự có thể dùng lòng từ thiện cảm 
động nhau, quyết chẳng đến nỗi thường có các tai họa: thổ phỉ, đao binh, 
giầy xéo, cưóp bóc! 

* Nên biết rằng: Phật pháp lấy nhân quả báo ứng làm đạo nguyên thủy trọng 
yếu để hạ học thượng đạt. Nay kẻ trên không giữ đạo, kẻ dưới chẳng tuân 
phép tắc, tàn hại lẫn nhau, lấy giết chóc làm vui, chỉ cốt sao thỏa thích ý 
mình, chẳng đoái quốc gia còn mất, dân tình thống khổ. Đấy đều là do chẳng 
biết nhân quả báo ứng mà nên nồi. Tôi thường nói: “Nhân quả là phưong 
tiện lớn lao đế thánh nhân thế gian và xuất thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát 
chúng sanh”. Trong lúc này chẳng đề xướng sự lý nhân quả báo ứng, sanh 
tử, luân hồi, mà muốn thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc, dù Phật, Tố, thánh 
hiền cùng ra đời cũng chẳng biết làm sao được! 

* Thế đạo suy sụp, lòng người bạc bẽo là do Nho Gia chẳng biết đạo là ở 
chỗ cung kính thực hành, cứ một bề đuối theo cái ngọn. Phàm đối với những 
nghĩa lý như khắc kỷ, giữ lễ, ngăn lòng tà, giữ lòng thành, họ chẳng cần biết 
đến, cứ lo thuộc lòng từ chuông hòng làm cái vốn để tấn thủ trong đời, khiến 
cho cái đạo khen ngợi, giáo hóa, dưỡng dục của thánh nhân trở thành ngón 
nghề đế thâu đoạt danh lợi. Đấy thật là báng nhục thánh hiền, trái nghịch 
thiên địa đến cùng cực! 



Do vậy, người đọc sách tâm chẳng hiểu nghĩa sách, thân chẳng hành theo 
đạo lý dạy trong sách. Người làm văn cứ phô diễn đạo lý hiếu đễ, trung tín, 
lễ nghĩa, liêm sỉ chẳng sót mảy may, nhưng xét đến ý nghĩ, việc làm, tuyệt 
chẳng có chút mảy may nào liên quan đến những điều ấy cả. Khác nào con 
hát diễn tuồng, khổ, sướng, vui, buồn, cố làm giống như thật, chứ thật sự ra 
những tâm trạng ấy chang mảy may liên quan gì đến chính mình cả! Thói tệ 
ấy đã nẩy, dần dà biến thành quá mức. 

Người có thiên tư quen thói cuồng vọng, thẹn phải theo vết Nghiêu, Thuấn, 
Châu, Khổng, bèn muốn tiến lên, rốt cuộc phế bỏ kinh điển thánh hiền, sùng 
thượng Ầu hóa. Một người đề xướng, trăm kẻ hùa theo, trở thành phong trào 
đến nỗi những kẻ tiếu nhân hèn kém tầm thường muốn thỏa ý niệm mặc sức 
phóng túng không kiêng kỵ của mình bèn vội vã đề xướng dẹp bỏ cưong 
thường đạo lý gây trở ngại cho họ, muốn gấp rút thực hành chủ trương tệ hại 
gây hại lớn lao cho quần chúng, khiến dân không có pháp gì để an, đến nỗi 
thiên tai, nhân họa liên tục giáng xuống. Vận nước nguy ngập, dân không lẽ 
sống. Ví như đi đêm bỏ đuốc, vượt biển bỏ thuyền, lại mong chẳng bị té ngã, 
chìm đắm, há có được chăng? 

* Gần đây thế đạo nhân tâm suy sụp, chìm đắm đến cùng cực. Thiên tai, 
nhân họa liên tục giáng xuống. Người biết lo cho đời, biết các nghiệp quả ấy 
đều do sát hại khởi lên. Neu đã biết vật còn chẳng nên giết, quyết chẳng lẽ 
nào giết người. Do vậy, ai nấy ôm lòng từ thiện, nâng đõ' lẫn nhau, tự thay 
đổi được phong tục, chiêu cảm được thiên hòa vậy. 

* Phải biết rằng phóng sanh chính là đế ngăn ngừa giết chóc. Muốn tránh 
giết chóc thì phải bắt đầu bằng ăn chay. Neu như ai nấy đều kiêng giết, ai 
nấy đều ăn chay thì nhà nhà tu tập từ thiện, người người tuân hành đề cao lễ 
nghĩa, phong tục thuần mỹ, khí hậu điều hòa, mùa màng sung túc, có đâu 
đến nỗi kiếp đao binh khởi, kẻ này người kia tàn hại lẫn nhau! Đấy chính là 
nhiệm vụ căn bản trọng yếu, thanh tịnh đúng đắn đế vãn hồi thiên tai, nhân 
họa. Phàm những ai muốn cửa nhà yên vui, thân tâm khang ninh, thiên hạ 
thái bình, nhân dân an lạc, xin hãy cầu nơi việc phóng sanh kiêng giết, ăn 
chay, niệm Phật thì cầu gì lại chẳng được! 

* Gần đây thiên tai nhân họa liên tiếp xảy ra quá đỗi, số người tử vong quá 
nhiều càng thảm. Há nào phải đạo trời bất nhân đâu, thật ra là do ác nghiệp 
trong bao kiếp và trong đời này chiêu cảm đó thôi. Tuyệt đối chẳng có 
chuyện không nhân lại được quả, cũng tuyệt đối chẳng có chuyện tạo thiện 
nghiệp lại bị quả ác! Chỉ vì tri kiến phàm phu chẳng thể biết rõ nhân duyên 
túc thế, nên tựa hồ có trường họp lẽ ra chẳng đáng được nhưng lại được. 
Neu có thế xem trọn nhiều kiếp, nhiều đời, sẽ thấy mồi một quả báo thiện 



hay ác ta phải nhận đều như tiếng vọng đi theo âm thanh, như bóng theo 
hình, trọn chang sai khác! 

* Nay thế đạo nhân tâm suy sụp, khuyết hãm đã đến cực điểm. Neu 
chẳng dùng nhân quả, báo ứng, sanh tử, luân hồi và “hết thảy chúng sanh 
đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật” để dạy dỗ, quyết khó lòng đạt được 
hiệu quả! Do một niệm tâm tánh của chúng ta bất biến tùy duyên, tùy duyên 
bất biến, hễ gặp tịnh duyên bèn chứng Tam Thừa và Phật pháp giới; gặp 
duyên mê nhiễm sẽ thành nhân thiên và tứ ác thú pháp giới. Dù mười pháp 
giới thăng trầm, khố vui khác xa nhau như trời với đất, nhưng tâm tánh vốn 
sẵn có ấy tại phàm chẳng giảm, tại tánh chẳng tăng. 

Neu hiểu kỹ nghĩa này, dù có táng thân mất mạng, quyết chẳng chịu bỏ đi 
tịnh duyên đã ngộ để theo đuổi nhiễm duyên đến nỗi luân hồi mãi mãi, 
chẳng thể thoát nổi! Vì thế, biết rằng các pháp: nhân quả, báo ứng, sanh tử, 
luân hồi v.v... chính là đại đạo trị cả gốc lẫn ngọn, là nguyên do của cả phàm 
lẫn thánh, là phưong tiện lớn lao đế thánh nhân thế gian, xuất thế gian hình 
trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Trong lúc này, nếu bỏ đi pháp này, dù 
Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, Văn, Vũ, Châu, Khổng cùng ra đời, cũng chẳng 
làm gì được! 

* Ba cõi chẳng yên hệt như nhà lửa, các khổ đầy dẫy thật đáng kinh sợ! 
Chúng sanh ngu si dù chịu khổ lớn chẳng cầu xuất ly. Dù sẵn có Phật tánh, 
nhưng vì mê muội, trái nghịch, lại khởi Hoặc tạo nghiệp đến nỗi trải kiếp số 
như trần sa không cách nào giải thoát. Chẳng đáng buồn ư? Huống nay thế 
đạo, lòng người nguy hãm, chìm đắm đến cùng cực, sát kiếp thê thảm từ xưa 
chưa từng nghe. 

Lại thêm trào lưu tân học bác không nhân quả, chê những lời nghị luận đạo 
đức của thánh hiền là hủ bại, vu vơ, mặc tình đề xướng những ý kiến mình 
ức đoán. Kẻ quáng dẫn lũ mù, lôi nhau vào lửa, đến nỗi thiên tai, nhân họa 
liên tục giáng xuống. Lũ dân ngây ngô thật đáng thưong xót. Bởi thế, những 
người có tâm lo cho đời bèn mạnh mẽ phát đại chí muốn cứu giúp dân. 
Những nghiệp quả ấy đều do chỉ biết tự tư, tự lợi, chẳng biết nhân quả ba 
đời, thiện ác báo ứng, tưởng là người chết đi, thần thức liền diệt, chẳng có 
linh hồn tùy theo nhân duyên tội phước thọ sanh trong trời người hay đọa 
vào tam đồ, ác đạo! 

Neu thiện hay ác cũng đều bị diệt mất như nhau, lẽ nào chẳng tùy ý làm bất 
cứ chuyện gì cốt sao thân tâm khoái lạc ư? Do vậy, đối với những việc 
nghịch thiên trái lý, tốn người lợi mình, cùng với giết hại sanh mạng cốt sao 
thỏa thích miệng bụng, bèn đua nhau tưng bừng làm, chẳng e dè chi! 

Neu như biết đến nhân quả ba đời sẽ liền sợ phải thọ báo, chẳng dám móng 
khởi chút ý niệm, huống hồ là thực hành những việc ấy ư? Vì vậy, biết rằng: 
sự lý nhân quả ba đời, sanh tử, luân hồi do đức Phật ta giảng chính là huệ 



nhật trong đêm dài vô minh. Niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế 
giới chính là thuyền từ trong biến khố sanh tử. Muốn vãn hồi kiếp vận, bỏ 
qua pháp này, không còn cách chi ! 

— 0O0 — 

4. Giảng Những Điểm Trọng Yếu về Việc Giới Sát 

* Đại đức của trời đất là Sanh, đại đạo của Như Lai là Từ. Người, vật tuy 
khác, tâm tánh là đồng. Như Lai xem khắp cả tam thừa lục phàm đều như 
con một. Vì sao vậy? Do họ đều có Phật tánh, đều có thể thảnh Phật. Tam 
thừa hãy để đó. Lục phàm là trời, người, a-tu-la, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. 
Tuy có cao thấp khác nhau, khổ vui khác nhau, nhưng đều chưa đoạn được 
Hoặc nghiệp, chưa ra khỏi sanh tử. Phước trời nếu hết liền phải đọa xuống. 
Tội trong địa ngục nếu tiêu bèn lại sanh lên. Hệt như bánh xe, hết lên cao lại 
xuống thấp. 

Ta nay may được thân người, lẽ ra phải khéo léo bày cách để cứu giúp, 
thương tiếc sanh mạng loài vật, thể hiện đức hiếu sanh của trời đất, thể hiện 
lòng nhân trắc ẩn trong tâm ta. Ây là vì các loài vật và ta cùng sống trong 
vòng trời đất, cùng hưởng sự sanh trưởng, dưỡng dục của trời đất. Lại cùng 
biết tham sống, cùng biết sợ chết. Người có lòng nhân đối với xương khô 
còn nhặt lấy đem chôn, đối với cỏ cây còn để mọc dài chẳng chặt, nào chịu 
vì sướng bụng miệng mà khiến cho các loài vật trên cạn, dưới nước phải 
chịu nỗi khổ cắt, xẻ, nung nấu ư? 

Phải biết rằng các loài vật từ vô thỉ đến nay cũng từng ở địa vị cao sang, tôn 
quý, oai quyền hiển hách, chẳng biết mượn oai quyền để ban bố ân đức; trái 
lại cậy quyền tạo nghiệp, khiến cho ác nghiệp chất chứa như rừng, đọa trong 
dị loại. Miệng chang nói được, tâm không suy nghĩ, thân không tài khéo nên 
mắc phải nạn này. Tuy thịt mềm bị cưỡng ăn là chuyện đã đành, nhưng oán 
hận đã kết, há chẳng đời đời kiếp kiếp lo báo thù cái oán niệm này chăng? 

Ví dù con người chẳng nghĩ đến nỗi khổ của những con vật bị giết, lẽ nào 
chẳng sợ oán nghiệp kết sâu, thường bị chúng giết lại hay sao? Lại chẳng sợ 
tàn hại loài vật của trời, trời sẽ đoạt mất phước thọ của mình hay sao? Người 
nào mong cho quyến thuộc đoàn tụ, thọ mạng dài lâu, thân tâm yên vui, các 
duyên như ý, rất nên phát tâm đại bi, thực hành phóng sanh, khiến cho thiên 
địa quỷ thần thảy đều thương xót tấm lòng thành thương loài vật của ta sẽ 
khiến cho những điều mình mong mỏi được thành tựu. 

Neu cậy mình có tiền tài, mình có trí lực, bày ra đủ cách bắt lấy các con vật 
hòng thỏa mãn bụng miệng mình, chẳng kể đến nỗi thống khổ của chúng, há 
còn đáng gọi là con người đứng cùng với trời đất thành tam tài chăng? 
Nhưng ta với chúng cùng trong sanh tử từ vô thỉ đến nay, cố nhiên chúng 



đều là cha, mẹ, anh, em, thê thiếp, con cái của mình, mình cũng là cha mẹ, 
anh em, thê thiếp, con cái của chúng. Mồi con vật ấy trong khi làm người 
hoặc lúc trong dị loại, từng bị ta giết; ta cũng trong lúc làm người, hoặc 
trong lúc làm dị loại, từng bị chúng giết. Làm kẻ oán, người thân, sanh ra 
nhau, giết hại nhau. 

Lặng im suy nghĩ, thẹn chẳng muốn sống nữa! Hãy gấp rút sửa đổi, hối hận, 
vẫn còn là chậm, huống hồ cứ quen thói cũ, vẫn chấp mê tình, cho rằng trời 
sanh ra dị loại vốn là để làm thức ăn cho con người ư? Ta vẫn còn đầy đủ 
Hoặc nghiệp nên không cách nào thoát ra ngoài luân hồi được. Vạn nhất, 
chúng nó tội đã diệt, lại sanh làm người, thiện căn phát sanh, nghe pháp tu 
hành, đoạn Hoặc chứng Chân, đạt thành Phật đạo. Neu ta đọa lạc, còn mong 
chúng sẽ rủ lòng từ cứu viện ngõ hầu lìa khổ được vui, chứng được Phật 
tánh. Há nên cậy vào sức mạnh một thời để đạt [cái khổ] bao kiếp dài lâu 
không được cứu vớt chăng? 

* Phải biết: Người cùng loài vật cùng mang cái thân huyết nhục này, cùng có 
tánh linh tri, cùng sanh trong vòng trời đất. Chỉ do đây kia tội phước bất 
đồng, đến nỗi đời này hình chất thông linh hay ngu xuẩn sai khác. Cậy ta 
mạnh hiếp loài yếu, dùng thịt chúng nó no đẫy bụng mình, khoái lòng thích 
chí, cho đó là phước báo. Chẳng biết rằng một khi phước lực đã tận, nghiệp 
báo hiện tiền, lúc bị người giết chóc, thân chẳng kháng cự lại được, miệng 
chẳng nói nổi, trong lòng buồn sợ, đau đớn, khổ sở, mới biết chuyện ăn thịt 
là một tội vạ lớn vậy. 

Người ăn thịt đúng là La Sát, dù chẳng giết người để ăn thịt cũng không 
được. Vì thế, kinh Lăng Nghiêm nói: “Do người ăn dê, dê chết thành người, 
người chết thành dê. Như thế cho đến mười loại sanh vật. Chết chết, Sống 
Sống, ăn nuốt lẫn nhau, ác nghiệp cùng sanh đến cùng tột đời vị lai ”. 

Lại còn nhiều kiếp đến nay sanh ra lẫn nhau. Đã không có đạo lực để cứu tế, 
nỡ nào để chúng nó bị dao xả cực khổ, hòng miệng lưỡi mình hưởng vị ngon 
chăng? Trong kinh Nhập Lăng Già, đức Thế Tôn bao lần quở trách chuyện 
ăn thịt. Có đoạn chép: “Hết thảy chủng sanh từ vô thỉ đến nay ở trong sanh 
tử luân hồi chang ngơi. Không ai chang từng làm cha mẹ, anh em, quyến 
thuộc nam nữ cho đến bằng hữu thân ái, kẻ hầu. Qua đời khác, phải thọ các 
thân chim, thủ... sao lại dùng chủng nó đế ăn?” Phàm những ai sát sanh ăn 
thịt, nếu nghĩ đến điều này, ắt sẽ giật mình kinh sợ, tỉnh ngộ, thà tự giết 
mình, chẳng thể giết hết thảy loài vật nữa! 

* Ta cùng hết thảy chúng sanh đều trong luân hồi; từ vô thỉ đến nay thay 
phiên sanh ra nhau, lần lượt giết nhau, cố nhiên ai nấy đều từng là cha mẹ, 
anh em, chị em, con cái của chúng ta, ta cũng từng là cha mẹ, anh em, chị 
em, con cái của mỗi kẻ đó. cố nhiên, bọn họ do sức ác nghiệp trùng trùng ở 
trong loài người hoặc trong dị loại bị ta giết hại, ta cũng do sức ác nghiệp 



trùng trùng ở trong loài người hoặc trong dị loại bị chúng giết hại. Trải kiếp 
dài lâu, sanh ra nhau, giết lẫn nhau, trọn chẳng ngừng nghỉ. Phàm phu chẳng 
biết, Như Lai thấy thấu triệt. Chẳng nghĩ thì thôi, hễ nghĩ đến, hổ thẹn, đau 
xót khôn ngăn! 

Ta nay may nhờ phước thiện đời trước sanh trong loài người, tất nhiên nên 
giải trừ oán hận, tháo mối trói buộc, kiêng giết, phóng sanh, khiến cho hết 
thảy những loài có sanh mạng ấy đều được yên ổn. Lại còn vì chúng nó niệm 
Phật hồi hướng Tịnh Độ khiến chúng được độ thoát. Neu như chúng nó 
nghiệp nặng chẳng được sanh ngay, nưong vào công đức từ thiện này, chắc 
chắn khi lâm chung sẽ vãng sanh Tây Phương. Đã vãng sanh rồi, liền được 
siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, dần 
dần chứng được Phật Quả. 

Vả nữa, thương yêu loài vật, phóng sanh, cổ thánh tiên hiền đều làm chuyện 
ấy. Vì thế, kinh Thư chép chim, thú, cá, ba ba đều cảm mến Văn Vương. 
Văn Vương thương xót cả xương khô, huống hồ gì loài vật có tri giác! Còn 
như Giản Tử thả chim bồ câu, Tử Sản nuôi cá, Tùy Hầu cứu rắn, Dương Bảo 
thả chim sẻ. Đấy là do tấm lòng nhân bình đắng của Thánh Hiền, chứ họ nào 
biết đến nghĩa lý: mỗi loài hàm linh xuấn động đều có Phật tánh, lần lượt 
thăng trầm, làm kẻ oán, người thân lẫn nhau, tương lai quyết định thành 
Phật. 

Mãi đến khi đại giáo truyền sang Đông, lý nhân quả ba đời, chúng sanh - 
Phật - tâm bình đắng vô nhị mới được sáng rực trong đời. Phàm là bậc đại 
thánh, đại hiền, không ai là chẳng kiêng giết, phóng sanh, hòng vãn hồi sát 
kiếp, hòng bồi đắp phước quả, dứt đao binh hầu làm nền tảng cho ngày 
tháng an vui. cố nhân nói: “Dục tri thế thượng đao binh kiếp; tu thính đồ 
môn bán dạ thanh ”(Muốn biết binh đao trên cõi thế, lò mo nên nghe tiếng 
giữa đêm). Lại nói: “Dục đắc thế gian vô binh kiếp, trừ phi chủng sanh bất 
thực nhục”(m uốn cho thế giới thái bình, trừ phi nhân loại đồng tình ăn 
chay). Do vậy, biết rằng kiêng giết, phóng sanh chính là kế sách tốt lành nhổ 
sạch rễ, lấp tận nguồn để cứu đời vậy. 

* Nếu nói: “Kẻ quan, quả, cô, độc 33 , bần cùng hoạn nạn đâu đâu cũng có, 
sao chẳng chu cấp cho họ, cứ khăng khăng lo cho bọn dị loại chẳng quan hệ 
chi với mình? Chẳng phải là đảo lộn chuyện hoãn - gấp, nặng - nhẹ ư?” Đáp 
rằng: Ông chưa biết nguyên do đức Như Lai dạy người kiêng giết, phóng 
sanh. Người và vật tuy khác, Phật tánh vốn đồng. Chúng do ác nghiệp đắm 
chìm trong dị loại, ta do thiện nghiệp may được làm thân người; chẳng tăng 
thêm lòng lân tuất, lại còn mặc sức ăn nuốt. Một mai phước ta đã hết, tội 
chúng nó đã tận, khó tránh bị nắm đầu đền nợ, no thỏa bụng miệng chúng. 
Phải biết rằng: đao binh đại kiếp đều do sát nghiệp đời trước cảm thành. Neu 
không có sát nghiệp, dù thân gặp phải giặc cưóp, chúng sẽ khởi tâm lành, 



chẳng chém giết mình. Huống hồ là đối YỚi những tai nạn ngang trái: ôn 
dịch, nước lửa... người kiêng giết, phóng sanh, tuyệt ít gặp phải. Vì thế, biết 
rằng: bảo vệ loài vật vốn là đế bảo vệ mình, kiêng giết mới hòng khỏi bị trời 
giết, quỷ thần giết, đạo tặc giết, vị lai oan oan tưong báo giết. 

Đối với kẻ quan, quả, cô độc, bần cùng, hoạn nạn, cũng nên tùy phần tùy sức 
chu cấp, chứ nào phải người kiêng giết phóng sanh tuyệt chẳng thực hiện 
công đức ấy! Nhưng những kẻ quan, quả... dù thật đáng thưong xót, vẫn 
chưa đến nỗi lâm vào tử địa. Loài vật nếu chẳng được cứu chuộc ngay, sẽ 
lập tức phải lên chảo, thớt để thỏa miệng bụng con người. 

Lại còn có kẻ nói: Loài vật vô tận, phóng sanh được mấy? Đáp: Phải biết 
rằng, một việc phóng sanh chính là đế khiến đồng nhân phát khởi thiện tâm 
tối thắng cứu giúp khắp sanh mạng loài vật, mong họ thể nhận được cái ý 
gấp thả, trong tâm động lòng xót thưong, chẳng nỡ ăn nuốt. Đã chẳng ăn 
nuốt sẽ thôi săn bắt. Vậy thì hết thảy loài vật bay trên không, boi dưới nước 
sẽ tự tại bay, chạy, boi lội trong nơi sanh sống của chúng, tức là chẳng 
phóng sanh mà phóng sanh khắp cả, đấy chẳng phải là cả thiên hạ trở thành 
một cảnh hay sao? 

Dù không phải ai cũng làm được như vậy, nhưng một người chẳng nỡ ăn thịt 
đã có vô lượng sanh mạng loài vật trên cạn, dưới nước khỏi bị tàn sát; huống 
hồ nào phải chỉ có một người [không nỡ ăn thịt] thôi ư? Lại vì hết thảy đồng 
nhân trong hiện tại, vị lai, dứt trừ cái nhân quan - quả - cô - độc, bần cùng, 
hoạn nạn, tạo cái duyên trường thọ, không bệnh, phú quý, yên vui, cha con 
xum họp, vợ chồng giai lão. 

Đấy chính là thực hiện sự chu cấp, giúp đỡ sẵn, để đời đời, kiếp kiếp trong 
vị lai vĩnh viễn chẳng có những nỗi khổ quan quả... hưởng thọ dài lâu những 
sự vui: trường thọ v.v... há chẳng đáng gọi là khiến cho khắp hết thảy đều 
được hưởng phước ư? Há nên thờ 0' bỏ qua? Ông nghĩ kỹ đi: kiêng giết 
phóng sanh, rốt ráo chính là khăng khắng vì con người, nào phải cứ cắm đầu 
lo cho loài vật, đảo lộn chuyện hoãn - gấp, nặng - nhẹ đâu! 

* Một niệm tâm tánh của hết thảy chúng sanh và một niệm tâm tánh của tam 
thế chư Phật trọn chang phải hai. Nhưng do mê chưa ngộ nên bao kiếp dài 
lâu luân hồi trong lục đạo, mãi không ngừng nghỉ. Tuy đường lành trời 
người so với tam đồ ác đạo khổ vui khác xa nhau, nhưng đều là thuận theo 
nghiệp lực thiện ác cứ luân hồi mãi! Thiện đạo chẳng đáng tin cậy, ác đạo 
thật đáng sợ. Há chẳng nên vun bồi nhân lành, cứ tạo càn ác nghiệp, cứ cậy 
mình mạnh, hiếp đáp kẻ yếu, bắt lấy hết thảy chúng sanh trên cạn, dưới nước 
giết ăn chăng? 

Trước kia, khi Phật giáo chưa truyền sang, thánh nhân Nho giáo đều dùng 
luân thường thế gian để giảng dạy. Đối với Phật tánh sẵn có của chúng ta và 
sự chuyển biến, thăng trầm, luân hồi lục đạo, cũng như chuyện đoạn Hoặc, 



chứng Chân, siêu phàm, nhập thánh, dù là Lý hay Sự đều chưa giảng ra. Vì 
thế chẳng cấm giết, nhưng cái tâm bất nhẫn đã nêu tỏ lắm rồi trong các lời 
dạy để lại cho đời. 

Chẳng hạn như, kinh Thư nói chim, thú, cá, ba ba đều quyến luyến, sách 
Luận Ngữ nói thả câu nhưng chẳng vãi chài, chẳng bắn ban đêm. Mạnh Tử 
thấy sống, không nỡ thấy chết; nghe tiếng chang nỡ ăn thịt. Kinh Lễ chép: 
Chư hầu chẳng vô cớ mổ trâu; đại phu chẳng vô cớ giết dê, kẻ sĩ chẳng vô 
cớ giết chó, lợn; thứ dân chang vô cớ ăn món ngon. “Món ngon” chính là 
thịt vậy. 

Đủ thấy rằng: đối với việc sát sanh, Nho Giáo cũng chẳng phải không hạn 
chế vậy, chỉ là quyền biến để dạy dỗ, chứ chưa thể vĩnh viễn cấm hẳn được. 
Có duyên cớ mới giết, cố nhiên kẻ giết cũng ít. Vô cớ chẳng ăn thịt thì trong 
một năm ăn thịt được mấy ngày? Hậu thế, sự giáo hóa suy đồi, quen thói tàn 
nhẫn, bèn coi chuyện ăn thịt như chuyện cơm bữa trong nhà, chỉ cốt sao 
khoái khẩu, chẳng biết đến nỗi khổ của loài vật. 

Đen khi Phật giáo truyền sang Đông thì chân lý, sự thật thường trụ vĩnh viễn 
“hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh” và “mê thì luân hồi sanh tử, trọn 
không lúc nào xong”, “ngộ thì triệt chứng Niết Bàn” mới được xiến minh rốt 
ráo. Mới biết rằng các dị loại này nọ đều là cha mẹ trong quá khứ, là chư 
Phật trong vị lai. Chẳng những chẳng dám giết ăn, lại còn mong cho chúng 
nó đều được sống yên ổn. Do vậy, vua thánh, tôi hiền, bậc triết sĩ, bậc hồng 
nho, đa phần đều kính tuân lời Phật giáo huấn, tài bồi lòng nhân của chính 
mình. Hoặc là ăn chay, bỏ hẳn ăn mặn, hoặc là kiêng giết, phóng sanh. 
Những lời lẽ tốt lành, hành vi hay đẹp ấy được chép trong các sử sách cũng 
chỉ là để mong người đời sau cùng tu tâm từ, thương xót loài vật, cùng thấy 
Phật tánh. 

Do ác nghiệp nhân duyên, đọa trong đường súc sanh. Ta nay may được sanh 
trong loài người, nếu chẳng tăng thêm lòng lân tuất, cứ mặc tình sát hại, khó 
tránh đời sau oan oan tương báo. Kinh Lăng Nghiêm nói: “Giết thân mạng 
chủng, hoặc ăn thịt chủng, trải vi trần kiếp ăn lẫn nhau, giết lẫn nhau giống 
như bánh xe lăn, hết lên cao lại xuống thấp, chang có lúc ngừng. Trừxa-ma- 
tha và lúc Phật xuất thế, chang thế ngưng nghỉ được 

Nhưng đạo xa-ma-tha thật chẳng dễ đắc, Như Lai xuất thế cũng khó gặp gỡ, 
dám đâu chẳng học theo gương tiên hiền, chẳng tuân lời Phật dạy. Suy cái 
tâm sợ chết của mình mà cứu vớt loài đợi bị nấu nướng kia để mong tiêu trừ 
túc nghiệp, vun bồi căn lành, dứt vĩnh viễn cái nhân sát hại, cùng chứng quả 
trường thọ vậy! 

* Het thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật 
vị lai. Lập cách cứu giúp còn e chưa kịp, há nên để thỏa miệng bụng mình, 
bèn giết hại thân xác chúng nó ư? Phải biết rằng các loài vật bay trên không, 



lặn dưới nước đều có cái tâm linh minh giác tri, nhưng vì túc nghiệp sâu 
nặng đến nỗi hình thế khác xa, miệng chang nói được. Xem tình cảnh chúng 
đi tìm cái ăn, tránh né cái chết, sẽ nhận ra chúng có khác gì con người đâu! 
Chúng ta nhờ sức túc phước, may được làm người, tâm có trí lự, phải nên 
luôn nghĩ đến dân chúng và loài vật cùng [sanh từ] một bọc cha trời, mẹ đất, 
mới chẳng phụ bạc cái lẽ con người đứng cùng trời đất thành tam tài vậy! 
Do cùng được trời đất sanh thành, nuôi nấng, phải mong cho mọi người 
cùng loài vật đều được sống yên ổn, cùng được trời che, đất chở, cùng vui 
ngày tháng mới phải. Neu như chẳng hiểu thấu cái đức hiếu sanh của trời 
đất, buông lung ý niệm tham ăn tục uống của chính mình, cậy mình khỏe, 
hiếp kẻ yếu, ăn thịt nó để no đẫy bụng mình, ắt đến ngày nào đó, túc phước 
đã hết, sát nghiệp hiện tiền, muốn chẳng thay đầu, đổi mặt, bị chúng nó ăn, 
giết trở lại, há có được chăng? 

Vả nữa, ăn thịt có chất độc, do lúc chúng bị giết tâm oán hận kết lại. Bởi thế, 
khi ôn dịch lưu hành, người ăn chay rất ít người bị nhiễm phải. Hon nữa, thịt 
là vật uế trược. Ăn vào máu sẽ bấn, tinh thần tối tăm, thấy mạnh mẽ ngay 
đó, nhưng hiệu quả tan đi rất nhanh, rất dễ tạo thành đầu mối cho bệnh tật. 
Rau cỏ là vật thanh khiết, ăn vào khí thanh, trí rạng, khỏe mạnh lâu, già 
chậm, có nhiều chất bổ. Tuy đây là lời bàn thông thường về phép vệ sinh, 
nhưng thật sự là lời luận cùng tột về tánh. Do thói quen kéo dài đến nỗi mê 
man chăng tỉnh. 

Phải biết rằng: người nhân ắt thưong yêu loài vật. Người giết loài vật quyết 
khó thế là người có lòng nhân, do tánh quen khiến thành như thế. Vì vậy, 
thánh vưong trị thế, chim thú cá, rùa đều sung sướng. Đạo sáng dạy dân thì 
gậy nhựa dính, ná bắn đạn đều bỏ sạch. Thử nghĩ: Từ xưa đến nay, phàm là 
kẻ tàn nhẫn tham ăn tục uống, phần nhiều dòng dõi bị tuyệt diệt. Người nhân 
ái tử tế, con cháu ắt hưng thạnh. Kẻ khởi đầu thói ác, Khổng Tử đoán nó vô 
hậu; kẻ mặc sức ăn thịt, Như Lai dự ký ắt phải đền trả. Xin chớ nói suông xa 
lánh bếp núc 34 , đấy chỉ là cách nói quyền biến thuận theo thế tục, phải vĩnh 
viễn dứt hắn đồ hôi tanh thì mới là xứng lý thật nghĩa. 

* Tâm tánh chúng sanh giống hệt như Phật. Do nghiệp thiện - ác, báo phân 
ra người, thú. Người có trí huệ, thú không tài khéo. Cậy mạnh hiếp yếu, giết 
để ăn thịt. Làm con trong nhà người ta chẳng ngoài [lý do đã] thiếu nợ nặng. 
Huống hồ giết thân mạng chúng chỉ cốt sướng miệng, oán hận cố kết, trải 
bao kiếp đòi nợ lẫn nhau. Thử nghĩ đến điều ấy, trong tâm đau thưong. 

* Nguyên hết thảy chúng sanh trên cạn, dưới nước, không một loài nào 
chẳng biết đớn đau, khổ, vui, không một loài nào chẳng biết tham sống sợ 
chết, nhưng không con vật nào chẳng phải là cha mẹ, anh em, chị em, vợ 
con, bạn bè, thân quyến trong vô lượng kiếp của ta. Lại không có một loài 
nào chẳng thể trong đời vị lai, gieo sâu thiện căn, tu trì Tịnh nghiệp, đoạn 



Hoặc chứng Chân, viên thành Phật đạo. Chỉ vì túc thế ác nghiệp, phải đọa 
trong dị loại. 

Vì thế phải nên sanh lòng thưong xót sâu xa, hộ trì chúng, khiến mỗi con vật 
đều đuợc sống yên vui, há nên cậy mạnh hiếp yếu, hoặc dùng trí đoạt lấy, 
hoặc dùng tiền của đoạt lấy, khiến hết thảy bọn chúng bị dồn vào miệng 
bụng mình? Tuy chúng nó sức chẳng chống chọi đuợc, tâm đã kết mối hận 
dằng dặc; cho nên đời đời, kiếp kiếp xoay vần giết nhau. Suớng miệng bụng 
một lúc, giết thân mạng nhiều kiếp. Sánh với chuyện tự giết mình còn khốc 
liệt gấp bội! Sao lại khổ sở làm chuyện chuốc lấy uong họa này, há có phải 
là ngu mê đến cùng cực chăng? 

Xua nuớc Lỗ có hai gã dũng sĩ, chỉ nghe tên nhau chứ chua gặp mặt. Một 
bữa gặp nhau, mua ruợu cùng uống. Một gã bảo: “Không có thịt chẳng vui, 
hãy đi mua thịt!” Gã kia bảo: “Thịt của tôi với anh đây, còn tìm đâu nữa!” 
Gã thứ nhất bảo ý kiến ấy rất hay, bèn trễ áo xẻo thịt mình, hai bên cùng ăn. 
Kẻ kia lại cắt thịt mình, đua cho bạn ăn. Duơng duong tự đắc, bảo là tình 
bạn chúng ta tình ý chân thật tột bậc. Vừa cắt vừa ăn mãi cho đến chết. 
Những nguời trông thấy đều than: “Hai gã ngu!” 

Do vì ăn thịt, nguời đời tạo các sát nghiệp đến nỗi bao kiếp xoay vần giết hại 
lẫn nhau. So với hai gã dũng sĩ kia càng khốc liệt hon! Do không mắt huệ, 
chẳng biết hậu báo, lại coi là chuyện đắc ý để khoe khoang, kiêu hãnh, chê 
kẻ ăn chay là mê tín cùng là bạc phuớc. Thế tục tán thành, nào biết là sai! 

Vì thế, trong các kinh Đại Thừa Phạm Võng, Lăng Nghiêm, Lăng Già v.v... 
đức Nhu Lai đã cực lục phoi bày cái họa sát sanh ăn thịt, có thể nói là lòng 
chân từ đại bi nhổ rễ lấp nguồn vậy. Gần đây, sát kiếp thảm khốc, thiên cổ 
chua từng nghe, lại còn các tai vạ: nuớc, lửa, tật dịch, gió lốc, động đất, hạn 
hán, lụt lội... thình lình xảy ra. Nói chung đều là do sát nghiệp duyên khởi 
đến nỗi thế đạo, nhân tâm càng ngày càng thấp. Do vậy, thiên tai, nhân họa 
liên tiếp xảy ra, nhu đứng truớc tấm guong, chẳng thể tránh khỏi bị soi 
bóng. 

* Thế tục mê hoặc, coi ác là thiện, coi tạo nghiệp là tu phuớc, [kẻ nhu vậy] 
rất nhiều. Điều mắt nhìn thấy thảm, lòng thấy xót xa nhất không gì bằng 
chuyện cúng tế quỷ thần. Phú quý đại gia luôn giết con vật lớn để tế: một 
mặt để cầu đuợc nhiều phuớc, một mặt để phô phang mình giàu có. Còn 
những nhà nghèo khó cũng phải giết gà, giết vịt để cầu thần thuờng bảo hộ, 
khiến cho phuớc thọ tăng thêm, lâu dài hon, mọi việc đều nhu ý. 

Chẳng biết thiên địa lấy hiếu sanh làm đức, quỷ thần lấy thiên địa làm chủ tể 
các sự, há chẳng phải là tâm ấy trái thiên nghịch địa u? Vì huởng một kỳ tế 
lễ của ta khiến cho vô số sanh mạng cùng chịu nỗi khổ cắt xẻ, ông thần ấy 
còn đáng gọi là một vị chánh thần thông minh, chánh trực, thuởng thiện, 
phạt ác nữa chăng? Nguyên do là bọn ngu phu tham ăn, chỉ muợn danh quỷ 



thần, giết thú lớn, vật nhỏ, cốt sao thỏa thích bụng miệng, quen dần thành 
thói, chẳng biết là đã tạo đại ác nghiệp ! 

Bảo là cúng quỷ thần, thần có ăn đâu? Huống hồ đã gọi là thần, ắt phải vâng 
giữ đức thông minh, chánh trực, ắt phải chuẩn theo việc thiện hay ác mà 
giáng phuớc hay gieo vạ. Há phải đâu ai sát sanh cúng bái mình, dù nó làm 
ác vẫn cứ giáng phuớc; kẻ nào chẳng sát sanh cúng tế mình, dù có làm thiện 
cũng cứ gieo vạ u? Neu vậy, tâm hạnh của ông thần ấy có khác gì tâm hạnh 
của bọn tiểu nhân vô lại nơi chợ búa đâu? Làm sao xung là ông thần thông 
minh, chánh trực đuợc nữa? Đã là một vị thần thông minh, chánh trực, chắc 
chắn chẳng vì thói yêu tà, quỷ quái này mà chẳng tuân thủ đạo đức, nhân 
nghĩa! 

* Nguời đời chỉ biết ăn thịt là ngon, bèn vì ý niệm tham cầu thứ hôi thối, 
tanh tuởi ấy, cho rằng thần thánh cũng giống nhu vậy. Từ đấy kẻ nọ nguời 
kia bắt chuớc nhau, chẳng biết là trái. Ví nhu giòi tủa ăn phân, nghĩ thiên 
tiên cũng phải tham ua vị ngon này, bèn thuờng muốn dâng lên để cầu đuợc 
ban thuởng phuớc khánh! 

Những con vật bị giết kia phần nhiều đều là những kẻ trong đời truớc sát 
sanh cúng tế quỷ thần ngõ hầu chính mình có dịp ăn thịt, nay phải đền trả 
quả báo sát sanh khi ấy. Thế nhung hết thảy kẻ ngu nghe nói đến chuyện sát 
sanh tế thần bèn vui mừng, hớn hở, coi đấy là chuyện làm phuớc, chẳng biết 
tuơng lai sẽ phải biển thành những giống vật ấy. Lúc bị nguời giết, có miệng 
chẳng nói đuợc, không cách nào thoát khỏi. 

Huống những ai đã thâm nhập Phật pháp, đã thọ đại giới nhà Phật, là bậc cao 
nhân lỗi lạc suốt đời ăn chay, do ham muốn ăn thịt bèn vô có' bịa chuyện, 
giết vô số sanh mạng để cúng tế. Cái tội nghịch trời, trái lý, dối thánh, khinh 
hiền ấy khiến cho đời đời kiếp kiếp sẽ mãi mãi làm các loài vật bị giết chóc 
ấy, há chẳng đáng buồn bã lắm sao? 

* Nguời đời mắc bệnh cùng bị những tai nạn nguy hiếm, chang biết niệm 
Phật tu thiện, lại lầm lạc cầu đảo quỷ thần, đến nỗi sát hại sanh mạng. 
Nghiệp tăng thêm nghiệp, thật đáng thuơng xót! Nguời sống trong đời có 
những cảnh duyên gì, đa phần là do túc nghiệp. 

Đã mắc bệnh khố, nên niệm Phật tu thiện, sám hối túc nghiệp, nghiệp tiêu 
bệnh sẽ lành. Hạng quỷ thần kia chính họ còn đang trong biển nghiệp, sao có 
thể tiêu nghiệp cho nguời khác đuợc? Dù là vị chánh thần có đại oai lực đi 
nữa thì oai lực của vị ấy so với oai lực của Phật, Bồ Tát khác chi lửa đom 
đóm sánh với ánh sáng mặt trời! Đệ tử Phật chang huớng về Phật, Bồ Tát 
cầu đảo, lại huớng về quỷ thần cầu đảo, chính là tà kiến, chính là trái nghịch 
lời Phật dạy. Không thể không biết điều này! 

Thêm nữa, hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ, là chu Phật vị lai, lẽ 
ra nên kiêng giết, phóng sanh, yêu tiếc mạng sống loài vật, chớ nên theo tri 



kiến thế tục, cho rằng dâng thức ngon lảnh lên cha mẹ mới là hiếu. Kẻ chưa 
nghe Phật pháp chẳng biết sự lý luân hồi lục đạo, lầm tưởng đấy là hiếu, còn 
tha thứ được. Chứ nếu là người đã nghe Phật pháp, giết phụ mẫu, thân thuộc 
quá khứ để phụng dưỡng cha mẹ hiện tại và dùng trong tang tế v.v... chẳng 
những chẳng phải là hiếu đạo, mà còn thành ngỗ nghịch nữa! 

Bởi vậy, do nghe nghĩa đế chân thật của Phật pháp những người thông đạt 
đều chẳng chịu làm theo những pháp quyền tạm của thế tục. Bởi những pháp 
tạm bợ ấy chỉ thuận theo mê tình thế tục mà lập, chang phải là đạo thấy thấu 
suốt nhân quả ba đời của đức Như Lai vậy! 

* Trong các ác nghiệp, chỉ có sát nghiệp là nặng nhất. Khắp dưới gầm trời, 
không một ai chẳng tạo sát nghiệp. Dù cả đời chẳng sát sanh, nhưng hằng 
ngày ăn thịt tức là hằng ngày sát sanh! Bởi chẳng giết, chắc chắn chẳng có 
thịt! Kẻ mổ thịt, kẻ săn bắt, kẻ đánh cá đều là để cung cấp cho nhu cầu của 
người ăn thịt, họ giết hại thay cho mình. 

Nhưng một ải ăn thịt - ăn chay thật sự là nguyên nhân chang nhỏ khiến 
chúng ta thăng hay trầm, thiên hạ bình trị hay loạn lạc vậy. Những ai yêu 
thân mình và yêu thưong khắp cả mọi người trên cõi đời, muốn được trường 
thọ, an lạc, chẳng mắc phải tai họa ngoài ý muốn, phải lấy việc kiêng giết, 
ăn chay làm diệu pháp bậc nhất để vãn hồi thiên tai, nhân họa. 

Một niệm tâm tánh của hết thảy chúng sanh chang khác với chư Phật, cũng 
chang khác với một niệm tâm tánh của chúng ta. Chỉ vì túc thế ác nghiệp 
đọa vào dị loại; vì thế, phải sanh lòng thưong xót lớn lao, lẽ đâu mặc sức 
giết chóc? Người đời vô tri bị tập tục trói chặt, thường coi sát sanh ăn thịt là 
vui, chẳng nghĩ đến các con vật bị giết ôm nỗi thống khổ, oán hận như thế 
nào! 

Cậy mạnh hiếp yếu, coi là chuyện đương nhiên; một khi đao binh khởi lên, 
tình cảnh khác gì những con vật bị giết. Đốt cháy nhà cửa ngươi, hãm hiếp 
vợ con ngươi, cưóp tiền tài của ngươi, giết thân mạng ngươi, ngươi vẫn 
chẳng dám dùng lời ác chửi nó vì sức chẳng chống chọi lại được. Loài vật bị 
giết cũng vì chẳng có sức chống cự lại được; nếu nó kháng cự được, tất 
nhiên nó sẽ cắn xé kẻ toan giết nó đến cùng. Sao không đối với cảnh khổ ấy, 
hãy thử nghĩ lại xem! 

Loài vật cùng ta đều tham sống sợ chết. Ta đã có trọn vẹn cái thể chất đội 
trời đạp đất này, lẽ ra phải nên hồ trợ đất trời sanh thành, dưỡng dục, khiến 
cho các loài chim, thú, cá, rùa kia đều sống yên vui. Nỡ nào giết thân mạng 
chúng để vui sướng bụng miệng mình ư? Do sát nghiệp cố kết đến nỗi phát 
sanh cái họa đao binh do người gây ra và các thiên tai: nước, lửa, hạn, lụt, 
đói kém, tật dịch, gió lốc, địa chấn, biển trào, sông ngập v.v... nối tiếp nhau 
giáng xuống. 



Giống như biếu quà cuối năm, ta biếu quà đi, người biếu quà lại, quyết 
chẳng bao giờ biếu đi chẳng được biếu lại, hoặc chỉ nhận quà chứ không 
biếu trả. Neu có trường họp như vậy, tất nhiên phải có nhân duyên nào khác 
ngăn trở, chứ thật ra đều chẳng ngoài chuyện qua lại, đáp tạ cả. Trời thưởng 
phạt cũng giống như thế, huống hồ là chuyện báo đền giữa con người? Vì 
thế, kinh Thư viết: “Làm lành giáng xuống trăm điều tốt lành; làm việc 
chang lành, giáng xuống trăm điều họa ương”. Kinh Dịch chép: “Nhà tích 
thiện ắt sự vui cỏ thừa, nhà chứa điều bất thiện, ắt tai ương có thừa Đạo 
trời ưa xoay vần, không có gì qua mà chẳng lại! Muốn tránh khỏi ác quả, 
phải đoạn ác nhân trước đã. Muốn được thiện quả, phải trồng thiện nhân 
trước đã! Đấy là lẽ rốt ráo của lý trời, tình người vậy! 

— 0O0 — 

Phần 5 

VII. PHÂN ĐỊNH GIỚI HẠN GIỮA THIỀN VÀ TỊNH 


* Thiền và Tịnh lý vốn không hai. Nếu luận về Sự Tu thì tướng trạng [của 
hai pháp này] khác xa nhau. Thiền nếu chẳng triệt ngộ, triệt chứng sẽ chẳng 
the siêu xuất sanh tử. Vì thế, tố Quy Son nói: “Do chánh nhân đốn ngộ sẽ 
dần dần thoát trần. Neu đời đời bất thoái sẽ quyết định có lúc thành 
Phật”. Ngài còn nói: “Sơ tâm do duyên đốn ngộ tự tánh, nhưng vẫn chưa 
thế diệt sạch ngay tức khắc tập khí trong bao kiếp từ vô thỉ. Vì thế phải dạy 
họ trừ sạch nghiệp thức hiện đang lưu chuyên ”. 

Ngài Hoang Biện nói: “Đốn ngộ tự tánh thì [sở ngộ] giống hệt chư Phật, 
nhưng chưa thế trừ sạch ngay được vô thỉ tập khỉ, nên phải tốn công đối trị 
mới hòng thuận tánh khởi dụng. Như người ăn cơm, chang thế ăn một miếng 
liền no ngay được! ” Ngài Trường Sa sầm nói: “Thiện tri thức trong thiên 
hạ chưa chứng được quả Niết Bàn là vì công đức chang bằng chư thánh 
vậy!”W thế, Ngũ Tổ Giới sanh làm Tô Đông Pha, Thảo Đường Thanh thân 
sau làm Lỗ Công, cổ kim tông sư triệt ngộ nhưng chưa triệt chứng phần 
nhiều đều như vậy. Ây là do chỉ cậy vào tự lực, chẳng cầu Phật gia bị, hễ 
Hoặc nghiệp còn mảy may chưa tận sẽ nhất định chang thế thoát khỏi sanh 
tử được! 

về phần Tịnh Độ, hễ đầy đủ ba thứ Tín - Hạnh - Nguyện liền có thể đới 
nghiệp vãng sanh. Một khi đã vãng sanh sẽ vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử. Bậc 
ngộ chứng sẽ mau đạt tới bậc Bổ Xứ, người chưa ngộ cũng sẽ chứng địa vị 
A Bệ Bạt Trí. Bởi thế, Hoa Tạng hải chúng đều nguyện vãng sanh; những 



bậc tri thức trong Tông, trong Giáo cùng sanh Tịnh Độ. Rõ ràng là do cậy 
vào Phật lực kiêm thêm cái tâm khẩn thiết nên được cảm ứng đạo giao; do 
vậy, chóng thành Chánh Giác. 

Xét tình thế hiện tại, đừng quan tâm tới các Thiền lục nữa, cứ chuyên tu 
Tịnh nghiệp, dùng cái tâm chang nhiễm mảy trần đế chuyên trì thánh hiệu 
vạn đức hồng danh. Niệm ra tiếng hoặc niệm thầm, chẳng tạp, chẳng gián 
đoạn sao cho niệm khởi từ tâm, tiếng thấu vào tai, từng chữ phân minh, từng 
câu chẳng loạn. Lâu ngày chầy tháng, tự thành một phiến, tự chứng Niệm 
Phật tam muội, tự biết Tây phưong tông phong. Đấy là dùng công phu “phản 
văn tự tánh” (xoay trở lại nghe noi tự tánh) của Quán Ầm đế tu tịnh nghiệp 
“nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối” của Thế Chí, tuy là Tịnh nhưng 
chính là Thiền, còn gì hay khéo hon! 

* Người tu Thiền Định (chỉ tứ thiền, bát định) và người tham Thiền chỉ cậy 
vào tự lực, chẳng cầu Phật gia bị. Vì thế lúc công phu đắc lực, chân vọng 
chống cự nhau, thường có các thứ cảnh giới huyễn hoặc xuất hiện, huyễn 
hoặc biến mất! Ví như lúc trời mưa dầm sắp tạnh, mây dầy bị xé toạc, chợt 
thấy ánh mặt trời chỉ trong khoảng khắc, biến hóa bất trắc. Neu chang phải 
là người thật sự có đạo nhãn sẽ chẳng thể phân biệt biết rõ tất cả những cảnh 
giới ấy. Neu tưởng lầm đó chính là dấu hiệu [chứng tỏ mình chứng đắc] sẽ 
bị ma dựa phát cuồng, không sao chữa được! 

Người niệm Phật dùng lòng tín nguyện chân thành, thiết tha, trì vạn đức 
hồng danh ví như mặt trời rực rõ giữa hư không, đi trên đường lớn của vua, 
chẳng những quỷ mị vọng lượng biến mất tăm tích, ngay cả những ý niệm 
ngoắt ngoéo, sai trái cũng chẳng sanh từ đâu được. Suy đến cùng cực, chẳng 
qua là: Niệm đến mức công thuần, lực tận thì toàn tâm là Phật, toàn Phật là 
tâm, tâm - Phật bất nhị, tâm - Phật như một mà thôi! Chỉ sợ con người chang 
biết đến hạnh ấy, lý ấy, nên chẳng thể xứng họp ý nguyện phổ độ chúng 
sanh của Phật; chứ phải đâu là bí mật chẳng truyền, chỉ truyền riêng cho 
mình ông ư? Neu có những “diệu quyết” khẩu truyền kín đáo thì đấy chính 
là tà ma ngoại đạo, chứ nào phải là Phật pháp! 

* Hòa Thượng Pháp Tràng sẵn đủ linh căn từ trước, thoạt đầu là bậc chân 
nho, sau thành bậc chân tăng; có thể nói là chẳng uổng công đọc sách học 
đạo vậy! Đời có bậc chân nho thì mới có bậc chân tăng. Những hạng vô lại 
xuất gia thảy đều là ma vưong ngoại đạo phá hoại Phật pháp vậy! Ngữ lục 
của Ngài (Pháp Tràng) thật là thống khoái, thẳng chóng, mở toang tự tâm 
con người, rất nên khắc in lưu thông để làm pháp bảo nhà Thiền. Thế nhưng, 
Ngài chỉ phát huy đạo lý “chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật”; chúng 
ta chuyên tu Tịnh nghiệp, đừng nên so đo, đoán mò lời Ngài đến nỗi đánh 
mất lợi ích cả hai bên vậy. Chẳng thể chẳng biết điều này. 



Tông gia (Thiền tông) chỉ đề xướng bổn phận, những thứ khác đều chẳng 
thèm xiển dương. Việc tu nhân đạt quả, đoạn Hoặc chứng chân của nhà 
Thiền đều là ngầm tự tu trì. Những kẻ đứng ngoài thấy nhà Thiền chẳng đề 
xướng những đạo lý tu chứng ấy, bèn cho rằng Tông gia hoàn toàn chẳng 
dùng đến những pháp đó. Đấy là báng Tông, lẫn báng Phật, báng Pháp vậy! 

* Nên biết rằng: trong hết thảy pháp môn đức Phật đã nói, đều phải đoạn 
Hoặc chứng Chân thì mới có thể liễu sanh thoát tử, tuyệt đối chẳng có 
chuyện chưa đoạn sạch Hoặc mà liễu thoát được! Với pháp môn Niệm Phật, 
nếu người vãng sanh đã đoạn Hoặc nghiệp thì sẽ mau chứng Pháp Thân, 
người tuy còn đủ Hoặc nghiệp mà vãng sanh thì cũng đã vượt lên địa vị 
thảnh nhân. Một đằng hoàn toàn cậy vào tự lực, một đằng hoàn toàn nhờ vào 
Phật lực kiêm thêm tự lực. 

Điều thứ hai, [sự tu trì] khó dễ thật là một trời một vực. Thường có kẻ thông 
minh, đọc sách Thiền qua quít, hiếu chút vị Thiền, bèn toan lấy Thiền làm 
mạng, học đòi làm bậc cao nhân thông suốt, nhưng toàn là hạng chẳng biết 
Thiền lẫn Tịnh đến nơi đến chốn, cứ lầm tưởng mình là hạng tôn quý, đại 
căn. Tuyệt đối chớ nên bắt chước theo thứ tri kiến như thế. Bắt chước theo 
đó, chỉ e trải kiếp số như vi trần vẫn chẳng mong gì được liễu sanh thoát tử 
cả! 

* “Quyền” nghĩa là Như Lai tùy thuận theo căn cơ của chúng sanh mà đặt 
bày phương tiện. “Thật” nghĩa là nói đến những nghĩa lý do chính tự tâm 
đức Phật chứng được. “Đốn” là chẳng cần đến thứ tự, nhanh thẳng, mau lẹ, 
nhất siêu trực nhập. “Tiệm” nghĩa là tấn tu dần dần theo thứ tự, chứng nhập 
dần dần, phải trải nhiều kiếp, nhiều đời mới đích thân chứng được Thật 
Tướng. 

Người tham Thiền cho rằng pháp Tham Thiền là pháp “chỉ thẳng tâm người, 
thấy tánh thảnh Phật”, cố nhiên, pháp này thật sự là pháp Đốn, nhưng họ 
chang biết rằng: Tham Thiền dù đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thì 
cũng mới chỉ thấy được đức Phật lý tánh sẵn có ở ngay trong tâm này! Neu 
là căn tánh đại Bồ Tát thì vừa ngộ liền chứng, tự có thế mãi mãi thoát khỏi 
luân hồi, vượt xa tam giới. Từ đấy, dùng thượng cầu hạ hóa làm nền tảng để 
trang nghiêm phước và trí. 

Xét ra, trong trăm ngàn người đại triệt đại ngộ chỉ được một hai vị thuộc vào 
căn tánh này. Còn như những kẻ căn khí hơi kém hơn, dù có thê diệu ngộ 
nhưng chưa thế đoạn trừ Kiến Tư Hoặc thì vẫn phải thuộc trong tam giới, 
thọ sanh thọ tử. Đã phải thọ sanh tử thì từ ngộ thành mê là nhiều, từ ngộ trở 
thành ngộ lại ít. Như vậy, tuy pháp này thực sự là viên đốn, nhưng nếu 
chẳng phải đúng người thì cũng chẳng thật sự được lợi ích thật nhanh chóng, 
nên nó cũng trở thành pháp Quyền Tiệm mà thôi. Vì sao vậy? Do cậy vào 
Tự Lực; nếu Tự Lực mười phần đầy đủ thì họa may sẽ được như thế; còn 



như chỉ hơi thiếu chút phần, sẽ chỉ ngộ được lý tánh nơi cửa miệng, chẳng 
thể đích thân chứng được lý tánh. Hiện thời, bậc đại triệt đại ngộ còn khó có 
được mấy người, huống là người chứng được điều mình đã ngộ! 

Một pháp Niệm Phật thông trên suốt dưới, vừa là Quyền vừa là Thật, vừa 
Tiệm vừa Đốn, chẳng thể dùng giáo lý tầm thường phán định được. Trên đến 
bậc Đẳng Giác Bồ Tát, dưới đến chủng tánh A Tỳ đều cùng nên tu tập (do 
đấy nói là “thông trên suốt dưới”). Như Lai vì chúng sanh thuyết pháp chỉ 
nhằm làm cho chúng sanh liễu sanh thoát tử. Trong các pháp môn khác, bậc 
thượng căn có thể liễu sanh thoát tử ngay trong đời này, còn hạ căn bao kiếp 
khó lòng liễu được! Chỉ mỗi mình pháp này, chẳng cần biết là chủng tánh, 
căn cơ nào, cũng đều có thể vãng sanh Tây Phương ngay trong đời này, hễ 
vãng sanh liền liễu sanh thoát tử. Pháp thắng chóng như thế há có thế gọi là 
Tiệm ư? 

Chỉ do căn cơ [được hóa độ bởi pháp này] chẳng giống với căn cơ của các 
pháp viên đốn thông thường nên pháp này tựa hồ là Tiệm, nhưng oai lực của 
pháp môn này phát xuất từ thệ nguyện muốn cho những căn cơ hạ liệt ấy đều 
mau chóng hưởng được lợi ích lớn của đức Như Lai. Lợi ích ấy nằm ở chồ 
cậy vào Phật từ lực. Phàm những người giảng Thiền nếu chưa nghiên cứu kỹ 
Tịnh tông, chưa có ai không coi pháp này là thiển cận rồi khinh thường. Neu 
nghiên cứu kỹ Tịnh tông ắt sẽ cạn kiệt lòng thành, tận hết sức lực hoang 
dương, há nào chấp mãi vào những lý luận Quyền - Thật, Tiệm - Đốn để tự 
mình lầm, làm người khác lầm nữa ư? 

* Nói đến Thủ - Xả (lấy - bỏ) là ước trên Thật Nghĩa rốt ráo mà nạn (“nạn” 
tức là cật vấn, bắt bẻ), chẳng biết rằng: không Thủ không Xả rốt ráo chỉ là 
chuyện sau khi đã thành Phật! Neu chưa thành Phật, còn đang trong giai 
đoạn “đoạn Hoặc chứng Chân” thì đều thuộc về Thủ - Xả cả! Đã chấp nhận 
chuyện thủ - xả “đoạn Hoặc chứng Chân”, sao lại chẳng chấp nhận chuyện 
thủ - xả “bỏ Đông lấy Tâỵ, lìa cấu giữ tịnh”? 

Đối với pháp Tham Thiền thì thủ - xả đều là sai, nhưng đối với một pháp 
Niệm Phật, thủ - xả lại là đúng. Một đằng chuyên suy xét tự tâm, một đằng 
kiêm nhờ vào Phật lực. Kẻ kia chẳng xét đến duyên do của từng của pháp 
môn, lầm đem pháp Tham Thiền phá pháp Niệm Phật; vậy là hiểu lầm ý mất 
rồi! 

Vô thủ - xả vốn là đề hồ, nhưng niệm Phật mà cũng muốn không thủ - xả thì 
không thủ - xả bèn thành thuốc độc! Mùa Hạ dùng Cát Căn 35 , mùa Đông 
khoác áo Cừu, khát uống, đói ăn, chẳng sai trái gì, cũng chẳng thể cố chấp 
được! Chỉ cốt sao chọn lấy điều thích nghi thì được lợi ích chang bị trở ngại 
gì! ' , ' 

* Coi “bỏ Đông lấy Tây” là sanh diệt tức là chẳng biết rằng “chấp Đông phế 
Tây” chính là đoạn diệt! Chưa chứng Diệu Giác, có ai là không lấy - bỏ? 



Tam kỳ 36 luyện hạnh, trăm kiếp tu nhân, thuợng cầu, hạ hóa, đoạn Hoặc 
chứng Chân, không sự nào chẳng phải là lấy - bỏ đó sao? Phải biết rằng: đức 
Nhu Lai muốn cho hết thảy chúng sanh mau chứng Pháp Thân và Tịch 
Quang cho nên Ngài mới đặc biệt khuyên trì danh hiệu Phật, cầu sanh Tây 
Phương. 

* Một chuyện Tham Thiền nói dễ dàng sao! cổ nhân như ngài Triệu Châu 
Thấm thiền sư, xuất gia từ nhỏ, đến hơn tám mươi tuối vẫn hành cước, nên 
mới có bài tụng rằng: 

Triệu Châu bát thập do hành cước, 

Chỉ vị tâm đầu vị tiễu nhiên. 

(Triệu Châu tám chục còn hành cước, 

Do bởi cõi lòng chửa lặng không!) 

Ngài Trường Khánh ngồi rách bảy cái bồ đoàn rồi mới khai ngộ. Ngài Dũng 
Tuyền phải nhọc nhằn hết bốn mươi năm. Ngài Tuyết Phong ba lượt lên gặp 
ngài Đầu Tử, chín lần lên Động Sơn. Họ là bậc đại Tổ Sư đại triệt, đại ngộ 
mà còn phải gian nan đến thế. Lũ ma con kia mới nghe qua ma thuyết đều 
được khai ngộ ngay, vậy thì những vị Tổ Sư vừa nói trên đây có xách giày 
cho chúng cũng không đáng sao? 

* Những lời “chẳng chấp trước”... về Lý thì đúng, nhưng về Sự thì chẳng 
phải là điều hạng phàm phu sát đất có thể làm nổi! Suốt ngày mặc áo, ăn 
cơm, rồi vênh váo mình bất chấp đói lạnh, bảo kẻ suốt ngày bụng rỗng 
tuếch, chẳng được chén nước, hạt cơm, đói lả gần chết rằng: “Tôi coi gan 
rồng tủy phượng hệt như uế vật, nghĩ đến là muốn ói, huống hồ là nuốt 
xuống!” Toàn là nói suông như nhau thôi! 

Nay kẻ tham Thiền nếu chang hiếu giáo lý thì cái Không giải thoát đó phần 
nhiều trở thành bệnh cho họ. Còn như không cảnh hiện tiền khi tịnh tọa, lắng 
ý, thì bất quá là do [ý niệm] lặng trong, chế ngự được vọng nên ngẫu nhiên 
huyễn cảnh phát hiện đó thôi! Neu tưởng lầm đấy chính là dấu hiệu chứng tỏ 
mình chứng đắc, bèn sanh lòng mừng rỡ lớn lao thì sẽ mất trí thành cuồng, 
Phật cũng khó cứu được! 

Neu may mắn suy xét kỹ, chẳng chấp trước, buông bỏ huyễn vọng, chợt 
quán thông các pháp môn thì đấy mới là: đi trong chốn gai góc đã lâu, chợt 
đến chỗ khoảng khoát. Người đời mạt căn cơ hèn kém, tri thức hiếm hoi, nếu 
chẳng nhờ vào Phật từ lực chuyên tu Tịnh nghiệp, chỉ cậy vào tự lực tham 
cứu Thiền tông thì minh tâm kiến tánh, đoạn Hoặc chứng chân thành công 
hiếm có mấy ai, còn hạng tưởng huyễn là chân, lấy mê làm ngộ, ma dựa phát 
cuồng thật nhiều lắm! Vì thế, các vị Vĩnh Minh, Liên Trì v.v... quán sát căn 
cơ đương thời, cực lực chủ trương pháp môn Tịnh Độ. 

* Thiền tức là Chân Như Phật Tánh trong bổn tâm chúng ta, Tông môn gọi 
là “bổn lai diện mục trước lúc cha mẹ sanh ra”. Tông môn chẳng nói toạc ra, 



cốt sao người tham cứu tự hiểu lấy, nên mới nói như vậy. Chứ thật ra nó là 
cái tâm thể thuần chân, không Năng, không Sở, vừa Tịch vừa Chiếu, ly niệm 
linh tri (“ly niệm linh tri” là không có ý niệm suy nghĩ gì, nhưng mọi cảnh 
hiện hữu đều hiểu rõ cả). 

Tịnh Độ là Tín Nguyện Trì Danh cầu sanh Tây Phương, chứ chang phải chỉ 
riêng “duy tâm Tịnh Độ, tự tánh Di Đà!” “Có Thiền” là cực lực tham cứu 
đến mức niệm lặng, tình mất, thấy thấu tột “bổn lai diện mục trước khi cha 
mẹ sanh ra”, minh tâm kiến tánh. “Có Tịnh Độ” là chân thật phát Bồ Đề tâm, 
sanh tín, phát nguyện, trì danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương. [Nói] Thiền 
và Tịnh Độ chỉ là ước về Giáo, ước theo Lý [mà nói]. 

“Có Thiền, có Tịnh Độ” là ước về căn cơ, ước theo mặt tu hành. Giáo Lý 
luôn luôn như thế, Phật chẳng thể tăng, phàm chẳng thể giảm. Ước theo căn 
cơ để tu hành thì phải y giáo khởi tu, tu hành đến cùng cực để chứng lý, chứ 
thật sự chẳng có gì khác cả! 

Thứ hai là văn tuy tương tự, nhưng thật ra khác biệt rất lớn. Hãy nên hiếu kỹ 
càng, đừng bộp chộp. Neu tham thiền chưa ngộ, hoặc ngộ chưa triệt để, đều 
chẳng thể gọi là “có Thiền”. Nếu niệm Phật nhưng thiên chấp duỵ tâm, lại 
không tín nguyện, hoặc có tín nguyện nhưng chang chân thật, thiết tha, mà 
chỉ hời hợt, hờ hững, thực hành qua quít, hoặc hạnh tuy tinh tấn nhưng tâm 
luyến cảnh ma, hoặc cầu đời sau sanh vào nhà phú quý hưởng thú vui ngũ 
dục, hoặc cầu sanh lên trời hưởng phước lạc trời, hoặc cầu đời sau xuất gia 
làm tăng nghe một hiểu được cả ngàn, đắc đại tổng trì, hoang dương đạo 
pháp phổ lợi chúng sanh, đều chẳng được gọi là “có Tịnh Độ”! 

* “Có Thiền, có Tịnh Độ; khác nào cọp mọc sừng, hiện đời làm thầy người, 
đời sau làm Phật, To” là người triệt ngộ Thiền Tông, minh tâm kiến tánh, lại 
còn thâm nhập Kinh tạng, biết hết các pháp môn Quyền, Thật của Như Lai, 
nhưng trong các pháp môn lại chỉ chọn lấy một pháp Tín Nguyện Niệm Phật 
đế tự lợi, lợi người làm chánh hạnh tu tập. Bậc thượng phấm thượng sanh 
đọc tụng kinh Đại Thừa, hiếu Đệ Nhất Nghĩa đã nói trong Quán kinh chính 
là hạng người này. 

Người ấy có đại trí huệ, có đại biện tài, ma tà ngoại đạo nghe tên vỡ mật, 
như hổ đội sừng oai mãnh khôn sánh! Có ai đến cầu học bèn tùy cơ thuyết 
pháp: nên dùng Thiền Tịnh song tu để tiếp độ bèn dùng Thiền Tịnh song tu 
để tiếp độ; nên dùng chuyên tu Tịnh Độ để tiếp độ bèn dùng chuyên tu Tịnh 
Độ để tiếp độ. Bất luận là thượng, trung, hạ căn, không ai chẳng được lợi 
ích; há chẳng phải là đạo sư của trời người ư? 

Đen lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn, vãng sanh thượng phẩm, trong 
khoảng khảy ngón tay chứng Vô Sanh Nhẫn, tệ nhất cũng chứng được Sơ 
Trụ. Cũng có người đốn siêu các địa vị, đạt đến Đẳng Giác. Bậc Sơ Trụ 
trong Viên Giáo còn có thế hiện thân làm Phật trong trăm cõi, huống là 



những địa vị sau đó, càng cao càng thù thắng, cho đến địa vị thứ bốn mưoi 
mốt là Đẳng Giác! Vì thế nói là: “Đời sau làm Phật, Tổ!” 

* “Không Thiền, cỏ Tịnh Độ; vạn người tu vạn về; nếu được thấy Di Đà, lo 
gì chẳng khai ngộ ” là có người tuy chưa minh tâm kiến tánh, nhưng quyết 
chí cầu sanh Tây Phưong. Do trong kiếp xưa, Phật từng phát đại thệ nguyện 
nhiếp thọ chúng sanh như mẹ nhớ con. Neu chúng sanh thật sự có thế như 
con nhớ mẹ, chí thành niệm Phật sẽ cảm ứng đạo giao, liền được nhiếp thọ. 
Người tận lực tu Định Huệ cố nhiên được vãng sanh, nhưng kẻ ngũ nghịch 
thập ác, lâm chung bị sự khổ bức bách, phát lòng hổ thẹn lớn lao, xưng niệm 
danh hiệu Phật hoặc tới mười tiếng, hoặc chỉ một tiếng rồi liền lâm chung, 
cũng đều được Phật hóa thân tiếp dẫn vãng sanh. Chẳng phải là “vạn người 
tu, vạn người về” hay sao? 

Kẻ ấy tuy niệm Phật chẳng bao nhiêu, nhưng do cực kỳ mãnh liệt nên đạt 
được lợi ích lớn lao như thế, chớ nên so sánh nhiều ít với những kẻ niệm 
Phật hời hợt, qua loa! Đã sanh về Tây Phưong, thấy Phật nghe pháp, dù có 
nhanh chậm bất đồng, nhưng đều đã cao dự dòng thánh, vĩnh viễn chẳng 
thoái chuyển, tùy theo căn tánh cạn hay sâu, là Tiệm hay Đốn mà chứng các 
quả vị. Đã được chứng quả, cần chi phải nói đến khai ngộ nữa! Vì thế 
nói: “Nếu được thấy Di Đà, lo gì chang khai ngộ! ” 

* “Có Thiền không Tịnh Độ, mười người chỉn chần chừ, ấm cảnh nếu hiện 
tiền, chớp mắt đi theo nó Người tuy triệt ngộ Thiền tông, minh tâm kiến 
tánh, nhưng Kiến Tư phiền hoặc chẳng dễ đoạn trừ, phải qua nhiều duyên 
rèn luyện đế trừ sạch không còn sót gì mới có thế thoát khỏi phần đoạn sanh 
tử. Với kẻ chẳng đoạn được chút gì thì chẳng cần bàn đến nữa! Dù cho đoạn 
đến mức còn một mảy phiền não chưa trừ sạch thì vẫn hệt như cũ: khó tránh 
nổi luân hồi lục đạo! Biển sanh tử sâu thăm thẳm, nẻo Bồ Đe xa vời vợi, còn 
chưa về được nhà đã mạng chung. Trong mười người đại triệt đại ngộ, chín 
người đã như thế; cho nên nói “mười người chín chần chừ” (thập nhân cửu 
ta lộ). 

Ta là “ta đà”, thông thường nói là “đảm các” (chần chừ). “Ảm cảnh” là 
“trung ấm thân cảnh”, tức là các cảnh hiện ra bởi các nghiệp lực thiện ác 
trong đời này và bao kiếp. Khi cảnh này hiện, trong khoảng chóp mắt sẽ theo 
nghiệp lực thiện hay ác nào mạnh mẽ nhất đi thọ sanh trong đường thiện hay 
ác, chẳng mảy may tự chủ được; như người mắc nợ, chủ nợ nào mạnh sẽ lôi 
đi. Tâm tình lắm mối, đặt nặng nơi nào sẽ nghiêng về đó. Ngũ Tổ Giới tái 
sanh làm Tô Đông Pha, Thảo Đường Thanh lại sanh làm Lỗ Công, họ còn là 
căn cơ bậc thượng đấy nhé! Vì thế nói: “Âm cảnh nếu hiện tiền, chớp mắt đi 
theo nó!” 

Chữ Âm có nghĩa là ngăn che, ý nói: do nghiệp lực này ngăn che khiến chân 
tánh chẳng thể hiển hiện được. Có kẻ cho rằng “ta đà” nghĩa là lầm lạc, “ấm 



cảnh” là cảnh [hiển hiện bởi] ngũ ấm ma, toàn là do chẳng hiểu chữ Thiền 
và chữ Có nên mới nói hồ đồ như thế. Lẽ nào bậc đại triệt đại ngộ mười 
người hết chín kẻ lạc lối, chạy theo cảnh ngũ ấm ma bị ma dựa phát cuồng 
ư? Phàm những kẻ bị ma dựa phát cuồng toàn là hạng tăng thượng mạn 
chẳng biết giáo lý, chẳng rõ tự tâm, tu mù luyện quáng đó thôi, sao lại gán 
cho bậc đại triệt đại ngộ là chẳng biết tốt xấu vậy? Điều này quan hệ rất lớn, 
chang the không biện định rõ ! 

* “Không Thiền, không Tịnh Độ; giường sắt và cột đồng, vạn kiếp cùng 
ngàn đời, không một ai nương dựa”. Có kẻ cho rằng câu “không Thiền, 
không Tịnh Độ ” chỉ kẻ vùi đầu tạo nghiệp, chẳng tu thiện pháp, thật lầm lẫn 
quá! 

Pháp môn vô lượng, nhưng chỉ có Thiền và Tịnh Độ phù họp với các căn co 
nhất. Kẻ nào chưa triệt ngộ, lại chẳng cầu vãng sanh, hời hợt, qua quít tu các 
thiện pháp khác. Đã chẳng thể cân bằng Định Huệ, đoạn Hoặc chứng Chân, 
lại chẳng cậy vào Phật lực để đới nghiệp vãng sanh; do đã tạo ác nghiệp, khó 
trốn khỏi ác báo. Một khi hoi thở ra chẳng trở vào, liền đọa địa ngục, rõ ràng 
là trải kiếp dài lâu nằm ngồi, ôm ấp giường sắt, trụ đồng để đền trả các thứ 
ác nghiệp: tham lam thanh sắc, sát sanh hại mạng v.v... Chư Phật, Bồ Tát tuy 
rủ lòng thương xót, nhưng họ bị ác nghiệp chướng ngăn che nên chẳng thể 
được lợi ích. 

Người xưa nói: “Người tu hành nếu không chánh tín, cầu vãng sanh Tây 
Phương, tu lung tung các điều thiện khác thì gọi là oan gia đời thứ 
ba ” chính là nói đến tình cảnh này. Bởi lẽ, do đời này tu hành, đời sau 
hưởng phước. Cậy phước làm ác ắt bị đọa lạc. Tạm vui trong đời này, khổ 
mãi trong cả kiếp dài lâu. Ví như nghiệp địa ngục tiêu hết, lại chuyển sanh 
làm súc sanh, muốn lại được thân người, khó vô cùng khó! 

Vì thế, đức Phật dùng tay nhón lấy chút đất, hỏi A Nan: “Đất trong tay ta 
nhiều hay đất trong đại địa nhiều?” A Nan bạch Phật: “Đất trong đại địa 
nhiều!” Phật dạy: “Được thân người như đất trong tay ta, mất thân người 
như đất trong đại địa”. Nói “muôn kiếp và ngàn đời, không một ai nương 
dựa ” là do bị ràng buộc bởi vần điệu của bài kệ nên chỉ nói thiển cận như 
thế. 

Het thảy pháp môn chuyên cậy vào tự lực, pháp môn Tịnh Độ chuyên cậy 
vào Phật lực. Het thảy các pháp môn phải hết sạch Hoặc nghiệp mới có thể 
liễu sanh tử. Pháp môn Tịnh Độ đới nghiệp vãng sanh liền dự vào dòng 
Thánh. Đại sư Vĩnh Minh sợ thế gian chang biết nên soạn riêng bài Liệu 
Giản này để chỉ dạy cho đời sau, có thể nói là “chiếc bè báu nơi bến mê, là 
người dẫn lối nơi đường hiếm!” Tiếc là mọi người trong thế gian đọc lướt 
qua, chẳng chịu nghiên cứu đến cùng tột, chẳng phải là đồng phận ác nghiệp 
xui khiến đến nỗi thành như thế chăng? 



* Đạt Ma từ Tây qua, truyền Phật tâm ấn, chỉ thẳng tâm nguời, thấy tánh 
thảnh Phật. Nhung cái để thấy, để thảnh ấy chính là thiên chân Phật tánh có 
sẵn ngay nơi tâm chúng ta, [Ngài dạy nhu thế] để con nguời truớc hết biết 
đuợc cái gốc rồi tự dựa vào đó mà tấn tu hết thảy các pháp tu chứng cho đến 
khi nào tu đuợc cái không thể tu, chứng đuợc cái không thể chứng mới thôi! 
Chứ chẳng có nghĩa là vừa ngộ liền đầy đủ cả phuớc lẫn huệ, viên mãn rốt 
ráo Phật đạo Bồ Đe! Giống nhu vẽ rồng điếm nhãn đe [nguời nghe] tự mình 
đuợc thọ dụng. 

Do vậy, Thiền tông phát triển rực rỡ, chói ngời nơi Chấn Đán (Trung Hoa), 
đạo “tâm này chính là Phật”, pháp “phi tâm phi Phật” lan khắp hoàn vũ. 
Nguời thiên cơ sâu đối với mỗi cơ, mỗi cảnh liền biết đầu mối, liền phun 
châu nhả ngọc, chẳng vuớng lối sáo mòn, vào sống ra chết trọn chẳng ngăn 
ngại, sợ hãi, đuợc đại giải thoát, đắc đại tự tại. Neu căn cơ hơi kém hơn, dù 
đại triệt, đại ngộ, nhung phiền não tập khí chua thể trừ sạch thì vẫn là nguời 
trong sanh tử y nhu cũ. Xuất thai cách ấm 37 đa phần bị mê. Bậc đại ngộ còn 
nhu thế, huống kẻ chua ngộ u? Vì thế phải chuyên tâm dổc chí vào pháp 
môn Tịnh Độ cậy vào Phật từ lực mới là kế sách ngàn phần ốn thỏa, vạn 
phần thích đáng vậy! 

* Trong Luật, Giáo, Thiền Tông, truớc hết phải hiểu sâu giáo lý rồi mới y 
giáo tu hành. Tu hành công sâu, đoạn Hoặc chứng Chân mới thoát khỏi sanh 
tử. Neu chẳng hiểu giáo lý, bèn là tu mù luyện quáng. Neu không, đuợc chút 
ít đã cho là đủ bèn bị ma dựa phát cuồng. Dù cho hiểu giáo lý, công tu hành 
sâu xa, vẫn phải đoạn Hoặc, nếu còn chút mảy may nào chua đoạn sạch sẽ 
vẫn y nhu cũ, chang thế thoát khỏi cảnh khố đuợc! Mãi đến khi Hoặc nghiệp 
hết sạch mới có thể thoát ly sanh tử, nhung vẫn còn cách địa vị Phật rất xa, 
phải trải bao kiếp tấn tu mới viên mãn đuợc Phật quả. 

Ví nhu dân hèn sanh ra đã thông minh, đọc sách, học văn nhiều năm khó 
nhọc, học vấn đã thành, thi đậu làm quan. Do có tài năng lớn, từ chức quan 
nhỏ đuợc thăng cấp dần đến khi làm Te Tuớng, quan vị cực phẩm nhung 
không thể nào lên cao hơn đuợc nữa! Địa vị bậc nhất trong đám quần thần, 
nhung so với thái tử, sang hèn khác nhau một trời, một vực, huống hồ so với 
hoàng đế? Suốt đời làm bầy tôi, tuân hành lệnh vua, cúc cung tận tụy giúp 
vua cai trị quốc gia. Nhung cái địa vị tể tuớng ấy thật chẳng dễ dàng gì! Cả 
nửa đời siêng năng, vất vả, ra sức nhẫn nại. Cho đến cuối cùng cũng chẳng 
hơn đuợc thế. Còn kẻ học vấn, tài năng sút kém đôi chút chẳng đạt đuợc nhu 
thế thì có đến trăm, ngàn, vạn, ức nguời! Đấy là tự lực. 

Học vấn tài năng ví nhu hiểu sâu giáo lý, y giáo tu hành. Địa vị đến bậc tể 
tuớng ví nhu công tu hành sâu, đoạn Hoặc chứng Chân. “Chỉ có thể xung là 
Thần (bầy tôi), chẳng dám xung là vua” ví nhu tuy ra khỏi sanh tử, vẫn chua 
thành Phật. “Những kẻ học vấn chẳng đủ, chẳng thể đạt đuợc nhu thế rất 



nhiều” ví như rất nhiều kẻ chưa đoạn hết Hoặc, chẳng thể thoát khỏi biển 
khô sanh tử. 

* Trong pháp môn Niệm Phật dù chẳng hiểu giáo lý, chưa đoạn Hoặc 
nghiệp, chỉ cần tín nguyện trì danh cầu sanh Tịnh Độ, lúc lâm chung, quyết 
định được Phật đích thân tiếp dẫn vãng sanh Tây Phưong. Đã sanh về Tây 
Phưong, gặp Phật nghe pháp, ngộ Vô Sanh Nhẫn, liền ngay trong một đời 
ấy, quyết định bổ vào địa vị Phật. Đấy là Phật lực lại kiêm tự lực, nghĩa là: 
tín nguyện trì danh là tự lực, tự lực ấy có thể cảm được đức Phật. Do thệ 
nguyện nhiếp thọ, Phật rủ lòng từ tiếp dẫn, đấy là Phật lực có thể ứng đến ta. 
Do cảm ứng đạo giao bèn được như thế. 

Neu như hiểu sâu giáo lý, đoạn Hoặc chứng Chân thì phẩm vị vãng sanh 
càng cao, viên thành Phật đạo càng nhanh. Bởi thế, Văn Thù, Phổ Hiền, Hoa 
Nghiêm hải chúng, Mã Minh, Long Thọ, tổ sư các tông đều nguyện vãng 
sanh. Ví như thác sanh vào hoàng cung, vừa ra khỏi thai mẹ đã quý hiển át 
cả quần thần. Đấy là do thế lực của vua. Chờ đến khi khôn lớn, học vấn tài 
năng mỗi mỗi đều đầy đủ cả sẽ có thể tiếp nối ngôi báu, bình trị thiên hạ. 
Het thảy quần thần phải nghe theo chiếu dụ. Đấy chính là vưong lực, tự lực 
cùng có. 

Pháp môn Niệm Phật cũng giống như thế: chưa đoạn Hoặc nghiệp, nưong 
Phật từ lực vãng sanh Tây Phưong liền thoát sanh tử, giống như thái tử mới 
sanh đã quý hiển át cả quần thần. Khi đã vãng sanh, Hoặc nghiệp tự đoạn, 
quyết định bổ vào địa vị Phật, giống như thái tử khôn lớn kế thừa ngôi báu, 
bình trị thiên hạ. 

Thêm nữa, bậc đã đoạn Hoặc nghiệp như Mã Minh, Long Thọ, tổ sư các 
tông, bậc đã chứng địa vị Bổ Xứ như Văn Thù, Phổ Hiền, Hoa Nghiêm hải 
chúng đều nguyện vãng sanh, giống như trước kia trấn giữ chốn biên thùy 
hẻo lánh, chẳng thể nối ngôi, nay sống trong Đông Cung, chẳng bao lâu sẽ 
lên ngôi báu. 

* Tâm tánh chúng ta hệt như chư Phật, chỉ vì mê trái nên luân hồi chang 
ngoi. Như Lai xót thương tùy cơ thuyết pháp khiến cho hết thảy hàm thức 
đều biết đường về nhà. Pháp môn tuy nhiều, trọng yếu chỉ có hai môn Thiền 
và Tịnh là dễ liễu thoát nhất. Thiền chỉ có tự lực, Tịnh kiêm Phật lực. 

So sánh hai môn, Tịnh khế cơ nhất, như người vượt biến phải nhờ sức 
thuyền mới mau đến được bến, thân tâm thản nhiên. Chúng sanh đời mạt chỉ 
có thế hành nối pháp này. Neu không là trái với căn cơ, nhọc nhằn nhưng 
khó thành. Phát đại Bồ Đe, sanh tín nguyện chân thành, thiết tha, suốt đời 
kiên trì, chỉ niệm đức Phật. Niệm đến cùng cực, tình kiến mất sạch chính là 
niệm nhưng vô niệm, diệu nghĩa Thiền - Giáo triệt đế hiến hiện; đến khi lâm 
chung được Phật tiếp dẫn lên ngay thượng phẩm, chứng Vô Sanh Nhẫn. Có 



một bí quyết, tha thiết bảo ban: “Dốc lòng thành, tận lòng kính” mầu nhiệm, 
huyền diệu làm sao ! 


— 0O0 — 

VIII. GIẢI QUYẾT NHỮNG ĐIÈƯ NGHI HOẶC THƯỜNG GẬP 

1 . Luận về Sự - Lý 

* Lý thế gian hay xuất thế gian chẳng ra khỏi hai chữ “tâm tánh”. Sự thế 
gian và xuất thế gian chang ra khỏi hai chữ “nhân quả”. Chúng sanh trầm 
luân cửu giới, Nhu Lai chứng Nhất Thừa, nhung tâm tánh chẳng tăng hay 
giảm mảy may nào! Sở dĩ thăng - trầm khác xa nhau, khổ vui cách biệt vời 
vợi là do tu đức noi nhân địa chẳng giống hệt nhau nên thọ dụng quả địa 
khác biệt. 

Xiển duong Phật pháp thật chẳng phải là chuyện dễ! Chỉ luận về lý tánh thì 
trung căn, hạ căn chẳng huởng lợi ích; chuyên nói nhân quả thì nguời căn co 
bậc thuợng thuờng hay chán nghe. Nhung nhân quả và tâm tánh nếu tách rời 
ra, cả hai đều tổn; họp lại, cả hai cùng tốt đẹp. Vì thế, ngài Mộng Đông 
nói: “Người khéo luận tâm tánh ắt chăng bỏ lìa nhân quả. Người tin sâu 
nhân quả ắt rốt cuộc hiếu rõ ràng tâm tánh ”. Lý này lẽ tất nhiên là nhu thế. 
Nhung chúng sanh thời Mạt Pháp căn cơ hèn kém, các pháp Thiền - Giáo 
chỉ cậy vào tự lực, khế ngộ còn khó, huống hồ liễu thoát! Chỉ có pháp môn 
Tịnh Độ cậy vào Phật lực, chỉ cần đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết 
tha, dù là ngũ nghịch thập ác cũng có thể vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, cao 
dự hải hội. Đối với pháp tối thuợng thừa chẳng thể nghĩ bàn này, hãy nên 
giảng về cả Lý lẫn Sự, thành thật khuyên [ai nấy] hãy nên thí [pháp này] đều 
khắp. 

* Nên biết rằng pháp môn Tịnh Độ có đủ cả tất cả sự tuớng của bốn pháp 
giới, đều là pháp giới sự sự vô ngại. Đọc đến rồi tu, chớ nên chấp Lý bỏ Sự. 
Neu chấp vào một bên, cả Lý lẫn Sự cùng mất. Nhu nguời biết ý căn nhạy 
bén nhất bèn bỏ cả ngũ căn thì ý căn cũng chẳng thể do đâu tồn tại đuợc. Chỉ 
nên dùng Sự để hiển Lý, dùng Lý dung hội Sự mới chẳng sai lầm. Vì vậy, 
mới nói yếu chỉ của Tịnh Độ là “toàn Sự tức Lý”. Lý - Sự viên dung bèn khế 
họp bổn thể. Tôi biết su đã ăn no cơm vua từ lâu 38 , nhung vẫn cứ miệt mài 
hiến lời hèn mọn, chẳng qua để giãi bày tấc lòng thành của đứa con túng 
quẫn mong đuợc trở về nhà, cũng nhu mong rửa sạch cái tội báng pháp 
truớc đây đó thôi ! 39 

* Nguời thông minh đời nay tuy học Phật pháp, nhung chua thân cận khắp 
các thiện tri thức, đa phần chuyên trọng lý tánh, bài bác, vứt bỏ nhân quả và 
những chuyện tu hành về mặt Sự. Đã bác Sự Tu, nhân quả thì lý tánh cũng 



mất. Bởi thế, thường có hạng tài cao, ngôn từ kinh động cả quỷ thần, nhưng 
xét đến hành vi lại chẳng khác gì bọn vô tri vô thức đầu đường xó chợ. Gốc 
bệnh đều là do bác Sự Tu và nhân quả gây ra cả, khiến cho bậc thượng trí 
uổng công nảy lòng thương xót, kẻ hạ ngu bắt chước làm càn theo. Ây là 
dùng thân mình báng pháp, tội lỗi vô lượng. 

* Biết chang khó, làm được mới khó. Đời có hạng người rỗng tuếch, nghe 
được lý “tâm, Phật, chúng sanh cả ba không sai biệt”, hoặc do duyệt kinh 
sách bên Giáo, tham thiền, ngộ được lý này, liền cho rằng mình giống như 
Phật, cần gì phải tu phải chứng, bèn phóng túng tâm ý, đối với hết thảy cảnh 
duyên lầm lạc bảo: “Sáu trần chính là Giác, tham - sân - si chính là Giới - 
Định - Huệ, cần gì phải chế tâm nhiếp thân, không dây mà tự trói mình?” 
Thứ kiến giải này hèn kém nhất; nghĩa là chấp Lý phế Sự, bác không nhân 
quả có khác gì dùng bánh vẽ để khỏi đói, cất nhà trên không, tự mình lầm, 
khiến người lầm, há chang phải là tội lỗi cực điếm hay sao? Dùng thiện nhân 
chuốc lấy quả ác, tam thế chư Phật gọi kẻ ấy là kẻ đáng thương xót vậy! 

* Người đời nay phần nhiều ưa bàn xuông, chẳng chuộng thực sự tu tập. 
Khuyên tu Tịnh nghiệp, hiển nhiên là nên tu cả Sự lẫn Lý, nhưng phải đặt 
nặng việc tu về mặt Sự làm phương cách tu trì. Vì sao vậy? Do đối với 
người hiểu rõ Lý thì toàn Sự tức Lý, suốt ngày Sự Trì chính là suốt ngày Lý 
Trì. Neu chưa thể hiểu thật rõ về Sự và Lý, vừa nghe nói đến Lý Trì liền biết 
nghĩa ấy thâm diệu, rất họp với cái tính lười nhác, biếng trễ, sợ phải trì niệm 
nhọc nhằn của mình, bèn chấp Lý phế Sự. Sự đã phế thì Lý cũng chỉ thành 
bàn xuông mà thôi ! 

* Sự Trì là tin có đức A Di Đà Phật ở Tây phương, chưa thấu hiểu “tâm này 
làm Phật, tâm này là Phật”, nhưng cứ quyết chí nguyện cầu vãng sanh như 
con nhớ mẹ, chẳng lúc nào tạm quên. Đấy là chưa đạt lý tánh nhưng cứ y 
theo Sự mà tu trì. 

Lý Trì là tin đức A Di Đà Phật ở Tây phương tâm ta sẵn có, do tâm ta tạo. 
“Tâm sẵn có” nghĩa là tâm vốn có đủ lý này. “Tâm tạo” là nương theo cái lý 
sẵn có ấy để khởi tu thì lý ấy mới có thể hiển hiện được; vì thế gọi là “tạo”. 
“Tâm sẵn có” chính là lý thể, “tâm tạo” là sự tu. “Tâm sẵn có” chính là “tâm 
này là Phật”. “Tâm tạo” chính là “tâm này làm Phật”. 

“Tâm này làm Phật” chính là xứng tánh khởi tu. “Tâm này là Phật” chính là 
toàn tu tại tánh. Tu đức hữu công tánh đức mới hiển, dù ngộ Lý nhưng vẫn 
chẳng phế Sự thì mới là “chân tu”. Neu không sẽ đọa vào tri kiến cuồng 
vọng chấp Lý phế Sự. Bởi thế, phần dưới mới viết: “Liền dùng hồng danh tự 
tâm sẵn có, hồng danh do tâm tạo thành đế làm cảnh buộc tâm chang đế 
tạm quên 

Thứ giải pháp này ngàn đời chưa từng có, thật là khế lý khế cơ, lý sự viên 
dung, chẳng phải bậc Pháp Thân Đại Sĩ dễ gì đạt tới được! Sự Trì dù chưa 



ngộ Lý, há nào phải ra ngoài Lý đâu, bất quá là hành nhân chua thể viên ngộ 
tự tâm! Đã ngộ thì Sự chính là Lý, nào có phải cái lý đuợc ngộ nằm ngoài 
Sự đâu! Lý chẳng lìa Sự, Sự chẳng lìa Lý, Lý - Sự không hai; nhu thân và 
tâm con nguời đồng thời vận dụng cả hai, trọn chẳng hề có chuyện thân và 
tâm tranh nhau hon kém! Nguời thấu đạt dù có muốn chẳng dung họp cũng 
chẳng thể đuợc. Tri kiến cuồng vọng, chấp Lý phế Sự thì chẳng thể dung 
họp. 

* Tâm này trọn khắp, thuờng hằng nhu hu không. Chúng ta do mê nhiễm 
nên khởi các chấp truớc, ví nhu hu không do bị các vật ngăn chuông nên 
chẳng thể trọn khắp, chẳng thuờng hằng. Nhung chẳng trọn khắp, chẳng 
thucmg hằng chỉ là vọng kiến chấp truớc, chứ nào phải hu không thật sự bị 
các vật ngăn chuớng nên chẳng trọn khắp, chẳng thuờng hằng u? Vì thế, cái 
tâm phàm phu cùng với cái tâm bất sanh bất diệt mà đức Nhu Lai đã chứng 
trọn chẳng khác gì. 

Điều khác biệt là do phàm phu mê nhiễm nên mới đến nỗi nhu thế, chứ 
chang phải là tâm thế vốn có cải biến! Di Đà Tịnh Độ hoàn toàn nằm trong 
một niệm tâm tánh của chúng ta, tâm ta vốn sẵn có Phật A Di Đà. Tâm ta 
sẵn có nên đuong nhiên phải thuờng niệm. Đã thuờng niệm ắt sẽ cảm ứng 
đạo giao, tu đức có công tánh đức mới hiển, Sự - Lý viên dung, chúng sanh 
và Phật chang khác! Vì thế nói: “Dùng tâm sẵn cỏ Phật của mình đế niệm 
đức Phật sẵn có trong tâm ta, lẽ nào đức Phật sẵn có trong tâm ta chang 
ứng với cái tâm sẵn có Phật ư? ” 

* Những điều Tông môn dạy chuyên chỉ về lý tánh, chẳng luận về Sự Tu. Vì 
sao vậy? Muốn cho con nguời truớc hết biết đến cái lý “nhân quả, tu chứng, 
phàm thánh, chúng sanh - Phật chẳng phân biệt”, để rồi y theo cái lý ấy mà 
bắt đầu tu nhân chứng quả, siêu phàm nhập thánh, đấy chính là sự “chúng 
sanh thành tựu Phật đạo” vậy! 

* Luận rạch ròi thì Phật pháp chẳng ngoài Chân Đế và Tục Đế. Trong Chân 
Đe, một pháp chẳng lập, nhu thuờng nói: “Thật Te lỷ địa chẳng dính mảy 
trần”. Trong Tục Đe, không pháp nào chẳng đủ, nhu thuờng nói: “Trong 
cửa Phật sự, chang bỏ một pháp Trong Giáo, xien duong cả Tục lẫn Chân, 
nhung đa phần nói về Tục Đe. Bên Tông thì chính ngay noi Tục nói về 
Chân, nhung quét sạch tuớng Tục. 

Phải biết rằng: Chân và Tục đồng thể, hoàn toàn chẳng phải là hai vật. Ví 
nhu tấm guong báu tròn lớn, rỗng sáng chiếu soi cùng tột, trọn chẳng có một 
vật. Tuy trọn chẳng có một vật, nhung nếu nguời Hồ đến, guơng hiện bóng 
nguời Hồ, nguời Hán đến, hiện bóng nguời Hán, sâm la vạn tuợng cùng đến 
đều cùng hiện. Dù bao tuớng cùng hiện, vẫn trọn chẳng có một vật. Tuy trọn 
chẳng có một vật, chẳng trở ngại các tuớng cùng hiện. Noi “các tuông cùng 
hiện” đó, nhà Thiền chuyên nói “trọn chang có một vật”. Noi “trọn chang có 



một vật” ấy, Giáo dạy rõ “các tướng cùng hiện”. Như vậy, nơi Sự Tu nhà 
Thiền hiển rõ lý tánh, chẳng bỏ Sự Tu. Nơi lý tánh, Giáo giảng Sự Tu quy về 
lý tánh. Đấy gọi là “xứng tánh khởi tu, toàn tu tại tánh, bất biến tùy duyên, 
tùy duyên bất biến, Sự - Lý cùng đạt, Tông - Giáo bất nhị ” vậy! 

* Cái gọi là Niệm Phật Tam Muội nói tưởng dễ dàng, nhưng chứng đạt thật 
khó. Hãy nên nhiếp tâm niệm thiết tha, lâu ngày sẽ tự đạt. Dù chang thế tự 
đạt, nhưng do công đức tin chân thành, nguyện thiết tha, nhiếp tâm tịnh niệm 
ắt sẽ ngầm được Phật tiếp dẫn, đới nghiệp vãng sanh. Sự Nhất Tâm theo 
cách phán định của đại sư Ngẫu ích người tu hành đời nay còn chưa thực 
hiện nối, huống chi Lý Nhất Tâm? Phải đoạn được Kiến Tư Hoặc mới gọi là 
Sự Nhất Tâm. Phá vô minh, chứng pháp tánh gọi là Lý Nhất Tâm. 

Nếu là bậc “trong ngầm hạnh Bồ Tát, ngoài hiện làm phàm phu” thì đối với 
hai loại Nhất Tâm này chẳng khó khăn gì. Neu thật sự là phàm phu đầy dẫy 
triền phược thì Sự Nhất Tâm còn chưa dễ được, huống hồ là Lý Nhất Tâm 
ư? Hãy xem kỹ lá thư trao đổi rất dài giữa Quang tôi và vị cư sĩ nọ ở Vĩnh 
Gia ắt sẽ biết rõ. Đen chừng nào ngộ Vô Sanh rồi, gìn giữ chắc chắn, tiêu 
sạch các tập khí dư thừa, sẽ tự hiểu rõ điều ấy, cần gì phải hỏi trước? Như 
người uống nước, nóng lạnh tự biết. Neu không dù người uống có nói đích 
xác mười phần, người chưa uống rốt cuộc vẫn chẳng biết được mùi vị ra sao! 
Có lẽ cư sĩ thấy ngộ được Vô Sanh Nhẫn là chuyện dễ dàng, e tự mình ngộ 
rồi nhưng chưa biết cách gìn giữ chắc chắn [cái ngộ ấy] ắt sẽ bị các tập khí 
thừa sót khiến cho sở ngộ lại bị mất đi nên mới hỏi như vậy chăng? Chân Vô 
Sanh Nhẫn thật chẳng phải là chuyện nhỏ đâu, đấy chính là “phá vô minh - 
chứng pháp tánh”; tối thiểu phải là bậc Sơ Trụ trong Viên Giáo, bậc Sơ Địa 
trong Biệt Giáo [mới chứng được], nói sao dễ dàng thế? 

Mong ông hãy hành theo những điều Quang đã nói trong Văn Sao, ắt sẽ hiểu 
duyên do của pháp môn Tịnh Độ, ắt tín - nguyện - hạnh sẽ chẳng bị những dị 
thuyết của hết thảy thiện tri thức đoạt mất. Sau đấy, nếu còn sức thì chẳng 
ngại nghiên cứu thêm các kinh luận Đại Thừa đế mở mang trí thức, hòng 
làm căn cứ hoang truyền Tịnh Độ. Như vậy, dù là phàm phu vẫn có thể tùy 
cơ lợi sanh, hành Bồ Tát đạo, đừng lầm mong cao xa, chỉ e Sự - Lý chẳng 
rành, khó tránh khỏi bị ma dựa. Lá thư dài gởi vị cư sĩ nọ ở Vĩnh Gia chuyên 
trị chứng bịnh này. Bịnh cư sĩ ấy với bịnh của ông tên gọi khác nhau, nhưng 
tánh chất giống hệt, nên Quang chang muốn nói nhiều. 

Chỉ mong ông nhờ lá thư ấy mà lãnh hội. Phải biết người sau khi đã ngộ dù 
tu trì giống hệt như người chưa ngộ, nhưng tâm niệm khác biệt. Người chưa 
ngộ Vô Sanh, cảnh chưa xảy đến đã mong sẵn, cảnh hiện tiền bèn nắm níu, 
cảnh đã qua rồi vẫn nghĩ nhớ. Người ngộ Vô Sanh thì cảnh tuy sanh diệt, 
tâm chẳng sanh diệt, hệt như gương sáng, đến không dính, đi không tăm 
tích. Tâm ứng theo cảnh như gương hiện bóng, trọn chang có mảy may ý 



niệm nào chấp trước, quyến luyến. Dù đối cảnh vô tâm, vẫn sóng trào biển 
hạnh, mây bủa cửa từ. Đối với luân lý, cưong thường thế gian và việc 
thượng hoang hạ hóa đều mỗi mỗi nhận hiểu đúng, thật sự thực hành, dù 
táng thân mất mạng chang chịu vượt phạm. 

Đừng tưởng là đối cảnh vô tâm rồi phế hết các sự tu trì tự lợi lợi tha, thượng 
hoang hạ hóa. Neu hiểu như vậy sẽ vướng sâu vào Không Ma, đọa vào 
Ngoan Không. Do đấy, bác không nhân quả, buông lung làm càn trở thành 
đem phàm lạm thánh, hoại loạn Phật pháp, lầm lạc chúng sanh, tạo thành 
chủng tử A Tỳ địa ngục. Điều này quan hệ hết sức sâu xa, bất đắc dĩ Quang 
tôi phải vì ông trình bày so lược lợi hại. 

* Nếu ước trên Thật Tế lý thể để luận thì phàm - thánh, chúng sanh - Phật, 
nhân - quả, tu - chứng đều chẳng thể được. Neu luận trên phưong diện pháp 
môn tu trì thì trên từ Như Lai đã thành Phật đạo, dưới đến chúng sanh trong 
A Tỳ đều chẳng ra ngoài nhân quả. Hiểu rõ lý tánh nhưng chẳng phế Sự Tu 
bèn là Chánh Tri, chấp lý tánh phế Sự Tu bèn thành tà kiến. Sai chỉ hào ly, 
lập thành địa ngục và Phật quả khác biệt. 

— 0O0 — 

2. Luận về Tâm Tánh 

* Tâm vừa Tịch, vừa Chiếu, bất sanh bất diệt, rộng lớn, thấu triệt, linh thông, 
viên dung hoạt bát, là gốc của hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian. 
Từ hạng phàm phu đầy dẫy triền phược, hôn mê, điên đảo lầm lạc cho đến 
tam thế chư Phật, tâm ấy vẫn hệt như nhau, trọn không có gì khác. Vì thế 
nói: “Tâm, Phật, chúng sanh cả ba không sai biệt”. 

Chỉ vì chư Phật chứng đắc rốt ráo nên công đức, lực dụng phô bày triệt để; 
phàm phu toàn thể mê trái, lại còn áp dụng sức công đức lực dụng ấy vào 
sáu trần cảnh, khởi tham - sân - si, tạo giết - trộm - dâm, do Hoặc tạo nghiệp, 
do nghiệp cảm khố. Ba thứ Hoặc - nghiệp - khố phát khởi lẫn nhau, nhân 
nhân quả quả liên tiếp chẳng dứt, trải trần sa kiếp chịu mãi luân hồi, dù 
muốn xuất ly cũng chẳng có cách nào! Ví như trong nhà tối mò phải của 
báu, chẳng những không thọ dụng được, lại còn bị của báu ấy làm tổn 
thương. Tâm mê chạy theo cảnh, quay lưng với Giác, xuôi theo trần lao cũng 
giống như thế. 

Như Lai thương xót, dạy cho họ bỏ vọng về với chân, khôi phục tâm tánh 
mình. Thoạt đầu dạy “hết vọng là chân”, kế đó dạy “toàn thể vọng chính là 
chân”, như gió lặng sóng yên, nắng ấm băng tan; sóng, băng trở thành nước. 
Sóng, băng cùng với nước nào phải là hai vật; nhưng lúc sóng chưa yên, 
băng chưa tan, so với lúc sóng đã lặng, băng đã tan, dù thể tánh trọn chẳng 
phải hai, tướng và dụng khác xa vời vợi. Bởi thế mới nói: “Tu đức hữu công, 



tánh đức mới hiển Nếu chỉ cậy vào tánh đức, chẳng chú trọng tu đức thì 
đến tận đời vị lai cứ mãi mãi là chúng sanh, luống uổng Phật tánh sẵn có, 
không chỗ dựa nuơng! Vì thế, Bát Nhã Tâm Kinh nói: “Lúc Quán Tự Tại Bồ 
Tát thực hành sâu xa Bát Nhã Ba La Mật, soi thay năm uấn đều không, vượt 
hết thảy kho ách 

Toàn thể Ngũ uẩn là Chân Nhu diệu tâm, nhung do một bề mê muội, trái 
nghịch bèn thành tuớng huyễn vọng. Vọng tuóng đã thành, bèn lầm mất 
Nhất Tâm. Đã mê muội nơi Nhất Tâm, các khổ đều nhóm lại. Nhu gió thổi, 
toàn the nuớc trở thảnh sóng; trời lạnh, nuớc mềm thành cứng. Dùng Bát 
Nhã thậm thâm đế chiếu soi liền hiếu rõ: mê chân thảnh vọng, toàn vọng 
chính là chân; nhu gió lặng, trời ấm, nuớc lại trở về bản thể. 

Vì thế biết rằng: Het thảy các pháp đều do vọng tình biến hiện, nếu lìa vọng 
tình thì bản thể của các pháp ấy hoàn toàn là Không. Bởi vậy, tứ đại đều mất 
bản tánh, lục căn dùng lẫn cho nhau. Thế nên, Bồ Tát chang khởi Diệt Định, 
hiện các oai nghi, dùng nhãn căn làm Phật sự của nhĩ căn, dùng nhĩ căn làm 
Phật sự của nhãn căn, vào trong đất nhu vào nuớc, đi trong nuớc nhu đi trên 
đất, nuớc lửa chẳng thể đốt cháy hay nhận chìm đuợc, tùy ý đi, ngồi trên hu 
không, cảnh không tự tánh, đều theo tâm chuyển. 

Bởi vậy, kinh Lăng Nghiêm nói: “Nếu có kẻ nào nhận chân, quy nguyên thì 
mười phương hư không thảy đều tan mất”. Đấy chính là hiệu quả thật sự của 
việc “soi thấy năm uẩn đều không” vậy. “Quy” nghĩa là quay về, trở về, tức 
là phản chiếu hồi quang, khôi phục tâm tánh vốn có. Nhung muốn phản 
chiếu hồi quang khôi phục tâm tánh, nếu truớc hết tâm chẳng quy huớng 
Tam Bảo sẽ chẳng thể y giáo phụng hành. Tâm đã quy huớng Tam Bảo sẽ tự 
có thế khôi phục nguồn tâm, triệt chứng Phật tánh. Đã khôi phục đuợc 
nguồn tâm vốn sẵn có, triệt chứng Phật tánh, mới biết tự tâm quý báu nhất, 
trong mê chẳng giảm, lúc ngộ chẳng tăng. Chỉ vì thuận theo pháp tánh nên 
thọ dụng đuợc, trái lại sẽ bị tổn thuơng. Thế nhung, tổn hại hay lợi ích cách 
biệt nhau một trời, một vực! 

* Chúng sanh là Phật chua ngộ, Phật là chúng sanh đã ngộ. Tâm tánh bổn 
thể của chúng sanh và Phật bình đẳng, giống hệt nhu nhau, không hai, không 
khác; nhung khổ - vui, thọ dụng khác biệt nhau nhu trời với đất là do xứng 
tánh thuận tu hay trái tánh nghịch tu mà thành ra nhu thế. Lý này rất sâu, 
chang dễ tuyên nói. Đe khỏi phí lời [giãi bày], xin muợn ví dụ đế minh thị: 
Chu Phật tu đức đến cùng cực, chứng ngộ triệt để tánh đức, giống nhu tấm 
guơng báu tròn lớn. Thể chất của guơng là đồng 40 . Biết guơng có tánh chất 
tỏa sáng nên hằng ngày lau, mài, ra sức chẳng ngơi. Bụi hết, guơng tỏa sáng, 
dựng trên đài cao, vật nào soi đến liền hiện bóng. Lớn nhu trời đất, nhỏ nhu 
hạt bụi, mảy lông, sâm la vạn tuợng đều hiện rành rành. Ngay trong lúc 



muôn vàn hình tượng cùng hiện ấy, gương vẫn rỗng rang, trống trải, trọn 
chẳng có một vật nào. 

Tâm chư Phật cũng giống như vậy: đoạn sạch phiền não, Hoặc nghiệp, hiển 
hiện trọn vẹn trí huệ, đức tướng, an trụ trong Tịch Quang đến cùng tận đời vị 
lai thường hưởng pháp lạc, độ chín giới xuất ly sanh tử, cùng chứng Niết 
Bàn. Chúng sanh hoàn toàn mê nơi tánh đức, trọn chăng tu đức mảy may, ví 
như gương báu bụi phủ, chẳng có mảy may quang minh nào, ngay cả chất 
đồng cũng bị teng đóng nên quang minh chẳng hiện được. Tâm chúng sanh 
cũng giống như thế. 

Neu như biết tấm gương bị bỏ phế chẳng hiện chất đồng này vốn có quang 
minh soi trời chiếu đất, do đấy chẳng chịu bỏ phế, ngày ngày lau chùi, mài 
bóng, lúc đầu hơi lộ chất đồng, dần dà tỏa ánh quang minh, vẫn cực lực mài 
cho sạch, một ngày kia, teng lẫn bụi hết sạch, tự nhiên hình tượng nào soi 
vào liền hiện bóng, soi trời chiếu đất. Quang minh ấy gương vốn tự có, 
chẳng phải từ bên ngoài vào, chẳng phải do mài mà có; nhưng nếu chẳng 
mài cũng không cách nào có được! 

Chúng sanh bỏ trần xuôi theo tánh giác, bỏ vọng theo chân cũng giống như 
thế. Phiền hoặc đoạn dần dần, trí huệ sẽ tăng dần dần. Đen khi công hạnh 
viên mãn, đoạn được cái không thể đoạn, chứng được cái không thể chứng, 
viên mãn Bồ Đe, trở về cái chẳng thể đạt được, thần thông, trí huệ, công 
đức, tướng hảo trọn chẳng khác gì với mười phương ba đời chư Phật. Dù là 
như vậy, cũng chỉ là khôi phục cái mình sẵn có, phải đâu là mới có. Neu chỉ 
chấp nhận tánh đức, chẳng khởi tu đức, ắt đến tận đời vị lai thường phải chịu 
cái khổ luân hồi sanh tử, vĩnh viễn chẳng có ngày khôi phục cái gốc, trở về 
cội nguồn được! 

* Het thảy chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng tâm hạnh thọ dụng của Phật 
và chúng sanh tuyệt đối chẳng tương đồng. Vì sao vậy? Vì Phật bỏ trần theo 
giác, chúng sanh lại bỏ giác theo trần; Phật tánh dẫu đồng, mê - ngộ rất 
khác! Vì thế, sướng - vui, thăng - trầm khác nhau một trời, một vực! Neu 
quan sát kỹ nghĩa lý ba nhân Phật tánh, ắt không mối nghi nào là chẳng phá 
được, không ai là chang muốn tu tập! Ba nhân là chánh nhân, liễu nhân và 
duyên nhân. 

Chánh nhân Phật tánh chính là diệu tánh vốn sẵn có trong tâm ta, là Pháp 
Thân chân thường chư Phật đã chứng. Diệu tánh này tại phàm chẳng giảm, 
nơi thánh chang tăng, trong sanh tử chang nhiễm, ở Niết Bàn chang tịnh. 
Chúng sanh triệt đe mê trái tánh này, chư Phật viên chứng rốt ráo. Mê - 
chứng dù khác, tánh thường bình đẳng. 

Thứ hai là liễu nhân Phật tánh, tức là chánh trí để phát sanh chánh nhân Phật 
tánh. Do tri thức hoặc là do kinh giáo, nghe biết diệu nghĩa chánh nhân Phật 
tánh bèn liễu ngộ, biết do một niệm vô minh chướng lấp nguồn tâm, chẳng 



biết bản thể của cảnh giới sáu trần vốn là không, nhận lầm thật có, đến nỗi 
khởi tham - sân - si, tạo giết - trộm - dâm, do Hoặc tạo nghiệp, do nghiệp 
chịu khổ, khiến cho Chánh Nhân Phật Tánh trở thành cái gốc để khởi Hoặc 
tạo nghiệp chịu khổ. Từ đấy liễu ngộ, bèn muốn bỏ vọng về với chân, hòng 
mong khôi phục bổn tánh. 

Ba là duyên nhân Phật tánh, tức là trợ duyên. Đã liễu ngộ, phải tu tập các thứ 
thiện pháp ngõ hầu tiêu trừ Hoặc nghiệp, tăng truởng phuớc huệ, cốt sao tự 
chứng đuợc rốt ráo cái lý sẵn có mà ta đã ngộ đó mới thôi! 

Xin dùng thí dụ để chỉ rõ: Chánh Nhân Phật Tánh nhu vàng trong quặng, 
nhu lửa trong gỗ, nhu ánh sáng nơi guơng, nhu mầm trong hạt, dù là sẵn có, 
nhung nếu chẳng biết đến, chẳng đuợc các duyên: nung luyện, khoét, dùi, 
mài giũa, gieo trồng, mua đẫm... thì vàng, lửa, ánh sáng, mầm mộng vĩnh 
viễn chẳng khi nào phát sanh đuợc! Nhu vậy dù có chánh nhân nhung nếu 
không duyên, trọn chẳng thể thọ dụng đuợc. 

Bởi thế, Phật dạy hết thảy chúng sanh đều là Phật, muốn độ thoát họ; nhung 
chúng sanh trọn chẳng liễu ngộ, chẳng chịu tu tập thiện pháp, đến nỗi bao 
kiếp dài lâu luân hồi sanh tử, không thể thoát đuợc. Do đó, Nhu Lai rộng 
bày các phuơng tiện, tùy cơ chỉ bày, dẫn dắt, mong chúng sanh bỏ vọng theo 
chân, bỏ trần theo giác. 

* Cô nhân nói: “Sanh tử cũng lớn, há chăng đau đớn ư? ” Trộm bàn: Đã 
chẳng biết nguyên do, dù có đau lòng cũng chẳng ích gì! Nên biết rằng: Het 
thảy chúng sanh theo nghiệp luu chuyển, thọ sanh trong sáu đuờng, sanh 
chẳng biết từ đâu đến, chết chẳng biết đi về đâu! Do nhân duyên tội hay 
phuớc sẽ thăng hay giáng, xoay vần luân hồi, chẳng lúc nào xong. Nhu Lai 
thuơng xót, dạy nhân duyên “do Hoặc khởi nghiệp, do nghiệp cảm khổ” và 
bản thể “thuờng, lạc, ngã, tịnh, tịch chiếu viên dung” khiến chúng sanh hiểu 
rõ: Do vô minh nên mới có thân này. Vì thế, thân này hoàn toàn thuộc về 
huyễn vọng, chẳng những không có tứ đại, ngay cả ngũ uẩn cũng đều không. 
Đã biết ngũ uẩn là không thì Chân Nhu pháp tánh, Thật Tucmg diệu lý sẽ 
triệt để phô bày trọn vẹn. 

* Do tùy duyên nên có tứ thánh, lục phàm, khố - suông, thăng - trầm khác xa 
nhau; nhung duyên có tịnh - nhiễm, nên phải tùy thuộc vào một [trong hai 
duyên ấy]. Tùy thuộc nhiễm duyên sẽ khởi Hoặc, tạo nghiệp, luân hồi sáu 
đuờng. Tùy thuộc tịnh duyên sẽ đoạn Hoặc chứng Chân, thuờng trụ Niết 
Bàn. Do Hoặc nghiệp có nặng và nhẹ nên có đuờng lành nguời - trời, đuờng 
thiện ác chen lẫn là A-tu-la, và ba ác đạo: súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ. 

Do Hoặc khởi Hoặc, do nghiệp tạo nghiệp hoặc thiện hoặc ác, trọn chẳng có 
tuớng nhất định, cho nên chỗ phải sanh về sẽ lần luợt thay đối nhu bánh xe 
xoay tít chẳng có đầu mối, chợt lên, chợt xuống. Đã có đủ phiền hoặc, sẽ đều 
bị nghiệp buộc ràng, theo nghiệp thọ sanh, chẳng thể tự làm chủ đuợc! 



Do đoạn chứng (đoạn Hoặc chứng chân) có sâu hay cạn nên người đoạn 
Kiến Tư Hoặc sẽ chứng quả Thanh Văn, người trừ tập khí sẽ chứng quả 
Duyên Giác, bậc phá vô minh sẽ chứng quả Bồ Tát. Neu trừ sạch vô minh, 
phước huệ viên mãn, công tu đức đến cùng cực, tánh đức phô bày trọn vẹn 
sẽ chứng Phật Quả. Chứng Phật Quả bất quá chỉ là chứng rốt ráo triệt để 
những công đức, lực dụng sẵn có trong tâm tánh ngay khi còn thuộc địa vị 
phàm phu, nay thọ dụng toàn thể những công đức, lực dụng ấy mà thôi, chứ 
chẳng thêm mảy may gì vào cái tâm tánh ban đầu ấy cả! 

Như Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, tuy sở chứng cao thấp bất đồng, 
nhưng đều chưa thể thọ dụng trọn vẹn những công đức sẵn có nơi tánh. Thế 
nhưng hết thảy phàm phu lại hướng sức lực chẳng thể nghĩ bàn của tâm tánh 
ấy vào sáu trần cảnh, khởi tham - sân - si, tạo giết - trộm - dâm, đến nỗi đọa 
vào ba ác đạo, trầm luân bao kiếp, so ra ai nấy đều như thế, chẳng đáng buồn 
ư? 

* Trước không khởi đầu, sau không kết thúc, dù chứa đựng cả thái hư vẫn 
chẳng thể lọt ra ngoài, dù nằm lọt trong vi trần cũng chẳng thể lọt vào trong, 
thanh tịnh sáng sạch, trạm tịch thường hằng, chẳng sanh, chẳng diệt, lìa 
tướng, lìa danh, là có nhưng chẳng phải có, là không nhưng chẳng phải 
không. Đấy là Chân Tánh. 

Xét ra cái thân địa - thủy - hỏa - phong chỉ là gân, xương, máu, thịt chứa 
nhóm, mới sanh liền diệt, vừa tươi tốt đã tàn úa. Các xương, đốt chống đỡ 
như kết gồ làm nhà, một tấm da phủ ra ngoài như tô bùn trát vách. Bên trong 
toàn là phân tiểu, máu mủ, mặt ngoài cáu ghét, mồ hôi, lông, tóc; giòi tủa lúc 
nhúc, chấy rận như sao trời, giả gọi là Người, nào tồn tại cái Ngã! Lại dùng 
những thứ mình sẵn có là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý để bươn bả trong rừng 
gai góc sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Do đó, khởi vô minh tham - sân - 
si, diệt mất chánh trí Giới - Định - Huệ. 

Ngũ Uẩn vốn không, nào ai chịu một phen quán chiếu. Sáu trần vô tánh, 
người người cho là thật, đến nỗi vạn khố cùng tụ tập, cứ lầm mãi tánh linh 
với vọng tâm và huyễn thân. Đúng như kinh Viên Giác nói: “Het thảy chúng 
sanh bao thứ điên đảo, nhận lầm tứ đại là thân tướng của mình, nhận lầm 
duyên ảnh của sáu trần là tâm tướng của mình 

— 0O0 — 

3. Luận về Ngộ Chứng 

* Từ xưa, cao tăng hoặc cổ Phật tái sanh, hoặc Bồ Tát thị hiện đều thường 
hiện thân làm phàm phu, trọn chẳng hề nói ta là Phật, ta là Bồ Tát. Vì thế, 
kinh Lăng Nghiêm nói: “Sau khi ta diệt độ, ta truyền các Bồ Tát và các A La 
Hán, ứng thân sanh trong thời mạt pháp, hiện các thứ thân đê độ những kẻ 



đang luân chuyến, nhưng trọn chang tự bảo mình thật sự là Bồ Tát hay A La 
Hán, tiết lộ nhân duyên bí mật của Phật, chỉ thường nhún nhường nói mình 
là kẻ mạt học Chỉ trừ lúc lâm chung, bèn ngầm để lại lời phó chúc. 

Trí Giả Đại Sư thật sự là hóa thân của Phật Thích Ca, đến lúc lâm chung, có 
người hỏi ngài đã chứng đến địa vị nào. Ngài đáp: “Neu tôi chẳng lãnh 
chúng ắt sẽ tịnh được sáu căn, vì ton mình lợi người nên chỉ đạt được Ngũ 
Phắm. Do vậy, vẫn còn thuộc địa vị phàm ph u ỉ ” Ngũ Phấm tức là địa vị 
Quán Hạnh trong Viên Giáo, sở ngộ bằng với chư Phật, đã chế phục hoàn 
toàn ngũ trụ phiền não, nhưng vẫn chưa đoạn được Kiến Hoặc. Ngài Trí Giả 
lúc lâm chung còn chẳng hé lộ sở chứng thật sự là vì để khích lệ kẻ hậu học 
gắng chí tinh tu, chẳng đến nỗi được chút ít đã cho là đủ, hoặc còn là phàm 
phu mà đã lạm xưng là thánh! 

Nay bè lũ ma khoe xằng mình đắc đạo, hoại loạn Phật pháp, lầm lạc chúng 
sanh, là kẻ đại vọng ngữ. Cái tội đại vọng ngữ đó nặng hon tội ngũ nghịch, 
thập ác trăm ngàn vạn ức lần. Thầy trò chúng nó sẽ đọa mãi trong địa ngục 
A Tỳ trải qua Phật sát vi trần số kiếp 41 , luôn chịu sự khổ cùng cực, không 
cách nào thoát khỏi. Sao đành vì hư danh, lợi lạc phù phiếm một thời để phải 
chịu hình phạt thảm khốc dài cả kiếp? Danh lợi làm con người lầm lạc đến 
nỗi như thế đấy! 

* Niệm Phật, xem kinh, ngộ lý Nhị Không, chứng pháp Thật Tướng là ước 
trên phưong diện tự tỉnh ngộ tu trì để dạy về nhân hiện tại, quả mai sau. Chớ 
nên càn rõ tự đắc, bảo là ngay trong đời này mình sẽ đạt được như thế. 
Chứng Thật Tướng ngay trong đời này chẳng phải là không có người làm 
được, chỉ e hiền khiết 42 không có căn lành ấy! Nếu chẳng trình bày rõ 
nguyên do, e rằng ông sẽ lầm mong chứng thánh, chí cao nhưng hạnh chẳng 
xứng, lâu ngày ắt sẽ mất trí đâm cuồng, chưa đắc bảo đã đắc, chưa chứng 
bảo đã chứng, cầu thăng hóa đọa, biến khéo thành vụng. Xét đến kết quả, 
khó tránh chìm đắm mãi mãi trong nẻo ác; chang những mai một tánh linh 
của chính mình, lại còn cô phụ Phật ân nữa! 

Đối với hai thứ Không Lý, nếu chỉ luận về ngộ thì hàng phàm phu lợi căn 
cũng ngộ được. Như những người thuộc vào địa vị Danh Tự của Viên Giáo, 
tuy chẳng chế phục được mảy may ngũ trụ phiền não nào, nhưng sở ngộ của 
họ và sở ngộ của chư Phật không hai, không khác (Ngũ trụ: Kiến Hoặc là 
một trụ, Tư Hoặc gồm ba trụ. Trần Sa Hoặc và Vô Minh Hoặc gộp thành 
một trụ). Neu nói theo nhà Thiền, những kẻ ấy gọi là bậc đại triệt đại ngộ, 
bên Giáo gọi là “đại khai viên giải”. 

[“Đại triệt đại ngộ”] chẳng phải là chỉ hiểu loáng thoáng mo hồ đâu nhé! 
Như Bàng cư sĩ (Bàng Long uẩn) nghe Mã Tổ bảo: “Đợi khỉ nào ông một 
hơi uổng cạn nước Tây Giang, ta sẽ nói cho ông hay” liền đốn vong huyền 
giải. Ngài Đại Huệ Cảo nghe ngài Viên Ngộ bảo: “Gió nồm từ Nam thổi, 



điện gác mát mẻ sao!” cũng ngộ như thế. Tổ Trí Giả tụng kinh Pháp Hoa 
đến câu “gọi là chân tinh tấn, là chân pháp đế cúng dường Như Lai ” của 
phẩm Dược Vương Bổn Sự liền hoát nhiên đại ngộ, lặng lẽ nhập định, tận 
mắt thấy một hội Linh Sơn nghiễm nhiên chưa tan. Ngộ như thế mới gọi là 
“đại triệt đại ngộ, đại khai viên giải!” 

Neu bàn về chuyện chứng được pháp Thật Tướng thì hàng phàm phu sát đất 
chẳng thể làm được. Nam Nhạc Tư đại thiền sư là “đắc pháp sư” 43 của ngài 
Trí Giả, có đại trí huệ, có đại thần thông, lúc lâm chung, có người hỏi đến sở 
chứng, ngài bảo: “Tôi lúc đầu mong đạt được Đồng Luân, nhưng do lãnh 
chủng quá sớm nên chỉ đạt được Thiết Luân mà thôi! ” (Đồng Luân tức là 
Thập Trụ, phá một phần vô minh, vừa mới dự vào Thật Báo Tịnh Độ, chứng 
được một phần Tịch Quang Tịnh Độ. Bậc Sơ Trụ có thể hiện thân làm Phật 
giáo hóa chúng sanh trong một trăm tam thiên đại thiên thế giới. Nhị Trụ 
giáo hóa được một ngàn, Tam Trụ giáo hóa bốn ngàn. Mỗi địa vị cứ gấp 
mười lần hơn. Thiết Luân tức là địa vị thứ mười trong Thập Tín. Sơ Tín 
đoạn Kiến Hoặc, Thất Tín đoạn Tư Hoặc, Bát, Cửu, Thập Tín phá được Trần 
Sa, chế phục vô minh. Ngài Nam Nhạc Huệ Tư thị hiện chỉ chứng được ngôi 
thứ 10 trong Thập Tín, tức là vẫn chưa chứng được pháp Thật Tướng. Phá 
một phẩm vô minh liền chứng Sơ Trụ, mới được gọi là chứng pháp Thật 
Tướng). 

Trí Giả đại sư là hóa thân của Phật Thích Ca. Lâm chung có người hỏi ngài 
chứng được địa vị nào, ngài đáp: “Nếu ta chang lãnh chủng, ắt sẽ tịnh được 
sáu căn (tức là nếu ngài không thâu nạp, giáo hóa đồ chúng, ngài sẽ chứng 
được Thập Tín, sáu căn thanh tịnh như trong phẩm Pháp Sư Công Đức kinh 
Pháp Hoa đã nói). Do tôn mình lợi người, nên chỉ chứng được Ngũ 
Phẩm ” (Ngũ Phẩm tức là địa vị Quán Hạnh, chế phục trọn vẹn Ngũ Trụ 
Hoặc, nhưng vẫn chưa đoạn được Kiến Hoặc). Ngẫu ích đại sư lâm chung có 
bài kệ như sau: 

Danh tự vị trung chân Phật nhãn, 

Vị tri tất cánh phó hà nhân 
(Phật nhãn hãy còn nơi danh tự, 

Giao ai rốt cuộc biết đâu là!) 

(Người thuộc về địa vị danh tự đã viên ngộ Tạng Tánh giống như chư Phật, 
nhưng chưa thể chế phục được Kiến Hoặc, huống hồ là đoạn nổi! Thân phận 
những bậc đại triệt đại ngộ trong đời mạt đa phần giống như vậy. Tạng Tánh 
chính là Như Lai Tạng Diệu Chân Như tánh, là tên gọi khác của pháp Thật 
Tướng). 

Ngẫu ích đại sư thị hiện chỉ chứng địa vị Danh Tự, ngài Trí Giả thị hiện chỉ 
chứng được Ngũ Phẩm, ngài Nam Nhạc thị hiện chỉ chứng được Thập Tín. 
Tuy bổn địa của ba vị đại sư đều chẳng thể suy lường được, nhưng các ngài 



thị hiện chỉ chứng ba địa vị Danh Tự, Quán Hạnh, Tương Tự, đủ thấy Thật 
Tướng chẳng dễ chứng. Vì kẻ hậu tấn khó thể vượt hơn các ngài được, chỉ e 
chúng nó chưa chứng đã bảo là chứng nên các ngài lấy thân mình thuyết 
pháp ngõ hầu người đời sau tự biết hổ thẹn, chẳng dám làm xằng đó thôi! 
Cái ân thị hiện địa vị sở chứng vào lúc sau cùng của ba vị đại sư thật là 
nghiền xương, nát thân khó báo đáp nổi! Ông hãy tự suy gẫm coi mình thật 
sự có vượt trỗi ba vị đại sư ấy chăng? 

Còn như cho rằng: “Niệm Phật, xem kinh, vun bồi căn lành, sau khi vãng 
sanh Tây Phương, thường hầu Phật Di Đà, cao dự hải hội, tùy theo công 
hạnh cạn hay sâu ắt chứng được Thật Tướng sớm hay trễ” thì đấy là lời 
quyết định vô ngại, là điều hết thảy những người vãng sanh cùng chứng 
cùng đắc vậy! 

* Ngộ là phân minh rành rành như mở cửa thấy núi, vẹt mây thấy trăng. Lại 
như người mắt sáng đích thân thấy đường về nhà, cũng như kẻ nghèo đã lâu 
chợt mở toang kho báu. Chứng là như theo đường về nhà, dừng chân ngồi 
yên, cũng như giữ lấy kho báu ấy, tùy ý hưởng dùng. Phàm phu đại tâm 
cũng có thể liễu ngộ giống như chư Phật, nhưng về mặt Chứng thì Sơ Địa 
còn chẳng thể biết nổi chồ giở chân, đặt chân của bậc Nhị Địa. Hiểu được ý 
nghĩa Chứng và Ngộ rồi, tự nhiên sẽ chẳng khởi lòng tăng thượng mạn, 
chẳng nảy ý lui sụt, mà cái tâm cầu sanh Tịnh Độ dù vạn con trâu cũng 
chẳng kéo lui lại được! 

* Trí Giả đại sư được người đời xưng tụng là hóa thân của Phật Thích Ca. 
Chẳng ai biết được sở chứng của Ngài, nhưng Phật hiện thân tạo pháp tắc 
cho chúng sanh. Vì thế, đại sư thị hiện vẫn thuộc địa vị phàm phu, 
bảo: “Nếu ta chang lãnh chủng, ắt sẽ tịnh được sáu căn Ngài dùng chính 
thân mình để răn người, hiện thân thuyết pháp. Thoạt đầu, đại sư mong đoạn 
Hoặc chứng Chân, đạt thẳng lên Thập Địa hay Đẳng Giác. Do phải hoang 
pháp lợi sanh, bỏ lỡ công phu thiền định của chính mình nên chỉ chứng được 
địa vị Ngũ Phẩm Quán Hạnh trong Viên Giáo mà thôi! Vì thế ngài nói: “Do 
tôn mình lợi người nên chỉ đạt được Ngũ Phâm ”. 

Ngũ Phẩm là năm thứ: tùy hỷ, đọc tụng, giảng nói, kiêm hành Lục Độ và 
chánh hành Lục Độ. Địa vị Ngũ Phấm trong Viên Giáo viên ngộ Tạng 
Tánh (Tạng tánh là Thật Tướng diệu lý, khi còn triền phược (“tại triền”) gọi 
là Như Lai Tạng Tánh. Lúc thoát được triền phược gọi là Tịnh Pháp Thân. 
Nói chung là vì vô minh chưa đoạn nên gọi là Triền) giống hệt sở ngộ của 
Phật, trọn chẳng khác gì. Đã chế phục trọn vẹn Kiến, Tư, Trần Sa, Vô Minh, 
Phiền Não nhưng chưa đoạn được Kiến Hoặc. Neu đoạn được Kiến Hoặc 
liền chứng Sơ Tín. Đen địa vị Thất Tín mới đoạn sạch Tư Hoặc, thật sự 



chứng được “lục căn tùy ý chẳng nhiễm sáu trần”. Vì thế gọi là địa vị “lục 
căn thanh tịnh”. 

Đã thế, trong mỗi một căn lại có đủ công đức của sáu căn, làm Phật sự của 
sáu căn. Do vậy, còn gọi là “lục căn hồ dụng” (sáu căn dùng lẫn nhau) như 
trong phẩm Pháp Sư Công Đức của kinh Pháp Hoa đã nói. Ngài Nam Nhạc 
thị hiện chứng địa vị này. Người thuộc vào địa vị này chẳng những có đại trí 
huệ, lại còn có đại thần thông, thần thông của Tiểu Thừa A La Hán chẳng 
thế sánh bằng. Vì thế ngài Nam Nhạc lúc sanh tiền cũng như sau khi tịch 
luôn có những sự chang thế nghĩ bàn khiến kẻ thấy hoặc nghe phát khởi tín 
tâm. 

Nam Nhạc, Trí Giả đều là bậc Pháp Thân Đại Sĩ, địa vị thực chứng của các 
Ngài nào ai dò được mức cao thâm. Chẳng qua các ngài muốn cổ vũ hậu thế 
chuyên tinh học đạo nên mới chịu khuất lấp như thế, nào phải đâu các ngài 
thật sự chỉ chứng địa vị Thập Tín Tưong Tự hay Ngũ Phẩm Quán Hạnh! Lũ 
phàm phu sát đất chúng ta há kham học đòi các ngài được ư? Hãy nên ưa thô 
trì trọng giới 44 , nhất tâm niệm Phật, kiêm tu các điều lành thế gian để làm 
trợ hạnh, noi theo pháp hạnh các vị Vĩnh Minh, Liên Trì thì không ai là 
chẳng được lợi cả! 

* Các tông tu trì Phật pháp phải đến mức “hạnh khởi, giải tuyệt” mới được 
lợi ích thật sự, chỉ riêng Tịnh Tông chang tu quán như thế. Nhà Thiền đem 
một câu thoại đầu hoàn toàn vô nghĩa đặt vào trong tâm, coi như bổn mạng 
nguyên thần, chẳng kể năm tháng, suốt ngày tham cứu cho đến khi nào cả 
thân tâm lẫn thế giới đều chẳng biết đến nữa, mới hòng đại triệt đại ngộ; 
chẳng phải là hạnh khởi giải tuyệt hay sao? Lục Tổ nói: “Chỉ xem kinh Kim 
Cang liền có thế minh tâm kiến tánh ”, đấy chang phải là hạnh khởi giải tuyệt 
ư? 

Theo ngu ý, chữ Khởi nên hiểu là Cực, tức là tận lực đến cùng cực, mới 
hòng đạt đến cả Năng lẫn Sở cùng mất, nhất tâm phô bày triệt để. Neu hạnh 
chưa đến mức cùng cực, dù có quán niệm vẫn còn có Năng, có Sở, vẫn hoàn 
toàn là tác dụng của phàm tình, hoàn toàn là tri kiến phân biệt, hoàn toàn là 
tri giải, sao đạt lợi ích chân thật được? Phải tận sức đến cùng cực thì Năng, 
Sở, tình kiến mới tiêu diệt, chân tâm vốn có mới phát hiện. Bởi thế, thuở xưa 
có người đầu như cây chết sau chứng đạo phong, rạng rõ cổ kim. [Muốn tu 
hành được] lợi ích [phải] hoàn toàn [chú trọng] nơi một chữ Cực vậy! 

* Người khéo đạt lợi ích thì không gì là chang hữu ích, người cam chịu tốn 
mình sẽ chẳng bị tổn hại gì cả. Người đời nay hay dùng thế trí biện thông để 
làm vốn nghiên cứu Phật học; vừa biết được chút nghĩa lý đã bảo mình 
chứng đắc. Từ đấy, tự nghĩ mình cao quý, miệt thị cổ kim. Đừng nói là 
người hiện đại chẳng đáng để vào mắt, ngay cả những bậc cao tăng từ một 
ngàn mấy trăm năm trước (đa phần là cố Phật tái lai, hoặc Pháp Thân Bồ Tát 



thị hiện) đều bị họ coi tuốt là hạng tầm thuờng, chẳng đáng noi theo ! Chua 
đắc bảo đã đắc, chua chứng khoe đã chứng. Nghe lời họ nói cao chót vót 
chín tầng trời, xét tâm họ thấp trệt duới chín tầng đất! Tập nhiễm như thế 
hãy nên quyết liệt trừ khử. Neu không, khác nào Đe Hồ đựng trong chén 
độc, giết nguời chết tươi! 

Neu có the niệm niệm quay lại xem xét tự tâm thì chang những sẽ được lợi 
ích nơi các pháp Như Lai đã giảng, ngay cả phiến đá, hòn sỏi tầm thường, 
chiếc đèn lồng, cây cột ngoài đường, tất cả những hình sắc, thanh âm trong 
đại địa, không thứ gì chẳng phải là diệu lý Thật Tuớng Đệ Nhất Nghĩa Đe! 
Bởi thế mới nói: “Xưa nay chưa có ai, sao từng mộng thay được? ” Xin hãy 
tin chắc, gắng sức thực hành. 

* Những điều lệnh thân 45 được thấy thật là hy hữu, lạ lùng, có thể nói là có 
thiện căn từ xưa, nhưng phải ra sức gắng công tu trì thì giấc mộng ấy mới 
chẳng bị uổng phí. Neu như vì tri kiến phàm phu, lầm tưởng mình đã được 
Tam Bảo gia bị, đã dự vào dòng thánh, rồi sanh đại ngã mạn, chưa đắc bảo 
đã đắc, chưa chứng bảo đã chứng, sẽ thành ra do nhân lành chuốc lấy quả ác. 
Người đời mạt tâm trí hèn kém thường mắc phải căn bệnh ấy. Câu kinh 
Lăng Nghiêm: “Chang nghĩ là thánh tâm thì gọi là cảnh giới lành, nếu cho 
là thánh giải sẽ vướng quần tà ” chính là nói về tình trạng này. Xin hãy lấy 
việc tận lực tu trì pháp môn Tịnh Độ đế tự khích lệ mình, ngõ hầu tương lai 
quyết định được hưởng đại lợi ích! 

* Niệm Phật chú trọng vãng sanh, niệm đến cùng cực cũng có thế minh tâm 
kiến tánh, phải đâu niệm Phật hoàn toàn chang ích lợi gì cho đời hiện tại! 
Xưa kia, ngài Minh Giáo Tung Thiền Sư, nhật khóa niệm mười vạn lần 
thánh hiệu Quán Thế Âm, sau này mọi kinh sách thế gian ngài không đọc 
nhung đều biết. Cứ xem Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục ắt sẽ 
biết niệm Phật mầu nhiệm, Quang tôi đã nhắc đến nhiều lần trong cuốn Văn 
Sao hủ lậu của mình. Cư sĩ bảo “niệm Phật vô ích đối với đời này” thì chẳng 
những chưa thâm hiểu các kinh luận Tịnh Độ, mà ngay cả với cuốn Văn Sao 
của Quang cũng chỉ cuỡi ngựa xem hoa, chưa đọc hiểu thật kỹ vậy! 

* Tuy Tịch Quang Tịnh Độ là “đuơng xứ tức thị” (có thể tạm hiểu là “ngay 
nơi đây chính là cõi Thuờng Tịch Quang”, hoặc “hiện hữu ngay tại nơi đây”, 
hoặc “có thể ngộ nhập ngay nơi đây chẳng cần tìm nơi khác”), nhung nếu 
chẳng là bậc trí đoạn rốt ráo, viên chứng Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na sẽ chẳng 
thể triệt để chứng ngộ, đích thân thọ dụng được! Bốn mươi mốt địa vị: Thập 
Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Thập Địa, Đẳng Giác trong Viên Giáo 
vẫn còn là “phần chứng” (chứng nhập được ít phần). Neu ông đã viên chứng 
được Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na, nói “đương xứ tức thị Tịch Quang” cũng 



chẳng ngại gì. Nếu không thì chỉ là kể tên món ăn, đếm của báu, chẳng khỏi 
bị đói rét đến chết mà thôi! 
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4. Luận về Tông, Giáo 

* Những giảng su đời mạt thuồng thích giảng Thiền, đến nỗi thính chúng đa 
phần chấp vào những câu công án. Trộm nghĩ: Những câu cơ phong chuyển 
ngữ (thoại đầu, công án) trong nhà Thiền tuyệt đối chẳng có ý nghĩa gì, chỉ 
nhằm đáp ứng căn cơ nguời đến hỏi hòng chỉ nẻo huớng thuợng. [Những 
câu chuyển ngữ] ấy chỉ nên để tham cứu, sao lại giảng nói? Giảng kinh nhu 
vậy chỉ những bậc đại sĩ siêu phàm mới huởng lợi ích, còn những hạng trung 
- hạ khác đều mắc bệnh hết. Đối với Tông, chẳng biết tận lực tham cứu 
những câu cơ phong chuyển ngữ, chỉ lo phỏng đoán ý nghĩa. Với Giáo, do 
thật lý, thật sự nào phải là cảnh giới của mình, bèn lầm tuởng [Phật, Tổ] nói 
thí dụ để giảng pháp. Đem Tông phá Giáo, dùng Giáo phá Tông, cái tệ nạn 
luu hành này không còn gì tệ hơn đuợc nữa! 

* Từ ngài Tào Khê (Lục Tổ Huệ Năng) về sau, đạo Thiền luu truyền rộng 
rãi; mối văn tự “chẳng lập văn tự” phổ biến khắp hoàn vũ. Đuờng giải thuyết 
ngày càng mở rộng, cửa chứng ngộ ngày càng bế tắc! Vì thế, các tổ Nam 
Nhạc, Thanh Nguyên đều dùng cơ phong chuyển ngữ để độ nguời, khiến 
cho Phật, Tổ trở thành ngôn ngữ suông, không cách nào đáp đuợc lời các 
ngài hỏi. Neu chẳng phải thật sự là căn cơ tuơng xứng sẽ chẳng thể hiểu 
đuợc lời ấy. Dùng cách ấy để xét nghiệm khiến vàng - thau rạch ròi, ngọc - 
đá rành rành, không còn cách nào giả trá, ngăn trở đạo pháp. Đấy chính là 
duyên do của cơ phong chuyển ngữ. 

Từ đấy về sau, pháp này ngày càng thịnh hành, đuợc các tri thức đề cao, chỉ 
e lạc vào lối mòn của nguời khác, trở thành khuôn sáo cũ kỹ, khiến nguời 
học nghi ngờ, lầm lạc, hoại loạn Tông phong, nên cơ phong chuyển ngữ 
ngày càng cao tột, vô phuơng chuyển biến, để nguời khác (nguời căn cơ 
không phù họp) chang biết đâu mà mò. Bởi thế mới có những câu nói trách 
Phật, quở Tổ, bài xích kinh giáo, bác bỏ Tịnh Độ! Những lời lẽ ấy nhằm 
cuỡng đoạt tình kiến, bít chặt sự biện giải của nguời nghe. Nguời căn thuần 
sẽ nhờ ngay đó biết đuờng trở về, triệt ngộ huớng thuợng; nguời căn cơ 
chua thuần sẽ chân thành, tận lực tham cứu, quyết đạt đến đại triệt, đại ngộ 
mới thôi. Ày là vì tri thức còn nhiều, căn tánh con nguời vẫn còn thông lợi, 
hiểu rành rẽ giáo lý, tâm sanh tử khẩn thiết, dù chua thể liễu ngộ ngay cũng 
chẳng nảy lòng hèn kém, cho đó là pháp bảo vậy! 

* Hiện tại, lắm kẻ mới đọc vài cuốn sách Nho, chẳng hiểu đạo lý thế gian, 
chua hiểu cùng tột giáo thừa, chẳng hiểu Phật pháp, vừa mới phát tâm bèn 



gia nhập Tông môn. Hàng tri thức chỉ vì duy trì môn đình, cũng học đòi cổ 
nhân xiển dương, chẳng quản đạo pháp lợi hại thế nào. Người theo học 
chẳng phát khởi mối nghi tình chân thật, đối với bất cứ điều nào cũng tưởng 
là chân pháp cả! 

Đối với những câu khai thị của người hiện tại hoặc những câu chép trong 
sách của cổ nhân, có kẻ bèn tự ý suy diễn nêu ra nghĩa lý, dù trọn chẳng ra 
khỏi việc giải thích ý nghĩa theo mặt văn tự, nhưng cứ tự hào là triệt ngộ 
hướng thượng, việc tham học đã hoàn tất rồi, liền dự ngay vào địa vị tri thức 
để dạy dỗ đàn hậu học, lập riêng một môn đình. Cứ sợ người khác chê mình 
chẳng phải là bậc thông gia bèn ra sức giảng Thiền, muốn được xưng tụng là 
“tông thuyết kiêm thông”. 

Giảng về Tông thì khi giảng những lời chỉ quy hướng thượng của cổ đức rốt 
cuộc chỉ giảng nghĩa câu văn theo mặt văn tự. Khi giảng Giáo, cái đạo tu 
nhân chứng quả của Như Lai bị họ biến thành những thuyết “mượn ví dụ để 
biểu thị pháp”. Dùng Giáo phá Tông, đem Tông phá Giáo, kẻ đui dẫn lũ mù, 
kéo nhau vào lửa, đến nỗi bọn hậu bối chẳng được nghe gương sáng của tiền 
bối, láo nháo bắt chước thầy khinh Phật, lờn Tổ, bài nhân, bác quả mà thôi! 

* Giáo độ khắp ba căn, thâu trọn lợi độn, ví như chiếu chỉ sáng suốt của vua 
thánh, vạn quốc tôn sùng, trí - ngu, hiền - tệ đều cùng hiểu rõ, đều phải tuân 
hành. Neu kẻ nào chẳng tuân sẽ bị xử cực hình. Neu kẻ nào chẳng tuân lời 
Phật dạy ắt sẽ đọa trong ác đạo. Tông chỉ độ được thượng căn, chẳng nhiếp 
trung căn, hạ căn; giống như tướng quân nhận mật lệnh, người [thân cận] 
trong doanh mới biết, kẻ ngoài doanh dù có trí huệ cũng chẳng hiểu được. Vì 
thế mới có thế dùng toàn quân diệt giặc, thiên hạ thái bình. Quân lệnh bị tiết 
lộ, ba quân sẽ tan vỡ; Tổ ấn bị tiết lộ, năm tông 46 chết tiêu. Kẻ chưa ngộ chỉ 
được phép tham cứu thoại đầu, chẳng được xem đọc sách Thiền, thật ra chỉ 
là vì sợ kẻ ấy hiểu lầm ý Tổ, chấp mê là ngộ, lấy giả rối chân. Đấy gọi là [Tổ 
ấn] bị tiết lộ, tai hại cực lớn. 

* về nguồn không hai, phương tiện nhiều cửa. Phương tiện của nhà Thiền 
vượt ngoài khuôn khổ, tựa hồ quét sạch hết thảy ngôn ngữ. Kẻ không lãnh 
hội được ý ấy, chẳng hiểu ý chỉ rời lìa ngôn ngữ, chuyên nhai bã hèm, nên 
đối với Tông chỉ lo suy diễn [ý Tổ] chẳng chịu tận lực tham cứu, đối với 
Giáo bèn lầm lạc học đòi viên dung, phá hoại sự tướng! Chỉ có bậc đại đạt là 
được lợi ích cả nơi Tông lẫn nơi Giáo; nếu không, đề -hồ, cam lộ bị chứa 
trong bình độc bèn thành tỳ sương, trầm độc! 

* Dù trung căn, hạ căn vẫn có thể được lợi ích nơi Giáo, nhưng nếu chẳng 
phải là bậc thượng thượng căn sẽ chẳng thể thông suốt Giáo để vận dụng. 
Dầu kẻ trung, hạ căn khó thể chuyên chí nơi Tông, nhưng bậc thượng căn lại 
có thể đại triệt đại ngộ để hòng chứng nhập. 



Trong Giáo, phải thông đạt hết thế pháp, Phật pháp, Sự, Lý, tánh, tướng, lại 
còn phải đại khai viên giải (nhà Thiền gọi là đại triệt đại ngộ) thì mới có thể 
làm đạo sư cho cả trời lẫn người. 

Trong Tông, tham vỡ được một câu thoại đầu, thấy được bổn lai, bèn có thể 
xiển dưong tông phong “trực chỉ”. Neu nhằm lúc Phật giáo đại hưng khởi và 
là bậc thông đạt rộng rãi Phật pháp thì hãy nên tham cứu theo nhà Thiền, 
giống như Tăng Diêu vẽ rồng, hễ điểm nhãn, rồng liền bay lên ngay lập tức. 
Còn nhằm khi Phật pháp suy vi, kẻ túc căn kém cỏi hãy nên tu trì theo Giáo. 
Ví như thợ vụng chế đồ mà bỏ hết dây mực thì rốt cuộc chẳng làm gì được 
cả! 

* Nay muốn báo on Phật, lợi lạc hữu tình thì nhà Thiền dù chuyên xiến 
dưong tông phong, vẫn phải dùng Giáo để ấn chứng; bên Giáo thì tận lực tu 
trì quán hạnh, chẳng lạm bàn thiền ngữ. Ày là vì tâm thông diệu đế, hễ gặp 
duyên liền thành Tông. “Cây bách, que phân khô, quạ kêu, sẻ hót, nước 
chảy, hoa trôi, ho khạc, phẩy tay, cười khẩy, giận chửi”, pháp nào pháp nấy 
đều là Tông cả. Lẽ nào diệu pháp viên đốn do chính kim khẩu đức Như Lai 
nói ra chẳng đáng kể là Tông ư? cần gì phải mượn cái thanh chống cửa nhà 
người để chống đỡ cửa nẻo nhà mình! Trong nhà vốn sẵn gỗ Tiên, gồ Nam, 
cớ sao vứt bỏ chẳng dùng? Hãy nên biết rằng: pháp không cao, hèn, chỉ là 
nhất đạo thường nhiên, do căn co có sống hay chín nên noi mỗi pháp được 
lợi ích khác biệt! 
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5. Luận về Trì Chú 

* Một pháp Trì Chú chỉ nên dùng làm Trợ Hạnh, chẳng nên lấy Trì Chú làm 
Chánh Hạnh, coi Niệm Phật là pháp tu phụ! Dù pháp môn Trì Chú cũng 
chẳng thể nghĩ bàn, nhưng phàm phu được vãng sanh hoàn toàn nhờ vào 
lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, cũng như do đại thệ nguyện của A Di 
Đà Phật cảm ứng đạo giao mà được Ngài tiếp dẫn. Neu chẳng hiểu lẽ này, 
dù pháp nào cũng đều chẳng thể nghĩ bàn, tu bất cứ pháp nào mà chẳng 
được, nhưng vẫn trở thành “không Thiền, không Tịnh Độ, giường sắt và cột 
đồng, vạn kiếp với muôn đời, không có ai nương dựa!’’ 

Neu tự biết mình là phàm phu đầy dẫy triền phược, toàn thân là nghiệp lực, 
nếu chẳng cậy vào nguyện lực hoang thệ của Như Lai, quyết khó thể chắc 
chắn thoát khỏi luân hồi ngay trong đời này, ắt sẽ biết lực dụng của những 
giáo pháp đức Phật đã dạy ra trong cả một đời đều chẳng bằng được nổi một 
pháp Tịnh Độ này. 

Neu trì chú, tụng kinh để gieo trồng phước huệ, tiêu tội nghiệp thì được; 
nhưng nếu vọng động mong cầu thần thông thì đúng là bỏ gốc theo ngọn, 



chẳng khéo dụng tâm. Nếu như tâm này cố kết, lại chẳng hiểu rõ lý, giới lực 
chẳng vững, Bồ Đe tâm chẳng sanh, tâm nhân - ngã càng thạnh, ắt chẳng 
mấy chốc sẽ bị ma dựa phát cuồng! Phàm muốn được thần thông, phải đắc 
đạo trước đã! Hễ đắc đạo liền tự có thần thông. Neu chẳng dốc sức vào đạo, 
chỉ mong cầu thần thông, đừng nói là chưa đắc thần thông, dù có đắc cũng 
trở thành chướng đạo! Vì thế, chư Phật, chư Tổ thảy đều nghiêm cấm, chẳng 
muốn người đời tu tập thần thông! Do trong đời thường có những người có 
kiến giải như thế nên tôi mới nhiều lần giãi bày như vậy! 

* Chỉ nên trì chú để trợ tu Tịnh nghiệp, đừng bộp chộp tác pháp, khinh nhờn 
Phật, thánh. Neu đường đột tác pháp nhưng thân tâm chẳng cung kính, 
chẳng chí thành, rất có thể ma sự sẽ khởi. Chỉ có một việc là nên tác pháp, 
nhưng đấy lại chẳng phải là phận sự của các ông. Đó là: nếu ai phát tâm xuất 
gia, nhưng [thầy thế độ] chưa chứng đạo, chẳng thể quán xét căn cơ, bèn cầu 
xin Phật từ ngầm dạy cho biết người ấy xuất gia được hay không, hòng tránh 
khỏi tệ nạn hạng đầu trộm đuôi cưóp lộn sòng Tăng chúng. 

Nhưng ngày nay Tăng chúng thâu nạp đồ đệ, cứ sợ chẳng thâu được nhiều, 
dù biết rõ kẻ đó là phường hạ lưu, vẫn cứ vội vã thâu nạp, chỉ sợ nó bỏ đi 
mất, mấy ai chịu quyết trạch như thế nữa! Tham danh lợi, ưa quyến thuộc 
đến nỗi Phật pháp ngập chìm sát đất, không cách nào hưng khởi được nữa! 

* Người niệm Phật chang phải là không được trì chú, nhưng phải phân định 
rõ đâu là Chánh, đâu là Trợ thì Trợ cũng quy về Chánh. Neu cứ lằng nhằng 
chẳng thể phân biệt, đến ngày nào đó nhìn lại, Chánh cũng chẳng phải là 
Chánh nữa! Chú Chuẩn Đe, chú Đại Bi, chẳng có chú nào hon kém cả! Neu 
tâm chí thành, pháp nào cũng linh. Tâm chẳng chí thành, pháp nào cũng 
chăng linh! 

* Học chú Vãng Sanh bằng [chánh âm] tiếng Phạn 47 cũng là rất tốt, nhưng 
chang được sanh tâm phân biệt, cho chú văn lược dịch là sai. Hễ khởi tâm 
niệm ấy sẽ sanh tâm ngờ vực đối với hết thảy các chú chép trong Đại Tạng, 
cho là những chú ấy chang họp Phật ý. Phải biết rằng những vị dịch kinh đều 
chẳng phải tầm thường, sao lại vì những bản dịch của họ không giống nhau 
bèn sanh lòng miệt thị? Hơn một ngàn năm, những người trì chú này được 
lợi ích chang ke nối số; chang lẽ mọi người trì chú trong hơn một ngàn năm 
ấy đều chẳng biết tiếng Phạn hay sao? Học thì đương nhiên phải học, tuyệt 
đối đừng khởi ý niệm ưu liệt, hơn kém thì lợi ích sẽ chang thế nghĩ bàn. 

Hơn nữa, một pháp trì chú rất giống như pháp khán thoại đầu. Pháp khán 
thoại đầu dùng một câu vô nghĩa để dứt trừ phân biệt phàm tình hòng chứng 
Chân Trí sẵn có. Pháp trì chú chẳng cần hiểu nghĩa lý câu chú, cứ chí thành 
khẩn thiết mà trì, dốc lòng thành đến cùng cực, tự sẽ được nghiệp tiêu trí 
rạng, chướng tận phước cao, lợi ích chẳng thể nghĩ bàn được! 



— oOo — 


6. Luận về Xuất Gia 

* Phật pháp chính là pháp chung cho cả chín pháp giới, không một ai là 
chẳng nên tu theo, cũng nhu không một ai chẳng thể tu nổi! Nguời trì trai, 
niệm Phật thì nhiều, nhung tính đến những nguời có thế làm cho đạo pháp 
hung long, phong tục thuần thiện chỉ sợ chẳng đuợc mấy, [những nguời làm 
đuợc nhu vậy] càng nhiều càng tốt. Xuất gia làm Tăng chính là để gìn giữ 
cũng nhu lập bày phuong cách luu truyền đạo pháp của Nhu Lai. 

Có những nguời lập chí huớng thuợng, phát Bồ Đe tâm, triệt ngộ tự tánh, 
tam học (Văn - Tu - Tu) sâu rộng, nhung lại đặc biệt tán duong Tịnh Độ ngõ 
hầu mau chóng thoát khỏi vòng khổ ải ngay trong một đời này, chỉ e số 
nguời này cũng chẳng đuợc mấy ai, càng đuợc nhiều nguời nhu vậy càng 
tốt. Còn nhu những kẻ có chút tín tâm, chang có đại chí huớng, muốn muợn 
danh nghĩa tăng sĩ, ăn không ngồi rồi, ăn bám nhà Phật, mang danh con 
Phật, nhung thật ra chỉ là gã cạo đầu, dẫu chẳng tạo ác nghiệp, cũng đã là hạt 
giống hu, là phế nhân đối với đất nuớc. Neu lại còn phá giới, tạo nghiệp, 
điếm nhục Phật pháp, dù lúc sống trốn đuợc quốc pháp, chết đi chắc chắn 
đọa vào địa ngục. Đối với pháp, đối với mình đều chẳng lợi ích. Một gã nhu 
thế còn chẳng nên có, huống chi là nhiều! 

Cố nhân bảo: “Xuất gia là việc của bậc đại trượng phu, chang phải hạng 
loáng xoàng làm được ”, đấy chính là lời chân thật, chẳng phải là lời hạ thấp 
hạng loàng xoàng để đề cao Tăng-già đâu! Ây là vì đối với việc gánh vác gia 
nghiệp của Phật, tiếp nối huệ mạng của Phật, nếu chẳng phải là nguời phá vô 
minh khôi phục bổn tánh, hoang duong pháp đạo lợi lạc chúng sanh thì sẽ 
chẳng thể làm đuợc. Nay những kẻ làm Tăng phần nhiều là hạng thô bỉ, bại 
hoại, vô lại, mong đuợc sống an nhàn, thảnh thoi; kẻ chịu trì trai niệm Phật 
còn chẳng có mấy, huống hồ là nguời có thể gánh vác gia nghiệp, tiếp nối 
huệ mạng ư? Hiện tại Phật pháp sa sút đến tận đất đen là vì Thanh Thế Tổ 
(Thuận Trị) chang xét thời co, chang tuân Phật chế, thay đối cách khảo thí 
tăng sĩ của triều đại truớc (nhà Minh), bỏ luôn độ điệp 48 , cho phép ai nấy 
tùy ý xuất gia, gây thành mối tệ vậy! 

* Cho tùy ý xuất gia, đối với bậc thuợng sĩ thật là có lợi ích lớn, nhung đối 
với kẻ hạ căn lại là sự tổn hại rất lớn. Neu nhu toàn thể thế gian đều là bậc 
thuợng sĩ, cố nhiên pháp tắc này rất hữu ích đối với đạo pháp; thế nhung bậc 
thuợng sĩ hệt nhu vảy lân, kẻ hạ căn nhiều nhu lông bò. Chỉ tạm hữu ích 
ngay trong lúc ấy (từ đầu nhà Thanh cho đến thời Càn Long, thiện tri thức 
nhiều nhu rừng, nên bảo là “hữu ích”), họa lan sâu hậu thế; cho đến hiện tại, 
mối tệ ô tạp, lạm dụng đã đến mức cùng cực. Dù có thiện tri thức muốn 
chỉnh đốn một phen cũng chẳng thể làm gì đuợc, chẳng đáng buồn u? 



Từ rày về sau, người xuất gia điều thứ nhất là phải thật sự phát khởi đại Bồ 
Đe tâm tự lợi lợi tha, thứ hai là phải có thiên tư hơn người mới cho xuống 
tóc, không vậy không được. Còn người nữ có tín tâm hãy bảo họ tu hành tại 
gia, vạn vạn phần chẳng nên để họ xuất gia, chỉ sợ gặp phải kẻ phóng túng 
khiến Phật môn bị ô uế, bại hoại chang nhỏ. Neu người nam tu hành thật sự, 
xuất gia càng dễ, bởi họ tham phỏng tri thức, y chỉ tùng lâm [nào cũng 
được]. Người nữ dù là bậc chân tu xuất gia cũng khó, bởi lẽ làm gì cũng dễ 
bị miệng đời gièm xiểm, việc gì cũng khó thể tùy ý được. Chọn lựa để thế độ 
người, chẳng độ ni chúng như thế chính là nghĩa lý trọng yếu bậc nhất để hộ 
trì Phật pháp, chỉnh lý pháp môn trong đời mạt vậy! 

* Người đời nay hay coi xuất gia như một phương cách sống trốn tránh, lười 
nhác, an nhàn. Tệ nhất là kẻ không còn sanh lộ nào khác, lấy xuất gia làm kế 
sống trộm qua ngày. Bởi thế người xuất gia hiện tại đa phần là hạng vô lại, 
đạo pháp bị quét sạch sành sanh đều là vì hạng xuất gia bại hoại như thế gây 
nên nỗi cả! 

* Tăng nhân đời nay khó the khiến người khác tin tưởng nối. Nay đã truy 
điệu tăng nhân, lẽ nào lại phỉ báng tăng nhân. Neu nêu lên những điều tốt 
lành của họ đế răn nhắc những kẻ bất thiện thì chang mắc lỗi gì. Nhưng nếu 
mình đã thuộc vào hàng học trò thì việc răn nhắc cũng nên châm chước; việc 
răn nhắc ấy chỉ hàng đức cao trọng vọng mới thực hiện được, chẳng phải là 
việc nên làm của loài chim non miệng vàng vậy! 

* Hàng xuất gia nếu chẳng phải chân tu, tập khí đầu đường xó chợ còn tệ 
hơn kẻ tục. Neu muốn xa lìa tập khí ấy thì trước hết phải hiểu rõ hết thảy các 
pháp thế gian đều là khổ, là không, là vô thường, là vô ngã, là bất tịnh, thì ba 
độc tham - sân - si không cách nào khởi lên được. Neu vẫn chưa chế ngự 
chúng được, hãy dùng trung - thứ - nhẫn nhục để đối trị ắt chúng sẽ tự dứt. 
Neu vẫn chưa dứt thì phải tưởng mình như đã chết, tự nhiên vô biên phiền 
não sẽ hóa thành thanh lương. 

* Chỉ hạng Thích Tử chúng ta mới lấy việc thành đạo lợi sanh làm cách báo 
ân tối thượng, chẳng những báo đền cha mẹ nhiều đời, mà còn báo đáp hết 
thảy cha mẹ trong tứ sanh lục đạo từ vô lượng kiếp. Chẳng những chỉ hiếu 
kính khi cha mẹ còn sống mà còn phải độ thoát linh thức của cha mẹ khiến 
họ được vĩnh viễn thoát khỏi khố luân, thường trụ Chánh Giác. Bởi thế mới 
nói: đạo hiếu của nhà Phật ẩn mật khó sáng tỏ ra vậy. 

Tuy nhiên, đạo hiếu của Nho gia lấy việc phụng dưỡng cha mẹ làm đầu. Như 
đạo Thích từ biệt cha mẹ đi xuất gia, có phải là chẳng đoái hoài đến việc 
phụng dưỡng cha mẹ chăng? Phật chế định: Xuất gia phải thưa cùng cha mẹ. 
Neu có anh em, con cháu đế gởi gắm cha mẹ mới được bấm thỉnh với cha 
mẹ. Cha mẹ có đồng ý mới được xuất gia. Neu không, chẳng chấp thuận cho 
kẻ ấy được xuống tóc. 



Sau khi xuất gia xong, nếu nhu anh em gặp biến cố, cha mẹ không chồ 
nuơng nhờ, nguời xuất gia cũng đuợc phép chia sớt y bát để phụng duỡng 
song thân. Vì thế, mới có guong thom hiếu duõng với mẹ của ngài Truông 
Lô (Ngài Truờng Lô Trách thiền su đời Tổng, nguời xứ Tuong Duơng. Lúc 
nhỏ mồ côi cha, mẹ họ Trần, đuợc bảo bọc nơi nhà cậu. Đen lúc lớn, su 
thông suốt sách vở thế gian. Năm 29 tuổi xuất gia, hiểu sâu xa yếu chỉ nhà 
Thiền, sau trụ trì chùa Truông Lô, đón mẹ về ở phòng phía Đông phuơng 
truợng, khuyên mẹ niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ suốt bảy năm trời. Bà mẹ 
niệm Phật qua đời. Xem sự tích này trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục), chuyện 
lạ chôn cha của ngài Đạo Phi (Đạo Phi thuộc hoàng tộc nhà Đuờng, nguời 
Truông An, mới vừa đầy năm, cha bỏ mình vì việc nuớc. Bảy tuổi xuất gia, 
đời loạn lạc, gạo thóc đắt đỏ, su bèn cõng mẹ vào Hoa Sơn, tự nhịn ăn, khất 
thực nuôi mẹ. Năm sau, su đến chiến truờng Hoắc Sơn, thu nhặt xuơng 
trắng, chí thành tụng niệm kinh chú, cầu tìm đuợc xuơng cha. Mấy ngày sau, 
xuơng cha trồi lên giữa đống xuơng, hiện ngay truớc mặt ngài Đạo Phi. 
Ngài bèn bọc lấy xuơng tàn, ôm về chôn cất. Xem trong Tổng Cao Tăng 
Truyện). 

Bởi thế kinh dạy: “Công đức củng dường cha mẹ bằng với công đức củng 
dường Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát Cha mẹ còn sống, phải khéo léo khuyên 
dụ trì trai, niệm Phật cầu sanh Tây Phuơng. Cha mẹ mất rồi, dùng công đức 
đọc tụng, tu trì của chính mình, luôn chí thành hồi huớng cho cha mẹ ngõ 
hầu cha mẹ vĩnh viễn thoát khỏi ngũ truợc, mãi mãi giã biệt sáu đuờng, 
chứng Vô Sanh Nhẫn, đạt đến địa vị Bất Thoái, độ thoát chúng sanh đến tận 
cùng đời vị lai, khiến mình lẫn nguời đều thành đạo Chánh Giác. Có vậy 
mới chẳng giống với sự đại hiếu thông thuờng của thế gian. 

* Xuất gia làm Tăng phải vì chuyên chí Phật thừa, lập bày cách duy trì đạo 
pháp, chứ chang phải là chỉ có thành Tăng thì mới có thế tu trì Phật pháp. 

— 0O0 — 

7. Luận về Báng Phật 

* Hễ ai đời truớc quả thật có gieo căn lành, chẳng cần biết là vì học hỏi hay 
vì cầu đạo, thì đều có thể tạo thành mầm mong đại sự xuất thế. Tham, sân, 
si, hoặc nghiệp phiền não, các thứ ác báo nhu tật bệnh liên miên đều là nhân 
duyên xuất ly sanh tử nhập Phật pháp, miễn sao nguời ấy tự có thể phản tỉnh 
hay không. 

Neu chang thế tự phản tỉnh, đừng ke chi hạng nguời tầm thuờng thấp thỏi bị 
thế giáo buộc ràng, ngay cả những nguời nhu Hối Am, Duơng Minh, Tĩnh 
Tiết, Phóng Ông v.v... dù học vấn, trình độ, mức tu duỡng đều kỳ đặc, trác 
tuyệt, rốt cục vẫn chang thế triệt ngộ tự tâm, liễu thoát sanh tử. Cái học vấn, 



tu dưỡng, sự hiểu biết của họ có thể làm cơ sở cho vô thượng diệu đạo, 
nhưng vì chang thế tự phản tỉnh nên rốt cuộc lại thành chướng đạo. Đủ thấy 
nhập đạo thật khó, khó còn hơn lên trời nữa! 

* Phật thấy chúng sanh đều là Phật. Chúng sanh thấy Phật đều là chúng 
sanh. Do Phật thấy chúng sanh đều là Phật nên tùy thuận cơ nghi mà thuyết 
pháp, mong họ tiêu trừ được vọng nghiệp, tự chứng được cái mình vốn sẵn 
có. Dù hết thảy chúng sanh đều chứng được Niết Bàn rốt ráo, Phật trọn 
chẳng thấy mình là người cứu độ, chúng sanh là người được độ bởi họ vốn 
dĩ là Phật. 

Do chúng sanh thấy Phật là chúng sanh nên chín mươi lăm phái ngoại đạo ở 
Tây Thiên (Ãn Độ) cùng bọn nho sĩ câu nệ, rỗng tuếch xứ này không ai là 
chẳng dốc sạch tâm lực hủy báng đủ cách mong sao Phật pháp diệt sạch 
hoàn toàn chang còn tung tích gì thì lòng mới khoái. Nhưng mặt trời chói lọi 
giữa hư không, toan dùng hai tay che kín, càng khiến quang minh của Phật 
pháp càng thêm tỏ rõ, càng bộc lộ cái nông cạn, hèn kém của chính mình mà 
thôi! 

Người có túc căn do nhân duyên báng Phật, bài Phật bèn lại được quy y Phật 
pháp, làm đệ tử Phật, thay Phật hoang dương, giáo hóa. Người không túc căn 
sẽ vì nghiệp lực ấy vĩnh viễn đọa trong A Tỳ địa ngục. Đợi đến lúc nghiệp 
báo hết rồi, thiện căn được nghe danh hiệu Phật trong kiếp xưa sẽ phát hiện, 
nhờ đó mới được nhập Phật pháp, sẽ tạm gieo thiện căn. Đen khi nghiệp tận 
tình không, khôi phục lại cái mình vốn sẵn có mới thôi. 

Phật ân thật là rộng lớn sâu xa cùng cực, chẳng thể hình dung nổi! Một câu 
gieo vào tâm, mãi mãi là hạt giống đạo. Ví như nghe tiếng cái trống có bôi 
thuốc độc, xa gần đều chết tươi; ăn chút kim cang, quyết định chẳng tiêu 
được. Tin được như vậy mới gọi là chánh tín. 

* Phật pháp không điều nào lớn lao chẳng bao gồm, không điều nhỏ nhặt 
nào chẳng nêu. Ví như một cơn mưa thấm ướt khắp cả, cây cỏ cùng được 
tươi tốt, cái đạo “tu thân, tề gia, trị quốc” không gì là chẳng đủ. Xưa nay, 
văn chương chỉ thịnh một thời, nhưng công nghiệp đồn lan vũ trụ. Phàm 
những ai chí hiếu, nhân từ, ngàn đời cùng ngưỡng mộ. Con người mới chỉ 
biết dõi theo vết tích, chưa biết tìm đến gốc. 

Neu khảo sát kỹ đến cội nguồn, sẽ thấy tinh thần, chí khí, tiết tháo của 
những vị ấy đều được vun bồi bởi việc học Phật. Chẳng cần phải nhắc tới 
những chuyện khác, ngay như tâm pháp do hàng thánh nhân Tống Nho đề 
xướng ra cũng vẫn phải mượn Phật pháp làm khuôn mẫu, huống hồ là những 
chuyện khác! Bọn Tống Nho khí lượng hẹp hòi, muốn hậu thế nghĩ chính họ 
đã phát minh ra tâm pháp ấy, bèn thốt lên những lời báng Phật, hòng khỏa 
lấp cái tội mượn trộm Phật pháp. Từ Tống sang Nguyên, tới Minh, không 
đời nào chẳng vậy. 



Cứ thử tận tâm khảo sát, không ai là chẳng được lợi ích nơi Phật pháp. Họ 
giảng về tịnh tọa, giảng về tham cứu cho thấy họ có dụng công; lâm chung 
biết trước lúc đi, cười nói rồi qua đời chính là những điểm biểu lộ cuối cùng 
của họ. Những mẫu chuyện, những sự tích như vậy chép đầy trong các 
truyện ký Lý học, nào phải chỉ có một chuyện. Học Phật có phải là mối lo 
cho xã hội hay chăng? 

* Bản thể của Nho và Phật đương nhiên chẳng hai. về mặt công phu của 
Nho và Phật, nếu chỉ bàn hời hợt sẽ thấy rất tương đồng, nếu bàn sâu sẽ thấy 
khác nhau như trời với đất. Vì sao như vậy? Nho lấy Thành (chân thành) làm 
gốc, Phật lấy Giác làm tông. 

Thảnh chính là “minh đức” (cái đức sáng tỏ), do Thành khởi Minh, do Minh 
nên có Thành. Hễ Thành và Minh họp nhất sẽ “minh minh đức” (làm sáng tỏ 
cái đức sáng ngời). Giác có Bổn Giác và Thỉ Giác. Do Bổn Giác mà Thỉ 
Giác phát khởi, dùng Thỉ Giác để chứng Bổn Giác. Thỉ và Bổn họp nhất tức 
là thảnh Phật. Bổn Giác tức là Thành, Thỉ Giác là Minh. Nếu thuyết pháp 
như thế thì Nho và Phật trọn chang khác gì nhau. 

Các hạ bảo mình “học Phật, học Khổng, thấy Lý chẳng ngoài một chương 
sách Đại Học là điều quyết định chẳng còn ngờ vực gì nữa”; đấy chỉ là bàn 
luận một cách nông cạn. Neu luận về mặt thứ lóp sâu cạn của công phu tu 
chứng thì đại để tương đồng, nhưng sở chứng, sở đạt bất đồng rất lớn. Nho 
chỉ có thể “minh minh đức”, há có thể đoạn trọn Tam Hoặc, đầy đủ cả phước 
lẫn huệ như Phật chăng? Há có thể như Bồ Tát chứng Pháp Thân, phá một 
phần vô minh, thấy một phần Phật Tánh hay chăng? Há có thể như Thanh 
Văn, Duyên Giác đoạn sạch Kiến Hoặc lẫn Tư Hoặc hay chăng? 

Điều thứ ba, dù Thanh Văn chỉ đoạn được Kiến Tư Hoặc là hạng thấp kém 
nhất, nhưng các ngài đã đắc lục thông tự tại. Bởi thế, ngài Tử Bách 
nói: “Neu buông vọng tình xuống được thì dù là vách núi vẫn có thế đi 
xuyên qua được”. Sơ Quả còn phải bảy lượt sanh lên trời, bảy lần sanh 
xuống nhân gian, nhưng đạo lực của các ngài đã đạt tới mức tùy ý chẳng 
phạm sát giới. Vì thế, các ngài đi đến đâu, loài trùng giạt ra cả. Do đó, mới 
nói: “Sơ Quả cày đất, trùng tránh xa bốn tấc”, huống hồ là Nhị, Tam, Tứ 
Quả ư! 

Hãy khoan nói tới những người học theo Nho Giáo cái đã, hãy bàn về thánh 
nhân thôi, cố nhiên, đa phần thánh nhân là bậc đại quyền thị hiện. Không 
nói tới bổn địa của các ngài, nếu chỉ căn cứ trên mặt Tích, e rằng các ngài 
còn chưa thể đoạn sạch được Kiến Hoặc, Tư Hoặc như thế được, huống hồ 
là sánh với các vị Pháp Thân đại sĩ thuộc bốn mươi địa vị phá vô minh, 
chứng pháp tánh ư? Cho dù bảo “minh minh đức” tạm ngang ngửa với “phá 
vô minh” đi nữa, phải nhớ rằng phá vô minh có bốn mươi mốt địa vị, “minh 
minh đức” có ngang bằng được với địa vị đầu tiên là Sơ Trụ hay chăng? Có 



ngang bằng được với địa vị cuối cùng là Đẳng Giác hay chăng? Dù “minh 
minh đức” có ngang ngửa với địa vị Đẳng Giác đi nữa, đối với minh đức vẫn 
chưa the minh đến cùng cực được! Phải đến khi phá được một phần vô minh 
mới đáng gọi là “Thành - Minh họp nhất, Thỉ - Bổn vô nhị” vậy! 

Do lẽ đó, tôi nói: “Xét về Thể thì đồng, nhưng phát huy công phu chứng đạt 
chẳng đồng!” Người đời vừa nghe nói “đồng” bèn tưởng Nho Giáo bao gồm 
trọn Phật giáo, nghe nói “khác” bèn tưởng Phật giáo hoàn toàn khác với Nho 
giáo. Họ chẳng biết đến nguyên ủy “đồng nhưng bất đồng, bất đồng nhưng 
đồng”; bởi thế, cứ tranh luận tưng bừng, ai nấy lo bảo vệ môn đình của 
mình, ai nấy đều đánh mất tấm lòng trị thế độ nhân của Phật, Bồ Tát cả! 

* Ke từ khi đại pháp truyền vào Trung Quốc, đế vương các đời không ai 
chẳng sùng phụng Phật giáo; chỉ có Tam Võ hủy diệt Phật giáo, nhưng 
người kế vị lại hưng thạnh Phật giáo. Ví như tiết Đông, đông cứng lại chắc 
nịch đế thảnh tựu vẻ tươi tốt, sum suê cho tiết Xuân, tiết Hạ. Mặt trời chói 
lọi giữa hư không, toan dùng hai tay che lấp; ngửa mặt khạc nhổ trời, chính 
mình bị giây bấn. 

Tam Võ là Ngụy Thái Võ, Châu Võ Đế, Đường Võ Tông. Thoạt đầu họ đều 
thâm tín Phật pháp, dốc ý tu tập. Ngụy Thái Võ tin lời sàm hoặc của Hoắc 
Hạo, Châu Võ Đe tin lời sàm tấu của Vệ Nguyên Tung, Đường Võ Tông tin 
lời vu báng của Lý Đức Dụ và đạo sĩ Triệu Quy Chân. 

Hủy diệt Phật pháp chưa lâu la gì, cả người chủ xướng lẫn kẻ tán trợ đều 
mắc phải ương họa cùng cực. Ngụy Võ Đe phế Phật rồi, chưa đầy năm sáu 
năm, Hoắc Hạo bị diệt tộc, bản thân Ngụy Võ Đe cũng bị ám sát. Con lên 
nối ngôi lại ra sức phục hưng Phật giáo. 

Sau khi Châu Võ Đế phế Phật, Nguyên Tung bị biếm truất và xử tội chết, 
khoảng năm sáu năm sau, vua thân mắc ác tật, khắp mình lở loét, chết chưa 
đầy ba năm, Tùy Văn Đe lên ngôi lại phục hưng Phật giáo. 

Đường Võ Đe phế Phật rồi, chưa đầy một năm sau, Quy Chân bị tru lục, 
Đức Dụ chết trên đường bỏ trốn, Võ Tông uống kim đan của đạo sĩ dâng, 
lưng nổi nhọt loét mà chết. Tuyên Tông lại phục hưng Phật giáo. 

Tống Huy Tông lúc đầu cũng thâm tín Phật pháp, sau nghe lời yêu vọng của 
đạo sĩ Lâm Linh Tố, bắt đổi tượng Phật thành hình tượng Đạo giáo, xưng 
Phật là Đại Giác Kim Tiên, gọi Tăng là “đức sĩ”, bắt Tăng mặc áo đạo sĩ, 
mỗi khi làm lễ Tăng phải ngồi phía sau đạo sĩ. Hạ chiếu chưa lâu, kinh thành 
bị lụt lón khác gì hồ, biển. Vua tôi hoảng sợ, sai Linh Tố trị thủy, càng phù 
phép nước càng dâng tràn. Chợt có bậc đại thánh Tăng Già xuất hiện trong 
cung cấm, vua đốt hương van nài, Tăng Già chống tích trượng lên mặt 
thành, nước liền rút sạch. Vua liền hạ chiếu phục hồi quy chế Phật giáo như 
cũ. Chưa đầy sáu bảy năm sau, cha con cùng bị giặc Kim bắt đi. Người Kim 



phong Huy Tông làm Hôn Đức Hầu, Khâm Tông làm Trọng Hôn Hầu, cha 
con cùng chết tại thành Ngũ Quốc. 

Phật là đại su ba cõi, cha lành cả bốn loài, bậc thánh của các thánh, là trời 
trong trời, dạy nguời bỏ vọng về chân, nghịch trần họp giác, dứt trừ hoặc 
nghiệp huyễn vọng, khôi phục tâm tánh vốn sẵn có. Cảm ân, báo đức, hộ trì 
luu thông Phật pháp còn chua đủ, huống hồ là cậy vào thế lực nhất thời, 
đoạn diệt huệ nhãn của chúng sanh, cắt đứt con đuờng bằng phang của trời 
nguời, đào hố sâu địa ngục, ắt chuốc quả báo nhãn tiền, luân hồi muôn kiếp, 
để tiếng xấu cho đời, thật đúng là tấm guong đành rành vậy! 

* Cái rộng, dày, cao, sáng nhất trong thế gian không gì bằng trời, đất, nhật, 
nguyệt; nhung mặt trời chính ngọ rồi phải xế bóng, trăng tròn rồi phải 
khuyết, bờ cao sụp thành hang, hang sâu đùn thành gò, biển xanh biến thành 
ruộng dâu, ruộng dâu biến thành biển xanh. 

Xua nay, bậc đạo cao đức trọng không ai bằng Khổng Tử, vẫn bị tuyệt luong 
ở đất Trần, bị hãm noi đất Khuông, chu du các nuớc, chẳng gặp đuợc vua 
hiền; chỉ có một đứa con, tuổi vừa năm muoi đã chết mất, may còn một cháu 
để duy trì dòng dõi. Từ đấy tính xuống, Nhan Uyên đoản mạng, Nhiễm Bá 
Nguu cũng đoản mạng, Tử Hạ bị mù, Tả Khâu Minh cũng bị mù, Khuất 
Nguyên trầm mình duới sông (Khuất Nguyên tận trung bị gian thần sàm tấu. 
về sau vì Sở Hoài Vuong bị vua Tần bắt giữ, ông khôn ngăn phẫn uất, 
nhung chẳng làm gì đuợc bèn tự trầm nơi sông Mịch La vào ngày mồng 
Năm tháng Năm), Tử Lộ bị bằm nát nhu tuơng (Tử Lộ làm quan ở nuớc Vệ. 
Vệ Khoái Công hồ đồ bị con giành ngôi, Tử Lộ tử nạn, bị địch quân bằm nát 
nhừ). 

Trời, đất, nhật, nguyệt còn chẳng thể thuờng hằng bất biến; đại thánh, đại 
hiền cũng chẳng thể chỉ gặp toàn thuận lợi chẳng có nghịch cảnh; chỉ những 
ai biết vui theo mạng trời, dù gặp cảnh ngộ nào cũng đều an vui cả; thế 
nhung mấy trăm ngàn năm sau, từ thiên tử cho đến thứ dân không ai là 
chẳng kính nguỡng những vị ấy. Neu cứ dựa trên tình cảnh khi ấy mà luận, 
tựa hồ họ chẳng có phuớc báo gì; nhung nếu dựa trên đạo hạnh luu truyền 
hậu thế để luận, ai có phuớc hơn nổi những vị ấy chăng? 

Nguời sanh trong cõi đời ngàn tính vạn toán làm đủ mọi chuyện xét đến 
cùng cực chẳng qua chỉ để thân mình no ấm, con cháu quý hiển mà thôi! Thế 
nhung, vải thô cũng che đuợc thân, cần gì phải luợt, là, the, vóc; miệng dùng 
rau dua cho qua bừa, cần gì phải cá, thịt, hải sản? Con cháu thì hoặc đọc 
sách, hoặc cấy cày, hoặc buôn bán để tự nuôi thân, cần gì phải giàu đến trăm 
vạn? 

Vả những kẻ mưu tính sao cho con cháu đuợc giàu sang đến vạn đời, chắc 
không ai hơn đuợc Tần Thủy Hoàng! Vua Tần thôn tính sáu nuớc, đốt sách, 
chôn Nho sĩ, thâu binh khí trong thiên hạ đúc thảnh chuông lớn, không điều 



nào chẳng nhằm mục đích khiến dân ngu yếu chẳng thể làm loạn được. Nào 
ngờ Trần Thiệp vừa đứng lên, quần hùng đua nhau nổi dậy. Họ Tần nhất 
thống son hà chưa quá mười hai, mười ba năm, thân đã diệt, nước đã mất, 
con cháu bị tru lục hết sạch; khác nào cắt cỏ nhổ tận rễ, không còn chút gì 
nữa! Muốn cho con cháu được an lạc, hóa ra lại khiến chúng mau bị chết 
sạch hết cả. 

Tào Tháo làm Thừa Tướng thời Hán Hiến Đế, chuyên quyền, bất cứ điều gì 
hắn làm không ngoài mục đích giảm thế lực của vua, tăng oai quyền cho 
mình, mong sau khi mình chết đi, con mình sẽ xưng đế. Vừa chết đi, Tào Phi 
liền soán ngôi, thây cha chưa liệm, Phi đã chuyển hết các phi tần của cha 
sang cung mình. Tào Tháo chết đi, đọa mãi trong ác đạo hon một ngàn bốn 
trăm năm. Đen đời vua Càn Long nhà Thanh, ở Tô Châu có kẻ mo heo, thấy 
trên gan phổi heo có hai chữ Tào Tháo. Có kẻ láng giềng trông thấy, sanh 
lòng hoảng sợ lớn, liền xuất gia, pháp danh là Phật An, nhất tâm niệm Phật 
liền được vãng sanh Tây Phưong. Việc này có ghi trong Tịnh Độ Thánh 
Hiền Lục. Tào Tháo phí sạch tâm co mưu tính cho con cháu. Tuy con hắn 
được làm hoàng đế, nhưng chỉ ở ngôi được bốn mưoi lăm năm liền bị diệt 
quốc. Hằng ngày lại còn phải đánh nhau với Đông Ngô và Tây Thục, có bao 
giờ được hưởng một ngày an vui đâu? 
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Tiêp đó, hai nhà Tân (Tay Tân và Đông Tân), Tông, Te, Lưong, Trân, Tùy 
và các nhà Lưong, Đường, Tấn, Hán, Châu thời Ngũ Đại đều chẳng trường 
cửu, tựu trung nhà Đông Tấn tồn tại lâu dài nhất, nhưng chỉ được một trăm 
lẻ ba năm. Các triều khác thì hoặc là hai, ba năm, hoặc tám chín năm, mười 
năm, hai mưoi năm, bốn mưoi năm, năm mưoi năm rồi liền diệt vong. Đây 
mới chỉ kế những triều đại chánh thống, còn như những kẻ chiếm càn lãnh 
thổ, ngụy xưng vưong triều, số ấy nhiều lắm, tồn tại còn ngắn ngủi hon nữa. 
Xét cái tâm thuở đầu của họ, không ai là chẳng muốn cho con cháu được an 
lạc, phú quý, tôn vinh; xét đến kết quả thực sự: lại khiến cho con cháu càng 
mau gặp phải kiếp nạn, bị tru lục, diệt môn tuyệt tộc. Dù quý như thiên tử 
giàu có như bổn biển, vẫn chẳng thể giữ cho con cháu đời đời hưởng phước, 
huống chi kẻ phàm phu trơ trụi? Từ vô lượng kiếp đến nay, những ác nghiệp 
đã tạo còn dày hơn đại địa, sâu hơn biển cả, có đảm bảo gia đạo thường 
hưng thạnh, chỉ có phước không tai ương chăng? 

Phải biết rằng: muôn pháp trong thế gian thảy đều hư giả, trọn chẳng chân 
thật, như mộng, như huyễn, như bọt nước, như bóng dáng, như sương móc, 
như ánh chóp, như bóng trăng in trong nước, như hoa đốm trên không, như 
ánh nước dợn lúc trời nóng, như thành Càn Thát Bà (Càn Thát Bà là tiếng 
Phạn, Hán dịch là Tầm Hương, là nhạc thần của Thiên Đế. Thành trì của họ 
huyễn hiện chẳng thật, như ta thường nói “thẩn lâu hải thị” 49 vậy!). 



Chỉ có mỗi một niệm tâm tánh của chính mình hằng cố hằng kim (xưa nay 
luôn thường hằng), chẳng biến, chẳng hoại, tuy chẳng biến hoại nhưng 
thường tùy duyên. Do ngộ tịnh duyên liền thành Thanh Văn, thành Duyên 
Giác, thành Bồ Tát, thành Phật. Do công đức sâu hay cạn mà quả vị cao hay 
thấp. Do mê nhiễm duyên thì sanh lên trời, sanh trong nhân gian, đọa vào Tu 
La, đọa súc sanh, đọa ngạ quỷ, đọa địa ngục. Do tội phước nặng hay nhẹ mà 
có khổ hay vui, [thời gian thọ quả] có dài hay ngắn. Neu là kẻ chẳng biết 
Phật pháp, chẳng biết làm cách nào được! 

Ông đã sùng tín Phật pháp, sao chẳng do nghịch cảnh ấy nhìn thấu tướng 
trạng thế gian, bỏ mê nhiễm duyên, theo ngộ tịnh duyên, nhất tâm niệm Phật 
cầu sanh Tây Phương. Nhờ đó, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi lục đạo, cao 
đăng quả vị Tứ Thánh, há chẳng phải là nhờ cái họa nhỏ này mà thường 
hưởng phước lớn ư? 

* Phật ân thật là rộng lớn, trọn khắp, chẳng có cùng tận. Vì sao nói thế? Do 
hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật, nhưng vì mê 
chẳng ngộ, đến nỗi lại đem sức công đức Phật tánh ấy dùng lầm vào sáu trần 
cảnh, khởi tham - sân - si, tạo giết - trộm - dâm, do Hoặc tạo nghiệp, do 
nghiệp thọ báo, trải kiếp dài lâu luân hồi lục đạo, trọn chẳng có ngày ra. 
Trong những kiếp xưa, Phật đã biết rõ điều này, bèn phát đại nguyện muốn 
cho hết thảy chúng sanh trong khắp các pháp giới tận cõi hư không cùng ngộ 
được Phật tánh sẵn có, cùng thoát luân hồi sanh tử, cùng thành đạo Vô 
Thượng Chánh Giác, cùng nhập Vô Dư Niết Bàn. 

Từ đấy, vì chúng sanh trong khắp pháp giới Ngài trải kiếp dài lâu hành đạo 
Bồ Tát, không việc gì có lợi ích mà Phật chẳng đề cao, tu trọn lục độ, chẳng 
chấp trước một pháp nào, hành hạnh khó làm, nhẫn được chuyện khó nhẫn. 
Phật bố thí quốc thành, vợ, con, đầu, mắt, tủy, não... không tiếc nuối gì. Vì 
thế, kinh Pháp Hoa nói: “Ta thay đức Thích Ca Như Lai trong vô lượng 
kiếp, hành hạnh khó, hạnh khố, tích công chứa đức cầu Bồ Tát đạo chưa 
từng dừng nghỉ. Xem khắp tam thiên đại thiên thế giới, thậm chỉ chang có 
chỗ nào nhỏ bằng hạt cải mà chang phải là chỗ Bồ Tát xả thân mạng vì 
chủng sanh cả! Sau đẩy mới được thành Bồ Đe đạo ”. 

Chỉ một hạnh bố thí dù thọ cả kiếp còn chẳng thể nói hết, huống hồ là các 
hạnh khác như Trì Giới, Nhẫn Nhục, Tinh Tấn, Thiền Định, Trí Huệ và Tứ 
Nhiếp, vạn hạnh ư? Mãi cho đến khi Hoặc nghiệp hết sạch, phước huệ viên 
mãn, triệt chứng tự tâm, thành đạo Vô Thượng, Phật bèn vì khắp các chúng 
sanh giảng pháp mình đã chứng, chỉ vì để ai nấy đều chứng được pháp Ngài 
đã chứng. Thế nhưng thượng căn ít ỏi, trung căn, hạ căn lại nhiều; cho nên 
Phật lại tùy cơ lập giáo, khiến ai nấy tùy phận được lợi. 

Đen khi việc một đời đã xong, Phật bèn nhập Niết Bàn, nhưng vẫn chẳng bỏ 
tấm lòng đại bi, lại thị hiện thành Chánh Giác trong thế giới khác đe tiếp tục 



tế độ. Phật thị hiện sanh trong cõi này hay cõi khác như thế, chẳng thể dùng 
toán số, thí dụ đế tính được nối. Ví như vầng mặt trời chói lọi vì chiếu thế 
gian nên mọc lặn chẳng ngừng, cũng như người đưa thuyền vì đưa người 
qua sông nên qua lại chẳng ngừng! 

* Phật nghĩ thương xót chúng sanh từ vô thỉ trước đến tận vị lai sau, trên đến 
bậc Đẳng Giác Bồ Tát, dưới đến lục đạo phàm phu, không một ai chẳng 
thuộc trong vòng đại bi thệ nguyện của Ngài. Ví như hư không bao trùm hết 
thảy, từ sâm la vạn tượng cho đến trời đất đều bị hư không bao trùm cả. 
Cũng lại như ánh sáng mặt trời chiếu khắp muôn phương, dù kẻ sanh manh 
trọn đời chẳng thấy được ánh sáng vẫn được ánh mặt trời soi tới, được sống 
đúng nghĩa con người. Neu như không có ánh mặt trời chiếu thấu, sẽ chẳng 
có duyên sanh sống được; [như vậy thì] nào có phải là cứ phải đích thân thấy 
được ánh sáng thì mới được thọ ân ư? 

Kẻ thế trí biện thông đem cái hiếu biết câu nệ, rỗng tuếch của mình đế chê 
bai, phản bác Phật pháp, bảo là: “Phật pháp làm hại thánh đạo, dối đời lừa 
người”, trọn chang khác gì kẻ sanh manh chửi mặt trời, bảo mặt trời chang 
có quang minh! Het thảy ngoại đạo đều lấy trộm nghĩa lý trong kinh Phật rồi 
làm như chính đạo mình có giáo nghĩa ấy; có kẻ còn trộm danh Phật pháp để 
hành tà pháp. Do đó ta biết rằng Phật pháp chính đạo gốc của mọi pháp thế 
gian, xuất thế gian. Ví như biển cả chảy ngầm dưới mặt đất, những chỗ đầy 
ắp nước, chảy thành dòng thì là vạn con sông, nhưng không con sông nào lại 
chẳng đổ vào biển cả. 

Những kẻ báng Phật kia phải đâu là báng Phật, mà là báng chính mình đó. 
Bởi vì một niệm tâm tánh của họ toàn thể là Phật. Từ đầu Phật đã dùng bao 
cách thuyết pháp, giáo hóa như thế những mong họ bỏ mê về chân, tự chứng 
Phật tánh chính mình sẵn có mới thôi. Do Phật tánh đáng tôn trọng nhất, 
đáng yêu tiếc nhất, nên Phật chẳng hề tiếc công như vậy, dù họ chẳng tin 
nhận, Phật cũng chẳng nõ' buông bỏ. Neu như chúng sanh chẳng sẵn có Phật 
tánh, chang kham làm Phật, nhưng Phật cứ uống công bày cách như thế thì 
Phật chính là kẻ si dại bậc nhất trong thế gian, mà cũng là kẻ đại vọng ngữ 
bậc nhất trong thế gian, lẽ nào tám bộ trời rồng, tam thừa thánh hiền lại cùng 
chịu hộ vệ, y chỉ Phật ư? 

* Phật xem hết thảy chúng sanh giống như con một, yêu thương không thiên 
vị ai, luôn muốn cho chúng sanh được độ thoát, vì hết thảy chúng sanh đều 
có Phật tánh, đều kham làm Phật. Bởi thế, dù là hạng Nhất Xiển Đề tuyệt 
chẳng có tín tâm, Phật không hề có một niệm buông bỏ. Neu đúng cơ duyên, 
họ sẽ tự sanh lòng tin, quy y, y giáo tu trì ngõ hầu đoạn Hoặc chứng Chân, 
liễu sanh thoát tử. 

Kinh Lăng Nghiêm nói: “Mười phương Như Lai thương xót chủng sanh như 
mẹ nhớ con. Nếu con bỏ trốn, mẹ dù nhớ cũng chang làm gì được! Nếu con 



nhớ mẹ như mẹ nhớ con, từ đời này sang đời khác mẹ con chang hề xa nhau. 
Nếu tâm chủng sanh nhớ Phật, niệm Phật thì trong hiện tại hoặc trong 
tương lai nhất định thay Phật, cách Phật chang xa như người nhiễm hương, 
thân cỏ mùi thơm ”. 

Kinh Pháp Hoa dạy: “Nếu cỏ vô lượng trăm ngàn vạn ức chủng sanh chịu 
các kho não, nghe đến Bồ Tát Quán Thế Âm này, nhất tâm xưng danh thì 
Quán Thế Âm Bồ Tát liền lập tức xem xét âm thanh ẩy, khiến họ đều được 
giải thoát”. 

Kinh còn chép: “Vị Quán Thế Âm Bồ Tát này hay ban cho sự không sợ hãi 
cho những cho hoảng sợ, nạn gấp nên thế giới Sa Bà này đặt tên cho Ngài là 
Thí Vô ủy. 

Ây là vì xét về thế thì tâm của chúng sanh và tâm của Phật, Bồ Tát chang 
khác gì nhau, chỉ vì chúng sanh mê muội, trái giác theo trần, đến nỗi đây kia 
ngăn cách, chẳng đuợc chở che. Neu nhu trái trần xuôi giác, một dạ xung 
danh, sẽ tự nhiên cảm ứng đạo giao, Phật, Bồ Tát rủ lòng từ gia bị, dù gặp 
hiếm nạn cũng thành yên vui! 

* Điều trọng yếu trong việc học đạo là đối trị tập khí. Thucmg có kẻ học vấn 
càng sâu, tập khí càng thạnh. Ây là vì coi học đạo giống nhu học nghề, cho 
nên càng học nhiều, càng nghịch đạo. Đó chính là cội nguồn khiến cho cả 
Nho lẫn Thích trong nuớc ta cùng suy cả! 

— 0O0 — 

8. Luận về Đạo Thầy Trò 

* Những mối quan hệ lớn (ngũ luân) trong đời nguời tính ra chỉ có năm, tức 
là vua - tôi, cha - con, anh - em, vợ - chồng, bạn bè. Cha sanh, thầy dạy, vua 
nuôi, ba mối quan hệ này tuong đuong nhau, sao trong Ngũ Luân chẳng kể 
đến thầy; chẳng biết rằng thầy có đức tánh giáo huấn ta thành nguời nên thầy 
cũng nhu cha. Ke đến, có công khuyên dụ, khen thuởng, khuyến khích để ta 
đuợc thành tài nên thầy cũng nhu anh. Vì thế, Mạnh Tử nói: “Thầy là cha 
anh”. Tiếp đó, thầy khiến ta mở mang, đôi bên cùng đuợc lợi ích nhu hai 
vầng trăng chiếu lẫn nhau, hai tay vịn vào nhau nên thầy cũng nhu 
bạn (Trong chữ Bằng Hữu, Bằng gồm hai chữ Nguyệt ghép lại; chữ Hữu 
giống nhu hai tay vịn vào nhau). Bởi thế nhà Phật hay nói: “Tầm su phỏng 
hữu” (tìm thầy kiếm bạn). 


— 0O0 — 



9. Luận về Giới Luật 

* Pháp môn dù nhiều, nhưng tất cả gồm trọn chẳng sót trong ba môn Giới - 
Định - Huệ. Vì thế kinh Lăng Nghiêm nói: “Nhiếp tâm là Giới, do Giới sanh 
Định, do Định phát Huệ. Do vậy gọi là Tam Vô Lậu Học Nhưng trong ba 
môn này, chỉ có Giới là trọng yếu nhất. Bởi lẽ, trì giới chính là chang làm 
các điều ác, vâng làm các điều thiện. Hạnh ấy gần với Phật, tâm ấy chẳng 
đến nỗi trái nghịch với Phật. 

Vì thế, trong kinh Phạm Võng, đức Như Lai vì chúng sanh nói lời bảo chứng 
rằng: “Ta là Phật đã thành, các ông là Phật chưa thành. Neu tin được như 
vậy thì giới phắm đã đầy đủ ”. Ngài còn nói: “Chủng sanh nhận lãnh giới 
của Phật là nhập vào địa vị Phật; địa vị đã giống như Đại Giác rồi, thật sự 
là các con của Phật”. Vì vậy, một pháp Trì Giới chính là đạo trọng yếu đệ 
nhất để siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử vậy. 

* Chữ Luật chang chỉ riêng những hành vi thô phù mà thôi; nếu chang chú 
trọng lòng kính, giữ gìn lòng thành thì vẫn là phạm luật. Nhân quả là cốt tủy 
của Luật. Ai chẳng biết nhân quả và khinh mạn nhân quả đều là phạm luật. 
Người niệm Phật khởi tâm động niệm thường phù họp với Phật thì Luật, 
Giáo, Thiền, Tịnh đều cùng thực hành cả. 

— 0O0 — 

10. Luận về Kinh Điển 

* Neu ai thiên tư thông minh, mẫn tiệp thì nghiên cứu tánh tướng các tông 
chẳng trở ngại gì, nhưng phải lấy pháp môn Tịnh Độ làm chồ nưong tựa, 
quay về, mới khỏi đến nỗi có nhân không quả, khỏi lâm vào cảnh biến diệu 
pháp liễu sanh thoát tử thành lời lẽ bàn suông cửa miệng, không cách gì 
được lợi ích thật sự! Phải nên chú trọng lòng kính, gìn giữ lòng thành, xem 
kinh tượng như đức Phật sống, chang dám khinh nhờn chút nào, mới hòng 
do lòng thành của chính mình lớn nhỏ thế nào mà sẽ đạt được các lợi ích sâu 
hay cạn. 

Những người căn co chậm lụt, chỉ nên chuyên nghiên cứu pháp môn Tịnh 
Độ, nếu thật sự tin đến nơi, giữ thật vững, sẽ quyết định liễu sanh thoát tử 
ngay trong đời này, siêu phàm nhập thánh, so với những kẻ thông hiểu kinh 
luận sâu xa nhưng chang thực hành pháp môn Tịnh Độ kia, sự lợi hại khác 
xa hệt như trời với đất vậy! 

Đối với những kẻ vừa nói trên, chẳng cần biết tư cách như thế nào, trước hết 
cứ cho dùng liều thuốc một vị này thì bất luận là tà chấp, kiến giải lầm lạc, 
ngã mạn, phóng túng đến đâu, đề cao thánh cảnh nhưng tự mình đành ở địa 
vị kém cỏi... đều do thuốc A Già Đà một vị trị chung vạn bệnh này, không 
một ai là chang dứt khoát lành bệnh cả! 



* Phật pháp uyên thâm, kẻ đại thông minh dù tận hết tâm lực bình sanh vẫn 
còn có chỗ chưa thể nghiên cứu tường tận được. Nhưng Phật pháp tùy cơ lập 
giáo; nếu muốn hưởng lợi ích thật sự thì hãy nghiên cứu, tu trì pháp môn đặc 
biệt, siêu việt, lạ lùng là Tịnh Độ; đây thật sự là con đường trọng yếu tốn ít 
tâm lực vậy. 

* Việc giảo đính kinh điển chẳng phải là chuyện dễ dàng, chỉ sợ thầy chẳng 
rảnh rỗi đến thế. Neu ủy nhiệm người khác làm, kẻ đó phải là người kiến 
thức lỗi lạc, thập phần tỉ mỉ, xét suy kỹ càng đôi ba lượt, tra cứu kỹ lưỡng 
mới có thế đính chánh những chồ chép lầm, trừ sạch những điếm dở tệ khiến 
thiên chân được tỏ bày triệt để. Neu không, sao chẳng cứ theo đúng dạng vẽ 
hồ lô 50 may ra chẳng đánh mất sự chân xác sẵn có! 

* Một bộ kinh Hoa Nghiêm là vua của Tam Tạng, phẩm cuối cùng quy kết, 
đặt nặng nguyện vương. Nên tôn trọng kinh Hoa Nghiêm, nhưng chớ xem 
thường các kinh khác vì các kinh Đại Thừa đều lấy Thật Tướng làm bản thế. 
Hoa Nghiêm vĩ đại vì là đại pháp xứng tánh cực đàm vượt ngoài các giới, 
chẳng thâu nhiếp các pháp Nhị Thừa. Điểm huyền diệu của kinh Pháp Hoa 
là “hội tam quy nhất” (gộp ba thừa về một thừa), “khai Quyền hiển Thật, 
khai Tích hiển Bổn”. Tông Thiên Thai cho rằng: “Pháp Hoa thuần viên độc 
diệu 51 , Hoa Nghiêm vẫn còn nói kèm Quyền pháp” (chữ Quyền pháp chỉ 
các địa vị Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Thập Địa, Đẳng Giác). 
Nhưng trong hội Pháp Hoa, Phật khen ngợi Pháp Hoa là vua của các kinh, 
trong hội Hoa Nghiêm Phật cũng khen như thế. Lẽ nào kẻ hoang kinh đời 
sau cứ nhất định phải căn cứ vào năm bộ lớn 52 để phân định kinh này cao, 
kinh kia thấp, chẳng chấp nhận kinh nào cũng có những điểm riêng đáng 
khen ngợi hay sao? Kẻ tu Thiền ca tụng Thiền, người tu Tịnh Độ tán dương 
Tịnh Độ; nếu không sẽ chang thế khiến người khác sanh chánh tín, khiến 
người khác kính ngưỡng. 

Chỉ nên khéo hiểu ý nghĩa mỗi kinh, đừng vướng vào từ ngữ mà lạc mất ý 
nghĩa. Mạnh Tử xưng tụng Khổng Tử là bậc thánh chưa từng có trong loài 
người. Khổng Tử thấy vua Nghiêu trong canh, thấy vua Thuấn nơi tường, 
thấy Châu Công trong mộng. Lòng mong mỏi, hâm mộ ba vị thánh của Ngài 
sao mà chí thành đến mức cùng cực như thế ấy! 

* Tổ Thiện Đạo dạy người nhất tâm trì danh, đừng tu tạp nghiệp là vì sợ kẻ 
trung căn, hạ căn do tạp nghiệp tâm sẽ khó quy nhất, cho nên Ngài dạy 
chuyên tu. Tố Vĩnh Minh dạy người “muôn điều thiện cùng tu” và “hồi 
hướng Tịnh Độ” là vì sợ hành nhân thượng căn thiên chấp, đến nỗi phước 
huệ chẳng thể xứng tánh viên mãn, cho nên ngài dạy “viên tu” (tu trọn 
khắp). 

* Kinh rách nát chẳng thể tu bổ được nữa nếu đốt đi cũng không có lỗi gì. 
Nhưng nếu thấy còn có thể tu bổ được thì đừng nên đốt đi. Neu chẳng biết lẽ 



biến thông, cứ một mực chẳng dám thiêu, thì kinh ấy rốt cuộc chẳng thể xem 
đuợc, cũng chang thế cất giữ nhu kinh còn tốt, lại trở thảnh khinh nhờn. Cái 
lỗi khinh nhờn ấy gây hại cho nguời lắm, há chang nên biết đến lẽ quyền 
biến hay sao? 

* Trong các thứ thuốc đối chứng trị bệnh cho nguời hiện tại, nhân quả là vị 
thuốc bậc nhất, pháp Tịnh Độ là pháp nên tu bậc nhất. Bất luận căn tánh nào, 
chang the không truớc tiên tìm tòi học hỏi pháp nhân quả, pháp Tịnh Độ. 

Còn về giáo tuớng, phải chọn lựa nguời mà giảng giải, bởi những nguời học 
ai nấy đều có những điều phải học riêng, Phật học chỉ là học kèm theo mà 
thôi. Neu là kẻ căn co nông cạn, ắt sẽ chuyên chú vào Giáo tuớng, quăng 
Tịnh Độ ra sau ót, đến nỗi rốt cuộc thành hữu nhân vô quả, cho nên chớ 
giảng dạy chẳng xứng với căn co. 

Nay trong số những nguời tôn sùng Tuớng tông cũng có tệ nạn ấy. Nguời đề 
xuớng [học Tuớng tông] chẳng thật sự vì liễu sanh thoát tử, mà chỉ nhằm 
thông hiểu pháp tuớng để có thể giảng nói mà thôi. Neu nhu những kẻ đó 
hiểu “dùng tự lực để liễu sanh tử’ là chuyện khó, ắt sẽ chẳng chuyên chú vào 
việc đó (tức là chỉ lo học cho hiểu Tuớng tông) rồi bỏ qua pháp Tịnh Độ 
không thèm hỏi tới, hoặc còn chê bai là pháp nông cạn nữa. Những kẻ ấy 
đều thuộc loại ham cao chuộng trội, nhung chẳng biết thế nào là cao trội cả. 
Neu thật sự biết, dù có bị giết cũng chẳng chịu bỏ qua pháp môn Tịnh Độ, 
cứ cực lực tu hành. Học đạo thật là khó lắm vậy! 

* Chúng sanh căn khí bất nhất; Nhu Lai từ bi vô luợng. Neu ai thật sự chân 
thật, chí thành, cung kính niệm Phật thì đến lúc lâm chung, tự sẽ có những 
chuyện chẳng mong mỏi mà tự nhiên đạt đuợc. Những lời lẽ của ngài Tử 
Bách, ngài Hám Son rất là thân thiết, nhung hai vị đều là bậc tri thức trong 
Tông môn, nếu [đem những lời đó] nói với những nguời thật sự có lòng tin 
chân thành, nguyện thiết tha thì sẽ có ích. Nhung nếu nói với nguời chỉ có 
chút thiện căn, chua thể chuyên tu thì họ sẽ nghĩ chuyện sanh Tây vuợt quá 
khả năng của họ; từ đó họ sẽ đánh trống lùi. Thuyết pháp chẳng phù họp căn 
co sẽ thành lời nói suông, đúng là nhu vậy đó. 

* Pháp môn Niệm Phật lấy ba pháp Tín - Nguyện - Hạnh làm tông, lấy Bồ 
Đề tâm làm căn bản, lấy “tâm này làm Phật, tâm này là Phật” làm thật nghĩa 
“nhân thấu biển quả, quả tột nguồn nhân”, lấy “nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm 
tiếp nối” làm công phu tối thiết yếu để hạ thủ. Lấy đó mà hành, và nếu tứ 
hoang thệ nguyện lại chang lìa tâm, thì tâm sẽ họp với Phật, tâm họp với 
đạo, ngay trong đời này dự vào dòng thánh, lâm chung lên ngay thuợng 
phẩm, chẳng uổng cái đời này vậy! 
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1 1 . Luận về T rung Ám 

* Trung Ấm tức là thần thức, chẳng phải là thần thức biến thành Trung Ấm, 
thế tục gọi là “linh hồn”. Những thuyết “Trung Âm cứ bảy ngày lại một lần 
sống chết, bốn muơi chín ngày ắt sẽ đầu thai”... chẳng nên chấp nê. Trung 
Âm có sống chết là do vô minh trong tâm biến hiện tuớng sanh diệt, đừng 
ngây ngô tuởng Trung Âm [thật sự] có sống chết nhu nguời trong thế gian. 
Trung Âm thọ sanh, nhanh thì nhu trong khoảng khảy ngón tay liền vào tam 
đồ, lục đạo; chậm thì đến bốn muoi chín ngày hoặc lâu hon bốn muoi chín 
ngày v.v... 

Nguời mới chết mà có thế khiến nguời quen biết trông thấy vào ban ngày 
hay ban đêm, tiếp xúc với hoặc trò chuyện với nguời đó thì chẳng riêng gì 
Trung Âm mới làm đuợc nhu vậy, ngay cả những nguời đã thọ sanh trong 
đuờng thiện hay ác vẫn có thế vì nguời quen thuộc, thân thích khi truớc mà 
hiện hình một phen. Đây tuy là do ý niệm của nguời đó biến hiện, nhung chủ 
yếu là do những thần thánh trong thế gian hỗ trợ nhằm bóng gió chỉ bày: con 
nguời chết đi, thần minh (thần thức) chẳng diệt và quả báo thiện ác chẳng 
phải là hu huyễn vậy! 

Neu không, nguời duong gian chẳng biết đến việc cõi âm, mù quáng cho 
rằng nguòi chết đi thân xác đã mục nát thì thần thức cũng phải phiêu tán, rồi 
bao nguời phụ họa theo khiến cho nguời trong khắp thế gian cùng bị hãm 
trong hầm sâu tà kiến “chẳng có nhân quả, chẳng có đời sau, hậu thế”, sẽ 
thấy nguời lành cũng chẳng tự nỗ lực tu đức, kẻ ác càng muốn cùng hung 
cực ác tạo nghiệp. Dù có lời Phật dạy mà vẫn không có cách nào để chứng 
minh thì ai chịu tin nhận đây? 

Những chuyện hiện hình hiện bóng ấy đủ chứng tỏ lời Phật chẳng dối, quả 
báo phân minh, chẳng những nguời lành càng huớng tới điều lành, ngay cả 
kẻ ác cũng bị những tình lý ấy khuất phục, chẳng đến nỗi muời phần quyết 
liệt. Thiên địa, quỷ thần muốn cho con nguời hiếu rõ việc ấy nên mới có 
những chuyện nguời đã chết hiện thân trong cõi đời, nguời duong gian xử án 
cõi âm v.v... Đấy đều là vì muốn hỗ trợ Phật pháp, giúp sức phô diễn trị đạo. 
Lý này rất vi tế, nhung quan hệ rất lớn. Những chuyện nhu vậy xua nay chép 
trong sách vở rất nhiều, nhung chua hề nói rõ nguồn gốc của sự biến hiện đó 
cũng nhu những lợi ích liên quan. 

* Trung Âm tuy lìa thân xác, nhung vẫn có tình kiến về thân xác giống nhu 
khi chua chết. Đã có tình kiến về thân xác, đuong nhiên [nảy sanh ý niệm] 
phải có com áo để sử dụng. Do phàm phu nghiệp chuớng quá nặng, chẳng 
biết Ngũ Uẩn vốn là không, nên [nguời trong trạng thái Trung Âm] chẳng 
khác gì với nguời sống. Neu là bậc đủ đại trí huệ sẽ nhằm ngay lúc trút bỏ 
xác thân không còn phải nuong tựa nữa, liền biết Ngũ uẩn là không nên các 
khổ tiêu diệt, nhất chân hiển hiện, vạn đức phô bày trọn vẹn. 



Tuy cảnh giới [người sống và kẻ chết] bất tất phải nhất định giống hệt nhau, 
nhưng nào trở ngại gì đến việc tùy tình kiến mỗi người mà có các thứ cần 
dùng. Ví như khi đốt quần áo giấy, người còn sống chỉ giữ ý tưởng gởi áo 
cho người chết, còn quần áo lớn, nhỏ, ngắn, dài làm sao vừa vặn thích họp 
cho được. Nhưng do tình kiến của người sống lẫn tình kiến của người chết, 
quần áo sẽ vừa vặn cả. Điều này giúp ta thấy được nghĩa lý lớn lao “hết thảy 
các pháp tùy tâm chuyển biến”... 
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12. Luận về Bốn Cõi Tịnh Độ 

* Hai cõi Phàm Thánh Đồng Cư và Phưong Tiện Hữu Dư là ước theo 
phàm phu đới nghiệp vãng sanh và tiểu thánh Nhị Thừa đã đoạn Kiến Tư 
Hoặc mà lập, chứ chẳng thể ước theo Phật mà luận. Neu ước theo Phật mà 
nói thì chẳng những toàn thể bốn cõi Tịnh Độ đều là Tịch Quang, mà ngay 
cả đời ác ngũ trược, tam đồ ác đạo, không sự gì Phật chẳng thấy là Tịch 
Quang. Vì thế nói: “Tỳ Lô Giá Na ở khắp mọi nơi. Chồ đức Phật ở gọi là 
Thường Tịch Quang”. 

“Khắp mọi noi là Thường Tịch Quang” thì chỉ bậc đã chứng ngộ viên mãn 
Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na quang minh chiếu khắp mới thọ dụng được thôi, 
còn mọi người khác đều mới chỉ chứng được vài phần. Từ Thập Tín trở 
xuống cho đến phàm phu, về Lý thì có Thường Tịch Quang Tịnh Độ, nhưng 
về Sự thì chẳng có. Neu muốn hiểu rõ hãy nghiên cứu phần luận về bốn cõi 
Tịnh Độ trong sách Di Đà Yeu Giải; sách Phạm Võng Huyền Nghĩa cũng 
giảng đầy nghĩa này (Tỳ Lô Giá Na, Hán dịch là Quang Minh Biến Chiếu, 
hoặc Biến Nhất Thiết Xứ, chính là cực quả rốt ráo của chư Phật, là hiệu 
chung của những vị đã chứng viên mãn pháp thân thanh tịnh. Viên Mãn Báo 
Thân Lô Xá Na cũng thế. Như Thích Ca, Di Đà, Dược Sư, A Súc Bệ v.v... 
chỉ là những danh hiệu riêng của các hóa thân Phật mà thôi. Chữ Lô Xá Na, 
Hán dịch là Tịnh Mãn, do hết sạch Hoặc nghiệp, viên mãn trọn vẹn phước 
huệ nên ước theo quả báo do Trí Đức và Đoạn Đức cảm thành mà gọi như 
vậy). 

Lại phải biết rằng Thật Báo, Tịch Quang vốn là một cõi. Ước theo quả 
cảm bởi xứng tánh thì gọi là Thật Báo, ước theo lý được chứng rốt ráo thì 
gọi là Tịch Quang. So' Trụ mới dự vào Thật Báo, chứng được một phần Tịch 
Quang. Diệu Giác mới là thượng thượng Thật Báo, rốt ráo Tịch Quang. Như 
vậy từ So' Trụ cho đến Đẳng Giác đều chỉ chứng được vài phần hai cõi này, 
đối với cực quả Diệu Giác thì hai cõi ấy đều là rốt ráo. 

Nói đến Thật Báo là chỉ ước về phần chứng, nói đến Tịch Quang là chỉ ước 
về cứu cánh. Tịch Quang vô tướng, Thật Báo có đủ cả vi trần số chẳng thể 



nghĩ bàn Hoa Tạng thế giới hải vi diệu trang nghiêm. Ví như hư không vốn 
chẳng phải là các tướng, nhưng hết thảy các tướng đều do hư không mà phát 
hiện. Lại như gưong báu rỗng sáng, trong suốt, trọn chẳng có một vật gì, 
nhưng hễ Hồ đến Hồ liền hiện bóng, Hán đến Hán liền hiện bóng. Thật Báo 
và Tịch Quang tuy một mà hai, tuy hai mà một. Vì muốn cho người dễ hiểu 
nên nói là hai cõi. 

* Trong bổn cõi Tịnh Độ: người đới nghiệp vãng sanh sống trong Đồng Cư, 
người đoạn Kiến Hoặc sống trong Phưong Tiện, người phá vô minh sống 
trong Thật Báo, người hết sạch Vô Minh trụ trong cõi Tịch Quang. 

Thêm nữa, Thật Báo là ước theo quả báo cảm thành mà nói, Tịch Quang là 
ước theo lý tánh được chứng mà nói; chúng vốn thuộc một cõi, nhưng giảng 
như vậy cho người ta dễ hiểu. Vì thế, người phần chứng thuộc vào Thật Báo, 
người mãn chứng thuộc về Tịch Quang. Chứ thật sự trong cả hai cõi đều có 
đủ cả phần chứng lẫn mãn chứng. Trong Văn Sao, tôi đã từng trình bày 
tường tận. 

Cõi Đồng Cư tuy có đủ ba cõi kia nhưng người chưa đoạn Hoặc chỉ thọ 
dụng được cảnh Đồng Cư. Dù là cảnh của người đới nghiệp vãng sanh 
nhưng chẳng thể gọi cõi đó là cõi phàm phu vì họ đều đạt được ba thứ Bất 
Thoái. 


— 0O0 — 

13. Luận về Xá-lợi 

* Xá-lợi là tiếng Phạn, Hán dịch là “thân cốt” (xưong nơi thân), hoặc dịch là 
“linh cốt” (xương thiêng), do sức Giới - Định - Huệ của người tu hành tạo 
thành, chứ chang phải do luyện Tinh - Khí - Thần mà được. Đấy chính là 
biểu tượng tâm họp với đạo, tâm họp với Phật vậy, chẳng phải chỉ chết đi 
đem thiêu mới có, mà [ngay khi còn sống] xương, thịt, tóc nơi thân đều có 
thế biến thành xá-lợi cả. 

Xưa có vị cao tăng nhân tắm gội mà được xá-lợi. Ngài Tuyết Nham Khâm 
thiền sư cạo đầu, tóc biến thành xá-lợi. Lại có người chí tâm niệm Phật, 
trong miệng có xá-lợi. Lại có người khắc in sách Long Thư Tịnh Độ, tìm 
được xá-lợi trong bản khắc. Lại có người thêu hình Phật, thêu kinh, nơi mũi 
kim đâm xuống liền được xá-lợi. Lại có người chết đi, đem thiêu, xá-lợi vô 
số, môn nhân ai nấy đều được; có một người đi xa chưa về kịp, đến lúc trở 
về cúng quải trước tượng, cảm khái đau buồn, liền nhặt được xá -lợi trước 
tượng. Ngày thiêu hóa Trường Khánh Nhàn thiền sư, trời nối trận gió lón, 
khói tỏa xa ba, bốn mươi dặm. Khói bay đến đâu, chỗ đó đều có xá-lợi, nhặt 
gom lại được hơn bốn thạch. Nên biết rằng xá-lợi do đạo lực cảm thành, kẻ 



luyện đan chẳng biết nguyên do cứ ức đoán lầm lạc là do Tinh - Khí - Thần 
cảm thành. 
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14. Luận về Tý Hương 

* “Tý huong” là đốt huong trên cánh tay. Linh Phong lão nhân (tổ Trí Húc 
Ngẫu ích) hằng ngày trì hai kinh Lăng Nghiêm, Phạm Võng, nên ngài 
thucmg đốt huong. Chỉ vì hết thảy chúng sanh không ai chang tiếc thân 
mạng, bảo trọng thân mình; đối với những loài khác thì giết thân chúng, ăn 
thịt chúng, tâm càng vui vẻ, còn mình bị muỗi đốt, gai đâm sẽ khó chịu đựng 
đuợc. Trong các kinh Đại Thừa nhu Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Phạm Võng 
v.v.., đức Nhu Lai khen ngợi khổ hạnh, dạy đốt thân, cánh tay, ngón tay để 
cúng duờng chu Phật hòng đối trị tâm tham và tâm yêu tiếc, bảo trọng tự 
thân. Trong lục độ, pháp này thuộc về Bố Thí Độ. 

Bố thí có nội, ngoại bất đồng. Ngoại bố thí là quốc thành, vợ con, nội bố thí 
là đầu, mắt, tủy, não. Đốt huong, đốt thân đều gọi là Xả, phải chí tâm khẩn 
thiết, nguõng mong Tam Bảo gia hộ, chỉ mong mình lẫn nguời nghiệp tiêu, 
huệ sáng, tội diệt, phuớc tăng(nói là mình - nguời, nhung thật ra là vì mình. 
Lại đem công đức ấy hồi huớng cho pháp giới chúng sanh, nên gọi là mình - 
nguời); trọn chẳng đuợc mảy may khởi tâm cầu tiếng tăm, cầu phuớc lạc 
nhân thiên thế gian, chỉ vì trên cầu Phật đạo, duới hóa độ chúng sanh mà làm 
thì công đức sẽ vô luợng, vô biên, chẳng thể nghĩ bàn. Đấy gọi là tam luân 
thể không 53 , bao gồm trọn vẹn tứ hoằng thệ, do tâm nguyện nên công đức 
rộng lớn, do tâm nguyện nên chóng đạt đuợc quả báo. 

Neu nhu tâm chuộng hu danh, đem cái tâm chấp truớc mà bắt chuớc hành 
hạnh trừ khử chấp truớc thì đừng nói là đốt huong trên cánh tay, dù đốt cả 
toàn thân vẫn chỉ là khố hạnh vô ích. Ây là vì do tâm chấp truớc, vì mong 
đuợc danh dự, chẳng hiểu nghĩa lý tam luân thể không, mà cũng chẳng gồm 
trọn bốn hoang thệ nguyện; khiến pháp phá trừ thân kiến của Nhu Lai trở 
thành pháp khiến thân kiến càng thêm kiên cố. Tội phuớc do tâm mà chia, 
quả báo do tâm mà khác. Vì thế, kinh Hoa Nghiêm nói: “Bò uống nước 
thành sữa. Rắn uổng nước thành nọc độc. Kẻ trí học thì chứng Niết Bàn, 
người ngu học đến càng tăng thêm sanh tử! ” 

* Tâm Bồ Tát hệt nhu thái hu, không gì là chẳng bao quát, vì muốn lợi lạc 
chúng sanh nên bày mọi phuong tiện, truớc là dùng dục để lôi kéo, sau mới 
khiến nhập Phật trí. Chớ dùng tri kiến phàm phu đế suy luờng lầm lạc. Vì 
các ngài đã chứng Pháp Nhẫn, trọn không còn có nhân - ngã, chỉ muốn nhiếp 



thọ hết thảy chúng sanh vào biển pháp đại giác của Như Lai. Nếu so đo, tính 
toán sẽ thuộc về tình kiến, chẳng thể ngầm khế họp với đạo vô nhân ngã. 

Nói “bố thí đầu, mắt, tủy, não” là sự thật, còn nói [bố thí cả] kỹ nữ, thể nữ... 
chẳng qua là để diễn tả tâm bố thí rộng lớn của Bồ Tát, chớ vì từ hại ý, chấp 
chết lời nói. [Neu chấp câu nguyện] “nguyện kỹ nữ đầy dẫy trong a tăng kỳ 
thế giới” [là sự thật] thì biết an bài họ vào đâu đây? Câu nói ấy hiển thị Bồ 
Tát bỏ cả trong lẫn ngoài, trọn chẳng tham tiếc, trong thì bỏ cả đầu, mắt, tủy, 
não, ngoài thì bỏ quốc thành, vợ con, chẳng sanh tham chấp với bất cứ một 
pháp nào. Vì thế, ở trong sanh tử chỉ mình Bồ Tát được giải thoát. 

Những kẻ nhận bổ thí kia do được nguyện lực của Bồ Tát nhiếp trì nên sẽ 
ngay trong lúc này hoặc trong đời sau không kẻ nào chẳng đích thân được 
hưởng lợi ích, liễu sanh thoát tử; như vua Ca Lợi cắt chặt thân thế [Nhẫn 
Nhục tiên nhân], sau này trở thành người được [Phật] độ đầu tiên là ngài 
Kiều Trần Như. Phàm phu tiếu tri tiếu kiến há có thế suy lường được tâm đại 
Bồ Đe lượng như thái hư ư? 

Phải biết rằng: phàm phu chưa đắc Pháp Nhẫn, trong tâm ngưỡng mộ đạo Bồ 
Tát, nhưng hành sự phải thuận theo lý thường của phàm phu, nếu không sẽ 
có thể gây trở ngại cho việc gìn giữ, duy trì đạo pháp. Neu chưa chứng Vô 
Sanh Pháp Nhẫn, dù chẳng duy trì pháp đạo, cũng chẳng nên học theo Bồ 
Tát bỏ đầu, mắt, tủy, não v.v... bởi tự lực chẳng đủ, chẳng kham nhẫn thọ, cả 
mình lẫn người đều chẳng được lợi ích gì cả. Phàm phu cứ căn cứ theo 
những điều phàm phu có thế làm được mà làm thì mới nên. 
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15. Luận về Cảnh Giới 

* Người niệm Phật lâm chung được Phật tiếp dẫn; đấy là chúng sanh và Phật 
cảm ứng đạo giao, dù chẳng lìa khỏi tâm nghĩ tưởng nhưng chẳng thể nói là 
[cảnh giới ấy] chỉ do mỗi mình tâm tưởng hiện, tuyệt đối chẳng có chuyện 
Phật, Thánh nào đến nghênh tiếp cả! Tâm tạo địa ngục thì lâm chung tướng 
địa ngục hiện. Tâm tạo Phật quốc thì lâm chung tướng Phật quốc hiện. 

Nói “tướng tùy tâm hiện” thì được, nhưng nói “chỉ có tâm không có cảnh” 
thì chẳng được. Nếu bậc đại giác Thế Tôn nói “chỉ có tâm không có cảnh” 
thì chẳng có lỗi gì, chứ nếu các hạ nói như vậy ắt sẽ rớt vào tri kiến đoạn 
diệt, ắt thành tà thuyết phá hoại pháp môn tu chứng của đức Như Lai; chẳng 
thể không dè dặt được. Neu nói tỉ mỉ mỗi điều, ắt phí bút mực. Biết một ắt sẽ 
suy được cả ba, không còn sót nghĩa nào. 

* Phải biết rằng hiện tại không có pháp nhất định. Do cái thấy của mỗi người 
khác nhau nên hãy tạm gác những cảnh giới của Phật, Bồ Tát lại đó, chỉ 
dùng những cảnh phàm tiểu để giảng rõ. Ông Tử Tấn là con vua Châu Linh 



Vương, học đạo tiên bảy ngày, khi xuất hiện ở Hầu Sơn thì đã qua đời Tấn. 
Vì thế mới có thơ rằng: 

Vương tử khứ cầu tiên, 

Đan thành nhập cửu thiên, 

Động trung phương thất nhật, 

Thế thượng kỳ thiên niên. 

(Vương tử học đạo tiên, 

Thành đạo dạo cửu thiên, 

Trong động chỉ bảy bữa, 

Trần gian gần nghìn niên) 

(Chữ “kỷ” phải đọc giọng bằng, có nghĩa là “gần”. Từ đời Châu Linh 
Vương đến nhà Tấn, thời gian dài gần một ngàn năm) 

Lại như ông Lã Thuần Dương gặp Chung Ly Quyền trong quán trọ ở 
Hàm Đan, ông Chung khuyên họ Lã học đạo Tiên, họ Lã muốn được phú 
quý rồi mới học. Chung trao cho Lã một cái gối bảo hãy ngủ một giấc. Họ 
Lã mộng thấy mình làm quan từ chức nhỏ đến chức lớn, rồi làm đến Te 
Tướng. Năm mươi năm phú quý vinh hoa, thật ít có trong đời. Con cháu đầy 
nhà, thường sung sướng không tai ương gì. Sau vì một chuyện chẳng họp ý 
bề trên bèn tự thoái quan. Lúc tỉnh giấc ra, chủ quán trọ còn đang nấu nồi 
cháo kê vàng ! 

Trong mộng thấy ra vào làm tể tướng, bao nhiêu là chuyện lớn, thời gian lâu 
cả năm mươi năm, tỉnh giấc, nồi cháo kê vàng vẫn chưa nhừ. Đấy chẳng qua 
là cảnh do tiên nhân biến hiện, mà còn có thế trong một niệm biến hiện 
những sự nghiệp, cảnh giới của cả năm mươi năm; huống hồ là cảnh giới 
của Phật là vị trời trong trời, là thánh của các thánh, của các vị đại Bồ Tát đã 
chứng Pháp Thân? Vì thế, ngài Thiện Tài vào trong lầu gác của đức Di Lặc, 
vào trong một lỗ chân lông của đức Phổ Hiền, đều ở trong mười phương thế 
giới hành lục độ vạn hạnh trải Phật sát vi trần số kiếp. Xem đoạn văn ấy, ông 
còn có thể suy lường được chăng? 

Phải biết rằng ba đời không thật thể, còn là phận phàm phu thì chỉ thấy được 
cảnh giới của phàm phu, chẳng được vin vào cảnh giới phàm phu thấy được 
đó mà bảo cảnh giới của Phật, Bồ Tát cũng giống như thế, chẳng có gì khác! 
Nay tôi dùng ví dụ để giảng rõ: Như gương soi tỏ mấy mươi tầng núi sông, 
lầu gác, thật chẳng có gần xa, nhưng gần xa rành rành! sắc pháp thế gian 
còn như thế, huống là bậc đã chứng tâm pháp duy tâm tự tánh ư? Bởi thế 
mói nói: “Ư nhất hào đoan, hiện bảo vương sát, tọa vi trần lý, chuyến đại 
pháp luân ” (trên đầu sợi lông, hiện cõi bảo vương, ngồi trong vi trần chuyển 
đại pháp luân). 

Mười đời xưa nay, trước sau chẳng lìa đương niệm, vô biên cõi nước chẳng 
xa cách [một khoảng nhỏ bằng] đầu sợi lông! Phàm những gì thuộc về cảnh 



giới chẳng thể nghĩ bàn thì hãy nên ngửa tin lời Phật, đừng suy lường xằng. 
Neu như khẩn thiết đến cùng cực, sẽ tự hiểu rõ hết, cũng chẳng cần phải hỏi 
ai khác cả. Neu chẳng khẩn thiết, chí thành, dù ra sức lễ bái, trì tụng, nhưng 
cứ suốt ngày đem những cảnh giới mà phàm phu chẳng thể suy lường được 
để cuồng vọng suy lường thì có khác gì đi theo vết xe đổ của huyễn nhân 
pháp sư, dù có muốn chẳng vướng lấy tội báo báng Phật, báng Pháp, báng 
Tăng cũng chẳng thể được! 

* Biết lệnh nghiêm 54 có rất nhiều điều linh cảm, tôi khôn ngăn bội phục. 
Như ước về lúc thọ pháp, nếu Đại Sĩ cùng thiên long bát bộ cùng hiện thì 
Mật Tông vẫn có cấm giới chẳng cho tuyên truyền diệu cảnh. Đấy phải 
chăng là vì lòng sùng phụng trong sạch, bền chắc mà ngài thuận lòng thị 
hiện chăng? Neu hiểu như vậy, nhất định [người được thấy diệu cảnh đó] 
phải có sở chứng. Neu [người ấy] không có sở chứng, nhất định thánh chẳng 
tùy tiện ứng hiện xuông! 

Còn như việc “thấy ứng thân” như luận Khởi Tín đã nói thì đó là tình cảnh 
người niệm Phật lúc lâm chung, vì chưa phá được vô minh nên ứng thân, 
báo thân, pháp thân [người ấy] được thấy đó đều chẳng phải là do thiện căn 
của người ấy mà được thấy. Bồ Tát ứng hiện ở Phạm Ầm động tại Phố Đà 
cũng là phưong tiện quyền biến để tăng trưởng tín tâm cho chúng sanh, tuy 
người người được thấy nhưng chẳng thể lấy đó làm chứng cứ. Neu cứ vin 
vào đó, ắt sẽ khiến hết thảy mọi người đều dựa dẫm vào đó mà đồn thổi. 
Người xưa được thấy Bồ Tát Văn Thù ở Ngũ Đài rất nhiều, nhưng đều là 
những vị có đại nhân duyên hoặc là công phu tu tập sâu dày, hễ ai gặp Ngài 
đều có điểm chứng ngộ giải nhập. 

Năm Quang Tự thứ mười hai, Quang tôi triều bái Ngũ Đài, trước hết ngụ tại 
xưởng chế tạo lưu ly ở Bắc Kinh, tìm tác phấm Thanh Lưong Son Chí khắp 
noi nhưng chỉ tìm được một bộ, thường xem hằng ngày. Do trời lạnh, đến 
tháng Ba mới đến được núi. Ớ trên núi hon bốn mưoi ngày, thấy những 
người lên núi triều bái, đa số nói được thấy Bồ Tát Văn Thù, nhưng người 
thật sự hành trì rất ít. Thế mới biết là những người lên núi triều bái nói được 
thấy Bồ Tát đều chỉ nói dựa theo những tích chuyện của cổ nhân để khoe 
khoang đó thôi. Neu ai thật sự được thấy ắt sẽ giấu kín. Vàng thau khác biệt! 
Neu không, ngài Văn Thù chang tự trọng, khinh thị hiện thân, còn ra thế nào 
nữa? 

“Lý tức Phật” hết thảy chúng sanh đều có, chứ chẳng phải chỉ riêng 
người nghịch trần hiệp giác. Neu là hạng nghịch trần hiệp giác thì đã thuộc 
về “danh tự tức Phật”. Ông X. nọ [khoe] khi nhập định giống hệt như Tỳ Lô 
Giá Na, khi xuất định lại vẫn là phàm phu, nhưng chẳng biết hổ thẹn, còn 
lớn tiếng khinh người. Neu thật sự giống hệt như Tỳ Lô Giá Na, quyết chẳng 
đến nỗi vẫn là phàm phu! Ông ta toan dùng Mật tông để lòe người, chẳng 



biết rằng Quang tôi dù chẳng biết Mật tông đi nữa, lẽ nào chẳng biết đúng 
sai, dễ hồ lung lạc đuợc u? 
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16. Luận về Thần Thông 

* Đạo Tế thiền su là bậc thánh nhân đại thần thông. Ngài muốn khiến cho 
hết thảy mọi nguời sanh tín tâm nên thuờng hiến hiện những sự chang thế 
nghĩ bàn. Ngài ăn thịt uống ruợu để giấu kín cái đức của bậc thánh nhân, là 
vì muốn cho những kẻ ngu tuởng ngài là kẻ điên rồ, không pháp tắc; nhân 
đó, chẳng tin tuởng ngài. Neu không làm thế, ngài sẽ chẳng thể trụ trong thế 
gian. 

Phật, Bồ Tát hiện thân, nếu thị hiện giống nhu phàm phu thì các ngài chỉ 
dùng đạo đức để giáo hóa nguời, tuyệt đối chẳng hiển hiện thần thông. Neu 
hiến hiện thần thông sẽ chang trụ trong thế gian đuợc; còn nếu hiện làm kẻ 
điên rồ, dù có hiển thị thần thông cũng chẳng trở ngại gì. Chó' bảo nguời tu 
hành ai nấy đều nên uống ruợu, ăn thịt! Nguời lành thế gian còn chẳng uống 
ruợu, ăn thịt, huống hồ là đệ tử Phật! Muốn giáo hóa chúng sanh mà chính 
mình chang y giáo phụng hành thì chang những làm cho nguời khác chang 
tin, mà còn khiến họ thoái thất tín tâm nữa. Vì thế chang đuợc học đòi uống 
ruợu, ăn thịt. 

Ngài (Đạo Te) ăn những con vật chết, ói ra những con vật sống. Ông ăn con 
vật chết vào, còn chua ói ra thịt còn nguyên hình dạng đuợc nổi, làm sao học 
đòi ngài ăn thịt cho đuợc? Ngài uống ruợu vào bèn nhả ra vàng để thếp 
tuợng Phật, khiến cho vô số cây gồ lớn từ trong giếng trồi lên. Ông uống 
ruợu vào, muốn cho nuớc từ duới giếng trào lên còn không đuợc, làm sao 
học đòi ngài [uống ruợu] cho đuợc? 

Truyện về Tố Công có đến mấy loại, nhung chuyện Túy Bồ Đề hay nhất. 
Gần đây có đến tám bản khác nhau luu thông, đa phần là những bản do 
nguời đời sau thêm thắt vào. Chuyện Túy Bồ Đe cả văn lẫn nghĩa đều hay, 
những chuyện đuợc kể trong ấy đều là những sự thực khi ấy. Thế nhân 
chẳng biết nguyên do, không bắt chuớc bừa theo thì cũng hủy báng xằng 
bậy. Học bừa theo đó sẽ quyết định phải đọa địa ngục. Hủy báng xằng bậy 
tức là dùng tri kiến phàm phu để suy luờng thần thông của thánh nhân, cũng 
mắc lỗi, nhung so với kẻ học bừa theo, tội còn nhẹ nhiều hon lắm. Thấy 
những điều chẳng thể nghĩ bàn của ngài phải nên sanh lòng kính tin, thấy 
ngài uống ruợu, ăn thịt, chẳng chịu bắt chuớc làm theo thì sẽ đuợc lợi ích, 
chẳng bị tổn hại vậy. 

* Nguời có thể hoang đạo, chứ đạo chẳng thể hoang nguời. Thế gian loạn 
lạc là do ác nghiệp của đồng phận chúng sanh cảm thành, các thuyết tà vạy 



cũng thế (cũng do cùng nguyên do ấy). Phong tục thế gian biến đổi, lúc thoạt 
đầu đều là do một hai kẻ phát khởi. Yên bình, loạn lạc, tà, chánh không gì 
đều chẳng nhu thế cả; sao chẳng xét đến sức nguời để chuyển biến, lại cứ 
quy vào sức thần thông của Phật, Bồ Tát để hòng chuyển biến vậy? Chẳng 
phải là Phật, Bồ Tát chẳng thể hiển thị thần thông biến hiện, khổ nỗi chúng 
sanh nghiệp nặng, nên [dù có biến hiện] cũng vẫn nhu không. 

Ví nhu mây dầy, suong đậm, mờ mịt chẳng thấy đuợc mặt trời giữa ban 
ngày, bèn bảo là chẳng có mặt trời u? Con nguời cùng trời, đất gọi là Tam 
Tài; Tăng và Phật, Pháp gọi là Tam Bảo. Gọi nhu vậy là do căn cứ vào ý 
nghĩa hỗ trợ, tán duong công sanh truởng [của trời đất], hoang duong đạo 
pháp mà đặt tên. Ông cứ muốn bỏ nhân lực, bám vào sức của Phật, Bồ Tát, 
trời đất, có còn đáng bảo là biết đạo chăng? 

Đời đại loạn, đại bi Bồ Tát thị hiện cứu hộ cũng chỉ cứu đuợc kẻ hữu duyên; 
vì loạn lạc chính là đồng nghiệp, còn túc nhân, hiện duyên (duyên hiện tại) 
là biệt nghiệp. Có biệt nghiệp cảm đuợc Bồ Tát thì sẽ đuợc Bồ Tát gia bị, 
cứu hộ, há nên ngông nghênh bàn bạc u? Những việc phuong tiện thuận 
nghịch cứu hộ chúng sanh của Bồ Tát chẳng phải là chuyện kẻ hiểu biết lầm 
lạc, hẹp hòi có thể thấu hiểu đuợc đâu! 

Nay tôi vì ông nói một thí dụ để từ đó mà suy rồi đừng nói Bồ Tát thật là 
oan gia, cũng nhu để tạo thành nền tảng tốt đẹp hòng nhập đạo thành Phật. 
Chu Phật lấy tám khổ làm thầy để thành đạo Vô Thuợng. Nhu vậy, Khổ là 
cái gốc để thành Phật. Thêm nữa, Phật dạy đệ tử lúc ban đầu phải tu Bất 
Tịnh Quán. Quán lâu ngày ắt có thể đoạn Hoặc, chứng Chân, thành A La 
Hán. Nhu vậy Bất Tịnh lại là cội gốc của Thanh Tịnh. 

Nguời ở Bắc Câu Lô Châu hoàn toàn chẳng khổ, nên chẳng thể nhập đạo. 
Châu Nam Diêm Phù Đề sự khổ rất nhiều nên nguời nhập Phật đạo để liễu 
sanh tử không thế tỉnh nối số. Giả sử thế gian tuyệt chang có các khố: sanh, 
lão, bệnh, tử, đao binh, thủy, hỏa v.v... thì ai nấy đều sống say chết ngủ trong 
lạc thú phóng dật, có ai chịu phát tâm xuất thế để liễu sanh tử đâu? Ngay cả 
kẻ thống lãnh quân mạnh, giữ địa vị cao, gây bao việc khổ não chúng sanh 
biết đâu là bậc đại bi thị hiện đó chăng? Nghĩa này chỉ có thể nói cùng nguời 
thông suốt, đừng nói với kẻ vô tri, vô thức. Neu là nguời thông suốt, dù thật 
sự là ác ma, cũng có thể đuợc lợi ích; còn nguời vô tri vô thức nếu biết đến 
nghĩa này ắt sẽ chẳng biết phát tâm tu hành, trái lại còn hủy báng Phật pháp. 
Ví nhu dùng thuốc, trẻ nhỏ chẳng thể uống thuốc, bèn bôi thuốc lên vú thì 
nó dù không uống cũng thành uống. Ông toan làm bậc thông suốt, nhung 
triến khai rộng lớn nghĩa này thì hại nguời rất nhiều, lợi nguời rất ít. Xin hãy 
thầm tâm niệm, đừng bàn nói ẩu. Cảnh giới của Phật, Bồ Tát, phàm phu 
chẳng thể suy luờng đuợc đâu! 
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17. Luận về Bí Truyền 

* Nay các ngoại đạo, không đạo nào chẳng dùng cách bí truyền để dẫn dụ, 
khêu gợi kẻ vô tri theo đạo họ. Lúc nguyện gia nhập, ắt phải phát thệ: Từ rày 
về sau, nếu phản lại đạo ắt sẽ mắc ác báo nhu thế này, nhu thế nọ. Thật sự 
ra, đa phần là những pháp dối nguời. Do trót phát thệ, dù có biết những sai 
trái trong đạo cũng chẳng dám trái nghịch hoặc phơi bày ra. Cách phát thệ bí 
truyền của ngoại đạo ràng buộc, làm con nguời lầm lạc quá đáng vậy. 

Đức Phật ta chẳng có pháp bí truyền; đối với một nguời Ngài cũng nói thế, 
với vạn nguời Phật cũng dạy như thế. Cửa đóng, then cài, bên ngoài đặt 
người tuần hành canh gác, chỉ cho một người vào, thì thầm chẳng cho người 
ngoài nghe được, những đạo như thế chẳng có chuyện quang minh, chánh 
đại gì đâu! Mong các vị hiểu được tệ nạn ấy nên tôi mới lược thuật vậy! 

* Neu có bí quyết mầu nhiệm chỉ khấu truyền ở chỗ kín đáo thì chính là tà 
ma ngoại đạo, chẳng phải là Phật pháp. 
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18. Luận về Cầu Cơ 

* Những lời giáng cơ trong đàn cầu cơ đa phần là do những linh hồn dựa 
dẫm vào tri thức của người xoay cơ mà nói ra. Neu nói về đạo lý thế gian 
còn đúng được nhiều, chứ nói đến Phật pháp thì do chính mình chẳng biết, 
bèn bịa ra các lời nhảm nhí. 

* Cầu cơ đa phần là các linh hồn giả mạo Phật, tiên, thần, thánh. Những hồn 
kém cỏi chang có sức thần thông, những hồn khá hơn sẽ biết được tâm 
người nên dựa dẫm vào sự thông minh và tri thức của người [phò cơ] để nói 
này nói nọ. 

Ông Kỷ Văn Đạt nói: “Cầu cơ đa phần là linh hồn giả danh giáng cơ. Tôi 
cùng người anh tên là Thản Nhiên cùng phò cơ. Tôi biết làm thơ, nhưng chữ 
viết không ra gì. Tôi phò cơ thì thi từ mẫn tiệp, nhưng chữ viết nguệch 
ngoạc, xiên xẹo. Thản Nhiên phò cơ thì thi từ tầm thường, chữ viết sắc sảo. 
Với những hồn giả mạo co nhân, nếu chủ tâm hỏi vào những điếm bỉ nhiệm, 
quan yếu, bèn nại cớ năm tháng cách xa, chang còn nhớ gì nữa, nên biết hồn 
ẩy chang phải thật”. 

Như vậy, cái linh ứng của những hồn ấy chỉ là chúng có thể dựa vào những 
điều đã biết trong tâm của người hiện tại để mượn dùng. Với những điều tuy 
có trong thức điền, nhưng trong cái thấy biết hiện tại của đương nhân không 
có, hoặc người ấy chẳng biết đến nghĩa đó thì hồn chẳng thể dạy gì về điều 
ấy được. Sánh với tha tâm thông của bậc nghiệp tận tình không khác nhau 



một trời, một vực, nhưng xét về khí phần thì có vẻ tương tự mà thôi. Tôi lại 
chỉ sợ quý vị bị mê hoặc bởi những lời giáng cơ, nên chẳng thể không dẫn 
chứng để phân trần vậy. 

* Gần đây, các đàn cơ ở Thượng Hải rất thịnh hành. Những lời khai thị sửa 
lỗi, hướng thiện, tiểu luân hồi, tiểu nhân quả [của các đàn cơ ấy] đều rất có 
ích đối với thế đạo nhân tâm, nhưng những lời giảng về cõi trời, về Phật 
pháp toàn là những lời lẽ quàng xiên. Chúng ta là đệ tử Phật chẳng thể bài 
xích pháp ấy vì sẽ mắc lỗi ngăn trở người khác hướng thiện, nhưng cũng 
chẳng thể phụ họa, tán dương pháp ấy bởi những lời giáng cơ về Phật pháp 
toàn là ức đoán, chỉ e gây thành cái họa hoại loạn Phật pháp, lầm lạc chúng 
sanh. 
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19. Luận về Luyện Đan 

* Phật pháp chỉ dạy người dứt ác tu thiện, minh tâm kiến tánh, đoạn Hoặc 
chứng Chân liễu sanh thoát tử. Toàn bộ Đại Tạng kinh trọn chang có lấy một 
chữ dạy người vận khí luyện đan, cầu thành tiên bay lên trời, trường sanh bất 
lão chi cả. 

Thời kỳ đầu Dân Quốc, gã dân ma Liễu Hoa Dương soạn Huệ Mạng kinh, 
tận dụng kinh Phật, lời Tổ để chứng minh cho pháp luyện đan, xoay chánh 
thành tà, dùng pháp báng pháp. Người chưa mở mắt thấy tà thuyết đó ngỡ là 
chân thật, đánh mất chánh kiến mãi mãi. Lời lẽ, sự tu hành của họ đều là phá 
hoại Phật pháp, nhưng vẫn hiu hiu tự đắc, cho mình may mắn gặp được chân 
thừa, được nghe chánh pháp, đúng là nhận giặc làm con, nấu cát thành cơm, 
một gã lòa dẫn lũ mù kéo nhau sa hầm lửa, chẳng đáng buồn ư! 

Phàm một pháp luyện đan chang phải là không lợi ích, nhưng chỉ có thế kéo 
dài tuổi thọ, cao nhất là thành tiên bay lên trời, pháp ấy còn chưa phải là 
chân truyền của Lão Tử, huống hồ là chánh đạo của Phật pháp ư? Khổng Tử 
nói: “Trỉêu vãn đạo, tịch tử khả hỹỉ ” (sáng nghe đạo, tối chết cũng đành)”. 
Lão Tử nói: “Ngó hữu đại hoạn vi ngô hữu thân ” (ta có mối lo lớn là ta có 
thân). Neu lãnh hội được những lời ấy sẽ chang bị bọn luyện đan kia mê 
hoặc. Hãy đọc kỹ các sách An Sĩ Toàn Thư, Cư Sĩ Truyện, Bình Tâm Luận, 
Kê Cổ Lược.... thì gương sáng đặt trên đài, tốt xấu tự phân, lò nung thử 
vàng, thật giả rạch ròi. 

* Trộm nghĩ nguồn gốc của Thích và Đạo chang hai, nhưng nhánh nhóc, 
chi phái khác xa nhau một trời một vực. Phật giáo dạy người trước hết tu Tứ 
Niệm Xứ Quán: quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, 
quán pháp vô ngã. Đã biết thân, thọ, tâm, pháp đều thuộc huyễn vọng, khổ, 
không, vô thường, vô ngã, bất tịnh thì Chân Như diệu tánh sẽ tự hiển hiện. 



Nếu ước theo nguyên sơ chánh truyền thì Đạo giáo cũng chẳng lấy việc vận 
khí luyện đan chỉ cầu trường sanh làm trọng; đời sau tu hành theo Đạo Giáo, 
không một ai là chẳng coi pháp ấy là chánh tông! Phật giáo không điều lớn 
lao nào chẳng bao gồm, không điều nhỏ nhặt nào chẳng đề cập đến, chẳng 
những phát huy đạo lý thân tâm tánh mạng đến hết sạch không còn sót, mà 
ngay cả những điều nhỏ nhặt như hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ... của 
Thế Đe, mảy may điều thiện nào cũng chẳng bỏ sót. Chỉ riêng đối với việc 
luyện đan vận khí không có lấy một chữ nhắc đến, nhưng [đệ tử Phật] phải 
kiêng dè sâu xa [đừng luyện đan], bởi một đằng dạy người biết thân tâm là 
huyễn vọng, một đằng lại dạy người chấp chặt thân tâm là chân thật. 

Cái tâm vừa nói đó chỉ là tâm tùy duyên sanh diệt, chẳng phải là chân tâm 
sẵn có. Một pháp luyện đan chẳng phải là không có lợi ích, nhưng chỉ kéo 
dài được tuổi thọ, cao nhất là thành tiên bay lên trời, nếu bảo là pháp để liễu 
sanh thoát tử thì chỉ là lời nói mớ mà thôi! 


— 0O0 — 

20. Luận về Tu Hành, Xử Sự Phải Phù Hợp, Thích Nghi 

* Đối với pháp niệm Phật phải tùy theo sức lực của mỗi người; tùy tiện 
niệm ra tiếng, niệm thầm, niệm lớn tiếng, niệm nhỏ tiếng, không cách nào là 
chang được, lẽ nào cứ một mực niệm lớn tiếng đến nỗi tốn hơi thành bệnh 
vậy? Căn bệnh nặng của ông do khí bị thương tổn mà ra nhưng thật sự là do 
nghiệp lực từ vô lượng kiếp biến hiện. 

Do ông tinh tấn niệm Phật nên chuyến hậu báo thành hiện báo, chuyến báo 
nặng thành báo nhẹ. Chẳng biết là do căn bệnh này sẽ tiêu được tội tam đồ 
ác đạo trong bao nhiêu kiếp số. Phật lực khó nghĩ lường, Phật ân khó báo, 
hãy nên sanh lòng vui mừng, nghĩ mình may mắn lớn lao, sanh lòng tin 
trong sạch lón lao, dùng một pháp Tịnh Độ tự hành, dạy người, mong sao 
quyến thuộc trong nhà cùng hết thảy những ai hữu duyên cùng sanh Tây 
Phương thì mới chang phụ căn bệnh này, mới khỏi phụ ân Phật vì mình hiện 
thân vậy! 

* Học Phật phải chuyên lấy việc tự liễu ngộ làm chánh, nhưng cũng phải 
tùy phần, tùy sức làm các công đức. Phải là người có sức lớn lao mới hòng 
triệt để buông xuống, triệt để đề khởi được. Người căn cơ trung hạ nếu 
không làm gì hết sẽ liền thành biếng nhác, trây lười, đã chẳng hiểu đúng tự 
lợi mà đối với việc lợi người cũng gác bỏ hết, trở thành cái tệ như Dương Tử 
“dù nhổ một cái lông làm lợi cho người khác cũng chẳng chịu làm” 55 . Vì thế 
phải hành cả hai pháp hỗ trợ cho nhau, nhưng chú trọng vào mặt tự lợi. 

Cũng đừng hiểu lầm lời cư sĩ Nhị Lâm (Bành Tế Thanh). Hiểu lầm thì đắc 
tội với ông Nhị Lâm chang nhỏ. Ý của Bành Nhị Lâm là chuyên chú tự lợi, 



chứ chẳng phải là phế sạch việc tùy phần, tùy sức dạy người tu theo pháp 
môn Tịnh Độ đâu! Việc lợi người chỉ có hàng Bồ Tát mới gánh vác nối; 
ngoài ra, ai dám nói những lời lẽ lớn lao ấy! Người căn co trung hạ tùy phần, 
tùy sức làm việc lợi người mới phù họp với đạo lý tu hành tự lợi, bởi lẽ pháp 
môn tu hành có lục độ vạn hạnh. Tự mình chưa độ thoát thì việc lợi người 
vẫn thuộc về tự lợi, nhưng chẳng thể chuyên chú vào hình thức bề ngoài mà 
làm. 

* Người tu hành thật sự thì dính vào chuyện khác làm chi? Chỉ vì do 
chưa thể buông cả toàn thân xuống, cắt đứt vạn duyên được thì chẳng ngại gì 
đeo đẳng trong lòng để vớt vát lấy một nửa mà thôi. 

* Niệm Phật tuy trọng chí thành, thanh khiết, nhưng nếu bệnh nhân 
không đủ sức thì cứ giữ lòng chí thành thầm niệm, hoặc niệm ra tiếng, công 
đức vẫn giống hệt như vậy. Bởi lẽ, Phật từ rộng lớn, như cha mẹ lúc thấy 
con cái bệnh khổ, ắt chẳng nệ vào những nghi thức lúc bình thường để trách 
móc gì, lại còn đến vỗ về, xoa nắn thân thể con, rửa sạch những do' bẩn. Neu 
con bệnh đã lảnh mà vẫn đối xử với cha mẹ hệt như lúc còn đang bệnh thì sẽ 
bị sét đánh vậy! 

* Lập thân, xử thế, gìn lòng thì dù là ngu hay hiền đều phải cung kính, chẳng 
sanh lòng ngạo mạn. Hành sự thì thân hiền, xa ngu, giữ ưu, bỏ kém. Như thế 
sẽ tránh khỏi cái tệ lây phải tính xấu, cũng như giữ cho mình khỏi bị lầm lạc. 
Chuyện thiên hạ có cái lý nhất định, nhưng không có pháp nhất định. Neu 
chẳng dựa vào sự tình để định đoạt, như chấp chết vào toa thuốc để trị biến 
chứng thì người sống sẽ ít, kẻ chết lại nhiều. Phải tình họp với lý, pháp phù 
họp sự thì mới nên! 

* Thiên hạ vạn sự có cái lý nhất định, nhưng khi gặp chuyện phải vận dụng 
cái lý nhất định để hành xử sao cho thích nghi, lý phù họp cùng quyền, pháp 
tưong ứng với đạo thì mới nên! 

* Phật pháp phải tùy theo căn tánh mỗi người mà thực hiện, chẳng thể chấp 
chặt vào quy cách truyền bá thông thường. Neu trái nghịch căn co sẽ khiến 
người ấy bị mất lợi ích liễu sanh thoát tử thù thắng; cốt sao người ấy phải tự 
lượng được căn tánh để tu trì [sao cho thích họp]. 

* Vào thời Phật pháp hưng thạnh dưới các triều Đường, Tổng, người tại gia 
phần nhiều dùng cách hỏa táng; nhưng [nay] nên thuận theo thói tục chôn 
cất, vì sợ kẻ câu nệ luận bàn quàng xiên, chứ thật ra thiêu thì gọn gàng hơn. 
Qua bốn mươi chín ngày hãy thiêu là ổn thỏa. Còn chôn thì qua nhiều năm, 
rất có thể hài cốt bị phơi bày. Cái lệ ba năm tang chế chẳng dùng đến lễ nhạc 
cố nhiên phải tuân thủ. 

Trước đời Thanh, quan văn có thể xin nghỉ cư tang, quan võ chẳng được 
phép nghỉ cư tang bởi việc quân chẳng thể xao nhãng được nên chẳng để 
tang. Bây giờ thạnh hành quan niệm “bỏ thói thường là bất hiếu”, dù giữ 



đúng thời gian tang chế vẫn còn bị chê trách nữa là. Chúng ta nên theo đúng 
cổ lễ, nhưng phải châm chước mà làm theo, tuy chẳng thể biến cải ngay, 
nhưng đừng có quá câu nệ là được! 

* Liên xã mới mở phải có quy chế nhất định, nữ nhân tuyệt đối chẳng được 
tham dự liên xã, đừng bắt chước noi khác buông tuồng chẳng thúc liễm đến 
nỗi một pháp chẳng lập, trăm mối tệ chen chúc nảy sanh. Rất quan trọng, rất 
quan yếu đấy! 

* Trộm nghĩ thế đạo nhân tâm hiện thời suy sụp đến cùng cực. Lại còn 
phung phí quốc khố, so với trước kia thuế má nặng hon gấp mấy lần, mọi 
thứ đắt đỏ, dân không lẽ sống. Tai trời vạ người giáng xuống liên tiếp. Gặp 
phải thời buổi này, muốn hoang dưong đạo pháp chỉ còn cách khuyên những 
người tìm đến học hãy học lấy yếu nghĩa nhà Phật. 

Với cha nói Từ, với con nói Hiếu, anh nhường em kính, chồng xướng vợ 
theo, ai nấy trọn hết bổn phận để làm nền tảng [cho việc học đạo]. Ngoài ra, 
còn phải giữ lòng thành, chuyên chú lòng kính, khắc kỷ, giữ lễ, hiểu nhân rõ 
quả, mong thoát khỏi luân hồi, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều 
thiện, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phưong. Dù thiên tư cao đến cách 
mấy cũng phải y theo đây mà hành. 

Ngoài ra, những khi có thời gian, có sức thì nghiên cứu hết thảy kinh luận 
cũng chang trở ngại gì. cốt sao tùy phận tu trì trong chính gia đình mình thì 
chẳng cần gì phải cất dựng phòng ốc cho nhiều, lại phải sắp đặt nhiều nhân 
viên, đây kia qua lại càng phí thời gian. Đấy chính là cách tương kế tựu kế 
để hoang pháp bậc nhất trong hiện tại vậy. 

* Muốn cầu vãng sanh hãy nên buông bỏ thế gian này cũng như buông bỏ 
cái tâm cuồng vọng quá phận mong độ thoát chúng sanh giống như Bồ Tát. 
Tu cho chính mình chính là điều Bồ Tát phải làm đầu tiên. Nếu chính mình 
còn là phàm phu, lại toan đảm nhiệm việc ấy thì chang những chang thế độ 
người mà còn chang thế tự độ nữa! Không ít thiện tri thức thế gian mắc phải 
bệnh này, nhưng cứ cho là mình có tâm Bồ Tát. Phải biết rằng: [nếu có] tâm 
ấy, phải cầu vãng sanh trước đã thì mới có lợi ích. Neu mình là Bồ Tát thì 
chang cầu vãng sanh còn được, chứ nếu không thì tai hại chang nhẹ. Tâm 
cuồng vọng quá phận chính là chướng ngại lớn nhất đối với việc tu hành. 
Chẳng thể chẳng biết điều này. 

* Trong lúc kiếp trược thời loạn này, lẽ tất nhiên phải đề xướng nhân quả 
báo ứng và pháp môn Tịnh Độ mới hòng có lợi ích thật sự. Những kẻ ham 
cao chuộng trội kia chỉ sợ những pháp ấy mà được đề xướng thì tiếng tăm, 
giá trị của họ sẽ bị hủy hoại, nên thà để người khác chẳng hiểu, chứ chẳng 
chịu xuôi theo môn phong của chúng ta. 

Hãy thử hỏi họ: Đối với những vật bên ngoài dùng để điều dưỡng sanh 
mạng, có thể nào cứ cố chấp vào một pháp chẳng chịu biến đổi cho thông 



suốt hay chăng? Mùa Hạ dùng sắn dây, mùa Đông khoác áo cừu, đói thì ăn, 
khát thì uống. Mỗi ngày còn phải chọn lấy những điều thích nghi; thế mà đối 
với việc hoang duong đạo pháp thì lại bất trí chẳng họp lẽ nhu việc duõng 
sanh, vẫn còn bảo là thật sự muốn làm cho nguời khác đuợc lợi lạc nữa u? 

* Sáng lập liên xã ắt phải thanh tịnh, thom sạch, chủ nhân ắt phải cung kính 
chí thành, chẳng thể là hạng nguời ngạo mạn, mà cũng chẳng thể là nguời 
thiếu khí tuợng, đức độ. Đối với mọi nguời đến tham dự đều phải đối đãi ôn 
hòa, cung kính, khiêm tốn. Lúc chua niệm Phật cũng nhu lúc niệm Phật 
xong, đều chẳng đuợc bàn chuyện nhà, có những yếu nghĩa nào đáng bàn 
luận, trình bày thì hãy bàn. Neu không ai nấy trở về chỗ mình. Những ai quá 
nhỏ tuối hãy nên tự niệm ở nhà. Neu thuờng đến liên xã, ở gần thì còn tạm 
đuợc, chứ nếu đuờng xa, chỉ e nảy ý ham vui bên ngoài, chẳng thể không 
cẩn thận. Lập liên xã bất quá chỉ là đề xuớng trong địa phuong mà thôi, phải 
lấy việc niệm Phật tại gia là chính. 

* Nguời học Phật truớc hết phải biết nhân quả, dè dặt, cẩn trọng mà xử sự. 
Neu đã có thể dè dặt, cẩn trọng thì tà niệm sẽ tự tiêu, chẳng đến nỗi làm điều 
chẳng đúng pháp. Neu trót làm, phải cực lực đoạn diệt thì mới là tu hành 
chân thật. Neu không, học một đuờng làm một nẻo, tri kiến càng cao, hành 
vi càng tệ. Đây chính là căn bệnh đã lậm vào xuơng tủy của những kẻ học 
Phật tự xung là bậc thông gia ngày nay. Neu có thể luôn lấy việc tránh lỗi 
lầm làm điều mong mỏi thì cứ học một phần sẽ đuợc một phần lợi ích thật 
sự. 
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21. Luận về Phú Cường 

* Trung Quốc nghèo hèn là vì chẳng tuân theo lễ nghĩa nên mới nghèo 
hèn đến thế đó. Thử hỏi nguyên nhân gây nên sự nghèo hèn, có nguyên nhân 
nào ngoài chuyện tham ăn của đút lót, nhận của hối lộ khiến ngoại nhân 
huởng lợi hay không? Ông chua thấy rõ gốc bệnh nên mới bảo là thuốc 
chẳng hiệu nghiệm, có đáng gọi là trí chăng? Nuớc ngoài cuờng thịnh, 
nhung nuớc họ nhỏ, nếu họ chẳng đồng tâm hiệp lục há có thể tự lập đuợc 
u? Trung Quốc mỗi nguời mỗi ý. Dù có đồng tâm đi nữa, nhung ngoại nhân 
đem lợi ra nhử liền bị của đút lót xoay chuyển, chẳng những chẳng đoái hoài 
gì đến đất nuớc và nhân dân, ngay cả thân mình cũng chẳng thèm đếm xỉa 
đến nữa. Chẳng phải là việc phụng hành lễ nghĩa đã bị đánh mất đó sao? 

Xua Lâm Văn Trung Công đánh đuổi quân Di đủ chứng thực điều ấy. Từ 
đấy, bất cứ việc lớn việc nhỏ gì, không việc nào lại chẳng vì Trung Quốc 
chu toàn cho thành tựu chăng? Nguời Trung Quốc đa phần quên mất tám 
chữ (hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ) cho nên nuớc ngoài mới hùng 



mạnh như thế, Trung Quốc mới yếu hèn đến thế. Nếu như ai nấy đều giữ gìn 
lễ nghĩa thì các hàng hóa vô ích của ngoại quốc không cách nào tiêu thụ 
được, mỗi năm Trung Quốc sẽ tiết kiệm được cả mấy ngàn vạn vạn lạng 
vàng vậy. Người Trung Quốc mà bệ rạc thì phải nói thành thật là bệ rạc đến 
tột cùng... 

Ông tuy đọc sách hiểu đời nhưng chưa lãnh hội cái đạo đọc sách hiểu đời 
nên mới hỏi như vậy. Với tình thế hiện tại thì đề xướng nhân quả báo ứng, 
sanh tử luân hồi, và cải ác tu thiện, tín nguyện vãng sanh là cách vãn hồi 
kiếp vận, cứu quốc, cứu dân bậc nhất; đàm huyền thuyết diệu [so ra] vẫn 
kém hon. Muốn cứu đời nhưng chính mình chang tận lực thực hành thì sẽ 
chang có hiệu quả thật sự. Từ chính mình lan ra cả nhà, từ một nhà lan đến 
cả ấp, từ mỗi ấp lan ra cả nước, một khi đã tạo thành nề nếp thì sẽ có hiệu 
quả chẳng lường được. Neu không thì dù có mo cũng vẫn khó thấy được! 

* Gần đây những người làm chuyện lớn phần nhiều là trẻ tuổi, đa phần là 
lập dị, vọng ngoại, coi Nghiêu, Thuấn, Châu, Khổng chẳng ra gì. Kẻ chưa 
đắc chí bèn cuồng vọng lung lạc người. Kẻ đã đắc chí liền thành phường hại 
nước mọt dân. Vì thế thiên tai nhân họa xảy ra liên tiếp, vận nước nguy 
ngập, dân không lẽ sống. Học Phật cốt là để đối trị tập khí, cải ác hướng 
thiện. Neu vô sự bèn miệt mài học Phật, nhưng hữu sự bèn gạt phăng việc 
học Phật sang một bên thì chỉ mang cái tiếng xuông, trọn chang có mảy may 
lợi ích thật sự gì! 
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22. Luận về Cách Dự Phòng Tai Họa 

* Với tình thế hiện tại, chỉ nên tận tâm, còn chuyện họa phước cát hung 
trong tưong lai chẳng thể dự đoán được. Neu có thể chí thành niệm Phật, 
niệm Quán Thế Ầm Bồ Tát ắt sẽ có sự chuyến biến âm thầm, chang đến nỗi 
vướng phải mối nguy hiểm lớn. Neu chẳng dốc sức vào đây, dù vận dụng hết 
co mưu cũng vẫn khó đạt hiệu quả tốt đẹp bởi thế cục biến huyễn, khó thể 
dự liệu nổi! Những kẻ vinh hoa, phú quý hiển hách kia trong chốc lát còn bị 
tiêu tan sạch cả, huống hồ gì bọn ta? Khổng Tử nói: “Kẻ chẳng biết mạng 
thì chang thế coi là quân tử được ” ; nhưng phải cực lực tu trì thì mới đáng 
gọi là Mạng được. Neu biếng nhác trây lười, tánh tình buông xuôi, dù đạt 
được hay mất đi cái gì thì cũng chẳng thể gọi là Mạng được! 

* Tình thế hiện nay là tình thế hoạn nạn. Dù bảo là niệm Phật diệt được túc 
nghiệp, nhưng phải sanh lòng hổ thẹn lún lao, chuyển đổi cái tâm tổn người 
lợi mình, hành hạnh Bồ Tát lợi khắp chúng sanh thì dù túc nghiệp hiện ra, 
cũng sẽ đều nhờ Phật hiệu quang minh trong Bồ Đe tâm đế tiêu diệt hết 
sạch. Neu trong đời trước hoặc trong xưa kia đã từng tạo nghiệp lớn, nay dù 



không làm ác, nhưng chỉ niệm Phật qua quýt, ơ hờ thì công chẳng thắng nổi 
tội, rất có thể mắc phải ác báo. 

Chang phải là niệm Phật vô ích, nhưng vì chưa phát Bồ Đe tâm, mà ác 
nghiệp lại rộng lớn nên công niệm Phật chẳng áp đảo được ác nghiệp. Neu 
có thế phát đại Bồ Đe tâm thì như vầng mặt trời rạng rõ giữa hư không, 
sưong móc tiêu lập tức. Người đời phần nhiều nửa đời tạo ác, sau mới sám 
hối đôi chút, do bởi chưa thể hoàn toàn không gặp phải ác báo, bèn nói Phật 
pháp chẳng thiêng, tu trì vô ích! Cư sĩ chẳng coi Quang tôi là người ngoài, 
cố nhiên Quang chẳng thể không cùng cư sĩ trình bày SO' lược nguyên do ngõ 
hầu cư sĩ thoát khỏi đường mê, vượt lên bến giác vậy! 

Hết phần 5 
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Phần 6 

IX. KHUYÊN NHỦ CÁC THIỆN TÍN TẠI GIA 

1 . Dạy về Luân Thường Đại Giáo 

* Phải tận tánh học Phật mới có thể tận hết luân thường học Khổng. 
Phải tận hết luân thường học Khổng mới có thể tận tánh học Phật. Thử coi 
những bậc đại trung, đại hiếu và những vị phát huy tâm pháp của thánh hiền 
trong Nho Giáo xưa nay không vị nào là chẳng nghiên cứu kinh Phật sâu xa, 
ngầm tu thầm chứng. Họp hai đạo Phật và Nho lại thì cả hai cùng tốt đẹp, 
tách ra thì cả hai cùng bị tổn thưong; bởi lẽ, người trong cõi đời không ai 
chẳng thuộc trong vòng luân thường, mà cũng không ai ra khỏi tâm tánh 
được. Đe trọn vẹn luân thường tâm tánh ấy thì dùng “chẳng làm các điều ác, 
vâng làm các điều thiện” của nhà Phật để khắc kỷ, giữ lễ, ngăn lòng tà, giữ 
lòng thành, dùng “cha hiền, con hiếu, anh nhường, em kính” để hỗ trợ. Do 
vậy, cha con, anh em v.v... dắt dìu nhau cùng trọn vẹn luân thường, tâm 
tánh, trừ khử phiền hoặc huyễn vọng để khôi phục Phật tánh sẵn có. Chẳng 
những về thể là một, mà về dụng cũng chẳng có hai! 

* Phải biết rằng Phật pháp là pháp chung của cả chín pháp giới, không 
một ai là chang nên tu mà cũng không ai là chang thế tu nối. Những kẻ nói 
Phật giáo vứt bỏ nhân luân, làm hại thánh đạo đều là những kẻ mù chang 
thấy hình sắc cứ luận càn. Vì sao nói như thế? Đức Phật đối với cha dạy 
lòng từ, với con dạy lòng hiếu, với vua dạy lòng nhân, với bầy tôi dạy lòng 
trung, chồng xướng vợ theo, anh nhường, em kính. 



Với những lời lẽ hay đẹp, những hành vi tốt đẹp, không điều nào kinh Phật 
lại chẳng thuật rõ túc nhân hậu quả, tiền nhân hậu quả. Những điều Phật dạy 
về lòng từ, lòng hiếu... giống với Nho Giáo, nhung những điều đạo Phật dạy 
về nhân quả ba đời thì Nho giáo còn chua bao giờ đuợc nghe đến, huống hồ 
là “đoạn Hoặc chứng chân” và “viên mãn Bồ Đe, quy về pháp vô sở đắc”! 
Tiếc là những kẻ ấy chua đuợc biết đến, chứ nếu đọc kỹ, nghĩ chín, ắt sẽ 
khóc lóc, đau đớn, tiếng rền cả đại thiên thế giới, buồn thuong vì tội lỗi báng 
Phật vậy! 

* Muốn học Phật, Tổ, truớc hết phải giữ pháp Thánh Hiền. Nếu như 
thiếu sót bốn phận, trái nghịch luân thường thì đã là kẻ tội nhân danh giáo, 
còn làm đệ tử Phật sao được? Phật giáo tuy vượt ngoài thế pháp, nhưng gặp 
vua nói Nhân, gặp bầy tôi nói Trung, gặp cha nói Từ, gặp con nói Hiếu, từ 
cạn mà lần đến sâu, hạ học thượng đạt (học từ những điều căn bản, thấp 
kém, nhưng đạt được những điều cao quý). Hãy đọc kỹ An Sĩ Toàn Thư, ắt 
sẽ biết được đại khái vậy! 

* Muốn làm Phật tử chân thật, phải bắt đầu làm chân Nho trước đã. Nếu 
đối với những sự như chí tâm thành ý, khắc kỷ, giữ lễ, giữ lòng kính, trọng 
lòng thành, hiếu đễ, vui vẻ, cung kính... mà chẳng thể tu tập, đôn đốc thì nền 
tảng chẳng kiên cố, học Phật sao được? Chọn lấy tôi trung trong đám con 
hiếu; kẻ tánh hạnh trái nghịch Nho phong lẽ nào gánh vác được gia nghiệp 
của Như Lai, trên nối tiếp huệ mạng, dưới hóa độ chúng sanh co chứ? 

Phật pháp không sự gì to lớn chẳng bao hàm, không điều gì nhỏ nhặt chẳng 
nêu lên. Dù là pháp thế gian hay xuất thế gian, không một pháp nào lại 
chẳng thuộc phạm vi của Phật pháp. Những kẻ câu nệ, hủ bại trong thế gian 
thường cứ bảo “xuất gia là trái nghịch luân lý”, họ đều là hạng chưa suy xét 
thấu đáo đã vội hủy báng, sợ mắc nghẹn nên bỏ ăn, tự chôn vùi tánh mạng, 
thật là đáng thưong! 

Neu có mở rộng được tầm mắt thì mới biết Phật pháp lưu truyền rộng rãi 
khắp trong ngoài Trung Hoa, đạo pháp thạnh hành cả hai ngàn năm qua, 
được rất nhiều vua thánh, tôi hiền, hào kiệt, vĩ nhân hộ trì, truyền bá. Lẽ 
đưong nhiên đạo ấy phải là chân đạo mà phàm tình chẳng thể suy lường 
được nổi! Dù có bị một hai gã nho sĩ câu nệ, hủ bại bài xích, hay những tên 
vua bạo ác hủy phá, rốt cuộc hai tay vẫn không che nổi mặt trời, ngửa mặt 
nhố lên trời, chỉ càng tự phô bày cái thấy biết kém cỏi, ít ỏi của mình mà 
thôi, tự lầm lạc gây tạo tội lỗi, chứ rốt cuộc Phật pháp có bị tổn hại gì đâu? 
Lại có kẻ bề ngoài làm ra vẻ chê bai Phật pháp, chứ bề trong lại thực sự tu 
chứng. Từ đời Tống đến nay, những bậc danh nho không có ai là chẳng như 
vậy cả! Cho nên Quang tôi nói “thảnh ý chánh tâm do vậy hãy còn khiếm 
khuyết” thật đúng là lời bàn quyết định vậy! 



* Đối với việc học Phật, vốn phải trọn vẹn nhân đạo mới hòng hướng 
đến được. Neu chẳng thật sự thực hành hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, 
sỉ, dù có suốt ngày thờ Phật, Phật cũng chẳng gia hộ! Ây là vì Phật giáo bao 
gồm hết thảy các pháp thế gian, xuất thế gian. Vì thế với cha nói Từ, với con 
nói Hiếu, khiến ai nấy đều tận hết bổn phận làm người, sau đấy mới tu pháp 
xuất thế. Ví như muốn dựng lầu cao vạn trượng, ắt trước hết phải đắp nền 
móng kiên cố, khai thông đường nước thì lầu cao vạn trượng mới có thể xây 
lên được, mới vĩnh cửu chẳng hư hoại. Neu như nền móng chẳng vững, ắt 
chưa xây xong đã sụp. 

Sách Luận Ngữ nói: “Tuyến trung thần ư hiếu tử chỉ môn ” (chọn tôi trung 
từ noi con hiếu); học Phật cũng giống như vậy. Xưa kia, ông Bạch Cư Dị hỏi 
Ô Sào Thiền Sư: “Thế nào là đại ý Phật pháp?” Sư dạy: “Đừng làm các điều 
ác, vâng làm các điều lành”. Muốn học Phật pháp, phải khắc kỷ, dè dặt, việc 
gì cũng đều phải phát xuất từ cái tâm chân thật mà làm. Người như vậy mới 
đáng gọi là chân Phật tử. Neu tấm lòng gian ác, lại toan mượn Phật pháp để 
tránh tội nghiệp, có khác gì trước đã uống thuốc độc, sau lại uống thuốc bổ, 
muốn cho thân thể khỏe mạnh, nhẹ nhàng, kéo dài tuổi thọ, phỏng có được 
chăng? 

* Đại trượng phu muốn văn chưong thiên hạ, công nghiệp vang dội vũ 
trụ, nhưng chang thế đoạn Hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử thì chỉ là 
chấp vào cái bên ngoài, bỏ sót cái bên trong, chấp cái Có tuy nó chỉ là đằng 
ngọn, bỏ đi cái Không dù nó chính là đằng gốc. Người đời ai có thể vẹn toàn 
được mọi việc, chúng ta chỉ nên gắng sức giữ vẹn luân thường, tận lực tu 
Tịnh nghiệp là được, cần gì phải bận tâm đến điều gì khác nữa! 

* Trộm nghĩ Nho lễ coi trọng cúng tế Xuân Thu, Thích giáo đặt nặng 
việc quanh năm truy tiến. Nghĩ đến cái ân nguồn nước, cội cây mà thực hành 
cẩn thận, chu đáo việc truy tiến thì thế gian, xuất thế gian nào có gián đoạn 
chi? 


— 0O0 — 

2. Luận về Giáo Dục Gia Đình 

* Gia đình muốn hưng thạnh, phải bắt đầu từ gia quy nghiêm chỉnh. Gia 
đình gần như tan nát là do từ đầu đã bỏ phế gia quy. Muốn con em thành 
người, phải bắt đầu từ hành vi, việc làm của mình sao cho đúng phép tắc 
hòng làm gưong cho con em. Lý nhất định phải như the! Như nay muốn bắt 
đầu [giáo dục con em] ít tốn công sức nhất, trước hết hãy nói về nhân quả 
báo ứng khiến chúng tập thành tánh, mới hòng mai sau chúng chẳng đến nỗi 
làm càn quá đáng. Đây thật đúng là diệu pháp bậc nhất để tề gia, dạy con, 
khiến đời yên, dân hiền vậy. 



* Con em có nên người hay chăng chỉ là do giáo dục trong gia đình. 
Phàm đối với con cái, ngay từ nhỏ phải dạy chúng hiếu, đễ, trung, tín, cần 
kiệm, ôn hòa, cung kính, để khi chúng lớn lên đi học đọc sách mới có nền 
tảng để hưởng được lợi ích. Neu như từ nhỏ đã dung túng thành thói, hãy 
khoan kể đến những đứa không thiên tư, không được học hành đàng hoàng; 
ngay cả những đứa có thiên tư, có học hành đàng hoàng cũng chỉ thành thợ 
gọt giũa chữ nghĩa, thành kẻ bại hoại trong cửa Nho mà thôi! 

Đời có kẻ tài ngang Bắc Đẩu, học rộng năm xe, nhưng hành vi, việc làm 
toàn là ỷ mình thông minh, độc hại sanh linh, hủy diệt đạo nghĩa. Những 
hạng ấy vốn là do từ thuở đầu đã thiếu sự giáo dục trong gia đình mà nên 
nỗi. Văn Vưong nghiêm khắc kể từ vợ góa cho đến anh em để giữ gìn gia 
đình, đất nước; cũng như sách Đại Học nói muốn trị thiên hạ, quốc gia phải 
bắt đầu từ “cách vật trí tri, thành ỷ chánh tâm ” đều vì cùng một mục đích. 
Đấy chính là bí quyết vô thượng đế dạy con người trở thành thánh, thành 
Hiền của đạo Nho. Bỏ điều này, cầu lấy điều khác thì đều toàn là tìm tòi nơi 
cái ngọn vậy! 

* Với tình hình hiện tại, ngay khi con cái biết nói, nhận biết sự vật, trong 
nhà hãy dạy con nhận biết mặt chữ trước. Mỗi tờ giấy chỉ viết một chữ, đừng 
viết cả hai mặt. Hạn định mỗi ngày mấy chữ, mỗi ngày học thuộc mặt những 
chữ đó xong lại bắt con nhận mặt toàn bộ các chữ đã học một hai lượt nữa. 
Chưa hơn một năm, con sẽ biết được nhiều chữ. Sau này lúc con đọc sách, 
phàm đọc qua chữ nào đều nhận biết được cả, chẳng đến nỗi có cái tệ miệng 
chỉ đọc làu làu [nhưng vẫn không biết chữ]. 

Tùy theo năng lực của con, sai con làm những việc lặt vặt để tập tánh siêng 
năng. Đừng cho con ăn uống, mặc quần áo quá sang trọng. Phàm những khi 
con phí phạm ngũ cốc và làm hư hỏng vật gì, chẳng cần biết vật ấy quý giá 
hay tầm thường thế nào, phải bảo cho con biết những vật ấy chế tạo chẳng 
dễ, cũng như nói đến những nghĩa lý bị tổn phước, giảm thọ v.v... Neu con 
vẫn vậy, nhất định phải trách phạt, quyết chẳng bỏ qua. Có như thế, con sẽ 
tự kiệm ước, trọn chẳng đến nỗi xa xỉ, phung phí. 

Khi con đọc được sách, bảo con hãy đọc kỹ các sách Ầm Chất Văn, Cảm 
ứng v.v... thuận theo từng mặt chữ mà giảng giải. Hễ hành vi hằng ngày của 
con là tốt lành, bèn chỉ cho con thấy điều thiện trong hai sách ấy đế khen 
ngợi. Neu hành vi nào không tốt, bèn lấy những điều bất thiện trong hai sách 
ấy để quở trách. Như vàng đổ khuôn, như nước có đê ngăn, lẽ nào chẳng 
thành vật dụng, vẫn cứ chảy lung tung như cũ ư? Con người có đúng là 
người hay không là do từ nền tảng ấy. Chẳng giảng đến điều ấy, lại muốn trở 
thành con người vẹn toàn thì họa chăng thiên tư phải hơn cả Mạnh Tử! 

Đen tuổi đi học, đừng cho con vào học ngay những trường hiện thời đang 
mở, hãy nên cho con học ở nhà vài năm trước đã. Mời một vị thầy học vấn, 



đức hạnh đều tốt đẹp, tin sâu nhân quả để dạy con học Tứ Thu, Ngũ Kinh. 
Đợi đến khi con học đuợc mấy phần, văn tự lẫn đạo lý chẳng bị lầm lạc bởi 
những tà thuyết, tục luận, mới cho con vào học những truòng hiện thời để 
mở rộng tầm mắt, biết suy xét việc, chẳng đến nỗi hành động trái thời, 
không cách gì tiến lên đuợc! 

Làm đuợc nhu thế, đứa con nào có thiên tu sẽ tự thành đạt, đứa không thiên 
tu cũng thành nguời luong thiện. Thật sự ra, những điều lão tăng hay nói 
chang ngoài những chuyện “riêng mình thiện, khiến nguời khác cũng thiện, 
tự lợi, lợi nguời”! 

* Dạy con cái phải bắt đầu từ căn bản. Cái căn bản vừa nói đó chính là 
hiếu với cha mẹ, giúp đỡ mọi nguời, nhẫn nhục, chuyên gắng, dùng chính 
thân mình dạy dỗ nguời khác, nêu guong đạo đức. Nhu vàng hay đồng đã 
nung chảy, nghiêng rót vào khuôn, khuôn ngay sẽ ra hình ngay, khuôn méo 
thành hình méo. Chua đổ vào khuôn đã biết truớc là sẽ lớn, nhỏ, dày, mỏng, 
huống hồ là khi đúc xong. 

Gần đây, nhân tình phần nhiều chẳng biết đến điều ấy, thế nên những con 
em có thiên tu đa phần ngông cuồng, bồng bột, kẻ không thiên tu lại uong 
buớng, hèn kém. Đó là vì lúc nhỏ chẳng uốn vào khuôn phép, nhu nuớc 
đồng sôi đổ vào khuôn hỏng ắt phải thành đồ hu. Kim loại vốn chỉ một, 
nhung đồ đúc ra sai khác nhau một trời một vực, tiếc thay! 

Phật lấy Vô Ngã làm giáo. Hiện tại, những kẻ có chút tri kiến thuờng nhìn 
lên tận trời, cứ tuởng chỉ có nghĩa lý văn tự mới là Phật pháp, chẳng biết tu 
thân, tịnh tâm, diệt trừ ngã tuớng, tận lực tu Định - Huệ ngõ hầu đoạn Hoặc 
chứng Chân là Phật pháp! 

* Trộm nghĩ: cha mẹ yêu con không gì chang quan tâm đến, chỉ trừ khi 
bị bệnh tật, hoạn nạn mới bớt quan tâm. Con trẻ vừa biết nói liền dạy nó 
niệm danh hiệu nam mô A Di Đà Phật và nam mô Quán Thế Ầm Bồ Tát, 
khiến cho những điều kém xấu đã vun bồi trong đời truớc của nó nay nhờ 
thiện lực này ắt tai họa sẽ tiêu ngay khi chua nảy mầm, đuợc phuớc nhung 
chẳng biết, không còn phải lo gì đến các hiểm nạn tai uong, bệnh tật, khổ sở 
v.v... 

Khi con vừa hiểu biết đôi chút, liền dạy con trung thứ, nhân từ, kiêng giết, 
phóng sanh và những sự tích nhân quả ba đời rành rành ngõ hầu tập thành 
tánh, ngay từ lúc còn tho đã chẳng dám giết hại tàn nhẫn các loài trùng kiến 
nhỏ nhoi, lớn lên quyết chẳng đến nỗi làm điều gian ác, khiến cha mẹ, tổ tiên 
mang nhục lây! 

* Con em có tài năng, nếu đuợc khéo giáo hóa sẽ dễ trở thành nguời 
chánh trực; không khéo giáo hóa đa phần sẽ thành hạng bại hoại. Ngày nay 
dân không lẽ sống, nuớc nhà lắm nỗi gian nan, mấy phen chao đảo đều là do 
những kẻ có tài năng nhung không đuợc khéo dạy khiến mầm họa đuợc uom 



từ từ. Người không có tài, đương nhiên phải dạy họ thành thực; với người có 
tài càng phải nên dạy họ thành thực. 

Thế nhưng thành thực vẫn có thể là giả vờ. Thoạt đầu, hãy thường nên dạy 
dỗ về nhân quả báo ứng và lẽ “con người khởi tâm động niệm gì, mỗi mỗi 
điều thiên địa quỷ thần đều biết đều hay cả”, khuyên con phải đọc kỹ các 
sách Âm Chất Văn, Thái Thượng Cảm ứng, đừng cho rằng chúng không 
phải là sách Phật rồi xem thường. Ây là vì phàm phu tâm lượng thiến cận, 
nếu dùng những lý xa xôi lớn lao để giảng nói sẽ khó thể lãnh hội được. 
Những sách ấy dù già hay trẻ nghe đến đều được lợi ích cả, huống hồ là 
những người lấy việc chú trọng điều thiện làm thầy ư? 

Với tử thi, phân nhơ, rắn độc mà đức Phật còn dạy người quán để chứng A 
La Hán, số đó nhiều hơn hằng hà sa; huống hồ là những lời lẽ thiết thực, tồn 
dưỡng, cảnh tỉnh này [há nên xem thường] ư? 

* Còn thuộc địa vị phàm phu chẳng thể không bệnh được, nhưng cũng 
chang nên bỏ mặc chang trị. Cách trị bệnh tốn ít sức nhất lại được lợi ích 
nhiều nhất là lấy bệnh làm thuốc. Lấy bệnh làm thuốc nghĩa là chang đế 
bệnh lụy mình. Chang hạn như cái bệnh yêu mến con cái quyết chang thế 
đoạn được thì chẳng ngại gì dùng ngay sự yêu mến đó làm cái gốc khiến cho 
con cái khi sống làm người chân chánh, chết đi sanh về Tịnh Độ. Yêu con 
như vậy là biến phàm tình thế gian thành thánh quả xuất thế gian. Neu chang 
khéo sử dụng lòng Ái, mặc lòng nuông chiều con thì còn hơn giết chết con 
cả trăm ngàn vạn ức vô lượng vô biên lần! Nước nhà diệt vong, nhân dân đồ 
thán đều là do những kẻ cha mẹ chẳng hiểu rõ sự tình un đúc nên, chẳng 
đáng buồn ư? 

* Muốn cho con cháu chẳng hướng theo nẻo bại hoại, cùng nhau noi 
theo chánh đạo thì nên lấy các sách Cảm ứng Thiên Vựng Biên, Ầm Chất 
Văn Quảng Nghĩa làm kim chỉ nam. Dù những làn sóng thế tục xấu ác có 
bủa ngập trời, mây đen phủ kín mặt nhật, cũng chẳng đến nỗi chẳng biết 
hướng về đâu, chìm đắm mất cả. 

Neu không, dù gió lặng, sóng yên, mặt trời soi tỏ cũng khó bảo đảm không 
có nước xoáy ngầm, vào đó liền bị đắm chìm, huống hồ trọn chẳng có 
chuyện gió yên, sóng lặng, mặt trời soi thấy tỏ thế đạo nhân tâm! Phải biết 
nội dung hai chữ Ầm Đức rất rộng. Thành tựu con em người ta, khiến chúng 
thành thánh thành hiền, cố nhiên thuộc về Ầm Đức. Thành tựu con em mình 
khiến chúng thành thánh, thành hiền cũng là âm đức. Ngược lại, khiến con 
em người ta bị lầm lạc đương nhiên là tốn âm đức; khiến con em mình lầm 
lạc cũng tổn âm đức. Neu vừa đủ khả năng lẫn đủ sức thì may mắn nào hơn! 
Neu không, đối với những hành vi, ngôn ngữ hằng ngày trong gia đình, phải 
lấy việc thành thánh, thành hiền làm đầu, đấy chính là dùng Tục để tu Chân. 
Nay cư sĩ dùng thân mình thuyết pháp, xin hãy đem ý này thiết tha bảo cùng 



bè bạn và hết thảy người quen biết thì cũng là một cách để tự lập, lập người, 
tự lợi, lợi tha vậy! 

* Nhà Châu mở nước là do ba bà Thái tạo lập nền tảng, Văn Vưong 
thảnh thánh là nhờ thai giáo. Do vậy biết rằng: thế gian không có bậc thánh, 
bậc hiền là do đời thiếu những người mẹ thảnh hiền mà nên nỗi! Neu như bà 
mẹ nào cũng giống như ba bà Thái, dù con họ chẳng thành Vưong Quý, Văn 
Vưong, Châu Công, cũng hiếm đứa làm bậy, gian ngoa. Thế nhưng người 
đời chỉ biết yêu thưong con cái, mặc tình nuông chiều thành thói, chẳng biết 
làm gưong cho con. Đây chính là một điều đại bất hạnh của nước ta. 

Con người lúc còn nhỏ thường gần bên mẹ, nên chịu ảnh hưởng của mẹ rất 
sâu. Con gái ngày hôm nay sẽ là mẹ người khác trong mai sau. Muốn vun 
đắp quốc gia, phải lấy việc dạy dồ con gái làm nhiệm vụ cấp bách. Đừng 
bảo: “Con gái là con người ta, cần gì phải mất công lo lắng?” Phải biết rằng: 
Vì trời đất mà tài bồi một kẻ lưong dân biết giữ phận, không công đức nào 
lớn hon. Huống hồ nếu một cô gái đức hạnh vẹn toàn, con cái cô ta ắt sẽ noi 
theo nề nếp tốt đẹp đó, còn gì vẻ vang hơn? 

Vả nữa, con dâu, cháu dâu mình chẳng phải là con gái nhà người đó sao? 
Muốn cho đất nước quật cường, không có hiền mẫu thì không có cách nào 
hỗ trợ được cả. Đời không mẹ hiền thì chang những nước không dân lành, 
nhà không con ngoan, mà ngay cả những gã thầy chùa bại hoại sống bám 
vào Phật trong Phật pháp thảy đều do những bà mẹ bất hảo sanh ra. Neu mẹ 
thật sự hiền, con sẽ trọn chang đến nỗi đớn hèn như thế. Tiếc thay! 

* Gia quyến của ông rất đông, khi các cô em dâu, em gái, con gái v.v... 
của ông đi học về, hãy đem những sự những nhân quả báo ứng và lợi ích của 
việc niệm Phật bàn luận cùng họ, ngõ hầu ai nấy đều biết “trong tâm mình 
đã tự biết thì tâm sẽ tương thông thiên địa quỷ thần cũng như sẽ tương thông 
với từ phụ Di Đà”. Do vậy, họ sẽ đoạn trừ ác niệm, tăng trưởng chánh tín, 
ngõ hầu hiện tại đáng làm vợ hiền, tương lai xứng làm hiền mẫu khiến cho 
[nết tốt] đó truyền lan trong làng xóm, đấy cũng là pháp luân căn bản để 
bình trị thiên hạ quốc gia. 

Bồ Tát thuận theo thế tục lợi sanh, chẳng bày vẽ phong cách riêng, đối bệnh 
cấp thuốc khiến cho ai nấy đều đúng đường về nhà mới thôi. Hiện tại, các 
phụ nữ trong chốn học đường đa phần lầm lạc sanh dị tâm, toan nắm lấy 
chánh quyền, chẳng biết tự giữ bổn phận giúp chồng dạy con chính là căn 
bản khiến thiên hạ thái bình. Bởi lẽ vương nghiệp nhà Chu bắt nguồn từ ba 
bà Thái. Ba bà Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự là những bậc thánh trong 
hàng nữ nhân, họ chỉ chú trọng vào việc dạy con ngay từ lúc còn trong thai 
để ngầm giúp chồng. Người đời nay chẳng học theo gương đấy, những điều 
họ toan tính đều là những mưu mô tai ác khiến thiên hạ loạn lạc biết là 
chừng nào ! 



* Người sanh trong thế gian phải có thiện ác phụ trợ mới hòng thảnh tựu 
được. Dù là bậc thánh trời sanh, vẫn cần phải có hiền mẫu, hiền thê phụ trợ 
đạo đức, huống hồ là những kẻ kém cỏi hon ư? Do bà Thái Nhậm dạy con từ 
thuở trong thai nên Văn Vưong sanh ra đã có thánh đức. Vì thế kinh Thi 
khen ngợi chuyện ngài nghiêm khắc từ vợ góa cho đến anh em đế giữ yên 
gia đình, đất nước. Đấy chỉ là nói riêng về Văn Vưong, chứ nếu luận về bà 
Thái Tự, cố nhiên đức hạnh của bà cũng bổ trợ cho đường lối đạo đức của 
Văn Vương, như hai ngọn đèn cùng chiếu càng thấy sáng rỡ, hai tay cùng 
rửa mới được sạch sẽ. Cứ xem những lời ông Tư Trai khen ngợi tiếng thơm 
của các bà Thái Nhậm, Thái Tự ắt sẽ thấy rõ. 

Vì thế mới nói: đời ít người hiền là do đời thiếu mẹ hiền và vợ hiền vậy! Đó 
là vì vợ hiền sẽ ngầm giúp chồng, mẹ hiền dạy con cái ngay từ lúc còn trong 
thai. Huống hồ mấy năm đầu tiên, luôn ở bên mẹ, được uốn nắn theo khuôn 
mẫu tốt đẹp, thường được răn dạy, tánh tình sẽ ngầm chuyển biến, chẳng 
mong đợi mà được vậy. 

Tôi thường bảo: “Dạy con gái là cái gốc để tề gia trị quốc”, lại cũng thường 
nói: “Quyền trị quốc bình thiên hạ, nữ nhân đã nắm giữ quá nửa!” chính là ý 
này. Bởi lẽ, kẻ có thiên tư cao được mẹ hiền un đúc, được vợ hiền giúp đỡ, 
ắt sẽ trở nên ý thành, tâm chánh, rạng đức sáng, chuyên chí nơi việc lành, 
lúc cùng thì riêng mình thiện, lúc đạt thì khiến thiên hạ cùng thiện. Dù là kẻ 
thiên tư bình thường cũng vẫn có thể tuân thủ quy củ, một bề giữ phận lương 
dân, trọn chẳng đến nỗi vượt lý trái phận, làm điều sai quấy, gian dối, khiến 
cha mẹ nhục nhã, gây hại cho đời. 

Tiếc cho người đời mơ màng chẳng dạy con gái tận hết luân thường, giữ bổn 
phận, hằng ngày chỉ lo trau chuốt, chẳng màng đến chuyện gì khác. Mai kia 
làm vợ người ta, làm mẹ người ta, chẳng những chẳng thể giúp chồng dạy 
con trở thành thiện sĩ, trái lại còn dạy con hóa thành kẻ ác. Bởi vậy mới nói: 
Đối với con gái, phải dạy họ chú tâm đến việc dạy dỗ con cái [mai sau]. 
Những câu tôi đã nói như “dạy con gái là cái gốc để tề gia trị quốc” và 
“quyền trị quốc bình thiên hạ, nữ nhân chiếm quá nửa” chính là lời chân 
thật. 

Gần đây, học vấn phát triển mạnh mẽ, phụ nữ đi học đa phần bị những giáo 
viên chẳng biết dạy từ cội gốc làm cho lầm lạc. Do đó, họ chẳng coi trọng 
việc tận hết luân thường, giữ bổn phận, yên cửa yên nhà, giúp chồng dạy 
con. Ai nấy đều muốn nắm lấy chánh quyền, làm trưởng quan, toan tính quá 
phận, tập thói cuồng vọng, thật đáng than vậy! Neu như có kẻ làm đầu cực 
lực đề xướng việc vun bồi trong gia đình khiến cho việc tu thân, tề gia, trị 
quốc, bình thiên hạ tự nhiên được hữu hiệu thì may mắn thay! 

* Phận làm con cố nhiên phải tỏ bày đức hạnh của cha mẹ. Đe tỏ bày đức 
ấy phải chú trọng đến việc thân mình tự hành, bản thân phải khắc kỷ giữ lễ, 



ngăn tà, giữ lòng thành, biết sai liền sửa, thấy điều nghĩa bèn làm, hiểu nhân 
rõ quả, kiêng giết, phóng sanh, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều 
thiện, sanh Tín, phát nguyện trì danh hiệu Phật, tự hành, dạy người cùng 
sanh Tịnh Độ. 

Làm được như vậy, dù người ta chẳng biết đến đức hạnh của cha mẹ, nhưng 
do ngưỡng mộ đức hạnh của người ấy cũng sẽ ngưỡng mộ lây cả đức hạnh 
của cha mẹ, tổ tiên kẻ đó; cho rằng ông bà cha mẹ phải ngầm tu đức hạnh đã 
lâu nên mới có được con cháu nối tiếp như thế. Neu không, dù cha mẹ, tổ 
tông có đức tốt ai nấy đều biết, nhưng con cái không ra gì, người ta ắt sẽ 
đâm ngờ cha mẹ, tổ tông tuy có đức tốt, biết đâu lại có những điều ác ẩn 
giấu. Neu không, sao từ cửa đức hạnh tốt đẹp lại nẩy sanh hạng con cháu tệ 
hại đến thế? 

Vì thế, phải biết rằng: lập thân hành đạo chính là biểu dưong đức hạnh của 
cha mẹ, tổ tông. Làm con phải chú trọng lòng kính, cẩn thận, dè dặt, tận lực 
thực hành như thế mới mong khỏi làm nhục lây bậc sanh ra mình! 

* Đời có hiền mẫu mới có hiền nhân. Các thánh mẫu đời xưa chú trọng 
thai giáo để un đúc bẩm chất con cái ngay từ thuở đầu, những mong tập quen 
thành tánh. Thế gian gọi nữ nhân là Thái Thái là vì ba vị thánh nữ Thái 
Khuông, Thái Nhậm, Thái Tự bà nào cũng giúp chồng dạy con, mở mang 
vương nghiệp tám trăm năm. Cho nên mới dùng chữ Thái Thái đê gọi nữ 
nhân. Quang tôi thường nói: “Quyền bình trị thiên hạ, nữ nhân nắm hơn quá 
nửa”. Tôi còn thường nói: “Dạy con gái là cái gốc để tề gia trị quốc” hàm ý: 
tận hết đạo làm vợ, giúp chồng dạy con. 

Chẳng như nữ lưu ngày nay, đa phần chẳng giữ bổn phận, vọng động muốn 
nắm lấy chánh quyền, làm đại sự, chẳng biết vun bồi ngay từ trong gia đình. 
Đấy đúng là: gom sắt cả chín châu vạn quốc cũng chẳng thể đúc nổi lỗi lầm 
lớn ấy. Bởi vậy, thế đạo nhân tâm ngày càng suy đồi, tai trời vạ người thấy 
xảy ra liên miên. Tuy những tai vạ ấy do ác nghiệp đồng phận của chúng 
sanh cảm thành, nhưng thật ra cũng là do đánh mất sự giáo dục trong gia 
đình mà nên nỗi. 

Vì thế, kẻ có thiên tư quen thói cuồng vọng, người không thiên tư thành ra 
bướng bỉnh, sàm sỡ. Neu như ai nấy đều được mẹ hiền uốn nắn thì người 
người đều thành thiện sĩ, cùng thì riêng mình thiện, đạt thì khiến người khác 
cùng thiện; sao đến nỗi trên không đạo để noi, dưới không pháp để giữ, thói 
tệ nảy sanh trăm mối, dân không lẽ sống vậy! 

* Chỉ cầu sao chẳng đói, chẳng rét, mơ chi phát tài cự vạn. Đe vàng ròng 
đầy ắp lại cho con, chẳng bằng dạy con một quyển kinh. Tổ đức bị sứt mẻ 
mới đáng chết thẹn, chứ tố nghiệp bị sứt mẻ nào có thương tốn chi! 

* Con em nhà phú quý đa phần chẳng thành người, nguyên do là thương 
con nhưng chẳng hiểu đạo: hoặc chỉ chú trọng đến tiền tài, hoặc chỉ lo cho 



con ăn mặc sang trọng. Tiền xài mặc sức ắt sẽ đến nỗi ăn bậy thành bệnh. 
Neu cho đứa này giữ tiền để sanh lợi thì những đứa kia chẳng được giữ sẽ 
oán hòn cha mẹ, sanh lòng đố kỵ với anh, em, chị em nào được giữ tiền. Đấy 
đều chẳng phải là cách để dạy con hiếu đễ. Neu con gái có tiền, khi xuất giá 
ắt sẽ cậy tiền tự kiêu, hoặc khinh thường chồng, hoặc chẳng hiểu rõ sự việc, 
đem tiền giúp chồng làm việc quấy. 

Muốn cho con cái thảnh hiền nhân thì hãy nên bồi phước, chớ nên tích cóp 
tiền tài. Của cải là gốc họa. Các vị từng thấy không ít người tay trắng làm 
nên đều là do không tiền tự mình siêng gắng mà được, nhưng nhà đại phú 
gia chẳng mấy chốc gia sản trống rỗng. Vì thế cổ nhân nói: “Đe cho con một 
rương đầy vàng, chang bằng đế cho con một quyến sách Đọc sách được 
thì đọc, không đọc được thì làm nghề nông, hoặc buôn bán, ai có nghề nấy 
để làm cái vốn lập thân nuôi gia đình. Con gái nếu có tiền lại hiểu đạo lý, lẽ 
cố nhiên tiền sẽ thành cái vốn để trợ đạo. Neu chẳng hiểu đạo lý, tiền sẽ hại 
cô đó, hại luôn chàng rể, hại lây cả đến cháu trai, cháu gái! 

* Con người một đời thành bại đều là do sự tài bồi, tập tành dần dần lúc 
nhỏ mà ra. Ngưoi đã thành thiếu niên phải biết tốt xấu, vạn phần chẳng được 
học theo thói đời, hãy nên học hiếu, học đễ, học trung hậu, thành thực. Đang 
lúc tuổi trẻ mạnh mẽ, cường tráng, hãy nồ lực đọc sách. Phàm đọc qua sách 
nào, phải nghĩ xem những điều nào sách dạy là trọng yếu đối với con người 
thì thực hành theo đó; chứ nếu không chỉ là cố ngốn sách cho nhiều. 

Neu những điều dạy trong các sách nói trên chẳng dễ lãnh hội thì những điều 
nói trong các sách như Ầm Chất Văn, Cảm ứng Thiên v.v... đều là nói trực 
tiếp, dễ lãnh hội; hãy nên thường đọc, thường nghiền ngẫm, sửa lỗi hướng 
thiện. Lúc nhàn hạ, rất nên niệm A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát để 
mong tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ, đừng nghĩ là khổ sở. 
Cố nhân nói: “ Thiếu tráng bất nỗ lực, lão nhân đồ thương bi” (Trẻ mạnh 
chẳng nỗ lực, già cả luống sầu thưong!) Lúc này bỏ phí quang âm, về sau dù 
có nỗ lực cũng khó thành tựu! Bởi lẽ, tuổi trẻ đã qua, trí nhớ cùn quá nửa, 
học cái gì cũng phải dùng sức nhiều nhưng hiệu quả lại ít. 

Thứ nhất là phải làm người tốt, thấy người hiền mong được bằng, thấy kẻ 
chang hiền trong lòng tự cảnh tỉnh, 

Thứ hai là phải biết nhân quả báo ứng, nhất cử nhất động đừng mặc tình 
khoái ý, mà phải nghĩ việc này có lợi ích đối với ta, với người thân, người 
ngoài hay chăng. Chang những làm việc gì cũng như thế mà khi khởi tâm 
động niệm cũng phải thường như thế. Khởi tâm lành ắt có công đức, khởi 
tâm xấu ắt mắc tội lồi. Muốn được báo tốt thì phải giữ tâm tốt. Nói lời lành, 
làm việc lành, lợi người lẫn vật, chang làm hại mình lẫn người thì mới nên. 
Neu chẳng vậy, sao hưởng được báo tốt? 



Ví như đem hình xấu đặt trước gương sáng, quyết định chẳng thể hiện bóng 
đẹp đẽ được. Ảnh được hiện so với hình xấu, trọn chẳng khác gì. Neu ngươi 
quả thật hiếu sâu nghĩa này, tương lai nhất định thành một bậc chánh nhân 
quân tử, khiến hết thảy mọi người đều tôn trọng, yêu kính. Mong hãy suy 
nghĩ cấn thận, nghĩ ngợi chín chắn thì thật là may mắn lắm! 

— oOo — 

3. Khuyên Nên Tại Gia Hoằng Pháp 

* Như Lai thuyết pháp hằng thuận chúng sanh. Gặp cha nói Từ, gặp con 
nói Hiếu, ngoài tận hết luân thường, trong tiêu trừ tình lự. Neu như khôi 
phục được chân tâm vốn có thì gọi là Phật đệ tử, chứ nào có phải vì đầu tóc 
mà luận đâu! 

Huống nữa, quý hương (làng) tuốt trong núi sâu, người biết pháp ít ỏi. Kẻ 
cao minh vì chẳng thông ngôn ngữ nên đều chẳng đến đấy. Hãy cậy vào 
lòng thành ấy, kiệt lực học đạo, tu hiếu đễ, ngõ hầu cảm hóa xóm giềng. Trai 
giới thành lập, giết trộm dâm liền tiêu. 

Nghiên cứu kinh luận Tịnh Độ ắt hiểu yếu đạo xuất thế. Thọ trì An Sĩ Toàn 
Thư sẽ hiếu khuôn mẫu tốt lảnh khiến cuộc đời thuần dịu. Dùng pháp môn 
Tịnh Độ khuyên dụ cha mẹ, dùng pháp môn Tịnh Độ dạy con và người thân 
bè bạn, chính là vì sanh tử đại sự đau đáu lo cho thân sau. 

Chang cần phải chọn riêng một nơi mà gia đình liền thành đạo tràng, cha 
mẹ, anh em, vợ con, bằng hữu, thân thích, người quen biết đều thành pháp 
quyến. Tự hành, dạy người, miệng khuyên, thân siêng gắng khiến cho mọi 
người cùng quy hướng Tịnh Độ, đều thoát khổ luân, đáng gọi là bậc cao tăng 
còn để tóc, là đệ tử Phật tại gia vậỵ! 

* Hai vị lệnh thân hiện còn sống thì hãy nên dùng những cảm ứng, sự 
tích của pháp môn Tịnh Độ đe thường giảng nói khiến họ phát tâm hoan hỷ, 
tin nhận phụng hành. Neu chẳng coi đấy là hiếu, dù có tận sức làm hết 
những điều thế gian coi là hiếu, rốt cuộc có ích lợi gì cho cha mẹ đâu? 

Vua Đại Vũ là đại thánh nhân, vẫn chẳng cứu được hồn [cha là] Con hóa 
thành Hoàng Nai (chữ Năng đọc thành Nai, có nghĩa là con ba ba có ba 
chân) sống trong Vũ Uyên. Thấy vậy chang nên kinh sợ, tỉnh ngộ mong dẫn 
dắt thần thức cha mẹ cao dự hải hội, thân cận Di Đà hòng chứng được vô 
lượng quang thọ vốn có sẵn trong tâm ư? 

Cư sĩ Chí Liên dù giỏi khố hạnh, nhưng chỉ e với tông chỉ Tịnh Độ vẫn còn 
có điều chẳng biết, hoặc có tâm cầu chuyển nữ thân hoặc mong sanh vào 
chốn an vui trong đường trời người nên chẳng thể buông xuống triệt để 
được, đến nỗi vô biên lợi ích bị mất cả vào điều vui thế gian nhỏ nhặt. Phải 
nên thường giảng nói khiến cho bà ấy chí hướng quyết định. Khuyên một 



chúng sanh vãng sanh Tịnh Độ chính là thảnh tựu cho một chúng sanh thảnh 
Phật. Thành Phật rồi ắt độ vô lượng chúng sanh, công ấy bắt đầu từ ta, công 
đức lợi ích ấy há nghĩ bàn nổi chăng? 

Tự mình đã tu Tịnh Độ, lại còn phải đem pháp môn này bảo khắp với mọi 
người: anh em, thê thiếp, con cái, bảo họ [các người] lẽ nào chẳng chịu phát 
tâm, đành bỏ mất lợi ích lớn lao này ư? Neu thiên tánh của họ gần với pháp 
môn này thì còn gì tốt hon! Nếu tánh họ hoi xa, giồi mài mãi 56 cũng sẽ 
nhiễm từ từ, dù xa cũng thành gần. Đấy đáng gọi là lòng yêu mến sâu xa, 
đáng gọi là lòng từ rộng lớn. Bỏ tấm lòng từ ái này chỉ đáng gọi là hữu danh 
vô thật! 

* Thái phu nhân niên kỷ đã tám mưoi ba, phải thường khuyến dụ bà tín 
nguyện niệm Phật. Neu bảo bà suốt ngày niệm Phật chỉ e bà làm không nối. 
Trước đây đã toan lập cách trợ niệm ngay khi còn sống, nhưng nghĩ chưa ra. 
[Đến khi] Trấn Thủ Sứ Vuông Duyệt Son đưa mẹ lên thăm núi, [tôi thấy] 
quyến thuộc của ông ta rất đông bèn tìm ra một cách trợ niệm rất tuyệt diệu, 
đã trình bày so lược với ông ta, nay sẽ thưa cùng các hạ. Dù các hạ chẳng 
thực hành được cũng chẳng đến nỗi coi thường bỏ qua, đó cũng là đạo tự lợi 
lợi tha vậy. 

Trong quyến thuộc của các hạ, các ông con trai ai nấy đều có chức nghiệp, 
cố nhiên khó thế luôn luôn làm được. Nhưng các bà con dâu thì vô sự thanh 
nhàn, những kẻ hầu gái như các bà vú v.v... ắt chẳng có việc gì quan trọng, 
ông nên bảo họ căn theo đồng hồ suốt ngày ở quanh thái phu nhân lớn tiếng 
niệm Phật chừng nửa giờ. Het lượt bèn đổi phiên, cả ngày chẳng dứt tiếng 
niệm Phật. 

Thái phu nhân nếu niệm theo được thì càng tốt; bằng không thì chỉ nhiếp 
tâm lắng nghe suốt ngày, thường chẳng lìa Phật. Các người khác cũng chẳng 
mất sức, bởi lẽ cả ngày bất quá chỉ phải niệm một lượt hay hai lượt, nhưng 
thời gian cách khoảng giữa hai lượt cũng khá dài. Bọn họ không có chuyện 
gì quan trọng, bèn nhờ đấy mà dốc tận lòng hiếu, gieo thiện căn; ngay đến 
bọn hầu gái cũng nhờ vào nhân này, gieo duyên xuất ly sanh tử. 

Từ nay trở đi, lấy cách này làm lệ thường; dù thái phu nhân tuổi thọ quá cao 
cũng chẳng được nửa chừng bỏ dở. Pháp này lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. 
Phàm ai có tín tâm muốn thành tựu đạo nghiệp vãng sanh cho cha mẹ thì hãy 
nên khuyên họ làm theo cách này. 

* Mẹ ông tuổi cao nhưng với pháp môn Tịnh Độ chưa thể hiểu đúng, tu 
trì, hãy thường nói với mẹ về nỗi khổ luân hồi trong sáu đường, sự vui trong 
thế giới Cực Lạc. Người sanh trong thế gian siêu thăng cực khó, đọa lạc cực 
dễ. Neu chẳng vãng sanh Tây Phưong, đừng nói là nhân đạo chẳng đáng 
nưong cậy, dù sanh lên trời phước thọ thật lâu, một khi phước lực đã tận vẫn 
phải đọa lạc trong nhân gian như cũ và phải thọ khổ trong tam đồ ác đạo. 



Nếu chẳng biết Phật pháp thì chẳng biết làm sao được; còn như nay đã hiểu 
đại lược Phật pháp, há đành nhường mối đại lợi ích này cho người khác, tự 
mình cam tâm luân hồi trong lục đạo, thoạt ra thoạt vào, vĩnh viễn không có 
ngày giải thoát ư? Cứ nói như vậy, may ra mẹ sẽ phát khởi được túc thế 
thiện căn, tin nhận phụng hành. 

Bồ Tát độ sanh tùy thuận co nghi, trước hết dùng dục để nhử, sau mới khiến 
cho nhập vào Phật trí. Ông cực lực tu hạnh hiếu đễ, lại đem pháp môn Tịnh 
Độ khuyên lơn, hướng dẫn quyến thuộc của mình và hết thảy những ai hữu 
duyên cùng làm người trong hội Liên Trì thì công đức rất lớn. 

* Con hiếu thờ cha mẹ thì phải đặt cái gốc lên trước, đặt cái ngọn ra sau, 
nuôi thân cha mẹ, khai đạo tinh thần. Neu chỉ biết báo bổ công lao, phụng 
dưỡng cho cha mẹ an nhàn, lập thân hành đạo để cha mẹ được vẻ vang, 
chẳng biết đem đạo thường trụ vô sanh, pháp niệm Phật vãng sanh để 
khuyên dụ cha mẹ tu trì, khiến cho cha mẹ lúc sống niệm Phật hiệu, chết đi 
sanh về cõi Phật, giã biệt nỗi khổ sanh tử hư huyễn, hưởng thường trụ chân 
lạc, phụng sự Di Đà, chen vai cùng hải chúng nghe viên âm, tam Hoặc trừ 
sạch, thấy diệu cảnh, viên minh tứ trí, chẳng lìa An Dưỡng, vào khắp mười 
phương thượng cầu hạ hóa, rộng làm Phật sự, triệt chứng Phật tánh vốn sẵn 
có trong tâm, làm thuyền từ độ khắp mọi người trong biến khố. 

Neu vậy thì đúng là thấy nhỏ quên lớn, được gần bỏ xa, chính là kiến giải 
hạn hẹp của kẻ hèn, chẳng phải là tầm nhìn rộng lớn của bậc thông đạt. Neu 
như ông có thế làm cho mẹ hiền cũng giống như mình, cũng như quyến 
thuộc cùng thoát Sa Bà, đồng sanh An Dưỡng, đồng chứng vô lượng quang 
thọ, đồng hưởng pháp lạc tịch quang, đồng làm pháp vương tử của Phật A 
Di Đà, đồng làm đại đạo sư của trời người thì mới là trọn hết tấm lòng hiếu 
tử, mới xứng với công cha mẹ nuôi dạy. Đấy mới đúng là hiếu từ nuôi dạy, 
chứ chẳng phải như thế gian nói hiếu từ nuôi dạy đâu! 

* Hành đạo hiếu thì không còn gì lớn hơn được nữa, hết thảy các điều 
lành không gì chẳng thâu tóm, nhưng đạo hiếu có thế gian, xuất thế gian, 
lớn, nhỏ, bổn, tích sai khác. 

Đạo hiếu thế gian là chăm nom, phụng dưỡng cho cha mẹ được yên ổn, 
đón trước ý khiến cha mẹ vui vẻ, cho đến lập thân hành đạo để dương danh 
hậu thế. Dù lớn nhỏ khác nhau nhưng đều là chuyện thuộc về mặt sắc thân; 
dẫu cho đại hiếu ngút trời, rốt cuộc chẳng ích lợi gì cho tâm tánh, sanh tử 
của cha mẹ cả! Đúng là chỉ uổng công đuổi theo cái ngọn, chẳng xét đến cái 
gốc. Huống hồ là sát sanh để dâng lên cha mẹ hay để cúng tế khiến cho cha 
mẹ càng bị oán thù kết chặt, mãi mãi phải đền trả chẳng ngơi ư? 

Đạo hiếu xuất thế gian, xét về mặt Tích cũng giống như thế gian chăm 
nom, phụng dưỡng... cho đến lập thân dương danh, nhưng cái gốc là khiến 
cho cha mẹ huân tu đại pháp của Như Lai. Cha mẹ còn sống thì khéo léo 



khuyên dụ sao cho cha mẹ ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phuong. Ăn 
chay ắt chẳng tạo sát nghiệp, vừa diệt đuợc túc uong. Niệm Phật thì ngầm 
thông Phật trí, thầm họp diệu đạo. Neu quả thật tin sâu, nguyện thiết cầu 
sanh Tây Phuơng, ắt đến lúc lâm chung đuợc Phật tiếp dẫn, gởi thân nơi 
chín phấm sen. Từ đấy siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, mãi mãi xa 
lìa các khổ trong chốn Sa Bà, thucmg huởng các sự vui trong chốn Cực Lạc. 
Cha mẹ đã khuất bèn thay cha mẹ dốc sức tu Tịnh nghiệp, chí thành hồi 
huớng cho cha mẹ. Neu tâm thật sự chân thiết, cha mẹ sẽ đuợc lợi ích; nếu 
chua vãng sanh liền đuợc vãng sanh. Neu đã vãng sanh, phẩm sen sẽ cao 
thêm. Đã phát tâm đuợc nhu thế thì sẽ tuơng ứng với bốn hoang thệ nguyện, 
khế họp Bồ Đe giác đạo; há đâu chỉ riêng cha mẹ đuợc lợi ích mà công đức 
thiện căn, phẩm vị đài sen của chính mình cũng sẽ cao siêu thù thắng! 

Huống lại dùng chính thân mình thuyết pháp khiến cho khắp mọi đồng luân 
cùng phát lòng hiếu thuận. Đạo hiếu ấy mới là thật nghĩa rốt ráo, chẳng phải 
nhu thế gian chỉ mong lợi lạc cho sắc thân và đời này, bỏ qua tâm tánh và 
đời sau chẳng buồn bàn tới! Vì thế biết rằng đạo Phật lấy hiếu làm gốc. Do 
đó, kinh Phạm Võng dạy: “Hiếu thuận với cha mẹ, sư tăng, Tam Bảo. Hiếu 
thuận là pháp chí đạo. Hiếu gọi là Giới ” ’. 

Lại nhu trong các giới Giết - Trộm - Dâm - Dối, kinh đều nói phải sanh tâm 
từ bi, tâm hiếu thuận. Trong giới “Chẳng thực hành phóng sanh, cứu mạng”, 
kinh Phạm Võng dạy: “Hết thảy người nam là cha ta, hết thảy người nữ là 
mẹ ta, đời đời chang lúc nào ta chang sanh ra từ họ. Vì thế lục đạo chủng 
sanh đều là cha mẹ ta, giết chủng sanh đế ăn thịt chỉnh là giết cha mẹ 
mình ”. Bởi thế mới nói đạo Hiếu của Phật giáo gồm khắp tứ sanh lục đạo từ 
vô thỉ truớc đến tận vị lai sau, chang thế đem chuyện chỉ biết một đời một 
thân ra so sánh đuợc. Biết vậy rồi mà chẳng kiêng giết phóng sanh, ăn chay 
niệm Phật thì làm sao trọn hết đuợc đạo hiếu chí cực không chi hơn đuợc 
nữa đây? 

* Tự mình đã tu trì Tịnh nghiệp thì cũng phải nên dạy hết mọi nguời 
quen biết cùng tu Tịnh nghiệp. Nên dựa theo phần Phố Khuyến Môn trong 
sách Long Thu Tịnh Độ khiến cho ai nấy tùy phần tùy sức gieo thiện căn 
chẳng thể nghĩ bàn này. Đã muốn đem pháp này dạy nguời thì nên dạy từ 
thân đến sơ, nỡ nào để thê thiếp, con cái chẳng đuợc huởng lợi ích này u? 
Văn Vuơng nghiêm nhặt với vợ góa cho đến huynh đệ để giữ yên nhà cửa 
đất nuớc. Đạo tự hành, dạy nguời thế gian, xuất thế gian không pháp nào 
chẳng vậy! 

* Tự mình cải ác tu thiện, nhất tâm niệm Phật; phàm hết thảy nguời 
thân đều là kẻ hữu duyên, cũng nên dạy họ pháp này. Với những nguời phản 
đối, hãy khởi tâm thuơng xót, đừng bắt buộc họ phải làm. Cứ đè đầu bò bắt 
gặm cỏ thì vạn vạn phần chang làm đuợc! Neu bảo: “Tôi nhất tâm niệm 



Phật, các sự chẳng bận tâm đến nữa” thì chẳng những là bị trở ngại nơi pháp 
thế gian, mà cũng chẳng họp với Phật pháp. Làm đúng với địa vị thì mới 
nên. 

Khuyên người niệm Phật tu hành dĩ nhiên là công đức bậc nhất, nhưng dưới 
đến vợ con, trên lên cha mẹ, ông bà đều phải nên khuyên nhủ. Neu chẳng thể 
khéo léo dùng phương tiện khuyên nhủ gia đình, khiến cho quyến thuộc 
mình cùng được hưởng lợi ích chang thế nghĩ bàn liễu thoát sanh tử ngay 
trong đời này thì chính là bỏ gốc theo ngọn, chỉ biết lợi người ngoài mà 
chang biết làm lợi cho người thân, có nên chăng? 

* Với những người trong nhà, vào những khi nhàn hạ vô sự, hãy dùng lời 
lẽ khúc chiết, uyển chuyển tỏ bày tận lý khiến tâm người nghe biết được lẽ 
phải trái, nên, không nên; vô hình trung ắt sẽ khiến cho tâm thức người nghe 
được mài giũa giần, nhiễm dần mà chuyển biến. 

Còn như khi cái tánh ngu bướng, ngạo nghễ của người ấy trỗi dậy, nếu thấy 
đối trị được thì hãy dùng những danh ngôn chí lý đế ôn hòa bình tĩnh đối trị. 
Neu không được thì cứ mặc kệ, đừng động đến kẻ ấy nữa, đợi khi kẻ ấy hết 
nóng, lại ôn hòa, bình tĩnh cùng kẻ ấy bàn luận khúc nhôi, lâu dần kẻ ấy 
cũng bị cảm hóa. Trọn chẳng nên dùng đến những phương cách bắt buộc, 
mạnh mẽ, dữ dội... 

* Nay là lúc pháp nhược ma cường, muốn hộ trì Phật pháp thì ở ngoài 
đời dễ hơn, làm Tăng sẽ khó. Neu các hạ nghiêm trì năm giới, chuyên niệm 
Di Đà, khắc kỷ, giữ lễ, lời nói tương xứng hành vi, sau đấy lại rộng khuyến 
hóa, chỉ dạy nhằm lợi khắp quần sanh, đừng cậy mình làm thầy mà tự cao, 
chẳng được nhận tiền tài để hưởng thọ. Ở nhà thì dạy cho cả nhà, ra đại 
chúng bèn vì đại chúng trình bày rõ khiến ai nấy đều ngưỡng mộ đức mà tin 
theo lời mình. Đấy gọi là thân đã chánh thì chang ra lệnh mà người hành 
theo, lấy thân mình làm gương, hễ gió thổi qua là cỏ phải rạp xuống. 

* Tôi hay viết câu liễn như sau: 

Xả Tây Phương tiệp kỉnh, cửu giới chủng sanh thượng hà dĩ viên thành 
Phật đạo? 

Ly Tịnh Độ pháp môn, thập phương chư Phật bất năng phô lợi quần 
manh. 

(Bỏ đường tắt Tây Phương, cửu giới chúng sanh dùng chi viên thành 
Phật đạo? 

Rời pháp môn Tịnh Độ, mười phương chang thế lợi khắp quần manh) 

Các hạ hãy khởi phát đại dũng mãnh, phát đại tinh tấn gánh vác pháp 
này. Dùng những ngôn luận hoang dương Tịnh Độ xứng với căn cơ của cổ 
nhân để bảo ban làng xóm, sống trong trần lao chẳng nhiễm, tu Chân ngay 
trong cõi Tục thì mới họp với ý nghĩa “viên dung, vượt thoát khỏi danh và 
mạng” vậy. 
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4. Khuyên Nên sống Trong Cõi Trần Học Đạo 

* Niệm Phật dĩ nhiên quý tại chuyên nhất; nhung cu sĩ trên có cha mẹ, 
duới có vợ con, ngoài lo toan tính mong cầu giàu suớng, thật chẳng thích 
hợp [để xuất gia]. Đối với những việc bên trong cần nên làm thì hãy gắng 
sức làm, bất tất phải bỏ sạch hết thảy mới là tu hành. Neu bỏ sạch hết thảy 
nhung vẫn nuôi duõng cha mẹ, vợ con chẳng thiếu sót thì cũng đuợc. Neu 
không là trái với đạo hiếu, tuy bảo là tu hành nhung lại trái nghịch với Phật 
pháp. Điều này chẳng thể chẳng biết. 

Lại phải nên dùng những lợi ích của pháp môn Tịnh Độ đế khuyên lon cha 
mẹ, khiến họ niệm Phật cầu sanh Tây Phuong. Neu họ tin nhận phụng hành, 
lúc lâm chung nhất định đuợc vãng sanh. Một phen đuợc vãng sanh bèn siêu 
phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, cao dự hải hội, thân cận Di Đà thắng 
cho đến khi thành Phật mới thôi. Đạo hiếu thế gian sao sánh bằng đuợc! 

Neu lại còn có thể đem điều ấy bảo ban cho khắp mọi nguời biết khiến cho 
cha mẹ nguời nào cũng đều đuợc vãng sanh thì công đức giáo hóa quy về 
mình, khiến cho phấm vị liên đài của cha mẹ và của mình đều đuợc tăng 
cao. Kinh Thi chép: “Hiếu tử bất quỹ, vĩnh tứ nhĩ loại ” (con hiếu chang 
thiếu thốn, [trời] luôn ban thuởng cho các nguoi). Muốn hiếu với cha mẹ, 
hãy nên suy nghĩ sâu xa rồi tận lực thực hành. 

* Hoàn cảnh của mỗi nguời vạn phần chẳng giống nhau; xét đến hoàn 
cảnh của ông, thật sự là ở tại gia có lợi ích lón hon, nếu xuất gia chỉ đuợc lợi 
ích nhỏ. Ông nhờ tố nghiệp tạm sanh sống đuợc, trên còn mẹ già đế thờ, 
giữa có anh em để nhờ cậy, trong nhà có vợ hiền, duới gối chua có con cái 
gì. Bác cả nhà ông hoi tin Phật pháp, chú ba, chú tu cũng chẳng chống đối 
đạo pháp chi lắm, ông ở nhà dốc sức tu tịnh nghiệp cũng có thể huớng dẫn 
bà cụ phát lòng tin niệm Phật, cầu đuợc liễu thoát, lại cũng có thể giúp anh 
em ở ngoài lo liệu việc nhà, cũng nhu xuớng xuất vợ con, em dâu v.v... cùng 
tu Tịnh nghiệp đế làm kế sách cùng thoát luân hồi. 

Ngoài ra còn tùy duyên khai thị, huớng dẫn xóm giềng, thân thích. Vậy thì 
nhà mình biến thành đạo tràng, mọi nguời: thân mẫu, anh, em, vợ, con, cháu, 
xóm giềng, bằng hữu đều thành pháp quyến; tùy sức tùy phần, thân làm, 
miệng khuyên, khiến cho cả miền Vĩnh Gia, những kẻ lạc đuờng, những 
nguời thuộc tà kiến chủng tánh đều đuợc nạp vào lò luyện pháp môn Tịnh 
Độ viên đốn chí cực lớn lao, luyện thành pháp khí, cùng tu tịnh nghiệp, 
tuong lai cùng ngự Liên Bang, cùng chứng Bồ Đe. [Lợi ích nhu thế] vẫn 



thua việc ông xuất gia làm tăng, bỏ mẹ đi xa, khiến nguời nhà hờn oán thiếu 
nguời nuơng dựa, mẹ ôm lòng phiền con hay sao? 

Vả nữa, tất cả những kẻ chẳng hiểu đạo lý đến noi đến chốn ắt sẽ trở mặt chê 
Phật pháp trái nghịch thế đạo, lầm lạc hủy báng, khiến cho bọn họ tạo khẩu 
nghiệp phải đọa ác đạo, chua thấy ích gì mà truớc đã tạo nên sự tổn hại lớn 
lao vậy. Huống chi mẹ ông đã chẳng bằng lòng, há chẳng nên tuân theo ý 
mẹ, vẫn cứ ôm ấp tấm lòng đó u? Neu mẹ ông chẳng chấp thuận cho ông tu 
hành thì xuất gia còn chấp nhận đuợc, nay mẹ ông hoan hỷ cho ông tu hành, 
sao lại muốn bỏ mẹ đế tu hành? 

Trong Phật pháp, lục độ vạn hạnh, các thứ công nghiệp đều vì lợi ích chúng 
sanh. Ông không xuất gia ắt sẽ lợi ích rất lớn cho mẹ. Chỉ riêng một lẽ đó đã 
rất nên thuận theo lòng mẹ, cứ ở nhà học đạo khiến mẹ quen thấy, chẳng 
mong mẹ tin tuởng mà tự nhiên mẹ tin tuởng, không công đức nào lớn hon; 
huống hồ nào phải chỉ lợi ích riêng cho một mình mẹ ông thôi đâu! 

Thêm nữa, mẹ không bằng lòng cho xuất gia thì đừng nghĩ tới chuyện ấy 
nữa. Bởi lẽ trong giới luật nhà Phật, cha mẹ chẳng cho phép xuất gia, cứ tự ý 
mình đi xuất gia, nhà chùa sẽ chẳng cho phép xuống tóc và thọ giới v.v... 
Không vậy, cả thầy lẫn trò đều mắc tội! 

* Hiện tại mọi ngăn cấm đều rỡ bỏ cả, nguời tại gia nghiên cứu, tu tập 
nhiều nhu rừng, nguời đuợc lợi ích sanh Tây Phuong cũng thuờng thấy, cần 
gì phải xuất gia bỏ cha mẹ? Chuyện ấy Quang tôi tuyệt đối chẳng tán thành. 
Căn cứ trên thực tế mà nói, trong hiện tại tu tại gia tốt hon. Vì sao vậy? Vì 
đối với hết thảy đều vô ngại. So với nguời tại gia, người xuất gia bị chuông 
ngại nhiều hon; bởi thế, nếu không phải là nguời phát tâm chân thật, ắt sẽ 
thành phuờng hạ luu, vô ích đối với Phật pháp, nhục lây đến Phật. 

* Neu muốn xuất thế thì chẳng cần gì phải tách ra ở riêng, chỉ y theo 
ngôn giáo của Phật, đối trị phiền não tập khí sao cho hết sạch mới thôi. Tuy 
thân trong cảnh tục, chẳng ngại gì đoạn Hoặc chứng Chân, liễu sanh thoát tử 
tiến đến Phật Quả. Nhu cư sĩ Duy Ma bên Tây Thiên và các vị Phó Đại Sĩ, 
Lý Trưởng Giả, Bàng Cư Sĩ v.v... trong cõi này. Neu tự lực chẳng đủ, đã có 
pháp cậy nhờ Phật từ lực vãng sanh Tây Phưong để nưong tựa. Há phải đâu 
ai nấy đều phải bỏ tục xuất gia mới đúng là đệ tử Phật ư? 

* Cư trần học đạo, tu chân ngay trong cõi tục thì bậc đạt nhân danh sĩ 
hay kẻ ngu phu, ngu phụ đều làm được cả. Gắng sức tu trì, với những thứ hệ 
lụy của đời tại gia hãy tưởng như bóng gậy, tiếng hét 57 phải đưong đầu, 
hằng sanh tâm nhàm lìa, luôn sanh chí vui thích 58 , lấy bệnh làm thuốc, biến 
tắc thành thông, trên chẳng khiến cao đường 59 buồn bã, dưới là vợ con chẳng 
mất noi nhờ cậy, lại còn khiến cho hết thảy những ai thấy biết nhờ đó sẽ tăng 
trưởng lòng tin trong sạch, còn gì vui hon! 



* Người sống trong thế gian chẳng thể không làm gì cả, chỉ nên trọn hết 
bổn phận, chẳng dòm dõi chi đến chuyện ngoài bổn phận. Sĩ, nông, công, 
thương, ai nấy chăm lo nghề mình làm cái gốc để nuôi thân, nuôi gia đình, 
tùy phận, tùy lực, quyết chí cầu sanh Tây Phương. Neu có sức thì với việc 
lành sẽ bỏ của, hoặc giúp lời nói để tán trợ. Neu không, phát tâm tùy hỷ 
cũng thành công đức, dùng đấy để vun bồi ruộng phước làm trợ hạnh vãng 
sanh. Như thuận nước căng buồm, lại thêm chèo lái đến được bến bờ, chẳng 
sướng lắm ư? 

* Nếu là bậc đại thông gia thì Thiền - Tịnh song tu, nhưng phải lấy Tịnh 
Độ làm chủ. Neu là người căn cơ trung bình thì cũng chang cần phải xem 
khắp kinh sâu luận rộng, chỉ cốt sao chẳng làm các điều ác, vâng làm các 
điều thiện, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương là được. Người ấy 
chẳng buông bỏ gia nghiệp mà vẫn kiêm tu pháp xuất thế. 

Tuy tựa hồ là cách tu tầm thường không gì lạ lùng cả, nhưng lợi ích chẳng 
thể nghĩ bàn. Bởi lẽ, ngu phu, ngu phụ cắm cúi niệm Phật là đã ngầm thông 
Phật trí, thầm họp diệu đạo. So ra, lợi ích nhiều hơn hẳn bậc đại thông gia 
suy lường, phỏng đoán, cứ suốt ngày vắt óc phân biệt. Bởi thế, ngu phu, ngu 
phụ niệm Phật dễ được lợi ích, bậc đại thông gia nếu toàn thân buông xuống 
được hết sẽ dễ được lợi ích, chứ nếu cứ suy dò nghĩa lý sẽ chẳng được lợi 
ích; trái lại còn thành bệnh, chưa đắc bảo là đắc, có kẻ trở thành cuồng dại 
nữa. 

Một pháp tham thiền, con người hiện tại chẳng nên học; dù có học cũng chỉ 
thành văn tự tri kiến 60 , quyết chẳng thể đốn minh tự tâm, tự thấy tự tánh. Vì 
sao vậy? Một là thiếu thiện tri thức chỉ dạy, quyết trạch; hai là người học 
chang hiếu căn cội của Thiền. Mang tiếng tham thiền nhưng thật ra là hiếu 
lầm. 

* Đối với việc thọ giới, nếu thiện nam tử xuất gia làm tăng thì phải vào 
chùa tập tành oai nghi mới biết quy củ chốn tùng lâm. Giữ đúng oai nghi của 
Tăng thì du phương hành cước 61 trọn chẳng trở ngại gì. Nếu không, mười 
phương tùng lâm không trụ nơi nào được cả. 

Neu người nữ tại gia, cửa nhà khá giả, thân có thể tự làm chủ, đến chùa thọ 
giới cũng chẳng phải là không được. Còn nếu như gia cảnh cùng quẫn, cần 
gì phải làm vậy. Chỉ cần đối trước Phật, khẩn thiết chí thành sám hối tội 
nghiệp trong vòng bảy ngày, tự thệ thọ giới. Đen ngày thứ bảy, đối trước 
Phật xướng rằng: “Đệ tử con tên là... thề thọ năm giới, làm mãn phần ưu-bà- 
di (ưu-bà-di Hán dịch là Cận Sự Nữ, hàm nghĩa đã thọ năm giới, kham 
phụng sự Phật. Mãn Phần nghĩa là thọ trì trọn vẹn năm giới). Đen hết cuộc 
đời chẳng sát sanh, đến hết cuộc đời chẳng trộm cắp, đến hết cuộc đời chẳng 
dâm dục (nếu là gái có chồng thì nói “chẳng tà dâm”), đến hết cuộc đời 



chẳng nói dối, đến hết cuộc đời chẳng uống ruợu”. Nói nhu vậy ba lần liền 
đuợc đắc giới. 

Neu chí tâm thọ trì thì công đức chang hơn kém, đừng bảo tự thệ thọ trì là 
chẳng đúng pháp. Đấy là thánh huấn của đức Nhu Lai đã dạy trong kinh 
Phạm Võng. 

* Tam Quy - Ngũ Giới là cửa ngõ ban đầu để vào Phật pháp; tu các pháp 
môn khác đều nuơng theo đây mà vào, huống hồ là pháp môn Tịnh Độ liễu 
sanh thoát tử giản dị nhất, chí viên, chí đốn chẳng thể nghĩ bàn u? Chẳng 
cảnh tỉnh tam nghiệp, chang trì năm giới, còn chang có phần lại đuợc thân 
nguời, huống chi là muốn đuợc liên hoa hóa sanh, thân đầy đủ quang minh 
tuóng hảo u? 

* Vì hàng tại gia đệ tử luợc giảng ý nghĩa của Tam Quy, Ngũ Giới, Thập 
Thiện: 

Thuơng thay, từ vô thỉ đến nay chúng sanh luân hồi sáu nẻo, không đuợc 
cứu, không chỗ về nuơng, không nơi gởi gắm, nhu con côi mất cha, duờng 
kẻ cùng quẫn nhà tan cửa nát, toàn là do phiền não ác nghiệp cảm thành quả 
khố sanh tử ấy, mù lòa không huệ nhật, chang thế tự thoát khỏi. Đại Giác 
Thế Tôn thuơng xót, thị hiện sanh trong thế gian, vì chúng sanh thuyết pháp, 
dạy họ thọ Tam Quy để làm cái gốc bỏ tà về chánh, dạy họ trì Ngũ Giới 
hòng làm cái gốc đoạn ác tu thiện, dạy họ hành Thập Thiện để làm gốc rễ 
thanh tịnh ba nghiệp thân - khấu - ý. 

Từ đấy, chẳng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Tam nghiệp đã 
đuợc tịnh rồi mới hòng tuân tu đạo phẩm, ngõ hầu trái giác họp trần, chuyển 
phàm thành thánh, đoạn gốc tham - sân - si, thành đại đạo Bồ Đe giới - định 
- huệ. Bởi thế, đức Phật giảng Tứ Đế, Thập Nhị Nhân Duyên, Lục Độ, ba 
muơi bảy phẩm trợ đạo v.v... vô luợng pháp môn. Lại muốn cho chúng sanh 
mau thoát sanh tử, chóng thành Phật đạo, đức Phật bèn dạy pháp môn Niệm 
Phật cầu sanh Tịnh Độ, khiến họ chẳng phí nhiều sức, hoàn tất đuợc ngay 
trong đời này. Ôi! ơn đức Thế Tôn thật là cùng cực, dù là cha mẹ hay trời 
đất cũng chẳng thể sánh ví đuợc. 

Bất Huệ (Tổ Ân Quang tự xung) thọ ân thật sâu, nhung không cách nào báo 
đuợc ân sâu. Nay các vị lầm nghe lời nguời, chẳng ngại xa xôi ngàn dặm 
đến đây, toan bái tôi làm thầy, nhung tôi tự xét mình vô đức, ba bốn luợt 
khuớc từ, quý vị vẫn chẳng chịu nghe. Nay bất đắc dĩ, đem ý xuất thế thuyết 
pháp độ sanh của đức Nhu Lai bàn đại khái cùng quý vị, cũng nhu giải thích 
sơ luợc về ý nghĩa của Tam Quy, Ngũ Giới, Thập Thiện và pháp môn Tịnh 
Độ ngõ hầu tất cả quý vị lãnh hội đuợc, tất cả quý vị tuân thủ đuợc, còn nhu 
từ Tứ Đe cho đến Ba Muơi Bảy Phấm Trợ Đạo v.v... chang phải là những 
điều quý vị có thể hiểu thấu nên tôi luợc đi không nhắc đến. Neu quý vị y 



giáo phụng hành, chính là thờ Phật làm thầy, sá gì Bất Huệ! Nếu chẳng y 
giáo phụng hành là đã phụ ân Bất Huệ, huống chi là Phật ân! 

Tam Quy là: 

- Một là quy y Phật. 

- Hai là quy y Pháp. 

- Ba là quy y Tăng. 

Quy là quay theo, Y là nuong tựa. Nhu nguời rớt xuống biển, chợt có thuyền 
đi đến, liền huớng về đó. Đấy là ý nghĩa “quay theo”; ngồi yên ổn trên 
thuyền là ý nghĩa “nuong tựa”. Sanh tử là biển, Tam Bảo là thuyền; chúng 
sanh quy y liền lên bờ kia. 

Đã quy y Phật bèn thờ Phật làm thầy, từ nay trở đi cho đến khi mạng chung, 
chẳng đuợc quy y thiên ma, ngoại đạo, tà quỷ, tà thần. Đã quy Pháp bèn thờ 
Pháp làm thầy, từ nay trở đi cho đến khi mạng chung, chẳng đuợc quy y 
kinh sách ngoại đạo. Đã quy y Tăng bèn thò' Tăng làm thầy, từ nay trở đi cho 
đến khi mạng chung, chẳng đuợc quy y đồ chúng ngoại đạo. 

Ngũ Giới: 

- Một là chăng sát sanh. 

- Hai là chẳng trộm cắp. 

- Ba là chẳng tà dâm. 

- Bốn là chẳng nói dối. 

- Năm là chẳng uống ruợu. 

1) Sát sanh: 

Loài vật cũng giống nhu ta, ham sống sợ chết. Ta đã ua sống, há vật lại 
muốn chết! Do đó hãy nghĩ: Có nên giết hại loài vật chăng? Het thảy chúng 
sanh luân hồi sáu nẻo, tùy nghiệp thiện - ác, thăng - giáng, siêu - trầm, ta 
cùng bọn chúng trong nhiều kiếp lần luợt làm cha mẹ nhau, lần luợt làm con 
cái nhau, phải nghĩ cách cứu vớt, nõ nào giết hại? Het thảy chúng sanh đều 
có Phật tánh, trong đời tuong lai sẽ đều thành Phật. Neu ta đọa lạc còn mong 
đuợc cứu vớt. 

Thêm nữa, ta đã tạo sát nghiệp, ắt phải đọa ác đạo đền bồi nợ cũ, xoay vần 
giết hại lẫn nhau chang khi nào xong. Suy nghĩ nhu thế nào còn dám giết? 
Nhung nguyên nhân sát sanh là do ăn thịt. Neu biết đuợc những nhân duyên 
nhu trên vừa nói sẽ tự chang dám ăn thịt nữa. Kẻ ngu lại cho thịt là ngon, 
chang biết thịt vốn do tinh huyết tạo thành; trong chứa phân tiếu, ngoài lẫn 
bấn thỉu, tanh tuởi, hôi thối, ngon lành chồ nào? Thuờng quán bất tịnh, ắt ăn 
vào sẽ ói ra. 

Thêm nữa, sanh vật là nguời, cầm thú, giòi, bọ, cá, tép, muồi, mòng, rận, 
rệp, tất cả những loài có sanh mạng; đừng bảo con vật lớn chẳng đuợc giết, 
con vật nhỏ thì giết đuợc! Trong kinh Phật có rộng nói công đức kiêng giết, 



phóng sanh. Tục nhân chẳng thể đọc đến thì hãy xem sách Vạn Thiện Tiên 
Tư của An Sĩ tiên sinh ắt sẽ biết được đại khái! 

2) Chẳng trộm cắp: 

Thấy nghĩ được cái gì, chẳng cho bèn chẳng lấy. Người biết liêm sỉ chẳng 
phạm lỗi này, nhưng nếu luận tỉ mỉ thì chang phải là bậc đại thánh đại hiền 
sẽ rất khó chẳng phạm. Vì sao? Lấy công giúp tư, tổn người lợi mình, cậy 
thế lấy của, dùng mưu kế đoạt vật, ghen ghét vì người khác phú quý, mong 
họ bần tiện; làm lành để phô trưong; đối với các việc lành tâm chẳng hiểu 
đúng, chẳng hạn như lập trường miễn phí, chẳng chọn thầy nghiêm, khiến 
con em người khác bị lầm lạc; thí thuốc chữa bệnh chang phân biệt thật giả 
khiến người dùng bị nguy tánh mạng; thấy người bị tai nạn gấp vẫn xem 
thường chẳng cứu, lề mề hờ hững đến nỗi lõ việc; làm tắc trách cho xong 
việc, mặc kệ tiền tài người khác bị lãng phí, trong lòng không coi đó là 
chuyện khẩn yếu. Những điều như thế đều gọi là trộm cắp. Vì các vị đều ở 
chốn tốt lảnh nên tôi chỉ chọn ra những điều tệ hại nhất đế nói đại lược mà 
thôi! 

3) Chẳng tà dâm: 

Tục nhân nam nữ lập gia đình sanh con đẻ cái, trên là liên quan đến phong 
hóa, dưới là liên quan đến việc cúng giỗ. Dù vợ chồng ăn nằm với nhau 
chẳng bị cấm, nhưng phải kính nhau như khách, cốt để [có con cháu] giỗ 
quải tổ tiên, chẳng được lấy đó làm điều khoái lạc, ham dục đến nỗi mất 
mạng. Dù là vợ mình, tham vui quá cũng là phạm tội, nhưng tội ấy còn nhỏ 
nhặt. Neu chẳng phải là vợ mình mà ăn nằm bừa bãi thì gọi là “tà dâm”, tội 
ấy cực nặng! 

Hành tà dâm là đem thân người làm chuyện súc sanh, khi báo hết mạng tận 
trước là đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, sau là đọa trong đường súc sanh ngàn 
vạn ức kiếp chang thế thoát khỏi. Het thảy chúng sanh từ dâm dục sanh nên 
giới này khó giữ, dễ phạm. Dầu là bậc hiền đạt, cũng có lúc còn vi phạm, 
huống chi kẻ ngu? 

Neu lập chí tu trì thì trước hết phải biết rõ lợi - hại (lợi là chang phạm giới 
này sẽ được lợi lạc gì; hại là những họa hại do phạm giới này) cũng như 
phưong pháp đối trị thời sẽ như thấy rắn độc, như gặp oán tặc, kinh sợ, 
hoảng hốt, dục tâm sẽ tự dứt. Cách đối trị chép rộng trong kinh Phật. Tục 
nhân không duyên xem đến hãy đọc sách Dục Hải Hồi Cuồng của An Sĩ tiên 
sinh sẽ biết được đại khái. 

4) Chẳng vọng ngữ: 

Lời nói đáng tin, chẳng thốt lời hư dối. Neu thấy nói chẳng thấy, chẳng thấy 
nói thấy, lấy hư làm thật, biến có thành không, phàm điều gì tâm chang xứng 
với miệng, toan khinh dối người khác đều là vọng ngữ cả. Lại nếu như chưa 
đoạn Hoặc bảo là đã đoạn Hoặc, chưa đắc đạo bảo là đắc đạo thì gọi là đại 



vọng ngữ. Tội ấy rất nặng, sau khi mạng chung nhất định đọa thẳng vào A 
Tỳ địa ngục, vĩnh viễn không có lúc thoát ra. Nay nguời tu hành chẳng biết 
giáo lý Phật pháp, đa phần nhu thế cả, cho nên phải đau đáu răn đe. Điều 
này thật thiết yếu. 

Bốn điều trên chẳng luận là xuất gia hay tại gia, thọ giới hay không thọ 
giới hễ phạm liền vuớng tội lỗi, bởi thể tánh của chúng là ác. Nhung nguời 
chua thọ giới thì mắc tội một tầng; nguời đã thọ giới mắc tội gấp đôi bởi 
ngoài chuyện làm điều ác ra, còn thêm cái tội phạm giới. Neu giữ đuợc 
chẳng phạm thì công đức vô biên; hết thảy phải nên gắng sức. 

5) Chẳng uống rượu: 

Rượu làm cho tâm người mê loạn, hoại giống trí huệ. uống vào sẽ bị điên 
đảo, hôn cuồng, làm chuyện càn quấy, nên Phật chế định người tu hành trọn 
chẳng được uống rượu. Lại như hành, hẹ, kiệu, tỏi, nén, năm thứ thực vật 
nồng gắt, mùi vị hôi hám, bản chất chang thanh khiết, ăn chín sanh dâm, ăn 
sống tăng lòng nóng giận, người tu hành đều chẳng được ăn. Với giới này, 
người chưa thọ giới ăn uống chúng chẳng bị tội gì; người thọ giới mà dùng 
hay ăn chúng liền phạm một tầng giới của Phật. Phật đã cấm chế, các vị vẫn 
phạm nên mắc tội vậy. 

Thập Thiện là: 

- Một là chăng sát sanh, 

- Hai là chẳng trộm cắp. 

- Ba là chẳng tà dâm. 

- Bốn là chẳng nói dối. 

- Năm là chẳng nói thêu dệt. 

- Sáu là chẳng nói đôi chiều. 

- Bảy là chẳng ác khẩu. 

- Tám là chăng tham. 

- Chín là chẳng sân. 

- Mười là chăng si. 

Ba điều đầu gọi là thân nghiệp, bốn điều giữa là khẩu nghiệp, ba điều 
cuối là ý nghiệp. Nghiệp nghĩa là “sự”. Neu trì chẳng phạm thì gọi là Thập 
Thiện, nếu phạm chẳng trì thì gọi là Thập Ác. Thập Ác chia làm thượng, 
trung, hạ, cảm ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thập Thiện chia 
thành thượng, trung, hạ cảm ba thiện đạo trời, người, a-tu-la. Nhân lành cảm 
quả lành, nhân ác cảm quả ác, quyết định chẳng nghi, chẳng sai mảy may. 
Trong phần nói về Ngũ Giới đã giảng giết - trộm - dâm - dối rồi. 

Ỷ ngữ (nói thêu dệt) là những lời lẽ phù phiếm, vô ích, chải chuốt, bóng bảy 
bàn nói chuyện dâm dục khiến người khác nghĩ bậy. 

Lưỡng thiệt (nói đôi chiều) là đến người này nói người kia, đến người kia 
nói người này, đâm thọc thị phi, đòn xóc hai đầu v.v... 



Ác khẩu là ngôn ngữ thô ác như dao, như kiếm, vạch trần lỗi kín của người, 
chẳng kiêng dè. Neu lại còn khiến cho cha mẹ người bị xấu lây, thì gọi là 
“đại ác khẩu”, tương lai mắc phải quả báo súc sanh. Đã thọ giới nhà Phật, 
chớ nên phạm giới này. 

Tham keo là tiền tài của mình chang chịu thí cho người thì gọi là “keo”, chỉ 
mong vơ của cải của người về mình thì gọi là “tham”. 

Sân khuể là giận dữ, thấy người được gì bèn sầu lo, phẫn nộ, thấy người bị 
mất gì bèn mừng rỡ, sung sướng, lại còn cậy thế, cậy oai khinh người rẻ vật. 
Tà kiến là chang tin làm lành được phước, làm ác mắc tội, nói không nhân 
quả, chẳng có đời sau, khinh chê thánh ngôn, hủy báng kinh giáo của Phật... 
Mười điều thiện này bao hàm hết thảy. Nếu có thể tuân hành thì không điều 
ác nào chẳng đoạn, không điều thiện nào chẳng tu. Chỉ sợ quý vị chẳng thể 
lãnh hội nên tôi nay chỉ nêu đại lược một hai việc: hiếu thuận cha mẹ, chang 
trái, chẳng nghịch, khúc nhôi uyển chuyển khuyên cha mẹ nhập đạo, dứt 
mặn ăn chay, trì giới niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. 
Neu cha mẹ tin theo thì chang còn gì tốt hon. 

Với anh em liền tận sức nhường nhịn, với vợ chồng thời hết sức kính trọng, 
với con cái thời tận sức giáo huấn khiến chúng trở thành người tốt, người 
hiền, chớ để chúng mặc tình quen thói kiêu căng, đến nỗi thành hạng người 
chẳng ra gì. Với xóm giềng làng nước, phải hòa mục, nhường nhịn, giảng 
cho họ nghe nhân quả thiện ác, khiến họ sửa lỗi hướng thiện. Với bằng hữu 
tận lực giữ chữ tín. Với tôi tớ phải từ ái. Với việc công bèn tận tâm kiệt lực 
như khi làm chuyện tư. 

Hễ gặp người quen biết, họ hàng, gặp cha nói Từ, gặp con nói Hiếu. Còn 
như kinh doanh cố nhiên là để kiếm lời, nhưng chẳng được bán hàng giả, lừa 
dối người khác. Neu như đem phong tục này giáo hóa cho cả một ấp, một 
làng thì sẽ khiến cho họa loạn chưa nảy mầm đã tiêu, các hình phạt trở thành 
vô dụng; có thể nói là ra ngoài tận trung, trong nhà tận chính vậy! 

— 0O0 — 

5. Các Sách Vở Nên Đọc 

* Thuật rộng nguyện luân, giảng sâu xa duyên khởi thì chỉ có mình kinh 
Vô Lượng Thọ. Chuyên giảng về pháp quán cũng như dạy rõ các nhân vãng 
sanh thì chỉ có mình Thập Lục Quán Kinh (kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật). 
Hai kinh trên đây pháp môn rộng lớn, đế lý tinh vi, kẻ độn căn đời mạt thật 
khó thê được lợi ích. 

Tìm lấy một bản kinh câu văn giản dị nhưng nghĩa lại giàu, dùng ít chữ 
nhưng nghĩa lý phong phú, độ khắp ba căn, hạ thủ dễ nhưng thành công cao, 
dùng sức ít mà đạt hiệu quả nhanh chóng, chuyên ròng tu một hạnh lại viên 



thành vạn đức, khiến cho nhân tâm mau chóng khế họp quả giác thì chỉ có 
mình kinh Phật Thuyết A Di Đà mà thôi! 

Ây là vì một phen nghe đến y báo, chánh báo trang nghiêm, thuợng thiện 
nhân cùng nhóm họp, ắt sẽ sanh lòng tin chân thành, phát nguyện khấn thiết, 
quyết có cái thế [mạnh mẽ] nhu sông ngòi tuôn chảy không sao ngăn đuợc. 
Từ đấy giữ chặt khu khu, chấp trì vạn đức hồng danh, niệm đâu chú tâm vào 
đó mãi cho đến khi nhất tâm bất loạn. Làm đuợc nhu vậy thì ngay trong đời 
này đã dự vào dòng thánh, lâm chung theo Phật vãng sanh, khai Phật tri 
kiến, cùng thọ dụng nhu Phật. 

Bởi thế biết rằng một pháp Trì Danh bao gồm vạn hạnh, toàn sự tức lý, toàn 
vọng tức chân, nhân tột biển quả, quả thấu nguồn nhân. Thật đúng là đuờng 
tắt để quay về gốc, là cửa ngõ trọng yếu để nhập đạo. 

* Kinh A Di Đà có bản Yeu Giải do đại su Ngẫu ích truớc tác, lý - sự 
đều đạt tới mức cùng cực, là bản chú giải bậc nhất kể từ khi đức Phật nói ra 
kinh này, diệu cực xác thực, dù cổ Phật tái hiện trong thế gian chú giải lại 
kinh này cũng chang the hay hon đuợc! Chớ nên xem thuờng, hãy tin nhận 
chắc chắn. 

Kinh Vô Luợng Thọ có bản sớ giải của pháp su Huệ Viễn đời Tùy, giải 
văn thích nghĩa thật là trong sáng, gãy gọn. Kinh Quán Vô Luợng Thọ có 
bản [chú giải] Tứ Thiếp Sớ của hòa thuợng Thiện Đạo. Ngài chỉ muốn khiến 
cho ba căn cùng đuợc lợi ích nên đa phần phát huy về mặt sự tuớng. Sau 
phần nói về Thuợng Phẩm Thuợng Sanh, Ngài phát huy sự hon kém của hai 
cách Chuyên Tu và Tạp Tu, khiến nguời đọc sanh lòng tin chân thành kiên 
cố. Dù đức Thích Ca Mâu Ni Phật và chu Phật hiện thân bảo bỏ pháp môn 
Tịnh Độ này để tu các pháp môn khác cũng chẳng thay đổi ý nguyện chút 
nào; có thế nói sách ấy là kim chỉ nam cho hành giả Tịnh nghiệp. 

Còn nhu cuốn Quán Kinh Diệu Tông Sao của tông Thiên Thai thì do đế lý 
cực viên dung nên trung hạ căn chẳng đuợc lợi ích, chẳng bằng sách Tứ 
Thiếp Sớ lợi khắp ba căn, lợi căn hay độn căn đều đuợc lợi ích cả! 

* Cố nhân muốn cả thế gian cùng tu nên lấy kinh A Di Đà làm nhật khóa, 
bởi lẽ kinh này ngôn từ ngắn gọn, nghĩa lý phong phú, hạnh giản dị, hiệu 
quả nhanh chóng. Bậc đại sĩ hoang pháp chú sớ, ngợi khen kinh này từ cổ 
đến nay chẳng đếm đuợc hết. Trong số đó, tìm lấy bản rộng lớn, tinh vi thì 
không bản nào bằng đuợc tác phẩm Sớ Sao của ngài Liên Trì; còn thẳng 
chóng, yếu diệu thì không chi bằng tác phẩm Yeu Giải của ngài Ngẫu ích. u 
Khê đại su dùng pháp ấn Đe - Quán bất nhị của tông Thiên Thai để soạn 
Luợc Giải Viên Dung Trung Đạo Sao lý cao thâm nhung so co vẫn lãnh hội 
đuợc, văn giảng minh bạch nhung nguời tu lâu [đọc đến] vẫn khâm phục. 



* về Tịnh Độ thì chọn lấy sách như Di Đà Sớ Sao, ngôn từ giản dị 
nhưng tinh vi, lý sâu xa nhưng dễ nhận, thật là cuốn sách trọng yếu trong 
Tịnh Độ, là người hướng dẫn tốt cho kẻ so co. 

* Phấm Phố Hiền Hạnh Nguyện của kinh Hoa Nghiêm dùng mười đại 
nguyện vưong để dẫn dắt quy hướng Tịnh Độ. Đọc phẩm này sẽ biết rằng 
pháp Niệm Phật cầu sanh Tây Phưong chính là chỗ quy kết sau cùng để 
thành Phật trong một đời của kinh Hoa Nghiêm, thật là phưong tiện tối thắng 
để tự lợi khi tu nhân, là phưong tiện tối thắng để lợi tha khi đắc quả của 
mười phưong chư Phật. 

* Phẩm Hạnh Nguyện nghĩa lý bao la, văn tự vi diệu. Tụng đến khiến 
cho chấp trước ta - người - chúng sanh của con người biến mất nào còn có 
nữa, thiện căn vãng sanh Tịnh Độ ngày càng thấy tăng trưởng, ắt sẽ tự hành 
dạy người; nhưng chẳng được nghĩ rằng “chưa trì kinh này, dù có tu Tịnh 
Độ cũng là bạc phước, thiên lệch!” 

Các vị Liên Trì, Ngẫu ích v.v... cũng đều cực lực tán dương [kinh Di Đà]. 
Trong Di Đà Yeu Giải có câu: “Trong giáo pháp cả một đời của đức Như 
Lai, chỉ mình kinh Hoa Nghiêm nói về một đời viên mãn, nhưng cái nhân đế 
viên mãn chỉ trong một đời là ở phần cuối kinh: ngài Phô Hiền dùng mười 
đại nguyện vương dẫn dắt hướng về Cực Lạc đế khuyến tấn Thiện Tài và 
Hoa Nghiêm hải chủng. 

Ôi! Điều kỉnh Hoa Nghiêm đã dạy lại nằm trọn trong kinh này, nhưng thiên 
hạ xưa nay tin thì ít, nghi lại nhiều, nói càng nhiều nghĩa càng hao, tôi chỉ 
còn có cách mô tim vây máu mà thôi! ” 

Vì thế, ngài Vô Àn nói: “Hoa Nghiêm là quảng bản Di Đà (bản kinh Di Đà 
nói rộng), kinh Di Đà là lược bản Hoa Nghiêm (bản kinh Hoa Nghiêm nói 
giản lược)”. Xem lời của hai vị đại sư ắt biết rằng xem kinh mà thiếu con 
mắt viên đốn chính là cô phụ ân Phật nhiều lắm! 

* Cuối quyển 5 kinh Lăng Nghiêm là chương Đại Thế Chí Niệm Phật 
Viên Thông, đấy chính là lời khai thị tối thượng của Tịnh tông. Chỉ riêng 
mình chương này đã có thế sánh cùng bốn kinh tạo thành Tịnh Độ ngũ kinh! 

* Sách Tịnh Độ Thập Yeu do đại sư Ngẫu ích dùng mắt kim cang xem 
khắp các sách xiến dương Tịnh Độ mà soạn thành một tác phấm khế lý, khế 
cơ, chí cực không thể thêm gì được nữa. [Trong sách ấy, cuốn] thứ nhất là 
Di Đà Yeu Giải do đại sư tự soạn, văn uyên thâm nhưng dễ lãnh hội, lý viên 
đốn nhưng duy tâm, không gì tuyệt hơn. Hãy nên thường xem, đọc, nghiền 
ngẫm. Chín cuốn còn lại không cuốn nào lý viên mãn, từ ngữ hay khéo, khế 
họp thời cơ sâu xa bằng cuốn Yeu Giải. Dù chưa thể hiểu trọn vẹn mỗi một 
cuốn, nhưng một phen giở xem khác nào uống thuốc tiên, dần dà lâu ngày, 
phàm chất ắt thành xác tiên vậy. 



* Sách Tịnh Độ Thánh Hiền Lục chép tỉ mỉ các hạnh nguyện khi tu nhân 
và công đức khi đã đắc quả của Phật Di Đà, và các việc tự hành dạy nguời 
của các vị Bồ Tát Quán Ầm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long 
Thọ... Kế đến là các sự tích vãng sanh của từ Viễn Công (tổ Huệ Viễn), Trí 
Giả cho đến các đại tổ su, thiện tri thức đầu đời Thanh; rồi đến sự tích niệm 
Phật vãng sanh của tỳ kheo ni, vua quan, sĩ thứ, phụ nữ, ác nhân, súc sanh. 
Lại còn chọn chép cả những ngôn luận thiết yếu ngõ hầu nguời đọc có căn 
cứ để chọn lấy pháp, không cách nào nghi ngờ đuợc nữa, bèn noi guơng cổ 
nhân tận lực tu Tịnh nghiệp. So với việc tham phỏng thiện tri thức, đọc sách 
này lại càng thật sự quan yếu hơn. 

* Sách Long Thu Tịnh Độ Văn đoạn nghi khởi tín, bao luợt phân tích, 
trình bày rành rẽ, chia môn định loại pháp môn tu trì, là cuốn sách huống 
dẫn quý bậc nhất của nguời sơ cơ. Neu muốn lợi lạc khắp hết thảy, chẳng 
thể không bắt đầu từ cuốn sách này. 

* Sách Pháp Uyển Châu Lâm (gồm một trăm quyển) luận rõ nhân quả, lý 
- sự cùng nêu, sự tích báo ứng rành rẽ phân minh. Đọc đến không lạnh mà 
run, dù ở trong nhà kín phòng tối vẫn thuờng nhu đang đối diện Phật, trời, 
chẳng dám nảy sanh chút ác niệm nào. Thuợng - trung - hạ căn đều đuợc lợi 
ích, chẳng đến nỗi vuớng mối tệ nhận lầm đuờng nẻo, chấp lý phế sự, ngả 
theo thiên tà, cuồng vọng. Nhu ngài Mộng Đông nói: “Người khéo bàn tâm 
tánh ắt chang bỏ lìa nhân quả, người tin sâu nhân quả rốt cuộc sẽ hiếu thật 
rõ tâm tánh Lẽ ấy thế đuơng nhiên nhu thế. 

Câu nói này của ngài Mộng Đông quả là lời bàn luận cùng tột thiên cổ chẳng 
sửa đổi đuợc, mà cũng là mũi kim đâm thẳng xuống đỉnh đầu những kẻ 
cuồng huệ buông tuồng vậy. 

* Bộ An Sĩ Toàn Thu giác thế, dạy nguời tận thiện tận mỹ, bàn đạo luận 
đức, vuợt cổ siêu kim, lời lẽ giản dị nhung súc tích, lý sâu nhung dễ hiểu, 
dẫn những sự tích có chứng cứ đích xác, phát huy tột cùng uyên nguyên 
những nghĩa luận, đúng là của báu để luu truyền cho con cháu, mà cũng là 
bộ kỳ thu để tuyên giảng. 

Mồi lời đều là tâm pháp của Phật, của Tổ, là đạo mạch thánh hiền, là đạo 
trọng yếu khiến đời yên, dân hiền, là bí phuơng rạng rỡ, tốt lành. Neu có thể 
hành đúng theo sách ấy sẽ nối chí thánh hiền, liễu sanh thoát tử giống nhu 
đua ra giấy cầm đồ để lấy lại vật cũ, sánh với những thiện thu khác đuợc luu 
thông trong đời thì có khác nào đem quả núi sánh với đụn đất, biển cả sánh 
với vũng nuớc vậy! 

An Sĩ tiên sinh họ Châu, tên Mộng Nhân, còn có tên là Tu Nhân, nguời Côn 
Sơn, tỉnh Giang Tô, thông hiếu rộng khắp kinh sách của tam giáo (Phật - 
Nho - Lão), tin tuởng sâu xa vào pháp môn Niệm Phật, đến tuổi nhuợc 
quan (chừng 20 tuổi) đi học bèn chán con đuờng khoa cử, phát Bồ Đe tâm, 



soạn sách giác ngộ người đời, ngõ hầu trước là để ai nấy chẳng lầm lỗi, sau 
là thoát khỏi biên khô sanh tử. 

Vì thế, ông viết cuốn sách khuyên kiêng giết hại đặt tên là Vạn Thiện Tiên 
Tư, sách giới dâm tên Dục Hải Hồi Cuồng. Ây là vì chúng sanh tạo nghiệp 
chỉ hai sự này là nhiều nhất, mà sửa lỗi thì cũng chỉ hai sự này là khẩn yếu 
nhất. Ông còn soạn Âm Chất Văn Quảng Nghĩa (giảng rộng nghĩa lý bài Âm 
Chất Văn của Văn Xưong Đe Quân) ngõ hầu với mỗi một pháp, ai cũng biết 
phân biệt đầu mối, đều biết kiêng dè. Sách phê bình, biện luận cùng tột, tinh 
vi, đáng gọi là bậc công thần của Đe Quân, triệt để bóc trần, phoi bày tất cả 
cái tâm rủ lòng giáo huấn khiến cho ngàn đời trước, ngàn đời sau cả người 
giáo huấn lẫn người được giáo huấn không buồn bã, tiếc nuối gì. Ây là vì 
tiên sinh kỳ tài diệu ngộ, đã dùng những sự tích thế gian để phát huy những 
nghĩa lý áo diệu, u vi của Phật, Tổ, khiến cho người nhã, kẻ tục cùng xem, 
người trí, kẻ ngu cùng hiểu. 

Lại vì trong các pháp môn tu hành, chỉ có pháp Tịnh Độ là thiết yếu nhất 
nên tiên sinh lại soạn cuốn Tây Quy Trực Chỉ đế giảng rõ đại sự niệm Phật 
cầu sanh Tây Phưong, liễu sanh thoát tử. Bởi lẽ, tích đức tu thiện chỉ được 
phước nhân - thiên, phước hết lại phải đọa lạc. Niệm Phật vãng sanh là dự 
vào địa vị Bồ Tát, quyết định đạt thành Phật đạo. 

Ba cuốn sách đầu tuy dạy người tu thiện nghiệp thế gian, nhưng vẫn gồm đủ 
pháp liễu sanh thoát tử. Cuốn sách thứ tư tuy dạy người pháp liễu sanh tử, 
nhưng phải tận lực hành điều thiện thế gian. Thật có thế nói là tiên sinh hiện 
thân cư sĩ để thuyết pháp độ sanh. Ai bảo tiên sinh chẳng phải là Bồ Tát tái 
lai, tôi chang dám tin. 

* Văn bút lẫn nghĩa luận của sách Cảm ứng Thiên Vựng Biên thảy đều 
siêu tuyệt, nhưng chẳng được quán thông Phật pháp như An Sĩ Toàn Thư. 
Ngoại trừ sách An Sĩ Toàn Thư ra, tôi cho rằng cuốn này là hay nhất. 

* Sách Cảm ứng Thiên giảng thẳng [vào vấn đề], là sách do bậc đại 
thông gia soạn, lời chú giải thuần dùng văn bạch thoại, chỉ đọc qua một lượt, 
sẽ tự hiểu rõ ý nghĩa. Lúc con cái còn nhỏ, rất nên bảo chúng đọc sách này 
để nhờ sách này răn dạy con cái mình, tưong lai chúng ắt sẽ được thọ dụng 
chân thật hòng gõ bỏ mối lo cho mình. 

* Sách Cư Sĩ Truyện do tiến sĩ Bành Thiệu Thăng ở Tô Châu soạn vào 
thời Càn Long. Ông xem khắp các sách vở, chọn lấy những gưong đại trung, 
đại hiếu, thanh cao, chánh trực, liêm khiết, hữu công danh giáo, hiểu sâu 
Phật pháp từ đời Hán đến nay, ghi chép những sự nhập đạo, tu chứng của họ, 
và chép cả những câu văn phát huy Phật pháp, số người được chép lên đến 
mấy trăm người, chép thành sáu quyển. 

* Tam Giáo Bình Tâm Luận do học sĩ Lưu Mật đời Nguyên soạn. Trước 
hết, sách chỉ rõ tam giáo đều khuyên người dứt ác tu lành, chẳng nên phế 



một giáo nào. Tiếp đó, sách luận rõ công dụng cùng cực của từng giáo sâu 
cạn bất đồng. Cuối cùng sách đả phá sạch những thuyết của Hàn Dũ, Ầu 
Duong, Trình, Chu. 

* Thích Thị Kê cổ Luợc chép theo năm tháng các đời, ghi sự tích của 
Thích Nho thành từng mục. Từ Phục Hy cho đến cuối đời Minh, quốc gia 
thái bình hay loạn lạc, Phật pháp hung thịnh hay suy vong, tội do hủy báng, 
phuớc do tin tuởng, lợi ích do tu trì, pháp ngữ của tổ su, hạnh chân thật của 
chu Tăng, và những kẻ trung thứ lỗi lạc, kẻ gian ác cùng cực đều chép tỉ mỉ 
cả khiến cho ai nấy giở xem liền biết pháp giới, ngồi ngay ngắn xem khắp cổ 
kim, há phải đâu chỉ có ích cho riêng nguời tu đạo, mà còn là của báu kỳ lạ 
trong tay áo của những ai đọc sách để luận cổ suy kim nữa! 

* Neu đã có tín tâm, hãy nên đọc các sách Tịnh Độ. Neu chẳng thể đọc nhiều 
thì chọn lấy cuốn sách dễ hiếu, nghĩa lý rộng rãi nhất nhu cuốn Kính Trung 
Kính Hựu Kính (trong các con đuờng tắt nhất, lại là con đuờng tắt hon nữa). 
Cuốn sách này thâu thập yếu nghĩa của các nhà, phân môn chia loại, khiến 
nguời xem đến chẳng phí sức nghiên cứu, tìm đọc mà ngộ thẳng vào chỗ yếu 
diệu, cốt tủy của Tịnh Độ. Đối với kẻ so cơ, sách này có lợi ích rất lớn. 

* Cao Tăng Truyện quyển 1, 2, 3, 4; Cu Sĩ Truyện, Tỳ Kheo Ni Truyện, 
Thiện Nữ Nhân Truyện, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục đều ghi chép lời lẽ tốt 
lành, hành vi cao đẹp của chu cổ đức. Xem đến ắt sẽ nảy lòng vui mừng 
nguỡng mộ, trọn chẳng đến nỗi mắc lỗi đuợc chút ít đã cho là đủ, cam phận 
kém hèn. 

Hoằng Minh Tập, Quảng Hoằng Minh Tập, Đàm Tân Văn Tập, Chiết Nghi 
Luận, Hộ Pháp Luận, Tam Giáo Bình Tâm Luận, Tục Nguyên Giáo Luận, 
Nhất Thừa Quyết Nghi Luận đều là những sách hộ trì giáo pháp. Đọc đến 
chẳng những không bị tà ma, ngoại đạo mê hoặc, lại còn phá tan đuợc thành 
lũy tà kiến của chúng nữa. Các sách này đọc đến sẽ khiến cho chánh kiến 
kiên cố, chúng có thể dùng để chứng tỏ, soi sáng kinh giáo. Chó' bảo là “cứ 
nhất tâm đọc kinh, chang thèm dòm dõi gì đến những sách ấy”. Cái tri kiến 
sai biệt ấy nếu không đả thông đuợc, khi gặp địch rất có thể bị chuốc lấy 
nhục vậy! 

* Sách Mộng Đông Ngữ Lục do cu sĩ Tiền Y Am trích tuyển những câu nói 
chuyên dạy về Tịnh Độ trong Mộng Đông Di Tập soạn thành, luu truyền ở 
phuơng Nam ngõ hầu đáp ứng nỗi hận đã lâu của những nguời vô duyên hội 
ngộ. Toàn tập thì có ở Bắc kinh, nhung ở phuơng Nam chỉ có luợc bản này. 
Sách này văn từ, nghĩa lý tinh diệu, là truớc tác đáng xếp hạng nhất sau sách 
của các vị Ngẫu ích, Tỉnh Am. 

* Ngài Mộng Đông nói: “Thật vì sanh tử, phát Bồ Đe tâm, dùng tín nguyện 
sâu trì danh hiệu Phật”. Muời sáu chữ này là đại cuơng tông của pháp môn 



Niệm Phật. Một đoạn khai thị này tinh vi, thiết thực đến cùng cực, hãy nên 
đọc kỹ. 

Toàn bộ sách Mộng Đông Ngữ Lục văn từ, nghĩa lý chu đáo, đích thật là 
kim chỉ nam trong Tịnh tông. Neu còn muốn đọc thêm nữa thì cuốn Di Đà 
Yeu Giải của Ngẫu ích lão nhân, đúng là một tác phẩm huớng dẫn tốt ngàn 
đời chỉ có một. 

Neu có the một lòng hành theo hai cuốn sách này sẽ chang cần phải nghiên 
cứu hết thảy kinh luận nào nữa. Neu thuờng xem ba kinh Tịnh Độ và các 
sách nhu Tịnh Độ Thập Yeu v.v... ngửa tin lời chân thành của Phật, của Tổ, 
phát lòng tin chân thành, phát nguyện thiết tha, dùng lòng chí thành cung 
kính trì danh hiệu Phật, dù ở trong nhà tối phòng kín vẫn nhu đang đối truớc 
Phật, trời, khắc kỷ giữ lễ, thành thật, cẩn thận, e dè, chẳng giống nhu những 
kẻ trong đời hiện tại trọn chẳng câu thúc, phóng túng không biết e sợ gì. 
Quang tôi dù còn là phàm phu sanh tử, vẫn dám bảo đảm ngay trong đời này 
các hạ sẽ giã biệt Sa Bà, cao dự hải hội, tự làm đệ tử Phật Di Đà, làm bạn 
hiền của các vị đại sĩ. 

* Có các sách Tịnh Độ, các giáo nghĩa Tịnh Độ nhu thế, phải nên hiểu biết 
trọn vẹn; dù chẳng đọc khắp các kinh cũng chẳng bị khiếm khuyết chi! Còn 
nhu chang biết đến pháp môn Tịnh Độ, dẫu thâm nhập nghĩa lý mọi kinh, 
triệt ngộ tự tâm lại toan liễu sanh thoát tử thì chang biết phải mất mấy đại 
kiếp mới mãn đuợc nguyện ấy! Chẳng biết đến món thuốc A Già Đà (Hán 
dịch là Đối Trị, trị đuợc hết thảy các bệnh) trị chung vạn bệnh này thật đáng 
đau buồn thay! Biết nhung không tu, hoặc tu nhung chẳng chuyên chí lại 
càng đáng đau tiếc hon nữa! 
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PHẦN TĂNG BỔ 
l.Thư Gỏi Sài Dã Ngu 

(Lá thu này vốn không có trong Văn Sao, nhân vì nguời đời thucmg 
đối với những nghĩa nhu mê - ngộ, chúng sanh - Phật, cuồng - thánh v.v... 
khởi nghi nên kèm thêm thu này đe giải trừ những mối nghi ấy) 

Ai cũng có thế trở thành Nghiêu, Thuấn, ai cũng có thế thành Phật. 
Nhung thánh thất niệm cuồng, cuồng chế ngự đuợc niệm ắt sẽ thành thánh. 
Mê thì Phật thành chúng sanh, ngộ thì chúng sanh tức là Phật. Xét lẽ ấy, mấu 
chốt ở tại nơi ta. Vì thế, trên phải nguỡng mộ chu thánh, duới phải trọng 
tánh linh của mình, dè dặt kinh sợ, phẫn chí tu trì, đôn đốc luân thuờng, tận 
hết bổn phận, các điều ác đừng làm, vâng làm các điều thiện, sáng dậy tối 



ngủ chẳng nẩy sanh điều gì đáng thẹn. Làm được như thế chính là làm thánh, 
làm hiền, chẳng điếm nhục, ô uế trời đất. 

Lại còn sanh lòng tín nguyện trì danh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương để 
mong tự chứng được Phật tánh sẵn có, viên thảnh vô thượng Bồ Đe mới 
thôi. Đại trượng phu sanh trong thế gian nếu chang biết đại thế, chỉ biết đắm 
đuối ăn uống, nam nữ, tham cầu sắc thanh, của cải, lợi lộc thì có khác gì dị 
loại đâu? Nỡ nào để cái tánh có khả năng làm được Nghiêu, Thuấn, có thể 
thành Phật bị luân hồi trong lục đạo bao kiếp dài lâu, chịu đủ mọi nỗi khổ 
cùng cực, chẳng đáng buồn ư? 

Ngươi đã phát tâm quy y Tam Bảo thì phải lấy việc niệm niệm đối trị phiền 
não làm gốc, ngăn tà, giữ lòng thành, khắc kỷ, giữ lễ, cải ác tu thiện, trọn hết 
bổn phận, luân thường, chuyên tu Tịnh nghiệp, tự hành, dạy người, ngõ hầu 
trong là cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, ngoài là thân thích, bạn bè, 
láng giềng chòm xóm cùng được gội ân giáo hóa của Phật, cùng thành thiện 
nhân mới chẳng uổng phí cái đời này, chẳng uổng duyên gặp gỡ này. 

Sách Trung Dung nói: “Ai cũng bảo mình là người trí, nhưng cứ bị xua vào, 
vướng vào lưới rập, hầm bẫy, chang ai biết tránh cả ”. Là vì chỉ biết hướng 
ngoại rong ruổi tìm cầu, chẳng biết hồi quang phản chiếu, nên mới mắc hại 
như thế. Neu có thể phản chiếu tự tâm, ngầm vận dụng trí ngõ hầu tự chiếu 
ắt sẽ có thể học thánh, học hiền, học Phật, học Tổ, ắt lúc sống đã dự vào 
cảnh giới thánh nhân, mất đi liền sanh về cõi nước Cực Lạc. Đấy là những 
điều Quang tôi vì ông mệnh danh là “đại ý”. 

Thêm nữa, chỉ vì thánh mất niệm thành cuồng, cuồng chế ngự được niệm 
sẽ thành thánh, mê thì Phật thành chúng sanh, ngộ thì chúng sanh chính là 
Phật. Neu chang khéo hiếu bốn câu này rất có thế đến nỗi sanh nghi, luận 
bàn lầm lạc. Nay tôi sẽ giải thích sơ lược. 

Thứ nhất, nói Thánh hay Phật đều là ước theo bản thế của tự tâm mà nói, 
chứ chẳng phải đã thành Phật hay thành thánh. Tiếp đó, “mất niệm”, “chế 
ngự được niệm”, “mê - ngộ” đều là nói người ấy nghịch hay thuận, có tu 
luyện, gìn giữ hay không. Cuối cùng, “thành cuồng”, “thành thánh”, “thành 
chúng sanh”, “chính là Phật” là nói đến hiệu quả của việc nghịch thuận, tu 
trì, gìn giữ. 

Neu chang hiếu “thảnh Phật, thành thánh” là nói về bản thế, ắt sẽ lầm tưởng 
mình đã thành Phật, thành thánh, cũng như hiếu lầm “thành cuồng”, “thảnh 
chúng sanh” sẽ có hại rất lớn. Bởi thế, tôi chang thế không giảng sơ lược cho 
ông hiểu về điểm này. Những điều khác xin đọc kỹ Văn Sao ắt sẽ tự biết. 
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2. Thư Phúc Đáp Du Huệ úc, Trần Huệ Sưởng 



Nghiệp chướng sâu nặng, bẩm chất ngu tối, may được nghe pháp môn 
Tịnh Độ nên được quy y dưới tòa, chỉ còn biết tận lực tuân thủ lời giáo huấn 
già giặn chắc thật của thầy tôi để mong chóng liễu sanh tử, chẳng phụ tấm 
lòng đau đáu của thầy. Đã là Phật tử, ắt phải phát tâm tự độ độ người. Nay 
các đệ tử chưa tự độ được mình, còn nói gì độ người, nhưng khi gặp thân 
hữu phải phưong tiện khuyên họ tin tưởng, đấy cũng là phận sự của chính 
mình vậy. 

Thường thấy có hai hạng người kiến giải hoặc lời lẽ đều khiến mình lầm, 
khiến người khác lầm chang phải ít; 

a) Một hạng cho rằng: Phật vô dục, kinh A Di Đà lại nói đến các thứ vàng, 
chất báu, dường như vẫn là dục vọng, chẳng bằng kinh Kim Cang “hết thảy 
đều không” thật cao siêu huyền diệu. Bởi thế, miệt thị pháp môn Tịnh Độ, 
chang sanh lòng tin. Hạng người này chang hiếu ý nghĩa hai kinh Kim Cang 
và Di Đà nên cứ chấp theo ý mình mà loạn đạo. 

b) Hạng thứ hai cho rằng Phật dạy con người thấy rõ bản tánh của hết thảy 
các pháp, cớ sao chính mình lại khởi lòng tham dục? Sao chúng ta lại phải 
khổ sở bỏ đi cái thật sự có trước mắt để mong cầu chuyện vu vo sau khi 
chết? Đây là hạng người chấp trước tà kiến, mặc tình báng Phật, báng Pháp. 
Hai hạng người này tuy phẩm vị có cao thấp [khác nhau] nhưng đều tà kiến 
hệt như nhau, đều tự lầm, lầm người giống hệt nhau. Các đệ tử phải tận lực 
bảo họ các thứ cảnh giới Tây Phưong đều là thật tướng trang nghiêm do 
công đức của Phật A Di Đà hóa hiện, là quả báo để hưởng thọ phước đức tự 
tại, chẳng giống với đời ngũ trược do nghiệp lực cảm thành. 

Huống nữa, tất cả mọi thứ trong cõi Sa Bà đều là khổ, không, vô thường, 
nên phải buông bỏ chúng để cầu lấy những cái thật. Lời lẽ của kẻ ngu 
này (tổ Àn Quang tự xưng) dù chẳng trái nghịch chánh lý, vẫn chẳng thể 
phát khởi chánh tín nối. Nghĩ lại thầy tôi, tất cả ngôn luận của ngài đều như 
mặt trời rực rỡ, không tối tăm nào chang chiếu tỏ được; đành xin mượn mấy 
lời trong sách đế phá mối tà kiến này. 

Thư các vị gởi tới có nhắc đến hai loại tà kiến này, ấy là dùng tri kiến 
phàm phu để suy lường cảnh giới Như Lai, giống như Khổng Tử nói “thích 
thực hành trí huệ nhỏ nhoi” hay như Mạnh Tử bảo là “tự mình bỏ phí”. Hạng 
người ấy vốn chẳng có tư cách giá trị gì để đàm luận, nhưng Phật từ rộng lớn 
chưa từng bỏ bất cứ loại người nào, nên chẳng ngại gì lập bày phưong tiện 
để đánh thức con mo ngủ của chúng. 

Do Phật trọn chăng có tâm tham nên mới cảm được các báu trang nghiêm. 
Phàm những sự hóa hiện đều là những cảnh giới trang nghiêm thù thắng 
chẳng cần phải tốn sức người trù tính, lo liệu, cảnh giới phàm phu của thế 
giới Sa Bà há sánh được ư? 



Ví như người từ thiện hữu đức, tâm địa hành vi thảy đều chánh đại quang 
minh nên tướng mạo cũng hiện vẻ tươi sáng, hiền từ, rạng rỡ. cố nhiên họ 
chẳng có tâm mong cầu dung nhan tướng mạo đẹp đẽ nhưng tự nhiên được 
đẹp đẽ. Người tạo nghiệp tâm địa cáu bẳn, ô uế, hung ác, nên diện mạo cũng 
tăm tối, dữ dằn theo, cố nhiên họ chỉ muốn vẻ mặt mình đẹp đẽ, khiến 
người khác tưởng mình là thiện nhân chánh đại quang minh, nhưng vì tâm 
địa chẳng lành dù có muốn thế cũng chẳng được. 

Đấy là ước theo con mắt của phàm phu, chứ trong mắt quỷ thần, họ sẽ thấy 
thiện nhân thân có quang minh. Quang minh lớn hay nhỏ tùy thuộc người ấy 
đức lớn hay nhỏ. Quỉ thần thấy người ác thân có các tướng hắc ám, ác bạo... 
tưóng ấy lớn hay nhỏ cũng do kẻ đó ác nhiều hay ít mà hiện. 

Kẻ [tà kiến] kia bảo kinh Kim Cang là không, chính là chang hiếu kinh Kim 
Cang chỉ phát minh lý tánh chứ chưa luận đến quả báo do chứng được lý 
tánh. Sự trang nghiêm nơi cõi nước Thật Báo không chướng ngại chính là 
quả báo rốt ráo đạt được của kinh Kim Cang. Phàm phu nghe đến ắt sẽ ngờ 
vực làm sao có chuyện ấy được. 

Kinh Kim Cang nhằm dạy kẻ trai gái lành phát Bồ Đe tâm nhưng chang trụ 
tướng, mà lại muốn độ hết chúng sanh. Dù độ vẫn chẳng thấy mình là người 
độ, chúng sanh là kẻ được độ, cũng chẳng thấy có pháp Niết Bàn rốt ráo để 
đạt được. Đó gọi là “vô sở trụ nhi sanh tâm”, đã đạt vô sở đắc mà thành 
Phật; há nên bảo đức Phật được thành và cõi nước ngài trụ trong kinh Kim 
Cang cũng chỉ giống như cảnh giới ngũ trược ác thế này ư? Cũng chỉ là rỗng 
tuếch chẳng có được một vật gì ư? 

Cõi Phật thanh tịnh, người ta một phen được nghe đến thân tâm liền thanh 
tịnh, thế nhưng kẻ kia lại bảo là tham dục, thì gã đó chỉ là giòi tửa sống trong 
hầm xí, tự khoe mình thơm tho, sạch sẽ, chê chiên đàn là hôi thối, chang 
mong lìa khỏi hầm phân đó đế ngửi được mùi thơm này! 

Lũ Đạo Chích 62 tụ tập cả mấy ngàn đứa, hoành hoành trộm cắp trong thiên 
hạ, lại tự khoe mình là hạng có đạo đức, thống trách vua Nghiêu bất nhân, 
vua Thuấn bất hiếu, vua Vũ dâm dật, vua Thang, Châu Võ Vương bạo loạn, 
chê Khổng Tử là ngụy, là vô đạo; tri kiến của chúng có khác gì hai hạng 
người tà kiến ấy đâu? 

Lại như gần đây, có kẻ phế kinh, phế hiếu, phế cả luân thường, trần 
truồng đi lại, cho đó là bẩm thọ đức tự nhiên của trời đất, chẳng nhọc lòng 
tạo tác. Nhưng nếu Hạ đã đua nhau lõa lồ, sao Đông về lại chẳng trần truồng 
nữa? Bảo là bẩm thọ tự nhiên, chẳng cần phải tạo tác, sao lại phải đào giếng, 
cày ruộng, dệt vải mới hòng có cái ăn cái mặc, chẳng phải là tạo tác đó ư? 

Kẻ ác phá hoại, ngăn trở người khác làm lành thường như thế. Họ cứ bảo 
“làm lành phải vô tâm, nếu hữu tâm thì chang phải là làm lành thật sự”! 
Nhưng thánh hiền tự cổ không ai chẳng sáng lo chiều lắng, dè dặt, cẩn thận 



như vào nơi vực sâu, như đi trên băng mỏng, chẳng phải là hữu tâm ư? Nói 
chung, hạng người ấy ý chỉ muốn coi không tu trì là cao thượng, nên mới đề 
ra luận thuyết mù lòa cực hạ tiện như thế, tự huyễn mình là bậc hiểu lý, 
mong người coi mình là bậc cao minh, là đại thông gia, là chân danh sĩ, 
chang hề biết toàn thân đang ở trong hầm phấn. Trừ những kẻ có cùng tri 
kiến, nào ai chấp nhận những lý lẽ ấy đâu! 
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3. Thư Phúc Đáp Cư Sĩ Ngu Tăng 

Một việc phóng sanh vốn là để cảm phát cái tâm kiêng giết, cứu vật cho 
đồng nhân, thực hành tâm trắc ấn bất nhẫn đó thôi. Thế nhân phần nhiều tâm 
hạnh khác nhau, dù chẳng thể khiến cho mọi người đều cảm động, nhưng 
nếu cảm động được một người thì cả đời người ấy đã bớt giết cả mấy ngàn 
sanh mạng, huống hồ nào phải chỉ có mỗi một người thôi đâu! 

Còn như ông bảo cá lớn nuốt cá bé, dù có thả nó xuống sông sâu cũng khó 
cứu nó thoát nạn lưới chài. Điều suy nghĩ ấy tựa hồ hữu lý, nhưng thật ra là 
trở ngại thiện niệm, hỗ trợ sát nghiệp của người khác! Người ấy may mắn 
làm thân người, may ra chang đến nỗi thân bị giết hại nên mới lý luận vô lý 
như thế, toan dùng cái trí của mình ngăn trở việc phóng sanh. 

Neu như họ bị vướng chài và là các sanh mạng sắp bị giết, nhất định họ sẽ 
chang khởi lên các tưởng niệm như thế, chỉ mong có ai cứu lấy mạng sống 
của mình, quyết chẳng có ý niệm “không mong được người khác cứu, chỉ sợ 
sau này lại bị con vật khác ăn mất, bị người khác bắt được, chỉ mong cam 
tâm bị giết để sau này khỏi bị mắc các nạn ấy nữa”. Dù lúc ấy có ý niệm như 
thế đi nữa, vẫn chẳng đáng để bàn cãi; huống hồ trong lúc ấy vạn vạn phần 
chẳng thể nghĩ tưởng như thế được! 

Kẻ nào nhằm lúc mình chang bị dính dấp đau đớn gì bèn ngăn trở thiện niệm 
của người khác, nói những lời khơi động sát cơ cho người khác như thế, mà 
nếu đời sau chẳng thọ báo thì nhật nguyệt sẽ mọc ngược, trời đất sẽ bị đảo 
lộn! Có nên thốt lời xằng bậy chăng? 

Dĩ nhiên có chuyện cá lớn nuốt cá nhỏ, thả ra rồi lại bị bắt cũng chẳng phải 
là không thể có, nhưng nói cá lón ăn sạch cá nhỏ không còn sót gì, quyết 
chẳng có lẽ ấy! Được thả rồi lại bị người khác bắt sạch hết cũng quyết chẳng 
có lẽ ấy! Cần chi phải lo quá như thế? Ví như cứu giúp người bị nạn, nếu 
cho một manh áo, hoặc cho một bữa ăn cũng có thể giúp cho người ấy chẳng 
đến nỗi phải bị chết ngay, nhưng lại cứ đối trước người ấy bảo: “Một manh 
áo, một bữa cơm này sao có thể khiến người ấy no ấm suốt đời được? Có 



cho cũng chẳng lợi ích gì, chẳng thà mặc cho kẻ đó đói lạnh đến chết ắt kẻ 
ấy chẳng phải chịu đói lạnh dài lâu!” 

Lại như cường đạo cưóp giật người khác, kẻ có sức mạnh ra tay chống cự, 
ngăn trở, kẻ kia bèn bảo: “Neu ông có thể chống cự, ngăn trở kẻ cưóp cả đời 
mới thật là tốt, còn như chỉ chống cự, ngăn trở một lúc thì rốt cuộc có ích lợi 
gì đâu? Chẳng thà mặc cho nó cưóp hết sạch đi, sau này mới khỏi bị cưóp 
nữa thì tốt hon!” Đối với con cái, cha mẹ thường chăm sóc, nuôi nấng, 
nhưng mẹ hiền chẳng thể chăm sóc thân đời sau của con; kẻ kia bèn bảo: 
“Đã chẳng thể chăm sóc, nuôi nấng thì chẳng bằng giết phứt nó đi, chẳng tốt 
hơn sao?” 

Quân tử tu đức chẳng vì điều thiện nhỏ bèn không làm, chẳng vì điều ác nhỏ 
mà làm. Kẻ kia cứ muốn muôn sự chang sai suyến điều gì mới chịu hành 
phóng sanh, tức là muốn cho thế nhân suốt cả đời chẳng làm những việc 
phóng sanh, kiêng giết. Tương lai khi kẻ ấy sắp bị chết, cả vạn người không 
có lấy một ai cứu cho. Đau thay, buồn thay; chẳng đặng đừng phải dài dòng 
phân giải! 
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4. Thư Phúc Đáp Cư Sĩ Thiệu Huệ Viên 

Hôm qua nhận được thư ông gởi đến, trong xóm ông có ông Phan Trọng 
Thanh ở Trương Gia Khấu gởi thơ muốn được quy y. Người này tánh tình 
chân thành, chất phác, cũng có học vấn. Ông ta đã phát tâm thì Quang tôi 
cũng chỉ tùy duyên. 

Nay tôi đặt pháp danh quy y cho ông ta là Huệ Thuần, bởi hết thảy chúng 
sanh đều có Phật tánh, tức là đều có Phật huệ; nhưng vì bị tham, sân, si v.v... 
xen tạp nên Phật huệ bị trở thành tri kiến chúng sanh. Nay đã biết vốn sẵn đủ 
Phật huệ thì đối với tất cả những điều nghĩ ngợi, móng niệm, xử sự thảy đều 
kiếm điếm, chang cho những tri kiến tham, sân, si... phát sanh. 

Lại còn phải dùng lòng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật, kiêng giết, phóng 
sanh, yêu tiếc tánh mạng loài vật, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều 
thiện, tự hành, dạy người cùng tu Tịnh nghiệp thì trí huệ ấy sẽ dần dần 
thuần. Neu giữ được như vậy chẳng để mất, vãng sanh Tây Phương thì huệ 
ấy càng dễ thuần, đến khi phiền não hết sạch, phước huệ viên mãn là huệ đã 
thuần đến cực điểm bèn viên thành Phật đạo. 

Thế nhân hay lầm tưởng mình có trí huệ, chang biết rằng trí huệ đó là vàng 
còn trong quặng, trọn chẳng sử dụng được, cần phải nung luyện cho tiêu 
sạch hết mọi tạp chất thì mới có ích. Đại ý như thế, mong hãy dốc chí! 



Người học Phật tận lực thực hành nhiệm vụ. Nay thế nhân đa phần miệng 
lưỡi nhanh nhạy, ăn nói hay ho, bóng bảy, trong bụng thối nát, vô ích, thật 
đáng buồn! 
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5. Thư Gỏi Cư Sĩ Vương Tâm Thiền 

Mẹ ông đã có thể niệm Phật thì hãy bảo các nàng dâu giúp mẹ niệm 
Phật. Lại nên khuyên bà ăn chay trường đế trợ thành đạo nghiệp cho mẹ mới 
là hiếu. Neu cứ nghĩ niệm Phật chỉ sợ tổn hao tâm lực, ăn chay sợ chẳng 
đúng phép vệ sinh mới là hiếu thì lòng hiếu ấy khác gì con La Sát cái yêu 
người đâu. 

Hiếu như vậy phá hoại đạo nghiệp của mẹ, chẳng làm cho mẹ được liễu sanh 
thoát tử, trái lại còn khiến mẹ ở mãi trong sanh tử. Hiếu như vậy là đã xô 
người xuống giếng, còn quăng thêm đá nữa, khiến cho mẹ chẳng được siêu 
sanh, luân lạc bao kiếp. Dù là hiếu nhưng chẳng biết hiếu đúng cách lại hóa 
thành ngỗ nghịch. 

Ông lo việc công, về hình dáng bất tất phải làm ra vẻ tu trì, nhưng trong lòng 
chang thế thường nghĩ nhớ hay sao? Neu ông nhớ mẹ, ai cấm trong tâm ông 
thường nhớ đến mẹ? Ông tự thốt lên những lời trở ngại ấy nhưng toàn là 
luận về mặt hình tích, nào phải là luận trên phương diện tâm địa? Hiện tại 
thời cuộc nguy ngập như thế, nếu trong tâm vẫn chang chịu thầm niệm Phật 
thì chuyện tương lai chẳng biết phải giải quyết như thế nào! 

Ông đọc Văn Sao, Gia Ngôn Lục, nhưng những điều nói trong các sách ấy 
vẫn chưa đủ để xóa tan được lòng nghi nên tôi lại phải dùng một tờ giấy với 
vài trăm chữ để an ủi, vỗ về, đều là do ông thường ngày chẳng chịu suy xét, 
nghiền ngẫm mà ra cả. Ông hãy nên đem lòng hiếu đúng đắn để dạy các cô 
con dâu, thường mật niệm tự hành thì lợi ích rất lớn. Mong ông hãy hạ cố 
xét kỹ thì thật là may lắm vậy! 

Liên Trì đại sư nói: “Cha mẹ lìa được trần cấu, đạo làm con mới được 
thành tựu Vì thế, sau khi cha mẹ đã mất, phận làm con đều phải nên chí 
thành niệm Phật ngõ hầu cha mẹ chưa được vãng sanh sẽ được vãng sanh, 
vãng sanh rồi sẽ liền cao thêm phấm vị. Điều ấy phù họp với ba thứ phước 
Tịnh nghiệp dạy trong Quán Kinh, thành tựu đạo hiếu thế gian và xuất thế 
gian vậy [] 


Ấn Quang Gia Ngôn Lục hết 
(dịch xong ngày 27 tháng 03 năm 2004) 
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Hết 

1 . Nhược quan: là 20 tuổi. Thời cổ, con trai đến 20 tuổi làm lễ đội mũ 
(nhược quan), công nhận là một người trưởng thảnh. Theo Àn Quang Niên 
Phổ, đại sư trốn nhà đi xuất gia năm 21 tuổi, vào năm Quang Tự thứ 7 (Tân 
Tỵ - 1881) tại chùa Nam Ngũ Đài Liên Hoa Động Tự ở núi Chung Nam, thờ 
hòa thượng Đạo Thuần làm thầy. 

2 . Khánh hạnh: mừng rỡ, nhận biết là mình may mắn mới gặp được việc gì 
đó. 

3 . Thượng thổ hạ tả: trên thì ói, dưới thì tiêu tiện không kiểm soát được. 

4 . Tại Đài Loan, chư Tăng không được miễn quân dịch. Toàn bộ tăng sĩ trẻ 
phải nhập ngũ, thi hành quân dịch một thời gian, trước khi được trở về chùa 
tu tiếp. 

5 . Tam luân không tịch: Bố thí mà không thấy mình đang cho, không thấy 
có người nhận, không thấy có vật được mình bố thí. 

6 . Trung quốc: ở chính giữa đất nước, hoặc những vùng văn minh, không 
sanh noi biên cưong, mọi rợ. 

7 . Lục tức thành Phật: Lục tức là xứng lý, danh tự, tưong tự, phần chứng, 
cứu cánh, quán hạnh. Tức là thành Phật đi từ mặt lý đến thực chứng. Chẳng 
hạn như: Xứng lý tức thành Phật nghĩa là chúng sanh ai cũng sẵn Phật tánh, 
nên về mặt lý, chúng sanh đều là Phật. Khi nhận hiểu rằng ai cũng có Phật 
tánh, tin chắc không nghi nhưng chưa đoạn được phiền não, chưa chứng đạo 
quả, thì chỉ là danh tự tức thành Phật. Khi khởi công tu tập, đoạn dần phiền 
não thì gọi là quán hạnh tức thành Phật... 

8 . Tức là kệ tán Phật A Di Đà: A Di Đà Phật thân kim sắc.... 

9 . Nguyên văn là “tân lưong” (bến và cầu), nghĩa bóng là những hướng dẫn 
chỉ nam 

10 . Khai Tích hiển Bổn: Bổn là bản thể, Tích là hình tướng thị hiện. Ví nhu 
mặt trăng là Bốn, bóng trăng hiện trong các chỗ có nước là Tích. Khai Tích 
hiển Bổn là chỉ dạy về Pháp Thân, chỉ rõ ứng Thân. Chẳng hạn trong hội 
Pháp Hoa, phẩm Như Lai Thọ Lượng, Đức Phật chỉ rõ thân thuyết pháp 
trong cõi Sa Bà, thọ tám mưoi tuổi là ứng thân thị hiện để dẫn dụ chúng sanh 
về đạo Nhất Thừa, chứ pháp thân của Phật thường trụ bất hoại. Cũng như 
không riêng trong cõi Sa Bà, Phật còn thị hiện trong nhiều thế giới khác 
nhau, dùng nhiều danh hiệu khác nhau để hóa độ chúng sanh. 

1 1 . Nguyên văn là “minh linh” (một loại sâu cắn lúa). Dịch là nhện để thuận 
theo câu ca dao “tò vò mà nuôi con nhện...”. Thật ra, tò vò bắt các loài sâu 
hay nhện, tiêm nọc cho chúng mê đi, nhưng vẫn sống, rồi bỏ vào 0 có chứa 



trứng tò vò con để làm mồi cho con. Ở đây, Tổ dùng ví dụ này để thuận theo 
cách hiểu của thế gian. 

12 . Duong diêm (mirage): ảo ảnh do sức nóng hay ánh nắng soi lên các lóp 
không khó lạnh và nóng khác nhau tạo thảnh. 

13 . Đăng Địa Bồ Tát: còn gọi là Địa Thuợng Bồ Tát, bậc Bồ Tát đã chứng từ 
So Địa trở lên. 

14 . Đầu gã Diễn Nhã: trong kinh Lăng Nghiêm có nhắc đến một nguời tên là 
Diễn Nhã, soi guong thấy mặt mình, bèn sanh vọng tuởng là đầu của ai đây, 
đầu của mình ở đâu, rồi đâm ra phát cuồng. 

15 . Chước: một phần trăm của thăng (ta thường dịch là thưng), đon vị đo 
dung lượng rất nhỏ. Mười chước là một cáp (ta thường dịch là một “lẻ”). 
Một thưng gần bằng một lít (Tàu gọi litre là “công thăng”). Như vậy, có thể 
tạm hiếu một chước gần bằng một centilitre. 

16 . Đả thất: tham dự Phật thất cùng với đại chúng, hay tự mình kết thất để 
niệm Phật hay tọa thiền, trì chú v.v... Một thất là bảy ngày. 

17 . Tái lai: sanh lại trong nhân gian. 

18 . Cách vật trí tri, minh minh đức: Hiểu theo nghĩa thông thường, “cách vật 
trí tri” nghĩa là nghiên cứu mọi sự nhằm hiếu rõ lý lẽ (vì thế, trước đây 
những môn nghiên cứu khoa học tự nhiên hay gọi là Cách Trí). Nhưng tố Ãn 
Quang hiểu hoi khác. Trong pháp thoại tại Tức Tai Hộ Quốc ở Thượng Hải, 
Tổ đã giảng như sau: “Họ (chỉ bọn Tống Nho) bảo “trí tri” là suy xét tri thức 
của mình đến cùng cực, “cách vật” là hiểu cùng tận cái lý của mọi sự vật 
trong thiên hạ; nào hay “vật” chính là tu dục trong tâm mình. Do có tu dục 
nên tự tâm bị chướng ngăn; bởi thế, tâm vốn sẵn đủ chon tri nhưng không 
cách nào hiển hiện được. “Cách trừ” (hiểu biết và trừ khử) được tư dục thì 
chon tri sẵn có sẽ tự hiến hiện. Hễ chon tri đã hiến thì tâm sẽ chánh, ý sẽ 
thành!” 

19 . Tạo vật: đối với người Tàu, Tạo Vật đồng nghĩa với Tạo Hóa. Không 
như trong thần học Công Giáo, Tạo Hóa (creator) là Chúa Trời, còn tạo vật 
là những vật được Chúa tạo ra (creature). 

20 . Nguyên văn: “Kiến tiên triết ư canh tường, thận độc tri khâm ảnh”. Canh 
tường là điển tích nói về vua Ngu Thuấn do hâm mộ đức hạnh của vua 
Đuờng Nghiêu nên trong suốt ba năm ăn canh thấy bóng vua Nghiêu hiện 
trong bát canh, ngồi thấy bóng vua Nghiêu hiện trên tường. Đời sau thường 
dùng chữ “canh tường” để chỉ lòng cung kính, chí thành đến cùng cực. 
“Thận độc” là ở một mình, hành vi luôn dè dặt, chẳng cẩu thả. “Khâm ảnh” 
là bóng chiếc áo, lấy từ thành ngữ “khâm ảnh vô quý” (chẳng thẹn với bóng 
áo). Như vậy “thận độc khâm ảnh” ngụ ý hành vi luôn cấn thận, nghiêm 
cung, không hề phải hổ thẹn với ai, dù ngay cả với bóng của chính mình. 



21 . Ngũ suy: Năm tướng suy: 1. Hoa trên đầu héo 2. Y phục nho nhóp 3. Đổ 
mồ hôi nách 4. Thân hình hôi thối 5. Không ưa ngồi trên tòa.Mỗi khi năm 
tưóng ấy hiện là điềm báo trước vị trời ấy khi mạng chung sẽ bị đọa lạc. 

22 . Bổn địa: là ứng với Tích Hóa mà nói. Bổn là gốc, là Pháp Thân, Tích là 
sự hóa hiện để hóa độ chúng sanh. Bổn địa là nói đến sự chứng ngộ thật sự 
của Ngài. 

23 . Truy tiến: làm các công đức hồi hướng cho người đã quá vãng. 

24 . Đảnh thánh, nhãn sanh thiên... là thuyết cho rằng khi người chết, căn cứ 
vào chỗ nào còn giữ được hoi nóng, sẽ biết được người chết sanh về đâu, 
như đảnh đầu nóng sẽ sanh vào cõi thánh, nóng ở mắt sanh vào cõi trời v.v... 
25 . Phóng thí: đánh trung tiện (break wind, passing gas). 

26 . Tự bình: những bức thư họa, hoặc chữ viết trên quạt, trên giấy, trên lụa 
để phô diễn tài thư pháp. 

27 . Tọa hạ: tiếng tôn xưng người khác, thường dùng để gọi người có chức 
vụ. 

28 . Ý nói: đọc kinh không thành kính chỉ có âm điệu nhịp nhàng như thợ rèn 
thối bễ, đánh các pháp khí làm lễ nhưng chang thành kính khác gì người giã 
gạo, cứ nhịp chày đều đều cho xong việc. 

29 . Liệt Quốc là thời gian kể từ khi Châu u Vưong (Co Cung Niết) lên ngôi 
năm 781 trước Công Nguyên cho đến khi Tần Thủy Hoàng Đế (Doanh 
Chính) gồm thâu lục quốc, thống nhất Trung Nguyên vào năm 221 trước 
CN. Thời này, các chư hầu đánh lẫn nhau, tranh nhau xưng bá nên còn gọi là 
thời Xuân Thu Chiến Quốc (từ năm 781 trước CN đến năm 476 trước CN là 
thời Xuân Thu, từ năm 475 đời Châu Nguyên Vưong trở đi, chỉ còn sáu 
nước lớn (Tần, Triệu, Hàn, Yên, Tề, Sở, Tấn) tranh giành lẫn nhau nên gọi 
là thời Chiến Quốc). Tuẫn táng là hình thức chôn sống hay giết rồi chôn 
những người tùy tùng, ái thiếp trong lăng mộ của các bậc đế vưong, công 
hầu. 

30 . Chỉ hoàng đế. Vua ngồi trên ngai, quay mặt về hướng Nam, tự xưng là 
Trẫm. Thời cổ, Trẫm là tiếng thông dụng để tự xưng. Sau này, Tần Thủy 
Hoàng cấm ngặt người khác tự xưng là Trẫm. Các đời vua sau này, cũng bắt 
chước xưng là Trẫm. 

31 . Hiểu theo quan điểm Nho gia, những điều này có nghĩa là nghiên cứu sự 
vật để hiểu thấu tận cùng lý lẽ, tu dưỡng thân, giữ cho trong nhà yên vui, 
thuận thảo, giúp ích cho đất nước, làm cho thiên hạ thái bình, làm sáng tỏ cái 
đức sáng, đạt được đạo tốt lành. 

32 . Nguyên văn: “Lưong thượng chi quân tử” (kẻ quân tử ở trên xà nhà) là 
thành ngữ chỉ kẻ trộm. 



33 . Quan, quả, cô, độc: quan là góa vợ, quả là góa chồng, cô là không cha 
mẹ, độc là không con cái. 

34 . Trong nhà Nho hay có câu: “Quân tử viễn trù” (quân tử nên tránh xa bếp 
núc). Ở đây, Tổ quở nguời học Nho chỉ nói suông “xa lánh bếp núc”, nhung 
vẫn tham ăn tục uống. 

35 . Cát Căn: củ sắn dây, thuờng cho là mát, có tính chất giải nhiệt, nên ta 
thuờng uống bột sắn dây trong mùa Hạ. 

36 . Tam kỳ: ba đại a-tăng-kỳ kiếp. 

37 . Xuất thai cách ấm: thân này chết đi, sanh sang đời sau. 

38 . Com vua (vuong thiện): Vuơng thiện là cỗ bàn của nhà vua. Đây là điển 
tích lấy từ kinh Pháp Hoa, phẩm Thọ Ký: Các vị La Hán nhu Ca Chiên Diên, 
Tu Bồ Đề, Mục Kiện Liên... nghe Phật chỉ dạy đạo Nhất Thừa, bèn biết 
mình cũng có khả năng thành Phật, nhung vẫn chua đủ tự tin, bèn cầu xin 
Phật thọ ký, giống nhu kẻ đói thấy cỗ bàn của vua chẳng dám ăn, phải chờ 
vua cho phép. “Ăn no com vua” ý nói vị Tăng trong đoạn thu này đã hiểu lý 
Nhất Thừa, đã tự tin mình có khả năng thành Phật. 

39 . Truớc khi hiểu đạo Phật, tổ Ân Quang mê Nho nên kịch liệt bài báng đạo 
Phật. 

40 . Thời xua dùng những tấm đồng tròn, đánh bóng làm guong soi mặt. 

41 . Phật sát vi trần số kiếp: số kiếp nhiều nhu số vi trần trong một cõi Phật. 

42 . Bạn bè xa cách nhau gọi là “khiết khoát”, nên khi viết thu, ta hay gọi 
nguời bạn ở xa là “hiền khiết” (bạn hiền) 

43 . Đắc pháp sư: lãnh hội pháp, chứng ngộ pháp nơi vị nào thì vị ấy gọi là 
“đắc pháp sư”. 

44 . Thô trì trọng giới: Giữ các giới trọng còn ở mức giới tướng, chưa hoàn 
toàn giữ được giới tánh nên gọi là “thô trì”. 

45 . Lệnh thân: tiếng gọi tỏ ý tôn trọng đối với mẹ của người khác 

46 . Năm tông: năm tông của nhà Thiền là Lâm Tế, Quy Nguỡng, Tào Động, 
Vân Môn và Pháp Nhãn. 

47 . Sở dĩ gọi là chánh âm vì chú Vãng Sanh ta thuờng đọc chỉ là cách phiên 
âm theo giọng Hán, mô phỏng Phạn âm. 

48 . Thời Minh, tăng sĩ phải trúng tuyển kỳ khảo thí về nội điển mới được cấp 
giấy chứng nhận (độ điệp) là Tăng sĩ thực thụ. 

49 . Thẩn lâu hải thị: lầu sò chợ biển. Người cổ Trung Hoa tin ngoài biển có 
giống sò rất lớn gọi là Than, hơi thở của chúng tạo thành những ảo ảnh nhìn 
xa nhu lầu gác, chợ búa trên mặt biển. 

50 . Ý nói: kinh điển lưu truyền như thế nào thì cứ chép đúng y như thế, đừng 
tự tiện sửa đổi theo ý riêng 



51 . Gọi là “thuần viên” vì chỉ giảng về pháp viên đốn, gọi là “độc diệu” vì 
chỉ mình kinh Pháp Hoa phô bày diệu nghĩa “hội tam quy nhất”. 

52 . Năm bộ lớn là cách phán giáo chia kinh điển đức Phật đã nói ra làm năm 
thời kỳ: Hoa Nghiêm, A Hàm, Bát Nhã, Phuơng Đẳng và Pháp Hoa - Niết 
Bàn. 

53 . Tam luân thể không: bản thể của ba luân đều không, tức là không thấy có 
nguời thí, không thấy có nguời nhận, không thấy có vật đuợc dùng để bố thí. 

54 . Lệnh nghiêm: tiếng gọi cha nguời khác một cách tôn kính. 

55 . Duơng Tử tức là Duơng Châu (Chu), tên tự là Tử Cư, nguời thời Chiến 
Quốc, chủ trưong thuyết “vị ngã”: dù là làm điều lợi nhỏ nhặt dù bằng cái 
lông cho nguời khác cũng chẳng chịu làm. 

56 . Ý nói khuyên nhủ, khuyến dụ dần dần. 

57 . Tông Lâm Tế dùng gậy (bổng) và tiếng hét (hát) để khai ngộ thiền co. 

58 . Nhàm lìa (yểm ly) cõi Sa Bà, vui thích (hân nhạo) cõi Cực Lạc. 

59 . Cao đuờng: tiếng dùng để tỏ vẻ tôn kính mẹ nguời khác. 

60 . Văn tự tri kiến: sự thấy hiểu dựa theo phân biệt, nhận định ý nghĩa của 
kinh văn, chứ không lãnh hội trực nhập đuợc huyền nghĩa, yếu chỉ. 

61 . Tăng sĩ đi tham học các nơi gọi là du phuơng hành cuớc. 

62 . Đạo Chích: tên một kẻ trộm lừng danh thời cổ, thucmg dùng để chỉ kẻ 
trộm. 



